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“7 HABITS”, MỘT “NỀN VĂN HÓA” MỚI! 
Lời giới thiệu của nhà giáo Giản Tư Trung, tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”
Được biết đến cuốn sách này từ nhiều năm trước trong một dịp công tác ở nước ngoài, tuy nhiên, cũng như một số độc giả, đầu tiên tôi không có nhiều ấn tượng lắm với cái tựa “7 Habits / 7 Thói quen”. Vậy nhưng, khi bắt đầu cầm cuốn sách lên, tôi cũng không ngờ rằng rồi mình sẽ bị cuốn hút bởi những ý tưởng của cuốn sách nhiều đến thế, cũng như rồi nó sẽ trở thành một trong những cuốn sách luôn chiếm thứ hạng cao trong danh mục “khuyến đọc” của tôi mỗi khi có dịp giới thiệu sách với mọi người.
Tuy nhiên, trước khi chia sẻ lý do vì sao tôi lại dành cho “7 Thói quen”/ “7 Habits” nhiều thiện cảm đến vậy, tôi muốn nói một chút về những định kiến mà chúng ta có thể có về cuốn sách này.
Định kiến đầu tiên đến từ việc cuốn sách này thường được xếp vào dòng sách “self-help” (sách tu thân) trong các nhà sách. Đây là một trong những dòng sách bán chạy nhất, nhưng số người có ác cảm đối với nó cũng không ít. Thực ra nếu hiểu đúng thì “tu thân” hay “sửa mình” là một từ có ý nghĩa hết sức cao quý. Và sự học hay sự đọc để tự cải biến “con người mình” thành một “con người khác” tốt đẹp hơn, đáng để tự hào hơn luôn là điều đáng hãnh diện, vì đó là một hành trình đầy khó khăn và thách thức. Thế nhưng trong rất nhiều năm liên tục, ở xứ mình có quá nhiều sách trong dòng sách này với những cái tựa có những cụm từ rất kêu như “thành công”, “thành đạt”, “thành tài”…, nhưng lại chỉ thiên về việc dạy những chiêu trò, thủ thuật “bề nổi”, nên làm cho nhiều người trưởng thành với góc nhìn sâu sắc đã có xu hướng “tẩy chay ngầm” hay “dị ứng” với dòng sách này.
Cá nhân tôi cũng cho rằng, thay vì chỉ cố tìm cách học những thủ thuật hay chiêu trò để lấy lòng hay để thuyết phục người khác thì con người ta cũng cần nâng tầm vóc văn hóa của mình lên, làm giàu lương tri và phẩm giá của mình; khi đó chỉ cần sống đúng với con người của mình (sống thực, sống tự do), mà không cần dùng bất cứ chiêu trò hay mẹo vặt nào, thì vẫn được người khác tôn trọng, quý mến và tin tưởng. Học thủ thuật thì không có gì xấu, không có gì sai, nhưng nếu mình chỉ học toàn những thủ thuật, chiêu trò, mánh khóe, mẹo vặt để lấy lòng người khác mà bản tính bên trong con người mình lại không ổn thì về lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho chính mình và cho xã hội. Bởi lẽ, với những thủ thuật tinh vi học được thì có thể giúp mình thành công nhất thời, nhưng dần dà mình sẽ tự biến mình thành kẻ hai mặt (bản tính bên trong khác hẳn hành vi bên ngoài), còn xã hội với nhiều con người như vậy sẽ sụp đổ niềm tin và ngày một trở nên dối trá hơn. Do vậy, người đọc khôn ngoan sẽ tìm đến những cuốn sách “tu thân” mang trong mình những giá trị khai minh tiến bộ để đưa con người tới gần hơn với chân lý và tự do, chứ không chỉ những cuốn sách bán chạy thiên về thủ thuật hay chiêu trò.
Định kiến thứ hai lại xuất phát từ chữ “thói quen” ở ngay tựa sách. Với nhiều người, “thói quen” là một cái gì đó quá sáo mòn, cũ kỹ. Thói quen ư, ai mà chẳng có thói quen, tại sao lại cần phải đọc, phải học? Đôi lần tôi cũng tự hỏi, nếu tác giả dùng một từ gì đó đặc biệt hơn thì sẽ làm cho cuốn sách nổi bật hơn chăng? Vì từ “thói quen” giản dị quá, nó khiến cho nhiều người cảm thấy rằng đây chỉ là một cuốn sách bình thường dành cho những người bình thường. Còn những đối tượng “tinh hoa” như những nhà lãnh đạo, các chính trị gia, doanh nhân, nghệ sỹ, nhà giáo hay những tài năng xuất sắc thì có vẻ là không cần phải đọc cuốn sách dạng này.
Tuy nhiên, rất may là những định kiến đó đã không đủ sức để ngăn nhiều chục triệu người trên khắp thế giới đến với “7 Habits”. Đến nay, cuốn sách đã được dịch ra 50 ngôn ngữ, với hơn 40 triệu bản in và 1 triệu bản audio, trở thành quyển sách quản trị (quản trị cuộc đời và quản trị tổ chức) bán chạy bậc nhất và luôn nằm trong top những cuốn sách quản trị có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Và Stephen R. Covey, tác giả của nó cũng được tạp chí Time vinh danh là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo “7 Habits” (dựa trên cuốn sách này) của Tổ chức FranklinCovey (do tác giả sáng lập) cũng đã góp phần nâng cao tính hiệu quả cho hàng trăm triệu người ở 167 quốc gia trên khắp thế giới. Ngay cả ở Nhật Bản, một quốc gia châu Á có nền văn hóa có vẻ như không dễ du nhập một thứ văn hóa ngoại lai nào, mỗi năm có khoảng 20.000 người tham dự chương trình đào tạo danh tiếng này và sách “7 Habits” đến nay cũng đã được phát hành hơn 1 triệu bản tại đây.
Với tầm mức ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài trên khắp toàn cầu như vậy, “7 Habits” đã trở thành một “kiệt tác” thế kỷ hiếm hoi của thế giới trong lĩnh vực quản trị. Riêng cá nhân tôi cho rằng, “7 Habits” không chỉ là tên của một tác phẩm kinh điển về quản trị, tên của một chương trình đào tạo danh tiếng toàn cầu, mà còn là tên của một nền văn hóa mới, một cách sống mới, một nền văn hóa, một cách sống mà bất cứ cá nhân, tổ chức hay xã hội nào cũng cần và muốn có, đó là “văn hóa hiệu quả” hay “cách sống hiệu quả”.
Nói cách khác, với “văn hóa 7 Habits”, nhà lãnh đạo sẽ lãnh đạo một cách hiệu quả hơn, nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn và ai áp dụng cũng sẽ sống một cách hiệu quả hơn.
Vậy điều gì đã giúp “7 Habits” vượt qua các định kiến rất “gai góc” nêu trên và có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến thế? Tên đầy đủ của cuốn sách này, nếu dịch sát nghĩa sẽ là: “7 Thói quen của người có hiệu quả vượt trội”, còn nếu dịch một cách ngắn gọn nhưng vẫn sâu sắc sẽ là “7 Thói quen hiệu quả”. Gần như Stephen R. Covey đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về tính hiệu quả của con người, để đi tìm câu trả lời cho ba câu hỏi lớn lao, đó là: “Vì sao con người ta trở nên ít hiệu quả?”, “Điều gì làm cho con người ta trở nên hiệu quả cao?” và “Điều gì tạo nên hiệu quả bền vững?”, và “7 Habits” chính là sự đúc kết sự nghiệp nghiên cứu cả đời của ông cho ba câu hỏi mang tính “muôn đời” đó.
Mơ ước của hầu hết mọi người trong đời là trở thành một con người thành công và hạnh phúc bằng chính tài năng và đạo đức của mình. Ở bình diện tổ chức hay các quốc gia cũng vậy. Một tổ chức hay quốc gia càng có nhiều người hướng đến thành công bằng tài năng và đạo đức, tổ chức hay quốc gia đó càng có cơ hội phát triển thịnh vượng và văn minh. Tài năng và đạo đức đã trở thành những phẩm chất được tìm kiếm và tôn vinh hàng đầu trong mọi xã hội và mọi thời đại, và chúng có một mối liên quan chặt chẽ với với hiệu quả và hiệu quả bền vững.
Cần có tài năng thì mới có thể tạo ra hiệu quả, cần có đạo đức thì mới có thể tạo ra hiệu quả bền vững. Và ngược lại, không ai có thể được xem là tài năng nếu không tạo ra hiệu quả, cũng như không ai có thể tạo ra hiệu quả bền vững nếu việc tạo ra hiệu quả đó không dựa trên nền tảng đạo đức, bởi lẽ, để tạo ra hiệu quả bền vững thì luôn phải dựa trên nền tảng đạo đức. Vì thế, câu trả lời về “hiệu quả” và “hiệu quả bền vững” cũng chính là “lời đáp” cho câu chuyện về “tài năng” và “đạo đức” mà nhiều người tìm kiếm. Và “lời đáp” này lại được đúc kết bằng việc chuyển hóa cả một hệ thống giá trị ở bên trong để hình thành bản tính thành công bền vững của con người, chứ hoàn toàn không phải là những chiêu trò hay thủ thuật ở bên ngoài.
Stephen R. Covey từng nói rằng, ông không phát minh hay tạo ra “7 Habits”, mà “7 Habits” được đưa ra dựa trên những giá trị phổ quát và những nguyên lý trường tồn của nhân loại. Chính trong thái độ khiêm nhường đó, ta nhận ra tầm vóc của ông. Vì ông đã tạo ra một cầu nối giữa chúng ta với những tri thức tinh hoa của nhân loại về làm người, về giá trị sống, và nhất là về tính hiệu quả. Thường những tri thức này không phải là thứ dễ tiếp cận, dễ tiếp thu với đại chúng, nhưng bằng việc sắp xếp và tổng hợp chúng trong một hình hài có tính hệ thống và tính ứng dụng cao, ông đã góp phần đưa những tinh hoa tri thức đó đến với công chúng dễ dàng hơn. Và cũng bởi được xây dựng dựa trên những gì phổ quát và trường tồn nên “7 Habits” mới trở thành một nền văn hóa vượt không gian, vượt thời gian, dành cho tất cả mọi người, mọi tổ chức và mọi xứ sở. Bất kỳ ai cài đặt nền “văn hóa 7 habits” (văn hóa hiệu quả) này vào và sống hàng ngày với nền văn hóa đó, thì dù là một tổng thống, một doanh nhân, một quản lý hay một đầu bếp, một nhân viên… cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn hẳn.
Một số người có thể thắc mắc rằng, nếu ai cũng cài đặt nền văn hóa này, tổ chức nào cũng áp dụng nền văn hóa này, vậy hóa ra, mọi người và mọi tổ chức đều giống nhau hết cả sao, vậy thì bản sắc của tổ chức đâu, cá tính của cá nhân đâu!?
Không hẳn vậy! Hơn 7 tỷ người trên trái đất này không ai giống ai cả, mỗi người là một chủ thể duy biệt, mỗi người mỗi kiểu, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi việc… khác nhau, nhưng thực ra đều có một điểm giống nhau, đó là tất cả chúng ta đều là “con người”, có những đặc tính chung của “giống người” (để phân biệt với những giống loài khác). Do vậy, trước khi trở thành một người có cá tính thì phải là một con người cái đã, nếu không sẽ trở nên hoang dã; trước khi là một tổ chức có bản sắc thì phải là một tổ chức tử tế cái đã, nếu không sẽ trở nên quái dị. Và những đặc tính chung của con người thường được gọi là “văn hóa nền tảng”, hay còn gọi là “những giá trị phổ quát” (universal values) và “những nguyên lý trường tồn” (timeless principles). Hầu hết sách hay, sách quý đều mang trong mình những giá trị và nguyên lý này. Và tôi tin rằng, “7 Habits” của Covey cũng mang trong mình những giá trị và nguyên lý đó, đặc biệt là những giá trị và nguyên lý về tính hiệu quả (cũng là thứ mà bất cứ cá nhân, tổ chức hay xã hội nào trên thế gian này cũng cần và muốn có).
Xứ sở của chúng ta đã từng đóng cửa một thời gian rất dài, sống tách biệt và chạy một “hệ điều hành” khá là khác lạ so với phần còn lại của thế giới. Nhưng nhiều năm nay, Việt Nam ta đã mở cửa và đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới về nhiều mặt, trong đó đặc biệt là hội nhập về văn hóa. Việc nỗ lực đưa “7 Habits” vào xứ sở mình cũng là một trong những phương cách hiệu quả nhất để “nhập khẩu” văn hóa nền tảng từ thế giới văn minh, từ đó vừa giúp người xứ mình hiệu quả hơn, vừa tăng thêm nội lực cho hội nhập (để mỗi người không chỉ là “người Việt” mà còn là “người trái đất”), lại vừa góp phần làm giàu mạnh và làm thăng hoa cá tính và bản sắc của riêng mình.
Văn hóa của một người bao gồm hành vi bên ngoài và bản tính bên trong của người đó. Nhưng tại sao Covey lại không dùng “7 Hành vi” hay “7 Bản tính” mà lại là “7 Thói quen”, một từ có vẻ rất đỗi “bình thường” như tôi đã chia sẻ ở trên? Như chúng ta biết, nếu ta tác động vào hành vi thì chỉ tạo nên những thay đổi nhất thời, còn nếu tác động vào bản tính thì lại là việc nhiều phần… vô vọng (như cổ nhân có câu: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”). Nên Covey đã chọn cách “chẻ nhỏ” nền văn hóa đó ra thành các thói quen - là thứ ta dễ tác động hơn nhưng một khi hình thành thì lại hết sức bền vững. Từ đó, đã hình thành nên một phương pháp rất độc đáo nhằm kiến tạo văn hóa cho cá nhân và tổ chức, đó là, “kiến tạo văn hóa bằng thói quen”, cụ thể hơn, “kiến tạo một nền văn hóa hiệu quả bằng cách hình thành những thói quen hiệu quả”. Bằng việc tập trung “mũi nhọn” vào thói quen, người ta đã tránh được cái nhất thời và cái vô vọng thường gặp trong hành trình thay đổi, dù là thay đổi bản thân, thay đổi một tổ chức hay thay đổi một quốc gia. Mỗi thói quen trong “7 Thói quen” chính là một cấu phần để đến với nền văn hóa mới này, một nền văn hóa giúp cá nhân và tổ chức đạt hiệu quả cao và bền vững.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng “7 Habits” không phải không có những hạn chế và “7 Habits” cũng không phải là một “công thức” thay đổi “ăn chắc 100%”. Những thay đổi thật sự và bền vững không bao giờ là dễ dàng, và không ai có thể giúp một người thay đổi bản thân mình nếu chính họ không muốn làm điều đó.
Như tôi thường chia sẻ với các anh chị học viên trong chương trình “7 Habits”, hành trình cài đặt “nền văn hóa 7 Habits” là hành trình “Know-Live-Be / Biết-Sống-Trở Thành”. Biết về nền văn hóa này (Know) mới chỉ là điểm khởi đầu, hành trình sống (Live) với nền văn hóa đó và rồi trở thành con người hiệu quả mà mình mong muốn (Be) mới là chặng đường thách thức và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng như Stephen R. Covey nói: “Chỉ cần bạn sống với một trong 7 thói quen trong hôm nay, bạn sẽ nhận được kết quả ngay tức thì. Và đây cũng là một hành trình trọn đời. Một lời hứa với cuộc sống”.
Như vậy, thay vì giới thiệu một tác phẩm kinh điển hay một chương trình đào tạo nổi tiếng, tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị một nền văn hóa mới, “nền văn hóa 7 Habits”. Nền văn hóa đó cụ thể là gì, xin mời Quý vị đọc sách để bắt đầu hành trình khám phá và chiêm nghiệm của riêng mình.
GIẢN TƯ TRUNG
Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE
Viện trưởng Viện Giáo dục IRED
“Tôi khẳng định điều đã làm cho quyển sách này trở thành một kiệt tác hiếm có, là bốn yếu tố sau:
1. Covey đã tạo ra một “hệ điều hành” cho con người và nó được sắp xếp thành một hệ thống rất chặt chẽ, làm cho nó dễ tiếp cận với mọi người bởi cách trình bày thuyết phục của ông.
2. Covey tập trung vào những nguyên lý bất biến, không phải chỉ là những kỹ thuật hoặc chiêu thức nhất thời.
3. Covey tập trung viết về chủ đề “tạo dựng phẩm giá”, chứ không phải “làm sao để thành công”. Bằng cách ấy, ông đã giúp người khác trở nên không chỉ là những cá nhân hiệu quả, mà còn là một nhà lãnh đạo tầm vóc.
4. Bản thân Covey là một nhà lãnh đạo và nhà giáo dục cấp độ 5, khiêm nhường về những yếu kém của mình, song lại rất mạnh mẽ trong việc lan tỏa và chia sẻ những gì ông ấy học được”.
- JIM COLLINS
Tác giả của các tác phẩm
Từ tốt đến vĩ đại / Good to Great và Xây dựng để trường tồn / Built to Last
(Một trong những tư tưởng gia quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay)



Lời khen tặng dành cho “7 Thói quen hiệu quả” 
 
“Có rất ít những cuốn sách về quản trị thiết yếu mà bất kỳ ai muốn tạo ra sự khác biệt đều cần phải đọc. Đây là một trong những số những cuốn sách ấy.”
—SETH GODIN, tác giả cuốn sách The Dip, Purple Cow, and Tribes
“7 Thói quen đã dẫn dắt nhiều người trong chúng ta trong thế giới kinh doanh. Đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Một bản hướng dẫn tuyệt vời cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào!”
—MEG WHITMAN, CEO của Quibi, 
cựu CEO của tập đoàn Hewlett Packard
““7 Thói quen hiệu quả” là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.”
— Tạp chí Fortune
““7 Thói quen hiệu quả” là một trong những cuốn sách thành công và bán chạy nhất mọi thời đại, và việc đó là có lý do. Hàng chục triệu người đã đọc cuốn sách này và hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ, và tôi là một trong số đó! Tôi đã trích dẫn những câu văn và giới thiệu cuốn sách này cho bạn bè, đối tác kinh doanh và thính giả đài radio nhiều lần một tuần trong suốt 20 năm qua! Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn nhất định phải đọc cuốn sách này.”
—DAVE RAMSEY,
tác giả các cuốn sách bán chạy của tờ New York Times 
và người dẫn chương trình trên đài radio tại Mỹ
“Cuốn sách mang tính đột phá của Stephen Covey tiếp tục dẫn dắt và truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Một cách thuyết phục, nó cho chúng ta thấy rằng việc phát triển tính hiệu quả của cá nhân có thể giúp chúng ta có được sự hạnh phúc và tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới.”
—TS. ROSABETH MOSS KANTER, chủ tịch và giám đốc 
của Sáng kiến Lãnh đạo Tiên tiến tại Đại học Harvard; 
tác giả cuốn sách Confidence and SuperCorp
“Mười năm trước, tôi tham dự chương trình 7 Thói quen do tiến sĩ Covey giảng cho một số lượng lớn học viên là người trưởng thành, chủ yếu là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Có một khoảnh khắc, tôi nhìn quanh khán phòng và thấy mọi người đang lắng nghe chăm chú, và tôi không thể không nghĩ: “Tại sao phải đợi đến khi người ta trưởng thành rồi mới dạy họ những kỹ năng này?” Không lâu sau đó, chúng tôi bắt đầu dạy 7 Thói quen tại trường của mình, đầu tiên là cho nhân viên và sau đó là cho học sinh — ngay cả những đứa bé mới 5 tuổi. Tác động của việc đó thật đáng kinh ngạc. Trong 36 năm hoạt động giáo dục, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì tạo ra tác động lớn như vậy đến thành tích học tập của học sinh, sự gắn bó của giáo viên và sự hài lòng của phụ huynh. Tôi rất xúc động với việc hiện nay, học sinh tại hơn 5.000 trường học trên toàn cầu đang được học những thói quen mạnh mẽ này trong các chương trình The Leader in Me.”
—MURIEL THOMAS SUMMERS, 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học A. B. Combs tại Mỹ
“7 Thói quen hiệu quả giúp chúng ta thấy rõ một sự thật, rằng tư duy quyết định cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ mình là nghèo, thì chúng ta sẽ nghèo. Tiến sĩ Covey cho chúng ta thấy rằng để thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta phải thay đổi tư duy của mình về chính mình. Chúng ta cần nhận ra rằng bên trong mỗi chúng ta là những tiềm năng và khả năng vô hạn.”
—MUHAMMAD YUNUS, Người đạt giải Nobel Hòa bình năm 2006
“Cuốn sách đã mang lại rất nhiều điều có giá trị cho tôi. Nó sâu sắc và mang tính khai sáng.”
—NORMAN VINCENT PEALE, 
tác giả cuốn sách The Power of Positive Thinking
“7 Thói quen là một trong những cuốn sách về quản trị mà tôi yêu thích nhất trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Những bài học của nó đáng để chúng ta suy ngẫm và áp dụng trong mỗi khoảnh khắc.”
—JOEL PETERSON, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hãng hàng không JetBlue
“Những bài học trong “7 Thói quen hiệu quả” là bản hướng dẫn quan trọng để thành công. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, và việc đó là có lý do. Những thành công mà tôi đã đạt được trong bơi lội và trong cuộc sống đến từ cách tiếp cận được chia sẻ trong cuốn sách — Ước mơ, Lập kế hoạch, Thực thi. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra sức mạnh của những ước mơ và tầm quan trọng của việc thực hiện một kế hoạch chi tiết để đạt được chúng.”
—MICHAEL PHELPS, 
vận động viên đạt 22 huy chương Olympic 
và người sáng lập Quỹ Michael Phelps
“Stephen Covey có ảnh hưởng đến cả một thế hệ những người lãnh đạo trong Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có tôi. 7 Thói quen giúp chúng tôi có cách tư duy mới, dám đón nhận những thử thách mới và quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Những tư tưởng của Covey đã giúp tôi dẫn dắt Hải quân vượt qua khoảng thời gian khó khăn sau ngày 11/9. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ông ấy ngồi cùng chúng tôi trong bàn ăn tối và chia sẻ những ý tưởng để giúp Hải quân trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Ông ấy đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi! ”
—VERN CLARK, Cựu Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ
“Tôi hầu như không bao giờ giới thiệu những cuốn sách về chủ đề phát triển bản thân, nhưng 7 Thói quen hiệu quả là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Tôi đánh giá cuốn sách 10 điểm và giới thiệu nó cho bạn bè, thành viên gia đình, đối tác kinh doanh của mình. Tôi rất vui vì được hợp tác với Stephen Covey và đội ngũ của ông và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của họ cho thế giới kinh doanh.”
—FRED REICHHELD, 
tác giả cuốn sách The Ultimate Question
““7 Thói quen hiệu quả” không chỉ là một cuốn sách, nó là di sản của một người thầy vĩ đại, người đã sống với những điều mình viết. Niềm tin của tiến sĩ Stephen R. Covey đến từ những nguyên lý và trải nghiệm. Tôi biết ơn ông, nhưng sẽ không nhớ ông. Vì ông sẽ tiếp tục bên cạnh tôi mỗi ngày, thông qua những điều mà ông giảng.”
—CLAYTON CHRISTENSEN, 
Giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, 
tác giả cuốn sách The Innovator’s Dilemma 
và How Will You Measure Your Life?
“Khi nghĩ về Stephen Covey, tôi hình dung đến cảnh Chúa Jesus nói với ông ấy: “Làm tốt lắm, người học trò tử tế và trung tín của ta.(1)” Một lý do quan trọng khiến Steve xứng đáng nhận được lời khen ngợi đó chính là cuốn sách “7 Thói quen hiệu quả”. Những bài học trong cuốn sách vẫn có ý nghĩa cho đến tận ngày nay, nếu không muốn nói là hơn cả khi Steve viết nó lần đầu tiên cách đây 25 năm. 7 Thói quen tiếp tục là một cuốn sách phải đọc, và phải đọc đi đọc lại.”
—KEN BLANCHARD, PhD, đồng tác giả cuốn sách 
The One Minute Manager và Leading at a Higher Level
Chú thích:
1 Kinh thánh Tân Ước, Matthew 25:21
“Với rất nhiều những trách nhiệm và áp lực về thời gian, di chuyển, công việc, gia đình đặt lên vai chúng ta trong thế giới đầy cạnh tranh ngày nay, việc đọc 7 Thói quen của Stephen Covey là rất cần thiết.”
—MARIE OSMOND, ca sĩ, diễn viên,
và tác giả cuốn sách The Key Is Love
“Covey là nhà tư vấn về phát triển bản thân có sức hút nhất tại Mỹ kể từ thời Dale Carnegie.”
—USA Today
“Sau các chương trình đào tạo 7 Thói Quen, chúng tôi thực sự có thể nhận thấy sự cải thiện trong khả năng hợp tác của nhân viên và đây chính xác là điều chúng tôi muốn. Việc liên tục tổ chức chương trình này trong nhiều năm qua cho thấy rằng chúng tôi rất xem trọng nó. Sự cải thiện trong tính hiệu quả của mỗi cá nhân, mối quan hệ giữa các nhân viên và khả năng làm việc xuyên biên giới là rất quan trọng đối với sự thành công của một tập đoàn quốc tế như Georg Fischer, với các công ty con có mặt ở mọi châu lục.”
—YVES SERRA, 
CEO Georg Fischer AG tại Schaffhausen, Thụy Sĩ
“Cuốn sách “7 Thói quen hiệu quả” của Stephen Covey là bản hướng dẫn rất quan trọng đối với tập đoàn Marriott trong bối cảnh chúng tôi phải quản lý chuỗi khách sạn có mặt tại 74 quốc gia. Những tư tưởng của Covey đã giúp chúng tôi tạo sự đột phá và đạt được vị trí dẫn đầu trong ngành dịch vụ khách sạn.”
—J. W. MARRIOTT, JR., Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và Chủ tịch Điều hành của Tập đoàn Marriott



Lời tựa của Sean Covey 
(cho phiên bản kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản cuốn sách) 
Tôi đã vô số lần được hỏi: “Bạn cảm thấy thế nào khi lớn lên trong ngôi nhà của tiến sĩ Stephen R. Covey nổi tiếng thế giới và 7 Thói quen của ông ấy?”
Khi tôi là một đứa trẻ, bố mẹ tôi đơn giản chỉ là bố mẹ tôi, họ yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng cũng có đôi lúc họ làm tôi thấy xấu hổ. Khi tôi là một thiếu niên, nhiều lần có những người lạ đến gần tôi, ôm tôi, bắt đầu khóc trên vai tôi và chia sẻ: “Tôi muốn bạn biết rằng cuốn sách của bố bạn đã thay đổi cuộc đời tôi.” Lúc đó tôi 17 tuổi và nghĩ, “Bạn có nghiêm túc không vậy? Bạn có nhận ra rằng bố tôi mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình với chiếc quần bò và đôi giày thuyền không? Và ông ấy đã thay đổi cuộc đời bạn ư?”
Tôi nhớ có lần khi tôi đang đi học ở trường tiểu học, bố xuất hiện vào giờ ăn trưa và bắt đầu hát một giai điệu mà ông tự sáng tác có tên “Tôi yêu gia đình tôi” trong khi đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn với tôi. Bạn bè tôi nghĩ việc đó thật buồn cười, còn tôi thì chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Đã thế, bố còn bị hói! Thật đáng xấu hổ!
Mãi sau này tôi mới nhận ra món quà mà bố đã tặng khi tôi là một đứa trẻ. Ở tuổi 19, cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu đọc một trong những cuốn sách của bố, và tôi nghĩ: “Wow, bố thật thông thái và sâu sắc.” Nó làm tôi nhớ lại tất cả những bài học mà bố đã dạy. Là đứa con thứ tư trong số chín đứa trẻ của “ngôi nhà 7 Thói quen”, tôi lớn trên trong môi trường của những nội dung này. Bố không chỉ dạy chúng tôi những nguyên lý mà ông đã viết, mà còn coi chúng tôi là những học sinh quan trọng nhất của mình. Ông đã cố gắng truyền tải tất cả những tư tưởng của mình cho chúng tôi. Nhưng cũng giống như con cá không nhận ra rằng nó đang sống trong nước, chúng tôi cũng không nhận ra rằng mình đang được sống trong môi trường của những thói quen hiệu quả.
Khi bắt đầu đi làm và ngày càng nhận thức được bản chất sâu sắc của 7 Thói quen, tôi quyết định viết một phiên bản cuốn sách dành cho các bạn tuổi thanh thiếu niên mang tên “7 Thói quen của tuổi teen hiệu quả”. May mắn cho tôi, tôi không có con cái tuổi thanh thiếu niên vào thời điểm đó. Bây giờ con tôi đến độ tuổi này, tôi muốn rút lại tất cả những gì mình đã viết, vì tôi thấy không có thứ gọi là “tuổi teen hiệu quả”. Đùa thôi. Thực ra thì ngày nay có rất nhiều bạn thanh thiếu niên xuất sắc.
Nhìn thấy ảnh hưởng của 7 Thói quen đối với cuộc sống của rất nhiều người, tôi có cảm hứng tiếp tục chia sẻ thông điệp của nó. Tôi đã viết một cuốn sách truyện tranh dành cho trẻ em mang tên “7 Thói quen của Trẻ em Hạnh phúc” và một cuốn sách dành cho sinh viên đại học mang tên “7 Thói quen của sinh viên hiệu quả”. Trong vai trò Trưởng bộ phận Sáng tạo của FranklinCovey, tôi cũng thiết kế các chương trình, hội thảo, video và sách bài tập về 7 Thói quen trong vài thập kỷ qua. Nói ngắn gọn, ngoài việc được lớn lên trong “ngôi nhà 7 Thói quen”, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi là người suy ngẫm, viết và làm việc với 7 Thói quen nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới, ngoại trừ bố tôi.
Vậy nên khi Simon & Schuster, nhà xuất bản của 7 Thói quen hiệu quả, hỏi tôi về việc viết thêm những hiểu biết của riêng mình vào phiên bản kỷ niệm 30 năm của cuốn sách, tôi cảm thấy phân vân. Phản ứng đầu tiên của tôi là: “Không thể nào! Cuốn sách này là một kiệt tác. Tại sao lại cần bổ sung thêm bất kỳ điều gì vào nó?”
Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ thêm về việc này, tôi bắt đầu cảm thấy rằng đây có thể là một ý tưởng hay vì nó cho phép tôi làm rõ hơn những tác động của 7 Thói quen, không chỉ đối với bản thân tôi mà còn đối với cả thế giới. Không chỉ vậy, tôi nhận ra rằng tôi cũng có thể chia sẻ những câu chuyện ít người biết từ cuộc sống của chính bố tôi, cũng như cho độc giả thấy rằng 7 Thói quen vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.
Trên thực tế, những vấn đề và thách thức bên trong những gia đình, tổ chức và xã hội càng lớn, các thói quen lại càng có giá trị. Tại sao? Vì chúng được dựa trên những nguyên lý phổ quát, trường tồn của tính hiệu quả. Bố tôi không tuyên bố mình phát minh ra những khái niệm này, mà ông xem chúng là những nguyên lý đã được chấp nhận rộng rãi. Công việc của ông là tổng hợp chúng vào trong những thói quen mà một người có thể sống dựa trên đó.
Tuyên ngôn sứ mệnh của bố tôi là lan tỏa khả năng lãnh đạo dựa trên nguyên lý trong thế giới. Tôi thường nghe ông nói: “Cá nhân bố không quan trọng. Những nguyên lý mới quan trọng. Và bố muốn những nguyên lý này được giảng dạy trong nhiều đời sau nữa.” Câu nói đó đã khích lệ tôi và tôi cảm thấy rằng nếu bố có mặt ở đây, bố sẽ khuyến khích tôi thêm một vài màu sắc vào cuốn sách của mình để những nguyên lý này có thể tiếp tục được lan tỏa.
Ở cuối mỗi phần và mỗi thói quen, tôi đã viết thêm một vài trang về những hiểu biết và những câu chuyện mà tôi hy vọng sẽ giúp làm rõ hơn và giúp bạn áp dụng những nguyên lý tốt hơn. Xin lưu ý rằng tôi không thay đổi bất kỳ từ ngữ nào của bố tôi. Cuốn sách này là của Stephen R. Covey, và khi đọc, bạn sẽ cảm thấy như thể ông ấy nhảy ra khỏi cuốn sách, khẳng định giá trị và tiềm năng của bạn, và dạy bạn cách trở thành người hiệu quả hơn trong công việc và gia đình.
Càng làm việc với 7 Thói quen, tôi càng thấy chúng là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực giáo dục cảm xúc & xã hội và ngành khoa học hành vi. 7 Thói quen không đơn thuần là những “kỹ thuật” hay “bí quyết”. Thay vào đó, tôi đồng ý với điều mà Jim Collins viết trong phần Lời giới thiệu cuốn sách:
“Tôi nghĩ về những gì mà Stephen Covey đã làm cho tính hiệu quả cá nhân tương tự như những gì mà những nhà thiết kế giao diện người dùng đã làm cho máy tính cá nhân… Trước thời của Covey, trí tuệ về tính hiệu quả cá nhân đã có mặt hàng trăm năm, từ Benjamin Franklin đến Peter Drucker, nhưng chúng chưa bao giờ được tập hợp trong một mô hình rõ ràng và mạch lạc. Covey đã tạo ra một “hệ điều hành” chuẩn, như hệ điều hành Windows, cho tính hiệu quả cá nhân, và ông ấy làm nó trở nên dễ áp dụng đối với tất cả mọi người.”
7 Thói quen hiện đang được áp dụng bởi học sinh, sinh viên ở hàng ngàn trường tiểu học, trung học và đại học trên khắp thế giới, bởi các công ty Fortune 100, bởi các công ty vừa và nhỏ, bởi những người khuyết tật, trong nhà tù, trong quân đội, trong gia đình, trong những buổi trị liệu và còn nhiều nữa.
Những nguyên lý, phép ẩn dụ và câu chuyện trong 7 Thói quen có thể thay đổi cả một cuộc đời. Tôi nhận được một lá thư từ một cô gái 16 tuổi vừa được học Thói quen 4 - “Tư duy cùng thắng” ở trường như sau:
“Thầy Sean thân mến, thật khó để phá vỡ những thói quen mà con đã có từ trước đến nay. Nhưng con đã làm được một điều quan trọng là con đã thôi cố gắng cạnh tranh với một cô bạn ở trường. Cô ấy kiêu căng và quan tâm đến cùng những thứ mà con quan tâm nên tụi con cạnh tranh rất nhiều. Trong quá khứ, con đã để sự thù nghịch của mình đối với cô ấy gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tận hưởng của con trong các vở kịch hoặc các cuộc thi hùng biện trong trường. Giờ đây con đã tiến bộ rất nhiều! Con không còn ghét cô ấy nữa. Hôm nay con đã viết trong quyển nhật ký để nhắc nhớ bản thân rằng cuộc sống không phải là một cuộc thi. Và thầy biết không, con cảm thấy tốt hơn rất nhiều! Con cảm thấy như thể mình đã bỏ đi một gánh nặng trên đôi vai mình.”
Và tôi cũng nhớ đến email sau từ Anthony Wilson, chủ tịch công ty điện lực Mississippi Power:
“Vào những năm 90, trong bối cảnh ngành điện lực phải đối mặt với những thách thức chưa từng có đến từ việc chính phủ thay đổi các quy định, công ty chúng tôi đã dựa vào 7 Thói quen để tiến về phía trước. Chúng tôi đã đào tạo 7 Thói quen cho mọi nhân viên, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, và dần đưa chúng vào văn hóa của chúng tôi. Vào năm 2005, cơn bão Katrina tàn phá Mississippi và làm mất điện của tất cả khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã phải điều động 12.000 nhân viên từ Bắc Mỹ đến, nhưng chúng tôi không có đủ người giám sát để dẫn dắt họ. Chúng tôi đã giao cho họ vai trò lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp này. Nhưng vì họ biết cách “Bắt đầu bằng đích đến” (thói quen 3), “Thấu hiểu rồi được hiểu” (thói quen 5), và các thói quen khác, họ đã thực hiện công việc một cách xuất sắc. Chúng tôi đã mang lại điện trong chỉ 12 ngày, một kỳ tích được tờ USA Today mô tả vào thời điểm đó là “một ví dụ điển hình về quản lý khủng hoảng”. Chúng tôi đã tạo ra được một nền văn hóa mà ở đó nhân viên được trao quyền, dám bước lên và lãnh đạo, đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng tạo trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Và chính 7 Thói quen đã tạo ra nền văn hóa đó. Vậy nên tôi chỉ muốn nói thật nhiều lời cảm ơn!”
Đó là sức mạnh của những nguyên lý. Đó là sức mạnh của 7 Thói quen. Tôi hy vọng rằng những nội dung, hiểu biết mới mà tôi thêm vào cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn.
Cảm ơn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
Sean Covey
SEAN COVEY là chủ tịch FranklinCovey Education và là đồng sáng lập và chủ tịch Quỹ Bridle Up Hope. Là một diễn giả nổi tiếng, Sean đã diễn thuyết với khán giả trên khắp thế giới và xuất hiện trên nhiều chương trình phát thanh, truyền hình và báo chí. Có bằng MBA tại Đại học Harvard, Sean cũng là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times, bao gồm “The 4 Disciplines of Execution”, “The 6 Most Important Decisions You’ll Ever Make”, “The Leader in Me”,… Đặc biệt, cuốn sách “7 Thói quen của tuổi teen hiệu quả” đã được bán hơn 8 triệu bản trên toàn cầu. Hiện Sean sống cùng gia đình tại Rocky Mountains.



Lời cảm ơn của tác giả 
Tương thuộc có giá trị cao hơn độc lập.
Tác phẩm này là một sản phẩm của tập thể. Tôi bắt tay vào viết từ giữa thập niên 1970, khi tôi khảo cứu lại những áng văn về đề tài thành công trong hơn 200 năm qua cho chương trình tiến sĩ của mình. Tôi biết ơn vì đã tiếp nhận được nguồn cảm hứng và minh triết từ nhiều tư tưởng đi trước, cũng như những cội nguồn trí tuệ truyền đời.
Tôi cũng ghi ơn những sinh viên, đồng nghiệp, bạn bè ở Brigham Young University và Covey Leadership Center (nay là FranklinCovey Worldwide), cũng như hàng nghìn độc giả, phụ huynh, bạn trẻ, giám đốc điều hành, giáo viên, cũng như những khách hàng khác đã sử dụng, đánh giá, phản hồi và khích lệ cho tác phẩm này. Tác phẩm này cũng dần được hoàn thiện theo thời gian với những đóng góp của nhiều người mà tôi chân thành biết ơn sâu sắc để sau cùng, “7 Thói quen” trở thành một phương pháp toàn diện để nâng cao tính hiệu quả của mỗi cá nhân và trong mối quan hệ với người khác. Bên cạnh đó, ngoài nội dung của từng thói quen, chính mối liên hệ của các thói quen, cách sắp xếp chúng, chính là bí quyết.
Để quyển sách được hoàn thiện và xuất bản, tôi đặc biệt biết ơn:
- Vợ tôi, Sandra, và con tôi, cũng như vợ/chồng của chúng, đã sống một cuộc đời liêm chính và phụng sự, và ủng hộ công việc của tôi, người luôn phải công tác và làm việc xa nhà. Thật dễ dàng hơn cho tôi khi tôi được dạy chính những nguyên lý mà những người yêu dấu của tôi cũng sống với nó.
- Anh John của tôi, với tình yêu thương vô hạn, với sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc và tâm hồn thuần khiết của anh.
- Những ký ức hạnh phúc cùng cha.
- Mẹ, vì những cống hiến của bà cho 87 hậu duệ trong gia đình và vì tình yêu thương vô bờ bến.
- Những người bạn, đồng nghiệp yêu dấu, đặc biệt là Bill Marre, Ron McMillan, và Lex Watterson vì những chia sẻ, động viên, góp ý biên tập quyển sách, và hỗ trợ xuất bản.
- Brad Anderson, một người vĩ đại đã hy sinh suốt nhiều năm tháng để xây dựng chương trình “7 Thói quen” dạng video. Dưới sự dẫn dắt của anh, tài liệu chương trình được kiểm nghiệm, tinh lọc và triển khai cho hàng nghìn nhân viên trong công ty. Và hầu như khách hàng tiếp xúc với những tài liệu này đều sẵn sàng mong muốn triển khai trên quy mô rộng hơn trong công ty họ, một bằng chứng cho thấy phương pháp này thật sự “hiệu quả”.
- Bob Thele vì đã tạo ra một hệ thống cho công ty chúng tôi để nhờ đó, tôi yên tâm mà tập trung hoàn toàn cho quyển sách.
- David Conley vì đã giúp truyền thông giá trị và sức mạnh của “7 Thói quen” cho hàng nghìn tổ chức, nhờ đó mà tôi cùng những người cộng sự của tôi như Blaine Lee, Roice Krueger, Roger Merrill, Al Switzler có cơ hội chia sẻ những tư tưởng của mình.
- Jan Miller, người quản lý đầy chủ động, coi sóc việc viết lách của tôi, và người cộng sự với tinh thần “làm được” Greg Link cùng trợ lý của anh là Stephanni Smith, và Raleen Beckham Wahlin vì những nỗ lực tiếp thị sáng tạo và táo bạo.
- Biên tập viên Bob Asahina - Nhà xuất bản Simon & Schuster vì khả năng biên tập và làm chủ dự án này, cũng như vì nhiều khuyến nghị tuyệt vời của anh đã khiến tôi hiểu rõ hơn những khác biệt giữa viết lách và diễn thuyết.
- Shirley và Heather Smith, những người trợ lý tận tụy trước đây của tôi, cũng như Marilyn Andrews, người trợ lý hiện tại vì lòng trung nghĩa phi thường của các bạn.
- Ken Shelton, biên tập và điều hành tạp chí Executive Excellence vì đã biên tập bản thảo quyển sách nhiều năm trước, cũng như đã tinh lọc và kiểm tra quyển sách trong nhiều bối cảnh khác nhau, cũng như vì tính liêm chính và tôn trọng chất lượng của anh.
- Rebecca Merrill vì những đóng góp quý giá cho quá trình biên tập và xuất bản, vì sự cam kết tự thân cho nội dung quyển sách, cũng như vì những kỹ năng, sự nhạy cảm, cẩn trọng trong việc hoàn thành cam kết của mình. Tôi cũng chân thành biết ơn Roger, chồng cô, vì sự hỗ trợ đầy thông thái và nhiệt tình của anh.
- Kay Swim cùng con trai chị, Gaylord, vì tầm nhìn và những cống hiến cho sự phát triển nhanh chóng của tổ chức.



PHẦN 1 
MÔ THỨC & NGUYÊN LÝ 
Phát triển từ bên trong 
Không có sự ưu tú đích thực nào mà lại không gắn với một cách sống đúng đắn
David Starr Jordan
Hơn 25 năm làm việc với mọi người trong nhiều môi trường khác nhau: kinh doanh, giáo dục, hôn nhân và cả trong gia đình, tôi có dịp tiếp xúc với rất nhiều người vô cùng thành công về vật chất; nhưng trong họ luôn giằng xé một nỗi niềm khao khát, một ước muốn sâu kín. Họ muốn có sự bình tâm, tính hiệu quả cũng như cải thiện mối quan hệ với người khác.
Những vấn đề họ chia sẻ với tôi có lẽ phần nào tương tự trăn trở của bạn bây giờ:
Tôi đã đặt ra và gặt hái được những thành công nghề nghiệp vô cùng to lớn. Nhưng điều này lại khiến tôi đánh đổi đời sống cá nhân và gia đình tôi. Tôi không còn thời giờ để quan tâm đến vợ con nữa. Thậm chí, tôi còn không hiểu được chính mình, xem điều gì mới thực sự là quan trọng với tôi bây giờ. Nhiều khi tự vấn lương tâm - tôi không biết có đáng để mình phải đánh đổi như vậy không?
Tôi vừa bắt đầu chương trình ăn kiêng lần nữa - đây đã là lần thứ năm trong năm nay rồi. Tôi biết mình béo phì và thực sự muốn thay đổi điều đó. Tôi dành thời giờ đọc tất cả mọi thông tin về sức khỏe, đặt ra mục tiêu và khích lệ mình với một tinh thần lạc quan, tự động viên rằng mình có thể làm được. Nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Chỉ sau vài tuần là tôi mất nhiệt huyết. Dường như tôi không thể giữ lời hứa với chính mình thì phải?
Tôi tham dự hết khóa học này đến khóa huấn luyện khác về quản trị tính hiệu quả. Tôi kì vọng nhiều ở nhân viên của mình, cố gắng thân thiện và cư xử hòa nhã với họ. Nhưng kết quả là họ vẫn không trung thành với tôi. Tôi đoán nếu tôi nghỉ bệnh ở nhà một ngày, chắc chắn họ sẽ tán gẫu suốt cả ngày hôm ấy. Vì sao tôi không thể huấn luyện cho họ biết tự giác làm việc và có tinh thần trách nhiệm - hay tìm được những nhân viên như thế?
Đứa con trai của tôi không những quậy phá mà còn nghiện ngập. Tôi đã thử hết cách mà nó vẫn không chịu nghe lời. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Có quá nhiều việc cần làm mà thời gian thì không bao giờ đủ. Tôi cảm thấy áp lực và bức bối cả ngày, thậm chí suốt tuần. Tôi dự các hội thảo về quản lý thời gian, thử áp dụng vài phương pháp lập kế hoạch. Chúng cũng có chút hữu ích, nhưng nhìn chung tôi không cảm thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa, không thấy mình thực sự hạnh phúc, hiệu quả và bình an.
Tôi muốn dạy các con tôi hiểu về giá trị của lao động. Nhưng mỗi khi làm bất kỳ việc gì thì tôi đều phải kè kè theo sát chúng; chưa kể là phải chịu đựng những lời kêu ca than vãn. Nếu tôi tự làm chắc chắn mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Tại sao bọn trẻ con không thể vui vẻ và tự giác làm việc mà không cần nhắc nhở nhỉ?
Tôi bận, thật sự rất bận. Nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình rằng liệu những gì mình đang làm có tạo ra khác biệt về lâu về dài không. Tôi rất muốn tin là có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời mình; rằng mọi thứ sẽ khác hơn nhờ có sự hiện diện của tôi.
Khi thấy bạn bè hay người thân đạt được một số thành quả hoặc được công nhận trong cuộc sống, tôi mỉm cười chúc mừng họ. Nhưng trong lòng, tôi thấy mình đang ganh tị với họ. Tại sao tôi lại có cảm giác ấy chứ?
Tôi là người cá tính khá mạnh. Tôi biết mình có thể kiểm soát kết quả trong hầu hết các cuộc trò chuyện. Tôi có khả năng gây ảnh hưởng lên người khác để họ nghe theo ý mình. Trong mỗi tình huống giao tiếp, tôi nhìn thấu câu chuyện, vì vậy mà những ý tưởng tôi nêu lên thường sẽ là tốt nhất. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái và luôn tự hỏi liệu người khác nghĩ gì về mình, và về những ý tưởng của mình nữa.
Đời sống hôn nhân của tôi đang lạnh nhạt đi. Chúng tôi không lục đục gì cả, chỉ là không còn yêu nhau nữa thôi. Chúng tôi có nhờ đến dịch vụ tư vấn và cũng nỗ lực làm theo, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn không thể nhóm lại cảm xúc tình yêu ngày nào mà chúng tôi đã từng có với nhau.
Những câu chuyện trên đều là những vấn đề sâu sắc và đầy khó khăn. Chúng không thể được giải quyết bằng những biện pháp tức thì.
Vài năm trước đây, vợ tôi - Sandra và tôi cũng rơi vào một hoàn cảnh khó khăn tương tự. Cậu con trai của chúng tôi trải qua một giai đoạn khủng hoảng ở trường học của nó. Nó học rất tệ, thậm chí còn không biết làm theo một số chỉ dẫn trong các bài kiểm tra, huống chi là làm bài tốt. Về mặt giao tiếp xã hội, thằng bé còn thiếu trưởng thành lắm, thường ngại ngùng ngay cả với người thân quen. Trong các hoạt động thể chất, nó là người nhỏ con, ốm yếu và vụng về. Ví dụ khi chơi bóng chày, quả bóng chưa được ném mà nó đã vung gậy rồi. Vì vậy mà bọn trẻ khác rất hay cười nhạo nó.
Sandra và tôi nôn nóng muốn giúp con trai mình. Chúng tôi quan niệm rằng, nếu “thành công” là hai chữ ai cũng muốn trong mọi lĩnh vực, thì trong vai trò làm cha mẹ của chúng tôi, chúng lại càng trở nên vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng điều chỉnh thái độ và hành vi của mình, cũng như của thằng bé. Chúng tôi tác động vào tinh thần và dùng một số biện pháp tâm lý tích cực, khích lệ cậu bé: “Cố lên con trai. Cha mẹ biết là con có thể làm được. Đặt tay xích lên một chút nào, mắt tập trung vào quả bóng. Đừng vụt gậy cho đến khi quả bóng gần tới con nhé!”. Nếu thằng bé có chút tiến bộ, chúng tôi động viên ngay: “Tốt lắm con trai, cứ tiếp tục nhé”.
Khi bọn trẻ cười nhạo thằng bé, chúng tôi mắng ngay: “Lùi ra. Để nó yên. Nó đang học cách chơi mà”. Khi đó, cậu chỉ biết khóc và khăng khăng tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể chơi bóng chày được, rồi dần không còn thích môn này nữa.
Mọi cố gắng của chúng tôi đều vô hiệu, chúng tôi rất lo lắng. Chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của thằng bé. Vợ chồng tôi vẫn tiếp tục động viên, hỗ trợ và tỏ ra lạc quan, nhưng sau biết bao thất bại, chúng tôi đành lùi bước và thay đổi cách nhìn vấn đề theo một cấp độ khác.
Vào thời điểm đó, tôi đang tham gia giảng dạy về phát triển năng lực lãnh đạo cho nhiều công ty trên khắp nước Mỹ. Tôi thiết kế các chương trình đào tạo cách mỗi hai tháng về chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và cách nhìn nhận” nằm trong khuôn khổ chương trình Phát Triển Lãnh Đạo Cấp Cao dành cho tập đoàn IBM.
Trong quá trình nghiên cứu giảng dạy, tôi đặc biệt hứng thú với nội dung nói về việc các góc nhìn của chúng ta được hình thành ra sao, cách chúng chi phối chúng ta đánh giá vấn đề, và rồi cách đánh giá đó tác động đến hành vi của chúng ta ra sao. Từ đó, tôi tiếp tục nghiên cứu về lý thuyết kỳ vọng và hiện tượng “lời tiên đoán tự trở thành hiện thực” - hay còn gọi là “Hiệu Ứng Pygmalion”, và rồi nhận ra góc nhìn của chúng ta có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc như thế nào. Nó khiến tôi hiểu rằng chúng ta phải rất lưu tâm đến những lăng kính mà mình đang sử dụng, vì ta nhìn thế giới này thông qua những lăng kính ấy; cũng như thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy đây, chính lăng kính đó sẽ định hình cách chúng ta lý giải nó.
Sandra và tôi thảo luận với nhau về những khái niệm mà tôi giảng dạy cho IBM và ánh xạ vào trường hợp con trai mình. Chúng tôi bắt đầu nhận ra những gì chúng tôi làm để giúp con trai mình trước đây không hề đúng với cách mà chúng tôi thực sự nhìn nhận nó. Khi thành thật nhìn lại cảm xúc bên trong mình, chúng tôi nhận ra mình vẫn cho rằng nó là đứa chậm tiến, tụt hậu so với bạn bè. Vì vậy, cho dù chúng tôi cố gắng thay đổi thái độ và hành vi nhiều đến đâu, mọi nỗ lực cũng không hiệu quả. Cho dù nói gì hay làm gì, thì thông điệp thực sự mà chúng tôi đang gửi đến thằng bé vẫn là: “Con không có khả năng. Con cần được che chở”.
Chúng tôi hiểu ra rằng: nếu muốn thay đổi tình hình, trước tiên phải thay đổi chính mình. Và để thay đổi mình hiệu quả, cần thay đổi nhận thức.
ĐẠO ĐỨC PHẨM GIÁ VÀ ĐẠO ĐỨC TÍNH CÁCH
Cùng lúc đó, bên cạnh nghiên cứu về nhận thức, tôi đắm mình vào những nghiên cứu sâu các tài liệu nói về thành công được xuất bản tại Mỹ từ năm 1776 đến nay. Tôi đã đọc và rà soát hàng trăm quyển sách, bài báo và các tiểu luận trong lĩnh vực phát triển bản thân, tâm lý học phổ thông, sống đẹp. Tôi có trong tay một bộ sưu tập về những gì mà những người có tư tưởng tự do và dân chủ đều cho là chìa khóa của thành công.
Việc nghiên cứu cho tôi cơ hội nhìn lại suốt 200 năm đối với các tác phẩm viết về thành công, và tôi để ý thấy có một mô thức tư duy nổi lên ở công trình nghiên cứu này. Bởi vì tôi đã trải qua những trăn trở đó, cũng như chứng kiến nó xảy ra trong cuộc sống và mối quan hệ của nhiều người mà tôi làm việc trong suốt đời mình, tôi bắt đầu càng lúc càng thấy rõ các tác phẩm viết về thành công trong vòng 50 năm gần đây đều rất hời hợt. Chúng toàn là về chuyện trau chuốt hình ảnh xã hội, các kỹ thuật và biện pháp xử lý chóng vánh - như chiếc băng dán vết thương hay liều aspirin để xoa dịu cơn đau hay đôi lúc cũng có thể tạm thời giải quyết được tình hình nhưng căn bệnh kinh niên thì vẫn âm thầm ủ dưới bề mặt và tái phát hết lần này đến khác.
Ngược lại, hầu hết các tác phẩm viết về thành công trong giai đoạn trước (150 năm đầu tiên) đều tập trung vào một thứ gọi là Đạo đức phẩm giá, xem đó là nền tảng của thành công - gồm tính chính trực, đức khiêm nhường, lòng trung thành, sự chừng mực, can đảm, công bằng, nhẫn nại, cần cù, giản dị, và Quy tắc vàng trong ứng xử. Quyển “Tự truyện của Benjamin Franklin” là minh họa tiêu biểu cho trường phái này. Quyển sách nói về một con người vĩ đại đã nỗ lực tích hợp các nguyên lý bất biến vào các thói quen gắn chặt với bản tính của người này.
Quan điểm Đạo đức phẩm giá cho rằng có tồn tại một số nguyên lý cơ bản để sống hiệu quả, và con người chỉ đạt được thành công đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu nếu họ chịu học hỏi cách để đưa những nguyên lý này thành bản tính của mình.
Nhưng sau Thế chiến thứ nhất, tư tưởng chủ đạo về thành công đã chuyển từ Đạo đức phẩm giá sang Đạo đức tính cách. Thành công chủ yếu được nhìn nhận dưới giác độ tính cách, hình ảnh xã hội, thái độ và hành vi, kỹ năng và chiêu thức để “lấy lòng” trong các giao tiếp giữa người với người. Quan điểm Đạo đức tính cách gồm hai xu hướng: một là những kỹ thuật giao tiếp xã hội giữa người với người, hai là thái độ sống tích cực (PMA - Positive Mental Attitude). Một số nội dung của triết lý này được diễn đạt thành những câu châm ngôn nghe thuyết phục và đầy cảm hứng, chẳng hạn như: “Thái độ quyết định tầm vóc của bạn”, “Nụ cười có sức hấp dẫn và khả năng chinh phục hơn là vẻ mặt nghiêm nghị”, hoặc “Con người nhận thức và tin tưởng điều gì, họ sẽ đạt được điều ấy”.
Phương diện khác của quan điểm Đạo đức tính cách là việc sử dụng các kỹ thuật thu phục lòng người, thao túng thậm chí lừa dối đối phương, giả vờ quan tâm đến sở thích của người khác để được phần lợi cho mình, hoặc sử dụng “sức mạnh ngoại hình”, hoặc áp đặt một cách thức nào đó lên người khác.
Một số sách theo quan điểm Đạo đức tính cách cũng thừa nhận Phẩm giá là một yếu tố quan trọng, nhưng chỉ xem nhẹ chứ không coi đó là nền tảng của thành công. Nhắc đến Đạo đức phẩm giá tức là nói đến những lời nói suông; còn giải pháp phải là những kỹ thuật gây ảnh hưởng tức thì, cách thức tạo dựng uy quyền, kỹ năng giao tiếp và thái độ sống tích cực.
Tôi bắt đầu nhận ra, quan điểm Đạo đức tính cách đang là giải pháp trong tiềm thức mà Sandra và tôi đã áp dụng để giúp con trai mình. Khi tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa quan điểm Đạo đức phẩm giá so với Đạo đức tính cách, tôi nhận thấy chúng tôi đang coi trọng hình ảnh của mình trong mắt xã hội hơn là hành vi tích cực của con trai, và trong con mắt của chúng tôi thì thằng bé là đứa không đủ khả năng. Hình ảnh của chúng tôi về vai trò làm cha mẹ, biết quan tâm con cái đang được đặt cao hơn bản thân thằng bé, đã khiến chúng tôi hành xử như vậy. Suy cho cùng thì chúng tôi quan tâm về cách mình nhìn nhận và xử lý tình huống hơn việc quan tâm đến hạnh phúc thực sự của con trai (chúng tôi thật ích kỷ).
Khi trao đổi với nhau, Sandra và tôi đau xót nhận ra rằng tính cách, động cơ, và cả nhận thức chủ quan của mình về thằng bé có ảnh hưởng ra sao. Chúng tôi biết rằng động cơ làm sao cho “bằng nhà người ta” không tương hợp với những giá trị sâu thẳm bên trong chúng tôi, dẫn đến việc tình yêu chúng tôi dành cho con là tình yêu có điều kiện, điều này làm giảm lòng tự trọng của thằng bé. Do đó, chúng tôi quyết định tập trung nỗ lực thay đổi chính bản thân mình - không phải là thay đổi hành vi, mà thay vào đó là thay đổi những động cơ sâu thẳm nhất và cách mình nhìn nhận về con trai. Thay vì tìm cách “uốn nắn” thằng bé, chúng tôi tách mình ra, không đánh đồng chúng tôi với con nữa, để cảm nhận về cá tính, nét riêng, và giá trị của nó.
Bằng một nhận thức sâu sắc, lòng tin và lời cầu nguyện, chúng tôi bắt đầu khám phá được những nét đặc sắc của cậu bé. Chúng tôi thấy bên trong con có rất nhiều tiềm năng có thể được khơi dậy theo tốc độ, nhịp điệu phù hợp với con. Chúng tôi quyết định không lo lắng nữa, bước dần ra xa, cho phép con mình được bộc lộ hết bản tính. Chúng tôi nhận ra vai trò tự nhiên của mình trong tư cách làm cha mẹ là tin tưởng, tận hưởng và nhìn nhận giá trị của con. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh động cơ, tự gieo cho mình sự an nhiên trong tâm hồn để cho những cảm nhận của chúng tôi về giá trị bản thân không bị phụ thuộc vào những hành vi được xem là “phù hợp” của con cái.
Khi chúng tôi bớt khắt khe trong cách nhìn nhận về con trai và vun đắp cho những động cơ dựa trên giá trị của mình, những cảm xúc mới bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi nhận ra mình đang “tận hưởng” thằng bé hơn là cứ so sánh hay xét đoán nó với người khác. Chúng tôi không còn “đúc khuôn” thằng bé theo ý mình nữa, hoặc đặt nó trong thước đo kỳ vọng của xã hội. Chúng tôi không cần cố gắng khéo léo ảnh hưởng để lái con trai mình hướng theo những hình mẫu của xã hội. Bởi vì về cơ bản, chúng tôi thấy thằng bé đủ khả năng đương đầu với cuộc sống, chúng tôi không cần che chở, hay cố tránh cho thằng bé khỏi việc bị bạn bè trêu chọc như trước nữa.
Vốn đã quen được cha mẹ che chở, thằng bé cảm thấy hụt hẫng, nó bày tỏ ra và chúng tôi cũng biết, nhưng chúng tôi thấy rằng mình không cần phản ứng. Thông điệp ngầm chúng tôi gửi đi là: “Cha mẹ không cần bảo vệ con. Con hoàn toàn ổn mà”.
Nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua, thằng bé dần hình thành sự tự tin bên trong, dám nhìn nhận bản thân. Nó tỏ ra phấn chấn hơn, theo diễn tiến riêng của nó. Rồi cậu bé dần tỏa sáng, xét theo các tiêu chuẩn xã hội là về kết quả học tập, kỹ năng xã hội, thể chất. Thằng bé tiến bộ nhanh hơn mức bình thường của quá trình phát triển. Nhiều năm sau, nó được bầu làm lãnh đạo của nhiều tổ chức sinh viên, trở thành vận động viên thể thao cấp bang, gặt hái nhiều kết quả học tập điểm A. Nó trở thành một con người có tính cách lôi cuốn và chân thành, giúp nó hình thành những mối quan hệ lành mạnh, có nhiều bạn tử tế.
Vợ chồng chúng tôi tin rằng kết quả “ấn tượng về mặt xã hội” ấy của con trai chính là biểu hiện của những giá trị mà thằng bé nhận ra ở bản thân nó, hơn là chỉ làm thế để nhận phần thưởng của xã hội.
Đó là một trải nghiệm tuyệt vời của Sandra và tôi. Nó trở thành “cẩm nang hướng dẫn” cho chúng tôi trong vai trò cha mẹ, cũng như nhiều vai trò khác trong cuộc sống. Nó thật sự ảnh hưởng đến chúng tôi, nhất là việc nhận ra khác biệt căn bản giữa quan điểm Đạo đức phẩm giá và Đạo đức tính cách về thành công. Kinh Thánh có lời chép rằng: “Hãy gắng tìm nơi trái tim con người, trong đó chứa đựng câu trả lời cho mọi vấn đề của cuộc sống”.
THÀNH CÔNG CHÍNH YẾU VÀ THÀNH CÔNG THỨ YẾU
Kinh nghiệm của tôi với cậu con trai, cộng thêm quá trình nghiên cứu về nhận thức và đọc các tác phẩm về thành công mang đến cho tôi những khoảnh khắc “À há” thú vị, khi mà mọi thứ trở nên rõ ràng và tôi có thể lý giải được. Tôi đột nhiên nhận ra ảnh hưởng mạnh mẽ của Đạo đức tính cách, nhìn thấy sự khác biệt rất mỏng manh, khó nhận thấy giữa những gì tôi biết là đúng (những điều được dạy thuở nhỏ và những gì nằm sâu trong cảm nhận của tôi về giá trị) với triết lý “giải pháp mì ăn liền” đang hiện hữu hàng ngày. Tôi hiểu được ở tầm sâu hơn nguyên do vì sao trong quá trình làm việc với nhiều người ở mọi tầng lớp, những điều tôi giảng dạy và cho là hiệu quả thì thường không ăn khớp với suy nghĩ của xã hội.
Tôi không có ý nói rằng những yếu tố của Đạo đức tính cách - như là sự phát triển tính cách, trau dồi kỹ năng giao tiếp, các phương pháp tạo ảnh hưởng hay tư duy tích cực - là không hữu ích; thực sự đôi lúc những yếu tố này không thể thiếu nếu muốn thành công, tôi tin như vậy, nhưng chúng chỉ là thứ yếu, không phải chính yếu. Có lẽ trong quá trình mỗi người sử dụng khả năng hiện có của mình để góp phần xây nên thế giới này dựa trên nền tảng mà thế hệ trước để lại, chúng ta đã quá chú trọng vào việc xây những gì mình muốn mà bỏ quên chính nền tảng ấy. Hay nói cách khác, chúng ta đã gặt quá lâu tại nơi mà ta không gieo, hoặc thậm chí không nghĩ đến chuyện cần phải gieo.
Nếu tôi chỉ cố gắng sử dụng nhiều cách thức hay kỹ thuật để tạo ảnh hưởng, khiến người khác làm theo ý mình, cho công việc tốt hơn, để tôi có nhiều cảm hứng hơn, hoặc để họ yêu thích tôi hơn, trong khi điều căn bản ở đây là bản tính của tôi thì què quặt, được xây dựng trên nền tảng của việc sống hai mặt, thiếu chân thành, thì về lâu dài tôi không thể thành công.
Tính giả dối sẽ sinh ra thiếu tin cậy, từ đó mọi thứ tôi làm dù có vận dụng bao nhiêu kỹ thuật thu phục lòng người chăng nữa cũng bị xem như đang thao túng người khác mà thôi. Sẽ chẳng có khác biệt thực sự nào xảy ra cho dù bạn có tài ăn nói khéo đến đâu hay thậm chí là có thiện chí ra sao; nếu thiếu đi sự tin cậy, sẽ không thể có cơ sở để thành công bền vững. Chỉ duy nhất sự tử tế, trên nền tảng đó thì kỹ thuật mới phát huy mà thôi.
Việc tập trung vào kỹ thuật, giống như đi học bằng cách nhồi nhét kiến thức. Đôi lúc bạn sẽ vượt qua các kỳ thi, thậm chí điểm cao, nhưng nếu bạn không trả giá cho sự khổ luyện, thì không thể thông thạo các môn học hay phát triển được trí tuệ của mình.
Hãy tưởng tượng xem, sẽ thật nực cười nếu chúng ta cũng “nhồi nhét” như vậy trên một cánh đồng? Vào mùa xuân, chúng ta quên không gieo hạt, mùa hè thì ngồi chơi, và ra sức làm trối chết trong mùa thu để thu hoạch? Rõ ràng, cánh đồng là một hệ thống tuân theo quy luật tự nhiên. Phải trả giá trước rồi mọi quá trình khác mới theo sau. Bạn chỉ có thể gặt những gì đã gieo; chắc chắn không có lối đi tắt.
Nguyên lý trên luôn đúng. Nó đúng cho hành vi và cả những mối quan hệ giữa người với người. Tất cả đều là những hệ thống tự nhiên, tuân theo nguyên tắc của Luật gieo - gặt. Trong ngắn hạn, và trong một hệ thống xã hội giả lập như trường học, một hệ thống chạy đua và có khuynh hướng giả tạo như trường học hiện nay, bạn hoàn toàn có thể thành công nếu biết cách thao túng những luật lệ do con người đặt ra, hay biết “điều khiển cuộc chơi”. Cũng vậy, trong điều kiện tương tác chóng vánh giữa người với người như hiện nay, bạn dễ chọn Đạo đức tính cách để chinh phục người khác và tạo ấn tượng nhờ sự duyên dáng, khéo léo và làm ra vẻ thích thú với những mối quan tâm của người khác. Bạn có thể dùng những thủ thuật tức thì, hữu ích trong một số tình huống ngắn hạn. Nhưng chỉ với thứ yếu này sẽ không bao giờ tạo được giá trị đích thực cho các mối quan hệ lâu bền. Cuối cùng, nếu không trung thực và thiếu đi phẩm giá, những thử thách trong cuộc sống sẽ khiến động cơ bên trong của bạn lộ rõ, thì thành công tạm thời vừa đạt được đó sẽ bị đánh đổi bởi chính sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa bạn và người đó.
Nhiều người đạt được thành công thứ yếu - ví dụ như việc được xã hội thừa nhận - nhưng vẫn thiếu đi thành công chính yếu, hay những giá trị tử tế trong con người họ. Không sớm thì muộn, bạn sẽ thấy họ bộc lộ điều này trong các mối quan hệ họ có, bất kể là với đối tác kinh doanh, vợ chồng, bạn bè, hay con cái. Chính phẩm giá của họ là thứ phát ngôn mạnh mẽ nhất. Như Emerson đã nói rằng: “Con người bạn sẽ là những gì vang vọng trong tai tôi đến mức tôi không còn nghe được những lời bạn nói nữa”.
Tất nhiên, trong một số tình huống, những người có phẩm giá mạnh mẽ nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ. Nhưng ảnh hưởng này chỉ là thứ yếu.
Tóm lại, “chúng ta là ai” có sức thuyết phục và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm. Có những người chúng ta tin tưởng tuyện đối chỉ vì phẩm giá của họ. Dù họ có tài ăn nói khéo léo hay không, có sử dụng kỹ thuật tương tác hay không, chúng ta vẫn tin tưởng họ, và hợp tác thành công với họ. Như lời của William George Jordan, “Ẩn chứa trong mỗi người là nguồn sức mạnh phi thường của cái thiện, hay cái ác, đó là thứ có ảnh hưởng sâu thẳm và vô hình lên cuộc đời của họ. Sức mạnh rung động ấy toát ra từ Phẩm giá của người này, không phải từ những gì người đó làm ra vẻ.”
SỨC MẠNH CỦA MÔ THỨC
Tác phẩm “7 Thói quen hiệu quả” chứa đựng nhiều nguyên lý nền tảng của tính hiệu quả. Những thói quen này rất căn bản và chính yếu. Chúng đại diện cho sự chuyển hóa của các nguyên lý đúng đắn, mà dựa trên đó sẽ có thành công và hạnh phúc đích thực.
Nhưng để thực sự hiểu được 7 Thói quen, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về Mô Thức của chính mình và cách làm thế nào để tạo ra “Sự Chuyển đổi mô thức”.
Quan niệm Đạo đức phẩm giá và Đạo đức tính cách là hai ví dụ của những mô thức xã hội. Từ mô thức (nếp nghĩ/ quan niệm/ não trạng) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Nó nguyên thủy là một thuật ngữ khoa học, và ngày nay được sử dụng rộng rãi với các nghĩa là “hình mẫu”, “lý thuyết”, “góc nhìn”, “giả định”, hoặc “khung tham chiếu”. Hiểu một cách tổng quát, mô thức là cách chúng ta nhìn nhận sự việc - không phải theo nghĩa chức năng thị giác, mà liên quan đến nhận thức, sự thấu hiểu và diễn giải sự thấu hiểu đó.
Theo chủ ý của chúng tôi, cách đơn giản để hiểu mô thức là xem nó như một tấm bản đồ. Chúng ta đều biết “bản đồ không phải là lãnh thổ thực tế”. Tấm bản đồ là sự diễn giải số khía cạnh nhất định nào đó của lãnh thổ. Đó chính xác là cách hiểu về mô thức. Nó là lý thuyết, một sự diễn giải, hay mẫu hình về một điều gì đó.
Giả sử bạn muốn đi đến một điểm nào đó ở Chicago. Tấm bản đồ thành phố này sẽ là công cụ tuyệt vời cho bạn, nhưng ngờ đâu người ta đưa nhầm. Do lỗi in ấn, tấm bản đồ dán nhãn “Chicago” thật ra là tấm bản đồ của thành phố Detroit. Trong trường hợp này, chắc bạn cũng hình dung được sự thất vọng và kém hiệu quả thế nào trong nỗ lực tìm đường đến đích chứ?
Bạn có thể cố điều chỉnh hành vi của mình - nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, tăng tốc hơn. Nhưng mọi nỗ lực của bạn chỉ thành công trong chuyện đưa bạn đến nhầm địa chỉ.
Bạn cũng có thể cố gắng điều chỉnh thái độ của mình - suy nghĩ tích cực hơn chẳng hạn. Ừ thì có thể bạn vẫn không đến được nơi cần đến đấy, nhưng bạn cũng chẳng mấy quan tâm. Thái độ của bạn rất tích cực, nên dù đi được đến đâu thì bạn cũng sẽ vui.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là: bạn vẫn đang bị lạc. Vấn đề mấu chốt ở đây không nằm ở hành vi hay thái độ của bạn, mà là việc bạn đang giữ tấm bản đồ sai.
Ngược lại, nếu bạn cầm đúng tấm bản đồ thành phố Chicago, thì hành vi nỗ lực tìm kiếm của bạn lại trở nên quan trọng. Và khi gặp trở ngại, thái độ tích cực thật sự mang lại ý nghĩa lớn cho bạn. Nhưng yêu cầu trước hết và quan trọng nhất vẫn là tính chính xác của tấm bản đồ.
Mỗi người chúng ta có rất nhiều tấm bản đồ như thế trong đầu, có thể chia ra thành hai loại chính: bản đồ về những thứ đang là, còn gọi là bản đồ thực tại; và bản đồ về những thứ nên là; còn gọi là bản đồ giá trị. Chúng ta lý giải mọi điều chúng ta trải nghiệm thông qua hai loại bản đồ này. Tuy nhiên, chúng ta ít khi nào hoài nghi về tính đúng đắn của chúng, thậm chí còn không để ý đến việc mình đang nắm giữ chúng. Chúng ta mặc nhiên giả định những gì chúng ta thấy ở sự việc cũng chính là bản thân sự việc ấy đang là, hoặc nên là.
Rồi thái độ và hành vi của chúng ta định hình và tiến triển dần theo những giả định đó. Cách chúng ta nhìn nhận sự việc chính là nguồn gốc sinh ra cách chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta hành động.
Trước khi tiếp tục đi sâu vào, tôi muốn mời bạn tham gia một trải nghiệm nhỏ mang tính trí tuệ và cảm xúc. Bạn hãy dành vài giây quan sát tấm hình thứ nhất ở trang tiếp theo.
Bây giờ, bạn nhìn tiếp tấm hình thứ hai này và hãy mô tả cặn kẽ những gì bạn thấy được.
Hình thứ nhất:
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Hình thứ hai:
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Có phải bạn nhìn thấy một người phụ nữ? Bạn đoán cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy trông như thế nào? Cô ấy mặc trang phục gì? Bạn đoán thử xem với diện mạo như thế thì cô ấy có vai trò gì trong xã hội?
Có thể bạn sẽ miêu tả người phụ nữ trong tấm hình thứ hai khoảng 25 tuổi - trông dễ thương, ăn mặc đúng mốt, mũi cô ấy thật xinh với dáng vẻ có chút e lệ. Nếu bạn là một anh chàng còn độc thân, chắc hẳn bạn muốn mời cô ấy đi ăn tối. Hoặc nếu bạn làm trong lĩnh vực thời trang, chắc bạn sẽ mời cô ấy về làm người mẫu.
Nhưng nếu ngay lúc này tôi nói bạn đã nhầm thì sao. Nếu tôi mô tả về bức tranh này là một người phụ nữ tầm 60 hoặc 70 tuổi, trông có nét mặt buồn, mũi to, và chắc chắn không phải là người mẫu. Bà cụ là người mà bạn đang muốn giúp băng qua đường đấy.
Tôi với bạn, ai đúng? Nhìn tấm hình lần nữa xem nào. Bạn có thấy một bà lão không? Nếu chưa nhìn ra, hãy nỗ lực thêm chút nữa. Bạn có thấy cái mũi thật to, hay cái khăn choàng của bà cụ?
Nếu có dịp trò chuyện trực tiếp, chúng ta sẽ trao đổi về tấm hình này. Bạn kể cho tôi nghe bạn thấy gì, và tôi cũng sẽ thuật lại cho bạn những gì tôi nhìn thấy. Chúng ta sẽ thảo luận cho tới khi nào bạn mô tả thật rõ cho tôi, và tôi cũng giải thích thật chi tiết cho bạn.
Nhưng vì chúng ta không có cơ hội làm điều đó, nên tôi mời bạn lật đến trang cuối cùng của phần này, quan sát thật kỹ tấm hình đó, rồi nhìn lại tấm hình này một lần nữa. Bây giờ bạn nhận ra bà lão chưa? Trải nghiệm này rất quan trọng, đòi hỏi bạn phải thấy được hình bà lão trước khi đọc tiếp nhé.
Tôi trải qua bài tập này lần đầu tiên ở Trường Kinh doanh Harvard cách đây đã lâu. Vị giáo sư dạy chúng tôi lúc ấy sử dụng nó để minh chứng một cách thuyết phục về việc hai người cùng nhìn một sự việc, họ bất đồng nhau, nhưng cả hai đều đúng. Vấn đề này không thuộc về lo-gic, nó là vấn đề tâm lý.
Ông mang vào lớp chúng tôi một xấp hình, một nửa trong số đó là tấm hình cô gái trẻ mà bạn thấy ở hình thứ nhất, và nửa còn lại là tấm hình bà lão mà bạn thấy ở hình thứ ba (trang 65).
Ông đặt những tấm hình cô gái về một phía bên này căn phòng, và những tấm hình bà lão ở phía bên kia. Sau đó, ông đề nghị chúng tôi quan sát thật kỹ những tấm hình này trong khoảng 10 giây, rồi úp xuống. Kế đến, ông dùng máy chiếu để phóng to lên màn hình tấm hình thứ hai mà bạn nhìn thấy, và yêu cầu cả lớp mô tả những gì chúng tôi nhìn thấy. Kết quả là, hầu hết những ai đã nhìn tấm hình cô gái lúc đầu thì cũng thấy cô gái trên màn hình. Và ngược lại, với những người quan sát tấm hình bã lão ban đầu, cũng chỉ thấy bà lão thôi.
Rồi cuối cùng, vị giáo sư đề nghị một sinh viên trong lớp giải thích những gì anh ấy nhìn thấy cho phía bên kia. Và họ trao đổi qua lại với nhau, cuộc tranh luận dần trở nên nảy lửa.
“Ý anh là sao? Một ‘bà lão’ ư? Cô ta không thể quá 20, hoặc 22 tuổi được!”
“Ô trời ơi, bạn đùa đấy à?! Bà lão cũng khoảng 70, thậm chí 80 tuổi rồi đấy.”
“Bạn có ổn không vậy? Hay bạn bị mù? Cô gái này còn rất trẻ, nhìn rất đáng yêu. Tôi chỉ muốn rủ cô ấy đi chơi thôi. Thật là dễ thương!”
“Dễ thương? Đó là một bà già cơ mà.”
Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra, mỗi bên đều tỏ ra cứng rắn và quả quyết trên góc nhìn của họ. Cuộc đấu khẩu diễn ra bất chấp một lợi thế quan trọng đáng kể mà các sinh viên có là ngay từ đầu cuộc thử nghiệm, hầu hết họ đều biết góc nhìn của phía bên kia có tồn tại, nhưng thừa nhận nó lại là việc không mấy người làm được. Tuy vậy, thoạt đầu, cũng có một số ít sinh viên cố gắng nhìn tấm hình theo khung tham chiếu của phía bên kia.
Sau một hồi tranh luận không dẫn đến kết quả, một sinh viên bước đến trước màn hình, dùng tia sáng đèn để chỉ theo từng nét của tấm hình. “Đây chính là chuỗi hạt đeo của cô gái”. Sinh viên phía còn lại phản đối: “Không phải, đó là cái miệng của bà cụ”. Dần dần, họ bình tĩnh hơn và bắt đầu thảo luận về sự khác nhau theo từng đường nét chi tiết của tấm hình. Cuối cùng, một bạn, rồi thêm một bạn nữa bất chợt nhận ra tấm hình ấy chính là sự lồng ghép khéo léo của cô gái và bà lão. Và bằng sự trao đổi bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau, phân tích sâu vào chi tiết, từng thành viên trong lớp đã nhìn ra và chấp nhận quan điểm khác với mình. Khi hồi tưởng lại, chúng tôi đã nhận ra việc mình thấy tấm hình là cô gái hay bà lão là do bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian 10 giây khi quan sát tấm hình đầu tiên mà vị giáo sư đưa cho chúng tôi.
Tôi thường xuyên dùng phương pháp chứng minh về nhận thức này trong quá trình làm việc với người khác, hay với các tổ chức, bởi vì nó nói lên được nhiều ý nghĩa sâu sắc trên khía cạnh hiệu quả cá nhân lẫn tập thể. Điều đầu tiên nó chỉ ra, đó là ảnh hưởng của điều kiện sẽ tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hoặc mô thức của chúng ta. Nếu điều kiện chỉ kéo dài 10 giây đã ảnh hưởng đến cách nhìn sự việc như thế rồi, sẽ ra sao với những điều kiện kéo dài cả đời? Chúng ta bị tác động bởi rất nhiều thứ trong cuộc sống - gia đình, trường học, nhà thờ, môi trường làm việc, bạn bè, cộng sự, và cả mô thức xã hội hiện hữu nữa (ví dụ: mô thức Đạo đức tính cách) - tất cả tạo nên sự ảnh hưởng trong vô thức, định hình nên một khung tham chiếu, mô thức, hay bản đồ nhận thức nơi mỗi người.
Nó cũng chỉ ra những mô thức là cội nguồn của thái độ và hành vi của chúng ta. Chúng ta không thể hành xử vượt ra ngoài khuôn khổ của mô thức. Chúng ta cũng không thể duy trì tính nhất quán nếu những gì chúng ta nói và làm khác với điều ta nhận thấy. Nếu bạn thuộc 90% những người nhìn tấm hình ghép ra cô gái trẻ đẹp, thì cũng rất khó để nghĩ rằng bạn cần phải giúp cô ấy băng qua đường. Thái độ mà bạn dành cho cô gái này, lẫn hành vi bạn tỏ ra phải tương thích với cách bạn đang nhìn cô ta.
Trải nghiệm này cho thấy sai lầm căn bản của mô thức Đạo đức tính cách. Việc cố gắng thay đổi thái độ và hành vi bên ngoài chỉ mang đến tác động rất nhỏ về lâu dài nếu chúng ta không chịu xem xét lại các mô thức cơ bản của chúng ta. Chính nó đã hình thành nên những thái độ và hành vi ấy.
Luận chứng về nhận thức cũng cho thấy sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của mô thức lên cách chúng ta tương tác với người khác. Chúng ta nghĩ rằng mình rất khách quan và rõ ràng khi nhìn sự việc, thì chúng ta cũng cần thừa nhận rằng người khác cũng khách quan và sáng tỏ nhìn sự việc theo lăng kính quan điểm của họ. “Nơi chúng ta đứng tùy thuộc vào vị trí chúng ta ngồi”.
Ai trong chúng ta cũng đều có xu hướng cho rằng mình nhìn sự việc như đúng bản chất vốn có của nó, nhưng thật ra không phải vậy. Chúng ta nhìn sự việc, không như cách nó vốn có mà như cách chúng ta vốn là, hoặc như chúng ta bị điều kiện hóa trở nên như vậy. Mỗi khi mô tả bằng lời những gì chúng ta thấy, thật ra chúng ta đang mô tả chính nhận thức, hay mô thức của mình. Và nếu người khác phản đối chúng ta, ngay lập tức chúng ta cho rằng họ sai. Tuy nhiên, như đã chứng minh ở trên, những người chân thành và sáng suốt luôn nhìn sự việc theo nhiều góc cạnh khác nhau, mỗi góc nhìn đó dựa trên những lăng kính kinh nghiệm riêng biệt.
Như thế không có nghĩa là chân lý không tồn tại. Trong bài tập trên, hai nhóm người ở hai phía bị ảnh hưởng bởi tấm hình ban đầu họ xem, nhưng khi nhìn vào tấm hình thứ ba trên màn hình, họ đều nhận thấy có một dữ kiện đồng nhất - đó là các đường vẽ màu đen và các mảng trắng - họ thừa nhận điều đó. Và mỗi phía sẽ diễn giải các dữ kiện này ra sao là phụ thuộc vào chính kinh nghiệm trước đó của họ, còn bản thân dữ kiện không còn nhiều ý nghĩa nữa ngoài việc phục vụ cho chuyện diễn giải.
Tóm lại, khi càng hiểu rõ về những mô thức cơ bản, các “tấm bản đồ”, hoặc những giả định của chúng ta, cùng mức độ ảnh hưởng của những kinh nghiệm chúng ta có, thì chúng ta mới lãnh nhận trách nhiệm về mình nhiều hơn, để xem xét chúng, kiểm nghiệm chúng, đối chiếu với thực tế, lắng nghe ý kiến người khác, và cởi mở với góc nhìn của họ. Như thế, chúng ta mới có được một bức tranh toàn diện và khách quan hơn khi nhìn nhận sự việc.
SỨC MẠNH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ THỨC
Có lẽ bài học quan trọng nhất rút ra được từ bài tập thay đổi góc nhìn nêu trên chính là khái niệm Chuyển đổi mô thức, cái mà chúng ta gọi là trải nghiệm “À há” khi rốt cuộc ta cũng “nhìn ra” được bức tranh toàn cục theo một cách khác. Một người càng dính mắc vào một nhận thức ban đầu chặt bao nhiêu thì trải nghiệm “À há” ấy càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Điều này cũng giống như có một ngọn đèn đột nhiên bừng sáng bên trong người ấy vậy.
Thuật ngữ Chuyển đổi mô thức được Thomas Kuhn giới thiệu trong quyển sách kinh điển giàu sức ảnh hưởng, The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn cho thấy hầu như mọi đột phá to lớn trong lĩnh vực khoa học đều bắt đầu từ việc phá vỡ truyền thống, thoát ra khỏi những lối tư duy cũ, những mô thức cũ.
Với Ptolemy, nhà thiên văn học vĩ đại người Ai Cập, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Nhưng Copernicus đã tạo ra một sự Chuyển đổi mô thức khi cho rằng mặt trời mới ở trung tâm. Dù vấp phải nhiều xung đột và phản kháng nhưng đột nhiên, nhờ Copernicus mà mọi thứ được lý giải theo một cách hoàn toàn khác.
Mô hình vật lý theo Newton là một mô thức phổ biến và vẫn là nền tảng của nền kỹ nghệ hiện đại. Tuy nhiên, nó phiến diện và không hoàn chỉnh. Đến Einstein, mô thức về tính tương đối đã cách mạng hóa thế giới khoa học, bởi nó có giá trị diễn giải và dự báo cao hơn.
Trước khi người ta xây dựng lý thuyết về vi trùng học, tỷ lệ tử vong hậu sản ở sản phụ và trẻ sơ sinh là rất cao mà không ai lý giải được. Sau những cuộc đụng độ quân sự, tỷ lệ quân nhân tử vong vì những vết thương, căn bệnh ít nghiêm trọng lại cao hơn vì những trọng thương nơi tiền tuyến. Sau khi lý thuyết vi trùng học ra đời, con người có một mô thức hoàn toàn mới và tiến bộ hơn để lý giải vấn đề và tạo ra những cải tiến trọng đại và rực rỡ cho nền y học.
Nước Mỹ ngày nay cũng chính là thành quả của sự Chuyển đổi mô thức. Trong nhiều thế kỷ, theo quan niệm truyền thống, chính quyền phải được tổ chức theo hình thức quân chủ, với quyền hành tập trung tuyệt đối trong tay vua chúa. Và đột nhiên, người Mỹ xây nên một mô thức hoàn toàn khác biệt về chính quyền của dân, do dân và vì dân. Một thể chế dân chủ ra đời, giải phóng nguồn năng lượng và tài năng vô tận từ nhân dân, xác lập một chuẩn mực quyền sống, quyền tự do và tự chủ, một chuẩn mực quyền ảnh hưởng và hy vọng mà vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thế giới.
Không phải sự Chuyển đổi mô thức nào cũng theo hướng tích cực. Theo quan sát của chúng tôi, nếu một người chuyển đổi từ nền Đạo đức phẩm giá sang Đạo đức tính cách thì họ càng xa rời cái nguồn cội của thành công và hạnh phúc đích thực.
Dù diễn ra theo hướng tích cực hay tiêu cực, một cách tức thời hay có quá trình thì sự Chuyển đổi mô thức cũng giúp ta thay đổi cách nhìn nhận về thế giới. Và chính những sự chuyển đổi bên trong này lại tạo ra những thay đổi mạnh mẽ ở bên ngoài. Dù đúng hay sai thì mô thức của ta chính là khởi nguồn của thái độ và hành vi ta thể hiện, và suy cho cùng là của mối quan hệ giữa ta với người khác.
Tôi còn nhớ một trải nghiệm nhỏ của mình về Chuyển đổi mô thức vào một sáng Chủ nhật trên tàu điện ngầm ở New York. Mọi người ngồi yên lặng, người thì đọc sách, người thì suy tư, người thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đó là một khung cảnh bình an, thư thái.
Đột nhiên có một người đàn ông bước lên tàu cùng các con. Bọn trẻ ồn ào và huyên náo đến nỗi phá vỡ ngay bầu không khí êm đềm trước đó.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi và nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra. Lũ trẻ vừa chạy nhảy vừa la hét, ném đồ vào nhau, thậm chí còn giật báo của hành khách khác. Cảnh tượng này rất khó chịu. Thế nhưng người đàn ông ngồi cạnh tôi chẳng buồn làm gì cả. Tôi thấy khó mà giữ được bình tĩnh. Tôi không thể tin được anh ấy lại vô cảm đến mức để cho con cái của mình chạy loạn lên như thế mà không hề làm gì hay thấy có trách nhiệm gì trong việc này. Dễ thấy là mọi người trên tàu cũng rất bực bội. Sau cùng, không thể kiềm chế và kiên nhẫn hơn nữa, tôi quay sang người đàn ông và nói, “Này anh, bọn trẻ của anh quả là đang làm phiền nhiều người đấy. Không biết anh có thể kiểm soát chúng một chút không?”
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh như thể anh vừa mới nhận thức được tình hình và thều thào nói, “Vâng anh nói đúng. Tôi nghĩ là lẽ ra tôi nên làm gì đó. Chúng tôi vừa rời khỏi bệnh viện. Mẹ bọn trẻ vừa qua đời cách đây một giờ. Tôi không thể nghĩ gì được nữa, và tôi đoán bọn trẻ cũng không biết đối diện điều này như thế nào.”
Bạn có hình dung lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không? Mô thức của tôi thay đổi. Đột nhiên, tôi nhìn nhận mọi thứ khác đi. Và bởi vì tôi nhìn mọi thứ khác đi, tôi nghĩ khác đi, tôi cảm nhận khác đi, tôi hành xử cũng khác đi. Cơn giận của tôi bỗng tan biến. Tôi không còn bận tâm đến việc kiểm soát thái độ hay hành vi của mình để không phải nổi nóng nữa, trái tim tôi như cảm được nỗi đau của người đàn ông này. Những cảm xúc cảm thông và lòng trắc ẩn dâng trào. “Tôi rất buồn khi biết vợ anh vừa mất. Anh có thể tâm sự với tôi. Tôi có thể giúp gì không?” Mọi thứ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhiều người cũng trải nghiệm một sự chuyển đổi nhận thức căn bản như thế khi đối diện với một khủng hoảng đe dọa tính mạng, hoặc khi họ đảm nhận một vai trò mới như chồng, vợ, cha mẹ, ông bà, nhà quản lý, nhà lãnh đạo, thì đột nhiên họ nhìn nhận lại những ưu tiên của mình qua một nhận thức khác.
Ta có thể mất nhiều tuần, nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm rèn luyện Đạo đức tính cách hòng thay đổi thái độ và hành vi của mình, nhưng lại chưa từng trải nghiệm một sự thay đổi tức thời khi ta bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác.
Rõ ràng là nếu ta muốn tạo ra những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, ta có thể hướng sự tập trung phù hợp vào thái độ và hành vi. Nhưng nếu ta mong muốn tạo nên những thay đổi lớn lao, triệt để, ta cần nhìn lại những mô thức căn bản của chính mình.
Thoreau từng nói, “Trong một ngàn nhát búa bổ vào cành lá của tội ác, chỉ có một nhát bổ vào gốc rễ.” Ta chỉ có thể đạt được những bước phát triển toàn diện trong cuộc sống khi ta thôi không bổ vào cành lá, tức thái độ và hành vi nữa, mà bắt đầu hướng vào gốc rễ, tức những mô thức hình thành nên chính thái độ và hành vi của ta.
NHÌN NHẬN VÀ HIỆN HỮU
Dĩ nhiên không phải sự Chuyển đổi mô thức nào cũng diễn ra tức thời như sự tỏ ngộ của tôi trên chuyến tàu điện ngầm nọ. Tôi và Sandra, vợ tôi, đã từng trải qua giai đoạn Chuyển đổi mô thức liên quan đến cậu con trai, quá trình này kéo dài, đầy khó khăn, và đòi hỏi chúng tôi phải luôn thận trọng. Cách tiếp cận ban đầu của chúng tôi với con chính là hệ quả của những năm tháng mà chúng tôi bị ảnh hưởng, tiếp xúc với Đạo đức tính cách. Đó cũng chính là kết quả của những mô thức sâu xa hơn của chúng tôi về thành công trong vai trò người làm cha mẹ, cũng như về thước đo thành công của con cái mình. Và chỉ đến khi chúng tôi thay đổi những mô thức nền tảng này thì chúng tôi mới thay đổi được bản thân và tình hình một cách triệt để.
Để nhìn nhận con trai mình theo một cách khác, tôi và Sandra phải hiện hữu như là những con người khác. Chúng tôi hình thành mô thức mới cho mình bằng cách đầu tư cho việc nuôi dưỡng và phát triển những giá trị riêng của bản thân.
Mô thức của chúng ta luôn gắn chặt với bản tính của chúng ta. Hiện hữu chính là việc chúng ta nhìn nhận vạn vật dưới giác độ con người. Và việc chúng ta nhìn thấy những gì lại liên quan mật thiết với việc chúng ta là như thế nào. Chúng ta không thể cố gắng thay đổi cách nhìn nhận mà không đồng thời thay đổi cách hiện hữu của bản thân, và ngược lại.
Thậm chí trong trải nghiệm thay đổi mô thức tức thời vào buổi sáng Chủ nhật trên tàu điện ngầm, sự thay đổi góc nhìn của tôi vừa là kết quả, vừa bị giới hạn bởi bản tính cốt lõi của tôi. Tôi chắc rằng sẽ có những người mà khi chợt nhận ra tình thế thực sự trong trải nghiệm trên, sẽ chỉ là cảm thấy đau nhói vì hối hận hay mang một cảm giác tội lỗi mơ hồ khi lặng lẽ ngồi bên cạnh người đàn ông đang rối bời đau khổ ấy. Mặt khác, tôi cũng tin chắc rằng có những người nhạy cảm hơn tôi mà ngay từ đầu họ đã nhận ra một nguyên nhân sâu xa trong tình huống đó để chủ động tìm hiểu và giúp đỡ trước khi tôi có cơ hội thực hiện.
Mô thức có một sức mạnh to lớn bởi nó tạo nên những lăng kính mà ta nhìn thế giới qua đó. Sức mạnh của sự Chuyển đổi mô thức là thiết yếu để tạo ra một sự thay đổi toàn triệt dù sự chuyển đổi đó là tức thời hay theo một quy trình tuần tự và thận trọng.
MÔ THỨC LẤY NGUYÊN LÝ LÀM TRỌNG TÂM
Đạo đức phẩm giá hình thành trên một ý tưởng nền tảng rằng có những nguyên lý quyết định tính hiệu quả của con người, đó chính là những quy luật tự nhiên thuộc khía cạnh con người luôn thực, luôn bất biến và được mặc nhiên công nhận, giống như luật trọng trường trong vật lý vậy.
Có thể nắm bắt thực tại và tác động của những nguyên lý này trong một trải nghiệm Chuyển đổi mô thức khác do Frank Kock thuật lại trong tờ Proceedings, tập san của Học viện Hải quân như sau.
Hai chiến hạm được điều động tham gia tập trận trên biển trong điều kiện thời tiết âm u suốt nhiều ngày. Tôi phục vụ trên chiến hạm dẫn đường, và canh gác trên đài chỉ huy khi màn đêm xuống. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế nên thuyền trưởng vẫn ở trên đài chỉ huy giám sát mọi hoạt động.
Không lâu sau khi đêm xuống, hoa tiêu ở mạn tàu thông báo, “Có ánh sáng, hướng bên phải mũi tàu.”
“Hướng di chuyển của đốm sáng ổn định hay bất định?” thuyền trưởng hỏi.
“Ổn định, thưa thuyền trưởng, nghĩa là ta có nguy cơ va đập với tàu bạn.”
Thuyền trưởng bèn ra lệnh cho người truyền tín hiệu, “Ra hiệu cho tàu đó: Hai tàu có nguy cơ va đập, yêu cầu tàu bạn chuyển hướng 20 độ”.
Tín hiệu bên kia đáp lại, “Yêu cầu các anh chuyển hướng 20 độ.”
Thuyền trưởng ra lệnh, “Tôi là thuyền trưởng, yêu cầu các anh chuyển hướng 20 độ.”
Bên kia đáp lại, “Tôi là binh nhì. Yêu cầu các anh chuyển hướng 20 độ.”
Đến lúc này, thuyền trưởng nổi cáu. Ông thét lên, “Tôi là chiến hạm. Yêu cầu chuyển hướng 20 độ.”
Đèn hiệu bên kia nhấp nháy đáp lại, “Tôi là ngọn hải đăng”. Và chúng tôi chuyển hướng.
Sự chuyển đổi mô thức mà vị thuyền trưởng kia đã trải nghiệm, và chính chúng ta cũng đã trải nghiệm khi đọc ví dụ trên, khiến tình huống được nhìn nhận theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta có thể thấy rằng tầm nhìn hạn chế của vị thuyền trưởng đã che lấp thực tế, và trong cuộc sống thường nhật, việc hiểu rõ điều này cũng quan trọng với chúng ta giống như với vị thuyền trưởng kia trong quang cảnh thời tiết mù sương vậy.
Nguyên lý cũng giống như ngọn hải đăng. Chúng là những quy luật tự nhiên không thể phá vỡ. Trong bộ phim bất hủ “The Ten Commandments”, nhà làm phim Cecil B. DeMille cũng bộc bạch điều này qua lời thoại, “Ta không thể phá vỡ quy luật. Ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình để thích ứng với quy luật mà thôi.”
Mỗi người thường nhìn cuộc đời và những tương tác trong đó thông qua các mô thức, hay nói cách khác là những tấm bản đồ hình thành từ kinh nghiệm và quy ước. Nhưng tấm bản đồ lại không phải là lãnh thổ, chúng chỉ là một “sự thật chủ quan”, là một nỗ lực để mô tả lãnh thổ mà thôi.
Trong khi đó, lãnh thổ, hay “sự thật khách quan”, lại chứa đựng những nguyên lý dẫn đường như ngọn hải đăng kia, chúng quyết định sự trưởng thành và hạnh phúc của con người, chúng là những quy luật tự nhiên thấm nhuần trong từng tế bào của mỗi xã hội văn minh, và là cội rễ của mỗi gia đình, thể chế trường tồn và thịnh vượng. Dù tấm bản đồ tâm trí của ta có mô tả chính xác vùng lãnh thổ hay không thì cũng không vì thế mà vùng lãnh thổ lại bị thay đổi.
Những nguyên lý hay quy luật tự nhiên này hiển hiện rõ ràng với bất kỳ ai chiêm nghiệm và nghiên cứu sâu sắc về các chu kỳ của lịch sử xã hội, chúng không ngừng xuất hiện và việc con người có thể sinh tồn và an cư hay tan rã và diệt vong tùy thuộc vào mức độ nhận thức và sống hòa nhập với những nguyên lý ấy.
Những nguyên lý mà tôi đang đề cập tuyệt nhiên không mang tính bí truyền, huyền nhiệm hay “tôn giáo”. Trong sách này không có một nguyên lý nào chỉ đúng với một đức tin hay tôn giáo riêng biệt, kể cả đức tin và tôn giáo của tôi. Trái lại, những nguyên lý này là một phần của tất cả tôn giáo lớn, cũng như nền triết học xã hội và hệ thống đạo đức nào đã trường tồn theo thời gian. Mỗi nguyên lý đều có tính hiển nhiên, và mỗi cá nhân dễ dàng chứng thực điều này, như thể những nguyên lý hay quy luật tự nhiên này là một phần của điều kiện con người, của nhận thức con người, của lương tâm con người. Chúng như tồn tại trong mỗi con người và luôn luôn ở đó dù điều kiện xã hội như thế nào, hay thậm chí dù có bị vùi dập và cô lập như thế nào đi nữa.
Chẳng hạn như trên nguyên lý về tính công bằng, người ta xây dựng nên khái niệm bình đẳng và công lý. Trẻ con dường như sở hữu một tri giác bản năng về tính công bằng cho dù điều kiện trải nghiệm của chúng đối ngược nhau. Cũng như có rất nhiều cách để lý giải hay đạt được công bằng, nhưng nhận thức về nó hầu như đều tương đồng ở khắp mọi nơi.
Với các nguyên lý về tính liêm chính và trung thực cũng vậy. Chúng hình thành nền tảng của niềm tin, nhân tố thiết yếu cho quá trình hợp tác và sự trưởng thành dài hạn của mỗi cá nhân và tập thể.
Có một nguyên lý khác là phẩm hạnh của con người. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ đã nói lên nguyên lý này. “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.”
Một nguyên lý khác là tính phụng sự, hay ý muốn cống hiến.
Hướng đến chất lượng hoặc sự ưu tú cũng là một nguyên lý.
Cũng có nguyên lý về tiềm năng, với nội dung là chúng ta chỉ mới sử dụng một phần nhỏ khả năng của mình, vì thế, luôn có thể trưởng thành, phát triển, và giải phóng tiềm năng cũng như rèn giũa tài năng của bản thân. Liên hệ mật thiết đến nguyên lý về tiềm năng là nguyên lý về trưởng thành, tức quy trình giải phóng và phát triển tài năng của mỗi người, và nguyên lý này lại liên quan đến nhiều nguyên lý khác như tính nhẫn nại, sự ân cần chăm sóc, và sự khích lệ động viên.
Nguyên lý không phải là thông lệ. Thông lệ là một hoạt động hay hành động cụ thể. Một thông lệ đúng đắn trong hoàn cảnh này có thể không phù hợp trong hoàn cảnh khác, cũng tương tự như việc cha mẹ không thể áp dụng rập khuôn cách dạy đứa con đầu lòng cho đứa con thứ được.
Nếu như thông lệ tùy thuộc vào tình huống thì các nguyên lý chính là sự thật sâu sắc và nền tảng mà có giá trị ứng dụng phổ quát. Chúng giữ nguyên tính đúng đắn dù đối tượng áp dụng là cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình, công ty tư nhân hay công ty đại chúng.
Khi những sự thật này được chuyển hóa vào bên trong mỗi người thành các thói quen, chúng tạo nên sức mạnh để ta có thể sáng tạo vô vàn cách thức khác nhau để ứng phó mọi tình huống.
Nguyên lý không phải là giá trị. Băng đảng trộm cướp cũng chia sẻ nhiều giá trị, nhưng những giá trị đó vi phạm các nguyên lý nền tảng mà chúng ta đang đề cập. Nguyên lý chính là vùng lãnh thổ. Còn giá trị là tấm bản đồ. Khi bản đồ mô tả đúng lãnh thổ, ta nhận biết được sự thật, là kiến thức về mọi thứ như chúng đang là.
Nguyên lý đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi hành xử của con người, và nhờ đó, hình thành những giá trị trường tồn, bền vững. Nguyên lý có tính gốc rễ, không thể cãi bàn vì nguyên lý có tính hiển nhiên. Có một cách để nhanh chóng nắm bắt bản chất hiển nhiên của các nguyên lý là chỉ cần hình dung sự ngớ ngẩn khi ta cố sống một cuộc đời hiệu quả dựa trên những điều trái ngược với nguyên lý. Tôi không nghĩ rằng có ai đó lại xem sự bất công, giả dối, đê tiện, vô dụng, tầm thường hay suy đồi làm nền tảng vững vàng cho thành công và hạnh phúc bền vững. Dù mọi người có thể tranh cãi về cách định nghĩa hay biểu thị hay đạt được những nguyên lý này, nhưng có vẻ như ai cũng có một nhận thức và ý thức bẩm sinh rằng chúng luôn hiện hữu.
Tấm bản đồ tâm trí hay mô thức của ta càng nhất quán với các nguyên lý hay quy luật tự nhiên này thì chúng càng chuẩn xác và hiệu quả. Những tấm bản đồ chuẩn xác sẽ mang lại tác động to lớn đến tính hiệu quả của ta ở phạm vi cá nhân cũng như ở phạm vi tương thuộc với người khác mà không một nỗ lực thay đổi hành vi và thái độ nào có thể so sánh được.
NHỮNG NGUYÊN LÝ VỀ TRƯỞNG THÀNH VÀ THAY ĐỔI
Sự hấp dẫn và hào nhoáng của Đạo đức tính cách nằm ở chỗ nó hứa hẹn có một cách thức nhanh chóng và dễ dàng để đạt được chất lượng cuộc sống, tức là tính hiệu quả của cá nhân và các mối quan hệ sâu sắc, quý báu với người khác, mà không phải trải qua quá trình lao động và trưởng thành để biến những điều mong đợi ấy thành hiện thực như lẽ tự nhiên.
Đó là lối suy nghĩ bề nổi mà không có thực chất bên trong. Cách nghĩ “làm giàu nhanh” cũng đồng nghĩa với cách nghĩ “có của cải mà không cần lao động.” Thậm chí người ta còn áp dụng cùng cách nghĩ ấy khi nói đến thành công nữa.
Người ta dễ bị đánh lừa và ảo tưởng về vẻ bề ngoài của Đạo đức tính cách. Và nếu ai cố gắng đạt được hiệu quả cao chỉ bằng chiêu thức và thủ thuật tức thời thì cũng giống như tham quan Chicago bằng bản đồ Detroit vậy.
Theo lời của Erich Fromm, người đã quan sát trọn vẹn cội rễ và thành quả của Đạo đức tính cách:
Ngày nay, ta dễ bắt gặp nhiều cá nhân hành xử như robot, họ không hiểu chút gì về chính mình, và người duy nhất mà họ biết chính là con người mà họ được cho là phải trở thành, người mà chỉ biết nói năng huyên thuyên vô nghĩa chứ không biết chuyện trò cởi mở, chỉ biết nở nụ cười máy móc chứ không biết chân thật cười đùa, chỉ biết u uất tuyệt vọng chứ không cảm nhận được nỗi đau. Có thể nhận xét về cá nhân này theo hai hướng. Thứ nhất, người này bị khuyết tật nghiêm trọng về tính cá nhân và tính bộc phát mà có lẽ là không thể chữa lành. Đồng thời, người này cũng không khác biệt gì so với hàng triệu người khác đang lê bước trên thế giới này.
Cuộc đời của mỗi người đều trải qua những giai đoạn trưởng thành và phát triển tuần tự. Giống như đứa trẻ phải lật được rồi mới ngồi, bò, đi và chạy. Mỗi giai đoạn đều quan trọng và đều cần thời gian. Không thể đốt cháy một giai đoạn nào cả.
Điều này luôn đúng trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ học chơi đàn dương cầm đến giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. Nó đúng với mỗi cá nhân và cũng đúng với các cặp vợ chồng, gia đình, tổ chức.
Chúng ta dễ nhận biết và chấp nhận sự thật hay nguyên lý về quá trình trưởng thành này đối với những thứ tồn tại hữu hình, nhưng thấu hiểu được nó ở khía cạnh cảm xúc, trong các mối quan hệ với người khác, hay thậm chí ở khía cạnh bản tính cá nhân không phải là một điều dễ dàng mà ai cũng làm được. Và cho dù ta đã thấu hiểu nó, chấp nhận nó, thì sống hòa hợp với nó còn khó hơn rất nhiều. Kết quả là ta thường tìm kiếm một lối đi tắt với hy vọng là sẽ có thể đốt cháy một số giai đoạn nào đó để tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn gặt hái được kết quả mong muốn.
Thế nhưng nếu biết rằng quá trình trưởng thành và phát triển phải theo quy luật tự nhiên thì điều gì sẽ xảy ra khi ta cố đốt cháy giai đoạn? Sẽ như thế nào nếu bạn chỉ là một tay chơi quần vợt nghiệp dư mà lại muốn thi đấu ở hạng chuyên nghiệp để gây ấn tượng tốt hơn với người khác? Liệu rằng chỉ mỗi tư duy tích cực là đủ để bạn thi đấu hiệu quả trước các đối thủ chuyên nghiệp?
Sẽ ra sao nếu kỹ năng chơi dương cầm của bạn chỉ là sơ cấp mà bạn lại muốn lừa phỉnh bạn bè mình rằng bạn có thể biểu diễn dương cầm tại nhà hát?
Câu trả lời quá rõ ràng. Ta không thể vi phạm, phớt lờ hay đốt cháy giai đoạn trong quá trình phát triển. Điều này trái với tự nhiên, và mọi nỗ lực đốt cháy giai đoạn chỉ mang lại sự thất vọng và tủi hổ mà thôi.
Trên thang điểm 10, nếu tôi chỉ ở mức 2 và mong muốn lên mức 5, điều đầu tiên là tôi phải qua được mức 3. “Hành trình vạn dặm luôn khởi đầu bằng bước đầu tiên”, và theo tuần tự các bước.
Nếu bạn không để người thầy biết bạn đang ở mức nào, thông qua việc đặt câu hỏi hay bộc lộ sự ngu dốt của mình, thì bạn sẽ không thể học hỏi hay trưởng thành được. Bạn không thể cứ giả bộ mãi được, “cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”. Thú nhận sự ngu dốt của mình là bước đầu tiên trên con đường học hỏi của ta. Thoreau từng dạy, “Làm sao ta có thể nhớ đến sự ngu dốt của mình, thứ cần có để trưởng thành, khi mà lúc nào ta cũng tỏ ra là biết?”
Tôi còn nhớ có lần, hai cô bé con của bạn tôi mếu máo tìm đến để than thở rằng cha chúng khắt khe và thiếu sự thấu hiểu. Chúng ngại mở lòng tâm sự với cha mẹ chúng vì lo sợ những hậu quả không như ý mặc dù chúng cần tình thương, sự thấu hiểu và dìu dắt của cha mẹ vô cùng.
Tôi trò chuyện với người cha và phát hiện ra rằng về mặt lý trí, ông hoàn toàn ý thức được những gì đang diễn ra. Và cho dù ông thừa nhận mình dễ nóng giận, ông vẫn từ chối chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và rằng mức độ trưởng thành về cảm xúc của ông còn thấp. Niềm tự ái bản thân đã khiến cho việc thực hiện bước đầu tiên của quá trình thay đổi là quá khó đối với ông.
Để tương giao một cách hiệu quả với vợ, chồng, con cái, bạn bè hay đồng nghiệp, ta phải học cách lắng nghe. Và điều này đòi hỏi sức mạnh về cảm xúc. Việc lắng nghe bao gồm cả sự kiên nhẫn, cởi mở và khát khao thấu hiểu người khác, đó là những phẩm chất cao quý, biểu hiện của phẩm giá. Người ta rất dễ rơi vào tình trạng bản thân chỉ ở mức độ quản lý cảm xúc thấp nhưng lại đưa ra lời khuyên cao thâm huyền diệu.
Mức độ phát triển của chúng ta được bộc lộ khá rõ trong khi chơi quần vợt hay dương cầm, đó là những việc mà ta khó lòng “làm giả” được. Nhưng trong việc phát triển bản tính và cảm xúc thì mọi thứ không được rõ ràng như vậy. Chúng ta có thể “làm dáng” và “giả bộ” trước người lạ hay đồng nghiệp. Chúng ta có khả năng để giả dối. Và ta có thể đạt được ý đồ trước mắt, ít nhất là trong môi trường tập thể. Ta thậm chí còn có thể lừa dối chính mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều biết được con người thật bên trong của mình là như thế nào; và tôi nghĩ rằng những người mà ta làm việc cùng hay chung sống cũng biết điều này.
Tôi đã chứng kiến việc cố gắng đốt cháy giai đoạn của quy trình tự nhiên về sự trưởng thành mang lại hậu quả như thế nào trong thế giới kinh doanh, nơi những người điều hành cố gắng “mua” từ bên ngoài một thứ văn hóa mới để áp dụng cho công ty thông qua những bài diễn văn hùng hồn, chương trình đào tạo nụ cười kỹ thuật, những biện pháp can thiệp từ bên ngoài, những thương vụ sáp nhập, mua lại công ty khác, và những cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình hay hằn học, hòng nâng cao năng suất, chất lượng, nhuệ khí và tinh thần chăm sóc khách hàng. Nhưng họ lại ngó lơ cái văn-hóa-niềm-tin-thấp, hậu quả của những kỹ thuật thao túng nói trên. Khi những cách thức này không hiệu quả, họ lại tìm kiếm những kỹ thuật khác thuộc về bề ngoài của Đạo đức tính cách mà ngó lơ hoặc vi phạm những nguyên lý và quá trình vốn hợp lẽ tự nhiên và là nền tảng của một văn-hóa-niềm-tin-cao.
Tôi còn nhớ nhiều năm trước, có một lần chính tôi đã vi phạm nguyên lý này trong vai trò người bố. Một ngày nọ, khi tôi về nhà để dự tiệc sinh nhật 3 tuổi của con gái mình. Tôi thấy con bé ở góc nhà trước, ra sức giữ chặt các món quà của nó và không cho những đứa trẻ khác chơi cùng. Điều đầu tiên tôi ghi nhận vào tâm trí mình là vài phụ huynh khác trong phòng đang chứng kiến biểu hiện của sự ích kỷ này. Tôi bối rối và lưỡng lự bởi lúc đó tôi đang dạy về mối quan hệ giữa con người tại đại học. Và tôi biết, hay ít nhất cũng cảm nhận được kỳ vọng của những phụ huynh này rằng tôi phải làm một điều gì đó trước cảnh tượng ấy.
Không khí trong phòng hơi chùng xuống, những đứa trẻ khác cứ vây quanh con bé, ngửa tay xin chơi cùng với những món quà mà chúng vừa tặng cho con bé trong khi con tôi vẫn kiên quyết từ chối. Tôi tự nhủ, “Dĩ nhiên tôi muốn dạy cho con bé biết sẻ chia. Giá trị của sự sẻ chia chính là một trong những điều căn bản nhất mà gia đình tôi tin tưởng.”
Và tôi thử bắt đầu bằng một yêu cầu đơn giản. “Này con yêu, con vui lòng chia sẻ với các bạn những món đồ chơi mà các bạn vừa tặng con nhé.”
“Không,” con bé trả lời dứt khoát.
Cách thứ hai của tôi là lý luận thêm một chút. “Con yêu, nếu con học cách chia sẻ đồ chơi với bạn ở nhà của mình thì khi con sang nhà bạn chơi, bạn sẽ chia sẻ đồ chơi của bạn cho con.”
“Không,” một lần nữa con bé trả lời ngay tức khắc.
Tôi thấy bối rối hơn, vì rõ ràng là tôi không hề có ảnh hưởng nào với con bé. Cách thứ ba tôi dùng là mua chuộc. Tôi dụ dỗ con bé thật nhẹ nhàng, “Con yêu, nếu con chia sẻ, cha có một bất ngờ đặc biệt cho con. Cha sẽ cho con một viên kẹo gôm.”
Con bé hét lên, “Con không muốn kẹo gôm!”
Tôi bắt đầu bực tức. Đến lần thứ tư, tôi đành phải hăm dọa. “Nếu con không chịu chia sẻ, con sẽ bị phạt đấy!”
Con bé khóc thét, “Con không cần biết. Đây là đồ chơi của con.
Con không muốn chia sẻ.”
Sau cùng, tôi phải dùng vũ lực. Tôi tự giành lấy các món đồ chơi và trao cho bọn trẻ. “Này các cháu, đồ chơi của tụi con đây.”
Hồi tưởng lại tình huống đó, tôi thấy mình đã đặt ý kiến của những phụ huynh khác cao hơn sự phát triển và trưởng thành của con gái mình, cũng như cao hơn mối quan hệ của chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ đơn giản cho rằng mình đúng và con bé phải chia sẻ, con bé đã sai khi không chịu nghe lời tôi.
Có lẽ tôi đã áp đặt kỳ vọng quá lớn lên con bé, đơn giản bởi vì tôi chỉ đạt đến một mức độ trưởng thành thấp trên chính thang đo của mình. Tôi đã không thể hay không sẵn sàng để cho con bé sự nhẫn nại, thấu hiểu của mình, tôi còn kỳ vọng nó phải chia sẻ đồ chơi của nó. Để bù đắp cho sự yếu đuối của mình, tôi phải vay mượn sức mạnh từ vị thế và thẩm quyền làm bố, và ép buộc con tôi thực hiện những gì tôi muốn.
Thế nhưng, sức mạnh vay mượn chỉ tạo nên sự yếu kém mà thôi. Nó củng cố sự yếu đuối bên trong người đi vay mượn bởi nó hằn sâu sự lệ thuộc của người đó vào những yếu tố bên ngoài để thực hiện việc họ muốn. Nó củng cố sự yếu đuối bên trong người đó, buộc họ phải thỏa hiệp và đánh gục quá trình phát triển tư duy độc lập, sự trưởng thành, và khả năng tự chủ của họ. Và sau cùng, nó làm suy kiệt các mối quan hệ. Nỗi sợ thế chỗ sự hợp tác, và cả hai phía đều trở nên phòng vệ và độc đoán hơn.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như những nguồn sức mạnh có tính chất vay mượn đó - như là ngoại hình to lớn, sức mạnh thể chất, vị thế, quyền lực, danh tiếng, địa vị, ngoại hình, hay những thành tựu trong quá khứ thay đổi, hay không còn nữa?
Trong tình huống trên, nếu tôi trưởng thành hơn, tôi đã có thể dựa vào nội lực của mình, tức sự thấu hiểu về việc sẻ chia và trưởng thành, cũng như khả năng yêu thương và dưỡng dục, và cho phép con bé tự do lựa chọn việc chia sẻ hay không chia sẻ đồ chơi cho bạn. Sau khi nói lý với con bé, lẽ ra tôi đã có thể chuyển sự chú ý của những đứa trẻ khác vào một trò chơi thú vị hơn, và giải phóng con bé khỏi tất cả những áp lực cảm xúc đang đè nặng nó. Tôi học được là một khi đứa trẻ có được cảm nhận về sự sở hữu đích thực, chúng sẽ sẻ chia một cách rất tự nhiên, trong sự tự chủ, và tức thời.
Qua trải nghiệm đó, tôi nhận ra có những khi ta nên giáo huấn và có những khi ta không nên làm thế. Khi mối quan hệ đang căng thẳng, không khí nặng nề với nhiều cảm xúc, thì mọi nỗ lực giáo huấn đều bị xem là hành động đánh giá hay phủ nhận. Nhưng khi đứa trẻ chỉ ở một mình, yên lặng, khi mối quan hệ đang tốt đẹp, thì việc giáo huấn hay cử chỉ trân trọng lại mang đến một tác động to lớn hơn. Có vẻ trong trường hợp nêu trên, tôi cần có một mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc cao hơn để có thể tự chủ và nhẫn nại với con bé.
Có lẽ cảm giác sở hữu cần có trước cảm nhận về sự sẻ chia chân thành. Nhiều người chỉ cho đi một cách máy móc hoặc không chịu sẻ chia trong mối quan hệ hôn nhân hoặc trong gia đình, có lẽ họ chưa từng được trải nghiệm cảm giác sở hữu và làm chủ chính mình, hoặc không cảm nhận được căn tính và giá trị tự thân của họ. Để thực sự giúp con cái mình trưởng thành, bạn cần đủ nhẫn nại để cho chúng cảm nhận được quyền sở hữu của chúng, cũng như cần đủ khôn ngoan để dạy chúng giá trị của sự sẻ chia, và chính bản thân bạn phải là tấm gương.
CÁCH TA NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ
Con người thường hứng thú khi thấy những gì tốt đẹp xảy đến với cuộc đời của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức đều dựa trên những nguyên lý căn bản. Họ ngưỡng mộ nghị lực và sự chín chắn của cá nhân, sự gắn bó và đoàn kết của gia đình, và văn hóa thích nghi mà cộng hưởng của tổ chức.
Và câu hỏi họ đặt ra liền lúc đó bộc lộ ngay một mô thức chỉ rất phổ biến trong xã hội ngày nay. “Vì sao anh làm được? Hãy cho tôi cách làm của anh đi.” Qua câu nói ấy, điều họ thật sự muốn nói là, “Hãy cho tôi lời khuyên hay giải pháp tức thời nào mà giúp tôi nhanh chóng giải thoát khỏi nỗi khổ sở của mình.”
Họ sẽ tìm đến người nào dạy được những thứ ấy để thỏa mãn mong muốn của mình. Những kỹ năng hay thủ thuật họ học được có vẻ hiệu nghiệm trong ngắn hạn. Chúng giúp loại bỏ một số khó khăn bề nổi, cũng giống như thuốc kháng sinh và bông băng vậy.
Nhưng cái nguồn gốc mãn tính của vấn đề vẫn còn đó và sau cùng, những triệu chứng cấp tính mới lại xuất hiện. Người ta càng trông cậy vào những giải pháp tạm bợ và tập trung vào những khó khăn bề nổi thì họ càng chôn sâu cái gốc rễ thật sự của mọi vấn đề.
Cách ta nhìn nhận vấn đề mới chính là vấn đề.
Hãy xem xét lại một số ví dụ trong chương sách này về lối tư duy trên bề nổi của Đạo đức tính cách.
Tôi tham dự hết khóa học này đến khóa huấn luyện khác về quản trị tính hiệu quả. Tôi kì vọng nhiều ở nhân viên của mình, cố gắng thân thiện và cư xử hòa nhã với họ. Nhưng kết quả là họ vẫn không trung thành với tôi. Tôi đoán nếu tôi nghỉ bệnh ở nhà một ngày, chắc chắn họ sẽ tán gẫu suốt cả ngày hôm ấy. Vì sao tôi không thể huấn luyện cho họ biết tự giác làm việc và có tinh thần trách nhiệm - hay tìm được những nhân viên như thế?
Đạo đức tính cách mách bảo tôi có thể đóng kịch một chút, làm mọi thứ rối tung lên rồi tự lĩnh xướng vai trò dẫn dắt để nhân viên biết trân trọng những gì họ đang có. Hoặc tôi có thể tìm một khóa học truyền cảm hứng để giúp nhân viên cam kết hơn. Hoặc thậm chí tôi có thể tuyển thêm người mới mà làm việc hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, những cách làm trên liệu có ổn nếu như ẩn sau hành vi không gắn bó ấy là băn khoăn của đa số nhân viên rằng tôi có thực sự hành động vì lợi ích của họ? Liệu họ có cảm thấy tôi đối xử với họ như thể họ là máy móc cơ giới? Liệu sự thật có phải là thế không?
Ẩn sâu bên trong lòng mình, có phải đó là cách tôi đang nhìn nhận về nhân viên của mình? Liệu có khi nào cách tôi nhìn nhận về nhân viên của mình chính là một phần của vấn đề không?
Có quá nhiều việc cần làm mà thời gian thì không bao giờ đủ. Tôi cảm thấy áp lực và bức bối cả ngày, thậm chí suốt tuần. Tôi dự các hội thảo về quản lý thời gian, thử áp dụng vài phương pháp lập kế hoạch. Chúng cũng có chút hữu ích, nhưng nhìn chung tôi không cảm thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa, không thấy mình thực sự hạnh phúc, hiệu quả và bình an.
Đạo đức tính cách mách bảo tôi rằng vẫn còn có một cái gì đó ngoài kia, một công cụ hoạch định hay khóa học mới mà sẽ giúp tôi giải quyết được mọi áp lực một cách tối ưu hơn.
Nhưng có khi nào hiệu suất không phải là câu trả lời? Liệu làm được nhiều việc hơn với thời gian ít hơn thực sự tạo nên sự khác biệt, hay nó chỉ đẩy nhanh tốc độ phản ứng thụ động của tôi trước những người và những hoàn cảnh đang thực sự làm chủ tôi?
Liệu tôi cần phải chọn cách tiếp cận sâu sắc hơn, căn cơ hơn, cần phải khám phá mô thức bên trong mình mà ảnh hưởng đến cách tôi nhìn nhận về thời gian, gia đình, và bản chất con người mình?
Đời sống hôn nhân của tôi đang lạnh nhạt đi. Chúng tôi không lục đục gì cả, chỉ là không còn yêu nhau nữa thôi. Chúng tôi có nhờ đến dịch vụ tư vấn và cũng nỗ lực làm theo, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn không thể nhóm lại cảm xúc tình yêu ngày nào mà chúng tôi đã từng có với nhau.
Đạo đức tính cách mách bảo rằng hẳn phải có một quyển sách hay khóa học mới nào mà khiến người ta bộc lộ hết cảm xúc của mình và sẽ giúp vợ tôi hiểu tôi hơn. Hoặc có thể nỗ lực hàn gắn là vô ích và chỉ có một mối quan hệ khác mới đem lại cho tôi tình yêu mà tôi cần.
Nhưng có khi nào vấn đề không phải ở vợ tôi? Có khi nào chính tôi đã tấn công vào điểm yếu của vợ mình để rồi cuộc sống hiện tại của tôi là những gì tôi xứng đáng nhận lãnh?
Liệu trong tôi có tồn tại một mô thức nào về vợ tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về tình yêu mà đang khiến vấn đề giữa chúng tôi thêm trầm trọng không?
Bạn có thấy những mô thức của Đạo đức tính cách tác động sâu sắc và tinh tế như thế nào đến cách ta nhìn vấn đề, cũng như cách ta cố gắng giải quyết vấn đề hay không?
Dù có nhận ra hay không thì nhiều người trong chúng ta đang bị huyễn hoặc bởi lời hứa rỗng tuếch của Đạo đức tính cách. Khi tôi chu du khắp nước Mỹ và làm việc tại nhiều tổ chức, tôi nhận thấy những người giám đốc nào nhìn xa trông rộng đều tẩy chay thể loại tâm lý học huyền bí và các diễn giả “truyền cảm hứng”, thể loại người mà tất cả những gì họ biết chỉ là vài mẩu chuyện giải trí pha lẫn với sự tẻ nhạt mà thôi.
Họ khát khao những gì thực chất, họ mong muốn có được quá trình. Họ mong đợi nhiều hơn là thuốc kháng sinh và bông băng. Họ muốn giải quyết dứt điểm căn bệnh mãn tính đang bị vùi lấp bên trong và tập trung vào những nguyên lý mang lại kết quả lâu dài.
MỘT TRÌNH ĐỘ TƯ DUY MỚI
Albert Einstein từng nói, “Những vấn đề trọng yếu không thể được giải quyết bởi cùng một trình độ tư duy tại thời điểm mà ta đã gây ra chúng.”
Khi ta nhìn quanh và nhìn vào trong mình, ta nhận ra vấn đề sẽ phát sinh khi ta sống và tương tác trong phạm vi của Đạo đức tính cách, và ta bắt đầu nhận thấy có những vấn đề sâu sắc và nền tảng hơn mà ta không thể giải quyết triệt để chỉ với những cách thức nông cạn được.
Ta cần một trình độ tư duy mới sâu sắc hơn, một mô thức dựa trên những nguyên lý mà mô tả chính xác vùng hiện hữu và tương tác của những người hiệu quả, để giải quyết những mối lo toan sâu sắc này.
Trình độ nhận thức mới này chính là nội dung của “7 Thói quen hiệu quả”. Đây là một phương pháp cải biến “từ trong ra ngoài”, lấy nguyên lý làm trọng và dựa trên phẩm giá, nhằm đạt được hiệu quả ở cả mức độ cá nhân lẫn mức độ tập thể. “Từ trong ra ngoài” có nghĩa là bắt đầu từ bản thân mình trước, hay thậm chí là phải bắt đầu từ phần sâu thẳm nhất bên trong của bản thân, tức là các mô thức, bản tính và động cơ của bạn.
Phương pháp này cho biết rằng nếu bạn muốn có một hôn nhân hạnh phúc, hãy là một người tạo ra nguồn năng lượng tích cực, tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực. Nếu bạn muốn có một đứa con gần gũi và hợp tác hơn thì hãy là một phụ huynh đầy thấu hiểu, biết cảm thông, hành xử nhất quán và giàu tình yêu thương. Nếu bạn muốn có nhiều tự do hơn trong công việc, hãy là nhân viên có trách nhiệm, hữu ích và nhiều cống hiến. Nếu bạn muốn được tin tưởng, hãy là người đáng tin. Nếu bạn muốn đạt được tầm vóc thứ yếu như là được công nhận về tài năng chẳng hạn, thì trước hết hãy tập trung vào tầm vóc chính yếu là bản tính của mình.
Phương pháp “từ trong ra ngoài” này khẳng định Thành công cá nhân phải có trước Thành công tập thể, và rằng ta phải hứa và giữ lời hứa với bản thân trước khi có thể làm điều này với người khác. Thật vô ích nếu đặt tính cách trước phẩm giá và cố gắng cải thiện mối quan hệ với người khác trước khi phát triển bản thân.
“Từ trong ra ngoài” là một quá trình, một quá trình không ngừng đổi mới dựa trên những quy luật tự nhiên mà quyết định sự trưởng thành và tiến bộ của con người. Nó là một vòng xoắn ốc trưởng thành đi lên liên tục mà tuần tự dẫn đến những hình thái cao quý hơn của đặc tính “độc lập và trách nhiệm” và “tương thuộc và hiệu quả”.
Tôi có cơ hội làm việc với nhiều người, những con người tuyệt vời, tài năng, những con người luôn khát khao đạt được thành công và hạnh phúc, những con người đang trên hành trình tìm kiếm, và những con người đang đau khổ. Tôi cũng làm việc với nhiều giám đốc, sinh viên đại học, các nhóm phụng sự nhà thờ, các gia đình và các cặp hôn nhân. Và theo kinh nghiệm của mình, tôi chưa bao giờ thấy một giải pháp bền vững nào hay một thành công, hạnh phúc lâu bền nào mà xuất phát từ bên ngoài vào trong cả.
Tôi cũng chứng kiến hậu quả của mô thức “từ ngoài vào trong” là những người không hạnh phúc, cảm thấy mình là nạn nhân và bị kiềm kẹp, những người tập trung vào điểm yếu của người khác và những hoàn cảnh mà họ cho rằng phải chịu trách nhiệm cho tình trạng trì trệ của họ. Tôi cũng gặp nhiều đôi vợ chồng mà mỗi người đều muốn thay đổi nhưng họ lại kể tội nhau trước và muốn nhào nặn người khác theo ý mình. Tôi đã chứng kiến nhiều xung đột trong quản trị lao động, trong những tình huống đó, người ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra những quy định pháp chế mà buộc con người hành xử như thể niềm tin đã có sẵn ở đó.
Nhiều thành viên trong gia đình chúng tôi đã sống ở ba điểm “nóng” nhất Trái đất, là Nam Phi, Israel và Ireland, và tôi tin rằng căn nguyên của những vấn đề đang tiếp diễn tại ba nơi này chính là sự thống trị của mô thức xã hội “từ ngoài vào trong”. Mỗi nhóm liên quan đều tin rằng vấn đề đang ở “ngoài đó” và nếu “bọn họ” (tức là các nhóm khác) chịu “nhún nhường” hoặc đột nhiên “bốc hơi” thì vấn đề sẽ được giải quyết.
“Từ trong ra ngoài” chính là sự chuyển đổi mô thức sâu sắc cho hầu như tất cả mọi người, phần lớn là vì trước nay người ta đã bị kiềm kẹp trước sức mạnh to lớn của các điều kiện và mô thức xã hội theo Đạo đức tính cách. Theo kinh nghiệm của tôi, từ trải nghiệm bản thân và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn người khác, và theo những khảo cứu cẩn trọng trên những cá nhân và xã hội thành công trong lịch sử, tôi tin rằng nhiều nguyên lý trong 7 Thói quen này đã được chôn giấu sẵn bên trong mỗi người, trong lương tâm và trong tri giác của ta. Để nhận ra và phát triển chúng, cũng như sử dụng chúng để đáp ứng những khát khao sâu kín của ta, ta cần tư duy theo một cách khác để chuyển đổi mô thức của mình sang một cấp độ cao mới sâu sắc hơn, là cấp độ “Từ trong ra ngoài”.
Khi mỗi chúng ta thành tâm tìm cách thấu hiểu và đưa những nguyên lý này vào cuộc sống của mình, tôi tin rằng ta sẽ khám phá và tái khám phá ra sự thật mà T. S. Eliot từng chia sẻ:
“Ta không được ngừng khám phá và đích đến của hành trình khám phá là đến được nơi ta đã bắt đầu, để lần đầu tiên ta được biết nơi này”.
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Tổng quan về 7 Thói quen 
Ta chính là những gì ta làm liên tục.
Sự ưu tú không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một thói quen.
Aristotle
Bản tính của ta chính là sự kết hợp của các thói quen mà ta có, giống như câu cách ngôn sau: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt bản tính; gieo bản tính, gặt số phận.”
Thói quen chính là những yếu tố có tác động mạnh trong cuộc sống của ta. Bởi chúng có tính nhất quán, thường là những hình mẫu vô thức mà liên tục thể hiện bản tính của ta và quyết định tính hiệu quả hoặc vô tích sự của bản thân.
Như nhà giáo dục vĩ đại Horace Mann từng nói, “Thói quen tương tự một sợi cáp. Khi ta cứ tiếp tục đan kết những sợi dây bên trong sợi cáp ấy lại, sợi cáp ấy trở nên không thể phá hủy.” Tôi không đồng ý với vế sau cùng của phát ngôn trên. Tôi biết rằng chúng sẽ bị phá vỡ. Ta có thể học một thói quen mới, và cũng có thể bỏ được thói quen cũ. Nhưng tôi cũng biết rằng công việc này không hề dễ dàng, nó đòi hỏi một quá trình và cam kết cao độ.
Khi theo dõi chuyến thám hiểm mặt trăng của tàu Apollo 11, ta kinh ngạc khi chứng kiến những con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và trở về trái đất. Những tính từ như “tuyệt vời” hay “không thể tin nổi” là chưa đủ để lột tả những ngày trọng đại ấy. Thế nhưng, để lên được mặt trăng, các phi hành gia phải phá vỡ được lực hút của trái đất. Quá trình cất cánh chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút, vượt qua quãng đường vài kilômét nhưng lại ngốn nhiều nhiên liệu hơn toàn bộ hành trình kéo dài nhiều ngày, vượt qua hàng triệu kilômét tiếp theo.
Thói quen cũng có sức mạnh khổng lồ như lực hút của trái đất, sức mạnh này to lớn hơn những gì con người có thể tưởng tượng ra nổi. Do đó, ta cần một sức mạnh tinh thần và một số thay đổi nhỏ để có thể phá vỡ được những thói quen bám rễ sâu trong mỗi chúng ta, chẳng hạn như tính trì hoãn, nóng vội, hay chê bai, ích kỷ mà đi ngược với những nguyên lý cơ bản về tính hiệu quả của con người. Cần rất nhiều nỗ lực ở giai đoạn “cất cánh”, nhưng cũng giống như khi phi thuyền đã thắng được lực hút trái đất, ngay sau đó, ta sẽ đến được phương trời tự do mới.
Cũng như bất kỳ một sức mạnh tự nhiên nào, lực hút trái đất có thể giúp sức hoặc có thể hạn chế ta. Nó vừa gắn kết thế giới này lại với nhau, giữ cho hành tinh quay quanh quỹ đạo, và xác lập trật tự cho vũ trụ. Nhưng lực hút (hay lực kéo) này, cũng như sức ỳ của các thói quen có thể ngăn cản ta đến những nơi cần đến. Đó là một nguồn năng lượng có sức mạnh to lớn mà nếu được sử dụng hiệu quả, ta có thể tạo ra một trật tự và sự kết dính cần thiết để đạt được hiệu quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
ĐỊNH NGHĨA “THÓI QUEN”
Ta hãy xem thói quen là tổng hòa của ba yếu tố: kiến thức, kỹ năng và khát khao. Kiến thức chính là mô thức về lý thuyết, tức những gì cần làm, và vì sao lại cần làm những việc ấy. Kỹ năng là cách thức để làm. Còn khát khao chính là động lực, là mong muốn làm việc đó. Để biến điều gì đó thành thói quen, ta phải có cả ba yếu tố trên.
Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, vợ con, tôi nghĩ mình không đạt được hiệu quả mong muốn bởi tôi chỉ liên tục nói họ nghe những gì tôi nghĩ mà không bao giờ thực sự lắng nghe họ cả. Nếu tôi không tìm học những nguyên lý đúng đắn về giao tiếp giữa người với người thì có lẽ tôi chẳng bao giờ biết mình cần phải lắng nghe.
Thậm chí khi đã biết rõ là để tương tác hiệu quả với người khác, tôi cần phải lắng nghe họ, thì tôi cũng chưa có kỹ năng. Tôi không biết cách để lắng nghe sâu sắc người khác là như thế nào.
Nhưng cho dù tôi biết mình cần lắng nghe, và cần biết cách lắng nghe thì như thế vẫn chưa đủ. Nếu tự thân tôi không mong muốn lắng nghe, không khao khát lắng nghe, thì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành thói quen của tôi được. Xây dựng thói quen là một công việc diễn ra ở cả ba khía cạnh nói trên.
Quá trình trở thành/nhận ra sự thay đổi là một chu kỳ đi lên - trước tiên hãy thay đổi con người đang hiện hữu trong mình, để việc thay đổi cách ta hiện hữu sẽ dẫn đến những thay đổi trong cách ta nhìn nhận. Và rồi với sự thay đổi ấy, bản thân ta lại hiện hữu ở một dạng thức khác, và quá trình này cứ thế tiếp diễn, đưa ta ngày càng tiến cao lên nấc thang trưởng thành. Với kiến thức, kỹ năng và khao khát, ta có thể tiến đến những mức độ hiệu quả cao hơn ở cả khía cạnh cá nhân lẫn khía cạnh tập thể bởi giờ đây ta đã phá vỡ được những mô thức xưa cũ mà mang lại cho ta sự an nhiên giả hiệu trong suốt nhiều năm qua.
Thỉnh thoảng, tạo ra một thói quen mới là một hành trình đau đớn bởi nó là sự thay đổi bắt nguồn từ một mục đích cao cả hơn, từ sự sẵn sàng bỏ qua những ham muốn trước mắt để hướng đến mục tiêu lâu dài hơn. Nhưng quá trình này cũng mang lại hạnh phúc, điều mà con người luôn xem là “mục đích và lý tưởng sống”. Suy cho cùng, hạnh phúc cũng có thể được định nghĩa là trái ngọt của niềm khát khao và khả năng hy sinh những ham muốn trước mắt để hướng đến mục đích tối thượng của con người.
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NHỮNG THÓI QUEN HIỆU QUẢ
Hình thái biểu hiện của các nguyên lý và mô thức về hành vi
VÒNG TRÒN TRƯỞNG THÀNH LIÊN TỤC
7 Thói quen Hiệu quả không phải là những công thức nâng cao tinh thần riêng biệt hay manh mún, mà rất hài hòa với các quy luật phát triển tự nhiên, qua đó cung cấp cho chúng ta một phương cách phát triển hiệu quả cá nhân và hiệu quả tương tác giữa các cá nhân một cách tuần tự, tăng dần và có tính tích hợp cao. Các thói quen này giúp chúng ta phát triển dần dần theo Vòng tròn Trưởng thành Liên tục, từ phụ thuộc đến độc lập, rồi đến tương thuộc. Mỗi chúng ta đều bắt đầu cuộc sống như một đứa trẻ, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Chúng ta được hướng dẫn, nuôi dưỡng và hỗ trợ bởi những người khác. Nếu không có sự nuôi dưỡng này, chúng ta chỉ có thể sống được vài giờ hoặc nhiều nhất là vài ngày.
Rồi trong những năm tháng sau đó, ta dần dà trở nên độc lập hơn - cả về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và tài chính - cho đến khi ta hoàn toàn có thể tự chăm lo cho bản thân, trở thành người có khả năng tự định hướng, tự chủ.
Và khi ta tiếp tục trưởng thành và chín chắn hơn, ta ngày càng ý thức rõ về bản chất của thế giới này là tương thuộc, và có một hệ sinh thái mà điều chỉnh cả thiên nhiên và xã hội của chúng ta. Ta khám phá sâu sắc hơn rằng khi mối quan hệ giữa ta với mọi người càng ở tầm cao và sâu sắc thì cuộc sống của con người cũng mang bản chất tương thuộc.
Sự trưởng thành của ta từ đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên. Sự trưởng thành cũng có nhiều chiều kích. Chẳng hạn như đạt được sự trưởng thành về thể chất không đảm bảo ta cũng trưởng thành về cảm xúc hay tư duy. Hoặc trái lại, sự lệ thuộc về thể chất không hề đồng nghĩa với sự thiếu chín chắn về cảm xúc hay tư duy.
Trong phạm vi trưởng thành này, cấp độ lệ thuộc chính là mô thức hướng về “người khác” - người khác phải chăm sóc tôi, người khác phải làm gì đó cho tôi, nếu không, tôi sẽ đổ thừa cho người đó nếu kết quả không như ý.
Còn cấp độ độc lập là mô thức hướng về “Tôi”- Tôi có thể làm được, tôi tự chịu trách nhiệm, tôi tự chủ, tôi có thể lựa chọn.
Cấp độ tương thuộc là mô thức hướng về “Chúng ta” – chúng ta có thể làm được: chúng ta có thể cộng tác, chúng ta có thể kết hợp tài năng và khả năng của mình để tạo ra điều gì khác vĩ đại hơn.
Người lệ thuộc cần có người khác để đạt được điều mình muốn. Người độc lập có thể đạt được những gì mình muốn nhờ nỗ lực tự thân. Còn người biết tương thuộc có thể kết hợp nỗ lực của mình với nỗ lực của người khác để đạt được thành công to lớn nhất.
Nếu tôi bị lệ thuộc về mặt thể chất, chẳng hạn như bị liệt, khuyết tật hay giới hạn theo một cách nào đó, thì tôi cần bạn giúp đỡ tôi. Nếu tôi bị lệ thuộc về mặt cảm xúc, cảm nhận về giá trị và sự an nhiên của tôi sẽ tùy theo ý kiến của người khác. Nếu bạn không thích tôi thì tôi cảm thấy đây là một thảm họa. Còn nếu tôi bị lệ thuộc về mặt nhận thức thì tôi sẽ dựa vào bạn để bạn suy nghĩ cho tôi, giải quyết những vấn đề khó khăn của tôi trong cuộc sống.
Nếu tôi độc lập về mặt thể chất, tôi có thể tự mình thực hiện mọi việc. Khi độc lập về tư duy, tôi có thể tự suy nghĩ, có thể chuyển từ mức độ tư duy trừu tượng này sang mức độ tư duy trừu tượng khác. Tôi có thể tư duy sáng tạo, tư duy phân tích, sắp xếp và thể hiện suy nghĩ của mình bằng những cách có thể hiểu được. Còn khi độc lập về mặt cảm xúc, tôi có thể tự chứng thực từ bên trong mình. Tôi sẽ được dẫn dắt bằng tiếng nói bên trong. Cảm nhận về giá trị của tôi không còn lệ thuộc vào chuyện người khác có thích hay có đối xử tốt với tôi hay không.
Rất dễ nhận thấy người độc lập trưởng thành hơn người lệ thuộc. Khi người ta rèn luyện sự độc lập thì tính độc lập của họ càng được củng cố. Nhưng độc lập chưa phải là cấp độ trưởng thành cao nhất.
Vậy mà xã hội hiện nay đang tôn sùng chủ nghĩa độc lập này. Nó chính là mục tiêu công khai của nhiều cá nhân và phong trào xã hội. Hầu hết những tài liệu, sách vở dạy về phát triển bản thân đều đặt tính độc lập ở vị trí cao vót để mà sùng bái, cứ như thể các khả năng khác như giao tiếp, làm việc đồng đội, hợp tác đều không có giá trị vậy.
Phần lớn nội dung được đề cập về độc lập là nhằm phản ứng lại trạng thái lệ thuộc, tức trạng thái mà ta bị người khác kiểm soát, quyết định, sử dụng và thao túng.
Khi chưa hiểu về khái niệm tương thuộc, ta xem nó tương đồng với sự phụ thuộc, và do vậy nhiều người luôn tìm được những lý do ích kỷ nhân danh sự độc lập để mà ly hôn, từ bỏ con cái và thờ ơ mọi trách nhiệm xã hội.
Loại phản ứng này dẫn đến hậu quả là người ta “rũ bỏ gông cùm” để “tự do”, “khẳng định chính mình”, và “tự làm điều mình muốn”. Thực ra, những điều này hé lộ nhiều dạng thức lệ thuộc sâu sắc hơn mà người ta khó có thể trốn chạy bởi chúng thuộc phạm vi bên trong chứ không phải bên ngoài mỗi người. Những dạng thức lệ thuộc kiểu như là cho phép điểm yếu của người khác hủy hoại đời sống cảm xúc của ta, hoặc cảm thấy bản thân là nạn nhân của những người, biến cố nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Dĩ nhiên ta cần phải thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng sự lệ thuộc lại là vấn đề liên quan đến sự trưởng thành của mỗi cá nhân hơn là ngoại cảnh. Bởi lẽ dù hoàn cảnh có thuận lợi hơn, sự thiếu chín chắn và lệ thuộc vẫn cứ còn đó.
Phẩm chất độc lập đích thực sẽ mang lại cho ta sức mạnh để chủ động kiến tạo, chứ không phản ứng lại một cách thụ động. Nó giải phóng ta khỏi sự lệ thuộc vào hoàn cảnh và người khác để hướng đến một mục tiêu đáng giá và tự do hơn. Thế nhưng, nó chưa phải là mục tiêu cao nhất để có một cuộc sống hiệu quả.
Lối tư duy độc lập không phù hợp với thực tại có tính tương thuộc của thế giới này. Những người độc lập nào không đủ trưởng thành để tư duy và hành động một cách tương thuộc có thể là những cá nhân được việc chứ không phải nhà lãnh đạo hay người làm việc nhóm hiệu quả. Họ không có được mô thức về sự tương thuộc cần thiết để giúp họ thành công trong hôn nhân, gia đình và công việc.
Bản chất của cuộc sống này là tính tương thuộc rất cao. Nếu muốn đạt được hiệu quả tối ưu mà chỉ dừng lại ở cấp độ độc lập thôi thì cũng giống như cố chơi quần vợt bằng gậy đánh gôn vậy, công cụ không phù hợp với thực tại.
Sự tương thuộc là một khái niệm cấp tiến và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu tôi thấy được mình tương thuộc về mặt thể chất thì tôi vẫn có thể tự chủ, có năng lực, nhưng vẫn nhận ra rằng tôi và bạn cùng hợp tác để đạt được thành quả lớn lao hơn cả những gì tốt đẹp nhất mà cá nhân tôi có thể đạt được khi làm một mình.
Nếu tôi thấy được mình tương thuộc về mặt cảm xúc, tôi vừa cảm nhận được giá trị của bản thân mình một cách sâu sắc, vừa nhận ra nhu cầu được yêu thương, cho tặng, và nhận được yêu thương từ người khác. Nếu tôi thấy được mình tương thuộc về mặt nhận thức, tôi sẽ nhận ra rằng mình cần những khả năng tư duy tốt nhất của người khác, để kết hợp với những gì tôi hiện có.
Là một người biết tương thuộc, tôi có cơ hội chia sẻ bản thân mình một cách sâu sắc và ý nghĩa với người khác, và tôi cũng biết cách thâm nhập vào nguồn lực và tiềm năng vô hạn của người khác.
Tương thuộc là lựa chọn mà chỉ những ai đã đạt được sự độc lập mới có thể thực hiện. Người lệ thuộc không thể lựa chọn trở thành tương thuộc được. Họ chưa có phẩm giá để làm được điều đó, họ chưa làm chủ bản thân đúng mức.
Đó là lý do vì sao các Thói quen 1, 2 và 3 trong các chương sau tập trung vào đề mục làm chủ bản thân. Những thói quen này đưa một người từ lệ thuộc lên độc lập. Thực hiện được việc này, họ sẽ có được những “Thành công cá nhân”, bản chất của sự trưởng thành về bản tính. Thành công cá nhân phải có trước Thành công tập thể. Bạn không thể đảo ngược quá trình này cũng giống như bạn không thể thu hoạch mùa vụ trước khi gieo trồng vậy. Bản chất của trưởng thành là “Từ trong ra ngoài”.
Khi bạn thực sự độc lập, bạn sẽ có được nền tảng để đạt được sự tương thuộc một cách hiệu quả. Bạn có nền tảng về phẩm giá để từ đó có thể hoạt động hiệu quả ở những khía cạnh về “Thành công tập thể” mà thiên về tính cách hơn như làm việc nhóm, cộng tác và giao tiếp trong Thói quen 4, 5 và 6.
Điều này không có nghĩa là bạn phải hoàn hảo ở Thói quen 1, 2 và 3 thì mới xây dựng Thói quen 4, 5, 6. Thấu hiểu trật tự này giúp bạn quản trị quá trình trưởng thành của bản thân được hiệu quả hơn, nhưng tôi không khuyến khích bạn cô lập mình suốt nhiều năm để rèn luyện hoàn hảo các Thói quen 1, 2 và 3.
Bạn là một phần của thế giới tương thuộc này, và bạn phải tương tác với thế giới ấy mỗi ngày. Trong thế giới ấy, những vấn đề cấp tính dễ dàng che khuất triệu chứng của những căn bệnh kinh niên. Thế nên, khi thấu hiểu được rằng chuyện bạn là người như thế nào sẽ có tác động với mọi tương tác trong thế giới tương thuộc này ra sao, bạn sẽ chú trọng rèn luyện để bản thân mình dần hòa nhập với các quy luật tự nhiên về sự trưởng thành.
Thói quen 7 là thói quen về rèn mới bản thân, đó là một quá trình đổi mới bản thân thường xuyên và cân bằng ở những chiều kích cơ bản nhất trong cuộc sống. Nó bao hàm và hợp nhất tất cả thói quen còn lại. Đây là thói quen của sự phát triển liên tục, nó giúp tạo ra vòng xoắn ốc đi lên về sự trưởng thành mà sẽ nâng mức hiểu biết và việc sống với các thói quen của bạn lên một tầm cao mới, như là một chiếc máy bay cứ bay cao lên dần vậy.
Sơ đồ ở bên dưới là cách thể hiện bằng hình ảnh trình tự và sự tương thuộc của 7 Thói quen, và sẽ được sử dụng trong suốt quyển sách này. Ta sẽ tiếp tục khám phá mối quan hệ nhân quả của các thói quen, cũng như sự hợp nhất của chúng, tức là cách thức mà những thói quen này củng cố, phát triển lẫn nhau và đóng góp thêm giá trị cho nhau. Khái niệm về từng thói quen sẽ được làm rõ trong phần trình bày cụ thể về thói quen đó.
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ĐỊNH NGHĨA VỀ TÍNH HIỆU QUẢ
7 Thói quen đều là những thói quen về tính hiệu quả. Nhờ dựa trên các nguyên lý nên chúng mang lại những kết quả tối ưu nhất có thể trong dài hạn. Những thói quen này chính là nền tảng của bản tính con người, là trung tâm của những tấm bản đồ đúng đắn để mỗi cá nhân có thể giải quyết vấn đề, tối ưu hóa cơ hội và không ngừng học hỏi, cũng như tích hợp những nguyên lý khác vào quá trình trưởng thành theo vòng xoắn ốc của mình.
Chúng là những thói quen về tính hiệu quả còn là bởi vì chúng được đưa ra dựa trên một mô thức về tính hiệu quả hòa hợp với quy luật tự nhiên, một nguyên lý có tên “Sự Cân Bằng P/PC” mà nhiều người thường xuyên đi ngược lại. Có thể diễn đạt nguyên lý này một cách dễ dàng và dễ nhớ qua câu chuyện ngụ ngôn “Con ngỗng đẻ trứng vàng” của Aesop như sau:
Chuyện kể về một người nông dân nghèo. Một ngày nọ, ông tìm thấy một quả trứng vàng lấp lánh trong ổ của con ngỗng. Thoạt đầu, ông nghĩ rằng có trò lừa đảo gì đó và định ném quả trứng vàng sang một bên. Thế nhưng, ông nghĩ lại và quyết định đem quả trứng đi kiểm định.
Quả trứng bằng vàng ròng! Người nông nhân không thể tin nổi mình lại có vận may này. Ông không biết trải nghiệm này có lặp lại vào ngày mai hay không. Ngày qua ngày, ông thao thức chờ trời sáng để lao đến ổ ngỗng tìm quả trứng vàng. Ông trở nên vô cùng giàu có, mọi việc tốt đẹp đến mức nhiều khi ông không tin đó là sự thật.
Càng giàu có, ông càng tham lam và thiếu kiên nhẫn. Ông không còn khả năng chờ đến ngày hôm sau để lấy quả trứng vàng nữa và bèn quyết định giết chết con ngỗng để lấy tất cả trứng vàng trong bụng nó ra. Thế nhưng, khi ông mổ bụng con ngỗng ra, ông hoàn toàn không tìm được quả trứng vàng nào trong đó. Người nông dân đã giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng và không bao giờ nhận được thêm quả trứng vàng nào nữa.
Như câu chuyện đã thể hiện, tính hiệu quả đích thực nằm ở hai yếu tố: sản phẩm (quả trứng vàng) và khả năng sản xuất (con ngỗng).
Nếu hình mẫu cuộc đời bạn theo hướng chú trọng vào quả trứng vàng mà bỏ qua con ngỗng, không sớm thì muộn bạn sẽ đánh mất khả năng sản xuất ra quả trứng vàng. Trái lại, nếu bạn chỉ quan tâm đến con ngỗng mà không chú ý đến quả trứng vàng, bạn lại không đủ nguồn lực để nuôi sống con ngỗng hay nuôi sống bản thân.
Tính hiệu quả nằm ở sự cân bằng, cái mà tôi gọi là “Sự cân bằng P/PC”. P (Production) chính là những kết quả mong đợi, những quả trứng vàng. Còn PC (Production Capability) chính là khả năng sản xuất, tức năng lực hoặc tài sản mà sản sinh ra những quả trứng vàng.
BA LOẠI TÀI SẢN
Về cơ bản, có ba loại tài sản: vật chất, tài chính, và con người. Hãy cùng bàn đến từng loại tài sản.
Vài năm trước, tôi mua một tài sản vật chất - một cái máy cắt cỏ. Tôi cứ dùng mãi cái máy mà không hề làm gì để bảo trì nó. Chiếc máy cắt hoạt động tốt trong hai mùa, nhưng sau đó nó bắt đầu hỏng. Khi tôi cố sửa nó và mài bén lại các lưỡi cắt, tôi nhận thấy chiếc máy đã yếu hẳn so với trước, hay nói cách khác, nó gần như không thể sử dụng nữa.
Nếu tôi chịu đầu tư vào PC, tức vào việc bảo dưỡng tài sản là chiếc máy cắt cỏ, thì có lẽ tôi vẫn có thể tiếp tục tận hưởng cái P của nó, tức việc nó cắt được cỏ một cách nhanh chóng. Và thực tế là tôi đã phải mất nhiều tiền và thời gian hơn khi thay thế cái máy cắt cỏ mới so với trường hợp tôi bảo trì nó thường xuyên. Cách làm của tôi hoàn toàn không hiệu quả.
Để đạt được những kết quả hay món lợi ngắn hạn, ta thường hủy hoại tài sản vật chất quý giá của mình như chiếc ô tô, máy tính, máy giặt hay máy sấy tóc, thậm chí là cơ thể và môi trường xung quanh. Sự cân bằng giữa P và PC sẽ mang lại sự khác biệt to lớn trong việc sử dụng hiệu quả những tài sản vật chất.
Nguyên tắc này cũng tác động mạnh mẽ đến hiệu quả của việc sử dụng những tài sản tài chính. Bao nhiêu lần bạn lầm lẫn giữa tiền vốn và tiền lãi? Có bao giờ bạn lấy tiền vốn làm ăn để chi xài cho chuyện nâng cao tiêu chuẩn sống, để có ngay những quả trứng vàng? Nhưng khi tiền vốn giảm đi, thì khả năng sản sinh ra tiền lãi hay thu nhập cũng giảm đi. Nếu khoản tiền này tiếp tục bị thu nhỏ lại, nó thậm chí sẽ không đủ để chi trả cho những nhu cầu cơ bản của ta nữa.
Tài sản tài chính quan trọng nhất chính là khả năng tạo ra của cải vật chất của ta. Nếu ta không tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao PC của bản thân, ta sẽ tự trói chặt bản thân mình. Ta cứ bám dính vào hoàn cảnh hiện tại, sợ hãi trước ý kiến của người khác về ta, lệ thuộc về mặt tài chính, và ngày càng thu mình lại. Điều này không hề hiệu quả một chút nào.
Khi nói về tài sản con người thì Sự Cân Bằng P/PC thậm chí còn quan trọng hơn bởi chính con người làm chủ tài sản vật chất và tài sản tài chính.
Khi một cặp vợ chồng chỉ quan tâm đến việc lấy được những quả trứng vàng, những lợi ích từ hôn nhân của mình, thay vì nuôi dưỡng mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, họ thường trở nên lãnh cảm và thiếu cân nhắc, không bận tâm đến những cử chỉ tử tế, lịch thiệp mà dù là nhỏ nhưng chúng lại rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Những cặp vợ chồng này sẽ tận dụng các hình thức kiểm soát để thao túng đối phương, chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân, bào chữa cho hoàn cảnh của mình và soi mói sai sót của chồng/vợ mình. Tình yêu, cảm giác đủ đầy, thái độ nhẹ nhàng và sự tự nhiên dần tan biến. Ngày qua ngày, con ngỗng dần suy kiệt.
Thế còn mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì sao? Khi đứa trẻ còn nhỏ, chúng rất lệ thuộc và dễ bị tổn thương. Và rất dễ để phụ huynh bỏ qua những việc cần làm để xây dựng PC cho mối quan hệ giữa họ với con cái như dạy dỗ, nói chuyện, lắng nghe, và cảm thông. Trái lại, phụ huynh dễ lợi dụng vị thế của mình mà thao túng đứa trẻ, để đạt được điều họ muốn theo cách họ muốn ngay lập tức. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng “Tôi lớn xác hơn, tôi biết nhiều hơn, tức là tôi đúng! Thế nên, sao không ra lệnh cho đứa trẻ làm theo thôi?” Và với ý nghĩ đó, phụ huynh tự cho phép mình la hét, đe dọa và khư khư hành động theo ý mình.
Mặt khác, cũng có phụ huynh rất nuông chiều con cái. Họ xem việc được đứa trẻ yêu mến, việc làm hài lòng đứa trẻ, dành hết thời gian cho đứa trẻ là quả trứng vàng của mình. Thế nên, họ cho phép con mình lớn lên mà không có tính kỷ luật hay trách nhiệm, cam kết với bản thân chúng.
Dù theo cách dạy con độc tài hay nuông chiều thì nếu giống như phụ huynh trong hai trường hợp này, bạn đều đang chọn lối tư duy hướng về quả trứng vàng. Hoặc mọi thứ phải theo ý bạn, hoặc bạn chỉ muốn được yêu mến mà thôi. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra với chú ngỗng trong hai tình huống trên? Bạn có nghĩ đứa trẻ cần những bài học quan trọng hơn như ý thức về trách nhiệm, tính kỷ luật, sự tự tin vào khả năng ra quyết định, và đạt được mục tiêu chính yếu không? Và còn mối quan hệ giữa bạn và đứa trẻ thì sao? Khi đứa trẻ bước vào tuổi thiếu niên với nhiều khủng hoảng trong nhận thức về bản thân, khi nó nhìn lại trải nghiệm của mình, liệu nó biết rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ luôn lắng nghe nó mà không hề đánh giá, bạn thực sự quan tâm sâu sắc đến nó như một con người toàn vẹn chứ không chỉ vì nó là con của bạn? Liệu mối quan hệ của bạn với con mình có đủ vững chãi để bạn tìm đến, trò chuyện, và tạo ảnh hưởng đến con bạn không?
Lấy ví dụ bạn muốn con gái mình có một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, đó là P, là sản phẩm, là quả trứng vàng. Và bạn muốn nó tự dọn dẹp phòng mình, đó là PC, là khả năng tạo ra sản phẩm. Con gái bạn chính là con ngỗng, là tài sản mà sẽ tạo ra quả trứng vàng.
Nếu bạn giữ được Sự Cân Bằng P/PC, con bé sẽ dọn dẹp phòng một cách vui vẻ, tự giác bởi con bé đã cam kết làm việc này và tự ý thức để giữ cam kết của nó. Con bé chính là một tài sản vô giá, một con ngỗng đẻ trứng vàng.
Thế nhưng nếu mô thức của bạn là chú trọng vào sản phẩm, là căn phòng phải được dọn dẹp gọn gàng, bạn có thể sẽ cằn nhằn, bắt con bé phải thực hiện điều bạn muốn. Bạn thậm chí còn đe dọa hay quát tháo con bé nữa, và thế là để có được quả trứng vàng, bạn hủy hoại sức khỏe và sự an vui của con ngỗng.
Tôi muốn chia sẻ với bạn một trải nghiệm thú vị với con gái của tôi về PC. Chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc hẹn của hai cha con, hoạt động mà tôi rất thường làm với mỗi đứa con của mình. Chúng tôi đều thấy rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc hẹn cũng thú vị như khi buổi hẹn của hai cha con diễn ra.
Thế nên, tôi hỏi con gái mình, “Này con, hôm nay là đến hẹn của con và cha. Con muốn làm gì?”
Con bé trả lời, “À thế hả cha, ổn thôi.”
Tôi đáp, “Không phải, ý cha là con muốn làm gì?”
Sau cùng, con bé nói “À, con muốn làm gì hả, con thực sự không biết.”
Tôi nghiêm giọng, “Thật ư. Dù thế nào thì đó là quyết định của con.”
Con bé đáp, “Con muốn xem phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Nhưng con biết cha không thích phim này. Cha đã từng ngủ gục khi xem phim này rồi. Cha không thích các phim viễn tưởng. Không sao đâu cha.”
“Không đâu con, nếu con thích xem phim thì cha cũng muốn xem phim.”
“Cha, không sao đâu. Ta đâu nhất thiết phải cố gắng.” Con bé ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng cha biết vì sao cha không thích Chiến tranh giữa các vì sao không? Bởi vì cha không hiểu được triết lý và quá trình huấn luyện của Jedi Knight.”
“Con nói sao?”
“Cha chỉ biết những gì cha giảng. Những điều đó cũng giống với quá trình huấn luyện của Jedi Knight thôi.”
“Thật ư? Vậy thì ta phải xem Chiến tranh giữa các vì sao mới được!”
Và chúng tôi đã xem bộ phim. Con bé ngồi cạnh tôi và tôi trở thành học trò của con bé. Trải nghiệm này thật tuyệt vời. Tôi có thể nhìn nhận bằng một mô thức mới, mô thức của con bé về triết lý nền tảng của Jedi Knight trong huấn luyện mà được thể hiện trong nhiều tình huống khác.
Tôi không lên kế hoạch trước cho trải nghiệm này, vốn là một trải nghiệm về P, mà nó chính là thành quả của khoản đầu tư vào PC. Hai cha con đều cảm thấy gắn kết và vui vẻ. Chúng tôi đều tận hưởng các quả trứng vàng, và con ngỗng, hay chất lượng mối quan hệ giữa hai cha con, cũng được ăn uống no nê.
PC CỦA TỔ CHỨC
Một trong những khía cạnh quý giá nhất của bất kỳ nguyên lý đúng đắn nào chính là nó luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh. Trong quyển sách này, tôi muốn chia sẻ với bạn một số phương pháp áp dụng những nguyên lý này trong tổ chức, kể cả trong gia đình, và với từng cá nhân.
Khi người ta không tôn trọng Sự Cân Bằng P/PC trong việc sử dụng những tài sản vật chất trong tổ chức, họ sẽ làm giảm tính hiệu quả của tổ chức và thường để lại hậu quả là con ngỗng yếu ớt.
Chẳng hạn như một người phụ trách một loại tài sản vật chất như máy móc rất hào hứng để gây ấn tượng với cấp trên. Có thể công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng và có nhiều cơ hội thăng tiến. Vì vậy, người này vận hành máy móc với công suất cực đại, không thời gian nghỉ, không bảo trì. Anh ta để máy chạy suốt ngày suốt đêm. Thế là sản lượng tăng vọt, chi phí giảm, lợi nhuận đạt mức cao chót vót. Trong một thời gian ngắn, anh ta được thăng chức, và đạt được quả trứng vàng mong muốn.
Giả định rằng bạn là người kế nhiệm anh ta. Bạn thừa hưởng một con ngỗng vô cùng yếu ớt, một cỗ máy đã rệu rã và nhiều hỏng hóc. Bạn phải mất nhiều thời gian cho nó nghỉ và tốn nhiều tiền để bảo trì. Chi phí tăng vọt còn lợi nhuận thì rơi tự do. Và ai sẽ chịu trách nhiệm khi công ty mất quả trứng vàng? Chính là bạn. Người tiền nhiệm của bạn đã giết chết tài sản, nhưng hệ thống kế toán chỉ ghi nhận được sản lượng, chi phí và lợi nhuận mà thôi.
Sự Cân Bằng P/PC đặc biệt quan trọng đối với các loại tài sản con người của tổ chức - khách hàng và nhân viên.
Tôi biết một nhà hàng nọ có món súp nghêu cực ngon và lúc nào cũng kín khách vào giờ ăn trưa. Về sau, người ta sang nhượng lại nhà hàng này, và người chủ mới chỉ quan tâm đến quả trứng vàng - người này quyết định nấu món này loãng hơn. Chỉ trong một tháng, lợi nhuận tăng vọt do chi phí giảm và doanh thu ổn định. Nhưng khách hàng dần vắng bóng. Khi thiếu vắng niềm tin của khách hàng, nhà hàng này phải đóng cửa. Rõ ràng người chủ mới đã không chú trọng đến khách hàng, đánh mất niềm tin của họ và không còn giữ được sự trung thành của khách hàng nữa. Không còn con ngỗng đẻ trứng vàng nữa.
Có nhiều tổ chức nói rất hay về khách hàng nhưng họ hoàn toàn không quan tâm đến những người làm việc với khách hàng, đó chính là nhân viên. Nguyên lý về PC chính là luôn đối xử với nhân viên theo cách mà bạn muốn họ đối xử với những khách hàng quan trọng nhất của bạn.
Bạn có thể dùng tiền để mua sức lao động của một người, nhưng bạn không thể mua được trái tim của họ. Trái tim là nơi chứa đựng sự nhiệt tình và lòng trung thành của họ. Tương tự, bạn cũng không thể mua tâm trí của một người nhưng đó lại là nơi chứa đựng sức sáng tạo, sự khéo léo và tài xoay xở của họ.
Nguyên lý PC chính là hãy xem nhân viên như khách hàng. Và chỉ có như thế, bạn mới khiến nhân viên tình nguyện cống hiến những gì tốt nhất mà họ có, đó là trái tim và tâm trí của họ.
Trong một khóa huấn luyện nọ, có lần một thành viên trong nhóm đưa ra câu hỏi, “Làm thế nào để giúp những nhân viên lười nhác và thiếu năng lực trở nên tốt hơn?” Một người trả lời ngay, “Cho anh ta một quả lựu đạn”. Nhiều người khác hò reo vì cách nói lỗ mãng của vị quản lý nọ. Về bản chất, cách làm của ông là “phát triển hoặc đào thải”.
Nhưng một người khác trong nhóm hỏi lại, “Ai sẽ dọn dẹp tàn dư?”
“Làm gì còn tàn dư?”
“À, ý tôi là sao anh không làm vậy với khách hàng? Chẳng hạn như, ‘Nếu không thích mua thì mời quý vị biến đi chỗ khác,’” một người khác hỏi.
Người quản lý đáp, “Anh không thể làm thế với khách hàng.” 
“Vậy sao anh làm thế với nhân viên?”
“Vì họ làm việc cho anh.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy cho tôi hỏi nhân viên của anh có tận tụy, có làm việc chăm chỉ không? Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở công ty anh là bao nhiêu?”
“Anh đùa à. Thời này làm gì có nhân viên tốt như thế. Tỷ lệ nghỉ việc lúc nào cũng cao, cũng giống như tỷ lệ nhân viên trốn việc, xao lãng việc vậy. Thời này không còn nhân viên tận tụy nữa đâu.”
Thái độ đó, hay mô thức đó chính là sự chú trọng thái quá vào quả trứng vàng, và nó hoàn toàn không đủ để giúp người quản lý chạm được nguồn năng lượng vô hạn của trái tim và tâm trí nhân viên. Kết quả lợi nhuận trước mắt cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả.
Tính hiệu quả nằm ở sự cân bằng. Còn sự chú trọng thái quá vào P sẽ hủy hoại sức khỏe, bào mòn máy móc, xóa xổ các tài khoản ngân hàng, và phá vỡ các mối quan hệ. Nhưng quá chú trọng vào PC cũng giống như một người chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày ba hay bốn giờ để huyên thuyên về việc có thể sống thêm được mười năm nhờ việc làm đó mà không biết sẽ sử dụng khoảng thời gian tăng thêm đó để làm gì. Điều này cũng giống như một người cả đời cứ vác cặp đi học mà chưa từng làm được điều gì, chỉ sống nhờ vào quả trứng vàng của người khác, một dạng thợ học trọn đời.
Để duy trì Sự Cân Bằng P/PC, tức sự cân bằng giữa quả trứng vàng (Sản phẩm) và sức khỏe, sự an nhiên của con ngỗng (Khả năng sản xuất), không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi cho rằng đó mới là bản chất của tính hiệu quả. Nó giúp cân đối những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Nó là giải pháp để vừa được điểm học tập cao, vừa đạt được hiệu quả giáo dục đích thực. Nó giúp tôi đạt được mong muốn có một căn phòng sạch sẽ gọn gàng cho con gái mà vẫn tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với con bé, để nó tự cam kết và sẵn sàng vui vẻ thực hiện mà không cần ai giám sát.
Đây chính là nguyên lý mà bạn sẽ tự chứng thực được trong cuộc sống của mình. Giống như nếu bạn châm lửa ở hai đầu cây đèn cầy để có nhiều ánh sáng hơn thì đèn cầy nhanh chóng bị đốt cháy hơn và không còn mang lại ánh sáng được nữa. Hoặc ngược lại, nếu bạn rèn giũa bản thân để có một giấc ngủ ngon, thì bạn sẽ thức dậy với nguồn năng lượng sẵn sàng để có một ngày làm việc hiệu quả.
Bạn sẽ thấy được nguyên lý này khi cố gắng gò ép một mối quan hệ theo ý của mình và nhận lãnh kết quả là sự trống rỗng trong mối quan hệ ấy. Hoặc ngược lại, nếu bạn thực sự dành thời gian đầu tư cho mối quan hệ, bạn sẽ nhận thấy nhiều khả năng để cả hai làm việc, giao tiếp cùng nhau, và có bước phát triển nhảy vọt.
Sự Cân Bằng P/PC chính là cốt tủy của tính hiệu quả. Nó luôn đúng trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Chúng ta có thể tuân theo hoặc kháng cự lại, nhưng nguyên lý này vẫn luôn hiện hữu. Nó chính là ngọn hải đăng. Nó là định nghĩa và mô thức về tính hiệu quả làm nền tảng cho 7 Thói quen trong quyển sách này.
SỬ DỤNG QUYỂN SÁCH NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Trước khi ta bắt đầu bàn về 7 Thói quen, tôi muốn khuyến nghị thực hiện hai Sự Chuyển Đổi Mô Thức mà sẽ giúp ta đạt được giá trị tối ưu từ quyển sách này.
Đầu tiên, tôi muốn đề nghị bạn đừng “nhìn nhận” tài liệu này là một quyển sách, theo nghĩa là một thứ gì đó để đọc xong là cất lên kệ.
Bạn có thể đọc nó qua một lượt để cảm nhận về toàn bộ nội dung. Nhưng tài liệu này được thiết kế để đồng hành cùng bạn trong toàn bộ quá trình thay đổi và trưởng thành mà không ngừng tiếp diễn. Tài liệu này được cấu trúc theo trình tự, với nhiều Gợi ý áp dụng vào cuối nội dung mỗi thói quen để bạn có thể học và chú trọng vào thực hành bất kỳ thói quen nào.
Khi bạn đạt được những trình độ hiểu biết và thực hành cao hơn, bạn có thể xem lại những nguyên lý ẩn chứa trong từng thói quen và tiếp tục rèn luyện để mở rộng hiểu biết, kỹ năng và khát khao của bạn.
Thứ hai, tôi muốn khuyến nghị bạn chuyển đổi mô thức của bạn từ người dùng tài liệu này để học sang người dùng tài liệu này để dạy. Hãy sử dụng phương pháp “Từ trong ra ngoài và đọc quyển sách với mục đích chia sẻ hay thảo luận những gì học được với người khác trong vòng 48 giờ sau đó.
Nếu bạn đọc với mục đích rằng sẽ dạy lại nguyên lý về Sự Cân Bằng P/PC cho người khác trong vòng 48 giờ sau đó, liệu trải nghiệm đọc sách của bạn có khác trước không? Hãy thử nghiệm với phần cuối của chương này. Hãy đọc như thể bạn sẽ dạy lại cho vợ, chồng, con cái, đồng nghiệp hay bạn bè của mình vào ngày mai hoặc ngày mốt, và nhận diện sự khác biệt về tâm trí hay cảm xúc của bạn.
Tôi đảm bảo rằng nếu bạn tiếp cận từng chương của tài liệu này theo cách nói trên, bạn không chỉ ghi nhớ tốt hơn mà còn hiểu rộng biết sâu hơn, và có động lực mạnh mẽ hơn để ứng dụng tài liệu này.
Ngoài ra, khi bạn chia sẻ cởi mở và chân thành với người khác những gì mình học được, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những cái nhãn hiệu hay định kiến tiêu cực mà người khác áp đặt lên bạn bỗng nhiên biến mất. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được chính bạn là một con người liên tục thay đổi và trưởng thành, và sẽ tích cực hỗ trợ người khác hơn, và sau cùng, bạn sẽ cài đặt cả 7 Thói quen vào cuộc sống của mình.
BẠN CÓ THỂ KỲ VỌNG NHỮNG GÌ
Trong tác phẩm sau cùng của mình, nữ văn hào Marilyn Ferguson từng viết, “Không ai có thể thay đổi người khác. Cánh cổng thay đổi của mỗi người chỉ có thể mở ra từ bên trong. Ta không thể mở cánh cổng của người khác, dù bằng lập luận hay bằng cảm xúc.”
Nếu bạn quyết định mở “chiếc cổng thay đổi” của bản thân để thật sự thấu hiểu và sống với những nguyên lý của 7 Thói quen, tôi có thể đảm bảo rằng những điều tích cực sẽ đến.
Thoạt đầu, sự trưởng thành của bạn chỉ tiến triển chậm rãi, nhưng kết quả sau cùng quả thật mang tính cách mạng. Hẳn bạn nhất trí với tôi rằng nếu chỉ cần sống trọn vẹn với nguyên lý về Sự Cân Bằng P/PC thôi thì mỗi cá nhân hay tổ chức sẽ được chuyển hóa hoàn toàn rồi?
Khi chiếc cổng được mở bằng ba thói quen đầu tiên - thói quen về Thành công cá nhân - bạn sẽ tự tin hơn vào bản thân. Bạn sẽ thấu hiểu về chính mình một cách sâu sắc và giàu ý nghĩa hơn. Hơn bao giờ hết, bạn thấu hiểu và tin tưởng vào bản chất, những giá trị sâu thẳm nhất, và khả năng cống hiến riêng biệt của chính mình. Và khi bạn sống với những giá trị, cảm nhận về bản thể, sự chính trực, khả năng kiểm soát và tự định hướng của bản thân, bạn sẽ vừa bình an, vừa hạnh phúc. Bạn sẽ tự khẳng định được bản thân từ bên trong, thay vì lệ thuộc vào ý kiến hay sự so sánh của người khác. Khi bạn tìm ra chính mình, “đúng”, “sai” không còn quan trọng nữa.
Thú vị là khi bạn ít bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc người khác nghĩ gì về chính bản thân họ, thế giới của họ, bao gồm mối quan hệ giữa họ và bạn, là như thế nào? Bạn không còn để những thiếu sót của người khác tác động đến đời sống cảm xúc của mình nữa. Đồng thời, bạn sẽ sẵn sàng để thay đổi hơn bởi vì bạn cảm nhận được từ những gì sâu thẳm nhất của bản thân, có một thứ gì đó thường hằng bất biến.
Và khi bạn cởi mở bản thân cho ba thói quen tiếp theo, những thói quen về Thành công tập thể, bạn sẽ khám phá ra và giải phóng được niềm khát khao và những nguồn lực để chữa lành và tái tạo lại các mối quan hệ trọng yếu mà thời gian qua đã suy yếu hoặc thậm chí đã đổ vỡ. Các mối quan hệ sẽ được cải thiện, trở nên sâu sắc hơn, vững chãi hơn, mới mẻ hơn và thú vị hơn.
Khi ta rèn luyện Thói quen 7 một cách sâu sắc, thói quen này sẽ đổi mới sáu thói quen trước và giúp bạn thực sự độc lập và có khả năng tương thuộc một cách hiệu quả trong thế giới này. Nhờ thói quen thứ 7 mà bạn tái tạo được năng lượng cho bản thân.
Dù hiện tại bạn có thế nào, thì tôi vẫn chắc rằng bạn không phải là sản phẩm của các thói quen. Bạn có thể thay thế những thói quen cũ, hay những hành vi tự chuốc lấy thất bại bằng những nếp hành vi mới, những thói quen mới về hiệu quả, hạnh phúc và những mối quan hệ dựa trên niềm tin.
Tôi cũng khuyến khích bạn hãy cẩn trọng mở cánh cổng của mình ra để thay đổi và trưởng thành. Hãy nhẫn nại với bản thân. Trưởng thành là một vấn đề tinh tế, một hành trình thiêng liêng và nó cũng là khoản đầu tư đáng giá nhất mà bạn có thể mang lại cho bản thân mình.
Dĩ nhiên, không có con đường tắt dẫn đến sự trưởng thành. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, bạn sẽ cảm nhận được lợi ích và sẽ thấy ngay những kết quả đáng khích lệ. Theo lời của Thomas Paine, “Ta ít khi trân trọng những gì đạt được dễ dàng. Ta yêu quý những gì mà với ta là tất cả. Rõ ràng Tạo Hóa đã biết cách định giá chính xác cho những sản phẩm của Người.”
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Viết bởi SEAN COVEY
Khi con trai tôi, Nathan, còn nhỏ, thằng bé bị mắc chứng lo âu xã hội. Do đó, trong những năm đầu tiểu học, thằng bé phải nghỉ học rất nhiều. Tôi còn nhớ khi Nathan lên lớp một, vào một buổi sáng, tôi phải cố hết sức để đưa thằng bé ra khỏi xe. Tôi phải cạy các ngón tay của Nathan, từng ngón một, ra khỏi ghế và bế thằng bé giao cho thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng, trước đó đã phải ra khỏi trường để đến bãi đậu xe, bồng Nathan trên vai và cõng thằng bé vào trường trong khi nó vùng vẫy sau lưng. Còn tôi thì vào lại trong xe và khóc.
Vào năm Nathan lên lớp hai, tôi thuyết phục thằng bé chơi bóng chày. Khi chúng tôi đến buổi tập đầu tiên và Nathan nhìn thấy huấn luyện viên và các cậu bé khác, thằng bé sợ đến nỗi nằm phịch xuống bãi cỏ và giả chết (trước đó chúng tôi đã đọc những cuốn sách nói về những người sống sót khi bị gấu tấn công bằng cách giả chết). Tôi cố gắng đưa Nathan ra khỏi bãi cỏ, nhưng thằng bé không hề cử động. Huấn luyện viên cố gắng thuyết phục, nhưng thằng bé vẫn im thin thít. Nathan giả chết trong suốt buổi tập đó.
Một lần khác, khi chúng tôi đi xem một trận bóng đá, Nathan liên tục tạo ra tiếng ồn và đá vào cái ghế phía trước mình. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi một cách khó chịu. Trong tuyệt vọng, tôi nắm chặt cánh tay Nathan và nói lớn: “Con dừng lại ngay!!”
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy xấu hổ với phản ứng của mình. Tôi xấu hổ vì mình đã tức giận và lên giọng gắt gỏng, và vì tôi đã la đứa con trai ngây thơ của mình một cách hà khắc. Như thể lương tâm đang nói với tôi: “Sao mày lại la Nathan như thế. Mày có biết thằng bé là ai không? Đó là một cậu bé tuyệt vời với tiềm năng vô hạn. Mày không có quyền suy nghĩ hay đối xử với cậu bé như một người không có giá trị. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và mày sẽ thấy thằng bé có thể trở thành một người như thế nào.” Tiếng nói của lương tâm này quá bất ngờ và sâu sắc đến nỗi nó vẫn tác động đến tôi nhiều ngày sau đó.
Sau đó, tôi đã chia sẻ với vợ về trải nghiệm của mình và việc tôi đã hoàn toàn có một sự Chuyển đổi Mô thức về Nathan như thế nào. Bên trong Nathan, ẩn sau chứng lo âu xã hội, là một cậu bé đặc biệt. Chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn, tin tưởng và cho phép cậu bé phát triển theo tốc độ của riêng mình.
Dần dần, Nathan bắt đầu thay đổi, và năm thằng bé lên lớp bốn là một bước tiến lớn. Năm đó, thầy cô đề nghị Nathan thực hiện một bài thuyết trình về Thói quen 5 tại một sự kiện trong trường. Thằng bé về nhà và nói: “Bố hãy gọi lên trường và nói rằng con sẽ không thuyết trình đâu. Con biết rằng thầy cô đề nghị chỉ vì con là con của bố thôi.” Trong một khoảnh khắc, tôi đã có ý nghĩ rằng có lẽ tôi nên gọi lên trường vì thằng bé có thể lại giả chết vào hôm đó. Nhưng rồi tôi suy xét lại và nghĩ: “Không. Nathan có thể làm được!”
Vài tuần sau, Nathan đứng trước 200 con người và thực hiện một bài thuyết trình tuyệt vời mà thằng bé đã tự soạn. Thằng bé rất hồi hộp nhưng đã dũng cảm vượt qua. Sự tự tin của Nathan đã tăng lên rất nhiều vào ngày hôm đó, và thằng bé bắt đầu tìm kiếm các cơ hội thuyết trình khác. Tin hay không tùy bạn, nhưng vào năm Nathan vào trường trung học, thằng bé là một trong những đứa bé thân thiện và tự tin nhất mà bạn từng gặp. Điểm yếu của Nathan đã trở thành điểm mạnh, và vì thằng bé đã trải qua rất nhiều thử thách khi còn nhỏ, nên giờ đây thằng bé có tình yêu thương và lòng trắc ẩn để giúp đỡ những người bạn khác đang gặp khó khăn. Bài học ở đây là khi tôi và vợ “nhìn thấy” tiềm năng vô hạn của Nathan, chúng tôi đã đối xử với thằng bé theo một cách khác, và chỉ điều đó thôi đã tạo nên sự khác biệt lớn. Đó là sức mạnh của sự Chuyển đổi Mô thức.
Mô thức – Hành vi – Kết quả
Bố tôi thường nói: “Ít người hiểu điều này, nhưng mô thức là nhân tố quan trọng nhất. Nếu bạn muốn tạo ra những bước tiến nhỏ, hãy thay đổi hành vi. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra những đột phá lớn, hãy thay đổi mô thức.”
Tại FranklinCovey, sau nhiều năm đào tạo hàng triệu người và hàng ngàn tổ chức, chúng tôi nhận ra rằng điều này đúng như thế nào. Chúng tôi thường dùng mô hình bên dưới để thể hiện rằng mô thức quyết định hành vi, và hành vi quyết định kết quả. Chúng tôi khám phá ra rằng khi các cá nhân, đội ngũ và tổ chức chỉ tập trung vào việc thay đổi hành vi, họ không bao giờ đạt được kết quả mà họ muốn. Để đạt được kết quả lớn, bạn phải tập trung vào mô thức trước tiên. Bạn sẽ không thể duy trì hành vi mới, trừ khi bạn đã nhìn nhận sự việc khác đi.
[image: a7]
Bố tôi xem trọng cả những mô thức và những nguyên lý. Bố thường dạy rằng nếu chúng tôi sống theo những nguyên lý, thì chúng tôi sẽ luôn thành công về lâu dài. Mỗi thói quen trong cuốn sách này đều được dựa trên một vài mô thức và nguyên lý chính mà tôi sẽ làm rõ sau mỗi chương thói quen. Nhưng trước khi chúng ta đi tiếp, tôi muốn bạn làm một bài tập trải nghiệm.
Ở bên dưới, bạn sẽ thấy những con số từ 1 đến 54. Công việc của bạn là tìm ra từng con số một theo thứ tự, bắt đầu từ 1, rồi 2, rồi 3, và cứ thế cho đến 54. Bấm thời gian 60 giây và xem bạn có thể tìm ra bao nhiêu con số. Bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, hãy bắt đầu.
Sao rồi, bạn đi được đến con số mấy? Đa phần mọi người đi được đến khoảng số 20. Bây giờ tôi muốn bạn thử lại một lần nữa, nhưng lần này, tôi sẽ chỉ bạn một cách sắp xếp để giúp bạn định vị nhanh những con số. Hãy lật đến trang 93 và đọc những hướng dẫn ở đó. Sau khi bạn làm xong, hãy quay trở lại trang này.
Chào mừng bạn đã quay trở lại. Lần này bạn đi được đến số mấy? Hầu hết mọi người đều đi được đến số 54 với cách làm mới.
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Vậy sự khác biệt là gì? Đó là bạn có một cách sắp xếp giúp bạn định vị nhanh những con số. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó rất sâu sắc. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những con số trên trang giấy. Việc định vị chúng là không dễ. Có rất nhiều lựa chọn và thách thức khiến chúng ta dễ đi lạc và trở nên kém hiệu quả.
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Đây là lúc mà chúng ta cần áp dụng 7 Thói quen. Chúng chính một cách sắp xếp, hay một cách tư duy, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề và đạt được những mục tiêu của mình một cách nhanh và hiệu quả hơn. Đó là sự khác biệt giữa việc đi đến số 20 và đi đến số 54. Một khi bạn đã “cài đặt” mô hình này trong tâm trí, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. 7 Thói quen cho bạn một nền tảng vững chắc để tạo ra một cuộc đời cống hiến và có ý nghĩa.
Mô hình trên là một cách thể hiện khác của Vòng tròn Trưởng thành Liên tục mà bạn sẽ thấy trong suốt quá trình đọc cuốn sách. Tôi thích hình ảnh cái cây vì nó cho thấy rằng những thói quen về Thành công Cá nhân nằm dưới mặt đất, thể hiện cho việc chúng mang tính cá nhân và không ai nhìn thấy. Những thói quen về Thành công Tập thể nằm trên mặt đất, người khác có thể nhìn thấy. Thói quen 7, thói quen rèn mới, nằm trên cùng, gần ánh nắng mặt trời và những cơn mưa, thể hiện cho việc chúng ta có những nhu cầu cần được liên tục chú ý và nuôi dưỡng.
Với 7 Thói quen, thứ tự là quan trọng. Hơn 30 năm trước, khi bố tôi sắp hoàn thành phiên bản đầu tiên của cuốn sách, ông nói với nhà xuất bản (và khiến họ thất vọng) rằng ông phải viết lại từ đầu. Ông nhận ra rằng mình đã xem nhẹ tầm quan trọng của thứ tự các thói quen và cần viết lại cuốn sách từ mô thức mới đó. Như bạn sẽ thấy, 7 Thói quen là cách tiếp cận từ trong ra ngoài. Chúng ta cần đạt được Thành công Cá nhân (Thói quen 1, 2 và 3) trước khi có thể đạt được Thành công Tập thể (Thói quen 4, 5 và 6). Ví dụ, nếu bạn và sếp có mối quan hệ không tốt, thì thay vì cố gắng “tư duy cùng thắng” với cô ấy (Thói quen 4), bạn phải nhìn nhận lại chính mình trước tiên (Thói quen 1). Có thể là bạn đang có động cơ hay ý định không tốt. Bất kỳ khi nào tôi gặp vấn đề trong các mối quan hệ, kinh nghiệm của tôi là trong 80% thời gian, vấn đề nằm ở tôi, chứ không phải ở họ, và tôi cần thay đổi bản thân mình trước. Đó chính là cách tiếp cận từ trong ra ngoài. Thành công Cá nhân luôn đi trước Thành công Tập thể.
Bên cạnh nắm bắt tầm quan trọng của cách tiếp cận từ trong ra ngoài, còn một cách tuyệt vời khác để hiểu rõ về các thói quen là tìm hiểu những gì đối nghịch với chúng, hay cái tôi gọi là:
7 THÓI QUEN KÉM HIỆU QUẢ
Thói quen 1: Sống kiểu phản ứng
Bạn đổ lỗi mọi vấn đề của mình cho người khác hoặc hoàn cảnh, như đổ lỗi cho sếp, bố mẹ, vợ chồng, hay cho chính phủ, nền kinh tế, di truyền, v.v. Bạn là nạn nhân, không chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nếu đói, thì bạn ăn. Nếu tức giận, thì bạn chửi bới. Nếu người khác công kích bạn, thì bạn công kích lại.
Thói quen 2: Tầm nhìn hạn hẹp
Bạn không lập mục tiêu và kế hoạch. Bạn sống buông thả và không lo lắng về hệ quả của những hành động của mình. Gió thổi hướng nào, bạn xuôi theo hướng đó.
Thói quen 3: Nước đến chân mới nhảy
Bạn làm những việc không quan trọng trước tiên, như ngay lập tức trả lời mọi cuộc điện thoại hay tin nhắn đến. Những việc quan trọng, bạn trì hoãn và đợi nước đến chân mới nhảy. Bạn không lo lắng về việc củng cố các mối quan hệ của mình, vì chúng vẫn còn ở đó mà. Bạn không để tâm đến việc tập thể dục, vì bạn vẫn còn khỏe mạnh mà. Việc quan trọng nhất là lướt mạng xã hội và xem video vô bổ trên Youtube.
Thói quen 4: Tư duy thắng - thua
Bạn nhìn cuộc sống như một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Người khác không đáng tin, nên tốt nhất là luôn nghi ngờ. Bạn không chấp nhận sự thành công của người khác, vì nếu họ thắng, thì có nghĩa là bạn thua. Và nếu bạn thấy có vẻ như mình sẽ thua, thì tốt nhất là làm người khác cùng thua với bạn.
Thói quen 5: Chỉ muốn nói, và giả vờ lắng nghe
Bạn được sinh ra với một cái miệng, nên phải tận dụng nó. Nói thật nhiều. Đảm bảo người khác hiểu góc nhìn của bạn trước, rồi sau đó giả vờ lắng nghe họ bằng cách gật đầu chiếu lệ trong khi nghĩ về việc nên đáp lại họ như thế nào.
Thói quen 6: Cách của tôi luôn là tốt nhất
Ý tưởng của người khác là thấp kém. Tại sao phải làm việc nhóm khi mà sự hợp tác chỉ làm chậm mọi thứ lại? Bạn nên làm mọi việc một mình, vì ý tưởng của bạn luôn là tốt nhất. Bạn trở thành ốc đảo với những người xung quanh.
Thói quen 7: Vắt kiệt sức
Bạn quá bận lái xe đến nỗi không dành thời gian để đổ xăng. Cuộc sống quá bận rộn cho việc rèn mới bản thân. Những việc như tập thể dục, đọc sách, viết nhật ký, nghỉ ngơi, xây dựng mối quan hệ… đều là lãng phí thời gian. Bạn vắt kiệt sức mình.
Những thói quen trên rõ ràng là kém hiệu quả, nhưng chúng ta (trong đó có tôi) vẫn thường xuyên làm theo chúng vì chúng thật thoải mái và dễ dàng.
Tóm lại, tôi hy vọng 7 Thói quen sẽ cho bạn một nền tảng để định hướng và trở nên hiệu quả hơn trong gia đình và công việc của mình. Tôi hy vọng bạn sẽ nhớ rằng Thành công Cá nhân luôn đi trước Thành công Tập thể. Và tôi hy vọng bạn sẽ nhìn nhận lại và “nâng cấp” một vài mô thức của mình.
Bố tôi thường hỏi: “Thói quen nào là quan trọng nhất?” Và với ông, mỗi thói quen đều là quan trọng nhất. Có lần ông nói: “Thói quen 2 là quan trọng nhất, vì nếu không có tầm nhìn cho cuộc đời mình, thì bạn không có gì cả.” Lần khác ông nói: “Thói quen 6 là quan trọng nhất, vì chỉ nhờ nó mà bạn mới có thể tạo ra những giải pháp tối ưu.” Lần khác nữa ông lại nói: “Thói quen 1 là quan trọng nhất, vì nếu không chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thì bạn không thể hình thành thói quen nào khác cả.”
Còn với tôi, thói quen quan trọng nhất là thói quen mà bạn thấy bản thân đang cần rèn luyện nhất trong cuộc sống của riêng mình.
Chúc bạn may mắn và thành công!
Ở trang này bạn sẽ lại thấy những con số từ 1 đến 54 như bài tập bạn đã làm. Nhưng lần này, tôi sẽ chia những con số này trong 9 ô vuông đều nhau. Để tìm những con số, bạn hãy làm như sau: số 1 nằm ở ô 1, số 2 ở ô 2, số 3 ở ô 3, số 4 ở ô 4, và cứ thế cho đến ô 9. Sau đó bạn lại quay lại ô 1 để tìm số 10 và tiếp tục.
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Bấm thời gian 60 giây và xem thử lần này bạn đi được đến số mấy. Khi đã xong, bạn hãy quay trở về trang 88. Bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, hãy bắt đầu.
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Chú thích: Thói quen 1 - Sống kiểu kiến tạo
Nếu dịch nghĩa sát tiếng Việt thì “Be Proactive” được hiểu là “Tư duy chủ động”. Tuy nhiên, FranklinCovey Việt Nam muốn chuyển ngữ thói quen này là “Sống kiểu kiến tạo”. Theo quan điểm của Học viện Quản lý PACE thì có 4 thái độ sống mà chúng ta có quyền tự do lựa chọn cho mình trong cuộc sống hàng ngày và trong cả cuộc đời: Thụ động (Passive), Ứng phó (Reactive), Chủ động (Active), Kiến tạo (Proactive). Trong đó, “Kiến tạo” là kiểu sống cao nhất trong bậc thang thái độ sống của con người. Ở một người sống kiểu kiến tạo, họ không chỉ chủ động thay đổi bản thân để hành xử phù hợp với hoàn cảnh xảy đến, hoặc nỗ lực thích nghi với xu thế xã hội; mà còn biết kiến tạo nên điều tốt đẹp mà họ mong muốn nhìn thấy ở những nơi họ hiện diện và có thể ảnh hưởng được. Vì vậy, ở bản in lần này, FranklinCovey Việt Nam lựa chọn cách dịch Thói quen 1: “Be Proactive” là “Sống kiểu kiến tạo”.
Những nguyên lý về lựa chọn cách sống 
“Không có điều gì đáng khích lệ hơn là khả năng của con người trong việc nâng tầm bản thân bằng quá trình nỗ lực có ý thức.”
Henry David Thoreau
Trong lúc đọc quyển sách này, bạn hãy cố gắng đứng tách mình ra và giữ một khoảng cách với bản thân. Bạn thử phóng ý thức của mình ra một góc phòng, rồi nhìn trở lại mình dưới con mắt của sự hiểu biết. Bạn có thể nhìn được bản thân ở góc độ của người thứ ba chứ?
Thử thêm một việc nữa nhé. Đó là bạn hãy nghĩ về tâm trạng của mình lúc này. Bạn nhận diện được nó? Bạn đang cảm thấy như thế nào? Nếu mô tả lại trạng thái tinh thần của bạn ngay lúc này, thì bạn sẽ mô tả ra sao?
Bây giờ bạn hãy dành một phút nghĩ về tâm trí của mình. Nó có nhanh nhạy và tỉnh táo không? Bạn có đang thấy mình bị giằng co giữa việc làm theo bài tập này với việc tự hỏi ý nghĩa của nó không?
Khả năng thực hiện điều vừa diễn ra chỉ đặc biệt có ở con người. Các loài động vật khác không thể làm được như thế. Chúng ta gọi đó là “tự nhận thức”, hay khả năng suy nghĩ về quá trình tư duy của chính mình. Đó là lý do tại sao con người là loài thống trị trên thế giới, và tạo ra những bước tiến vượt trội từ đời này sang đời khác.
Đây là nguyên do vì sao chúng ta có thể nhận định và học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, cũng như của chính mình. Và cũng là nguyên nhân cho phép chúng ta tạo ra hoặc phá vỡ những thói quen của bản thân.
Chúng ta không phải là sản phẩm của cảm xúc. Chúng ta không phải là sản phẩm của tâm trạng. Chúng ta càng không phải là sản phẩm của những suy nghĩ. Chính khả năng tư duy về vạn vật là thứ tách chúng ta khỏi chúng, cũng như khiến chúng ta khác với loài vật. Khả năng “tự nhận thức” cho phép chúng ta đứng biệt lập và thậm chí có thể kiểm nghiệm luôn cả cách ta “đang nhìn” chính mình. Đó là mô thức bản ngã - mô thức căn bản nhất của tính hiệu quả. Nó tác động không chỉ đến thái độ và hành vi, mà còn đến cách chúng ta nhìn nhận người khác. Nó là “tấm bản đồ” theo lẽ tự nhiên rất căn bản của loài người.
Thật vậy, trừ khi chúng ta lãnh nhận trách nhiệm về việc mình nhìn bản thân (và người khác) như thế nào, nếu không thì ta không thể hiểu được cách người khác nhìn và cảm nhận về chính họ, cũng như về thế giới xung quanh họ. Khi đó, chúng ta sẽ áp đặt chủ đích của mình lên hành vi của người khác, nhưng lại tự cho mình là khách quan.
Điều này giới hạn đáng kể tiềm năng lẫn khả năng của chúng ta trong việc thiết lập quan hệ với người khác. Nhưng nhờ năng lực đặc biệt là sự “tự nhận thức”, chúng ta có thể kiểm định lại mô thức của mình, xác định xem chúng đang tồn tại dựa trên cơ sở nguyên lý, hay dựa vào điều kiện và hoàn cảnh xung quanh.
LĂNG KÍNH XÃ HỘI
Nếu hình ảnh chúng ta có về bản thân mình đến từ lăng kính xã hội - từ những mô thức xã hội, từ quan điểm, nhận thức và góc nhìn của những người xung quanh - thì cái nhìn mà ta nhìn về chính mình không khác gì hình ảnh phản chiếu trong nhà cười.
“Bạn chẳng khi nào đúng giờ.”
“Tại sao con không bao giờ ngăn nắp vậy?” 
“Bạn lẽ ra phải là một nghệ sĩ chứ!”
“Bạn ăn như hạm vậy?”
“Tôi không tin là anh đã giành chiến thắng!”
“Nó đơn giản vậy mà bạn không hiểu sao?”
Những hình ảnh này rất rời rạc và méo mó. Chúng thường là những nhận định mang tính suy diễn hơn là phản ánh chính xác. Chúng được đưa ra dựa theo những lo lắng, dựa trên phẩm giá yếu ớt của những người đưa ra nhận xét, hơn là phản ánh chính xác những gì chúng ta thực sự là.
Sự phản chiếu của mô thức xã hội đương thời cho thấy bản thân chúng ta phần lớn được định hình bởi điều kiện và hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, việc thừa nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng, với việc chấp nhận rằng chúng ta bị định hình bởi chúng và không thể kiểm soát lại sức ảnh hưởng này là lại một chuyện hoàn toàn khác.
Có ba loại “bản đồ” xã hội - ba học thuyết quyết định được thừa nhận rộng rãi, đứng độc lập hoặc kết hợp với nhau, để giải thích về bản tính của con người. Nó bao gồm:
Thuyết Gen quyết định cho rằng bản tính con người được di truyền từ tổ tiên. Vì sao bạn dễ nóng giận như vậy. Đó là bởi vì tổ tiên của bạn có tính nóng giận và điều đó nằm trong nhiễm sắc thể (ADN) của bạn. Nó được truyền qua nhiều thế hệ và bạn thừa hưởng điều đó. Ngoài ra, nó cũng nói lên rằng giả sử bạn là người Ai-len, thì bản tính của dân tộc Ai-len cũng là bản tính của bạn.
Thuyết Tâm Lý quyết định cho rằng bản tính của bạn do cha mẹ truyền lại. Những gì bạn được dưỡng dục từ thời thơ ấu sẽ tạo nên khuynh hướng và phẩm giá của bạn. Nó giải thích vì sao bạn ngại ngùng khi đứng trước đám đông. Đó là do cách nuôi dưỡng của cha mẹ bạn. Bạn cảm thấy mình thật tồi tệ nếu mắc lỗi vì bạn nhớ lại những cảm xúc mỗi khi bị tổn thương, hay dựa dẫm người khác. Bạn nhớ đến những hình phạt, lúc bị khước từ hay bị so sánh với những đứa trẻ khác khi bạn không thể hiện được như người lớn mong đợi.
Thuyết Môi Trường quyết định cho rằng bản tính của bạn do tác động bởi ngoại cảnh - sếp, vợ/chồng, bạn bè, hoặc do điều kiện kinh tế, chính sách nhà nước. Một ai đó, hoặc một điều nào đó trong môi trường sống phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của bạn.
Cả ba “tấm bản đồ” này dựa trên lý thuyết Kích thích/ Phản ứng mà chúng ta quen thuộc với thí nghiệm ở loài chó gọi là “Phản xạ có điều kiện” của Pavlov. Nguyên tắc cơ bản ở đây là chúng ta bị điều kiện hóa để phản ứng lại theo một cách thức nhất định với một tác nhân kích thích cụ thể.
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Bạn thấy các “tấm bản đồ” học thuyết ở trên miêu tả chính xác “lãnh thổ” không? Những lăng kính ấy phản chiếu bản tính của con người ra sao? Có phải chúng là những lời tiên đoán tự trở thành hiện thực? Chúng có dựa trên những nguyên lý bên trong bản thân bạn?
ĐIỀU GÌ NẰM GIỮA YẾU TỐ KÍCH THÍCH VÀ PHẢN ỨNG?
Để trả lời câu hỏi trên, tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện kể về Viktor Frankl.
Frankl là một nhà tâm lý học người Do Thái theo trường phái phân tâm của Freud, đó là trường phái cho rằng bất kỳ điều gì xảy đến với bạn khi còn nhỏ sẽ định hình nên bản tính và tính cách, về cơ bản chi phối toàn bộ cuộc đời bạn. Mọi giới hạn và chỉ số đo lường cuộc đời bạn đã được thiết lập, có thể nói là bạn không thay đổi được gì đáng kể nữa.
Frankl cũng là một nhà tâm thần học. Ông từng bị giam trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, nơi ông trải qua những điều khủng khiếp, vô nhân đạo đến mức chỉ nhắc lại thôi người ta cũng thấy rùng mình ớn lạnh. Cha mẹ, em trai và vợ ông đã chết ở đó, và bị chuyển xuống các hầm khí. Chỉ còn mỗi ông và cô em gái sống sót. Bản thân Frankl đã chịu biết bao trò tra tấn và sỉ nhục. Ông không biết mình sẽ bị đưa đến lò thiêu bất cứ lúc nào, hay may mắn nằm trong số những người “được sống” để làm “dọn” xác hoặc xúc tro những người xấu số kia.
Một ngày nọ, trần truồng và đơn độc nằm trong phòng giam, ông bắt đầu nhận thức ra điều mà sau này ông gọi là “Tự do cuối cùng của con người” - sự tự do mà bọn cai ngục Quốc xã không thể tước lấy. Chúng có thể kiểm soát hoàn toàn môi trường, làm mọi thứ chúng muốn trên cơ thể ông, nhưng là một người có năng lực tự nhận thức, ông nhìn hoàn cảnh của mình từ góc độ của một người quan sát tách biệt. Bản ngã của ông đã không bị chạm đến. Trong sâu thẳm, tự ông có thể quyết định những chuyện xảy ra sẽ tác động thế nào đến mình. Nằm giữa hoàn cảnh xảy đến với ông (yếu tố kích thích), và phản ứng của ông với điều hoàn cảnh đó, là sự tự do, hay sức mạnh của việc lựa chọn cách phản ứng.
Trong quãng thời gian kinh khủng ấy, Frankl vẫn hình dung trong đầu về viễn cảnh tương lai của mình. Chẳng hạn ông thấy mình đang giảng dạy sau khi rời trại giam. Ông kể về trải nghiệm của mình cho cả lớp, và với cái nhìn hiểu biết, ông sẽ lý giải cho sinh viên về những bài học mà ông nhận ra được trong quãng thời gian khổ cực này.
Bằng chuỗi ngày kỷ luật - về tinh thần, cảm xúc, đạo đức, chủ yếu sử dụng ký ức và trí tưởng tượng - ông đã rèn luyện để nâng cao dần sự tự do nhỏ nhoi vừa mới chớm lên từng ngày, cho đến khi ông còn thấy mình tự do hơn cả bọn cai ngục Quốc xã. Bọn chúng tuy có quyền hành ở vị thế đó, nhưng ông mới thực sự là người tự do hơn, ông có sức mạnh nội tại để đưa ra các lựa chọn cho mình. Ông trở thành nguồn cảm hứng đối với những tù nhân xung quanh, thậm chí với một số viên cai ngục. Ông giúp người khác tìm ra ý nghĩa trong nỗi đau họ đang chịu đựng, tìm ra phẩm hạnh cao quý trong hoàn cảnh tù đày.
Trong những giây phút cùng cực, Frankl đã sử dụng khả năng thiên bẩm của mình là sự tự nhận thức để phát hiện ra một nguyên lý căn bản về bản chất con người: Nằm giữa yếu tố kích thích và cách con người phản ứng với yếu tố đó là quyền tự do lựa chọn của họ.
Con người có quyền tự do lựa chọn ấy là nhờ những năng lực thiên phú - những khả năng chỉ con người mới có. Bên cạnh khả năng tự nhận thức, chúng ta có trí tưởng tượng - khả năng đưa tâm trí vượt ra khỏi thực tại. Chúng ta còn có lương tâm - là nhận thức sâu thẳm bên trong về những điều đúng - sai, về các nguyên lý chi phối hành vi của chúng ta, và việc liệu suy nghĩ và hành động của chúng ta có hài hòa với các nguyên lý đó không. Và cuối cùng, chúng ta có ý chí độc lập - khả năng hành động dựa theo cơ sở của sự tự nhận thức, tự do mà không bị chi phối bởi các yếu tố khác.
Ngay cả những loài vật thông minh nhất cũng không có được những khả năng này. Nói ẩn dụ theo ngôn ngữ của máy tính thì loài vật được “lập trình” bởi bản năng và/hoặc bởi quá trình huấn luyện. Chúng có thể được huấn luyện để trở nên có trách nhiệm, nhưng không thể nhận lãnh trách nhiệm về việc huấn luyện ấy. Nói cách khác, chúng không thể điều khiển, hoặc thay đổi chương trình đang “cài đặt” vào chúng. Hay thậm chí chúng còn không nhận ra là có điều đó nữa.
Nhờ những năng lực thiên phú, chúng ta trong tư cách con người có thể tự “viết” ra những chương trình mới cho chính mình, tách biệt hoàn toàn với bản năng hay “chương trình huấn luyện” trước đó. Đó là lý do vì sao khả năng của loài vật tương đối hạn chế, còn con người thì vô tận. Nhưng nếu chúng ta sống không khác gì loài vật: phụ thuộc bản năng, điều kiện và hoàn cảnh sống, thì khả năng của chúng ta cũng sẽ bị giới hạn.
Các học thuyết về các “yếu tố quyết định” chủ yếu xuất phát từ việc nghiên cứu các loài vật như chuột, khỉ, chim bồ câu, chó và những người mắc chứng rối loạn thần kinh. Có thể những nghiên cứu này phần nào đáp ứng một vài tiêu chí khoa học, bởi nó đo lường và dự đoán được. Nhưng lịch sử nhân loại và khả năng tự nhận thức mách bảo chúng ta rằng: “tấm bản đồ” này hoàn toàn không phải là “lãnh thổ”.
Chính những năng lực thiên phú đã nâng chúng ta vượt lên trên thế giới loài vật. Việc chúng ta rèn luyện và phát triển những khả năng này sẽ giúp chúng ta khai thác hết tiềm năng của mình. Ở giữa yếu tố kích thích và phản ứng là quyền lực tuyệt đối của chúng ta - quyền tự do lựa chọn.
HIỂU VỀ TÍNH CHỦ ĐỘNG
Khi Frankl khám phá ra nguyên lý căn bản của bản tính con người, đó cũng là lúc ông vạch ra được một tấm bản đồ chính xác cho bản thân mà dựa trên đó ông bắt đầu phát triển thói quen đầu tiên và cũng là thói quen nền tảng nhất của một người có tính hiệu quả cao trong mọi hoàn cảnh. Thói quen: Sống kiểu kiến tạo.
Thuật ngữ “Sống kiểu kiến tạo” khá phổ biến trong các tài liệu về quản trị, nhưng không dễ tìm thấy trong hầu hết các từ điển. Nó không chỉ đơn thuần là “khởi xướng một việc gì”. Nó mang ý nghĩa rằng trong tư cách con người, chúng ta lãnh nhận trách nhiệm kiến tạo cuộc đời mình. Hành vi của chúng ta như thế nào là do chúng ta quyết định, chứ không phải do hoàn cảnh sống quyết định. Chúng ta biết đặt các giá trị sống của bản thân lên trên cảm xúc. Chúng ta chủ động và nhận lãnh trách nhiệm làm cho mọi việc diễn ra.
Hãy nhìn vào từ “responsibility” (trách nhiệm), từ này được hình thành từ cụm “response ability” (khả năng phản ứng), hay nói rõ hơn là khả năng lựa chọn cách phản ứng của mình trước hoàn cảnh. Chỉ có những người có tinh thần kiến tạo mới nhận ra trách nhiệm này. Họ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều kiện sống hay những yếu tố tác động đến hành vi của họ. Hành vi của họ chính là sản phẩm của những lựa chọn có ý thức dựa trên giá trị, hơn là sản phẩm của điều kiện sống dựa trên cảm xúc.
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MÔ HÌNH VỀ “TÍNH KIẾN TẠO”
Bởi vì theo lẽ tự nhiên, chúng ta làm chủ chính mình, do đó nếu cuộc đời chúng ta là sản phẩm của những điều kiện và hoàn cảnh sống, có nghĩa là chúng ta, cho dù có ý thức hay vô tình, đã lựa chọn cho phép những điều đó kiểm soát cuộc đời chúng ta.
Khi lựa chọn như vậy, chúng ta trở thành người thụ động. Người thụ động thường bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Giả như điều kiện thời tiết tốt, họ sẽ cảm thấy vui. Ngược lại thời tiết xấu, nó ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ và kết quả làm việc của họ. Người sống kiến tạo thì luôn mang theo bên người “cây dù thời tiết” của họ. Bất chấp trời có mưa hay nắng đẹp, nó chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Họ chọn những giá trị dẫn dắt cuộc đời họ; nếu họ đặt giá trị “tạo ra chất lượng cao trong công việc” thì điều đó chẳng liên quan gì đến thời tiết có mang lại lợi ích cho họ hay không.
Ngược lại, những người thụ động bị tác động mạnh bởi “thời tiết xã hội”. Khi người khác cư xử tốt với họ, họ hài lòng. Khi người khác không cư xử tốt với họ, họ trở nên phòng thủ, hoặc đề phòng. Người thụ động để cho cảm xúc của mình trôi nổi tùy vào cách người khác đối xử với họ, cho phép những điểm yếu của người khác kiểm soát họ.
Khả năng đặt các giá trị sống của mình lên trên một yếu tố tác động vào là bản tính cốt lõi của người làm chủ. Người thụ động bị điều khiển bởi cảm xúc, hoàn cảnh, điều kiện và môi trường sống. Người sống kiểu kiến tạo được dẫn dắt bởi hệ giá trị - những giá trị được suy nghĩ thấu đáo, chọn lọc và hấp thụ vào mình.
Người có tinh thần kiến tạo vẫn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố kích thích bên ngoài, như là các yếu tố vật lý, xã hội, hay tâm lý. Nhưng phản ứng của họ đối với những điều này, dù là có ý thức hay vô thức thì đều là những lựa chọn hoặc phản ứng dựa trên nền tảng giá trị.
Như Eleanor Roosevelt từng nhận định: “Không ai có thể làm bạn tổn thương nếu bạn không cho phép điều đó”. Hoặc như lời phát biểu của Gandhi: “Người khác không thể lấy đi lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không tự trao cho họ”. Đó là sự cho phép tự nguyện. Chính sự đồng ý và chấp nhận những điều xảy đến với chúng ta, mới làm chúng ta tổn thương hơn là bản thân sự việc ấy.
Tôi thừa nhận rằng rất khó chấp nhận điều này về mặt cảm xúc, nhất là khi chúng ta vẫn thường hay than vãn từ năm này qua tháng nọ về nỗi khổ của mình và cho rằng ta như vậy là do hoàn cảnh hay do hành vi của ai đó. Nhưng cho tới khi nào bạn có thể trung thực thừa nhận rằng “Tôi của ngày hôm nay là sản phẩm từ những lựa chọn tôi đã làm ngày hôm qua”, thì khi đó bạn cũng đủ tư cách để nói: “Tôi có quyền lựa chọn khác”.
Có một lần tại Sacramento, khi tôi đang trình bày về chủ đề “Sống kiểu kiến tạo”, thì một người phụ nữ trong số cử tọa tham dự hôm ấy tự dưng đứng bật dậy và phát biểu đầy xúc động. Đó là một buổi có rất đông người tham dự, và khi nhiều người quay sang nhìn, cô chợt giật mình về hành động của mình và ngại ngùng ngồi xuống. Nhưng dường như không thể kiềm lại được, cô tiếp tục chia sẻ với những người ngồi xung quanh. Có vẻ cô đang rất hạnh phúc!
Phản ứng đó khiến tôi nóng lòng mong đến giờ giải lao gặp cô xem có chuyện gì. Đến khi giải lao, tôi bước xuống chỗ cô hỏi thăm liệu cô có thể chia sẻ với tôi.
Cô phân trần: “Ông không thể nào hình dung nổi điều gì vừa xảy ra với tôi đâu. Tôi là một y tá, đang chăm sóc cho một bệnh nhân khốn khổ và vô ơn nhất mà ông có thể tưởng tượng. Không có điều gì tôi làm mà ông ấy cho là đủ tốt cả. Ông ta chẳng khi nào thể hiện lòng biết ơn dành cho tôi, thậm chí còn không thừa nhận tôi nữa. Ông ta lải nhải suốt, bắt bẻ đủ mọi thứ tôi làm cho ông ấy. Người đàn ông này làm khổ đời tôi, khiến tôi đem cả bực bội về nhà. Các y tá trước đây cũng có tâm trạng tương tự khi chăm sóc ông ta. Nhiều khi chúng tôi chỉ cầu cho ông ấy chết sớm cho rồi.
Vậy mà khi nãy ông dám nói thẳng với tôi rằng không ai có thể làm tôi tổn thương nếu tôi không cho phép điều đó, và chính tôi chứ không phải ai khác đã lựa chọn một đời sống đau khổ và bất hạnh. Vâng, ông thấy đó, tôi không còn cách nào khác cả?! Nhưng tự nhiên lúc đó tôi lại suy nghĩ về điều ông nói. Tôi nhìn vào sâu bên trong mình và tự hỏi: “Liệu có đúng là mình có quyền lựa chọn cách phản ứng không?”
Cuối cùng tôi đã nhận ra mình thực sự sở hữu sức mạnh này. Khi chịu thừa nhận cái sự thật đắng nghét và rằng chính mình đã lựa chọn “một cuộc sống đau khổ”, tôi cũng nhận ra rằng vậy thì cũng có thể chọn “một cuộc sống không còn đau khổ” nữa.
Khoảnh khắc khi nãy tôi đứng lên, tôi cảm thấy như thể mình vừa thoát ra được nhà tù San Quentin vậy. Tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng “Tôi đã tự do! Tôi đã thoát khỏi “tù ngục” của chính mình! Tôi sẽ không để bản thân mình bị chi phối bởi cách cư xử của người khác nữa”.
Thật vậy, không phải điều gì xảy đến với chúng ta, mà chính là cách chúng ta phản ứng với điều đó mới thực sự làm chúng ta đau khổ. Tất nhiên, vẫn có những thứ có thể khiến chúng ta đau đớn về mặt thể xác, hoặc tổn thất kinh tế và mang lại buồn phiền. Nhưng phẩm giá, hay bản thể của chúng ta thì không việc gì phải đau khổ cả. Trong thực tế, chính những trải nghiệm khó khăn đã trở thành nơi tôi rèn luyện phẩm giá, phát triển sức mạnh nội tại, mang đến cho chúng ta sự tự do để vượt qua những hoàn cảnh cam go khác trong tương lai, và tạo nên niềm cảm hứng cho người khác.
Frankl là một trong số nhiều người có khả năng phát huy quyền tự do cá nhân trong những hoàn cảnh khốn khó để nâng đỡ và truyền cảm hứng cho người khác. Theo tự truyện của những tù nhân trong chiến tranh Việt Nam, có rất nhiều nhân chứng đầy thuyết phục trong việc chuyển hóa sức mạnh của quyền tự do cá nhân, mang lại kết quả ấn tượng từ việc sử dụng sự tự do này tác động đến văn minh nhà tù và đến nhiều tù nhân khác. Những câu chuyện này còn âm vang cho đến ngày nay.
Chúng ta cũng biết về những tấm gương trong hoàn cảnh không may, như mắc bệnh nan y, khiếm khuyết cơ thể, nhưng vẫn giữ được một ý chí tinh thần đáng khâm phục. Thật sự chúng ta được truyền cảm hứng rất nhiều từ phẩm giá ấy của họ. Không gì để lại ấn tượng mạnh mẽ và lâu bền trong chúng ta bằng việc biết rằng ai đó đã vượt qua nỗi đau, vượt qua những hoàn cảnh cùng cực; là hiện thân và minh chứng của những giá trị truyền cảm hứng khiến cuộc đời trở nên cao quý và đáng sống hơn.
Một trong những quãng thời gian ý nghĩa nhất mà Sandra và tôi từng có, đó là hơn bốn năm chia sẻ với Carol - một người bạn thân của Sandra hơn 25 năm, cũng là phụ dâu trong đám cưới của chúng tôi.
Carol bị ung thư và đã di căn. Khi bệnh tình của Carol ở giai đoạn cuối, Sandra dành thời gian ở bên cạnh giường bệnh của Carol để giúp cô viết hồi ký cá nhân. Trở về từ khoảng thời gian khó khăn dài đằng đẵng đó, Sandra gần như bị choáng váng bởi niềm khâm phục dành cho bạn mình, về sự dũng cảm và khát khao của cô để viết ra những lời nhắn gửi đặc biệt dành tặng cho những đứa con của mình trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời chúng.
Carol cố gắng không dùng nhiều thuốc giảm đau để duy trì cao nhất sự minh mẫn về tinh thần và cảm xúc. Cô thì thầm vào máy ghi âm, hoặc nói với Sandra để Sandra chép lại. Carol quả thực là một người sống kiến tạo, dũng cảm và biết quan tâm đến người khác. Cô là nguồn cảm hứng to lớn cho chúng tôi và nhiều người xung quanh.
Sẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt của Carol trước ngày cô ra đi, một ánh mắt ẩn sâu là nỗi đau của một con người có sức mạnh nội tâm vô cùng to lớn. Tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy là một cuộc đời đầy phẩm giá, tinh thần cống hiến và phục vụ trong tình yêu, sự quan tâm và lòng biết ơn.
Nhiều năm sau đó, trong những cuộc trò chuyện với mọi người, tôi thường hỏi rằng đã có bao nhiêu người từng chứng kiến một con người có thái độ sống đẹp, có một tình yêu và lòng trắc ẩn bao la và một sự tận hiến cho cuộc đời ngay cả ở giây phút cuối cùng? Thường có khoảng 1/4 số người đã từng chứng kiến điều đó. Rồi tôi lại hỏi trong số họ, bao nhiêu người sẽ không bao giờ quên những con người ấy - hay bao nhiêu người cảm thấy mình được truyền cảm hứng để cải biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn trong hành xử, được đánh động lòng trắc ẩn bởi tấm gương dũng cảm ấy (dù chỉ là tạm thời)? Tất cả họ đều nhất trí điều đó.
Viktor Frankl cho rằng có ba loại giá trị trung tâm của cuộc đời. Đó là giá trị kinh nghiệm - là những gì xảy đến với chúng ta; giá trị sáng tạo - là những gì chúng ta tạo ra trong thực tại; và giá trị thái độ - là phản ứng của chúng ta trước những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như mắc bệnh nan y.
Bằng kinh nghiệm của tôi về con người, tôi khẳng định quan điểm của Frankl là đúng đắn, rằng cấp độ cao nhất của ba loại giá trị trên chính là giá trị thái độ, hiểu theo nghĩa là khả năng chuyển hóa mô thức hay thay đổi góc nhìn của mình. Hay nói cách khác, điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phản ứng như thế nào đối với từng trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta.
Những hoàn cảnh khó khăn thường tạo ra Sự chuyển đổi mô thức, những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ có thể giúp ta hiểu thế giới, tìm thấy bản thân mình và người khác trong thế giới đó, cũng như khám phá xem cuộc đời đang cần gì ở ta. Tầm nhìn rộng mở phản chiếu những giá trị giúp nâng tầm và tạo cảm hứng cho tất cả mọi người.
NẮM THẾ CHỦ ĐỘNG
Bản tính tự nhiên của con người là hành động một cách chủ động, chứ không phải bị động đối phó. Ngoài ra, bản tính ấy cho phép chúng ta không những có thể lựa chọn phản ứng đối với một hoàn cảnh nào đó, mà còn kiến tạo nên hoàn cảnh nữa.
Nắm thế chủ động không phải là tự đề cao mình, tỏ ra khó chịu hay công kích người khác; mà là nhận ra và nắm lấy trách nhiệm về phía mình để kiến tạo sự việc.
Suốt những năm qua, tôi thường khuyên những người mong muốn tìm một công việc tốt hơn là hãy nắm thế chủ động - hãy thực hiện một số bài trắc nghiệm về năng lực và sở thích của mình, hãy nghiên cứu về ngành, ngay cả đối với những khó khăn cụ thể mà tổ chức họ đang gặp phải, rồi làm một bài trình bày hấp dẫn cho thấy khả năng của họ có thể giúp giải quyết vấn đề của tổ chức như thế nào. Cách làm này gọi là “bán một giải pháp”, một mô thức quan trọng để thành công trong công việc.
Mọi người thường tỏ ra đồng ý - hầu hết họ đều nhận ra cách làm này sẽ giúp gia tăng cơ hội tìm việc hay thăng tiến trong công việc của họ. Nhưng nhiều người đã không thể thực hiện nổi bước đầu tiên, là nắm thế chủ động để biến ý tưởng đó thành hiện thực.
“Tôi không biết làm các bài trắc nghiệm về năng lực và sở thích ở đâu?”
“Làm sao tôi có thể tự nghiên cứu vấn đề gặp phải của ngành và của tổ chức này được? Chẳng ai giúp tôi cả.”
“Tôi chẳng có ý tưởng gì để thiết kế bài trình bày của tôi cho hiệu quả.”
Rất nhiều người chỉ ngồi chờ cơ hội đến, hay chờ một ai đó giúp đỡ họ. Ngược lại, những người tìm được việc tốt là những người luôn chủ động, họ chính là giải pháp cho vấn đề chứ không tạo ra thêm vấn đề. Họ sẽ nắm thế chủ động để làm mọi điều cần thiết, phù hợp với các nguyên lý đúng đắn để hoàn thành công việc của mình.
Trong gia đình tôi, mỗi khi có thành viên nào (thậm chí nhỏ tuổi nhất) tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, ngồi chờ người khác đến giúp hoặc mang lại giải pháp cho, thì chúng tôi sẽ bảo người này rằng: “Hãy sử dụng R và I của mình đi” (R = Resourcefulness = Sự tháo vát, và I = Initiative = Tính chủ động). Thường khi được nhắc nhở như vậy, thành viên đó cũng có chút càm ràm: “Tôi biết rồi, tôi sẽ sử dụng R và I của mình”.
Nhắc nhở một ai đó giữ trách nhiệm không phải là hạ thấp họ, mà là khẳng định phẩm giá của họ. Tính “làm chủ” là một phần thuộc về bản chất của con người, cho dù những “tế bào làm chủ” này không hoạt động, thì chúng vẫn hiện diện ở đó. Bằng sự tôn trọng bản chất tự nhiên về tính làm chủ này của người khác, ít nhất chúng ta đang mang đến cho họ một sự phản ảnh rõ ràng, không bị bóp méo từ lăng kính xã hội.
Tất nhiên điều này còn tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể kỳ vọng có sự hợp tác từ những người còn lệ thuộc về cảm xúc. Nhưng ít ra, chúng ta có thể khẳng định cho họ biết về bản chất của họ, và tạo ra một môi trường để mọi người nắm lấy cơ hội và tự giải quyết những vướng mắc của bản thân bằng những phương cách đáng tin cậy.
CHỦ ĐỘNG HÀNH ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG ĐỐI PHÓ?
Sự khác biệt giữa người thực hành tính chủ động và những người không cũng giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm vậy. Nó không đơn thuần chỉ khác ở mức 25% hay 50%, mà chắc phải lên đến 5000% hoặc thậm chí hơn, đặc biệt là với những người chủ động mà còn nhạy bén, nhận thức tốt và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.
Phải chủ động thì mới tạo ra Sự Cân Bằng P/PC của tính hiệu quả trong cuộc đời bạn. Phải chủ động thì mới phát triển được 7 Thói quen. Khi tìm hiểu về sáu thói quen còn lại, bạn sẽ thấy chúng đều phụ thuộc vào sự phát triển Thói quen chủ động này. Mỗi thói quen đều đòi hỏi tinh thần lãnh nhận trách nhiệm ở bạn. Nếu chỉ ngồi chờ, bạn sẽ rơi vào thế bị động đối phó. Khi đó, hệ quả kéo theo là cơ hội hay sự phát triển sẽ vuột mất.
Một lần nọ, tôi có buổi làm việc với một nhóm đại diện từ 20 tổ chức khác nhau trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Họ trao đổi trong một kỳ họp hàng quý để chia sẻ cởi mở về những khó khăn, cũng như tình hình tài chính của tổ chức.
Thời điểm đó kinh tế đang suy thoái, và ngành này bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Mọi người tỏ ra khá chán chường khi chúng tôi bắt đầu phiên thảo luận.
Ngày đầu tiên, câu hỏi thảo luận của chúng tôi là: “Điều gì đang xảy ra với chúng ta? Đâu là yếu tố tác động?”. Đúng là có rất nhiều thứ đang xảy ra. Các sức ép đến từ môi trường kinh tế. Nạn thất nghiệp tràn lan, nhiều người trong cuộc họp cũng đang đối diện với việc sa thải nhân viên, thậm chí cả bạn bè để doanh nghiệp sống sót. Vào cuối ngày, mọi người thậm chí chán nản hơn.
Ngày thứ hai, câu hỏi chúng tôi đưa ra là: “Điều gì dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai?”. Chúng tôi tìm hiểu về xu hướng đến từ các yếu tố môi trường kinh tế, và giả định rằng những điều này sẽ tạo nên tương lai. Vào cuối ngày thứ hai, tâm trạng mọi người tiếp tục thất vọng hơn nữa. Nhưng có vẻ mọi người đều nhận ra một điều: mọi thứ thường tồi tệ trước khi trở nên tốt đẹp.
Vì thế trong ngày thứ ba, chúng tôi quyết định tập trung vào câu hỏi mang tính chủ động: “Phản ứng của chúng ta là gì? Chúng ta dự định sẽ làm gì? Chúng ta có thể thực hành tinh thần làm chủ trong tình hình này như thế nào?”. Trong buổi sáng, chúng tôi trao đổi về việc quản lý và cắt giảm chi phí. Vào buổi chiều, chúng tôi thảo luận làm sao để gia tăng thị phần. Chúng tôi sáng tạo thật nhiều ý tưởng cho cả hai khía cạnh: giảm chi phí và tăng thị phần, rồi tập trung vào những giải pháp nào khả thi và dễ tiến hành nhất. Một tinh thần mới mẻ, sôi nổi và nhận thức được tính chủ động bắt đầu lan tỏa khắp buổi họp.
Vào cuối ngày thứ ba này, chúng tôi tổng kết lại kết quả của toàn bộ phiên họp bằng câu hỏi: “Tình hình kinh doanh như thế nào?”. Câu trả lời đưa ra gồm ba phần:
Phần 1: Hiện tại tình hình thị trường khá xấu, các xu hướng cho thấy rằng tình hình sắp tới sẽ càng tệ hơn trước khi tốt lên.
Phần 2: Nhưng những gì chúng ta đang đưa ra để triển khai là rất tốt, với giải pháp đề nghị là khâu quản lý chặt chẽ hơn, cắt giảm chi phí và tìm cách tăng được thị phần.
Phần 3: Chính vì thế, tình hình kinh doanh chắc chắn tốt hơn bao giờ hết.
Trong tình huống này, một người mang tư duy bị động đối phó sẽ nói rằng: “Xem nào, hãy nhìn vào thực tế đi. Bạn không thể suy nghĩ lạc quan và tự trấn an mình mãi được. Sớm muộn gì cũng phải nhìn vào thực tế”.
Nhưng đó là sự khác biệt giữa “suy nghĩ tích cực” và “sống kiểu kiến tạo”. Chúng ta vẫn đối diện với thực tế đấy chứ, không những vậy mà còn dự phóng tương lai. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng mình có quyền lựa chọn để phản ứng tích cực ngay trong cả hoàn cảnh và tương lai u ám, chứ không phải nhìn vào thực tế để thừa nhận rằng những gì đang xảy ra sẽ quyết định số phận chúng ta.
Mọi doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức, kể cả gia đình đều có thể sống kiểu kiến tạo. Mọi người có thể sử dụng khả năng sáng tạo và năng lực xoay xở của bản tính làm chủ để kiến tạo văn hóa chủ động trong tổ chức. Các tổ chức đâu phải may nhờ rủi chịu do hoàn cảnh quyết định; chúng ta có thể nắm thế chủ động, làm chủ chính mình để gặt hái được những giá trị và mục đích chung cho mỗi người.
LẮNG NGHE NGÔN NGỮ CỦA TA
Do thái độ và hành vi của ta phát xuất từ mô thức, nên nếu ta sử dụng khả năng tự nhận thức của mình để phân tích chúng, ta có thể phát hiện ra bản chất của những tấm bản đồ ẩn khuất trong thái độ và hành vi của mình. Chẳng hạn như ngôn ngữ chính là chỉ báo về mức độ sống chủ động của ta.
Ngôn ngữ của người bị động mang bản chất thoái thác trách nhiệm, chẳng hạn như: “Đó là tôi. Con người tôi là vậy” Tôi xong rồi. Tôi chẳng thể làm gì hơn với chuyện đó cả.
“Ông ta làm tôi nổi điên!” Tôi không có trách nhiệm gì. Cảm xúc của tôi bị chi phối bởi những thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi.
“Tôi không thể làm được. Tôi không có thời giờ.” Có thứ gì đó nằm ngoài tầm tác động của tôi, như thời gian ít ỏi, đang kiểm soát tôi.
“Giá như vợ tôi nhẫn nại hơn.” Hành vi của người khác đang giới hạn tính hiệu quả của tôi.
“Tôi phải làm việc đó.” Hoàn cảnh hay người khác đang ép bạn làm. Bạn không có quyền tự do lựa chọn hành động.
	NGÔN NGỮ BỊ ĐỘNG
	NGÔN NGỮ CHỦ ĐỘNG

	Tôi chẳng thể làm gì.
Con người tôi là vậy đó.
Ông ta làm tôi phát điên.
Họ không cho phép.
Tôi phải làm. 
Tôi không thể. 
Tôi phải.
Giá như...
	Chúng ta thử tìm cách xem.
Tôi có thể chọn cách khác.
Tôi làm chủ cảm xúc của mình.
Tôi có thể trình bày một cách hiệu quả.
Tôi sẽ chọn phản ứng thích hợp. 
Tôi chọn. 
Tôi thích cách này hơn.
Tôi sẽ...


Ngôn ngữ này xuất phát từ mô thức về các nhân tố quyết định mà bản chất của nó chính là đổ trách nhiệm: Tôi không có trách nhiệm và không có khả năng lựa chọn phản ứng của mình.
Có lần, một sinh viên đến hỏi tôi, “Thầy có thể cho em nghỉ học không? Em phải tham dự chuyến du đấu quần vợt.”
“Em phải đi hay em đã lựa chọn đi du đấu?” tôi hỏi.
“Em thực sự phải đi,” anh ta giải thích.
“Điều gì xảy ra nếu em không đi?”
“Họ sẽ đá em ra khỏi đội.”
“Em có thích hậu quả này không?” 
“Không.”
“Nói cách khác, em đã chọn đi du đấu vì em muốn vẫn được ở lại đội tuyển. Điều gì xảy ra nếu em nghỉ học?”
“Em không biết.”
“Nghĩ kỹ đi nào. Em nghĩ hậu quả tự nhiên của việc nghỉ học là gì?”
“Thầy sẽ không đuổi học em chứ?”
“Đó là hậu quả về mặt xã hội do con người gây ra. Nếu em không đi cùng đội, em không được chơi quần vợt cùng họ. Đó mới là hậu quả tự nhiên. Vậy nếu em không đi học, hậu quả tự nhiên sẽ là gì?”
“Em cho là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội học hỏi.”
“Đúng là thế. Nên em đã phải so sánh hậu quả này với hậu quả kia để lựa chọn. Nếu là thầy thì thầy cũng chọn đi du đấu quần vợt nhưng thầy sẽ không bao giờ nói là thầy phải chọn cả.”
Anh chàng sinh viên nhỏ nhẹ đáp, “Vâng, chính em đã chọn chuyến du đấu quần vợt.”
“Và nghỉ học lớp của thầy?” Tôi trêu cậu bé.
Một vấn đề nghiêm trọng của ngôn ngữ bị động chính là nó sẽ trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Người ta tìm kiếm bằng chứng để chứng tỏ niềm tin, hay mô thức của họ là đúng và ngày càng dính mắc vào nó. Họ ngày càng tin rằng mình là nạn nhân của những gì ngoài tầm kiểm soát, họ không phải người làm chủ cuộc đời và số phận của họ. Họ kết tội những thế lực bên ngoài, như người khác, hoàn cảnh, và cả các vì sao, vì hoàn cảnh hiện tại của họ.
Tại một hội thảo nọ, khi tôi đang chia sẻ khái niệm về tính chủ động, một người đàn ông đứng lên và nói, “Stephen, tôi thích những gì ông nói. Nhưng mỗi tình huống mỗi khác. Như hôn nhân của tôi chẳng hạn. Tôi thực sự lo lắng. Tôi và vợ mình không đồng điệu về cảm xúc như trước nữa. Tôi nghĩ rằng mình không còn yêu cô ấy và cô ấy cũng không còn yêu tôi. Tôi có thể làm gì?”
“Không còn cảm xúc nào nữa ư?” Tôi hỏi.
“Đúng thế.” Anh ta khẳng định. “Chúng tôi có ba đứa con mà chúng tôi thực sự quan tâm lo lắng cho chúng. Ông có lời khuyên gì không?”
“Hãy yêu thương vợ anh,” tôi đáp.
“Tôi đã bảo ông rồi là cảm xúc không còn nữa.” 
“Thì hãy yêu thương vợ anh.”
“Ông không hiểu gì cả. Cảm xúc yêu thương không còn nữa.”
“Thế thì hãy yêu thương vợ anh. Chính vì cảm xúc không còn nữa nên đó mới là lý do chính đáng để yêu thương vợ anh.”
“Nhưng làm sao ông có thể yêu thương khi ông đã hết yêu thương?”
“Bạn của tôi ơi, yêu thương là một động từ. Còn tình yêu, hay cảm xúc yêu thương, chính là kết quả của hành động yêu thương. Vì vậy, hãy yêu thương vợ anh. Hãy hy sinh. Hãy lắng nghe cô ấy. Đồng cảm, Trân trọng, Tin tưởng cô ấy. Anh có sẵn lòng làm những việc này không?”
Ở mọi xã hội tiến bộ, yêu thương luôn là một động từ. Còn người thụ động thì biến nó thành một cảm xúc. Họ bị cảm xúc dẫn dắt. Phim ảnh khiến ta tin rằng ta không chịu trách nhiệm, và rằng ta chính là sản phẩm của cảm xúc. Nhưng đó không phải sự thật. Nếu cảm xúc ta đang điều khiển hành vi của ta thì chỉ bởi vì ta đã thoái thác trách nhiệm của mình và cho phép cảm xúc được quyền làm thế.
Người chủ động xem yêu thương là một động từ. Yêu thương có nghĩa là sự hy sinh, cho tặng bản thân ta, giống như việc người mẹ mang một mầm sống mới đến thế giới này vậy. Nếu bạn muốn học cách yêu thương, hãy học từ những người hy sinh bản thân vì người khác, kể cả khi người khác xúc phạm họ và không đáp lại tình yêu thương của họ. Nếu bạn là cha, mẹ, hãy xem tình yêu thương mà bạn dành cho con cái. Tình yêu thương chỉ là kết quả của những hành động yêu thương. Người chủ động đề cao giá trị hành động hơn cảm xúc bị động. Mỗi người đều có khả năng tái tạo cảm xúc yêu thương.
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PHẠM VI BẬN TÂM. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG.
Có một cách tuyệt vời để tự nhận thức rõ ràng hơn về mức độ chủ động của ta, đó là xem xét ta tập trung thời giờ và năng lượng của mình cho những việc gì. Mỗi chúng ta đều có nhiều mối bận tâm, như về sức khỏe, con cái, vấn đề trong công việc, tỷ lệ nợ công, chiến tranh hạt nhân. Chúng ta có thể tách những thứ đó với những thứ mà ta chẳng có chút quan tâm hay cảm xúc nào bằng cách khoanh vùng chúng trong một “Phạm vi bận tâm”.
Và khi ta nhìn vào những vấn đề trong Phạm vi bận tâm này, ta cần phân biệt rõ ràng những việc ta hoàn toàn không có khả năng kiểm soát, và những việc mà ta có thể ít nhiều tác động. Chúng ta có thể tiếp tục khoanh vùng nhóm sau vào một phạm vi nhỏ hơn gọi là “Phạm vi ảnh hưởng”.
Bằng việc xác định ta đang tập trung thời gian và năng lượng của bản thân cho phạm vi nào nhiều hơn, ta có thể khám phá rất nhiều điều về mức độ chủ động của bản thân.
Người chủ động tập trung nỗ lực của họ vào Phạm vi ảnh hưởng, những việc mà họ có thể ít nhiều tác động. Bản chất nguồn năng lượng của họ là tích cực, lan tỏa và lớn lên dần. Nhờ vậy mà họ ngày càng mở rộng Phạm vi ảnh hưởng của mình ra.
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Còn người bị động thì trái lại, tập trung nỗ lực của họ vào Phạm vi bận tâm. Họ chú trọng vào điểm yếu của người khác, khó khăn ngoại cảnh và những tình huống mà họ không thể kiểm soát. Hậu quả là họ có thái độ đổ lỗi và kết tội người khác, dùng ngôn ngữ bị động và ngày càng củng cố cảm giác bản thân là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi cứ tập trung vào đó, họ tỏa ra năng lượng tiêu cực cộng với việc không để tâm đến những chuyện mà lẽ ra họ có thể tác động được chút nào đó, thế nên Phạm vi ảnh hưởng của họ ngày một thu hẹp.
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TRỌNG TÂM CỦA NGƯỜI SỐNG KIỂU KIẾN TẠO
(Nguồn năng lượng tích cực sẽ khiến mở rộng Phạm vi ảnh hưởng)
Một khi ta còn chú trọng vào Phạm vi bận tâm thì ta còn cho phép những việc trong đó kiểm soát ta. Chúng ta không có những sáng kiến chủ động cần thiết để tạo ra thay đổi tích cực.
Trong phần trước, tôi có chia sẻ với bạn câu chuyện về con trai tôi và những vấn đề nghiêm trọng mà thằng bé đã gặp ở trường. Sandra và tôi đã bận tâm rất nhiều về điểm yếu của thằng bé và cách mọi người xung quanh đối xử với nó.
Nhưng những việc ấy lại thuộc về Phạm vi bận tâm của chúng tôi. Một khi chúng tôi còn chú trọng vào đó, chúng tôi không đạt được kết quả gì ngoại trừ việc củng cố cảm giác bất lực và thiếu sót trong vai trò làm cha mẹ, và đồng thời, củng cố sự lệ thuộc của con trai chúng tôi.
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TRỌNG TÂM CỦA NGƯỜI BỊ ĐỘNG
(Nguồn năng lượng tiêu cực thu hẹp Phạm vi ảnh hưởng)
Chỉ khi chúng tôi chú tâm vào Phạm vi ảnh hưởng, tập trung lật lại những mô thức của mình, chúng tôi mới bắt đầu tạo ra những năng lượng tích cực mà thay đổi bản thân chúng tôi trước, để rồi sau cùng cũng ảnh hưởng tốt đến thằng bé. Bằng việc xét lại bản thân trước, thay vì lo lắng về điều kiện ngoại cảnh, chúng tôi lại có khả năng ảnh hưởng đến chính những điều kiện ấy.
Cũng có khi Phạm vi ảnh hưởng của một người lại lớn hơn Phạm vi bận tâm của họ nhờ vào vị thế, tài sản, vai trò, mối quan hệ.
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Thế nhưng tình huống đó có thể là biểu hiện của một tình trạng khuyết tật về cảm xúc mà một người tự gây ra cho chính mình, một kiểu lối sống chỉ khu trú trong Phạm vi bận tâm ích kỷ và bị động khác.
Cho dù có thể họ phải Cân nhắc các ưu tiên sử dụng ảnh hưởng của mình, nhưng người chủ động có một Phạm vi bận tâm ít nhất cũng phải lớn bằng như Phạm vi ảnh hưởng của họ, chấp nhận trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình sao cho hiệu quả.
TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÀ KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT
Những vấn đề của ta thường rơi vào ba nhóm: trực tiếp kiểm soát (những vấn đề liên quan đến hành vi của chính ta); gián tiếp kiểm soát (những vấn đề liên quan đến hành vi của người khác); và không thể kiểm soát (những vấn đề ta không thể làm gì, giống như quá khứ của ta hay những thực tại mà tùy thuộc theo tình huống). Tính chủ động chính là bước đầu tiên để giải quyết ba nhóm vấn đề trên trong Phạm vi ảnh hưởng hiện tại của mình.
Những vấn đề mà ta có thể kiểm soát trực tiếp rõ ràng là nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của ta. Và ta có thể giải quyết chúng bằng cách rèn luyện cho mình những thói quen về “Thành công cá nhân” như Thói quen 1, 2 và 3.
Ta có thể giải quyết những vấn đề mà ta gián tiếp kiểm soát được bằng cách thay đổi phương pháp tạo ảnh hưởng bằng những thói quen về “Thành công tập thể” như Thói quen 4, 5 và 6. Cá nhân tôi đã xác định ra hơn 30 phương pháp riêng biệt để tạo ảnh hưởng, tính riêng biệt của chúng cũng giống như khi ta so sánh sự thấu cảm với sự đối đầu, hay việc làm gương cho người khác với việc thuyết phục người khác. Hầu hết mọi người chỉ có được ba hoặc bốn phương pháp, thường bắt đầu bằng lý luận và nếu không hiệu quả thì hoặc là đối đầu, hoặc là bỏ đi. Thế nên, chẳng phải sẽ tự do biết bao nếu ta học được những phương pháp tạo ảnh hưởng mới, thay vì cố gắng áp dụng những cách thức cũ kỹ và không hiệu quả để “nhào nặn” người khác!
Với những vấn đề không thể kiểm soát, ta phải nhận trách nhiệm thay đổi thái độ của mình trước những vấn đề đó, để có thể mỉm cười, thành thật chấp nhận chúng và học cách sống với chúng, cho dù ta không hề thích chúng. Theo cách này, ta sẽ không để cho vấn đề làm chủ ta. Ta chia sẻ tinh thần mà tổ chức Alcoholics Anonymous trân quý: “Thượng đế, hãy ban cho con dũng khí để thay đổi những thứ con có thể và cần phải thay đổi, hãy ban cho con sự bình thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được, và hãy ban cho con sự thông tuệ để minh định những việc ấy.”
Dù vấn đề thuộc nhóm có thể kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay không thể kiểm soát thì ta vẫn nắm trong tay mình bước đầu tiên đến giải pháp, bởi những việc như thay đổi thói quen, phương pháp tạo ảnh hưởng của mình, chuyển đổi cách ta nhìn nhận về các vấn đề ngoài tầm kiểm soát đều nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của ta.
MỞ RỘNG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG
Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng, chính lúc ta lựa chọn cách phản ứng của mình đối với hoàn cảnh, ta cũng đồng thời tác động mạnh mẽ đến hoàn cảnh. Khi ta thay đổi một phần của công thức hóa học, ta cũng thay đổi bản chất của kết quả mà ta nhận được. Tôi từng làm việc cho một tổ chức nọ trong nhiều năm, người lãnh đạo khi đó vô cùng năng động. Ông có thể đọc được các xu thế. Ông rất sáng tạo, đầy tài năng, nhiều khả năng và rất xuất sắc, mọi người đều thừa nhận. Thế nhưng, ông ta lại có phong cách quản trị rất độc tài. Ông thường đối xử với mọi người như thể họ là “người sai vặt”, không quan tâm đến việc mọi người sẽ đánh giá ra sao về cách đối đãi của ông. Cách ông giao tiếp với mọi người trong tổ chức theo hướng áp đặt, kiểu như “Đi hướng này, không phải hướng kia; giờ phải làm thế này, thế nọ. Ở đây tôi là người ra quyết định.”
Kết quả là gần như toàn bộ ban giám đốc tỏ ra xa cách với ông. Họ có thể tụ tập ở hành lang và phàn nàn về ông. Những cuộc trao đổi của họ có vẻ phức tạp, ăn khớp nhau, như thể họ đang nỗ lực khắc phục tình hình. Nhưng họ cứ mãi phàn nàn như thế mà không chịu nhìn nhận trách nhiệm của mình vì cho rằng vấn đề nằm ở điểm yếu của người sếp.
Một người trong ban giám đốc có thể than phiền rằng, “Anh chẳng thể tưởng tượng nổi những gì diễn ra đâu. Hôm đó ông ấy bước vào phòng họp khi tôi đang chủ trì cuộc họp với bộ phận mình và chỉ đạo những điều hoàn toàn khác. Những gì tôi chuẩn bị ròng rã nhiều tháng trời đều đổ sông đổ biển như thế. Tôi không hiểu làm thế nào có thể tiếp tục làm việc với ông ấy. Khi nào thì ông ấy về hưu nhỉ?”
“Ông ấy chỉ mới 59 tuổi thôi”, một người chia sẻ. “Anh có nghĩ mình có thể tồn tại trong sáu năm tiếp theo không?”
“Tôi không biết. Có thể ông ấy là dạng người sẽ không bao giờ chịu về hưu.”
Tuy nhiên, có một thành viên khác trong ban giám đốc là người chủ động. Anh hành động dựa trên giá trị chứ không dựa trên cảm xúc. Anh chủ động phác thảo ra những sáng kiến, anh lường trước và đọc được tình huống, anh có khả năng đồng cảm. Anh không mù quáng đến mức không nhận ra điểm yếu của người lãnh đạo, nhưng thay vì than phiền, chỉ trích, anh tìm cách bù vào chỗ khuyết ấy. Ở những điểm mà người lãnh đạo bộc lộ nhiều yếu kém, anh tìm cách làm bước đệm để những điểm yếu đó không còn quan trọng nữa. Và anh tận dụng điểm mạnh của người lãnh đạo, tức tầm nhìn, tài năng và óc sáng tạo của ông.
Người giám đốc này đã tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng của mình. Dĩ nhiên anh cũng bị vị lãnh đạo kia đối xử như thể anh là “người sai vặt”. Nhưng những gì anh làm hoàn toàn vượt mọi kỳ vọng thông thường. Anh tiên liệu nhu cầu của người lãnh đạo. Anh đọc những băn khoăn của vị lãnh đạo bằng sự đồng cảm, thế nên khi anh trình bày thông tin, anh cũng đưa ra phân tích của chính mình và những khuyến nghị dựa trên phân tích đó.
Một ngày nọ, khi tôi làm việc cùng vị lãnh đạo ấy trong vai trò một cố vấn cho ông, ông chia sẻ “Stephen, tôi không thể tin nổi anh giám đốc ấy lại có thể làm được ngần ấy việc. Anh ta không những cung cấp thông tin tôi yêu cầu mà còn đưa thêm những thông tin khác mà tôi rất cần nhưng chưa yêu cầu. Chưa kể, anh ấy còn phân tích được những vấn đề mà tôi băn khoăn nhất, và liệt kê ra các khuyến nghị của anh ta mà rất nhất quán với bài phân tích, và bản thân bài phân tích lại rất nhất quán với dữ liệu có được. Anh ta quả thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không phải bận tâm đến công việc đó nữa.”
Trong cuộc họp tiếp theo, người lãnh đạo vẫn quen phong cách “phải làm này”, “phải làm kia” với tất cả ban giám đốc, trừ một người. Với người giám đốc ấy, ông quay sang hỏi, “Anh có ý kiến gì không?” Và Phạm vi ảnh hưởng của người giám đốc đã mở rộng.
Việc này khiến mọi người trong tổ chức xôn xao. Những con người bị động và những vị giám đốc chỉ quen bàn chuyện ngoài hành lang bắt đầu quay mũi tên thù hận về phía người giám đốc chủ động ấy.
Đó là bản chất của người bị động, họ phải trốn chạy khỏi trách nhiệm. Sẽ an toàn hơn nếu nói “Tôi không có trách nhiệm.” Nếu tôi nói rằng “Tôi chịu trách nhiệm” thì nghĩa là tôi phải thừa nhận “Tôi vô trách nhiệm” nếu công việc không hoàn thành. Thật khó để chấp nhận rằng ta có quyền tự do lựa chọn mà những gì ta chọn lại dẫn đến kết quả tiêu cực, hủy hoại, nhất là khi suốt nhiều năm qua, ta đã chối bỏ trách nhiệm của mình với cái cớ là do khuyết điểm của người khác.
Những người giám đốc bị động kia chỉ tìm kiếm thông tin, bằng chứng, lý lẽ để củng cố việc họ không có trách nhiệm.
Nhưng người giám đốc chủ động thì ngược lại. Dần dần, anh mở rộng Phạm vi ảnh hưởng của mình trước những vấn đề mà tất cả ban giám đốc đều gặp phải. Phạm vi ảnh hưởng của anh mở rộng đến mức sau cùng, không ai, kể cả vị lãnh đạo có thể tạo ra một thay đổi to lớn nào trong tổ chức mà không có sự tham gia hoặc phê duyệt của anh. Dù vậy, vị lãnh đạo cũng không cảm thấy vị thế của ông bị đe dọa vì người giám đốc chủ động ấy bởi lẽ, thế mạnh của người giám đốc vừa làm tôn lên thế mạnh, vừa bù khuyết cho điểm yếu của vị lãnh đạo. Và vị lãnh đạo đang có được sức mạnh của cả hai người, một đội ngũ bù khuyết được cho nhau.
Thành công của người giám đốc không lệ thuộc vào hoàn cảnh của anh bởi nhiều người khác cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Chính lựa chọn phản ứng của anh trước hoàn cảnh, chính sự tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng của anh đã tạo nên sự khác biệt.
Nhiều người hiểu “chủ động” là tự cao, xông xáo hoặc thiếu nhạy cảm, nhưng sự thật không phải thế. Người chủ động không hề tự cao. Họ thông minh, họ hành động dựa trên giá trị, họ đọc được thực tại, và họ biết cần phải làm gì.
Hãy nhìn Gandhi mà xem. Trong khi những người chỉ trích ông đều nằm trong các hội đồng lập pháp, họ kết tội ông vì ông không tham dự Phạm vi bận tâm của họ, vốn dĩ chú trọng vào việc lên án Đế quốc Anh đã nô dịch hóa dân tộc Ấn Độ, thì Gandhi ra đồng ruộng, lặng lẽ, chậm rãi, từ tốn mở rộng Phạm vi ảnh hưởng của mình với nông dân, người lao động. Người dân cả nước dần ủng hộ, tin tưởng, và tín nhiệm ông. Dù không có văn phòng, vị thế chính trị nhưng nhờ lòng trắc ẩn, sự kiên cường, sự tuyệt thực để phản đối trong hòa bình, và sự thuyết phục về mặt đạo đức, sau cùng ông cũng khuất phục được nước Anh, phá vỡ ách thống trị cho hơn 300 triệu người. Tất cả là nhờ sức mạnh của Phạm vi ảnh hưởng được mở rộng đến tầm mức vĩ đại.
SỞ HỮU VÀ HIỆN HỮU
Có một cách để xác định những gì thuộc về Phạm vi bận tâm, đó chính là phân biệt những gì ta muốn sở hữu và những gì ta hiện hữu. Và Phạm vi bận tâm được tạo thành từ những gì ta muốn sở hữu.
“Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có tiền để trả khoản vay mua nhà cho ngân hàng.”
“Giá như tôi có người sếp không độc tài như thế.” 
“Giá như tôi có người chồng nhẫn nại hơn.”
“Giá như tôi có đám con biết nghe lời hơn.” 
“Giá như tôi có bằng cấp đó.”
“Giá như tôi có thêm thời gian cho bản thân.”
Còn Phạm vi ảnh hưởng thì được tạo thành từ những gì ta hiện hữu, chẳng hạn như tôi có thể là người nhẫn nại hơn, là người thông tuệ hơn, là người giàu lòng yêu thương hơn. Trọng tâm của Phạm vi ảnh hưởng chính là phẩm giá.
Bất cứ khi nào ta nghĩ rằng vấn đề nằm “ở ngoài kia”, thì chính suy nghĩ đó là vấn đề. Ta cho phép những gì ở ngoài kia kiểm soát ta. Và mô thức ở đây là “Từ ngoài vào trong”, tức là ngoài kia phải thay đổi trước khi ta thay đổi.
Phương pháp tiếp cận chủ động lại là thay đổi “Từ trong ra ngoài”: ta hiện hữu khác trước, và nhờ đó, có thể tạo ảnh hưởng tích cực để thay đổi những gì “ở ngoài kia”, chẳng hạn như tôi có thể tháo vát hơn, cần mẫn hơn, sáng tạo hơn, hợp tác hơn.
Một trong những câu chuyện tôi yêu thích là chuyện về Joseph trong Kinh Cựu Ước, một phần nền tảng của truyền thống Do Thái - Ki-Tô. Joseph bị những người anh em của mình bán sang Ai Cập làm nô lệ ở tuổi 17. Bạn có thể hình dung là trong hoàn cảnh đó, Joseph rất dễ đau khổ sầu muộn và tự than thân trách phận mình khi làm tôi tớ cho Potiphar, và cũng rất dễ chú trọng vào khuyết điểm của anh em mình và những kẻ giam hãm mình để kết tội cho tất cả những gì anh đang phải gánh chịu. Nhưng không, Joseph là người sống kiểu kiến tạo. Anh thay đổi cách hiện hữu của bản thân. Trong một thời gian ngắn, anh trở thành quản gia của Potiphar. Rồi anh giúp Potiphar quản lý tất cả mọi việc vì ông vô cùng tin tưởng anh.
Một ngày nọ, Joseph lâm vào hoàn cảnh khó khăn và anh vẫn lựa chọn hiện hữu một cách chính trực chứ không chịu thỏa hiệp. Hậu quả là anh bị bỏ tù oan hết 13 năm. Nhưng một lần nữa, là một người sống kiểu kiến tạo, anh rèn luyện phạm vi bên trong của mình, rèn luyện cách anh hiện hữu thay vì quan tâm đến những gì sở hữu được, và không lâu sau, anh quản lý cả nhà tù và sau cùng là cả đất nước Ai Cập, là nhân vật có ảnh hưởng thứ hai, chỉ sau vua Pharaoh.
Tôi biết câu chuyện này là một sự chuyển đổi mô thức cho nhiều người. Rất dễ để ta đổ lỗi cho người khác, cho điều kiện bên ngoài vì hoàn cảnh tồi tệ của mình. Nhưng ta là những người có trách nhiệm, có khả năng chọn cách phù hợp để phản ứng với hoàn cảnh, có thể kiểm soát cuộc đời ta và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoàn cảnh, bằng cách tập trung vào cách ta hiện hữu, vào việc thay đổi con người mình.
Nếu tôi gặp vấn đề trong hôn nhân, tôi sẽ được lợi ích gì khi cứ liên tục chỉ trích thiếu sót của vợ mình? Khi tự cho rằng mình không có trách nhiệm, tôi biến mình thành một nạn nhân yếu ớt, tôi giam mình vào hoàn cảnh tiêu cực. Tôi cũng từ bỏ khả năng tạo ảnh hưởng lên vợ mình, trong khi những hành vi đay nghiến, kết tội, hay thái độ phê phán của tôi chỉ khiến cô ấy củng cố những khiếm khuyết của cô ấy mà thôi. Sự chỉ trích của tôi mang lại hậu quả tồi tệ hơn ý định đóng góp xây dựng ban đầu. Và khả năng tác động tích cực đến tình huống ấy bắt đầu suy yếu cho đến khi chết hẳn.
Nếu tôi thật sự muốn cải thiện tình hình, tôi có thể tập trung vào một thứ mà tôi kiểm soát được - đó là bản thân tôi. Tôi có thể ngừng nhào nặn vợ mình theo ý mình muốn và tập trung cải thiện khuyết điểm của tôi. Tôi có thể tập trung để trở thành một người chồng tuyệt vời trong hôn nhân với vợ, là nơi mang lại sự hỗ trợ và tình yêu thương vô điều kiện cho cô ấy. Và hy vọng rằng vợ tôi sẽ cảm nhận được sức mạnh của hình mẫu chủ động mà tôi tạo ra và cũng hồi đáp tương tự. Nhưng dù cô ấy có hồi đáp như thế nào thì cách tích cực nhất mà tôi có thể tạo ảnh hưởng lên tình thế của mình chính là: sửa đổi bản thân, thay đổi cách tôi hiện hữu.
Có rất nhiều cách để ta phát triển nhờ tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng của mình - trở thành người lắng nghe hiệu quả hơn, trở thành người chồng/vợ giàu tình yêu thương hơn, trở thành một người học tích cực hơn, trở thành nhân viên tận tụy và hợp tác hiệu quả hơn. Có khi việc hiệu quả nhất ta có thể làm chỉ là trở nên hạnh phúc, chỉ là mỉm cười chân thật. Hạnh phúc, cũng như đau khổ, chỉ là một lựa chọn chủ động. Có những thứ nằm ngoài Phạm vi ảnh hưởng, chẳng hạn như thời tiết, nhưng là một người chủ động, ta có thể tạo ra thời tiết cho riêng mình, cũng như cho mối quan hệ của ta với người khác. Ta có thể hạnh phúc và chấp nhận những gì ta không thể kiểm soát ở hiện tại, và tập trung nỗ lực của mình vào những gì ta có thể kiểm soát.
ĐẦU CÒN LẠI CỦA CÂY GẬY
Trước khi ta hoàn toàn chuyển trọng tâm cuộc đời mình sang Phạm vi ảnh hưởng, ta cần quan tâm đến hai điều trong Phạm vi bận tâm mà đáng để ta suy ngẫm thấu đáo, đó là hậu quả và lỗi lầm.
Ta tự do lựa chọn hành động, nhưng ta không tự do lựa chọn được hậu quả của hành động. Hậu quả hay kết quả phải tuân theo quy luật tự nhiên. Nó nằm ngoài Phạm vi bận tâm của ta. Ta có thể quyết định bước ra chặn đầu một đoàn tàu hỏa đang lao đến với tốc độ nhanh nhưng ta không thể quyết định chuyện gì sẽ xảy đến khi ta bị đoàn tàu đâm trúng.
Ta có thể quyết định không trung thực khi thương thảo kinh doanh. Và hậu quả về mặt xã hội của quyết định này có thể khác nhau tùy thuộc vào việc ta có bị phát giác hay không, thế nhưng, trong bất kỳ tình huống nào, ta cũng đều tự hạ thấp phẩm giá của bản thân mình cả.
Hành vi của ta phải tuân theo những nguyên lý. Sống hài hòa với chúng sẽ mang lại những kết quả tích cực, và ngược lại, ta sẽ chuốc lấy nhiều hậu quả tiêu cực nếu vi phạm các nguyên lý ấy.
Ta tự do lựa chọn phản ứng của mình trong bất kỳ tình huống nào, và qua việc đó, ta cũng đã lựa chọn kết quả hay hậu quả theo sau. “Khi ta nhấc một đầu gậy, đồng thời ta cũng nhấc đầu còn lại.”
Rõ ràng là có những lúc trong cuộc sống ta nhấc một đầu gậy lên và sau đó cảm thấy đó không phải là cây gậy ta cần. Lựa chọn của ta mang lại những hậu quả không mong muốn. Nếu ta có thể lựa chọn lại lần nữa thì ta sẽ làm khác đi. Chúng ta gọi những lựa chọn này là lỗi lầm, và đây là điều thứ hai ta cần suy xét cẩn trọng.
Với những ai đang chìm trong nỗi ân hận thì có lẽ bài tập về tính chủ động mà cần thiết nhất với họ là nhận ra rằng những lỗi lầm trong quá khứ cần thuộc về Phạm vi bận tâm ngoài kia. Ta không thể triệu hồi, ta không thể quay trở lại thời điểm đó, hoàn cảnh đó để thực hiện lại, ta cũng không thể kiểm soát những hậu quả xảy đến sau đó.
Khi chơi bóng trong trường ở vị trí tiền vệ, cứ mỗi khi chính mình hay thành viên nào trong đội phạm lỗi khiến đội nhà mất điểm, con trai tôi lại giật cái vòng đeo tay của mình một cái như một kiểu “rũ bỏ” về mặt tinh thần, để sai lầm đã qua không ảnh hưởng đến hiệp đấu tiếp theo.
Cách tiếp cận chủ động với lỗi lầm của mình chính là lập tức thừa nhận nó, sửa chữa nó, và học hỏi từ nó. Điều này về bản chất chính là chuyển bại thành thắng. Như T.J. Watson, nhà sáng lập của IBM từng nói, “Thành công thực chất chỉ nằm ở mặt bên kia của thất bại mà thôi.”
Việc không thừa nhận sai lầm, không sửa chữa nó, và học hỏi từ nó, chính là một sai lầm khác. Nó thường đẩy một người vào con đường tự lừa dối, tự biện hộ, và tìm cách hợp lý hóa (bằng những lời nói dối hợp lý) với bản thân và với người khác. Cái sai lầm thứ hai này là một dạng che đậy cho sai lầm thứ nhất, và dù với mức độ nghiêm trọng như thế nào thì cũng đều gây ra những thương tổn sâu sắc cho bản thân ta.
Điều khiến ta tổn thương lớn nhất không phải hành vi của người khác hay lỗi lầm của ta, mà chính là phản ứng của ta trước những việc này. Như khi bị rắn độc cắn, nếu ta đuổi theo bắt nó thì chỉ khiến chất độc nhanh chóng lan khắp cơ thể mà thôi. Trái lại, nếu ta có biện pháp sơ cấp cứu ngay lập tức thì có thể tống chất độc ra ngoài.
Phản ứng của ta trước sai lầm ảnh hưởng đến chất lượng của khoảnh khắc sau đó. Điều quan trọng là cần lập tức thừa nhận và sửa chữa sai lầm để chúng không còn tác động gì đến khoảnh khắc sau đó nữa, và ta lại tràn đầy năng lượng.
CAM KẾT VÀ GIỮ CAM KẾT
Điểm cốt lõi của Phạm vi ảnh hưởng chính là khả năng cam kết và giữ cam kết của ta. Cam kết của ta với chính ta và với người khác, sự chính trực của ta dành cho những cam kết ấy, chính là bản chất và sự thể hiện rõ ràng nhất của tính chủ động.
Nó cũng là bản chất của sự trưởng thành. Nhờ những năng lực thiên phú của loài người như khả năng tự nhận thức và lương tâm, ta nhận biết được những điểm yếu, điểm cần phát triển, tài năng cần được trau dồi, điểm cần thay đổi hay loại bỏ khỏi cuộc đời ta. Tiếp theo, khi ta sử dụng hai năng lực thiên phú còn lại là trí tưởng tượng và ý chí độc lập để hành động với nhận thức trên, chẳng hạn như đưa ra lời hứa, thiết lập mục tiêu, cam kết với chúng, ta sẽ xây dựng được sức mạnh về bản tính, về sự hiện hữu mà sẽ mang lại cho cuộc sống của ta những gì tích cực nhất.
Tại đây, ta tìm được hai cách thức để chính ta làm chủ cuộc đời ta. Ta có thể đưa ra lời hứa và giữ lời hứa. Hoặc ta có thể lập mục tiêu và phấn đấu để đạt được nó. Khi ta cam kết và giữ được cam kết, dù là những cam kết nhỏ, ta bắt đầu thiết lập được sự chính trực từ bên trong ta mà mang lại nhận thức về sự tự chủ và lòng can đảm cũng như sức mạnh để nhận thêm trách nhiệm cho cuộc đời ta. Nhờ hứa và giữ lời hứa với bản thân và người khác, dần dần, ta hành động vì bản tính của mình chứ không vì trạng thái cảm xúc nữa.
Sức mạnh để cam kết và giữ được cam kết với bản thân chính là bản chất của quá trình xây dựng những thói quen nền tảng về tính hiệu quả. Kiến thức, kỹ năng và khát khao đều nằm trong khả năng kiểm soát của ta. Ta có thể rèn luyện bất kỳ yếu tố nào để nâng cao sự cân bằng của cả ba yếu tố ấy. Khi vùng giao thoa giữa chúng trên lên rộng lớn hơn, ta sẽ thẩm thấu sâu sắc hơn những nguyên lý nền tảng của các thói quen và hình thành sức mạnh của bản tính để đưa ta đến tính hiệu quả trong cuộc sống theo một cách cân bằng nhất.
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BÀI KIỂM TRA 30 NGÀY VỀ TINH THẦN “SỐNG KIỂU KIẾN TẠO”
Ta không cần phải sống trong trại tập trung như Frankl để nhận ra và phát triển tính chủ động. Trong những sự kiện thường nhật, ta cũng có thể phát triển năng lực chủ động để vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Tất cả nằm ở cách ta cam kết và giữ cam kết, cách ta ứng xử khi kẹt xe, cách ta phản hồi một khách hàng đang giận dữ hoặc cách ta đối đãi với một đứa trẻ không vâng lời. Đó là cách ta nhìn nhận vấn đề và đặt trọng tâm năng lượng của mình vào đó. Đó cũng là cách ta sử dụng ngôn ngữ.
Tôi thách đố bạn thử nghiệm nguyên lý về tính hiệu quả này trong 30 ngày sắp đến. Chỉ cần thử nghiệm và xem những gì sẽ đến. Trong 30 ngày này, chỉ tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng của mình thôi. Thực hiện những cam kết nhỏ và giữ được cam kết. Hãy là nguồn sáng, chứ đừng là quan tòa. Hãy là hình mẫu, chứ đừng là người chỉ trích. Hãy là một phần của giải pháp, chứ đừng trở thành một phần của vấn đề.
Hãy thử áp dụng trong chính cuộc sống hôn nhân, gia đình và công việc của bạn. Đừng tranh cãi với người khác vì những điểm yếu của họ. Cũng đừng tranh cãi với khuyết điểm của mình. Khi phạm sai lầm, hãy thừa nhận, sửa chữa, và học hỏi từ nó, ngay tức thì. Đừng rơi vào trạng thái đổ lỗi, kết tội. Tập trung vào những việc bạn có thể kiểm soát. Tập trung rèn giũa chính mình. Tập trung vào sự hiện hữu của bạn.
Nhìn nhận khuyết điểm của người khác với lòng trắc ẩn chứ không phải thái độ lên án. Vấn đề không nằm ở những gì họ làm hay không làm, mà ở lựa chọn phản ứng của bạn trước hoàn cảnh, và ở những gì bạn nên làm. Nếu bạn cho rằng vấn đề là “ở ngoài kia” thì hãy dừng lại. Chính ý nghĩ đó là vấn đề.
Những ai bắt đầu xây dựng cho mình sự tự do thì dần dần sẽ mở rộng được phạm vi tự do của họ. Những ai không làm thế sẽ thấy tự do của mình ngày càng suy yếu đến mức họ cảm thấy mình “phải sống” trên cuộc đời này. Họ đang sống theo kịch bản của cha mẹ, đồng nghiệp, và xã hội.
Ta chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của bản thân, về hạnh phúc của bản thân, và suy cho cùng là cho mọi hoàn cảnh mà ta gặp phải.
Văn hào Samuel Johnson từng chia sẻ, “Suối nguồn của hạnh phúc toàn mãn phải khởi nguồn ở trong tâm trí ta. Những ai quá ngờ nghệch về bản chất con người để mà kiếm tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi mọi thứ mà không phải bằng chính tâm tính của mình sẽ lãng phí cả cuộc đời trong nỗ lực vô vọng và sự đau khổ mà lẽ ra người đó phải loại bỏ.”
Biết rằng ta có trách nhiệm - có khả năng chọn cách phản ứng - chính là nền tảng để đạt được tính hiệu quả và những thói quen hiệu quả mà ta sẽ thảo luận trong những chương sau.
→ GỢI Ý ỨNG DỤNG
1. Lắng nghe ngôn ngữ của bạn và của người khác trong một ngày. Đánh giá mức độ thường xuyên mà bạn dùng hay nghe thấy các ngôn ngữ thụ động như “Giá như”, “Tôi không thể”, hay “Tôi phải”.
2. Xác định một việc bạn có thể gặp trong tương lai gần mà theo kinh nghiệm của bạn, bạn sẽ dễ hành xử theo kiểu bị động. Hãy hình dung tình huống này nằm trong Phạm vi ảnh hưởng. Làm thế nào để bạn xử lý tình huống ấy một cách kiến tạo? Hãy dành thời gian để hình dung trải nghiệm đó một cách rõ ràng trong tâm trí bạn, tưởng tượng hình ảnh bản thân bạn đang xử lý tình huống một cách chủ động. Hãy nhắc nhở bản thân về khoảng cách giữa yếu tố kích thích và phản ứng. Hãy cam kết với chính mình để rèn giũa bản thân và mở rộng phạm vi tự do lựa chọn của bạn.
3. Lựa chọn một vấn đề trong công việc hoặc đời sống cá nhân mà khiến bạn bối rối. Xác định vấn đề đó là thuộc về quyền kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay không thể kiểm soát. Xác định bước đầu bạn có thể thực hiện trong Phạm vi ảnh hưởng để giải quyết và thực hiện bước tiếp theo.
4. Thực hiện bài kiểm tra 30 ngày về tinh thần “Sống kiểu kiến tạo”. Và tự ý thức về sự thay đổi trong Phạm vi ảnh hưởng của bạn.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 1: SỐNG KIỂU KIẾN TẠO 
Viết bởi SEAN COVEY
Từ lúc tôi còn nhỏ, cha đã muốn chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ trong cuộc đời mình. Nếu tôi đi học về và nói: “Bạn gái con khiến con phát điên!”, thì cha sẽ đáp: “Sean, không ai có thể khiến con phát điên trừ khi con cho phép họ. Đó là lựa chọn của con.” Hoặc nếu tôi càu nhàu, “Con không thể chịu đựng được ông thầy toán nữa. Con sẽ thi rớt vì thầy ấy!”, thì cha sẽ nhẹ nhàng nói: “Sean, hãy lắng nghe ngôn ngữ của con. Nếu con thi rớt, thì đó là lỗi của con, chứ không phải của thầy. Và thay vì phàn nàn về thầy, sao con không thử gặp thầy và trao đổi để cùng tìm cách cải thiện lớp học?” Khi đó tôi sẽ nghĩ: “Cha có nghiêm túc không vậy? Cha chẳng hiểu gì cả!” Và rồi tôi sẽ tìm mẹ để tâm sự, vì mẹ sẽ để tôi trách cứ người khác trong những vấn đề của mình. Đó là một sự cân bằng tốt: cha thì luôn trung thành với những nguyên lý, còn mẹ thì luôn trung thành với bạn.
Là con người, chúng ta có khuynh hướng trở thành nạn nhân. Và nếu không ý thức về nó, khuynh hướng này sẽ nắm quyền kiểm soát và khiến chúng ta đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài (như cha mẹ, vợ chồng, sếp, hoàn cảnh, thời tiết, chính phủ…) cho những vấn đề của mình.
Trên thực tế, chúng ta không phải là nạn nhân. Chúng ta được tự do lựa chọn và là người quyết định cuộc đời mình. Nhưng vì chúng ta hay quên mất điều đó, nên chúng ta cần được nhắc nhớ thường xuyên.
Nhiều năm trước, có lần cha hỏi công việc của tôi dạo này như thế nào. Tôi bắt đầu phàn nàn: “Con phải làm nhiều thứ cùng một lúc quá nên hoàn toàn kiệt sức rồi”, “Tình trạng chính trị trong công ty thật tệ”, “Việc đi làm xa đang giết chết con”, và vân vân. Tôi mong đợi một chút sự thông cảm từ cha. Nhưng thay vào đó, cha thất vọng nhìn tôi và nói: “Sean, nghe không giống con chút nào cả. Sao con lại trở thành nạn nhân? Nếu bị quá tải, thì con hãy sắp xếp lại thời gian. Nếu có tình trạng chính trị trong công ty, thì con hãy tìm giải pháp cho nó. Nếu không thích việc đi làm xa, thì con hãy chuyển nhà đi chỗ khác.” Rồi cha bước đi. Còn tôi thì cảm thấy sốc nhưng bỗng nhận ra: “Cha hoàn toàn đúng. Mình đang là nạn nhân. Tại sao điều này lại xảy ra? Mình cần dừng lại ngay!” Đúng, tôi được tự do lựa chọn và quyết định mức độ bận rộn của mình, việc đi làm của mình, thái độ và phản ứng của mình với tất cả mọi thứ xảy ra! Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì lời nhắc nhớ của cha.
Những nghiên cứu nói gì?
Ngày nay có rất nhiều những nghiên cứu thực nghiệm chứng minh cho mọi điều cha tôi đã viết về Thói quen 1 vào năm 1989. Với 20 năm nghiên cứu, Carol Dweck, giáo sư Đại học Standford, tìm thấy rằng con người có hai loại tư duy (hay mô thức): “tư duy cố định” và “tư duy phát triển”. Những người có “tư duy cố định” tin rằng trí thông minh và tài năng của họ là cố định và không thể thay đổi. Đây là cách nhìn mang tính phản ứng, dẫn đến suy nghĩ và ngôn ngữ bị động như “Tôi học dở toán” hay “Tôi kém trong việc giao tiếp với người khác”.
Mặt khác, những người có “tư duy phát triển” tin rằng họ có thể thay đổi và cải thiện những khả năng của mình thông qua rèn luyện. Đây là cách nhìn mang tính kiến tạo, dẫn đến suy nghĩ và ngôn ngữ chủ động như: “Tôi có thể cải thiện khả năng học toán” hay “Tôi có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp”.
Tương tự, tiến sĩ Martin Seligman, giám đốc Trung tâm Tâm lý học Tích cực tại Đại học Pennsylvania, nghiên cứu về những lợi ích của việc tập trung vào Vòng tròn Ảnh hưởng. Trong cuốn sách Hạnh phúc Đích thực, ông kết luận rằng sự hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào (1) gen di truyền, (2) hoàn cảnh, và (3) những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Tuy nhiên, nghiên cứu của Seligman chỉ ra rằng yếu tố thứ ba là quan trọng hơn cả.
Vậy nên để hạnh phúc, bạn cần tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình.
Và rồi Angela Duckworth, cũng là giáo sư tâm lý tại Đại học Pennsylvania, hỗ trợ cho ý tưởng rằng tài tháo vát và tính chủ động là những nhân tố chính dự đoán sự thành công. Trong nhiều năm, cô nghiên cứu những trẻ em và người trưởng thành trong những môi trường đầy thách thức, như Học viện Quân sự Hoa Kỳ, những thí sinh của Cuộc thi Đánh vần Quốc gia, và hay giáo viên trong những trường cho học sinh cá biệt. Câu hỏi nghiên cứu của Duckworth là: “Ai là người thành công ở đây và tại sao?” Kết quả là trong nhiều bối cảnh khác nhau, có một đặc tính nổi lên như một nhân tố quan trọng dự đoán sự thành công: tính kiên cường. Trong cuốn sách Grit: The Power of Passion and Perseverance, Duckworth chia sẻ về việc tính kiên cường cho phép chúng ta làm việc chăm chỉ và duy trì sự tập trung như thế nào, không chỉ trong vài tuần hay vài tháng, mà trong nhiều năm.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Duckworth. Trong vai trò giám đốc điều hành, tôi đã tuyển dụng hàng trăm người. Trong quá khứ, tôi từng tập trung vào điểm số học tập của ứng viên, trường học, hay thông tin trên CV xin việc của họ. Giờ đây, tôi chỉ tập trung vào hai thứ ở họ: (1) khả năng làm việc với người khác, và (2) tài tháo vát và tính chủ động (hay Duckworth gọi là “tính kiên cường”). Nếu thể hiện được những đức tính này, thì tôi tự tin rằng họ sẽ thành công.
“Sống kiểu kiến tạo” trong đội ngũ và tổ chức
Không chỉ cá nhân, mà đội ngũ và tổ chức cũng cần “sống kiểu kiến tạo”. Mọi tổ chức - dù thuộc lĩnh vực kinh doanh, chính phủ, giáo dục hay phi lợi nhuận – đều phải đối mặt với sự cạnh tranh, chu kỳ lên xuống, những thay đổi và thời điểm khó khăn. Nếu không chủ động, học cách thích ứng và vượt qua thử thách, thì họ không thể tồn tại. Một trong những khách hàng của chúng tôi tại Đông Nam Á, một công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao hàng đầu thế giới, là ví dụ điển hình cho việc này. Họ rất xem trọng và đào tạo 7 Thói quen cho mọi nhân viên, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Họ có niềm tin sâu sắc vào những nguyên lý. Và rồi một năm nọ, cuộc đời mang lại cho họ một thử thách lớn.
Năm đó xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm, khiến 13 triệu người mất nhà cửa và hơn 800 người chết. Đó là một trong những thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khách hàng của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề với mực nước cao hơn dây chuyền sản xuất gần 2 mét. Các chuyên gia ước tính rằng sẽ mất hàng tỷ đô la và ít nhất bảy tháng để đưa một phần nhà máy hoạt động trở lại, trong khi phần lớn máy móc cao cấp sẽ cần nhiều năm để thay thế. Một số báo cáo thậm chí còn dự đoán công ty sẽ phải đóng cửa, khiến gần 35.000 công nhân thất nghiệp.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty không chấp nhận viễn cảnh đó, và họ cũng sẽ không ngồi chờ ai khác cứu mình. Trước đó, họ đã được học và thấm nhuần 7 Thói quen trong văn hóa. Vì vậy, họ quyết định áp dụng Thói quen 1, Sống kiểu kiến tạo, vào hoàn cảnh khó khăn này.
Ngay lập tức, ban lãnh đạo công ty truyền đi thông điệp rằng sẽ không có việc sa thải, rằng toàn bộ nhân viên như một gia đình và họ sẽ đứng vững cùng nhau. Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nên công ty lập ra các đội đến tận nhà và hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn nhất. Bên cạnh đó, họ cho trục vớt các máy móc quan trọng, làm khô và tân trang chúng.
Trong khi nhà máy của các công ty khác trong cùng khu công nghiệp đang dần rỉ sét trong bùn, khách hàng của chúng tôi nỗ lực đưa hoạt động sản xuất trở lại. Hàng chục ngàn nhân viên, trong đó có nhiều người vẫn đang cố gắng đối phó với khủng hoảng ở gia đình, đã đến để góp sức xây dựng lại nhà máy. Một vài người thậm chí đi nhiều cây số từ trung tâm tị nạn trên những chiếc thuyền nhỏ hoặc những con trâu nước.
Tại nhà máy, các nhân viên chân lấm tay bùn, sẵn sàng làm những việc mà họ chưa từng làm. Những nhà lãnh đạo thì xắn tay áo lên để làm những việc tay chân. Nhiều người chưa từng quen biết từ trước đã lập nên các nhóm và cùng nhau giải quyết vấn đề.
Kết quả là nhà máy hoạt động trở lại chỉ 15 ngày sau khi nước rút. Trong vòng một năm, công ty giành lại vị trí số một trên thị trường dưới dưới sự kinh ngạc của giới quan sát, vì họ không cần hàng tỷ đô la hay nhiều năm để phục hồi. Tất cả những gì họ cần là một đội ngũ đoàn kết, sẵn lòng vượt qua giông bão cùng nhau. Đó là sức mạnh của nền văn hóa “sống kiểu kiến tạo”.
Trở thành “Người kiến tạo”
Tất cả chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính từ nghịch cảnh mà chúng ta có thể thực hành Thói quen 1, Sống kiểu kiến tạo, nhiều nhất. Thói quen này được thể hiện ở việc chúng ta có thể đặt quá khứ lại phía sau, học hỏi từ nó và hướng về tương lai. Bản chất của việc “sống kiểu kiến tạo” là trở thành “Người kiến tạo”, một người dừng lại những khuynh hướng, thói quen và khuôn mẫu tiêu cực từ quá khứ của thế hệ mình (như bạo hành, nghiện ngập hay bỏ rơi), và truyền đi những khuynh hướng, thói quen và khuôn mẫu tích cực hơn đến những người xung quanh. Chúng ta có thể dừng lại những khuôn mẫu tiêu cực này bằng cách sử dụng 4 khả năng thiên phú của con người: sự tự nhận thức (khả năng đứng tách biệt và quan sát suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của chính mình), lương tri (khả năng minh định giữa đúng và sai), trí tưởng tượng (khả năng hình dung những viễn cảnh mới), và ý chí độc lập (khả năng lựa chọn cách phản ứng của mình với hoàn cảnh).
Tôi có một người bạn bay từ Arizona đến Pennsylvania vào mỗi cuối tuần để xem con trai chơi bóng ở trường. Tôi nói với anh ấy: “Tôi không thể tin rằng anh bay mỗi cuối tuần để xem con chơi bóng. Đó là một nỗ lực rất lớn. Anh thật là một người cha tốt!”
Anh ấy cảm ơn tôi và giải thích: “Khi còn nhỏ, tôi thường sợ hãi mỗi khi nghe tiếng cha dượng về nhà, vì lúc nào ông ấy cũng đánh tôi. Và tôi nhớ tôi đã có suy nghĩ rằng, Mình sẽ không trở nên giống ông ấy. Sau này, mình sẽ cho con cái cảm nhận được tình yêu thương. Kể từ đó, tôi đã cố gắng trở thành một người cha tốt.”
Điều tuyệt vời hơn nữa là bạn tôi không còn có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với người cha dượng. Anh ấy nói với tôi: “Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi đã có thể tha thứ cho ông ấy và tiếp tục cuộc đời mình. Tôi cũng đã có thể tha thứ cho cha ruột của mình, người mà tôi chỉ được gặp một lần trong đời. Tôi đã có thể nhìn quá khứ của mình với sự bình an và đặt nó lại phía sau, và nó không còn tác động đến tôi nữa.”
Tôi thực sự ngưỡng mộ người bạn của mình và cách anh ấy trở thành “Người kiến tạo” trong gia đình. Anh ấy đã dừng lại khuynh hướng bạo hành trong quá khứ và truyền đi tình yêu thương và sự hỗ trợ đến vợ con. Anh ấy đã sử dụng cả 4 khả năng thiên phú của con người. Khi còn là một đứa trẻ, bạn tôi đã biết rằng bạo hành là sai và hình dung việc anh ấy sẽ trở thành một người cha khác trong tương lai. Anh ấy cũng đã quan sát bản thân và lựa chọn tha thứ cho cha dượng và cha ruột, từ đó buông bỏ nỗi đau trong quá khứ.
Sự tự nhận thức là nền tảng của ba khả năng thiên phú còn lại. Vì chỉ khi bạn có thể đứng tách biệt và quan sát những suy nghĩ, cảm xúc bên trong, thì bạn mới có thể kết nối với lương tri, sử dụng trí tưởng tượng và đưa ra quyết định hiệu quả. Bạn không còn bị kiểm soát bởi những khuôn mẫu thói quen vô thức được hình thành từ quá khứ, như trường hợp của bạn tôi.
Tôi có một người bạn khác cũng từng bị cha bạo hành khi còn nhỏ, và cũng đã có thể dừng lại khuynh hướng tiêu cực ấy và truyền đi những khuôn mẫu lành mạnh hơn đến con cái mình. Tuy nhiên, anh ấy chưa thể buông bỏ nỗi oán giận đối với cha: “Cha đã phá hỏng cuộc đời tôi. Ông ấy cũng phá hỏng cuộc đời mẹ và chị tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”
Tôi không có tư cách để phán xét bạn mình, vì tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu hết những gì anh ấy đã phải trải qua. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu bạn tôi có thể sử dụng cả bốn khả năng thiên phú của con người, thì anh ấy sẽ có thể buông bỏ quá khứ và tìm được nhiều sự bình an hơn. Đúng là gen di truyền và những nghịch cảnh trong quá khứ tác động đến chúng ta, nhưng tôi không tin rằng chúng quyết định cuộc đời chúng ta.
“Sống kiểu kiến tạo” là thói quen đầu tiên vì bạn không thể rèn luyện các thói quen khác nếu bạn chưa quyết định rằng bạn làm chủ cuộc đời mình. Những điều không mong muốn diễn ra hàng ngày như thời tiết xấu, một tin nhắn hằn học, sếp xem thường bạn, cảnh sát giao thông thổi phạt bạn, bạn bè nói xấu sau lưng bạn, bạn không được thăng chức, v.v. Vậy bạn sẽ đưa ra lựa chọn mang tính phản ứng hay mang tính kiến tạo trong những tình huống ấy?
Người phản ứng đưa ra lựa chọn dựa trên sự thôi thúc. Họ giống như lon soda, nếu bị lắc, sự căng thẳng dâng lên và họ bùng nổ. Người kiến tạo đưa ra lựa chọn dựa trên những giá trị. Họ suy nghĩ trước khi hành động. Họ biết rằng họ không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra, nhưng họ có thể kiểm soát cách phản ứng của họ với những thứ đó. Họ giống như chai nước lọc, dù có bị lắc thế nào đi nữa thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tự tin.
Tóm lại, “sống kiểu kiến tạo” bao gồm hai thứ. Thứ nhất, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình; và thứ hai, kiến tạo nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thay vì là hành khách, hãy trở thành người cầm lái. Thay vì bị động “xuôi theo chiều gió”, hãy chủ động bẻ lái cạnh buồm. Thay vì là nạn nhân, hãy trở thành “Người kiến tạo”. Thay vì bị mắc kẹt trong quá khứ, hay sử dụng trí tưởng tượng và hướng đến tương lai.



Thói quen 2 
Bắt đầu bằng đích đến 
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Những nguyên lý về lãnh đạo bản thân 
Những gì ta bỏ lại phía sau và những gì ta đang hướng đến đều không mấy quan trọng so với những gì bên trong ta.
Oliver Wendell Holme
Hãy vui lòng tìm một nơi yên tĩnh, không bị quấy nhiễu để đọc vài trang sách sau đây. Hãy gạt bỏ mọi điều ra khỏi tâm trí, ngoại trừ những gì bạn sẽ đọc và chỉ dẫn của tôi. Đừng bận tâm đến kế hoạch, công việc, gia đình hay bạn bè. Chỉ tập trung cùng với tôi và thực sự cởi mở tâm trí.
Với sự nhận biết của tâm trí, hãy hình dung bạn đang lái xe đến một nhà nguyện, đậu xe, và bước ra khỏi xe. Khi bạn bước vào trong tòa nhà, hãy chú ý đến các loại hoa và tiếng nhạc du dương từ cây đàn organ. Bạn nhìn thấy gương mặt của nhiều bạn bè, người thân mà lâu rồi không gặp. Bạn cảm nhận được sự chia sẻ nỗi đau mất mát, cũng như niềm vui đoàn viên phát ra từ tâm khảm của những người hiện diện.
Và khi bạn tiến về và nhìn vào cỗ quan tài, đột nhiên bạn thấy chính mình trong đó. Đây chính là tang lễ của bạn, vào thời điểm ba năm tới. Tất cả mọi người đang có mặt để tiễn biệt và bày tỏ tình thương, sự trân quý dành cho cuộc đời của bạn.
Bạn ngồi xuống, trong lúc chờ nghi thức tang lễ bắt đầu, bạn nhìn vào tờ lịch trình buổi lễ trong tay. Sẽ có bốn người phát biểu. Một người đại diện cho gia đình bạn, bao gồm tất cả thành viên như con cháu, anh chị em, cô dì chú bác, anh em họ, ông bà trên khắp mọi miền đất nước về dự lễ. Người phát biểu thứ hai đại diện cho bạn bè, những người đã giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Người thứ ba đại diện cho thế giới công việc, nghề nghiệp của bạn. Và người thứ tư đại diện cho những tổ chức xã hội, công ích mà bạn đã góp sức.
Hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Bạn muốn những người này phát biểu như thế nào về bạn và cuộc đời của bạn? Bạn là người chồng / vợ / cha / mẹ như thế nào, và điều đó được thể hiện qua lời lẽ của họ ra sao? Bạn là người con / anh / chị / em như thế nào? Bạn là người bạn như thế nào? Bạn là người đồng nghiệp như thế nào?
Bạn muốn người khác nhận thấy những phẩm giá nào của mình? Những cống hiến, thành tựu mà bạn muốn người khác ghi nhớ là gì? Hãy xem xét cẩn trọng những người xung quanh. Bạn muốn tạo ra sự khác biệt như thế nào cho cuộc sống của họ?
Trước khi bạn đọc tiếp, hãy dành ít phút để ghi lại những cảm nhận của bạn. Trải nghiệm này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn rất nhiều về Thói quen 2.
“BẮT ĐẦU BẰNG ĐÍCH ĐẾN” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Nếu thực hiện nghiêm túc trải nghiệm vừa rồi, bạn có thể chạm vào một số giá trị căn bản và sâu sắc của bản thân. Bạn thiết lập được mối liên hệ ban đầu với hệ thống dẫn đường bên trong mà là cốt lõi của Phạm vi ảnh hưởng.
Hãy suy ngẫm những lời của Joseph Addison:
Khi ngước nhìn lăng mộ của những người vĩ đại, mọi cảm xúc ghen tỵ đều tan biến trong tôi; khi đọc những dòng chữ trên mộ bia của những con người đẹp đẽ, mọi ham mê thường tình cũng không còn nữa; khi tôi chứng kiến nỗi đau của những người làm cha mẹ trước bia mộ con họ, tim tôi tan chảy với lòng trắc ẩn; và khi tôi đứng trước mộ bia của chính những người làm cha mẹ, tôi nghĩ phải chăng hành động tiếc thương cho họ là quá hãnh tiến, vì không sớm thì muộn ta cũng nối gót theo họ: khi tôi thấy những vị vua nằm xuống bên cạnh những người muốn hạ bệ họ, tôi nghĩ về những mưu kế toan tính tranh giành luôn hiện hữu, hoặc khi nhìn cách những nhóm tôn giáo đã chia tách thế giới này vì tranh cãi và bất đồng, tôi nghĩ về nỗi thống khổ và kinh ngạc trước nạn cạnh tranh, bè phái và tranh cãi vốn rất ti tiện của con người. Khi tôi đọc các ngày tháng ghi trên bia mộ, của những người vừa mất ngày hôm qua, và cả của những người nằm xuống cách đây hơn sáu thế kỷ, tôi nghĩ về một ngày trọng đại mà tất cả chúng ta cùng nhau trở về một điểm xuất phát, cùng tái sinh.
Dù Thói quen 2 phát huy tác dụng trong nhiều hoàn cảnh và cung bậc cuộc sống khác nhau, thế nhưng, ứng dụng căn bản nhất của việc “Bắt đầu bằng đích đến” chính là việc khởi đầu ngày hôm nay bằng hình ảnh, bức tranh, hay mô thức về đích đến của cuộc đời, xem đó là khung tham chiếu hay tiêu chuẩn để quyết định mọi thứ khác.
Mỗi bộ phận cấu thành cuộc sống, như hành vi ngày hôm nay, hành vi ngày mai, hành vi tuần tới, hành vi tháng tới, đều được xem xét trong bối cảnh của cái toàn thể, của những gì quan trọng nhất với bạn. Nhờ luôn hình dung rõ ràng về đích đến mà bạn có thể chắc chắn rằng dù ngày hôm nay bạn làm gì thì cũng không vi phạm những tiêu chuẩn tối thượng đã đặt ra, cũng như chắc chắn rằng mỗi ngày bạn sống đều đóng góp theo một cách có ý nghĩa cho tầm nhìn của bạn về cuộc đời tròn vẹn.
Bắt đầu bằng đích đến có nghĩa là khởi đầu với sự hiểu biết rõ ràng về đích đến, để hiểu rõ hơn về hiện trạng của bản thân, đảm bảo những bước đi của bạn đều hướng về đích đến đó.
Ta rất dễ bị cuốn theo vòng xoáy của những hoạt động, của sự bộn bề trong cuộc sống này, cứ không ngừng nỗ lực leo lên nấc thang thành công chỉ để phát hiện ra rằng chiếc thang được đặt vào bức tường không đúng. Ta có thể luôn bận rộn, thậm chí là rất bận rộn, nhưng vẫn không hiệu quả.
Người ta thường cảm thấy trống rỗng khi đã đạt được vinh quang, để có được thành công, họ phải đánh đổi những thứ mà giờ đây họ chợt nhận ra rằng chúng giá trị hơn rất nhiều. Con người ta dù làm nghề nào, bác sĩ, nghiên cứu học thuật, diễn viên, chính trị gia, kinh doanh, vận động viên, thợ gỗ, đều mong muốn có thu nhập cao hơn, được thừa nhận về năng lực nghề nghiệp, thế nhưng, chính vì quá chú trọng đạt được mong muốn này mà họ tự che mắt mình trước những điều thực sự quan trọng mà giờ đây họ đã đánh mất.
Đời ta sẽ khác như thế nào khi ta thực sự biết được điều gì là tối quan trọng và giữ được hiểu biết rõ ràng này trong tâm trí, để mỗi ngày, ta hiện hữu và hành động theo những gì quan trọng nhất với cuộc đời ta. Nếu chiếc thang không đặt vào bức tường đúng thì mỗi bước ta leo lên chỉ khiến ta lạc lối nhanh hơn. Có thể ta rất bận rộn, hiệu suất cao, nhưng ta chỉ đạt được hiệu quả đích thực khi bắt đầu bằng đích đến.
Nếu bạn suy nghĩ cẩn trọng về những gì bạn muốn người khác nói về mình trong lễ tang của bạn ở tương lai, bạn sẽ tìm được định nghĩa về thành công của riêng bạn. Nó có thể rất khác với định nghĩa bạn cho là bạn đang có. Biết đâu danh tiếng, thành tựu, tiền bạc hay những thứ khác mà ta đang nỗ lực đạt được lại không phải là bức tường đúng.
Khi bạn bắt đầu bằng đích đến, bạn sẽ có được một góc nhìn khác biệt. Một người từng hỏi bạn mình về cái chết của một người bạn của họ, “Anh ta để lại bao nhiêu gia tài?” Bạn ông đáp, “Tất cả.”
MỌI THỨ ĐỀU ĐƯỢC SÁNG TẠO HAI LẦN
“Bắt đầu bằng đích đến” là thói quen dựa trên nguyên lý rằng tất cả mọi thứ đều được sáng tạo hai lần. Tư duy là sự sáng tạo đầu tiên, và hành động là sự sáng tạo thứ hai.
Hãy lấy việc xây nhà làm ví dụ. Bạn tạo lập mọi chi tiết về nó trước khi xắn tay cầm búa đóng chiếc đinh đầu tiên. Bạn cần cảm nhận rõ ràng về căn nhà mà bạn mong muốn là gì. Nếu bạn thích một không gian chung cho sinh hoạt gia đình, bạn sẽ thiết kế một phòng lớn làm nơi gia đình quây quần bên nhau. Bạn sẽ thiết kế cửa kéo và sân trong cho trẻ con chơi đùa. Đầu tiên bạn suy tư với những ý tưởng trong đầu cho đến khi bạn có hình dung rõ ràng về ngôi nhà và những chi tiết bạn muốn xây dựng.
Sau đó bạn đưa những chi tiết ấy vào bản thiết kế và tạo ra bản kế hoạch xây dựng. Tất cả công việc này phải hoàn thành trước khi động thổ khởi công. Nếu không, trong lần sáng tạo thứ hai, tức quá trình xây dựng thực tế, bạn phải trả cái giá cao hơn nhiều cho bất kỳ sự thay đổi nào và kết cục là có thể mất chi phí gấp đôi cho căn nhà.
Nghề thợ mộc có một nguyên tắc “đo hai, cắt một”. Bạn phải đảm bảo bản thiết kế, tức lần sáng tạo đầu tiên, chính là những gì bạn thật sự mong muốn và suy nghĩ thấu đáo. Và rồi bạn biến nó thành công trình xây dựng. Mỗi ngày, bạn đến công trình và dùng bản thiết kế để kiểm tra những việc phải làm trong ngày. Bạn bắt đầu bằng đích đến.
Một ví dụ khác là việc khởi nghiệp. Nếu bạn muốn có một doanh nghiệp thành công, bạn phải xác định rõ ràng được điều mình mong muốn đạt được là gì. Bạn phải suy nghĩ cẩn trọng về những sản phẩm, dịch vụ bạn muốn cung cấp, thị trường mục tiêu là gì, và sắp xếp tất cả các yếu tố như tài chính, nghiên cứu phát triển, vận hành, marketing, nhân sự, cơ sở hạ tầng... để đạt được mục tiêu. Mức độ bắt đầu bằng đích đến của bạn thường quyết định liệu bạn có thể tạo dựng được một doanh nghiệp thành công hay không. Hầu hết các doanh nghiệp thất bại là do không thực hiện nghiêm túc lần sáng tạo đầu tiên, họ thường không chuẩn bị đủ vốn, không hiểu biết về thị trường hoặc không có cả kế hoạch kinh doanh.
Với việc nuôi dạy con cái cũng thế. Nếu bạn muốn con mình có trách nhiệm, tự giác, bạn phải ý thức rõ ràng về điều này trong mọi tương tác hằng ngày của bạn với con. Bạn không thể hành xử với chúng theo những cách mà làm suy giảm tính tự giác hay tự trọng của chúng được.
Trên thực tế, người ta sử dụng nguyên lý này ở nhiều khía cạnh của cuộc sống với mức độ khác nhau. Trước khi bạn khởi hành, bạn đã xác định đích đến và tìm lộ trình tối ưu nhất. Trước khi bạn tạo nên một khu vườn, bạn đã hình dung nó trong tâm trí, hoặc có thể đã vẽ ra trên giấy rồi. Bạn xây dựng bài nói chuyện của mình trước khi diễn thuyết, bạn hình dung cảnh quan khu vườn trước khi xây dựng nó, bạn thiết kế trang phục trước khi may.
Khi ta đã thấu hiểu nguyên lý về hai lần sáng tạo và nhận lãnh trách nhiệm của bản thân cho cả hai lần này, ta không những hành động trong Phạm vi ảnh hưởng mà còn liên tục mở rộng nó.
Còn nếu ta không hành động theo nguyên lý này, không nhận lãnh trách nhiệm thực hiện lần sáng tạo đầu tiên, chính ta sẽ hủy hoại điều ta muốn đạt được.
TỰ THIẾT KẾ HAY THEO MẶC ĐỊNH
Vẫn dựa trên nguyên lý là mọi thứ được sáng tạo hai lần, thế nhưng, không phải lần sáng tạo đầu tiên nào cũng xuất phát từ thiết kế có chủ đích. Trong cuộc sống mỗi người, nếu ta không phát triển khả năng tự nhận thức và nhận lãnh trách nhiệm cho lần sáng tạo đầu tiên, ta trao cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài Phạm vi ảnh hưởng của bản thân cái quyền nhào nặn cuộc sống của ta theo những mặc định. Ta sống bị động theo những kịch bản mà gia đình, đồng nghiệp đã trao cho ta, ta sống theo kế hoạch của người khác và theo áp lực của hoàn cảnh - đó là những kịch bản chịu ảnh hưởng của những năm tháng trước đó, hay của quá trình chúng ta được đào tạo, của điều kiện mà chúng ta chịu tác động.
Những kịch bản này là do con người viết nên, chứ không phải là những nguyên lý. Chúng phát sinh từ những vùng dễ bị tổn thương nhất trong sâu thẳm tâm trí ta, từ sự lệ thuộc sâu sắc, tinh vi của ta vào người khác, từ nhu cầu được chấp nhận và yêu thương, được thuộc về, được cảm thấy quan trọng và có giá trị, được cảm thấy ta cũng có vai trò nhất định nào đó.
Dù ta có nhận thức được hay không, dù ta có kiểm soát được chúng hay không thì sự sáng tạo đầu tiên luôn tồn tại trong mỗi khía cạnh của cuộc sống của ta. Ta có thể là lần sáng tạo thứ hai của cái thiết kế chủ động mà chính ta đã xây dựng, hoặc ta cũng có thể là lần sáng tạo thứ hai của kế hoạch mà người khác đã vạch nên, hay của hoàn cảnh, của những thói quen trước đó.
Con người có những năng lực độc đáo là khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng và lương tâm, những năng lực này giúp ta xem xét lại những lần sáng tạo đầu tiên và nắm bắt quyền thực hiện những tạo lập đầu tiên này cho chính mình, để ta có thể tự viết nên kịch bản của đời mình. Nói cách khác, nếu Thói quen 1 khẳng định rằng “Ta là sản phẩm của chính mình” thì Thói quen 2 chính là sự sáng tạo đầu tiên.
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ - HAI LẦN SÁNG TẠO
Thói quen 2 dựa trên những nguyên lý về lãnh đạo bản thân với ý nghĩa là lãnh đạo chính là lần sáng tạo thứ nhất. Lãnh đạo không phải là quản lý. Quản lý là lần sáng tạo thứ hai mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương sách về Thói quen 3. Lãnh đạo phải là cái đi trước.
Quản lý tập trung vào kết quả cuối cùng: Đâu là cách tốt nhất để tôi đạt được mục đích? Còn lãnh đạo tập trung vào những việc có tính khởi nguồn: Tôi mong muốn đạt được điều gì? Nói theo ngôn ngữ Peter Drucker và Warren Bennis, “Lãnh đạo là chọn đúng việc để làm, còn quản lý là làm việc đó một cách đúng đắn nhất.” Quản lý quyết định mức độ tối ưu của quá trình leo lên chiếc thang thành công, còn lãnh đạo quyết định liệu cái thang có đặt vào bức tường đúng hay không.
Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt sự khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm này qua ví dụ sau. Bạn hãy hình dung có một nhóm công nhân trồng rừng đang dọn dẹp những cây còi cọc. Họ là những người thực thi, giải quyết vấn đề.
Người quản lý là người đi sau họ, mài giũa những chiếc rìu, viết chính sách và hướng dẫn quy trình, tổ chức các chương trình rèn luyện cơ bắp, mang về những công nghệ tiên tiến, và thiết lập lịch làm việc, chế độ lương thưởng cho công nhân.
Còn người lãnh đạo là người trèo lên cái cây cao nhất, khảo sát toàn bộ tình hình và la lên: “Ta đến nhầm khu rừng rồi!”
Thế nhưng, những người công nhân và quản lý có năng lực và lúc nào cũng bận bịu ấy thường phản ứng như thế nào? “Ông im lặng cho! Công việc của chúng tôi đang tiến triển tốt.”
Ta thường quá bận tâm vào việc dọn dẹp bụi rậm, cây còi cọc mà không hề nhận ra ta đã đến nhầm khu rừng. Trong môi trường liên tục thay đổi như hiện nay, vai trò của lãnh đạo hiệu quả ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết, trong mỗi khía cạnh của cuộc sống độc lập và tương thuộc của ta.
Ta sẽ cần có một tầm nhìn về đích đến và một cái la bàn (tức tập hợp những nguyên lý và định hướng) hơn là chỉ trông cậy vào tấm bản đồ. Dù có bản đồ nhưng ta thường không biết địa hình phía trước sẽ như thế nào, ta sẽ cần gì để vượt qua, tất cả tùy thuộc rất nhiều vào phán đoán của ta tại thời điểm đó. Tuy nhiên, một chiếc la bàn bên trong mình sẽ luôn cho ta định hướng đúng.
Tính hiệu quả, hay thậm chí là sự sinh tồn của ta không chỉ phụ thuộc vào việc ta nỗ lực nhiều như thế nào, mà còn vào việc nỗ lực của ta có dành cho khu rừng đúng hay không. Mọi ngành nghề, lĩnh vực hiện nay đều không ngừng biến đổi về hình thái lẫn bản chất, thế nên, nhu cầu về hai lần sáng tạo lãnh đạo trước, quản lý sau này càng cấp thiết hơn.
Trong kinh doanh, thị trường đang thay đổi nhanh chóng đến mức nhiều sản phẩm, dịch vụ đã hoàn toàn lỗi thời chỉ sau vài năm chúng từng đáp ứng thành công nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Một đội ngũ lãnh đạo chủ động và mạnh mẽ phải liên tục giám sát thay đổi của môi trường, đặc biệt là thói quen và động cơ mua sắm của người tiêu dùng, và thực thi quyền hành cần thiết để tổ chức các nguồn lực theo một định hướng đúng đắn.
Những thách thức như tư nhân hóa lĩnh vực hàng không, chi phí chăm sóc y tế tăng vọt, hay hàng loạt ô tô nhập khẩu với chất lượng tuyệt hảo đã tác động lớn đến môi trường ở nhiều phương diện. Nếu các công ty không thường xuyên theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh, bao gồm cả đội ngũ nhân viên của họ, và thể hiện khả năng lãnh đạo một cách tạo lập để giữ vững hướng đi đúng thì không một bí quyết quản trị nào có thể giúp họ tránh thất bại cả.
Như một người từng nhận xét, quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì cũng vô nghĩa. Bởi lẽ không một thành công nào về quản trị có thể bù đắp cho thất bại trong lãnh đạo cả. Lãnh đạo là một công việc khó bởi ta thường mắc kẹt vào mô thức tư duy quản lý.
Vào buổi kết thúc một chương trình phát triển lãnh đạo kéo dài một năm của tôi ở Seattle, giám đốc một công ty dầu hỏa đến nói với tôi rằng, “Stephen, khi ông chỉ ra sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý ở tháng thứ hai của chương trình, tôi nhìn lại vai trò giám đốc mà mình đang đảm nhận, và thấy rõ tôi chưa từng thực sự lãnh đạo. Tôi sa đà vào quản lý, bị chôn vùi bởi những thách thức, áp lực và cả những tiểu tiết của công việc thường nhật. Vì thế, tôi quyết định rút khỏi công việc quản lý, để người khác thay thế, và tôi muốn thực sự lãnh đạo tổ chức của mình.
Điều này không hề dễ dàng, tôi rất khổ sở khi phải từ bỏ những công việc cấp bách, gấp gáp ngay trước mắt mình mà vốn dĩ luôn mang lại cho tôi cảm giác thành công nhất thời. Tôi không thấy thoải mái khi phải đánh vật với các vấn đề về định hướng, xây dựng văn hóa, phân tích vấn đề một cách thấu đáo, nắm bắt cơ hội mới. Nhân viên của tôi cũng khổ sở khi không còn có thể làm việc theo cách thoải mái như trước. Họ không còn dễ tiếp cận tôi để tôi giúp họ giải quyết những vấn đề thường nhật của họ như xưa nữa.
Nhưng tôi kiên định. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi cần phải mang lại cho tổ chức mình khả năng lãnh đạo. Và tôi đã làm được. Ngày nay, tổ chức của tôi hoàn toàn chuyển mình. Chúng tôi hài hòa với môi trường hơn, doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp bốn. Tôi đã thực sự thể hiện vai trò lãnh đạo.”
Tôi cũng tin rằng các bậc phụ huynh cũng thường mắc kẹt với mô thức tư duy quản lý, tìm cách kiểm soát, quan tâm đến hiệu suất và những quy tắc luật lệ thay vì đến những vấn đề sâu sắc hơn như định hướng, mục đích và cảm xúc gia đình.
Và cuộc sống cá nhân của ta lại còn thiếu vắng khả năng lãnh đạo hơn nữa. Ta quen với việc quản trị bằng hiệu suất, đặt mục tiêu và đạt mục tiêu trước khi làm rõ giá trị sống của chính ta.
VIẾT LẠI KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI: HÃY LÀ “ĐẤNG TẠO HÓA” CỦA CHÍNH MÌNH
Như đã bàn trong phần trước, tính chủ động được hình thành dựa trên sự tự ý thức, một năng lực thiên phú độc đáo của con người. Hai năng lực thiên phú khác mà giúp con người nâng cao được tính chủ động và thể hiện năng lực lãnh đạo của bản thân chính là trí tưởng tượng và lương tâm.
Nhờ trí tưởng tượng, ta có thể hình dung về những tiềm năng vô hạn chưa từng được khai mở đang ẩn sâu bên trong chúng ta. Với lương tâm, ta có thể tiếp cận với những quy luật và nguyên lý phổ quát, với tài năng phi thường của bản thân, với con đường phụng sự con người, và với những kim chỉ nam soi đường để bản thân ta phát triển và trở nên hiệu quả hơn. Kết hợp với khả năng tự ý thức, trí tưởng tượng và lương tâm sẽ cho ta khả năng viết lại kịch bản cuộc đời mình.
Vì ta đã sống với quá nhiều kịch bản của người khác, ta gần như phải viết lại kịch bản riêng cho bản thân mình, phải chuyển đổi mô thức, thay đổi những mô thức căn bản mà ta đang có. Khi ta nhận ra những kịch bản không hiệu quả, những mô thức sai lệch, thiếu sót bên trong mình, ta có thể chủ động viết lại kịch bản cho bản thân.
Tôi cho rằng tự truyện của Anwar Sadat, nguyên tổng thống của Ai Cập, là một trong những minh họa giàu cảm hứng nhất cho quá trình viết lại kịch bản cuộc đời. Sadat bị nuôi dạy và “nhồi sọ” một lòng thù hằn sâu sắc đối với đất nước Israel. Ông từng phát biểu trên truyền hình rằng, “Tôi sẽ không bao giờ bắt tay người Israel nếu họ chiếm dù chỉ 1cm đất đai của người Ả Rập. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ!” Và đám đông quần chúng trên cả nước đều hưởng ứng, “Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ!” Ông tập hợp được năng lượng và hợp nhất được ý chí của cả nước nhờ quan điểm ấy.
Quan điểm này lại có tính độc lập, nêu bật chủ nghĩa quốc gia, và khơi dậy những cảm xúc sâu sắc nơi người dân. Nhưng nó cũng rất ngu xuẩn và Sadat biết điều này bởi nó phủ nhận thực tế hiểm nghèo, có tính tương thuộc cao giữa hai quốc gia tại thời điểm đó.
Vì vậy, ông tự sửa lại kịch bản. Ông đã học cách thực hiện quá trình này khi còn trẻ, thời điểm bị cầm tù trong Xà lim số 54, một xà lim đơn độc trong Nhà tù Trung tâm Cairo vì có liên hệ với một âm ưu chống lại vua Farouk. Trong hoàn cảnh đó, ông đã học cách giải phóng tư tưởng và nhìn lại xem mô thức của mình liệu có phù hợp và đúng đắn hay chưa. Ông cũng đã học được cách khiến tâm trí tĩnh lặng nhờ thiền định thâm sâu để đối diện kịch bản cuộc đời mình và viết lại kịch bản.
Ông kể lại rằng ông đã phải miễn cưỡng rời khỏi nhà tù bởi tại chính nơi này, ông nhận ra rằng thành công đích thực chính là thành công với bản thân mình, là làm chủ và chiến thắng được bản thân.
Dưới thời của chính quyền Nasser, Sadat giữ một vị trí khá thấp kém. Mọi người đều cảm thấy tinh thần ông suy sụp, nhưng sự thật không phải thế. Họ chỉ phóng chiếu tưởng tượng của riêng họ lên bản thân ông thôi. Họ không hiểu rằng ông đang chờ thời.
Và khi thời cơ đến, khi ông trở thành Tổng thống của Ai Cập và đương đầu với những thách thức chính trị, ông tự viết lại mô thức của mình về Israel. Ông đến thăm Knesset ở Jerusalem và mở ra những phong trào đấu tranh hòa bình vốn chưa hề có tiền lệ trong lịch sử thế giới, một sáng kiến can đảm mà sau cùng đã tạo nên Hiệp Định Trại David, và sau đó là Hiệp ước hòa bình Ai Cập - Israel 1979.
Sadat đã sử dụng được khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng và lương tâm của mình để rèn luyện khả năng lãnh đạo bản thân, thay đổi những mô thức thiết yếu, thay đổi cách nhìn về tình thế. Ông đã tập trung mở rộng Phạm vi ảnh hưởng của mình. Và nhờ quá trình viết lại kịch bản, thay đổi mô thức đó, ông thay đổi được hành vi và thái độ mà ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng đang nằm trong Phạm vi bận tâm.
Nhờ phát triển khả năng tự nhận thức của mình, ta sẽ nhận ra những mô thức kém hiệu quả, những thói quen vô giá trị ăn sâu bén cắm rễ trong ta mà hoàn toàn tương phản với những điều ta thực sự trân trọng trong cuộc sống này. Thói quen 2 nói rằng ta không phải sống với những kịch bản đó. Ta có khả năng phản ứng lại và có thể sử dụng trí tưởng tượng, óc sáng tạo của mình để viết nên những kịch bản mới, hiệu quả hơn, phù hợp hơn với những giá trị sâu thẳm và những nguyên tắc đúng đắn mang lại ý nghĩa cho những giá trị sống của ta.
Chẳng hạn như nếu tôi là người hay phản ứng thái quá trước con cái. Và giả định rằng bất kể khi nào chúng bắt đầu có hành động gì mà tôi cho là không phù hợp, tôi bắt đầu cảm thấy cồn cào ruột gan. Tôi cảm thấy những bức tường phòng vệ đang được dựng lên và tôi chuẩn bị chiến đấu. Sự tập trung của tôi không hướng vào sự phát triển lâu dài và sự thấu hiểu, là chỉ hướng về hành vi trước mắt. Tôi đang muốn chiến thắng trong một trận đánh, chứ không phải trong cả cuộc chiến.
Tôi chuẩn bị vũ khí chiến đấu - là thể hình to lớn hơn, vị trí, thẩm quyền - và tôi la hét, hoặc hăm dọa, hoặc đe nẹt hay trừng phạt. Và tôi thắng. Tôi đứng đó, trong chiến thắng, và trong cả đống đổ nát của một mối quan hệ vừa bị vỡ vụn, còn bọn trẻ thì bề ngoài phục tùng nhưng bên trong đang nổi loạn, những cảm xúc bị đè nén của chúng sẽ bộc phát sau đó theo những cách thức tệ hại hơn rất nhiều.
Giờ đây, nếu tôi đang ở lễ tang mà chúng ta đã hình dung ra trong phần trước, và một người con của tôi sắp sửa phát biểu, trong hoàn cảnh đó, tôi ước mong cuộc đời của thằng bé là hiện thân chiến thắng của quá trình nuôi dạy, huấn luyện, và kỷ luật với tình yêu thương, chứ không phải là hiện thân của những vết sẹo do những cuộc giao tranh lẻ tẻ gây ra. Tôi ước mong khối óc và con tim của thằng bé được lấp đầy bởi những ký ức ngọt ngào về thời gian sâu sắc và ý nghĩa bên nhau của hai cha con. Tôi muốn thằng bé nhớ về tôi như một người cha yêu dấu luôn có mặt để chia sẻ cùng nó niềm vui cũng như nỗi khổ của quá trình trưởng thành. Tôi ước mong nó nhớ về những lúc nó đến tìm tôi chia sẻ khó khăn, lo lắng của nó. Tôi cũng ước mong mình sẽ luôn có mặt để lắng nghe, yêu thương và giúp đỡ. Tôi ước mong thằng bé hiểu rằng tôi không phải là người hoàn hảo nhưng tôi đã cố gắng hết mình. Và rằng, tôi yêu thương thằng bé hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.
Lý do tôi ước mong những điều này là vì từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi trân trọng con cái. Tôi yêu thương chúng, và mong muốn giúp đỡ chúng. Tôi trân quý vai trò làm cha của mình.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy rõ những giá trị này. Tôi bị chôn vùi bởi “một núi những việc tủn mủn”. Những điều có ý nghĩa nhất bị che lấp bên dưới các vấn đề cấp bách, những băn khoăn trước mắt, và những hành vi bên ngoài. Tôi trở nên bị động phản ứng. Và cách tôi tương tác với con cái mỗi ngày hiếm khi tương thích với những cảm xúc sâu sắc của tôi dành cho chúng.
Nhờ tự nhận thức, nhờ có trí tưởng tượng và lương tâm, tôi có thể xem xét lại những giá trị sâu sắc nhất của bản thân. Tôi có thể nhận ra kịch bản sống của mình không hòa hợp với những giá trị đó, và cuộc đời của tôi không phải là sản phẩm mà tôi chủ động thiết kế, mà là từ hoàn cảnh và người khác. Nhưng tôi có thể thay đổi. Tôi có thể sống như những gì tôi tưởng tượng ra, thay vì theo ký ức của mình. Tôi có thể tận dụng được tiềm năng vô hạn của mình, thay vì mắc kẹt vào quá khứ hữu hạn. Tôi có thể trở thành Đấng Tạo Hóa của chính mình.
Bắt đầu bằng đích đến có nghĩa là hoàn thành vai trò làm cha mẹ, cũng như những vai trò khác của mình, với định hướng và giá trị rõ ràng. Điều này có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với kết quả kiến tạo đầu tiên của bản thân, phải viết lại kịch bản cho đời mình để các mô thức chi phối hành vi và thái độ của tôi cũng hòa hợp với những giá trị sâu thẳm nhất của tôi, và phù hợp với những nguyên lý đúng đắn.
Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ bắt đầu mỗi ngày mới bằng việc ghi nhớ sâu sắc những giá trị sống của mình. Và khi những thách thức, biến động xảy đến, tôi có thể ra quyết định dựa trên những giá trị đó. Tôi có thể hành động với sự chính trực. Tôi không phải phản ứng bị động lại cảm xúc và hoàn cảnh. Tôi có thể thực sự chủ động, hành động dựa trên giá trị, bởi tôi hoàn toàn rõ ràng về những giá trị sống của mình.
TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH CÁ NHÂN
Cách thức hiệu quả nhất mà tôi biết để bắt đầu bằng đích đến là xây dựng cho mình một tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân hay triết lý sống hay đức tin. Điều này sẽ giúp bạn hướng sự tập trung vào những gì bạn muốn hiện hữu (phẩm giá) và hành động (cống hiến và thành tựu), và vào những giá trị hay nguyên lý nền tảng của sự hiện hữu và hành động.
Vì mỗi cá nhân luôn độc đáo và duy nhất nên tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân cũng phản ánh được đặc điểm này ở cả nội dung lẫn hình thức. Rolfe Kerr, một người bạn của tôi đã thể hiện đức tin cá nhân của anh như sau:
Trước hãy xây dựng gia đình thành đạt.
Kiếm tìm và trân quý những trợ giúp thiêng liêng.
Đừng bao giờ xem lòng trung thực là thứ có thể thỏa hiệp.
Hãy ghi nhớ những ai có liên quan.
Lắng nghe từ hai phía trước khi phán xét.
Xin lời khuyên từ người khác.
Bảo vệ những ai vắng mặt.
Hãy chân thành nhưng quyết đoán.
Mỗi năm hãy thông thạo một điều gì mới.
Ngày hôm nay cần tính việc ngày mai.
Tận dụng cả những khoảng thời gian chờ đợi.
Duy trì một thái độ tích cực.
Giữ được óc hài hước.
Chỉn chu trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân.
Đừng sợ mắc sai lầm - ta chỉ sợ khi không có những biện pháp sáng tạo, mang tính xây dựng và sửa chữa cho những sai lầm ấy.
Hỗ trợ nhân viên cấp dưới thành công.
Lắng nghe quan trọng gấp hai lần nói.
Tập trung làm tốt nhất những công việc trước mắt, đừng bận tâm đến việc thăng tiến, hay công việc sắp tới.
Một người phụ nữ tìm kiếm sự cân bằng giữa những giá trị gia đình và công việc thì bày tỏ cảm nhận của cô về sứ mệnh của bản thân theo một cách khác:
Tôi sẽ tìm cách cân bằng tốt nhất giữa sự nghiệp và gia đình bởi cả hai đều quan trọng với tôi.
Nhà tôi sẽ là nơi mà tôi và gia đình, bạn bè, khách khứa tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, bình an và hạnh phúc. Tôi vẫn sẽ tìm cách kiến tạo một môi trường sạch sẽ và ngăn nắp, thoải mái và giàu sức sống. Tôi sẽ khôn ngoan hơn trong lựa chọn về ăn uống, đọc, xem, và làm ở nhà. Tôi đặc biệt mong muốn dạy cho con mình biết yêu thương, biết học hỏi, biết vui cười, và biết sử dụng và phát triển tài năng độc đáo của chúng.
Tôi trân quý các quyền, sự tự do, trách nhiệm của xã hội dân chủ. Tôi sẽ là một công dân tận tụy và sẻ chia, tham gia vào hoạt động chính trị để đảm bảo tiếng nói của mình, lá phiếu của mình thực sự có giá trị.
Tôi sẽ trở thành một cá nhân biết tự khởi đầu, luôn tự đề ra sáng kiến để đạt được mục tiêu của cuộc đời. Tôi sẽ chủ động nắm bắt tình huống và cơ hội, thay vì phản ứng bị động.
Tôi sẽ luôn nỗ lực để giữ bản thân tránh xa những thói quen nghiện ngập và hủy hoại. Tôi sẽ xây dựng những thói quen mà giúp giải phóng tôi khỏi những gì người khác gán cho tôi, khỏi những giới hạn cũ để mở rộng khả năng và lựa chọn cho tôi.
Tiền sẽ là người hầu, chứ không phải ông chủ của tôi. Tôi sẽ đạt được sự độc lập tài chính theo thời gian. Ước muốn của tôi sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và phương tiện mà tôi có. Ngoài các khoản vay dài hạn cho ngôi nhà và chiếc ô tô, tôi sẽ luôn giữ cho bản thân thoát khỏi những món nợ tiêu dùng. Tôi sẽ chi ít hơn những gì kiếm được và thường xuyên tiết kiệm hoặc đầu tư một phần thu nhập của mình.
Và hơn nữa, tôi sẽ sử dụng tiền và tài năng mình có để giúp cuộc sống này hữu ích hơn cho người khác bằng hành động phụng sự hoặc cho đi thiện nguyện.
Bạn có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân như bản hiến pháp dành cho bản thân. Cũng giống như bản Hiến pháp Mỹ vậy, nó không thay đổi về cơ bản trong hơn 200 năm qua, mà chỉ có 26 điều chỉnh, 10 trong số đó đã được đề cập trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền đầu tiên.
Hiến pháp Mỹ chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi điều luật trên khắp cả nước. Nó là văn bản mà tổng thống cam kết tuân thủ và bảo vệ khi thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Nó là tiêu chí để định hình quyền công dân. Nó là nền tảng và trọng tâm giúp người dân Mỹ vượt qua những vết thương lớn của dân tộc như Nội chiến hay sự kiện Watergate. Nó là chuẩn mực, tiêu chí cốt yếu để định hướng và đánh giá mọi việc khác.
Đến nay, Hiến pháp vẫn trường tồn và thể hiện được chức năng quan trọng của nó nhờ nó dựa trên những nguyên lý đúng đắn, trên những sự thật hiển nhiên đã nêu trong bản Tuyên ngôn Độc lập. Những nguyên lý này mang lại cho Hiến pháp sức mạnh vượt thời gian, dù trong bối cảnh xã hội hỗn loạn và liên tục thay đổi. Thomas Jefferson từng nói: “Sự bình an của dân tộc nằm trong chính bản Hiến pháp vừa được viết ra.”
Một tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân dựa trên các nguyên lý đúng đắn sẽ trở thành chuẩn mực cho mỗi cá nhân. Nó trở thành Hiến pháp của cá nhân ấy, thành nền tảng để đưa ra những quyết định quan trọng, thay đổi cuộc đời, thành nền tảng để đưa ra quyết định mỗi ngày bất kể hoàn cảnh hay cảm xúc có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của ta. Nó mang lại cho mỗi người nguồn sức mạnh vượt thời gian để đương đầu với thay đổi.
Con người không thể chịu đựng sự thay đổi nếu bản thân họ không có một cái lõi bất biến bên trong. Chìa khóa để mang lại khả năng thay đổi chính là cảm nhận bất biến về mình là ai, là gì, và sống với giá trị gì.
Khi có tuyên ngôn sứ mệnh, ta có thể hòa vào dòng chảy của sự thay đổi. Ta không còn bị các thiên kiến, định kiến chi phối. Ta không cần phải giải mã mọi thứ trong cuộc sống, phải rập khuôn và phân loại mọi thứ hay mọi người để thích ứng với thực tại.
Môi trường thuộc về bản thân ta còn thay đổi với tốc độ nhanh hơn. Và sự thay đổi nhanh chóng này đã đánh gục nhiều người cảm nhận rằng họ không thể kiểm soát hay đối diện với cuộc sống. Họ trở nên bị động và bỏ cuộc, hy vọng rằng mọi thứ xảy đến với họ đều tốt đẹp.
Nhưng mọi chuyện không cần phải diễn ra theo cách đó. Cũng chính từ trại tử thần Nazi mà Viktor Frankl đã học được nguyên lý về tính chủ động, ông cũng học được tầm quan trọng của mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Về sau ông đã xây dựng và giảng dạy môn triết học mang tên “ý nghĩa trị liệu” (logotherapy) mà lý giải rằng: các căn bệnh thần kinh và cảm xúc thực chất chỉ là triệu chứng của một cảm nhận tiềm tàng về tính vô nghĩa hay trống rỗng. Môn “ý nghĩa trị liệu” xóa bỏ được sự trống rỗng này bằng cách giúp đỡ mỗi cá nhân phát hiện ra ý nghĩa, hay sứ mệnh của cuộc đời họ.
Một khi có được cảm nhận về sứ mệnh, bạn sẽ có được cái bản chất mà hình thành nên tính chủ động của mỗi người. Bạn có được tầm nhìn và những giá trị mà định hướng cho cuộc đời bạn. Bạn có được định hướng cơ bản để đặt ra những mục tiêu ngắn và dài hạn cho bản thân. Bạn có được sức mạnh của một bản Hiến pháp được viết ra dựa trên các nguyên lý đúng đắn mà nhờ vào đó bạn có thể đo lường hiệu quả mọi quyết định sử dụng thời gian, công sức và tài năng của bạn.
Ở TẠI TRỌNG TÂM
Để có thể viết được tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, ta phải bắt đầu từ ngay chính trọng tâm của Phạm vi ảnh hưởng, trọng tâm đó được tạo thành bởi hầu hết những mô thức căn bản nhất, ta là lăng kính mà ta nhìn nhận thế giới.
Tại điểm bắt đầu này, ta suy nghĩ về hoài bão và giá trị sống của mình. Tại đây, ta sử dụng khả năng tự nhận thức bản thân được tạo hóa ban cho để kiểm tra các tấm bản đồ, và nếu ta biết trân quý những nguyên lý đúng đắn, ta có thể đảm bảo rằng tấm bản đồ này sẽ mô tả một cách chính xác vùng đất, và rằng những mô thức của ta đều dựa trên nguyên lý và thực tại. Tại đây, ta sử dụng một năng lực thiên phú khác là lương tâm như một chiếc la bàn để giúp ta xác định những tài năng và phạm vi cống hiến độc đáo của ta. Tại đây, ta có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo lập trong tâm trí mình đích đến mà ta mong ước, từ đó mang lại định hướng và mục đích để khởi đầu, đồng thời thổi hồn cho bản hiến pháp cá nhân.
Và cũng chính tại đây, ta tập trung mọi nỗ lực để đạt được những kết quả vĩ đại nhất. Khi ta chú trọng vào tâm của Phạm vi ảnh hưởng, ta sẽ mở rộng nó. Nói cách khác, đây là công việc phát triển PC mà có tác động to lớn đến tính hiệu quả của mọi khía cạnh trong cuộc sống của ta.
[image: a21]
Khi đó, trọng tâm cuộc sống của ta sẽ có cội nguồn của sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh.
Sự an nhiên đại diện cho cảm nhận của bạn về trạng thái hiện hữu của giá trị bản thân, về bản thể, về chỗ dựa cảm xúc, về lòng tự tôn và về sức mạnh của bản thân, cũng như trạng thái thiếu vắng những điều này.
Sự dẫn đường chính là nguồn gốc của định hướng sống. Khi có được tấm bản đồ dẫn lối, bạn sẽ có một khung tham chiếu bên trong để diễn giải những gì đang diễn ra ngoài kia, chúng cũng là những chuẩn mực hay nguyên lý hay các tiêu chí nội tại mà điều chỉnh từng khoảnh khắc của quá trình hành động và ra quyết định của bạn.
Trí tuệ chính là quan điểm của bạn về cuộc sống, là cảm nhận về sự cân bằng, là thấu hiểu về cách mà vạn vật và các nguyên lý liên hệ và tác động lên nhau. Nó giúp ta đánh giá, phân biệt và lĩnh hội. Nó là một trạng thái toàn vẹn, nhất thể, một tổng thể hợp nhất.
Sức mạnh chính là khả năng hành động, đạt được một thứ gì đó. Nó chính là nguồn năng lượng thiết yếu để ta đưa ra lựa chọn và quyết định. Nó cũng bao hàm khả năng chiến thắng những thói quen đã thâm căn cố đế và xây dựng những thói quen cao quý, hiệu quả hơn.
Cả bốn yếu tố trên - sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ, sức mạnh - có tính tương thuộc vào nhau. Khi có sự an nhiên và chỉ dẫn rõ ràng, ta sẽ có trí tuệ thực thụ, và chính trí tuệ này là tia lửa hoặc chất xúc tác để giải phóng nguồn sức mạnh nội tại. Khi cả bốn yếu tố này hiện diện cùng nhau, hài hòa và nâng đỡ lẫn nhau, chúng tạo nên nguồn sức mạnh vĩ đại để hình thành một nhân cách cao quý, một bản tính hài hòa, và một cá nhân chân-thiện-mỹ.
Những yếu tố hỗ trợ cuộc sống này cũng nâng đỡ mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Và không yếu tố nào là quan trọng hơn các yếu tố còn lại. Quá trình phát triển từng yếu tố mang tính liên tục, giống như hình tượng Phạm vi trưởng thành liên tục vậy. Ở đáy vòng xoắn ốc, cả bốn yếu tố này đều yếu. Khi đó, bạn bị phụ thuộc vào hoàn cảnh và người khác, vào những điều mà bạn không thể kiểm soát được. Còn ở đỉnh của vòng xoắn ốc, bạn hoàn toàn làm chủ. Bạn có sức mạnh độc lập và nền tảng của các mối quan hệ phong phú, tương thuộc.
Sự an nhiên của bạn nằm đâu đó giữa hai đầu, một đầu là sự bất an cùng cực, trạng thái mà cuộc sống của bạn luôn biến thiên theo những biến cố bên ngoài, và một đầu còn lại là cảm nhận sâu sắc về giá trị nội tại cao quý và sự an nhiên của bản thân. Sự dẫn đường thì dao động giữa một đầu là tính lệ thuộc vào lăng kính xã hội, vào những hoàn cảnh bất ổn, biến động, và một đầu là định hướng mạnh mẽ mà bạn có được từ bên trong chính mình. Trí tuệ của bạn nằm giữa một đầu là tấm bản đồ hoàn toàn sai lệch mà trong đó mọi thứ bị bóp méo, không gì là phù hợp, còn một đầu là tấm bản đồ hoàn chỉnh và chuẩn xác về cuộc đời mà trong đó mọi vật và mọi nguyên lý đều liên hệ hoàn hảo với nhau. Và sức mạnh của bạn nằm giữa một đầu là trạng thái bị động, như con rối bị người khác giật dây, và một đầu là tính chủ động cao độ, là sức mạnh hành động theo các giá trị sống của bản thân, thay vì phản ứng thụ động theo người khác hay theo hoàn cảnh.
Vị trí của những yếu tố này trong vòng xoắn ốc liên tục sẽ quyết định mức độ thích hợp, hài hòa, cân bằng cũng như tác động tích cực của từng yếu tố đến mỗi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Vị trí đó cũng chính là trọng tâm của bạn, là nơi chứa đựng những mô thức nền tảng của bạn.
NHỮNG TRỌNG TÂM KHÁC
Mỗi chúng ta đều có một trọng tâm, cho dù ta thường không nhận ra chúng. Ta cũng không hề nhận ra trọng tâm này đã chi phối toàn bộ khía cạnh cuộc sống của ta như thế nào.
Ta hãy cùng khảo sát nhanh một vài trọng tâm, hay còn gọi là những mô thức cốt lõi, mà mọi người thường có, để hiểu rõ hơn những tác động của chúng đến bốn chiều kích nền tảng, và sau đó là toàn bộ cuộc sống của ta, vốn là kết quả của bốn chiều kích nền tảng ấy.
Trọng tâm là Chồng/Vợ. Hôn nhân có thể là mối quan hệ mật thiết nhất, viên mãn nhất, bền vững nhất của con người, và nó giúp con người tự hoàn thiện mình. Và có vẻ như thật hiển nhiên và phù hợp nếu xem chồng/vợ như là trọng tâm của mình.
Thế nhưng, những trải nghiệm và quan sát của chúng ta thường nói lên một thực tế trái ngược. Suốt nhiều năm qua, tôi đã hỗ trợ nhiều cặp vợ chồng có hôn nhân bị trục trặc, và trong những trường hợp ấy, tôi đều thấy có một điểm chung, đó chính là sự lệ thuộc về cảm xúc.
Nếu cảm nhận về giá trị của ta xuất phát phần lớn từ hôn nhân của ta, thì ta sẽ trở nên ngày càng lệ thuộc vào cuộc hôn nhân ấy. Ta trở nên dễ tổn thương trước tâm trạng, cảm xúc, hành vi, cách đối đãi của người bạn đời, hay thậm chí với cả những biến cố bên ngoài mà tác động đến hôn nhân của ta, chẳng hạn như đứa con riêng, khó khăn tài chính, thành tựu xã hội, v.v...
Khi trách nhiệm và căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ hôn nhân, ta thường có xu hướng hành xử ngược lại với những kịch bản đã được dạy trong quá trình trưởng thành. Người bạn đời của ta cũng làm thế. Và những kịch bản này thường khác nhau. Cách hành xử với những vấn đề tài chính, nuôi dạy con ruột, con riêng bắt đầu được thổ lộ. Khi những xu hướng sâu kín này kết hợp với sự lệ thuộc về cảm xúc trong hôn nhân, mối quan hệ mà xoay quanh trọng tâm là người bạn đời bắt đầu bất ổn.
Khi ta phụ thuộc vào một người mà ta đang có bất đồng, thì bản thân sự phụ thuộc và mâu thuẫn ấy đều trở nên tồi tệ hơn. Kết quả thường thấy là những phản ứng thái quá, vừa yêu vừa hận, là xu hướng đấu tranh hay rời bỏ, là thái độ chối bỏ, hằn học, là sự cay đắng, oán hận, hay là chiến tranh lạnh trong cùng một mái nhà. Khi những điều này diễn ra, ta thường chìm sâu hơn vào những thói quen hay xu hướng hành xử mà mục đích là nhằm bào chữa hay bảo vệ cho hành vi của bản thân và tấn công hành vi của chồng/vợ mình.
Và bất kể khi nào ta cảm thấy bản thân bị tổn thương quá mức, ta thấy cần thiết phải bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương thêm nữa. Ta chọn cách mỉa mai, châm chọc, chỉ trích, hay bất kỳ hình thức nào khác để tránh lộ ra sự yếu đuối bên trong. Mỗi bên đều chờ đợi bên kia có cử chỉ yêu thương trước, chỉ để xác nhận những lời buộc tội của mình là đúng, dù ẩn sâu trong họ là nỗi thất vọng về sự phi lý của bản thân mình.
Trong một mối quan hệ như vậy, ta chỉ đạt được sự an nhiên giả tạo khi vờ rằng mọi thứ đều trông có vẻ ổn. Thứ dẫn đường ta là cảm xúc trong một khoảnh khắc nào đó. Trí tuệ và sức mạnh thì lại bị đánh mất trong những tương tác tiêu cực bị phản tác dụng.
Trọng tâm là gia đình. Một trọng tâm phổ biến khác là gia đình. Và trọng tâm này cũng có vẻ hiển nhiên và phù hợp. Là một khía cạnh mà mọi người thường tập trung và đầu tư sâu sắc, nó có thể mang lại những mối quan hệ sâu sắc, tình yêu thương, sự chia sẻ, những điều mà khiến cuộc sống này đáng giá. Nhưng nếu là một trọng tâm thì thật trớ trêu thay, nó lại hủy hoại hầu như mọi yếu tố cần thiết để có được thành công về gia đình.
Những người lấy gia đình làm trọng tâm thì có được cảm nhận về sự an nhiên, hay về giá trị bản thân từ truyền thống, văn hóa gia đình, hay gia thế. Do đó, họ trở nên dễ bị tổn thương trước bất kỳ thay đổi nào của truyền thống hay văn hóa gia đình, hay trước bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc.
Những bậc phụ huynh lấy gia đình làm trọng tâm không có sự tự do về cảm xúc, hay sức mạnh để nuôi dạy con cái họ có được sự an nhiên thực sự trong tâm hồn. Nếu họ tìm sự an nhiên từ gia đình, thì nhu cầu được con cái yêu thương và nghe lời có thể lấn át tầm quan trọng của những khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển và trưởng thành của con cái. Hoặc họ sẽ chỉ chú trọng đến những hành vi phù hợp và chuẩn mực trong từng hoàn cảnh.
Bất kỳ hành vi nào họ xem là không phù hợp thì đều đe dọa đến sự an nhiên của họ. Họ trở nên thất vọng, bị cảm xúc trong hoàn cảnh đó chi phối, phản ứng bộc phát trước sự bận tâm nhất thời thay vì nghĩ đến sự phát triển và trưởng thành lâu dài của đứa trẻ. Họ có thể phản ứng thái quá và trừng phạt con cái khi họ đang nổi nóng. Họ thường yêu thương con cái một cách có điều kiện, khiến chúng lệ thuộc họ về mặt cảm xúc, hoặc nổi loạn.
Trọng tâm là tiền. Một trọng tâm hợp lý và vô cùng phổ biến khác trong cuộc sống của mỗi người chính là kiếm tiền. Sự an nhiên về kinh tế là nền tảng để một người có thể làm tốt ở những khía cạnh khác. Theo tháp nhu cầu, hay phạm vi chuyển biến liên tục về nhu cầu, thì nhu cầu tồn tại về mặt thể lý và nhu cầu an ổn về tài chính luôn đứng đầu. Những nhu cầu khác sẽ không được kích hoạt cho đến khi hai nhu cầu cơ bản này được thỏa mãn một cách tối thiểu.
Hầu hết ai trong chúng ta đều đối mặt với những mối lo về tài chính. Có nhiều yếu tố có khả năng và thực tế là đã tác động đến tình hình tài chính của ta, chúng gây ra hay đe dọa là sẽ gây ra một sự sụp đổ nào đó khiến ta phải bận tâm và lo lắng, dù không phải lúc nào những mối lo đó cũng hiển hiện rõ ràng trên bề mặt.
Thường có nhiều lý do cao quý được dùng để lý giải cho việc kiếm tiền, chẳng hạn như để chăm lo cho gia đình. Những điều này là quan trọng. Nhưng quá chú trọng vào kiếm tiền và xem việc này như một trọng tâm của cuộc đời, sẽ hoàn toàn phản tác dụng.
Hãy xem xét lại bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống là sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ, sức mạnh. Giả sử tôi có được sự an nhiên từ công việc, thu nhập hay tài sản của mình. Bởi vì có nhiều yếu tố tác động đến nền tảng tài chính của tôi, tôi trở nên căng thẳng, khó chịu, có xu hướng bảo vệ và phòng thủ trước bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến nền tảng tài chính của tôi. Khi cảm nhận về giá trị cá nhân của tôi phát sinh từ tài sản tôi có, tôi trở nên dễ tổn thương trước bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tài sản của mình. Thế nhưng, công việc và tiền lại không mang đến cho tôi trí tuệ và sự dẫn đường, và chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu về sức mạnh và sự an nhiên. Và hạn chế của một người lấy tiền làm trọng tâm chính là khủng hoảng trong cuộc sống của chính mình hoặc của người mà mình yêu thương.
Những người lấy tiền làm trọng tâm thường coi nhẹ gia đình và những ưu tiên khác, họ cho rằng mọi người đều hiểu nhu cầu tài chính là trên hết. Tôi có biết một ông cha nọ, khi anh đang nghỉ phép để dẫn con đi xem xiếc như đã hứa thì anh nhận được cuộc gọi từ công ty. Nhưng anh đã không nghe máy. Và khi vợ anh gợi ý anh nên kiểm tra xem công việc có gì quan trọng không, anh đáp: “Hết việc này thì còn việc khác, nhưng tuổi thơ của con thì không được như thế.” Suốt quãng đời còn lại của mình, hẳn bọn trẻ sẽ nhớ mãi hành động nhỏ về việc thiết lập ưu tiên ấy, không chỉ là một bài học mà chúng sẽ lưu trong trí nhớ, mà còn là một biểu hiện của tình yêu thương mà chúng sẽ giữ mãi trong trái tim.
Trọng tâm là công việc. Những người lấy công việc làm trọng tâm có thể trở nên “nghiện việc”, trọng tâm này xui khiến họ làm việc bất chấp sự hy sinh về sức khỏe, các mối quan hệ và những khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của họ. Nhân dạng cơ bản của họ bắt nguồn từ công việc họ làm, như “Tôi là bác sĩ”, “Tôi là nhà văn”, “Tôi là diễn viên”.
Do nhân dạng và cảm nhận về giá trị bản thân của họ được quyết định qua công việc, nên sự an nhiên của họ cũng trở nên dễ bị tổn thương trước bất kỳ điều gì có thể cản trở họ tiếp tục công việc. Sự dẫn đường của họ chính là yêu cầu công việc. Trí tuệ và sức mạnh mà họ có chỉ gói gọn trong những khu vực giới hạn của công việc, khiến họ không hiệu quả ở những khía cạnh khác của cuộc sống.
Trọng tâm là tài sản sở hữu. Động cơ thúc đẩy của nhiều người chính là tài sản sở hữu, không chỉ là những tài sản vật chất hữu hình như quần áo thời trang, nhà cửa, xe cộ, du thuyền, trang sức, mà còn là những tài sản vô hình như danh tiếng, vinh quang hay sự nổi bật trong xã hội. Hầu hết chúng ta đều nhận ra từ chính trải nghiệm của mình rằng trọng tâm này hư ảo như thế nào, bởi nó nhanh chóng tan biến đi và lại lệ thuộc vào nhiều yếu tố.
Nếu cảm nhận về sự an nhiên của tôi nằm ở danh tiếng hay những thứ tôi sở hữu thì cuộc sống của tôi là một chuỗi bất an và hiểm nguy bởi những tài sản này sẽ bị mất đi, bị đánh cắp hay mất giá trị. Nếu trước mặt tôi là một người có tài sản, danh tiếng hay địa vị cao hơn thì tôi cảm thấy bản thân mình thấp hèn đi. Còn nếu trước mặt tôi là một người có tài sản, danh tiếng hay địa vị thấp hơn thì tôi lại cảm thấy cao quý hơn họ. Cảm nhận về giá trị bản thân của tôi liên tục biến động. Tôi không có bất kỳ cảm nhận về tính ổn định của bản thân, hay khả năng nương tựa vào bản thân. Tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ tài sản, đất đai, chứng khoán, vị thế hay danh tiếng của mình. Chúng ta đều nghe chuyện về những người tự sát sau khi mất hết tài sản do thị trường chứng khoán đi xuống, hay mất hết danh tiếng sau màn đảo chiều của ván cờ chính trị.
Trọng tâm là sự thỏa mãn. Một trọng tâm phổ biến khác, thường liên hệ mật thiết với các loại tài sản sở hữu, chính là niềm vui và sự thỏa mãn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tán dương luôn sẵn có và luôn được khuyến khích. Truyền hình và phim ảnh là hai nguồn ảnh hướng chính và làm gia tăng kỳ vọng của con người. Chúng mô phỏng cụ thể những gì người khác có và có thể làm để sống một cuộc đời dễ dàng và “vui sướng”.
Thế nhưng, dù vẻ ngoài của lối sống chạy theo sự thỏa mãn ấy được tô điểm lấp lánh thế nào, bản chất thực sự của nó, sự tác động của nó đến con người bên trong ta, đến năng suất và các mối quan hệ của ta, hiếm khi nào được như vẻ ngoài ấy.
Sự thỏa mãn đơn thuần có thể mang lại sự thư giãn cho cơ thể và tâm trí, mà nhờ đó có thể nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình cũng như các mối quan hệ khác. Nhưng về bản chất, sự thỏa mãn không phải là sự hài lòng sâu sắc và bền bỉ, cũng như không mang lại được cảm giác viên mãn. Người chỉ trọng sự thỏa mãn sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán với việc liên tục đạt được các cấp độ “sung sướng” và không ngừng đòi hỏi có nhiều hơn nữa. Vì thế, sự thỏa mãn tiếp theo phải to lớn hơn, tốt hơn, thú vị hơn, và “cao cấp” hơn. Người này trở nên quá tự yêu mình, họ chỉ diễn dịch mọi thứ theo sự thỏa mãn mà nó có thể mang lại cho cái bản ngã hiện tại và tức thời của họ mà thôi.
Khi có quá nhiều kỳ nghỉ dài, quá nhiều bộ phim hay chương trình truyền hình để xem, quá nhiều trò chơi điện tử để tiêu khiển, hoặc quá nhiều thời gian thư giãn vô độ, người ta sẽ lãng phí cả cuộc sống. Nó khiến mọi người như bước vào trạng thái ngủ đông, tài năng không được phát triển, tâm trí và tinh thần u mê, và con tim thì luôn đói khát. Sự an nhiên, dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh ở đâu kia chứ? Ở đáy của phạm vi trưởng thành, một cảm giác thỏa mãn phù du vừa thoáng qua.
Trong tác phẩm “Lời chứng của thế kỷ hai mươi”, Malcolm Muggeridge từng viết:
Khi tôi nhìn lại cuộc sống của mình hiện nay, điều mà tôi thường hay làm, điều khiển tôi ngạc nhiên nhất chính là những gì tôi từng cho là quan trọng và hấp dẫn nhất, nay lại trở nên vô nghĩa và ngu xuẩn nhất. Chẳng hạn như sự thành công ở bất kỳ hình thức nào, sự nổi tiếng và được tán dương, những thú vui thỏa mãn cạn cợt như kiếm tiền và chinh phục phụ nữ hay du lịch, đi đó đây, ta cứ mãi xoay vần trong đó, trải nghiệm, rồi lý giải những gì hội chợ phù hoa mang đến cho ta.
Nhìn lại, tất cả hình thức tự huyễn này hoàn toàn là hư ảo, như Pascal từng mô tả: “Đam mê những lạc thú trần tục cũng giống như tự mình liếm vào đất vậy.”
Trọng tâm là bạn bè hay kẻ thù. Những người trẻ thường mang trong mình trọng tâm là bạn bè. Được chấp nhận và được thuộc về một nhóm đồng đẳng có thể là một nhu cầu vô cùng quan trọng. Chính cái lăng kính xã hội bị bóp méo và không ngừng thay đổi đã trở thành cội nguồn của bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống, tạo ra sự lệ thuộc ngày càng cao vào các trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi của người khác mà vốn dĩ thường luôn thay đổi.
Sự tập trung vào bạn bè có thể chỉ là sự tập trung vào một người duy nhất, khiến trường hợp này giống như các khía cạnh trong hôn nhân. Sự lệ thuộc cảm xúc vào một cá nhân, vòng lặp cần thiết/mâu thuẫn ngày càng leo thang, và những tương tác tiêu cực như hệ quả tất yếu, tất cả có thể xảy đến với người có trọng tâm là bạn bè.
Thế còn việc đặt cuộc sống mình xoay quanh kẻ thù thì sao? Hầu như không ai nghĩ đến việc này và làm việc này một cách có ý thức. Tuy nhiên, việc lấy kẻ thù làm trọng tâm lại rất phổ biến, nhất là khi có sự tương tác thường xuyên giữa những người có mâu thuẫn với nhau. Khi một người cảm thấy một người khác đối đãi với họ không công bằng về mặt cảm xúc hay về mặt xã hội thì họ rất dễ bị sự bất công đó chiếm lĩnh và biến người đó thành trọng tâm của mình. Thay vì chủ động lãnh đạo cuộc đời mình, người lấy kẻ thù làm trọng tâm lại lệ thuộc và phản ứng lại hành vi hay thái độ của kẻ thù mà do chính họ tự áp đặt ra cho bản thân.
Một người bạn đồng nghiệp của tôi cảm thấy như phát điên trước những yếu điểm của một nhân viên hành chánh trong trường đại học, người mà anh này có mối quan hệ không được tốt đẹp. Anh cho phép mình không ngừng nghĩ về người nhân viên hành chánh ấy, và đến một ngày, người đó trở thành nỗi ám ảnh của anh. Nó chiếm lĩnh anh đến độ ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ khác của anh như gia đình, nhà thờ, đồng nghiệp. Sau cùng, anh phải đi đến quyết định là nghỉ việc và chuyển đến giảng dạy ở một trường khác.
“Anh có thích ở lại trường này nếu người nhân viên hành chánh kia không còn ở đây không?” Tôi hỏi anh ấy.
“Có chứ. Nhưng một khi gã ta còn ở đây thì việc tôi ở lại gây hại quá nhiều cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Tôi phải ra đi.” Anh đáp.
“Nhưng vì sao anh cho phép người nhân viên hành chánh ấy trở thành trọng tâm cuộc sống của anh?” Tôi hỏi.
Anh bị sốc trước câu hỏi này. Anh chối bỏ việc này. Nhưng tôi đã chỉ rõ cho anh ấy thấy là anh đang cho phép người kia kèm theo những khiếm khuyết của người đó hủy hoại toàn bộ cuộc sống của anh, làm suy giảm đức tin của anh và cả chất lượng các mối quan hệ của anh với những người anh yêu thương nữa.
Sau cùng, anh cũng chịu thừa nhận người kia đã ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy, nhưng chối bỏ sự thật rằng chính anh đã lựa chọn như thế. Anh quy kết trách nhiệm cho người kia vì tình huống khổ sở mà anh phải chịu. Và anh tuyên bố rằng anh không chịu trách nhiệm gì cả.
Khi chúng tôi tiếp tục trao đổi, anh dần nhận ra rõ ràng trách nhiệm thuộc về anh, nhưng vì anh không thực hiện nó một cách hiệu quả, anh trở nên vô trách nhiệm.
Nhiều vụ ly hôn cũng rơi vào kịch bản tương tự. Nhiều người vẫn còn giận dữ và cay đắng, cũng như tự biện hộ, khi nói về người chồng/vợ cũ. Nói một cách tiêu cực, thì họ vẫn còn “kết hôn” với nhau ở khía cạnh tâm lý bởi mỗi người đều cần sự yếu kém của người cũ để biện minh cho lời kết tội của mình.
Rất nhiều “đứa trẻ nhiều tuổi” trong xã hội đã sống với sự thù ghét cha mẹ của mình, dù thầm lặng hay công khai. Họ kết tội cha mẹ vì sự lạm dụng, bỏ rơi hay thiên vị trong quá khứ, và họ đặt cuộc đời mình xoay quanh nỗi oán hận ấy, và sống với kịch bản thụ động, tự bào chữa.
Những cá nhân lấy bạn bè hay kẻ thù làm trọng tâm thường không có sự an nhiên bên trong. Cảm nhận về lòng tự trọng của họ cũng rất mong manh và lệ thuộc vào trạng thái cảm xúc hay hành vi của kẻ khác. Sự dẫn đường của họ xuất phát từ quan niệm về cách mà người khác sẽ phản ứng, còn trí tuệ của họ chỉ giới hạn trong vài lăng kính xã hội hay trong chứng hoang tưởng về kẻ thù. Cá nhân này không có sức mạnh. Họ hoàn toàn để người khác giật dây.
Trọng tâm là nhà thờ. Tôi tin rằng hầu như bất kỳ ai tham gia nghiêm túc hoạt động tại bất kỳ nhà thờ nào đều nhận ra rằng việc đi nhà thờ không đồng nghĩa với đời sống tinh thần của cá nhân. Có một số người mải mê đi nhà thờ để cầu nguyện và phóng tưởng đến nỗi trở nên vô cảm với những nhu cầu bức thiết của con người vốn hiện hữu xung quanh, điều trái ngược hoàn toàn với những quan niệm mà họ tuyên bố là mình tin tưởng sâu sắc. Có những người khác đi nhà thờ ít thường xuyên hơn hoặc hoàn toàn không đi nhà thờ nhưng lại có thái độ và hành vi thể hiện những nguyên lý đạo đức nền tảng.
Cả đời tôi từng tham dự nhiều nhóm nhà thờ và phục vụ cộng đồng, tôi nhận thấy tham gia nhà thờ không đồng nghĩa với việc sống với những nguyên lý đã được giảng dạy trong các buổi lễ. Bạn có thể tham gia năng nổ nhưng lại bị động trong việc sống với những chân lý được truyền trao.
Người lấy nhà thờ làm trọng tâm cuộc sống của mình sẽ chỉ chú trọng đến hình ảnh bản thân hay vẻ bề ngoài dẫn đến thói đạo đức giả và nó là thứ làm suy giảm sự an nhiên và cảm nhận về giá trị bản thân từ bên trong họ. Họ lấy đánh giá của xã hội là thứ dẫn đường cho mình, và người này có xu hướng dán nhãn người khác một cách sai trái rằng “đây là người chủ động”, “bị động”, “tự do”, “chính thống” hay “bảo thủ”.
Do nhà thờ là một tổ chức chính quy gồm nhiều chính sách, chương trình, thông lệ và con người, nó không thể mang lại cho một người sự an nhiên sâu sắc, lâu dài hoặc cảm giác về giá trị nội tại. Khi sống với những nguyên lý được nhà thờ truyền giảng, ta có thể đạt được những điều vừa nói, nhưng nếu chỉ sống với tổ chức hoặc hội đoàn không thôi, thì ta sẽ không thể có được những điều này.
Nhà thờ cũng không thể mang đến cho một người cảm nhận thường hướng về sự dẫn đường. Những người lấy nhà thờ làm trọng tâm thường có xu hướng sống thiếu nhất quán, họ hành xử, suy nghĩ và cảm nhận vào những ngày lễ thánh khác với những ngày thường. Việc thiếu tính toàn nguyên hay thống nhất hay chính trực này chính là mối đe dọa cho sự an nhiên, khiến người ta dán nhãn người khác hay tự bào chữa cho bản thân càng thường xuyên hơn.
Xem nhà thờ là mục tiêu hơn là một phương tiện để đi đến mục tiêu, sẽ làm giảm trí tuệ và cảm nhận về sự cân bằng. Dù nhà thờ tuyên bố sẽ giảng dạy cho mọi người về cội nguồn của sức mạnh, nhà thờ lại chưa bao giờ tự cho mình là nguồn sức mạnh đó. Nhà thờ chỉ tuyên bố họ là một cỗ xe giúp chuyển tải nguồn sức mạnh thiêng liêng vào bản chất của con người mà thôi.
Trọng tâm là bản thân. Có lẽ trọng tâm phổ biến nhất vào ngày nay chính là bản thân, hay bản ngã của con người. Và hình thức thể hiện dễ thấy nhất của điều này chính là thói ích kỷ, mà vốn dĩ đi ngược lại nhiều giá trị của đa số mọi người. Nhưng nếu ta khảo sát kỹ những phương thức phổ biến dẫn đến sự trưởng thành và sự toàn mãn, ta thường thấy việc lấy bản thân làm trọng tâm chính là cốt tủy của những phương thức ấy.
Với trọng tâm chính là bản ngã của mình thì sự an nhiên, dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh của một người sẽ rất giới hạn. Cũng giống như Biển Chết ở Palestine, nó chỉ nhận chứ không bao giờ cho đi. Và nó trở nên suy vong.
Mặt khác, chú tâm đến sự phát triển của bản ngã cũng có thể là một quan điểm đúng đắn để gia tăng khả năng phụng sự, lao động, cống hiến theo nhiều cách thức thực sự có ý nghĩa, nhờ đó, giúp tăng trưởng cả bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống.
Tôi từng thấy một số trọng tâm phổ biến khác nữa. Và thường ta dễ nhận ra trọng tâm cuộc sống của người khác hơn là của chính mình. Có thể bạn biết rõ những ai đang xem kiếm tiền là trên hết. Có thể bạn biết rõ những ai đang dành hết tâm lực của mình để biện hộ cho chính họ trong một mối quan hệ thường xuyên tiêu cực. Và nếu quan sát kỹ, bạn cũng có thể nhìn thấu các hành vi bên ngoài để nhận thấy bản chất bên trong đã sản sinh ra trọng tâm ấy.
XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BẢN THÂN
Bạn đang đứng ở đâu? Đâu là trọng tâm cuộc sống của bạn? Đôi khi không dễ nhìn ra chút nào.
Có thể cách tốt nhất để xác định trọng tâm của bản thân là quan sát thật kỹ những yếu tố nâng đỡ cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thể nhận ra bản thân mình trong những mô tả sau, bạn có thể truy ngược lại để xem trọng tâm khởi sinh ra nó là gì, và chính trọng tâm ấy biết đâu lại đang giới hạn tính hiệu quả của bạn.
Thường thì trọng tâm của một người là sự kết hợp của một số trọng tâm này và/ hoặc một số trọng tâm khác. Hầu hết mọi người đều hành động theo những nhân tố tác động đến cuộc đời họ. Nên tùy theo các điều kiện ngoại cảnh hay bên trong, một trọng tâm cụ thể nào đó của một người sẽ nổi bật lên cho đến khi những nhu cầu ngầm ẩn được thỏa mãn. Rồi một trọng tâm khác lại nổi lên và trở thành tác nhân mạnh mẽ nhất.
Khi một người cứ dao động qua lại giữa trọng tâm này với trọng tâm khác, cuộc đời họ cứ như một vòng đu quay vậy. Mới lúc này còn ở trên cao, lúc khác đã xuống đáy, và họ cố gắng bù đắp một điểm yếu này bằng cách vay mượn sức mạnh từ một điểm yếu khác. Họ chẳng có ý niệm gì về sự dẫn đường, không có một trí tuệ bền bỉ, không có một sức mạnh vững chắc cũng như không cảm thấy được gì về giá trị nội tại hay bản sắc của mình.
Dĩ nhiên sẽ thật lý tưởng khi tạo ra được một trọng tâm rõ ràng để nó giúp mang lại sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh, giúp nâng đỡ sự chủ động của bản thân, và mang lại sự hòa hợp cho mọi khía cạnh của cuộc sống.
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Một trọng tâm dựa trên nguyên lý
Nhờ bố trí mọi khía cạnh của cuộc sống xoay quanh những nguyên lý đúng đắn, ta tạo nên một nền tảng vững chắc để phát triển bốn yếu tố nâng đỡ cuộc sống.
Sự an nhiên của ta sẽ phát sinh từ hiểu biết rằng: không giống như những trọng tâm khác mà dựa trên người khác hay vật chất, vốn thường xuyên thay đổi, các nguyên lý đúng đắn luôn bất biến. Ta có thể nương tựa vào những nguyên lý ấy.
Nguyên lý không phản ứng lại bất kỳ thứ gì. Chúng bỏ rơi hay phản bội ta. Chúng cũng không cố gắng chiếm lấy ta. Chúng cũng không dọn sẵn cho ta những lối đi tắt hay giải pháp ngắn hạn. Chúng không lệ thuộc vào hành vi của người khác, vào môi trường, hay xu hướng nhất thời. Nguyên lý không bao giờ chết. Chúng không chỉ xuất hiện ngày một ngày hai. Thiên tai, hỏa hoạn, hay trộm cắp cũng không làm chúng biến mất được.
Nguyên lý chính là sự thật sâu sắc, nền tảng, kinh điển, và là những mẫu thức phổ quát. Chúng hòa quyện cùng nhau để tạo nên tính chính xác, nhất quán, đẹp đẽ, mạnh mẽ của cuộc sống.
Cho dù con người hay hoàn cảnh có cố tình lờ đi những nguyên lý này thì ta vẫn có thể tin chắc rằng những nguyên lý này vượt lên hẳn so với tầm của con người hay của hoàn cảnh, và từ hàng nghìn năm qua, nguyên lý là thứ luôn chiến thắng. Quan trọng hơn hết, ta cũng có thể tin chắc rằng ta có thể chứng thực những nguyên lý này ngay trong chính cuộc sống của mình, bằng chính trải nghiệm của mình.
Phải thừa nhận rằng ta không phải là bậc toàn tri. Thế nên kiến thức và hiểu biết của ta về những nguyên lý đúng đắn bị giới hạn bởi sự thiếu nhận thức của ta về bản chất chân thực của chính mình và của thế giới xung quanh, và cũng bởi việc ta bị nhấn chìm trong vô vàn triết lý, lý thuyết tân thời mà không phù hợp với những nguyên lý đúng đắn. Người ta có lý do để chấp nhận những triết lý, lý thuyết ấy, nhưng cũng giống như nhiều trường hợp trước đó, chúng không bền bởi chúng được xây dựng trên những nền móng sai.
Chúng ta bị giới hạn, nhưng ta có khả năng đẩy lùi những giới hạn ấy. Việc thấu hiểu nguyên lý về sự trưởng thành của bản thân sẽ mang lại cho ta sức mạnh để tìm kiếm những nguyên lý đúng đắn mà ta càng học hỏi thì ta càng nhìn nhận rõ ràng về thế giới. Nguyên lý không hề thay đổi, chỉ có hiểu biết của ta về nguyên lý là thay đổi mà thôi.
Trí tuệ và sự dẫn đường hiện hữu trong cách sống lấy nguyên lý làm trọng tâm sẽ phát xuất từ những tấm bản đồ đúng đắn, từ cách mà vạn vật tự nhiên là, và muôn đời vẫn thế. Những tấm bản đồ đúng đắn này cho phép chúng ta nhìn nhận rõ ràng về nơi ta muốn đến và cách thức để đi đến đó. Ta quyết định dựa trên những dữ liệu chính xác, giúp quá trình triển khai được thành công và có ý nghĩa.
Sức mạnh cá nhân xuất phát từ cách sống lấy nguyên lý làm trọng tâm chính là sức mạnh của một người chủ động, thông tuệ, có khả năng tự nhận thức, sức mạnh này không bị giới hạn bởi thái độ, hành vi hay hành động của người khác, hay những tác động của hoàn cảnh, môi trường bên ngoài.
Giới hạn duy nhất của nguồn sức mạnh này chính là hệ quả tất yếu của các nguyên lý. Ta có quyền tự do lựa chọn hành động, dựa trên hiểu biết của ta về những nguyên lý đúng đắn, nhưng ta không có quyền tự do lựa chọn kết quả của những hành động ấy. Hãy nhớ, “Nếu bạn nâng cây gậy lên ở đầu bên này, thì cùng lúc đó, bạn cũng nâng đầu bên kia của cây gậy lên.”
Các nguyên lý luôn có những hệ quả đi kèm. Có những hệ quả tích cực khi ta sống hòa hợp với các nguyên lý. Và có những hậu quả tiêu cực khi ta phớt lờ những nguyên lý này. Nhưng vì các nguyên lý luôn vận hành cho tất cả mọi người, dù họ có ý thức về việc này hay không, nên một khi ta càng hiểu rõ những nguyên lý đúng đắn, thì ta càng hành động tự do hơn và khôn ngoan hơn.
Bằng việc bố trí cuộc sống của ta xoay quanh những nguyên lý bất biến và trường tồn, ta tạo ra một mô thức nền tảng về lối sống hiệu quả cao. Đây chính là trọng tâm của mọi trọng tâm khác trong cuộc sống của một người.
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Hãy nhớ rằng mô thức của bạn chính là thứ quyết định thái độ và hành động của bạn. Một mô thức cũng giống như cặp kính, nó tác động đến cách bạn nhìn nhận về mọi sự việc trong cuộc sống. Nếu bạn nhìn nhận thông qua những nguyên lý đúng đắn thì những gì bạn thấy được trong cuộc sống sẽ hoàn toàn khác biệt so với khi bạn nhìn qua mô thức cục bộ.
Trong phần phụ lục của quyển sách, tôi có mô tả chi tiết từng trọng tâm mà ta đã bàn sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của ta như thế nào. Còn bây giờ, ta chỉ điểm sơ qua sự khác biệt của những trọng tâm này biểu hiện qua các mô thức khác nhau. Khi đọc, bạn hãy thử thay đổi cách nhìn nhận theo từng cặp kính mô thức. Cố gắng cảm nhận những phản ứng phát sinh từ các trọng tâm này
[image: a27]
Giả định rằng tối nay bạn mời vợ đi xem hòa nhạc. Bạn đã có vé, và vợ cũng rất hào hứng đi cùng. Bây giờ là bốn giờ chiều.
Đột nhiên, cấp trên của bạn gọi bạn đến văn phòng và nói ông cần bạn thực hiện gấp một công việc mà có thể mất cả tối mới xong vì 9 giờ sáng mai có một cuộc họp quan trọng.
Nếu bạn nhìn nhận tình huống này theo lăng kính xem gia đình hay vợ/chồng làm trọng thì mối bận tâm chính của bạn sẽ là vợ. Bạn có thể sẽ nói với sếp rằng bạn sẽ không ở lại làm việc và sẽ đưa vợ đi xem hòa nhạc như kế hoạch để cô ấy được vui lòng. Hoặc bạn cũng có thể ở lại làm việc để giữ công việc của mình, nhưng bạn sẽ làm một cách miễn cưỡng, bồn chồn vì không biết vợ phản ứng ra sao, bạn cố biện hộ cho quyết định của mình và bảo vệ bản thân trước sự thất vọng hay tức giận của vợ.
Nếu nhìn nhận tình huống theo lăng kính xem tiền là trọng tâm thì ý nghĩ trong đầu bạn sẽ là tiền thu nhập làm ngoài giờ là bao nhiêu hoặc việc ở lại làm thêm này sẽ giúp bạn được tăng lương trong tương lai như thế nào. Bạn có thể gọi cho vợ và thông báo rằng bạn phải ở lại làm, cho là cô ấy sẽ hiểu rằng lợi ích về tài chính cần được ưu tiên trước hết.
Nếu bạn nhìn nhận bằng lăng kính xem công việc làm trọng, bạn nghĩ về cơ hội. Bạn có thể biết thêm về công việc. Bạn có thể ghi điểm với sếp và có thể thăng tiến sự nghiệp. Bạn có thể tự động viên rằng mình đã cố gắng hơn mong đợi, rằng đây là thể hiện của một người làm việc chăm chỉ, rằng vợ sẽ cảm thấy tự hào về mình.
Nếu bạn xem tài sản sở hữu làm trọng, bạn có thể nghĩ đến những gì mà nguồn thu nhập làm ngoài giờ có thể mua được. Hoặc bạn có thể nghĩ đến danh tiếng của mình tại công ty sẽ tăng lên như thế nào nếu bạn ở lại làm thêm. Ngày mai, mọi người sẽ nghe thấy bạn đã hy sinh cao quý, hay tận tâm như thế nào.
Nếu bạn xem sự thỏa mãn làm trọng, bạn có thể làm việc rồi sau đó đi xem hòa nhạc, và biết đâu vợ của bạn cũng mừng vì bạn tận tụy ở lại làm thêm. Sau đó bạn xứng đáng có một buổi tối vui chơi thỏa sức.
Nếu bạn xem bạn bè làm trọng, quyết định của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi việc bạn có thể mời bạn cùng xem hòa nhạc hay không. Hoặc, liệu bạn bè của bạn có sẵn sàng ở lại làm việc trễ như bạn hay không.
Nếu bạn xem kẻ thù làm trọng, bạn có thể ở lại làm thêm vì bạn biết rằng điều này sẽ mang lại cho bạn lợi thế lớn so với một đồng nghiệp khác ở văn phòng mà người này nghĩ rằng anh ta chính là tài sản lớn nhất của công ty. Trong khi anh ta đang nghỉ ngơi vui đùa thì bạn ở đây làm việc lao khổ, làm cả phần việc của bạn và của anh ấy, hy sinh thú vui cá nhân vì lợi ích của công ty mà anh ta không hề hay biết.
Nếu bạn nhìn với lăng kính xem nhà thờ làm trọng, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của những thành viên khác thuộc nhà thờ, bởi việc những thành viên này có ở lại làm việc như bạn không, hay bởi nội dung của buổi hòa nhạc, nếu là trường ca Messiah của Handel thì bạn sẽ ưu tiên hơn buổi hòa nhạc rock. Quyết định của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hình ảnh “một thành viên nhà thờ chân chính” và bạn có thể xem việc ở lại làm thêm là một hành động “phụng sự” hoặc “tìm kiếm sự giàu có vật chất”.
Nếu bạn nhìn bằng lăng kính xem bản thân làm trọng, bạn sẽ chú trọng đến những gì bạn làm tốt nhất. Liệu đi chơi với vợ như kế hoạch là tốt hơn cho bạn? Hay ghi điểm với sếp là tốt hơn cho bạn? Mối bận tâm chính của bạn là những lựa chọn này sẽ tác động đến bạn theo những cách khác nhau như thế nào.
Khi ta xem xét những góc nhìn khác nhau về cùng một sự kiện, chẳng phải đây chính là bài tập “cụ già hay cô gái trẻ” về nhận thức của ta trong các mối tương tác với người khác hay sao? Bạn có thể nhận thấy những trọng tâm trên đã tác động đến chúng ta như thế nào? Rõ ràng tác động này rất nền tảng, đến từng động lực, quyết định mỗi ngày, hành động (hoặc trong nhiều trường hợp là sự phản ứng), sự diễn dịch các sự kiện bên ngoài. Đó là lý do vì sao thấu hiểu trọng tâm của chính bản thân mình lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy. Và nếu trọng tâm đó không mang lại cho bạn sức mạnh để trở thành một người hiệu quả thì nhiệm vụ trọng yếu nhất của bạn là hãy chuyển đổi mô thức của mình để tạo ra một trọng tâm hiệu quả mà bạn mong muốn.
Là một người lấy các nguyên lý làm trọng tâm, bạn có thể tách biệt cảm xúc ra khỏi tình huống và ra khỏi những tác nhân ảnh hưởng khác, để có thể đánh giá chính xác các phương án. Nhìn nhận mọi việc như một tổng thể cân bằng - nhu cầu công việc, nhu cầu gia đình, những nhu cầu khác có thể có liên quan và những hàm ý khác mà có thể dẫn đến các quyết định khác nhau - bạn sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất, sau khi đã cân nhắc mọi yếu tố.
Dù bạn có đi xem hòa nhạc hay ở lại làm việc thì việc đó cũng chỉ là một phần trong một quyết định hiệu quả. Có thể bạn cũng sẽ lựa chọn tương tự với một trọng tâm khác, nhưng với trọng tâm là các nguyên lý, có nhiều khác biệt quan trọng. Đầu tiên, bạn không phải hành động theo một ai khác hay một hoàn cảnh nào khác. Bạn chủ động lựa chọn những gì bạn cho là phương án tốt nhất của mình. Bạn quyết định một cách có chủ đích và có hiểu biết.
Thứ hai, bạn biết quyết định đó là quyết định hiệu quả nhất bởi nó dựa trên những nguyên lý mà kết quả trong dài hạn có thể dự đoán được.
Thứ ba, những gì bạn lựa chọn sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Ở lại làm việc để có lợi thế hơn so với một đồng nghiệp hoàn toàn không thể so sánh với việc bạn chọn ở lại làm việc vì bạn trân trọng tính hiệu quả của người sếp và bạn thực tâm mong muốn cống hiến để công ty được thịnh vượng hơn. Những trải nghiệm bạn có được khi ra quyết định thể hiện chất lượng và ý nghĩa của cuộc sống của bạn, như là một toàn thể.
Thứ tư, bạn có thể trao đổi với vợ và với sếp của mình nhờ mối quan hệ tương thuộc gắn kết chặt chẽ và bạn đã xây dựng được. Vì bạn là người độc lập, bạn có thể tương thuộc một cách hiệu quả. Bạn có thể quyết định để ủy thác những công việc nào có thể ủy thác được cho nhân viên của mình và đến thật sớm vào sáng hôm sau để giải quyết nốt những việc còn lại.
Và sau cùng, bạn cảm thấy hài lòng về quyết định của mình. Dù bạn lựa chọn thế nào thì bạn có thể tập trung và tận hưởng khi thực hiện nó.
Là một người lấy nguyên lý đúng đắn làm trọng tâm, bạn sẽ nhìn nhận mọi việc thật khác biệt. Và vì bạn nhìn mọi thứ khác đi, bạn suy nghĩ, hành động cũng khác đi. Và nhờ bạn có sự an nhiên, sự dẫn đường, trí tuệ và sức mạnh ở cấp độ cao, là kết quả của một nền tảng cốt lõi vững vàng và bất biến, bạn có được nền tảng để xây dựng cuộc đời hiệu quả cao, chủ động cao.
THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH
Khi nhìn sâu vào bên trong con người mình, khi chúng ta hiểu và biết sắp xếp lại những mô thức căn bản mình đang có, sao cho chúng hòa hợp với các nguyên lý, chúng ta sẽ tạo ra được một trọng tâm vững chãi và hiệu quả và một lăng kính rõ ràng để quan sát thế giới. Rồi chúng ta sẽ tập trung lăng kính đó vào việc chúng ta - với tư cách là những cá thể riêng biệt, có mối liên quan với thế giới đó như thế nào. Frankl nói rằng chúng ta khám phá ra chứ không phải phát minh ra sứ mệnh cuộc đời. Tôi rất thích cách dùng từ của ông.
Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều có một hệ thống theo dõi nội tại, còn gọi là cảm thức, hay lương tâm. Hệ thống này mang lại cho chúng ta khả năng tự nhận thức về tính riêng biệt của mình, và những cống hiến mà mình có thể đóng góp. Theo cách nói của Frankl: “Mỗi cá nhân đều có một sứ mệnh của riêng mình. Cuộc đời người này không thể bị thay thế, cũng như lặp lại. Do đó, nhiệm vụ của mỗi người là đơn nhất, ai cũng có những cơ hội riêng biệt để nắm lấy và thực hiện”.
Khi nói về những tính riêng biệt đó của mỗi cá nhân, chúng ta cần nhắc lại tầm quan trọng của tinh thần sống kiểu kiến tạo và của việc tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng. Bất kỳ lúc nào chúng ta theo đuổi một ý nghĩa nào đó của cuộc sống nằm trong Phạm vi bận tâm, là chúng ta tự khước từ quyền làm chủ của mình, phó mặc sự sáng tạo lần thứ nhất cho hoàn cảnh, cho người khác.
Ý nghĩa đến từ bên trong. Một lần nữa, Frankl nói rằng: “Người ta không nên hỏi người khác về ý nghĩa cuộc đời mình, thay vào đó cần nhận ra chính mình mới là người trả lời câu hỏi đó. Nói cách khác, mỗi người sẽ bị cuộc đời này chất vấn; câu trả lời nằm trong chính cuộc đời của người đó; và họ chỉ có thể có câu trả lời khi chính họ chịu trách nhiệm về điều đó mà thôi”.
Trách nhiệm cá nhân, hay sống kiểu kiến tạo là nền tảng của sự sáng tạo lần thứ nhất. Trở lại phép so sánh với máy vi tính, nếu Thói quen 1 nói rằng “Bạn chính là người lập trình”, thì Thói quen 2 sẽ nói “Hãy viết ra chương trình đi”. Bạn sẽ không đầu tư công sức vào để viết nên một chương trình nếu bạn không nhận trách nhiệm rằng chính bạn chứ không ai khác là nhà lập trình của cuộc đời mình.
Trong tư cách một người sống kiểu kiến tạo, chúng ta có thể bộc lộ điều chúng ta muốn thực hiện và muốn trở thành trong cuộc đời. Chúng ta soạn nó như một bản tuyên ngôn sứ mệnh, hay bản hiến pháp cá nhân.
Bản tuyên ngôn sứ mệnh không phải là thứ bạn có thể hoàn thành trong chốc lát. Nó đòi hỏi quá trình quan sát nội tâm sâu sắc, phân tích kỹ lưỡng, thường xuyên viết đi viết lại, hoàn thiện nhiều lần. Có thể nó tốn nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi bạn toại nguyện, cảm thấy nó là sự thể hiện hoàn chỉnh và súc tích nhất về định hướng cuộc đời và những giá trị sâu thẳm trong bạn. Thậm chí ngay cả như vậy, mỗi năm bạn vẫn nên xem lại để bổ sung hay điều chỉnh bởi có nhiều phát sinh trong cuộc sống hoặc hoàn cảnh thay đổi.
Về cơ bản, tuyên ngôn sứ mệnh chính là hiến pháp cá nhân của bạn, là sự thể hiện rõ ràng viễn cảnh và giá trị bản thân. Nó là tiêu chuẩn để dựa vào đó bạn đo lường mọi thứ trong cuộc đời.
Gần đây tôi vừa xem lại tuyên ngôn sứ mệnh của mình. Tôi làm việc này khá đều đặn, mỗi khi ngồi một mình trên bãi biển, hoặc sau mỗi lúc đạp xe đạp tập thể dục, tôi lại lấy ra cuốn sổ tay, ghi chú hay thể hiện những suy nghĩ của mình lên mặt giấy. Có khi phải mất hàng giờ đồng hồ, nhưng điều đó mang đến cảm giác mọi thứ sáng tỏ, được tổ chức đâu ra đấy, thể hiện tính cam kết, và một niềm phấn khởi tự do cho tôi.
Tôi nhận thấy quá trình làm công việc đó quan trọng không kém kết quả của nó. Viết ra hoặc xem lại bản tuyên ngôn sứ mệnh sẽ làm thay đổi bạn, bởi nó buộc bạn nhìn sâu, thấu đáo những ưu tiên của bạn, gắn liền với những ưu tiên đó là hành vi và niềm tin. Khi làm thế đều đặn, bạn sẽ thấy mình không bị tác động và dẫn dắt bởi những gì xảy đến. Bạn có một cảm nhận sâu sắc về lẽ sống, về những gì bạn sẽ làm và luôn tràn đầy năng lượng với chúng.
VẬN DỤNG TOÀN NÃO BỘ
Khả năng tự nhận thức cho phép chúng ta “giám sát” suy nghĩ của mình. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, nhờ Trí tưởng tượng và Lương tâm - hai chức năng chính yếu của bán cầu não phải. Hiểu được cách khai thác chức năng của bán cầu não phải giúp nâng cao đáng kể khả năng sáng tạo lần thứ nhất của mình.
Nhiều công trình nghiên cứu trong vài thập kỷ qua đề cập về thuyết ưu thế của não bộ. Kết quả chỉ ra rằng mỗi bên bán cầu não - trái và phải - có khuynh hướng đảm nhiệm, điều khiển những chức năng khác nhau, xử lý những loại thông tin khác nhau, và có khả năng đương đầu với các loại vấn đề riêng biệt.
Về cơ bản, bán cầu não trái có ưu thế về logic, ngôn ngữ, trong khi bán cầu não phải ưu thế về trực giác, sáng tạo. Bán cầu não trái xử lý từ ngữ, bán cầu não phải xử lý hình ảnh; bán cầu não trái xử lý từng phần và chi tiết, bán cầu não phải xử lý tổng thể và mối quan hệ giữa các chi tiết đó. Bán cầu não trái xử lý phân tích, là chia nhỏ thông tin; bán cầu não phải xử lý tổng hợp, là cấu trúc dữ liệu lại với nhau. Bán cầu não trái xử lý về tư duy tuần tự; bán cầu não phải xử lý về tư duy đồng thời. Bán cầu não trái đi theo khung thời gian, bán cầu não phải tự do về thời gian.
Mặc dù con người sử dụng cả hai, nhưng thường sẽ có một bên trội hơn. Tất nhiên, điều kiện lý tưởng là chúng ta trau dồi và phát triển năng lực để có thể tận dụng và phối hợp cả hai bán cầu não cùng lúc, để nhận diện được mọi tình huống xảy ra và xử lý phù hợp theo mỗi hoàn cảnh. Thế nhưng, người ta lại có xu hướng ở yên trong vùng an toàn của bán cầu não chiếm ưu thế và xử lý mọi tình huống theo bán cầu não này.
Nhà tâm lý người Mỹ Abraham Maslow phát biểu rằng: “Người giỏi dùng búa sẽ có khuynh hướng nhìn mọi thứ là cây đinh”. Đây tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng sự khác biệt về nhận thức trong trải nghiệm “cô gái trẻ hay bà lão” ở phần trước. Người thiên về bán cầu não trái và người thiên về bán cầu não phải thường nhìn sự việc theo những cách khác nhau.
Chúng ta hiện sống trong một thế giới mà bán cầu não trái chiếm ưu thế, ở đó từ ngữ, việc đo lường và tính logic được tôn vinh; trong khi khía cạnh sáng tạo, trực giác, cảm nhận, nghệ thuật chỉ là thứ yếu. Vì vậy mà nhiều người trong chúng ta thường gặp khó khăn khi muốn tận dụng khả năng của bán cầu não phải.
Phải thừa nhận rằng cách lý giải trên là quá đơn giản, chắc chắn những công trình nghiên cứu sắp tới sẽ làm sáng tỏ hơn về hoạt động của não bộ. Nhưng điểm chính tôi muốn đề cập ở đây là chúng ta có khả năng thực hiện nhiều loại hình tư duy khác nhau, và chưa khai thác hết tiềm năng của mình. Khi nhận thức rõ về các năng lực này, chúng ta có thể sử dụng trí tuệ một cách có ý thức để đạt được điều mình cần theo nhiều cách hiệu quả hơn.
HAI CÁCH ĐỂ KHAI THÁC BÁN CẦU NÃO PHẢI
Nếu lấy thuyết ưu thế của não bộ làm căn cứ, thì rõ ràng chất lượng của sự sáng tạo lần thứ nhất chịu ảnh hưởng lớn bởi việc khai thác bán cầu não phải. Càng tận dụng khả năng sáng tạo của bán cầu não phải bao nhiêu, chúng ta càng hình dung, tổng hợp được nhiều khả năng vượt khỏi hoàn cảnh và thời gian hiện tại rõ ràng bấy nhiêu; cũng như phác thảo ra một bức tranh toàn cảnh về những điều chúng ta muốn làm và muốn trở thành trong cuộc đời.
Mở rộng viễn cảnh
Đôi lúc trong cuộc sống, có những trường hợp chúng ta “thoát” ra nếp nghĩ của bán cầu não trái, đi vào phạm vi của bán cầu não phải bởi một biến cố bất ngờ nào đó. Ví dụ việc mất mát người thân, mắc bệnh nan y, sụp đổ về tài chính, hoặc tai ương nghịch cảnh có thể khiến chúng ta thức tỉnh, nhìn lại cuộc đời mình, và tự hỏi “Điều gì mới thực sự là quan trọng? Tại sao tôi lại chọn làm những điều tôi đang làm đây?”.
Nhưng bạn đã hiểu mình lựa chọn sống kiểu kiến tạo, sẽ không cần chờ hoàn cảnh hay người khác tạo ra những trải nghiệm trên thì bạn mới có thể mở rộng viễn cảnh. Bạn có thể tự làm điều đó.
Có rất nhiều cách thực hiện. Hãy sử dụng trí tưởng tượng để hình dung ra khung cảnh đám tang của chính mình ở đầu chương tôi có chia sẻ. Và viết xuống những lời tưởng niệm dành cho chính bạn. Hãy thực sự viết ra, thật nhập tâm và cụ thể.
Hoặc bạn có thể hình dung về lễ kỉ niệm 25 năm hoặc 50 năm ngày cưới của bạn với người phối ngẫu. Nếu được, hãy mời người ấy cùng thực hiện bài tập này với bạn. Cố gắng chắt lọc ra đâu là những điều thực chất mà bạn muốn xây dựng cho mối quan hệ gia đình mình, rồi không ngừng vun đắp mỗi ngày cho điều ấy trong suốt quãng thời gian dài.
Bạn cũng có thể hình dung về ngày bạn nghỉ hưu. Những cống hiến, thành tựu nào bạn muốn tạo ra trong lĩnh vực của mình?
Bạn dự định làm gì tiếp sau khi nghỉ hưu? Bạn sẽ tiếp tục một sự nghiệp mới chứ?
Hãy mở rộng tâm trí ra. Hình dung thật chi tiết, kỹ càng. Đưa cảm xúc của bạn vào đó. Cho phép tự do cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình.
Tôi đã thực hiện bài tập tưởng tượng này với vài lớp ở trường đại học. Tôi bảo các em sinh viên: “Giả sử em chỉ còn duy nhất một học kỳ này để sống thôi, và em lựa chọn ở trường để học thật giỏi. Em hãy hình dung xem mình sẽ tận dụng học kỳ này như thế nào?”
Lập tức mọi thứ được đặt vào một bức tranh hoàn toàn khác. Những giá trị trước đây không nhận thấy nay bỗng xuất hiện thật rõ nét.
Tôi đề nghị các em sinh viên đó sống với viễn cảnh này trong suốt một tuần, và ghi lại nhật ký mọi trải nghiệm của họ.
Kết quả thể hiện được nhiều điều. Các em bắt đầu viết thư về cho cha mẹ, thể hiện tình cảm yêu thương và lòng biết ơn dành cho họ. Bạn nào đang có những mối quan hệ sứt mẻ với anh chị em, hay bạn bè đều nỗ lực hàn gắn.
Rõ ràng, nguyên lý và giá trị chủ đạo chi phối trong hành động của họ là tình yêu thương. Khi ý thức mình chỉ còn sống trong một thời gian ngắn, tất cả hành động nói xấu, nghĩ xấu, hạ thấp uy tín người khác, hay lên án nhau đều vô nghĩa. Những nguyên lý sống và hệ giá trị khi ấy được sáng tỏ trong lòng mọi người.
Có rất nhiều kỹ thuật trong việc sử dụng trí tưởng tượng để giúp bạn chạm đến những giá trị, và các cách đó đều mang lại tác động như nhau. Khi người ta cam kết nghiêm túc để nhận ra những gì là quan trọng nhất trong cuộc đời họ, những việc họ thực sự muốn làm, họ tỏ ra rất trang trọng. Họ bắt đầu tư duy trong một chiều kích lớn hơn cả hiện tại và tương lai.
Sự hình dung và Lời khẳng định
Lãnh đạo bản thân không phải là một trải nghiệm đơn lẻ, nó không bắt đầu hay kết thúc bằng việc viết xong bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Đúng hơn, đó là một quá trình giữ cho hoài bão và giá trị dẫn dắt bạn, gắn kết cuộc đời bạn với những điều quan trọng nhất đó. Chính trong nỗ lực ấy, khả năng của bán cầu não phải sẽ giúp ích cho bạn trong từng hành động nhằm hợp nhất tuyên ngôn sứ mệnh với cuộc đời bạn. Đó là một ứng dụng khác của Thói quen 2: Bắt đầu bằng đích đến.
Quay lại ví dụ mà chúng ta đã đề cập trước đó. Giả sử rằng tôi là một người cha hết mực yêu thương con. Và tôi xác định đó là một trong những giá trị căn bản nhất trong tuyên ngôn sứ mệnh của mình. Nhưng hàng ngày, tôi lại hành xử quá đáng với thằng bé.
Khi đó, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng để viết ra “lời khẳng định”, giúp cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên nhất quán với các giá trị sâu thẳm.
Một lời tuyên ngôn khẳng định đúng cần có năm yếu tố: mang tính cá nhân, tích cực, ở thì hiện tại, có thể hình dung, và đầy xúc cảm khi đọc vào. Ví dụ tôi có thể viết như sau: “Trong tư cách một người cha, không gì mãn nguyện và hạnh phúc (xúc cảm) bằng việc nếu tôi (mang tính cá nhân) hành xử (thì hiện tại) trong sự khôn ngoan, tình yêu thương, và tính tự chủ (tích cực) khi con tôi làm sai một điều gì đó.”
Sau đó tôi bắt đầu hình dung về điều này. Tôi dành vài phút mỗi ngày, thư giãn cơ thể và tâm trí. Tôi nghĩ về những tình huống con tôi làm sai, mường tượng thật chi tiết và sống động như thể mình đang hiện diện trong khung cảnh đó. Tôi cảm nhận được mặt ghế mình đang ngồi, sàn nhà dưới chân mình, chiếc áo mình đang mặc. Tôi cũng hình dung ra bộ quần áo của con bé, nét mặt biểu lộ của nó. Các chi tiết tôi tưởng tượng càng rõ và sinh động bao nhiêu, tôi càng cảm nhận sự trải nghiệm của mình sâu sắc bấy nhiều, và càng ít có cảm giác mình chỉ là khán giả của sự việc.
Tôi bắt đầu thấy con bé làm một việc sai sót mà theo lẽ thường là tim tôi đập thình thịch và bắt đầu nổi cáu. Nhưng thay vì phản ứng như thường lệ, tôi lại thấy mình đang xử lý tình huống với tình yêu thương dành cho con, và sự tự chủ mà tôi đã cam kết trong lời khẳng định. Tôi hoàn toàn có thể “lập trình”, viết kịch bản hành xử cho mình để phù hợp với những giá trị và tuyên ngôn sứ mệnh của tôi.
Và nếu tôi thực hành điều này trong nhiều ngày liên tiếp, hành vi của tôi sẽ thay đổi. Thay vì sống theo các kịch bản do cha mẹ, xã hội, gen di truyền, hay yếu tố môi trường viết ra cho tôi, tôi sẽ sống theo kịch bản của mình, xuất phát từ hệ giá trị mà tôi đã lựa chọn.
Tôi cũng đã giúp và động viên con trai mình, Sean, áp dụng phương pháp “lời khẳng định” này vào sự nghiệp chơi bóng bầu dục của nó. Chúng tôi bắt đầu điều này khi thằng bé còn chơi ở vị trí phòng ngự ở trường trung học, rồi sau đó tôi dạy nó tự tạo “lời khẳng định” cho mình.
Tôi cố gắng giúp Sean có một trạng thái tâm trí hoàn toàn thư giãn bằng kỹ thuật hít thở sâu và thư giãn cơ bắp để đạt được sự tĩnh lặng bên trong. Rồi giúp thằng bé hình dung ra bản thân đang ở tâm điểm của một tình huống khó khăn nhất. Một đợt tấn công chớp nhoáng ập đến. Thằng bé đọc được tình huống và tìm cách phản ứng. Nó hình dung mình đang ra hiệu cho đồng đội sau khi phán đoán được tình huống phòng ngự. Nó hình dung ra việc mình đoán ý đồ thật nhanh với cú đón bóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Rồi nó tính toán được những phương án phòng thủ khác nữa mà thông thường nó không thực hiện được.
Có một lần, thằng bé tâm sự với tôi là nó cảm thấy căng thẳng. Khi nói chuyện với nhau, tôi mới hiểu nguyên nhân là do thằng bé đang tự ám thị quá mức về tình trạng căng thẳng đó. Do vậy, chúng tôi hướng vào các biện pháp hình dung thư giãn trong những lúc bị sức ép. Chúng tôi phát hiện ra bản chất của việc hình dung là rất quan trọng. Nếu hình dung không đúng đối tượng sẽ tạo ra kết quả không chính xác.
Tiến sĩ Charles Garfield đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về đề tài làm thế nào để đạt được hiệu quả đỉnh cao, cả trong trong thể thao lẫn kinh doanh. Ông bị cuốn hút vào đề tài này khi trong một chương trình làm việc với NASA, ông được quan sát các phi hành gia luyện tập trên mặt đất, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần các động tác mô phỏng trong môi trường giả lập, trước khi bay vào vũ trụ. Mặc dù đã là Tiến sĩ về Toán học, Charles Garfield quyết định quay lại trường học để học thêm về lĩnh vực tâm lý, nghiên cứu về đặc điểm của những người đạt được hiệu quả vượt trội.
Một trong những kết quả nghiên cứu quan trọng của ông là việc phát hiện ra rằng hầu hết các vận động viên đẳng cấp thế giới và các nhà hoạt động chuyên nghiệp hàng đầu khác đều là những người có óc hình dung rất tốt. Họ nhìn thấy, cảm thấy và trải nghiệm kết quả ấy trước khi thật sự hành động. Họ bắt đầu bằng đích đến.
Về phần mình, bạn cũng có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Trước mỗi cuộc biểu diễn, một bài thuyết trình bán hàng, hay khi đương đầu với những thách thức chinh phục mục tiêu, bạn hãy hình dung ra viễn cảnh của nó thật rõ ràng, sinh động, dồn dập và lặp lại nhiều lần. Bạn tạo nên một trạng thái thoải mái bên trong, để khi bước vào tình huống thật, bạn không cảm thấy xa lạ, sự việc cũng không làm bạn hoảng sợ.
Sức mạnh hình dung, sáng tạo ở bán cầu não phải là một trong những tài sản quan trọng nhất của bạn, không chỉ với việc thiết lập tuyên ngôn sứ mệnh mà cả việc triển khai nó.
Hiện có nhiều sách vở, và các chương trình nghe nhìn hướng dẫn thực hiện phương pháp hình dung và khẳng định này. Một số công trình nghiên cứu gần đây có thể kể đến như Lập trình tiềm thức, Lập trình ngôn ngữ tư duy, và các phương pháp độc thoại thư giãn. Tất cả phương pháp này đều hướng đến việc tìm lời giải thích, điều chỉnh và tổng hợp những nguyên tắc căn bản khác nhau của sự sáng tạo lần thứ nhất.
Quá trình đọc các tài liệu viết về thành công cũng giúp tôi tìm đến hàng trăm quyển sách về đề tài này. Mặc dù một số sách có khuynh hướng thổi phồng và hư cấu hơn là dựa trên cơ sở khoa học, nhưng đa số về cơ bản là hợp lý. Phần lớn các tác phẩm có cơ sở này đều có nguồn gốc từ việc tác giả nghiên cứu và đúc kết từ Kinh Thánh.
Trong khía cạnh lãnh đạo bản thân, kỹ thuật hình dung và khẳng định xuất hiện một cách tự nhiên trên nền tảng của tư duy có mục đích và đặt nguyên lý làm trọng tâm trong cuộc đời. Phương pháp này có tác dụng mạnh mẽ trong việc lập trình lại, giúp khắc sâu vào tâm trí những mục đích và nguyên lý đã cam kết. Tôi tin rằng điều cốt lõi về nguyên lý và hành xử của mọi tôn giáo trong xã hội đều như nhau, chỉ khác cách diễn đạt - thiền, cầu nguyện, hợp ước, nghi lễ, kinh sách, cảm thông, trắc ẩn, và nhiều hình thức khác nữa trong việc sử dụng lương tâm và óc tưởng tượng.
Nhưng nếu kỹ thuật này trở thành một phần của quan điểm Đạo Đức Tính Cách và bị xa rời khỏi phẩm giá và những nguyên lý nền tảng, chúng sẽ bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích nhằm phục vụ cho những trọng tâm khác, chủ yếu là trọng tâm về bản thân.
Sự khẳng định và hình dung là hai hình thức của việc lập trình. Chúng ta cần đảm bảo mình không để việc lập trình thiếu hài hòa, hay lập trình dựa vào trọng tâm tiền bạc, bản ngã, hoặc bất kỳ thứ gì ngoài những nguyên lý đúng đắn.
Trí tưởng tượng có thể được sử dụng để đạt được những thành công chóng vánh như một lợi ích vật chất nào đó, hay khi một người tập trung vào chuyện “tôi có được lợi gì trong chuyện đó không?”. Nhưng tôi tin để sử dụng khả năng này ở cấp độ cao hơn, chúng ta cần hòa hợp nó với lương tâm để có thể vượt lên cái tôi của mình và kiến tạo một cuộc đời đầy cống hiến, dựa trên mục đích sống và những nguyên lý đúng đắn chi phối thế giới thực tại - một thế giới tương thuộc.
NHẬN DIỆN VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU
Trong khi chức năng hình ảnh và cảm xúc của bán cầu não phải đóng vai trò quan trọng trong việc viết tuyên ngôn sứ mệnh thì chức năng ngôn ngữ và logic của bán cầu não trái cũng góp phần quan trọng không kém. Tương tự bài tập hít thở giúp kết nối thân và tâm, thì viết lách cũng là một hoạt động kết hợp giữa cơ thể, hệ thần kinh và yếu tố tâm lý, là cầu nối giữa ý thức và tiềm thức. Việc viết lách giúp gạn đục, khơi trong, và kết tinh suy nghĩ cũng như chia tách tổng thể thành từng phần nhỏ.
Mỗi người chúng ta có nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống - năng lực và lĩnh vực hoạt động khác nhau trong phạm vi trách nhiệm của mỗi người. Lấy ví dụ bản thân tôi, tôi có một số vai trò: là một cá nhân, người chồng, người cha, là nhà giáo, một thành viên phục vụ trong nhà thờ, và là một doanh nhân. Mỗi vai trò này đều có tầm quan trọng như nhau.
Một trong những trở ngại của nhiều người trong việc trở nên hiệu quả là họ không nghĩ đủ lớn và đủ rộng. Họ thiếu đi ý thức về sự cân bằng, về một hệ sinh thái toàn diện cần thiết để có một cuộc sống hiệu quả. Họ có thể để công việc cuốn đi mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe. Hoặc rất tiếng tăm và thành đạt về sự nghiệp, nhưng lại đánh mất các mối quan hệ quý giá.
Bản tuyên ngôn sứ mệnh sẽ cân bằng và dễ thực hiện hơn nếu bạn biết chia nó thành nhiều vai trò ở mỗi lĩnh vực và những mục tiêu bạn muốn đạt được trong từng lĩnh vực ấy. Lấy ví dụ vai trò của bạn trong công việc. Bạn là một nhân viên bán hàng, hoặc một người quản lý, hay một chuyên gia phát triển sản phẩm. Bạn muốn trở thành gì? Những giá trị nào nên có để dẫn dắt bạn? Hoặc ở đời sống cá nhân - bạn là một người chồng/ người vợ, người cha/ mẹ, một người hàng xóm, một người bạn. Bạn muốn là một người thế nào trong mỗi vai trò ấy? Điều gì là quan trọng với bạn? Cuối cùng, hãy nghĩ đến vai trò cộng đồng - lĩnh vực chính trị, dịch vụ công ích, hay các tổ chức tình nguyện.
Một nhà lãnh đạo cấp cao đã áp dụng ý tưởng vai trò và mục tiêu để thiết kế bản tuyên ngôn sứ mệnh như sau:
Lẽ sống của tôi là sống chính trực và tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời của nhiều người khác.
Để hoàn thành được sứ mệnh này, tôi sẽ:
- Tham gia hoạt động từ thiện: Tôi tìm kiếm và yêu thương những người đang gặp khó khăn, bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào.
- Lựa chọn sống dấn thân: Tôi cống hiến thời gian, tài năng và nguồn lực của mình cho sứ mệnh.
- Truyền cảm hứng: Tôi sẽ đi rao giảng, và trở thành nhân chứng rằng tất cả mọi người đều là con của Thượng Đế, đều có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.
- Tạo ảnh hưởng: Những việc tôi làm sẽ tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời của nhiều người khác.
Để thực hiện được sứ mệnh trên, những vai trò sau đây sẽ được tôi ưu tiên:
- Người chồng: Vợ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng tôi cùng nhau làm đơm hoa kết trái ở sự hài hòa, công việc, từ thiện và tiết kiệm.
- Người cha: Tôi sẽ giúp con mình sống mỗi ngày thật nhiều niềm vui.
- Con trai/ Anh trai: Tôi luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ và yêu thương.
- Giáo dân Thiên Chúa giáo: Chúa có thể tin rằng tôi sẽ giữ lời răn của Người và phục vụ tha nhân.
- Nhân tố cho sự thay đổi: Tôi là chất xúc tác cho sự phát triển, nâng cao hiệu quả của tổ chức.
- Học giả: Tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều mới mỗi ngày.
Viết ra sứ mệnh dựa trên những vai trò quan trọng đem đến cho bạn một cuộc sống cân bằng và hài hòa. Nó giúp cho từng vai trò trở nên rõ ràng với bạn. Bạn có thể đều đặn xem lại những vai trò này để đảm bảo không đang bị quá cuốn vào một vai trò nào đó mà bỏ quên các vai trò khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời.
Sau khi nhận diện các vai trò, bạn hãy nghĩ đến mục tiêu dài hạn mà bạn muốn hoàn thành ở mỗi vai trò. Một lần nữa, chúng ta sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng, sáng tạo và niềm cảm hứng. Nếu những mục tiêu dài hạn này là sự mở rộng của bản tuyên ngôn sứ mệnh, dựa trên những nguyên lý đúng đắn, chúng sẽ rất khác với mục tiêu mà nhiều người thường đặt ra. Mục tiêu này sẽ hài hòa với những nguyên lý và quy luật tự nhiên, và mang lại sức mạnh cho bạn. Mục tiêu này không đến từ một ai khác, mà do chính bạn đặt ra. Chúng phản ánh hệ giá trị sâu thẳm, tài năng độc đáo, và ý thức về sứ mệnh của bạn. Chúng xuất phát từ chính những vai trò mà bạn lựa chọn trong cuộc đời.
Một mục tiêu hiệu quả là một mục tiêu tập trung vào kết quả thay vì hành động. Nó giúp bạn nhận diện đích đến, và xác định mình đang ở đâu. Nó cung cấp thông tin quan trọng về câu hỏi làm thế nào và khi nào đến đích. Nó hội tụ nỗ lực và năng lượng của bạn. Nó mang lại ý nghĩa và mục đích cho mọi điều bạn làm. Và cuối cùng nó chuyển hóa vào trong từng hành động hàng ngày, giúp bạn luôn chủ động, nhận lãnh trách nhiệm cuộc đời mình, tạo nên sự thay đổi từng ngày, và giúp bạn hoàn thành được tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân.
Các vai trò và mục tiêu giúp phác họa và mang lại định hướng cho sứ mệnh của bạn. Nếu bạn chưa có tuyên ngôn sứ mệnh, hãy bắt đầu ngay. Chỉ cần nhận diện được những lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời, hai hoặc ba kết quả quan trọng mà bạn muốn đạt được trong mỗi lĩnh vực để giúp bạn tiến lên phía trước là bạn đã có một viễn cảnh tổng thể và ý thức về định hướng cho cuộc đời.
Khi chuyển sang Thói quen 3, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những mục tiêu ngắn hạn. Ứng dụng quan trọng cho đến lúc này là nhận diện ra được những vai trò và mục tiêu dài hạn bởi chúng liên hệ mật thiết đến tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Những vai trò và mục tiêu dài hạn này là nền tảng cho việc thiết lập mục tiêu hiệu quả khi chúng ta đi vào Thói quen 3 trong việc quản trị thời gian và cuộc sống hàng ngày.
TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Vì Thói quen 2 dựa trên nền tảng những nguyên lý nên phạm vi áp dụng của nó rất rộng. Ngoài việc vận dụng cho cá nhân, thì đối tượng gia đình, các nhóm cộng đồng, hay mọi loại hình tổ chức khác cũng đều hoạt động hiệu quả hơn nếu biết bắt đầu bằng đích đến.
Nhiều gia đình hiện nay được quản trị dựa trên những giai đoạn khó khăn, với những biện pháp xử lý tức thời, thỏa mãn nhu cầu trước mắt mà không dựa trên nền tảng nguyên lý. Với cách đó thì mỗi khi căng thẳng, những dấu hiệu bất ổn sẽ xuất hiện: mọi người trở nên nghi ngờ, chỉ trích nhau, im lặng hoặc la lối và hành xử thái quá. Những đứa trẻ nếu chứng kiến cảnh tượng ấy, sau này lớn lên chúng thường tin rằng cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn là dùng vũ lực, hoặc thoát lui.
Giá trị cốt lõi của bất kỳ gia đình nào, chính là những gì sẽ không thay đổi - những gì sẽ luôn hiện diện ở đó - là tầm nhìn và những giá trị được mọi thành viên chia sẻ. Khi viết ra tuyên ngôn sứ mệnh gia đình, bạn sẽ làm cho các giá trị vững bền đó được biểu hiện thành lời.
Bản tuyên ngôn sứ mệnh này trở thành hiến pháp trong gia đình, là chuẩn mực hành xử, là tiêu chí đánh giá và đưa ra mọi quyết định. Nó tạo nên tính thống nhất, cũng như định hướng cho gia đình. Khi giá trị của mỗi thành viên hòa hợp với tuyên ngôn sứ mệnh gia đình, mọi người sẽ hành xử với nhau dựa trên mục đích chung mà họ nhận thức được.
Cần nhắc lại rằng, bản thân quá trình tạo ra kết quả cũng quan trọng không kém kết quả được tạo ra. Quá trình viết và hoàn thiện tuyên ngôn sứ mệnh là một cách quan trọng để cải thiện tình hình gia đình. Các thành viên cùng nhau tạo nên bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình chính là cách vun đắp PC (năng lực sản xuất) để sống với sứ mệnh đó.
Hãy thu thập ý kiến đóng góp từ mọi thành viên trong gia đình, soạn thảo bản nháp, tiếp tục lấy ý kiến phản hồi, điều chỉnh, sử dụng từ ngữ theo cách riêng của mỗi người. Bạn có dịp trao đổi, trò chuyện để bàn về những điều thật sự quan trọng của gia đình. Bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình tốt nhất là kết quả của sự đóng góp từ mọi thành viên trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, thể hiện quan điểm riêng, và nỗ lực cùng nhau tạo nên cái chung lớn hơn từng cái riêng khi mỗi người tự làm. Thỉnh thoảng, bạn và gia đình nên xem lại bản tuyên ngôn, điều chỉnh trọng tâm hay phương hướng, hoàn thiện hoặc bổ sung ý nghĩa mới cho những điều đã cũ, để giữ cho gia đình luôn gắn bó vì mục đích và giá trị chung.
Bản tuyên ngôn sứ mệnh trở thành khung tham chiếu cho cách suy nghĩ và công việc quản trị gia đình. Khi gặp khó khăn, Hiến pháp này sẽ nhắc nhở mọi người về những điều gì là thực sự quan trọng, mang lại định hướng để giải quyết vấn đề và ra quyết định, dựa trên những nguyên lý đúng đắn.
Chúng ta nên treo bản tuyên ngôn sứ mệnh trên tường, trong phòng sinh hoạt để mọi thành viên có thể nhìn thấy và tự giám sát mình mỗi ngày. Khi mọi người đọc lên những lời mang giá trị yêu thương, thể hiện tinh thần tự lập có trách nhiệm, hợp tác, giúp đỡ, phục vụ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau, phát triển tài năng của mình và quan tâm đến tài năng của người khác, việc đó sẽ mang lại cho chúng ta một số tiêu chí để tự đánh giá mình đang hành xử thế nào đối với những điều thực sự quan trọng trong gia đình.
Khi đề ra mục tiêu cho gia đình và lên kế hoạch hành động, chúng ta cần ngẫm nghĩ điều này: “Theo như nguyên lý này, mục tiêu nào chúng ta sẽ phấn đấu? Hành động nào chúng ta sẽ thực hiện để hoàn thành mục tiêu và hiện thực hóa những giá trị?”
Cứ khoảng hai lần trong một năm (ví dụ tháng Chín và tháng Sáu - thời điểm bắt đầu năm học mới và kết thúc năm học cũ), chúng ta hãy nhìn lại bản tuyên ngôn, điều chỉnh mục tiêu và xác định những việc cần làm, để phản ánh thực trạng và cải thiện tình hình. Điều này giúp chúng ta luôn đổi mới bản thân, tiếp tục cam kết vào những gì chúng ta tin tưởng và đại diện.
TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH DÀNH CHO TỔ CHỨC
Tuyên ngôn sứ mệnh là không thể thiếu đối với những tổ chức thành công. Một trong những việc mà tôi thấy có tác động lớn nhất trong các dự án làm việc của tôi với các tổ chức là giúp cho họ xây dựng một bản tuyên ngôn sứ mệnh hiệu quả. Và để đạt được tính hiệu quả, bản tuyên ngôn phải đến từ trung tâm của tổ chức, tức là không chỉ riêng các nhà hoạch định chiến lược cấp cao mà mọi thành viên trong tổ chức đều cần tham gia. Một lần nữa, quá trình mọi người cùng nhau kiến tạo quan trọng không kém nội dung của nó, và đó là điều then chốt để mọi người sống với nó sau này.
Tôi luôn thích thú mỗi khi đến công ty IBM và quan sát quy trình đào tạo ở đấy. Những vị lãnh đạo ở đó thường xuyên gặp các nhóm nhân viên và kể với họ câu chuyện IBM đang đại diện cho ba điều: nhân phẩm của mỗi nhân viên, sự xuất sắc trong công việc, và tinh thần phục vụ.
Ba điều này là hiện thân của hệ niềm tin trong IBM. Mọi thứ khác có thể thay đổi, trừ ba điều đó. Giống như quá trình thẩm thấu, hệ niềm tin này lan tỏa vào mọi ngóc ngách trong tổ chức, tạo nên nền tảng vững chắc cho các giá trị chung cũng như sự an toàn cho mọi nhân viên.
Trong một lần huấn luyện cho một nhóm nhân sự 20 người IBM tại New York, một người trong số họ bị ốm nặng. Anh ta gọi điện báo tin cho vợ ở California. Cô tỏ ra rất lo lắng vì bệnh của anh cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Nhân sự phụ trách lớp lúc ấy có nghĩa vụ đưa anh đến một bệnh viện cao cấp gần đó với nhiều bác sỹ giỏi. Nhưng qua điện thoại, họ thấy vợ anh không an tâm. Cô muốn đưa chồng mình về nhà để bác sỹ riêng chăm sóc.
Thế là họ quyết định đưa anh về nhà. Nhưng do sợ tốn nhiều thời gian trên đường đến sân bay, và chờ giờ bay, họ quyết định sử dụng trực thăng chở anh ấy đến sân bay và thuê hẳn một máy bay chuyên dụng chỉ để đưa anh về California.
Tôi không rõ toàn bộ chi phí cho sự việc trên là bao nhiêu, có lẽ phải đến vài chục ngàn đô-la. Nhưng rõ ràng, IBM tin vào nhân phẩm của mỗi nhân viên vì đó là điều mà công ty đại diện. Đối với những người có mặt trong khóa học hôm ấy, đây là chính sách của IBM và họ không lấy gì ngạc nhiên cả. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Một lần khác, tôi được mời huấn luyện cho 175 nhà quản lý trung tâm thương mại tại một khách sạn đặc biệt. Tôi thực sự bất ngờ về chất lượng phục vụ ở đây. Nó không đến từ sự hào nhoáng bên ngoài, mà thể hiện một cách tự nhiên và rõ ràng ở mọi cấp bậc, không cần đến sự giám sát nào.
Tôi nhận phòng hơi muộn. Tôi hỏi nhân viên tiếp tân không biết nhà hàng còn mở cửa không và có thể phục vụ thức ăn tại phòng cho tôi. Anh ấy trả lời: “Rất tiếc nhà hàng đã đóng cửa, thưa ông Covey, nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ đi lấy bánh mì sandwich và rau trộn hay bất cứ món gì ông cần mà trong bếp chúng tôi còn”. Thái độ của anh cho thấy sự quan tâm thật sự đến việc ăn ở và sự thoải mái của tôi. Anh tiếp tục hỏi: “Ông có muốn đi xem phòng họp không? Ông có đủ mọi thứ ông cần chưa? Hay ông cần tôi giúp gì nữa không? Tôi luôn sẵn sàng có mặt để phục vụ ông!”.
Điều thú vị là không hề có giám sát của anh ấy ở đó. Người nhân viên này thật sự chân thành.
Ngày hôm sau khóa học diễn ra, trong lúc đang trình bày thì tôi phát hiện thiếu một vài cây bút lông màu. Đến giờ giải lao, tôi ra hành lang và gặp một nhân viên đang hối hả chạy để phục vụ một phòng họp khác. “Tôi có chút rắc rối”, tôi nói, “Tôi đang giảng trong phòng họp kia và chỉ có mấy phút giải lao. Tôi cần một vài cây bút lông màu, anh có thể giúp tôi chứ?”.
Anh ấy quay ngoắt lại, lướt nhanh bảng tên trên ngực áo tôi và nói: “Thưa ông Covey, tôi sẽ lo việc này cho ông ngay”.
Anh ấy không nói “Xin lỗi, tôi không biết lấy nó ở đâu” hay “Ông vui lòng hỏi tại bàn tiếp tân xem sao”. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ, tôi cảm thấy như thể đó là một vinh hạnh của anh khi làm điều đó.
Một lát sau, tôi đứng ở một góc sảnh ngắm vài vật phẩm nghệ thuật. Một nhân viên khách sạn bước đến và nói: “Thưa ông Covey, ông có muốn xem thêm cuốn sách giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong khách sạn không?”. Sao đoán đúng ý tôi hay vậy. Đúng là dịch vụ hướng đến khách hàng, thật tuyệt vời!
Tiếp đến, tôi quan sát thấy một nhân viên đang đứng trên thang lau cửa sổ phòng tiền sảnh. Từ trên cao, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang chống gậy bước đi khá khó khăn. Tuy chưa đến mức té ngã, vả lại xung quanh lúc đó cũng có nhiều người khác, nhưng anh vẫn leo xuống, chạy đến giúp bà đi vào tiền sảnh, nhờ người chăm sóc rồi mới quay lại làm tiếp công việc của mình.
Tôi tò mò rất muốn biết làm thế nào mà tổ chức này lại tạo được một văn hóa mà ở đó mọi người lại hết lòng và tận tâm phục vụ khách hàng như vậy. Tôi phỏng vấn một số nhân viên phục vụ phòng, bồi bàn, chuyển hành lý và hiểu ra rằng thái độ này đã thấm sâu vào tâm trí và nhận thức của mọi nhân viên ở đây.
Tôi đi xuống cửa sau khách sạn để vào nhà bếp, ở đó tôi nhìn thấy một tấm bảng giá trị ngay chính giữa ghi rằng: “Phục vụ từng khách hàng vô điều kiện”. Cuối cùng, tôi đến gặp vị quản lý và bảo rằng: “Công việc của tôi là giúp các tổ chức xây dựng phẩm giá, và tạo nên văn hóa của một đội ngũ chung lòng. Và tôi thực sự ấn tượng với những gì các bạn làm được tại đây”.
“Ông có muốn biết mấu chốt là gì không?” - Vị quản lý hỏi lại tôi. Sau đó anh lấy ra bản tuyên ngôn sứ mệnh của hệ thống khách sạn này.
Sau khi đọc xong, tôi phải thừa nhận: “Quả thật đây là một tuyên ngôn ấn tượng. Nhưng tôi biết nhiều công ty cũng có những tuyên ngôn sứ mệnh tương tự”.
“Ông có muốn xem bản tuyên ngôn của riêng khách sạn này không?” - Anh hỏi tôi.
“Ý là các anh thiết kế riêng một bản tuyên ngôn chỉ cho khách sạn này thôi à?”
“Đúng vậy”
“Nghĩa là khác với bản tuyên ngôn của toàn hệ thống?” 
“Đúng thế. Nó vẫn phù hợp với tuyên ngôn đó, nhưng tuyên ngôn này gắn liền với điều kiện, môi trường và thời gian của chúng tôi ở đây”. Vừa nói, anh vừa đưa cho tôi một tuyên ngôn khác.
Tôi hỏi: “Ai là người thiết kế bản tuyên ngôn này?” 
“Tất cả mọi người”.
“Tất cả mọi người? Có thật là tất cả không?” 
“Đúng thế”.
“Kể cả nhân viên dọn phòng?” 
“Đúng”
“Nhân viên hầu bàn?” 
“Vâng!”
“Nhân viên văn phòng?”
“Đúng vậy. Ông có muốn xem bản tuyên ngôn sứ mệnh của nhóm nhân viên tiếp tân đón tiếp ông tối qua không?”.
Anh ấy rút ra một bản tuyên ngôn do chính họ đã viết, gắn kết với những bản tuyên ngôn sứ mệnh khác. Tất cả mọi người, mọi cấp bậc, đều tham gia vào quá trình này.
Tuyên ngôn sứ mệnh của khách sạn này có thể ví như cái trục của bánh xe lớn. Rồi từ đó sinh ra các tuyên ngôn sứ mệnh riêng và sâu sắc cho mỗi nhóm cụ thể. Nó được dùng làm tiêu chuẩn cho mọi quyết định đưa ra. Nó chỉ ra điều mà những người trong nhóm này đại diện - làm thế nào để thể hiện điều đó với khách hàng, và cả với nhau. Nó tác động đến phong cách quản lý và lãnh đạo ở đây, cả chính sách lương thưởng. Nó cũng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, huấn luyện và phát triển nhân sự. Mọi mặt của tổ chức, về cơ bản đều là một chức năng của cái trục bánh xe lớn - bản tuyên ngôn sứ mệnh tổ chức.
Sau này, tôi có dịp ghé đến một khách sạn khác trong cùng hệ thống. Việc đầu tiên khi tôi làm thủ tục nhận phòng là hỏi xem liệu tôi có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh, và họ đồng ý ngay.
Đối với khách sạn này, tôi lại được dịp hiểu thêm về phương châm “Phục vụ từng khách hàng vô điều kiện”.
Trong ba ngày ở đây, tôi quan sát mọi tình huống cần đến sự phục vụ mà tôi có thể quan sát được. Tôi nhận thấy đúng là chất lượng dịch vụ luôn ấn tượng và hoàn hảo. Việc phục vụ cũng được cá nhân hóa, nghĩa là phục vụ từng người. Chẳng hạn, tại khu vực hồ bơi, tôi hỏi nhân viên có máy uống nước không, anh ấy dẫn tôi đến tận nơi.
Nhưng điều gây ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh một nhân viên dám tự mình thừa nhận lỗi với cấp trên. Chúng tôi gọi món ăn phục vụ tại phòng và được báo thời gian món ăn sẽ chuyển lên. Trong quá trình di chuyển, nhân viên phục vụ này làm đổ sô-cô-la nóng, nên phải tốn vài phút để quay lại đổi đồ uống và khăn lót. Thời gian thức ăn lên bị trễ mất 15 phút so với thời gian thông báo. Điều này không quan trọng lắm với tôi và tôi chẳng phàn nàn gì cả. Thế mà sáng hôm sau, người quản lý gọi điện thoại xin lỗi và mời chúng tôi dùng bữa sáng tự chọn hoặc phục vụ tại phòng miễn phí, như một cách bù đắp cho sự chậm trễ đã gây ra hôm qua.
Bạn nghĩ thế nào về văn hóa của một tổ chức mà ở đó nhân viên biết tự nhận lỗi - cái lỗi chỉ mình anh ấy biết - với cấp trên để khách hàng được chăm sóc tốt hơn!
Như đã từng nói với vị quản lý ở khách sạn trước, tôi biết rất nhiều công ty có bản tuyên ngôn sứ mệnh ấn tượng. Nhưng rõ ràng có một sự khác biệt thật sự ở đây, về tính hiệu quả giữa một bản tuyên ngôn được tạo nên bởi sự tham gia đóng góp của mọi thành viên trong tổ chức, so với chỉ một vài lãnh đạo cấp cao ngồi trên phán xuống.
Một trong những vấn đề cơ bản trong các tổ chức, kể cả gia đình, là người ta không mấy bận tâm đối với những quyết định của người khác. Đơn giản là họ không tin vào những quyết định đó.
Khi làm việc với các tổ chức, rất nhiều lần tôi nhận thấy mục tiêu cá nhân (của nhân viên) hoàn toàn khác với mục tiêu của doanh nghiệp. Tôi cũng thấy các hệ thống khen thưởng chẳng ăn nhập gì với hệ thống giá trị được nêu ra cả.
Mỗi khi bắt đầu làm việc với các công ty, tôi đều hỏi họ: “Có bao nhiêu nhân viên ở đây biết là công ty có bản tuyên ngôn sứ mệnh? Có bao nhiêu người trong số này biết rõ nội dung của nó? Có bao nhiêu người thật sự cam kết và sử dụng bản tuyên ngôn này làm khung tham chiếu cho những quyết định đưa ra?”
Không có sự tham gia, sẽ không có cam kết. Hãy viết xuống, đánh dấu sao, khoanh tròn hay gạch dưới dòng chữ này: Không tham gia, sẽ không có cam kết.
Trong giai đoạn đầu, khi một người mới vào tổ chức, hoặc đối với gia đình là khi con cái còn nhỏ, bạn có thể vạch ra cho họ thấy mục tiêu, họ sẽ dễ dàng chấp nhận, đặc biệt nếu mối quan hệ, việc định hướng và công tác huấn luyện được thực hiện tốt.
Nhưng khi họ trở nên trưởng thành hơn và cuộc sống có ý nghĩa riêng tư nhiều hơn, họ muốn thật sự tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu. Nếu không được đồng ý, họ sẽ không chấp nhận mục tiêu do người khác áp đặt. Khi đó, bạn sẽ đối diện về việc họ thiếu động cơ làm việc. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính trình độ tư duy của lúc chúng ta tạo ra vấn đề đó.
Điều này cho thấy việc kiến tạo bản tuyên ngôn sứ mệnh của tổ chức đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên trì, sự tham gia của mọi người và cả sự đồng cảm. Nó không thể là một biện pháp tức thì. Nó cần thời gian, chân thành, chính trực, xây dựng dựa trên những nguyên lý và lòng dũng cảm để đồng nhất tất cả hệ thống, cấu trúc, cũng như phong cách quản lý hướng đến tầm nhìn và những giá trị được mọi người chia sẻ. Tuy rất khó và tốn nhiều công sức, nhưng nhờ dựa trên những nguyên lý đúng đắn, bản tuyên ngôn sẽ hiệu quả.
Bản tuyên ngôn sứ mệnh của tổ chức - một văn bản thực sự phản ánh tầm nhìn và giá trị được mọi người trong tổ chức thừa nhận và chia sẻ - sẽ tạo ra sự hiệp nhất và tính cam kết rất mạnh. Nó gợi cho mọi người một khung tham chiếu, một bộ tiêu chuẩn hay hướng dẫn nhằm chi phối và dẫn dắt họ. Họ không cần người khác ở đó để chỉ đạo, kiểm soát, phê bình, hay chỉ trích. Mọi người đã thấm nhuần những giá trị cốt lõi đại diện cho tổ chức.
→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Dành thời gian ghi lại những cảm tưởng của bạn về việc hình dung quang cảnh đám tang của chính mình (bài tập ở đầu chương). Bạn có thể tham khảo khung bên dưới để sắp xếp mạch suy nghĩ:
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2. Dành vài phút và viết xuống các vai trò của bạn. Bạn có đang hài lòng với thực tại cuộc đời mình không?
3. Bố trí thời gian để tách biệt khỏi công việc hằng ngày và bắt đầu xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân.
4. Đọc kỹ biểu đồ trong Phụ lục A thể hiện những trọng tâm khác nhau và khoanh tròn những trọng tâm nào mà bạn thấy gần với mình nhất. Chúng có tạo nên một kiểu mẫu hành xử nào đó của bạn trong cuộc sống không? Bạn có thấy thoải mái với những kết luận về bản thân mình rút ra từ phân tích đó?
5. Bắt đầu sưu tầm những câu nói hay, ý tưởng bạn có thể dùng để làm tư liệu cho việc viết tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân.
6. Nhận diện một viễn cảnh bạn sẽ gặp trong tương lai gần, và vận dụng nguyên tắc của sáng tạo để viết ra kết quả bạn mong muốn và từng bước hành động dẫn đến kết quả đó.
7. Chia sẻ lại những nguyên lý của Thói quen 2 cho gia đình, hoặc nhóm làm việc và cùng với họ bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển tuyên ngôn sứ mệnh cho gia đình và nhóm làm việc ấy.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 2: Bắt đầu bằng đích đến 
Viết bởi SEAN COVEY
Nhiều năm trước, tôi tham gia sự kiện họp mặt cựu sinh viên Trường Đại học Harvard. Vào ngày hôm ấy, Clayton Christensen, một trong những nhà tư tưởng về quản trị vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, có một bài nói chuyện với hàng ngàn khán giả về chủ đề “Làm thế nào để đo lường cuộc đời bạn?” Thông điệp chính của ông là “Đừng phá hỏng nó.”
Clayton chia sẻ, trong những người bạn cùng lớp của ông, một vài người bị gia đình ghẻ lạnh, những người khác phải vào tù, và nhiều người đang sống bất hạnh. Nhưng thời đi học, không ai trong số họ từng nghĩ: “Mình muốn con cái thấy xấu hổ khi nghĩ về cha tụi nhỏ”, hay “Mình muốn phạm tội”, hay “Mình muốn sống trong đau khổ”. Nhưng vì họ đã không suy nghĩ thấu đáo về điều gì là quan trọng và vì họ liên tục đưa ra những quyết định nhỏ mang tính thỏa hiệp trong một thời gian dài, nên cuộc đời họ đã rẽ sang hướng mà họ không hề mong muốn.
Clayton kể về công việc đầu tiên của ông tại một công ty tư vấn danh tiếng. Là một nhà tư vấn trẻ, ông làm việc chăm chỉ từ thứ Hai đến thứ Sáu và hết lòng vì đồng nghiệp và khách hàng. Nhưng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là không hề dễ dàng. Một ngày nọ, một trong những quản lý của Clayton yêu cầu ông tham gia họp vào Chủ nhật để chuẩn bị cho cuộc gặp khách hàng quan trọng vào thứ Hai. Clayton dừng lại suy ngẫm và nói: “Xin lỗi nhưng tôi không làm việc vào Chủ nhật. Tôi và vợ đã quyết định từ lâu rằng chúng tôi ưu tiên dành ngày này cho Thiên Chúa.” Người quản lý càu nhàu bỏ đi, nhưng sau đó quay lại: “Được rồi, tôi đã sắp xếp. Chúng ta sẽ họp vào thứ Bảy.” Một lần nữa, Clayton dừng lại suy ngẫm và nói: “Xin lỗi nhưng tôi cũng không làm việc vào thứ Bảy. Đó là ngày mà chúng tôi dành cho gia đình” Người quản lý tức điên lên và nói: “Thế anh có tình cờ đi làm vào thứ Sáu không vậy?”
Clayton chia sẻ đó là một trong rất nhiều quyết định giúp tạo nên tính hiệu quả trong sự nghiệp, gia đình và cuộc đời ông nói chung. Ông biết rằng nếu lúc ấy ông thỏa hiệp làm việc cuối tuần “chỉ lần này thôi”, thì nó sẽ dẫn đến những lần khác. Qua thời gian, ông học được rằng việc sống theo các nguyên tắc của bản thân 100% thời gian thì dễ hơn 98% thời gian. Ông kết luận: “Xác định điều gì là quan trọng đối với bạn, và sống với nó mọi lúc.”
Sau bài nói chuyện của Clayton, cả khán phòng như nổ tung với tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong nhiều phút liền. Bằng cách riêng của mình, ông đã giúp mọi người suy nghĩ sâu sắc hơn về định nghĩa của thành công và thực hành “Bắt đầu bằng đích đến”. Câu chuyện Clayton cho thấy rằng bạn sẽ không muốn leo lên đến đỉnh cái thang rồi mới nhận ra nó đã bị bắc sai bức tường.
Như bạn có thể thấy, đối với cha tôi, sức mạnh của sứ mệnh và mục đích sống là rất lớn. Nhiều năm trước, ông nội của cha, Stephen Mack Covey, bị mắc kẹt trên vùng đồng bằng trong trận bão mùa đông tại bang Wyoming hẻo lánh. Thời tiết lúc đó là âm 30 độ và ông cố tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Ông cầu nguyện: “Thưa Chúa, nếu ngài cứu con đêm nay, con hứa một ngày nào đó sẽ xây một nơi cư trú ngay tại đây để bảo vệ những người lữ hành khác.” Ông đã sống sót qua đêm đó, và nhiều năm sau xây dựng một khách sạn tại Wyoming, đặt tên là Covey’s Little America. Sau đó, ông mở chi nhánh thứ hai tại thành phố Salt Lake. Ông nội tôi tiếp quản khách sạn đó, và ngay từ nhỏ, cha tôi đã được đào tạo để điều hành doanh nghiệp gia đình khi lớn lên.
Nhưng khi vào đại học, cha tôi nhận ra rằng mình đam mê giảng dạy chứ không hề muốn làm kinh doanh. Lúc đầu, ông không dám chia sẻ điều này với cha, nhưng cuối cùng đã thu hết can đảm để nói: “Cha, con không muốn điều hành khách sạn của gia đình”. Thật ngạc nhiên, ông nội tôi nói: “Con biết không, cha cũng chưa bao giờ thích làm kinh doanh đến thế. Con hãy đi theo đam mê của mình và trở thành một thầy giáo giỏi”. Và đó chính xác là điều cha tôi đã làm.
Bạn thấy đấy, ngay từ khi còn trẻ, cha tôi đã có cảm nhận rõ ràng về sứ mệnh của mình. Ông có một bản sứ mệnh ngắn và cải tiến nó qua thời gian. Tôi không nghĩ là cha muốn tôi chia sẻ từng câu chữ trong đó, nhưng về cơ bản, sứ mệnh của ông là giúp khai phá tiềm năng con người và lan tỏa khả năng lãnh đạo dựa trên nguyên lý đến thế giới.
Cha tôi cũng cảm nhận rằng tất cả mọi người đều có một sứ mệnh đặc biệt, một cống hiến độc nhất của riêng mình, và ông luôn cố gắng truyền đạt điều đó cho người khác. Tôi thường nghe cha nói những câu như: “Tôi nghĩ bạn sẽ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc», hay «Tôi tin bạn sẽ là người kiến tạo hòa bình trong gia đình mình», hay «Bạn sẽ là một người cha tuyệt vời”. Có lần, tôi hỏi cha định nghĩa của ông về “lãnh đạo”. Ông suy nghĩ một chút và nói: “Theo cha, lãnh đạo là cho người khác biết giá trị và tiềm năng của họ thật rõ ràng đến mức họ dần nhận ra những điều đó trong chính mình.” Khi nghe điều đó, tôi đã khóc. Tôi nhận ra cha đã luôn khẳng định giá trị và tiềm năng của tôi, ngay cả khi tôi không nhìn thấy những điều đó trong chính mình.
Cách lập ra bản sứ mệnh cá nhân
Cách tốt nhất để “Bắt đầu bằng đích đến” là lập ra bản sứ mệnh cá nhân. Sau khi đọc Thói quen 2, nhiều người thấy hào hứng làm việc này, nhưng vì bận rộn nên cứ mãi trì hoãn. Tuy nhiên, đó lại là việc quan trọng nhất, vì sứ mệnh cá nhân giúp định hướng cuộc đời và dẫn dắt mọi quyết định hàng ngày của bạn. Mấu chốt ở đây là đừng suy nghĩ nhiều quá và cố lập ra một phiên bản “hoàn hảo” ngay từ đầu. Thay vào đó, hãy bắt đầu viết và trau chuốt qua thời gian. Sau đây là một vài ý tưởng để bạn làm điều đó:
• Viết tự do. Ngồi xuống, bấm thời gian 15 phút và bắt đầu viết. Viết ra mọi ý nghĩ về việc bạn làm gì giỏi nhất (sự tự nhận thức), bạn cảm thấy mình cần làm gì (lương tri), và bạn sẽ làm gì nếu có nguồn lực vô hạn (trí tưởng tượng). Điều quan trọng là viết liên tục cho đến khi hết thời gian. Sau đó, bạn hãy đọc lại và chỉnh sửa để tạo ra phiên bản sứ mệnh cá nhân đầu tiên của mình.
• Một ngày tĩnh lặng. Dành ra một ngày để đến một nơi nào đó yên tĩnh và mang lại cảm hứng cho bạn như công viên, đồi núi hoặc bãi biển. Ở đó, bạn hãy nghĩ về những điều quan trọng nhất đối với bản thân. Để có ý tưởng, bạn có thể viết ra câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới. Sau đó, bạn hãy tổng hợp và trau chuốt bản sứ mệnh cá nhân của mình.
o Nghĩ về một người có ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đời bạn. Người đó có những phẩm chất gì mà bạn cũng muốn rèn luyện ở bản thân?
o Mô tả một thời điểm mà bạn được truyền rất nhiều cảm hứng
o Nếu có thể dành cả một ngày trong thư viện để nghiên cứu bất kỳ điều gì mình muốn, thì bạn sẽ nghiên cứu điều gì?
o 10 việc mà bạn đặc biệt thích làm là gì?
o Nghĩ về một thứ đại diện cho bạn: một con vật, một bài hát, một chiếc xe, một địa điểm, v.v. Tại sao bạn chọn thứ đó?
• Hoàn thiện. Bạn có thể thêm vào một câu trích dẫn, một đoạn nhạc hoặc đoạn thơ mà mình yêu thích. Khi tôi hướng dẫn các bạn tuổi teen lập ra sứ mệnh cá nhân, tôi thấy chúng thường không thích viết ra câu chữ dông dài, mà thích tô vẽ, cắt dán hình ảnh. Bạn cũng có thể làm như vậy.
• Sử dụng mẫu có sẵn. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn, hãy truy cập trang https://msb.franklincovey.com. Nó sẽ chỉ bạn từng bước cách thực hiện. Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi, nhấp “in”, và bạn sẽ có một bản sứ mệnh cá nhân trong tay mình.
Lần đầu tiên tôi lập ra bản sứ mệnh cá nhân là lúc học đại học. Giờ đây, qua khoảng 20 lần chỉnh sửa, nó đã ngắn hơn rất nhiều, chỉ còn lại một câu duy nhất, nhưng vẫn đầy ý nghĩa đối với tôi.
Việc làm rõ sứ mệnh cá nhân sẽ mang lại tác động lớn đến cuộc đời bạn. Khi còn là một đứa trẻ, Elizabeth Marks đã ước mơ sau này được phục vụ trong quân đội và vào năm 17 tuổi, cô được nhập ngũ. Cô bị thương nặng trong trận chiến Iraq, và nỗi sợ lớn nhất của cô là bị xuất ngũ. Marks viết ra sứ mệnh cá nhân của mình: “Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ” trên một mảnh giấy và mang theo nó trong suốt quá trình hồi phục đầy khổ sở của mình. Cuối cùng, cô trở thành vận động viên bơi khuyết tật phá vỡ nhiều kỷ lục, được nhận vào Chương trình Đào tạo Vận động viên Quốc gia, và được Quân đội Hoa Kỳ chứng nhận “Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ” vào tháng 7 năm 2012.
Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi nhớ có lần cha tôi triệu tập một cuộc họp gia đình: “Các con, chúng ta sẽ lập ra bản sứ mệnh gia đình.” Nghe vậy, chúng tôi bắt đầu than van, rên rỉ. Không nản lòng, cha tiếp tục: “Đây giống như bản hiến pháp của gia đình, và cha cần sự đóng góp của các con.”
Khi đến lượt mình, tôi nói: “Chúng ta là gia đình “đỉnh” nhất, và chúng ta sẽ đá bại các gia đình khác.” Dĩ nhiên, câu đó không được vào “chung kết”. Nhưng chúng tôi đã gặp thêm rất nhiều lần nữa để hoàn thiện bản sứ mệnh gia đình như sau: “Gia đình chúng ta là nơi vui chơi và thư giãn, học hỏi và phát triển, để nuôi dưỡng các thành viên trở thành những người có ích cho xã hội. ”
Mặc dù khi đó là một cậu bé vô tư, nhưng tôi nhớ quá trình lập ra bản sứ mệnh gia đình đã làm tôi cảm thấy như thế nào. Tôi cảm thấy mình là một phần quan trọng của gia đình, và chúng tôi cùng hướng về những điều tốt đẹp. Và dù chúng tôi cũng có nhiều vấn đề như bao gia đình khác, nhưng bản sứ mệnh giúp chúng tôi có được văn hóa hòa thuận và vững vàng, nơi mà các thành viên quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cũng như sẵn lòng xin lỗi và tha thứ.
Kể từ đó, tôi đã thấy nhiều bản sứ mệnh gia đình tuyệt vời. Gia đình một người bạn với bốn đứa con của tôi có bản sứ mệnh trông giống như một bản hiến pháp đồ sộ treo trên tường, với khoảng 2.000 chữ. Mặt khác, gia đình cậu mợ tôi có bản sứ mệnh với chỉ năm chữ: Không có ghế nào trống. Thậm chí, gia đình một người bạn Đan Mạch của tôi có bản sứ mệnh với chỉ một chữ: Helsifor (tên ngôi nhà của họ). Nhưng đối với họ, nó chứa đầy ý nghĩa.
Bản sứ mệnh tổ chức – Không chỉ để treo tường
Bản sứ mệnh tổ chức thường bị chỉ trích vì chúng thường chỉ là những câu văn sáo rỗng treo trên tường mà chẳng ai sống theo, do một vài người trong ban lãnh đạo lập ra rồi áp đặt cho nhân viên cấp dưới. Nhưng nếu cả đội ngũ cùng tham gia lập ra bản sứ mệnh, thì nó sẽ mang lại tác động rất lớn. Có những bản sứ mệnh tổ chức truyền cảm hứng đến mức bạn có thể cảm nhận được nó toát ra từ con người, sản phẩm, dịch vụ của họ. Hai ví dụ điển hình là IKEA – Tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới, và American Girl – công ty sản xuất đồ chơi trẻ em hàng đầu thế giới. Tôi đã mua rất nhiều đồ nội thất từ IKEA và rất nhiều búp bê từ American Girl, và bản sứ mệnh của họ mô tả trải nghiệm mua hàng của tôi một cách hoàn hảo.
IKEA: Sứ mệnh của IKEA là cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp những sản phẩm nội thất có chất lượng, đẹp mắt và mức giá thấp để nhiều người có thể mua và sử dụng.
American Girl: Chúng tôi giúp những em bé gái nhận ra giá trị của bản thân thông qua những nhân vật búp bê với những đức tính tốt đẹp như sự trung thực, sự dũng cảm, tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
Nhưng có lẽ sự chuyển đổi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy từ việc lập ra bản sứ mệnh tổ chức chính là A.B. Combs — trường tiểu học công lập ở Raleigh, Bắc Carolina, nơi có một nửa số học sinh sống trong hoàn cảnh nghèo hoặc cận nghèo.
Năm 2000, ngôi trường này gặp vô số khó khăn, và Muriel Summers vừa được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường có thể nhận 800 học sinh, nhưng chỉ có 300 em ghi danh. Cơ sở vật chất thì bừa bộn, cha mẹ thì không hợp tác, giáo viên thì không hào hứng, và những đứa trẻ cảm nhận được điều đó. Cuối cùng, vị chủ tịch trường nói với Muriel: «Tôi e là chúng ta sẽ phải đóng cửa trường thôi.” Muriel cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Cô đáp: “Anh có thể cho tôi thêm một năm không?”, và nhận được câu trả lời: “Tôi sẽ cho cô thêm một tuần để nghĩ ra ý tưởng mới.”
Muriel nảy ra một ý tưởng và chia sẻ với đội ngũ của mình: “Tại sao chúng ta không ra ngoài kia và hỏi phụ huynh xem họ muốn con mình học được những gì ở trường?” Họ đã làm như thế và nhận được những câu trả lời như: “Chúng tôi muốn con mình rèn luyện được tính tự lập, trách nhiệm và chủ động. Chúng tôi muốn chúng biết cách lập ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, cân bằng cuộc sống, giao tiếp, làm việc nhóm và hòa giải mâu thuẫn.”
Sau khi tổng hợp, Muriel và đội ngũ của mình cảm thấy những câu trả lời ấy có thể được gói gọn trong một cụm từ duy nhất: năng lực lãnh đạo. Họ lập ra bản sứ mệnh mới và treo nó ở ngay trung tâm trường: Sứ mệnh của A.B. Combs là phát triển năng lực lãnh đạo bên trong mỗi đứa trẻ. Điều đó không có nghĩa là đào tạo học sinh trở thành những CEO tương lai, mà là giúp chúng trở thành những nhà lãnh đạo trong chính cuộc sống hàng ngày ở nhà và ở trường của mình. Vị chủ tịch trường thích điều đó.
Nhưng thực hiện việc này bằng cách nào? Vài năm trước đó, Muriel tham gia chương trình 7 Thói quen do cha tôi dạy. Trong lúc nghe giảng, cô mãi suy nghĩ: “Tại sao phải đợi đến khi người ta lớn rồi mới dạy họ những kỹ năng này? Tại sao không dạy chúng cho trẻ con?”
Do vậy, trong giờ giải lao, Muriel thu hết can đảm và hỏi cha tôi:
“Tiến sĩ Covey, ông có nghĩ rằng chúng ta có thể dạy những điều này cho trẻ con 5 tuổi không?”
Cha tôi ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười và nói: “Tôi cho rằng hoàn toàn có thể. Nếu cô làm điều đó, thì hãy cho tôi biết kết quả nhé.”
Do đó, Muriel và đội ngũ của mình quyết định đưa 7 Thói quen vào chương trình học và các hoạt động trong trường. Những câu nói truyền cảm hứng được treo dọc dãy hành lang. Những sự kiện được lấy chủ đề có liên quan đến năng lực lãnh đạo. Bạn có thể nghe thấy ngôn ngữ 7 Thói quen ở bất kỳ đâu. Mỗi học sinh có một cuốn sổ với những mục tiêu và kế hoạch. Mọi đứa bé đều được trao cơ hội thực hành kỹ năng lãnh đạo trong những tình huống khác nhau như chào mừng các bạn vào lớp, thông báo trên loa phát thanh, hay đón tiếp khách đến trường.
Việc làm này sớm nhận được kết quả: sự tự tin của học sinh tăng lên và những vấn đề liên quan đến kỷ luật giảm xuống một cách rõ ràng. Phụ huynh cũng nhận ra sự thay đổi này ở con cái họ. Chỉ trong vài năm, điểm số học tập trung bình tăng từ 8,4 lên 9,7. Số lượng ghi danh tăng từ 300 lên 800 học sinh, với một danh sách chờ dài. Tinh thần và sự gắn kết của giáo viên và phụ huynh đạt mức cao. Và vào năm 2005 và 2014, A.B. Combs, ngôi trường công với một nửa số học sinh sống trong hoàn cảnh nghèo hoặc cận nghèo, được xếp hạng là trường tiểu học tốt nhất tại Mỹ!
Ngày nay, hàng ngàn nhà giáo dục từ khắp thế giới đã đến A.B. Combs để học hỏi cách làm của họ, và hơn 5,000 trường trên 50 quốc gia đã áp dụng mô hình của A.B. Combs với tên gọi “Nhà lãnh đạo trong tôi”, mang lại ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của hơn 2 triệu học sinh toàn cầu. Khi Muriel Summers và đội ngũ của mình lập ra bản sứ mệnh tổ chức, họ đã không hề biết rằng họ sẽ có thể tác động đến thế giới nhiều như thế nào.
Đây là thử thách của tôi dành cho bạn: Đừng đọc xong chương này mà không lập ra một bản sứ mệnh cá nhân. Dài hay ngắn, hình ảnh hay chữ viết, tất cả đều không quan trọng. Hãy lập ra bản sứ mệnh phù hợp nhất với mình, đại diện cho những ý muốn cao đẹp nhất bên trong mình. Bên cạnh đó, ở gia đình và công việc, bạn hãy đề nghị mọi người cùng ngồi lại để lập ra bản sứ mệnh chung. Sau đó, hãy xem việc làm này mang lại tác động như thế nào đến cuộc đời mình.



Thói quen 3 
Ưu tiên điều quan trọng 
[image: a29]
Những nguyên lý về quản trị công việc 
“Những điều quan trọng nhất không bao giờ được lùi bước vì những thứ tầm thường.”
Goethe
Bạn có sẵn lòng dành vài phút để viết ra câu trả lời ngắn gọn cho hai câu hỏi dưới đây? Câu trả lời của bạn rất quan trọng để chúng ta bước vào Thói quen 3.
Câu hỏi thứ nhất: MỘT điều mà bạn có thể làm mỗi ngày (hiện giờ chưa làm), mà khi làm nó sẽ giúp tạo nên sự khác biệt tích cực và to lớn trong đời sống cá nhân của bạn?
Câu hỏi thứ hai: Tương tự vậy, MỘT điều trong công việc nếu bạn làm mỗi ngày sẽ góp phần mang đến những kết quả to lớn?
Chúng ta sẽ quay lại hai câu hỏi này sau. Trước hết, hãy đến với Thói quen 3.
Thói quen 3 là thành quả cá nhân, là việc hiện thực hóa Thói quen 1 và 2.
Thói quen 1 nói rằng, “Bạn là sản phẩm của chính mình. Bạn nhận lãnh trách nhiệm đó”. Thói quen này dựa trên bốn năng lực thiên phú của con người là trí tưởng tượng, lương tâm, ý chí độc lập, và đặc biệt, sự tự nhận thức. Nó cho bạn sức mạnh để khẳng định: “Kịch bản của quá khứ và lăng kính xã hội tạo ra cho tôi thật tệ. Tôi không thích điều đó. Tôi sẽ thay đổi.”
Thói quen 2 chính là sự sáng tạo lần thứ nhất, hay còn gọi là sự sáng tạo tư duy. Nó dựa trên trí tưởng tượng - khả năng nhìn thấy viễn cảnh tương lai để kiến tạo trong tâm trí những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy; và lương tâm - khả năng nhận diện tính độc đáo của bản thân, và định hướng về đạo đức, nơi mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Đây là quá trình tiếp xúc sâu sắc với các mô thức căn bản, giá trị và tầm nhìn của mỗi người.
Tiếp đến, Thói quen 3 là sự sáng tạo lần thứ hai - sự sáng tạo trong tư duy. Đây là quá trình hiện thực hóa của Thói quen 1 và 2. Đó chính là quá trình rèn luyện ý chí từng ngày và từng khoảnh khắc một, hướng đến việc lấy đó làm nguyên lý trọng tâm.
Thói quen 1 và 2 là tiền đề cho Thói quen 3. Bạn không thể đặt nguyên lý làm trọng tâm nếu trước hết, bạn không nhận thức được bản tính làm chủ vốn có của mình, và thiếu hiểu biết về các mô thức hiện tại của bạn cũng như hiểu được cách thay đổi và đồng bộ chúng với các nguyên lý. Cũng như vậy, bạn không thể trở thành người sống với nguyên lý nếu thiếu một tầm nhìn và sự tập trung vào năng lực riêng biệt của bạn.
Dựa trên nền tảng của Thói quen 1 và 2, bạn có thể sống với nguyên lý trong từng ngày, từng khoảnh khắc bằng việc thực hành Thói quen 3 - quản lý bản thân hiệu quả.
Hãy nhớ rằng quản lý rõ ràng rất khác với lãnh đạo. Chủ yếu lãnh đạo là một hoạt động mạnh mẽ thuộc lĩnh vực não phải, dựa trên nguyên lý, thiên về tính nghệ thuật hơn. Bạn phải đặt ra những câu hỏi nền tảng của cuộc sống khi muốn giải quyết các vấn đề về lãnh đạo bản thân.
Một khi bạn đã đối mặt với những câu hỏi đó và trả lời được chúng rồi, tiếp đến bạn sẽ cần quản lý bản thân thật hiệu quả để tạo ra một cuộc đời nhất quán với câu trả lời của bạn. Khả năng quản lý giỏi sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu bạn không chọn đúng “khu rừng” để chinh phục. Ngược lại nếu bạn đang ở trong đúng “khu rừng”, khả năng quản lý thực sự tạo ra nhiều khác biệt. Năng lực quản lý giỏi sẽ quyết định cả về chất lượng, lẫn sự tồn tại của sự sáng tạo lần thứ hai.
Quản lý là hoạt động thiên về bán cầu não trái, như là chia nhỏ, phân tích, sắp xếp với khung thời gian quy định; là một cách thức để đạt sự tự trị hiệu quả. Phương châm về tính hiệu quả cá nhân của tôi là: Quản lý bằng bán cầu não trái; Lãnh đạo bằng bán cầu não phải.
SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ ĐỘC LẬP
Bên cạnh khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng và lương tâm thì năng lực thiên phú thứ tư của con người là ý chí độc lập - yếu tố giúp chúng ta đạt được sự tự trị hiệu quả. Đây là khả năng đưa ra các quyết định hay lựa chọn, và hành động theo quyết định đó. Ý chí độc lập còn là việc chủ động hành động hơn là bị động đối phó, thực thi kế hoạch mà chúng ta đã hoạch định dựa vào ba khả năng còn lại.
Ý chí của con người có sức mạnh đáng kinh ngạc. Từ trước đến nay, ý chí luôn khuất phục được những điều không thể tin nổi. Ví dụ như câu chuyện cuộc đời của Helen Keller là nhân chứng sống động cho giá trị và sức mạnh của ý chí độc lập.
Khi phân tích vai trò của khả năng thiên phú này trong những câu chuyện tự trị bản thân hiệu quả, chúng ta sẽ nhận thấy rằng thành công bền vững không phải là kết quả những yếu tố thần kỳ hay những nỗ lực kiểu một-lần-trong-đời hay dồn-sức-cho- cú-chót có thể dễ dàng nhận biết ngay, mà sẽ đến từ việc chúng ta biết cách dùng những khả năng thiên phú này cho từng quyết định của mình trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Mức độ phát triển ý chí độc lập mà chúng ta rèn luyện mỗi ngày được đo bằng tính chính trực của bản thân. Hiểu một cách cơ bản, chính trực là giá trị mà chúng ta đặt bản thân mình trên đó. Đây là việc tự đưa ra và giữ cam kết với chính mình, để “việc làm đi đôi với lời nói”. Đó là lòng tự trọng, là nền tảng căn bản của đạo đức phẩm giá và là cội rễ của sự phát triển.
Quản lý hiệu quả là biết ưu tiên cho những điều quan trọng nhất. Trong khi lãnh đạo quyết định xem đâu là những điều quan trọng nhất, thì quản lý sẽ đưa những điều này lên hàng ưu tiên một, mỗi ngày, mỗi giây phút. Quản lý là thực thi một cách kỷ luật.
Thuật ngữ kỷ luật (discipline) bắt nguồn từ chữ môn đệ (disciple) - như là môn đệ của một triết lý, môn đệ của một số nguyên tắc, bộ giá trị, một mục đích quan trọng, một mục tiêu cao cả hay môn đệ của một người đại diện cho mục tiêu ấy.
Nói cách khác, nếu bạn là “ông sếp” hiệu quả của chính mình, thì tính kỷ luật phải đến từ bên trong; nó chính là sản phẩm của ý chí độc lập. Bạn là môn đệ trung thành, là người tuân giữ những giá trị sâu sắc bên trong bạn. Bạn có ý chí, lòng chính trực để đặt những giá trị ấy lên trên yếu tố cảm xúc, tính bốc đồng, hay tâm trạng nhất thời.
Một trong những tiểu luận yêu thích của tôi là “Điểm chung của sự thành đạt” - tác giả E. M. Gray. Ông dành cả đời nghiên cứu về mẫu thức chung mà tất cả những người thành công đều chia sẻ. Ông nhận ra đó không phải là làm việc chăm chỉ, may mắn hay các mối quan hệ, mặc dù những yếu tố này đều quan trọng. Yếu tố vượt trên tất cả chính là mấu chốt của Thói quen 3: Ưu tiên điều quan trọng.
E. M. Gray nhận xét: “Những người thành công có thói quen làm những điều người thất bại không thích làm. Bản thân họ tất nhiên cũng không thích, nhưng sự không thích này phải được khuất phục trước ý chí đạt được mục đích của họ”.
Để khuất phục như thế đòi hỏi bạn phải có mục đích sống, sứ mệnh cuộc đời, chính là Thói quen 2 - rõ ràng trong định hướng và giá trị, một lời khẳng định “Có” mạnh mẽ từ bên trong sẽ khiến chúng ta dễ dàng nói “Không” với những thứ khác. Nó đòi hỏi ý chí độc lập, khả năng làm những điều bạn không thích, là sản phẩm của giá trị hơn là sản phẩm của tính bốc đồng hay khao khát tức thì trong một hoàn cảnh nào đó. Đó chính là sức mạnh để hành động kiên định với lòng chính trực, hướng đến sự sáng tạo lần thứ nhất (Thói quen 2).
BỐN THẾ HỆ QUẢN TRỊ THỜI GIAN
Trong Thói quen 3, chúng ta sẽ bàn về các câu hỏi liên quan đến việc quản trị thời gian và quản trị cuộc đời.
Là một người nhiều năm nghiên cứu lĩnh vực này, tôi tin rằng điều cốt lõi của tư duy quản trị thời gian đúng đắn có thể tóm gọn trong một câu: Tổ chức và thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Câu này thể hiện tiến trình phát triển của ba thế hệ lý thuyết về quản trị thời gian, và làm thế nào ứng dụng tốt nhất các lý thuyết đó là đề tài của nhiều công trình nghiên cứu.
Các lý thuyết về quản lý bản thân cũng tiến hóa theo chiều hướng tương tự với những bước tiến khác của xã hội loài người.
Mọi sự phát triển mạnh mẽ (gọi là “làn sóng” theo ngôn ngữ của Alvin Toffler) đều kế thừa làn sóng trước đó, và cộng thêm chiều kích mới quan trọng. Ví dụ, trong tiến trình phát triển xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp theo sau cuộc cách mạng nông nghiệp, và là tiền đề hình thành cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Mỗi làn sóng thành công đều thúc đẩy cho sự tiến bộ của cá nhân và xã hội.
Tương tự vậy, trong lĩnh vực quản trị thời gian, mỗi thế hệ lý thuyết được xây dựng trên cơ sở của cái trước đó, và đưa chúng ta lên một tầm cao hơn để làm chủ cuộc sống.
Đặc trưng của làn sóng đầu tiên hay thế hệ quản trị thời gian thứ nhất là các mẫu ghi chú hay bảng liệt kê công việc. Đó là nỗ lực ghi nhận những đầu việc đặt ra đối với yêu cầu sử dụng thời gian và nguồn lực hiện có.
Đặc trưng của thế hệ quản trị thời gian thứ hai là lịch trình và sổ ghi chép cuộc hẹn. Làn sóng này cho thấy việc nhìn xa hơn, giúp hoạch định các sự kiện và hoạt động trong tương lai.
Thế hệ thứ ba chính là phương pháp quản trị thời gian như hiện nay. So với các thế hệ lý thuyết trước đó, nó bổ sung những ý tưởng quan trọng như việc phân theo thứ tự ưu tiên, làm rõ các giá trị, và so sánh mức độ quan trọng của các hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa chúng với các giá trị đó. Ngoài ra, thế hệ quản trị thời gian thứ ba còn tập trung vào việc xác định mục tiêu dài hạn, trung hạn; xác định chỉ tiêu ngắn hạn để phân chia thời gian và năng lượng phù hợp, hài hòa với các giá trị. Nó cũng bao gồm việc lập kế hoạch hàng ngày để đạt được mục tiêu và thực hiện các hoạt động được cho là có giá trị nhất.
Mặc dù thế hệ quản trị thời gian thứ ba có đóng góp đáng kể, thì người ta bắt đầu nhận ra việc lập kế hoạch “đầy hiệu suất” và kiểm soát thời gian như thế thường phản tác dụng. Việc tập trung vào tính hiệu suất như thế sẽ làm giảm đi cơ hội để phát triển các mối quan hệ sâu sắc trong đời sống, để đáp ứng nhu cầu cho con người, và để tận hưởng từng giây phút thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.
Từ thực tế đó, nhiều người không còn mặn mà với các phương pháp quản trị thời gian và bản kế hoạch nữa vì chúng khiến họ trở nên ngột ngạt, gò bó, bị lịch trình hóa cuộc sống, và họ quyết định từ bỏ phương pháp này, để quay lại với thế hệ quản trị thời gian thứ nhất và thứ hai nhằm gìn giữ các mối quan tâm khác của cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu bản thân, và tận hưởng sự sống mỗi ngày.
Nhưng đã xuất hiện một thế hệ quản trị thời gian thứ tư, rất khác biệt! Nó thừa nhận “quản trị thời gian” là một thuật ngữ sai - thách thức ở đây không phải ở việc quản trị thời gian, mà là quản lý bản thân. Sự thỏa mãn ta có được là kết quả của việc đặt ra những mong đợi và hiện thực hóa chúng. Mà mong đợi (lẫn sự thỏa mãn) là thứ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chúng ta.
Thay vì tập trung vào sự việc hay thời gian, thế hệ thứ tư tập trung vào việc gìn giữ và phát triển các mối quan tâm và nỗ lực đạt được kết quả - nói ngắn gọn, đó là duy trì Sự Cân Bằng P/PC.
GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI
Điểm tập trung chính yếu của thế hệ quản trị thời gian thứ tư có thể được biểu thị qua Ma trận quản trị thời gian như sau. Về cơ bản, chúng ta sử dụng thời gian theo một trong bốn cách này.
Như bạn nhìn thấy, hai yếu tố để xác định một hoạt động là khẩn cấp/ không khẩn cấp và quan trọng/ không quan trọng. Một việc khẩn cấp nghĩa là nó đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Nó là trạng thái “ngay lúc này”. Những việc khẩn cấp luôn làm chúng ta bị động. Ví dụ một tiếng chuông điện thoại reng là việc khẩn cấp. Bạn có thể bỏ ra hàng giờ để chuẩn bị tài liệu, trang phục chỉn chu để đến văn phòng một ai đó bàn bạc công việc, nhưng nếu chuông điện thoại cứ reng liên tục, thường nó sẽ được ưu tiên hơn so với cuộc bàn bạc kia.
Nếu bạn gọi điện cho một người nào đó, có thể họ sẽ trả lời: “Làm ơn giữ máy, tôi sẽ quay lại trong 15 phút nữa”. Nhưng rồi họ sẽ để bạn ngồi chờ lâu hơn thế, trong lúc họ đang nói chuyện điện thoại với một người khác.
Những việc khẩn cấp thường dễ thấy. Chúng có khuynh hướng thúc giục, đòi chúng ta phải có phản ứng ngay. Mọi người luôn thích làm việc gấp trước vì những việc này thường ở ngay trước mặt. Và thông thường, những việc đó cũng nhẹ nhàng, dễ dàng và vui vẻ. Thế nhưng, những việc như thế thì thường không quan trọng.
Trong khi đó, những việc quan trọng là những việc có ảnh hưởng đến kết quả. Nếu điều gì đó là quan trọng, chúng sẽ đóng góp vào sứ mệnh, giá trị và những mục tiêu được ưu tiên của bạn.
Chúng ta thường phản ứng lại những điều khẩn cấp, trong khi việc quan trọng đòi hỏi nhiều hơn tâm thế chủ động. Chúng ta cần hành động để nắm bắt cơ hội, làm cho mọi việc được diễn ra. Nếu không thực hành Thói quen 2, không rõ điều gì là quan trọng và đâu là kết quả chúng ta mong muốn, thì hệ quả là chúng ta sẽ dễ bị chệch hướng sang giải quyết những sự vụ cấp bách.
MA TRẬN QUẢN TRỊ THỜI GIAN
[image: a30]
Hãy nhìn vào bốn phần trong Ma trận quản trị thời gian. Góc phần tư thứ nhất (I) vừa khẩn cấp vừa quan trọng. Nó đề cập đến những việc cần chú tâm giải quyết ngay. Chúng ta thường gọi các hoạt động trong Góc phần tư thứ nhất (I) là “khủng hoảng” hay “vấn đề cần xử lý gấp”. Tất cả chúng ta đều có một số hoạt động thuộc Góc phần tư thứ nhất (I) trong cuộc sống. Nhưng phần tư này thường làm hao hụt năng lượng của chúng ta. Nó biến chúng ta thành những người giải quyết khủng hoảng, chuyên đi xử lý sự cố, hay những “con quay” luôn bị dí bởi thời hạn cuối cùng.
Càng tập trung lâu ở Phần tư thứ nhất (I) bao nhiêu, nó lại càng lớn lên bấy nhiêu, đến khi nó chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của bạn. Nó như một con sóng, để đến khi một vấn đề lớn ập đến sẽ quật ngã và chôn lấp bạn. Bạn cố chống đỡ nhưng tiếp tục một cơn sóng khác lại xô tới và nhấn chìm bạn.
Trong cuộc sống, có một số người thực sự bị các vấn đề rắc rối hàng ngày quật ngã. Lối thoát duy nhất mà họ có là lẩn tránh là “chui” vào các hoạt động không quan trọng và cũng không khẩn cấp ở Góc phần tư thứ tư (IV). Do vậy, khi bạn nhìn vào tổng thể Ma trận của họ, thì 90% thời gian là ở trong Góc phần tư thứ nhất (I) và gần 10% thời gian còn lại cho các hoạt động ở Góc phần tư thứ tư (IV), với chỉ một chút (hầu như không đáng kể) ở Góc phần tư thứ hai (II) và ba (III). Đó là kiểu sống của những người quản trị đời mình bằng sự khủng hoảng.
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Một số người khác dành phần lớn thời gian ở khu vực “khẩn cấp, nhưng không quan trọng”, tức Góc phần tư thứ ba (III) nhưng lại luôn nghĩ rằng mình đang ở Góc phần tư thứ nhất (I). Họ dành hầu hết thời gian để phản ứng lại các việc khẩn cấp, mà cứ nghĩ là chúng quan trọng. Nhưng sự thật thì tính khẩn cấp của các vấn đề này thường dựa trên những ưu tiên và kỳ vọng của người khác chứ không phải của họ.
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Những ai sử dụng hầu hết thời gian ở Góc phần tư thứ ba (III) và thứ tư (IV) về cơ bản sẽ dẫn đến một cuộc sống thiếu trách nhiệm.
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Những người có tính hiệu quả cao sẽ đứng ngoài Góc phần tư thứ ba (III) và thứ tư (IV) vì ở đó dù có khẩn cấp hay không thì đều là việc không quan trọng. Họ cũng nỗ lực thu hẹp Góc phần tư thứ nhất (I) bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở Góc phần tư thứ hai (II).
Góc phần tư thứ hai (II) là tâm điểm của việc quản lý bản thân hiệu quả. Nó gồm những việc không khẩn cấp, nhưng quan trọng. Đó là những việc như xây dựng các mối quan hệ, viết bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, lập kế hoạch dài hạn, tập thể dục, đề ra các biện pháp phòng ngừa, công tác chuẩn bị - tất cả những việc này chúng ta đều biết là cần thiết, nhưng hầu như ít thực hiện vì chúng không hề cấp bách.
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Theo Peter Drucker, những người hiệu quả không nhìn vào vấn đề rắc rối, mà họ quan tâm đến cơ hội. Họ nuôi dưỡng các cơ hội và không để cho vấn đề có dịp phát sinh. Họ đã nghĩ cách phòng tránh từ trước. Họ cũng có một số khủng hoảng và tình huống thực sự khẩn cấp ở Góc phần tư thứ nhất (I) cần được quan tâm ngay lập tức, nhưng chỉ là một con số tương đối nhỏ. Họ cân bằng P/PC bằng cách tập trung vào các hoạt động xây dựng năng lực quan trọng, nhưng không khẩn cấp, có tính đòn bẩy cao trong Góc phần tư thứ hai (II).
Với một ma trận như vậy, bây giờ bạn hãy dành chút thời gian xem lại câu trả lời cho hai câu hỏi ở đầu chương mà tôi đã hỏi bạn. Bạn thấy chúng thích hợp với Phần tư nào? Chúng có quan trọng không? Hay là khẩn cấp?
Tôi đoán là chúng nằm ở Góc phần tư thứ hai (II). Rõ ràng chúng rất quan trọng, nhưng không khẩn cấp. Và có lẽ vì chúng không khẩn cấp, nên bạn đã không làm chúng. Đúng không nào?
Bây giờ hãy xem lại lần nữa bản chất của câu hỏi này nhé: MỘT điều mà bạn có thể làm mỗi ngày (mà hiện giờ chưa làm) trong cuộc sống riêng và trong công việc, mà khi làm nó sẽ giúp tạo nên sự khác biệt tích cực và to lớn trong đời bạn? Các hoạt động trong Góc phần tư thứ hai (II) chính là những hoạt động thuộc dạng này. Tính hiệu quả sẽ nâng cao mạnh mẽ một khi chúng ta thực hiện chúng.
Tôi từng đặt câu hỏi tương tự cho những nhà quản lý của một nhóm trung tâm thương mại: “Nếu bạn cần làm chỉ MỘT việc mà việc đó sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực và to lớn đến kết quả, thì đó là gì?”. Câu trả lời nhất trí của họ là xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người thuê mặt bằng (chủ của các gian hàng trong trung tâm thương mại). Họ xác định đó là dạng công việc thuộc Góc phần tư thứ hai (II).
Chúng tôi tiến hành phân tích thời gian họ dành cho hoạt động đó và nhận thấy nó chỉ chiếm không đến 5%. Họ có những lý do chính đáng như là phải giải quyết các vấn đề gấp, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Họ phải làm báo cáo, họp hành, trả lời thư từ, điện thoại, và những việc đột xuất khác. Góc phần tư thứ nhất (I) đã rút cạn sức lực của họ rồi.
Họ dành rất ít thời gian cho những người quản lý cửa hàng, và nếu có thì ở những lúc họ đã bị lấp đầy năng lượng tiêu cực của sự mệt mỏi. Lý do duy nhất khiến họ ghé thăm các vị quản lý cửa hàng là để duy trì hợp đồng - thu tiền, thảo luận về việc quảng cáo, chỉnh đốn các vi phạm quy chế trung tâm, hoặc là những việc tương tự khác.
Trong khi đó, những khách hàng của họ - các chủ cửa hàng - đang vật lộn từng ngày để tồn tại. Họ gặp các vấn đề về nhân sự, chi phí, tồn kho, và hàng loạt vấn đề khác. Phần lớn họ chưa được đào tạo về quản trị. Có một số thì khá về buôn bán, nhưng vẫn cần được hỗ trợ thêm. Những người thuê mặt bằng này thậm chí không muốn gặp chủ sở hữu trung tâm thương mại, vì mỗi lần gặp là lại phát sinh thêm vấn đề.
Do vậy, những người quản lý trung tâm thương mại quyết định họ cần phải chủ động. Họ xác định lại mục đích, giá trị và những ưu tiên. Và để tương thích với các ưu tiên đó, họ quyết định dành một phần ba thời gian của mình cho việc xây dựng các mối quan hệ với những người thuê mặt bằng.
Trong thời gian một năm rưỡi tôi làm việc với tổ chức đó, mức tăng trưởng của họ lên đến 20%, nghĩa là gấp bốn lần so với trước đó. Hơn nữa, họ thay đổi vai trò của mình. Họ trở thành những người biết lắng nghe, nhà huấn luyện, tư vấn cho những người thuê mặt bằng. Sự hoán đổi vai trò này mang đến năng lượng tích cực cho mối quan hệ của họ.
Kết quả đạt được thật ấn tượng. Bằng việc tập trung vào các mối quan hệ và kết quả thay vì thời gian và phương pháp, tình hình kinh doanh đã trở nên tốt đẹp hơn. Những người thuê mặt bằng cũng đạt được kết quả tích cực, có thêm nhiều ý tưởng và kỹ năng. Còn những người quản lý trung tâm thương mại hài lòng và trở nên hiệu quả, với tiềm năng người thuê mặt bằng tăng lên, doanh thu cũng tăng nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn của khách hàng. Họ không còn đóng vai là “cảnh sát” hay “giám sát” nữa, mà trở thành những người biết giúp đỡ và giải quyết vấn đề.
Bất kể bạn đang là sinh viên, công nhân, nội trợ, thiết kế thời trang hay chủ tịch một doanh nghiệp, tôi tin rằng chỉ cần bạn đặt câu hỏi để xác định những việc trong Góc phần tư thứ hai (II) và nuôi dưỡng tính chủ động để thực hiện những việc ấy, bạn cũng sẽ gặt hái kết quả ấn tượng tương tự. Tính hiệu quả của bạn sẽ gia tăng mạnh mẽ. Khủng hoảng và các vấn đề khác sẽ giảm xuống đến mức có thể xử lý dễ dàng, mang lại sự cân bằng vì bạn biết tiên liệu trước, tập trung vào gốc rễ của vấn đề, làm những việc “phòng bệnh” để hạn chế “chữa bệnh”. Trong thuật ngữ quản trị thời gian, điều này gọi là Nguyên lý Pareto (thường gọi là nguyên lý 80/20) - với 20% nỗ lực cho những việc quan trọng mà không khẩn cấp sẽ mang lại 80% kết quả.
ĐỂ NÓI “KHÔNG” CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?
Dường như bạn chỉ có thể lấy bớt thời gian ở Góc phần tư thứ ba (III) và thứ tư (IV) để bù qua Góc phần tư thứ hai (II). Bạn không thể bỏ qua các công việc khẩn cấp và quan trọng ở Góc phần tư thứ nhất (I) được, mặc dù biết rằng chúng ta sẽ hạn chế được tối đa điều này nếu dành nhiều thời gian hơn để làm các công việc mang tính dự phòng và chuẩn bị ở Góc phần tư thứ hai (II).
Để “sống” trong Góc phần tư thứ hai (II) đòi hỏi sự chủ động của bạn, bởi Góc phần tư thứ nhất (I) và thứ ba (III) luôn khiến bạn ở thế bị động xử lý. Nói cách khác, để có thể nói “Có” cho những ưu tiên quan trọng ở Góc phần tư thứ hai (II), bạn cần học cách nói “Không” với những hoạt động khác, kể cả đôi khi đó là khẩn cấp.
Cách đây không lâu, vợ tôi được mời làm chủ tịch một ủy ban phục vụ cộng đồng. Trong lúc đó, cô ấy đang có nhiều dự án quan trọng khác cần phải dồn sức vào nên thật lòng không muốn nhận thêm trách nhiệm này nữa. Nhưng cuối cùng, vì sức ép, vợ tôi đã đồng ý.
Sau đó, cô mời người bạn thân của mình cùng tham gia. Sau khi nghe chia sẻ về công việc, cô bạn thân trả lời: “Sandra à, đây là một dự án rất ý nghĩa và đáng thực hiện. Mình rất vinh hạnh khi được mời vào đây. Tuy nhiên vì nhiều lý do, mình chưa thể nhận lời tham gia được. Nhưng mình vẫn muốn cậu biết rằng mình rất trân trọng về lời mời này.”
Khi nghe lời từ chối của bạn mình, Sandra lại cảm thấy tiếc cho bản thân. Cô cũng như người bạn ấy, chỉ có điều không thể nói ra một lời từ chối khéo léo. Cô tâm sự với tôi: “Ước gì em cũng nói được những lời vừa rồi khi nhận lời mời tham gia ủy ban.”
Tôi không có ý rằng bạn không nên tham gia vào các công việc cộng đồng. Đó là những việc quan trọng và cần thiết. Nhưng hơn hết, bạn phải quyết định đâu là ưu tiên cao nhất của bạn trong thời điểm hiện tại và có can đảm để nói lời từ chối một cách khéo léo, thân thiện và lịch sự khi có những ưu tiên bị xâm phạm bởi các hoạt động khác. Để làm được như thế, bạn cần một quyết tâm “Có” mạnh mẽ bên trong với những ưu tiên của bạn để có thể nói “Không” với những thứ khác. Hãy nhớ rằng, khi ôm đồm bạn sẽ chẳng thể làm tốt nhất điều gì cả. Trong rất nhiều trường hợp, kẻ thù của “Tốt nhất” chính là “Tốt”.
Hãy tâm niệm rằng bạn luôn sẵn sàng từ chối bất kỳ điều gì. Nếu một việc không phải là cấp bách thì nhiều khả năng sẽ là việc quan trọng. Thậm chí cho dù việc cấp bách là “tốt” đi chăng nữa, thì nó vẫn có thể ngăn trở bạn khỏi những việc “tốt nhất”, khiến bạn không thể tạo ra sự đóng góp đặc sắc của riêng mình được.
Khi còn là Giám đốc Quan hệ công chúng tại một trường đại học lớn, tôi có tuyển được một thư ký tài năng, chủ động và sáng tạo. Một hôm, sau vài tháng làm việc, tôi vào phòng anh ấy và đề nghị anh thực hiện giúp tôi một số việc khẩn cấp. Anh nói: “Stephen, tôi sẵn sàng làm mọi điều ông muốn, nhưng mong ông thông cảm cho hoàn cảnh của tôi”.
Rồi anh dẫn tôi đến chiếc bảng công việc treo trên tường, ở đó anh liệt kê hơn hai chục dự án đang thực hiện cùng với các chỉ tiêu và thời hạn hoàn thành. Anh ấy rất có kỷ luật, và đó là lý do vì sao tôi đến gặp anh ấy trước tiên khi cần hỗ trợ. Có câu ngạn ngữ nói rằng: “Nếu bạn muốn được việc, hãy giao nó cho những người ‘bận rộn’” - hàm ý chỉ những người luôn nỗ lực làm việc với kỷ luật cao nhất.
Sau đó, anh nói: “Stephen, để hoàn thành điều ông muốn tôi phải mất vài ngày. Vậy trong số các dự án này (anh chỉ tay lên bảng), ông muốn tôi hoãn hay bỏ cái nào để đáp ứng yêu cầu của ông?”.
Tôi chẳng muốn điều đó. Tôi không muốn “thọc gậy bánh xe” một người xuất sắc nhất trong đội ngũ của mình chỉ vì tôi rơi vào tình huống khẩn cấp. Thế là tôi đi tìm một nhân viên khác để giúp tôi việc trên.
Chúng ta nói “Có” hoặc “Không” mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Nếu đặt trọng tâm vào những nguyên lý, tập trung vào sứ mệnh của bản thân thì chúng ta sẽ có đủ sáng suốt để suy xét việc gì nên làm, việc gì nên từ chối.
Khi làm việc với nhiều tổ chức, tôi vẫn thường bảo họ rằng thực chất của việc quản trị thời gian và quản lý cuộc sống hiệu quả là biết sắp xếp và thực hiện các ưu tiên đã được xem xét một cách cân bằng. Rồi tôi hỏi họ: “Nếu bạn buộc phải phạm sai lầm về một trong ba mặt sau, thì bạn chọn cái nào? Thứ nhất, không có khả năng để nhận biết đâu là những việc ưu tiên cần làm. Thứ hai, không có khả năng sắp xếp công việc xoay quanh các ưu tiên. Thứ ba, thiếu kỷ luật để thực hiện các ưu tiên”.
Hầu hết mọi người cho rằng lỗi chủ yếu của họ là điều số ba - thiếu kỷ luật. Tuy nhiên ở tầng sâu hơn, tôi cho rằng không phải vậy. Vấn đề căn cơ ở đây là những ưu tiên đó chưa thật sự ăn sâu vào tâm trí của họ. Họ chưa lĩnh hội và “nhập” Thói quen 2 vào mình.
Cũng có nhiều người nhận thức được giá trị của các hoạt động trong Góc phần tư thứ hai (II), cho dù họ có biết điều đó hay không. Họ cố gắng dành ưu tiên cho những hoạt động đó, gắn chúng vào cuộc sống bằng tính kỷ luật. Nhưng nếu họ không đặt nguyên lý làm trọng tâm, cũng như không có tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, họ không đủ nền tảng để duy trì kỷ luật đó. Họ chỉ mới chạm vào cành, lá thái độ và hành vi, mà chưa suy xét đến gốc, rễ - những mô thức căn bản để hình thành nên thái độ và hành vi ấy.
Tiêu điểm của Góc phần tư thứ hai (II) là mô thức lấy nguyên lý làm trọng tâm của cuộc đời. Nếu trọng tâm của bạn hướng về vợ chồng, tiền bạc, bạn bè, thú vui, hay bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác, bạn dễ dàng rơi vào bẫy của những hoạt động thuộc Góc phần tư thứ nhất (I) và thứ ba (III), tức là suốt ngày chỉ lo phản ứng lại với các “cám dỗ” bên ngoài. Thậm chí, nếu đặt trọng tâm vào chính mình thì tuy khá hơn một chút, nhưng vẫn rơi vào Góc phần tư thứ nhất (I), bởi chỉ lo đối phó với tính thất thường của bản thân. Hãy nhớ rằng, chỉ ý chí và tinh thần kỷ luật thôi là chưa đủ.
Có một câu châm ngôn trong ngành kiến trúc: kiểu dáng phải theo sau chức năng. Tương tự vậy, quản lý phải theo sau lãnh đạo. Cách bạn sử dụng thời gian là kết quả của việc bạn nhìn nhận được ý nghĩa của thời gian và xác lập những ưu tiên trong cuộc đời. Nếu những ưu tiên này xuất phát từ trọng tâm là nguyên lý, và từ sứ mệnh cá nhân của bạn - thứ ăn sâu vào tâm trí, thì Góc phần tư thứ hai (II) là nơi tất yếu và bạn sẽ hào hứng dành hầu hết thời gian của mình ở đó.
Gần như không thể nói “Không” với Góc phần tư thứ ba (III) và thứ tư (IV), nếu bạn thiếu một quyết tâm “Có” thật lớn bừng cháy trong lòng. Chỉ khi nào bạn tự nhận thức để rà soát lại “chương trình” mình đang cài đặt, sử dụng trí tưởng tượng và lương tâm để “thiết kế” một “chương trình” mới, độc đáo, lấy nguyên lý làm trọng tâm, thì khi đó bạn mới đủ dũng khí để nói “Không” một cách vui vẻ với những điều không quan trọng.
CHUYỂN SANG GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI (II)
Nếu những hoạt động thuộc Góc phần tư thứ hai (II) chính là trọng tâm để quản trị bản thân hiệu quả, tức là “những việc quan trọng nhất” ta cần ưu tiên trước nhất, thì ta sẽ sắp xếp và thực hiện những việc này như thế nào?
Trong các phương pháp quản trị thời gian thuộc thế hệ đầu tiên không hề có khái niệm ưu tiên. Chúng chỉ là danh sách những việc phải làm mang lại cảm giác thành tựu nhất thời khi ta làm xong một việc và gạch bỏ nó khỏi danh sách. Ngoài ra, nó không thể hiện mối liên hệ giữa những công việc trong danh sách với hệ giá trị và mục đích sống của ta. Ta chỉ phản ứng thụ động và thực hiện công việc nào khiến ta chú ý trước tiên và cần ta hoàn thành.
Nhiều người vẫn còn quản trị theo mô thức này bởi vì xem ra cách làm này ít mang lại sự kháng cự. Họ không cảm thấy khó khăn hay căng thẳng, chỉ đơn giản là để cho dòng đời đưa đẩy. Những quy định, lịch trình được áp đặt từ bên ngoài khiến họ cảm thấy họ không phải là người chịu trách nhiệm cho kết quả sau cùng.
Do đó, những nhà quản lý “thế hệ thứ nhất” này không phải là những người hiệu quả. Năng suất của họ rất thấp và lối sống của họ cũng không phát triển năng lực sản xuất của họ. Vì phản ứng theo những tác động bên ngoài nên họ thường không đáng tin cậy và không có trách nhiệm, họ cũng không tự chủ và tự trọng.
Những nhà quản lý thuộc “thế hệ thứ hai” thì có nhiều khả năng tự chủ hơn một chút. Họ lập kế hoạch và lên lịch trình từ trước, và được nhìn nhận là có trách nhiệm hơn bởi vì họ xuất hiện đúng khi cần đến họ.
Thế nhưng, những hoạt động chiếm lĩnh hầu hết thời gian của họ cũng không có thứ tự ưu tiên, và cũng không được đặt trong mối liên hệ với những giá trị và mục tiêu sâu sắc hơn. Những nhà quản lý kiểu này không đạt được thành tựu nào to tát và thường có xu hướng chú trọng vào lịch trình công việc mà thôi.
Những nhà quản lý thế hệ thứ ba có bước phát triển đáng kể hơn. Họ làm rõ hệ giá trị và mục tiêu của mình. Và hằng ngày, họ hoạch định, sắp xếp ưu tiên các hoạt động tương ứng theo đó.
Đây chính là bản chất của phương pháp quản trị thời gian hiện đại. Nhưng phương pháp thuộc “thế hệ thứ ba” này có nhiều nhược điểm lớn. Đầu tiên, nó giới hạn tầm nhìn của người quản lý bởi nếu chỉ hoạch định theo ngày, ta thường bỏ sót những điều quan trọng hơn mà chỉ có thể được nhận biết khi ta có một tầm nhìn rộng mở hơn. Và khi tập trung hoạch định theo ngày, ta thường chú trọng đến những việc khẩn cấp cần làm ngay. Dù phương pháp quản trị thời gian thế hệ thứ ba này mang lại một trình tự ưu tiên cho công việc nhưng nó không xét đến tầm quan trọng của từng hoạt động và không đặt từng hoạt động trong mối tương quan với các nguyên lý đúng đắn, sứ mệnh, vai trò và mục tiêu của mỗi cá nhân. Phương pháp hoạch định hằng ngày thuộc thế hệ thứ ba này chỉ giúp ta phân loại ưu tiên những vấn đề hay khủng hoảng thuộc Góc thứ nhất và Góc thứ ba mà thôi.
Ngoài ra, phương pháp quản lý thuộc thế hệ thứ ba này cũng không giúp các nhà quản lý phát huy vai trò một cách cân bằng. Nó thiếu tính thực tiễn, tạo ra xu hướng hoạch định quá chi li cho một ngày, và dễ mang lại sự chán nản, kèm theo đó là mong muốn vứt bỏ cái kế hoạch chi li ấy để “trốn thoát” sang Góc thứ tư. Và sự chú trọng cho hiệu suất, quản lý thời gian thường khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng, thay vì lẽ ra yếu tố này phải được chú trọng phát triển.
Dù rằng phương pháp quản lý thuộc thế hệ nào cũng có vai trò và ý nghĩa của nó, nhưng tất cả đều không phải là công cụ hữu hiệu để giúp một cá nhân sống được theo Góc phần tư thứ hai (II), lối sống lấy những nguyên lý đúng đắn làm trọng. Vai trò của thế hệ thứ I là tạo ra danh sách việc cần làm, mà thực chất chỉ là một kho chứa giúp ta khỏi quên. Thế hệ thứ hai, với sổ tay và lịch, là nơi ta ghi lại những cam kết trong tương lai để ta có thể thực hiện.
Thậm chí thế hệ thứ ba, với những công cụ hoạch định đa dạng hơn, cũng chỉ chú trọng vào việc sắp xếp ưu tiên những việc thuộc Góc phần tư thứ nhất (I) và Góc phần tư thứ ba (III). Dù các huấn luyện viên hay tư vấn viên đều ý thức được giá trị của những hoạt động trong Góc phần tư thứ hai (II) nhưng công cụ hoạch định của thế hệ thứ III không đủ để giúp ta sắp xếp và thực hiện hiệu quả những hoạt động trong Góc phần tư thứ hai (II) này.
Những thế hệ công cụ quản lý này được xây dựng trên nền tảng kế thừa lẫn nhau nên thế hệ thứ tư sẽ kế thừa được những điểm mạnh của ba thế hệ trước. Thế hệ thứ tư này sẽ giúp ta có được mô thức và khả năng để chuyển sang Góc phần tư thứ hai (II), để trở thành người sống theo các nguyên lý đúng đắn và quản trị được bản thân, làm những gì thật sự là quan trọng nhất.
CÔNG CỤ THUỘC GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI
Mục tiêu của việc quản trị được Góc phần tư thứ hai (II) chính là để quản trị hiệu quả cuộc sống của ta bằng nền tảng cốt lõi là những nguyên lý đúng đắn, là sự sáng tỏ về sứ mệnh cá nhân, và tập trung vào những điều thực sự quan trọng chứ không chỉ chạy theo những điều khẩn cấp, và duy trì được sự cân bằng giữa việc gia tăng sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất.
Phải thừa nhận đây là mục tiêu tham vọng với những ai đã quen thuộc với những hoạt động cạn cợt ở Góc phần tư thứ ba (III) và Góc phần tư thứ tư (IV). Thế nhưng, nếu nỗ lực đạt được mục tiêu này, tính hiệu quả của bản thân bạn sẽ thay đổi phi thường.
Phương pháp quản trị Góc phần tư thứ hai (II) cần thỏa mãn sáu tiêu chí sau:
Nhất quán: Tiêu chí này nói về tính hài hòa, hợp nhất và thông suốt giữa tầm nhìn và sứ mệnh, giữa vai trò và mục tiêu, giữa những ưu tiên và kế hoạch, và giữa những mong muốn và khả năng kỷ luật bản thân của bạn. Trong công cụ hoạch định này, cần thiết phải đưa vào tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân của bạn để bạn có thể liên tục soi chiếu về nó. Bạn cũng cần đưa vào các vai trò và những mục tiêu trong ngắn và dài hạn của bản thân nữa.
Cân bằng: Bạn cần giữ được sự cân bằng trong cuộc sống, xác định các vai trò khác nhau của bản thân và đặt những nội dung này ngay trong tầm mắt để bạn không bỏ sót những khía cạnh quan trọng như sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp hay phát triển bản thân.
Nhiều người nghĩ rằng thành công ở một khía cạnh có thể khỏa lấp cho thất bại ở những khía cạnh khác của cuộc sống. Thật vậy ư? Có thể là trong một thời gian ngắn với một số lĩnh vực nhất định mà thôi. Nhưng liệu sự thành công trong công việc có thể bù đắp cho một hôn nhân tan vỡ, một sức khỏe kiệt quệ, hay một nhân cách thấp hèn? Sự hiệu quả đích thực phải bao hàm sự cân bằng, và công cụ quản trị của bạn phải giúp bạn tạo ra và duy trì được sự cân bằng này.
Tập trung vào Góc phần tư thứ hai (II) Bạn cần một công cụ mà khuyến khích, động viên và giúp đỡ bạn dành thời gian cần thiết cho Góc thứ hai, để bạn chú trọng vào việc phòng ngừa, tiên liệu, thay vì xử lý khủng hoảng. Theo tôi, cách hiệu quả nhất là hãy sắp xếp cuộc sống của bạn theo tuần. Bạn vẫn có thể hoạch định và sắp xếp ưu tiên mọi việc theo ngày nhưng hữu hiệu nhất vẫn là hoạch định theo tuần.
Tổ chức cuộc sống của bản thân theo tuần mang lại sự cân bằng và tầm nhìn rộng mở hơn hoạch định theo ngày. Có nhiều quan điểm cho rằng một tuần là một đơn vị thời gian hoàn hảo. Các doanh nghiệp, trường học, và nhiều hoạt động khác trong xã hội cũng vận hành theo đơn vị tuần, với một số ngày được dành cho làm việc, và một số ngày được dành cho thư giãn và tìm nguồn cảm hứng mới. Chẳng hạn như ngày Chủ nhật là một ngày nghỉ cho mỗi tuần, nhằm giúp ta thư giãn và nâng cao đời sống tinh thần.
Hầu hết chúng ta đều tư duy theo đơn vị tuần. Nhưng các công cụ hoạch định ở thế hệ thứ ba chỉ chú trọng hoạch định theo ngày. Dù chúng cũng có giá trị nhưng về bản chất, chúng chỉ có thể giúp ta hoạch định những việc khẩn cấp mà thôi. Bí quyết chính là ta không sắp xếp ưu tiên những gì nằm trên lịch, mà hãy lên lịch thực hiện những ưu tiên của ta. Và một tuần là đơn vị lý tưởng để ta làm được điều này.
Khía cạnh “con người”: Bạn cũng cần một công cụ để quản lý những vấn đề con người, chứ không chỉ là các kế hoạch. Dù khi quản lý được thời gian, bạn cũng tối ưu hóa được hiệu suất, nhưng để sống được trọn vẹn theo những nguyên lý đúng đắn về tính hiệu quả, bạn cũng cần quản lý được vấn đề con người. Có nhiều khi để sống được trọn vẹn trong Góc thứ hai, ta cần phải chú trọng vấn đề con người hơn kế hoạch. Và công cụ quản lý của bạn phải phản ánh được giá trị này, để thúc đẩy quá trình triển khai, thay vì mang lại cảm giác tội lỗi khi không hoàn thành được một lịch trình công việc đã dự trù trước đó.
Linh hoạt: Công cụ hoạch định nên phục vụ bạn, chứ không làm chủ bạn. Do đó, nó phải được điều chỉnh để phù hợp với phong cách, nhu cầu và cách thức đặc thù của bạn.
Mang theo được: Công cụ của bạn cần phải tiện dụng để bạn mang theo bên mình, chẳng hạn như khi ngồi xe buýt, bạn cũng có thể xem lại tuyên ngôn sứ mệnh của mình. Bạn cũng có thể cân nhắc giá trị của cơ hội mới so với những gì bạn đã hoạch định trước đó. Nếu công cụ hoạch định của bạn có thể tiện dụng như thế, bạn có thể mang nó theo bên mình và đảm bảo lúc nào những thông tin quan trọng cũng nằm trong tầm tay bạn.
Chính bởi vì Góc phần tư thứ hai (II) là trái tim của phương pháp tự quản trị hiệu quả, bạn cần có một công cụ giúp chuyển bạn sang Góc thứ hai. Quyển sách này nói về công cụ thuộc thế hệ thứ tư, được thiết kế theo sáu tiêu chí trên. Tuy nhiên, ta vẫn kế thừa được những điểm mạnh của các công cụ thế hệ thứ ba. Và một khi đã nắm được các nguyên lý đúng đắn, việc thực hành hay ứng dụng sẽ tùy thuộc vào đặc tính của từng người.
TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI TỰ TRỊ Ở GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI (II)
Dù rằng qua quyển sách này, tôi chỉ muốn chia sẻ về các nguyên lý đúng đắn, chứ không phải các thông lệ về tính hiệu quả, nhưng tôi tin rằng bạn có thể hiểu rõ hơn các nguyên lý này cũng như tác dụng mạnh mẽ của công cụ thế hệ thứ tư một khi bạn thực sự trải nghiệm việc tổ chức một tuần sắp đến của mình trên nền tảng của Góc phần tư thứ hai (II) và theo các nguyên lý đúng đắn.
Toàn bộ quá trình tổ chức một tuần theo Góc phần tư thứ hai (II) bao gồm bốn hoạt động chính:
Xác định vai trò: Công việc đầu tiên là viết ra những vai trò chính của mình. Nếu bạn chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc về các vai trò cả bản thân trong cuộc sống, bạn vẫn có thể cứ viết ra những gì bạn vừa nghĩ đến. Một trong những vai trò của bạn là một cá nhân sống trong cuộc đời này. Bạn có thể có thêm một hoặc hai vai trò khác trong gia đình, chẳng hạn như là chồng/vợ/ mẹ/cha/con, hoặc ông/bà/cô/chú/anh em họ. Bạn có thể có thêm một vài vai trò khác trong công việc, hay những lĩnh vực mà bạn muốn thường xuyên dành thời gian. Bạn có thể có những vai trò đối với nhà thờ hoặc phục vụ cộng đồng.
Bạn không cần phải lo lắng về chuyện phải xác định được những vai trò theo kiểu đó sẽ là những vai trò của cả cuộc đời bạn, chỉ xem xét một tuần sắp đến mà thôi, và viết ra những lĩnh vực bạn cần dành thời gian và công sức.
Đây là hai ví dụ để bạn tham khảo.
Ví dụ 1:
1. Bản thân
2. Chồng/cha
3. Quản lý: sản phẩm mới
4. Quản lý: nghiên cứu
5. Quản lý: phát triển nhân viên
6. Quản lý: quản trị hành chánh
7. Chủ tịch: công ty United Way
Ví dụ 2:
1. Phát triển bản thân
2. Làm vợ
3. Làm mẹ
4. Nhân viên địa ốc
5. Giáo viên vào ngày Chủ Nhật
6. Thành viên ban nhạc
Lựa chọn mục tiêu: Bước tiếp theo là hãy nghĩ đến hai hoặc ba kết quả quan trọng bạn cảm thấy cần đạt được ở mỗi vai trò trong tuần tới, và xem chúng là mục tiêu.
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Trong số những mục tiêu này, cần có ít nhất vài mục tiêu thuộc về Phần tư thứ hai. Lý tưởng nhất là những mục tiêu ngắn hạn này gắn kết với những mục tiêu dài hạn bạn đã xác định trong tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân của mình. Nhưng nếu bạn chưa từng viết ra tuyên ngôn sứ mệnh thì bạn cũng có một cảm nhận, một cảm giác nào đó về điều gì là quan trọng với mình khi bạn xem xét các vai trò và vạch ra hai hoặc ba mục tiêu cho mỗi vai trò.
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Lên lịch: Bây giờ, hãy nhìn một tuần sắp đến với các mục tiêu trong đầu và lên lịch để thực hiện chúng. Chẳng hạn như nếu mục tiêu của bạn là hoàn thành bản thảo đầu tiên của tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, thì bạn sẽ cần ít nhất hai giờ đồng hồ của ngày Chủ nhật để thực hiện. Chủ nhật thường là ngày lý tưởng để hoạch định những công việc có tính chất phát triển tinh thần, và lập kế hoạch cho cả tuần sắp đến, tuy nhiên, bạn có thể chọn ngày nào trong tuần cũng được miễn là nó phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Vào ngày này, bạn có thể nhìn lại, tái tạo nguồn cảm hứng sống, soi chiếu cuộc đời bằng những nguyên lý và hệ giá trị đúng đắn.
Nếu bạn đặt mục tiêu rèn luyện thân thể, bạn sẽ cần dành mỗi giờ/ngày cho việc này, có thể cả bảy ngày, hoặc ba hay bốn ngày cũng được. Có những mục tiêu mà bạn chỉ có thể hoàn thành trong giờ làm việc, hoặc vào ngày thứ bảy, khi con cái không phải đến trường. Hẳn bạn bắt đầu thấy được lợi ích của việc sắp xếp một tuần sắp đến?
Khi đã xác định rõ vai trò và mục tiêu, bạn có thể đưa những mục tiêu này vào các ngày cụ thể trong tuần và ưu tiên nó, hay tốt hơn là đặt riêng một lịch hẹn, một khoảng thời gian cho nó. Bạn cũng có thể rà lại lịch của mình trong một tháng, một năm tới và nghiêm túc xem xét lại các hoạt động đã định trước theo tầm quan trọng để quyết định giữ lại, sắp xếp lại hoặc hủy bỏ những gì không cần thiết.
Khi bạn xem bảng kế hoạch tuần sau đây, hãy quan sát xem mỗi mục tiêu trong số mười chín mục tiêu quan trọng nhất, thường là những việc thuộc về Góc phần tư thứ hai (II), được lên lịch và biến thành những kế hoạch hành động cụ thể như thế nào. Bên cạnh đó, hãy chú ý một ô nhỏ có tên “Rèn mới bản thân”, nơi bạn có thể hoạch định những hoạt động quan trọng thuộc Góc thứ hai để tái tạo bản thân mình ở cả bốn phương diện sẽ trình bày trong Thói quen 7.
Ngay cả khi đã dành thời gian để hoạch định 19 mục tiêu quan trọng đó trong suốt tuần tới, bạn sẽ thấy vẫn còn đó số thời gian còn trống chưa có kế hoạch gì. Ngoài việc giúp bạn biết làm trước việc quan trọng nhất, quá trình hoạch định cho Góc phần tư thứ hai (II) mỗi tuần cũng mang lại cho bạn sự tự do và linh hoạt để xử lý những sự kiện không lường trước, thay đổi cuộc hẹn khi cần thiết, nâng cao chất lượng mối quan hệ với người khác, tận hưởng sâu sắc những trải nghiệm bất ngờ, và biết được rằng bạn đã chủ động sắp xếp một tuần của mình để đạt được những mục tiêu quan trọng ở mỗi khía cạnh trong cuộc sống.
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HOẠCH ĐỊNH DÀI HẠN
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HOẠCH ĐỊNH HÀNG TUẦN
Thực hiện mỗi ngày: Với phương pháp kế hoạch tuần xoay quanh Phần tư thứ hai, việc hoạch định hằng ngày trở thành hiện thực hóa kế hoạch mỗi ngày thì đúng hơn, hay là việc xác định ưu tiên của những công việc và phản ứng trước những việc không ngờ đến, những mối quan hệ hay những trải nghiệm theo một cách có ý nghĩa.
Mỗi sáng, hãy dành vài phút để xem lại lịch tuần, điều này giúp bạn có thể ra quyết định dựa trên giá trị mà bạn đã tạo ra khi sắp xếp trước một tuần của mình, cũng như giúp bạn xử lý những việc bất chợt xảy đến. Khi bạn hoạch định cho một ngày, bạn có thể nhận thấy những vai trò, mục tiêu nào cần được ưu tiên sẽ mang lại cho bạn sự cân bằng sâu sắc. Nó là quá trình sắp xếp ưu tiên nhẹ nhàng của não phải mà chạm đến những cảm nhận sâu sắc về sứ mệnh của bản thân.
Bạn có thể vẫn thấy những công cụ quản lý thời gian thuộc thế hệ thứ ba như sắp thứ tự ưu tiên theo A, B, C hay 1, 2, 3 vẫn giúp cho chuyện sắp xếp công việc hàng ngày có trình tự hơn. Sẽ là sai lầm khi phân loại hoạt động theo kiểu hoặc là quan trọng, hoặc là không quan trọng. Vì rõ ràng là xét trong một khoảng thời gian, có những hoạt động quan trọng này lại quan trọng hơn những hoạt động quan trọng khác. Vì vậy khi lập kế hoạch tuần, thì những công cụ ưu tiên thế hệ thứ ba sẽ giúp ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc trọng tâm của một ngày.
Nhưng nếu cố gắng sắp xếp ưu tiên công việc trước khi bạn biết rõ chúng liên hệ thế nào đến sứ mệnh cá nhân của bạn, và chúng đóng góp thế nào cho sự cân bằng của cuộc sống của bạn, thì việc làm đó không hiệu quả. Khi làm vậy, có thể bạn đang sắp xếp ưu tiên và đạt được những việc mà bạn không hề mong muốn hay cần thiết.
Bạn có bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hoạch định một tuần theo cách của một nhà quản lý Góc phần tư thứ hai (II), lấy nguyên lý làm trọng, với cách hoạch định từng ngày với trọng tâm không rõ ràng? Bạn có bắt đầu cảm nhận sự giá trị to lớn mà việc đặt trọng tâm vào Góc thứ hai sẽ mang lại cho tính hiệu quả của cá nhân bạn?
Từng trải nghiệm sức mạnh của việc tổ chức cuộc sống theo nguyên lý ở Góc phần tư thứ hai (II), và chứng kiến phương pháp này thay đổi cuộc đời của hàng trăm người, tôi tin rằng nó sẽ mang lại sự khác biệt, một sự khác biệt to lớn, tích cực, từ tận gốc rễ. Và những mục tiêu của tuần càng gắn chặt với những nguyên lý đúng đắn, và với tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân thì tính hiệu quả sẽ càng được nâng cao.
HÃY SỐNG VỚI NÓ
Trở lại hình ảnh ẩn dụ về máy tính, nếu như Thói quen 1 nói rằng “Bạn là người lập trình”, Thói quen 2 nói rằng “Hãy viết nên chương trình”, thì Thói quen 3 bảo rằng “Hãy chạy chương trình đó”, “Sống với nó”. Và sống với nó chính là phần việc của ý chí độc lập, sự tự kỷ luật, sự chính trực và cam kết của mỗi người, không phải với những mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn, hoặc với sự bốc đồng của một thời điểm, mà với những nguyên lý đúng đắn và hệ giá trị sâu sắc, những điều mang đến ý nghĩa và tầm quan trọng cho các mục tiêu, kế hoạch của ta, và cho cả cuộc đời ta.
Trong suốt một tuần, sẽ có những khi sự chính trực của bạn lên tiếng. Ta đã quá quen với việc phản ứng lại những việc cấp bách mà không quan trọng do người khác mang lại ở Góc thứ ba hoặc thích thú với sự thỏa mãn khi trốn chạy sang Góc thứ tư, và điều này đe dọa những hoạt động quan trọng ở Góc thứ hai mà bạn đã hoạch định. Những lúc đó, chính nguyên lý dẫn đường, khả năng tự ý thức và lương tâm của bạn sẽ mang lại sự an nhiên nội tại, sự dẫn đường và trí tuệ để bạn có sức mạnh sử dụng ý chí độc lập của mình và duy trì sự chính trực cho những gì thực sự quan trọng.
Nhưng vì không ai là toàn vẹn, bạn không thể nào biết trước những gì là thực sự quan trọng. Khi bạn hoạch định một tuần của mình thật cẩn trọng, có những lúc bạn cần đặt kế hoạch tuần của mình sau một giá trị cao cả hơn. Và nhờ là một người lấy nguyên lý làm trọng, bạn có thể thực hiện việc này với một sự bình an nội tại.
Có lần, một trong những cậu con trai của tôi rất chú trọng vào hiệu suất và lịch tuần. Một ngày nọ, lịch tuần của nó rất kín, và lên kế hoạch chi tiết đến từng phút, và chi li đến từng hoạt động, chẳng hạn như mua sách, rửa xe, chở Carol, bạn gái của nó, đi công việc, cùng với nhiều thứ khác nữa.
Mọi thứ đều y như lịch của nó cho đến khi đụng chuyện với Carol. Bọn trẻ hẹn hò với nhau đã lâu và thằng bé đi đến kết luận rằng chuyện của nó với Carol sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nên, để đạt hiệu suất cao nhất, nó đặt lịch 10-15 phút để gọi điện chia tay con bé.
Thế nhưng, việc này quả là động trời với con bé. Và suốt một tiếng rưỡi sau đó, thằng bé vẫn đang trò chuyện với con bé trong không khí rất căng thẳng. Với những hoạt động có tính chất như thế, nhiều khi gặp mặt nhau cả buổi để giải quyết vẫn còn không đủ. Đó quả thật là một trải nghiệm đáng quên của cả hai.
Một lần nữa, bạn không thể đối xử với con người theo cách chỉ thuần về hiệu suất. Bạn áp dụng hiệu suất khi nói về đồ vật, nhưng với con người, ta phải bàn về tính hiệu quả. Tôi cũng từng cố gắng đạt “hiệu suất” cao khi ứng xử với một người đang bất đồng với mình, và rõ ràng cách làm này không hề hiệu quả. Tôi từng cố gắng dành 10 phút “có chất lượng” với con cái hay nhân viên của mình để giải quyết vấn đề, và những gì tôi rút ra được là “chạy theo hiệu suất” thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề mới, và hiếm khi nó chạm đến tầng sâu của các vấn đề.
Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh, nhất là những bà mẹ có con nhỏ, thường chán nản vì mong muốn đạt được nhiều điều nhưng không được vì phải dành cả ngày đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ. Hãy nhớ, sự chán nản là một mặt khác của sự kỳ vọng, và sự kỳ vọng thường là sự phản ánh của tấm gương xã hội, hơn là của những giá trị và ưu tiên của chúng ta.
Nhưng nếu bạn áp dụng Thói quen 2 bằng cả con tim và khối óc của mình, bạn sẽ có được những giá trị cao cả dẫn đường. Bạn có thể đặt kế hoạch của mình sau những giá trị ấy. Bạn có thể thích ứng, và linh hoạt. Bạn không cảm thấy tội lỗi khi không hoàn thành kế hoạch vì bạn phải thay đổi nó cho những gì cao cả hơn.
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THẾ HỆ THỨ IV
Một trong những lý do khiến người ta ngại sử dụng những công cụ quản trị thuộc thế hệ thứ ba chính là họ mất đi sự ngẫu hứng của mình, họ trở nên cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Họ thà hy sinh con người để ưu tiên kế hoạch bởi mô thức trọng hiệu suất của công cụ quản trị thế hệ thứ ba này hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý rằng con người quan trọng hơn đồ vật.
Công cụ quản trị thuộc thế hệ thứ tư đề cao nguyên lý này. Nó cũng thừa nhận rằng người đầu tiên bạn cần quan tâm trong ngữ cảnh tính hiệu quả chứ không phải hiệu suất chính là bản thân bạn. Nó khuyến khích bạn dành thời gian ở Góc phần tư thứ hai (II), để thấu hiểu và đặt cuộc sống của bạn xoay quanh các nguyên lý, để thể hiện mục đích và giá trị mà bạn muốn dùng làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong cuộc sống. Nó giúp tạo ra sự cân bằng cho cuộc sống. Nó giúp bạn vượt lên những giới hạn của lối hoạch định theo ngày để tổ chức và sắp xếp cuộc sống của bạn theo tuần. Và khi có mâu thuẫn với một giá trị cao cả hơn, nó cho bạn sức mạnh để sử dụng khả năng tự ý thức và lương tâm để duy trì tính chính trực của mình với những nguyên lý và mục đích bạn đã xác định là quan trọng nhất. Thay vì phải sử dụng bản đồ, bạn đã sẵn một cái la bàn cho bản thân.
Phương pháp quản trị bản thân thế hệ thứ tư tiên tiến hơn thế hệ thứ ba ở năm phương diện:
Thứ nhất, nó xoay quanh các nguyên lý. Không nói suông về Phần tư thứ hai, nó tạo ra một mô thức quan trọng mà cho bạn khả năng xem xét thời gian của mình cho những gì thật sự quan trọng và hiệu quả.
Thứ hai, nó được lương tâm dẫn đường. Nó cho bạn cơ hội để tổ chức cuộc sống của mình một cách tốt nhất có thể và phù hợp với hệ giá trị sâu sắc của bạn. Nó cũng mang lại sự tự do để sẵn sàng hy sinh kế hoạch của bạn cho những giá trị cao cả hơn.
Thứ ba, nó giúp xác định sứ mệnh, hệ giá trị và mục tiêu dài hạn của bạn. Nó mang lại định hướng và mục đích cho mỗi ngày bạn sống.
Thứ tư, nó giúp bạn cân bằng cuộc sống thông qua việc xác định vai trò, lập mục tiêu, và hoạch định các hoạt động tương ứng với từng vai trò cốt lõi mỗi tuần.
Và thứ năm, nó mang lại ý nghĩa cho quá trình hoạch định một tuần (và với quá trình thực thi mỗi ngày nếu cần thiết), vượt lên trên tầm nhìn giới hạn khi hoạch định theo ngày và cho phép bạn chạm đến những giá trị sâu sắc của bản thân khi nhìn lại các vai trò trọng yếu.
Và xuyên suốt cả năm yếu tố nêu trên chính là sự tập trung vào mối quan hệ và thành quả sau cùng, hơn là chỉ chú trọng yếu tố thời gian.
KHẢ NĂNG ỦY THÁC: NÂNG CAO CẢ P VÀ PC
Ta hoàn thành mọi việc nhờ vào khả năng ủy thác, dù ở hình thức ủy thác theo thời gian, hoặc ủy thác theo người. Nếu ta giao việc theo thời gian, tức là ta chọn hiệu suất. Còn nếu ta biết cách trao quyền, ta chọn hiệu quả.
Nhiều người từ chối trao quyền cho người khác bởi vì họ thấy mất nhiều thời gian và công sức, nên tốt hơn hết là họ tự làm. Nhưng nếu được thực hiện một cách hiệu quả, ủy thác cho người khác sẽ là một hoạt động mang lại kết quả cộng hưởng cao nhất.
Chuyển giao trách nhiệm cho người có kỹ năng và được đào tạo bài bản sẽ giúp bạn dành năng lượng cho những hoạt động có giá trị cộng hưởng cao hơn. Ủy thác đồng nghĩa với sự phát triển, cho cả cá nhân và tổ chức.
J. C. Penney từng chia sẻ rất thật là quyết định sáng suốt nhất của ông là “trao quyền” sau khi ông nhận ra rằng bản thân mình không thể tự mình làm mãi được. Chính quyết định ấy đã giúp ông phát triển và mở rộng công việc kinh doanh ra hàng trăm cửa hàng, với hàng nghìn nhân viên.
Bởi vì việc ủy thác có sự tham gia của người khác, và thuộc về phạm vi của Thành công tập thể, nên sẽ bao hàm cả Thói quen 4. Tuy nhiên, vì ta chú trọng trước hết vào những nguyên lý quản trị bản thân, và năng lực ủy thác cho người khác cũng chính là điểm khác biệt của một nhà quản lý và một người làm việc độc lập, nên tôi sẽ tiếp cận khả năng ủy thác ở góc độ kỹ năng quản trị bản thân.
Một người làm việc độc lập sẽ làm bất kỳ việc gì cần thiết để đạt được kết quả mong muốn, để có được quả trứng vàng. Một phụ huynh muốn tự rửa chén, một kiến trúc sư muốn tự phác thảo bản vẽ, một người trợ lý muốn tự viết thư từ, tất cả đều là người sản xuất độc lập.
Nhưng khi người đó xây dựng hệ thống làm việc cùng với và thông qua người khác để tạo ra quả trứng vàng, người đó trở thành nhà quản lý ở cấp độ tương thuộc. Một phụ huynh biết giao việc rửa chén cho con chính là một nhà quản lý. Một kiến trúc sư có khả năng lãnh đạo một nhóm các kiến trúc sư khác cũng chính là một nhà quản lý. Một người trợ lý có thể giám sát những trợ lý và nhân viên hành chánh khác chính là người quản lý văn phòng.
Một người làm việc độc lập có thể đầu tư một giờ và tạo nên một đơn vị kết quả, và giả định rằng không có tổn thất gì.
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Trong khi một nhà quản lý có thể đầu tư một giờ và tạo nên được 50 hoặc 100 đơn vị kết quả nhờ khả năng ủy thác hiệu quả.
Công việc quản trị cũng giống như nâng cái đòn bẩy, và bí quyết để quản trị hiệu quả chính là ủy thác.
ỦY THÁC CHI LI
Có hai hình thức ủy thác: một là “ủy thác chi li” và hai là “ủy thác tự chủ”. Ủy thác chi li cũng giống như “Làm thế này, thế kia, đạt được cái này, cái kia, và báo tôi biết khi hoàn thành xong việc.” Hầu hết những người sản xuất độc lập đều có mô thức ủy thác chi li này. Hãy nhớ lại ví dụ về những người chặt củi trong rừng. Họ chính là những người sản xuất độc lập. Họ chỉ việc xắn tay áo và hoàn thành công việc. Nếu họ được giao phó vị trí giám sát hay quản lý mà vẫn nghĩ mình là người sản xuất độc lập thì sẽ ra sao? Họ không biết cách ủy thác sao cho người khác cam kết đạt được kết quả. Bởi vì họ quá chú trọng vào phương pháp thực hiện, nên họ cũng chịu trách nhiệm luôn về kết quả.
Tôi từng trải nghiệm qua hình thức ủy thác chi li này khi cả gia đình đi trượt ván nước. Con trai tôi trượt ván rất cừ, còn tôi thì đang lái thuyền. Tôi giao máy ảnh cho vợ, Sandra, và nhờ cô ấy chụp vài kiểu ảnh.
Đầu tiên, tôi nói cô ấy chọn lọc cảnh để chụp vì chúng tôi không còn nhiều phim. Rồi tôi nhận thấy cô ấy không quen dùng máy ảnh này, tôi lại phải hướng dẫn cụ thể hơn. Tôi bảo cô ấy chờ đến khi có đủ sáng và thằng bé thực hiện động tác nhảy lên cao, xoay người.
Và khi càng nghĩ nhiều về việc vợ tôi không có kinh nghiệm sử dụng máy ảnh này, tôi càng bận tâm hơn. Sau cùng, tôi nói, “Sandra, hãy bấm nút khi anh yêu cầu nhé”. Sau đó, tôi liên tục hét lên “Chụp”, “Chụp”, “Đừng chụp”, “Đừng chụp”. Tôi cứ sợ rằng nếu tôi không chỉ đạo cô ấy kỹ đến từng giây, cô ấy sẽ không chụp được.
Đó đích thực là hình thức ủy thác chi li, là sự giám sát phương pháp thực hiện đến từng chi tiết. Nhiều người không ngừng ủy thác theo cách ấy. Nhưng kết quả mang lại sẽ như thế nào? Và bạn có thể quản lý hay giám sát bao nhiêu người với cách làm đó?
Có một cách ủy thác khác tốt hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều. Nó dựa trên mô thức về sự trân trọng khả năng tự ý thức, trí tưởng tượng, lương tâm và ý chí độc lập của người khác.
ỦY THÁC TỰ CHỦ
Ủy thác tự chủ chú trọng vào kết quả, thay vì phương pháp. Nó mang lại cho người khác sự tự do lựa chọn phương pháp thực hiện và khiến họ chịu trách nhiệm về kết quả. Thoạt đầu sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu theo cách này nhưng thời gian đó hoàn toàn được đầu tư xứng đáng. Bạn có thể nhấc đòn bẩy lên dần theo thời gian, bạn cũng có khả năng tăng khối lượng cần nâng nhờ ủy thác tự chủ.
Phương pháp ủy thác tự chủ mang lại sự thấu hiểu rõ ràng và trước nhất, cũng như sự cam kết ở cả năm khía cạnh:
Kết quả mong đợi: Tạo ra sự thấu hiểu chung và rõ ràng về những gì cần đạt được, tập trung vào cái gì chứ không phải cách gì, tập trung vào kết quả, chứ không phải phương pháp. Hãy dành thời gian. Hãy kiên nhẫn. Hãy hình dung kết quả mong đợi. Đảm bảo người nhận ủy thác cũng biết rõ kết quả này, có thể mô tả nó cụ thể, biết rõ ràng chất lượng của kết quả mong muốn đạt được là như thế nào, và khi nào sẽ hoàn thành công việc.
Chỉ dẫn: Xác định những thước đo hay khuôn khổ mà người nhận ủy thác cần thực hiện, và những giới hạn cần tuân thủ, nhưng cần đảm bảo số lượng thước đo hay khuôn khổ này ít nhất có thể để tránh rơi vào tình trạng ủy thác chi li. Bạn không muốn người nhận ủy thác nghĩ rằng anh ta có quyền thực hiện theo cách anh ta muốn miễn là đạt được mục tiêu vì bạn sợ rằng ý nghĩ đó vi phạm truyền thống hay tập quán quản lý. Tuy nhiên, cách làm của bạn sẽ giết chết sự sáng tạo và đẩy người nhận ủy thác trở lại trạng thái chờ giao việc chi li: “Nói tôi biết ông muốn tôi làm cụ thể những gì, tôi sẽ làm theo.”
Nhưng nếu bạn biết đâu là những con đường chắc chắn dẫn đến thất bại, hãy chỉ rõ cho người được ủy thác. Hãy thành thật và cởi mở, nói với họ đâu là giới hạn và đâu là hiểm nguy. Bạn không nhất thiết phải để họ phát minh lại cái bánh xe. Hãy để họ học hỏi từ chính sai lầm của bạn và của người khác. Hãy chỉ cho họ những rủi ro có thể dẫn đến thất bại, chỉ cho họ những gì không nên làm chứ đừng chỉ cho họ phải làm những gì. Hãy để họ chịu trách nhiệm về kết quả sau cùng, để họ có tự do làm những gì cần thiết trong khuôn khổ những chỉ dẫn của bạn.
Nguồn lực: Xác định những nguồn lực về con người, tài chính, kỹ thuật và tổ chức mà người nhận ủy thác có thể sử dụng để đạt được kết quả mong đợi.
Trách nhiệm: Hãy thiết lập những chuẩn mực về kết quả công việc sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả, và những thời điểm cụ thể để báo cáo và đánh giá.
Hệ quả: Xác định rõ những gì sẽ xảy ra, cả tốt lẫn xấu, trong bước đánh giá. Những điều sẽ xảy ra có thể là những khoản thưởng ở dạng tài chính, hoặc ở dạng tâm lý, hoặc sự luân chuyển công việc, và tất cả những hậu quả tự nhiên khác mà gắn với sứ mệnh của tổ chức.
Nhiều năm trước, tôi có một trải nghiệm ủy thác tuyệt vời với cậu con trai. Chúng tôi tổ chức họp gia đình và dán sứ mệnh của gia đình lên tường để đảm bảo rằng kế hoạch của mỗi người đều hòa hợp với hệ giá trị chung. Mọi người đều có mặt trong cuộc họp.
Tôi viết những mục tiêu của cả nhà lên bảng, là những điều chính yếu nhất mà chúng tôi muốn làm, và những công việc theo sau từng mục tiêu. Và rồi tôi hỏi ai sẽ tình nguyện thực hiện từng công việc.
“Ai muốn trả nợ ngân hàng?” Tôi hỏi, và nhận ra chỉ có mình tôi giơ tay.
“Ai muốn trả tiền bảo hiểm? Tiền mua thức ăn? Tiền mua xe?” Rõ ràng tôi là người thống trị tuyệt đối các hạng mục này.
“Ai muốn cho em bé bú?” Có nhiều sự quan tâm hơn nhưng rõ ràng vợ tôi là người duy nhất có đủ khả năng thực hiện công việc.
Và khi chúng tôi điểm qua từng công việc trong danh sách, rõ ràng là Cha và Mẹ sẽ phải làm hơn 60 giờ một tuần thì mới hoàn thành được hết việc. Có một số việc chúng tôi phải tìm cách khác hiệu quả hơn.
Stephen, cậu con trai của tôi khi đó mới bảy tuổi đã tình nguyện chăm sóc khu vườn. Trước khi cho thằng bé nhận việc, tôi huấn luyện nó hẳn hoi. Tôi muốn thằng bé có hình dung rõ ràng về cái gọi là khu vườn được chăm nom cẩn thận, thế nên, tôi đưa thằng bé sang vườn nhà hàng xóm.
Tôi nói: “Nhìn này con, thấy vườn của hàng xóm vừa sạch vừa xanh không? Đó là cái chúng ta cần: xanh và sạch. Và nhìn vườn của nhà mình xem, con có thấy loang lổ không? Đây không phải là xanh. Xanh và sạch mới là cái ta muốn. Con toàn quyền quyết định làm sao để khu vườn được xanh. Con tự do làm những gì con muốn nhưng không được đổ sơn xanh lên cỏ. Cha sẽ nói con nghe nếu cha là con, cha sẽ làm gì.”
“Cha sẽ làm gì?”
“Cha sẽ bật vòi phun nước tự động. Nhưng con có thể dùng xô hoặc ống nước. Dụng cụ nào cũng được. Tất cả những gì ta cần là màu xanh của cỏ. Được chứ?”
“Được ạ.”
“Vậy còn sạch nghĩa là sao? Sạch nghĩa là không có rác trong vườn, không có giấy, dây, xương, que, hay bất kỳ thứ gì khác. Cha và con hãy cùng dọn sạch một nửa khu vườn và con sẽ thấy ngay sự khác biệt.”
Và chúng tôi lấy hai chiếc bao giấy để nhặt rác ở phía bên này khu vườn. “Giờ còn nhìn bên này. Và nhìn bên kia khu vườn xem. Con thấy khác biệt không? Bên không còn rác gọi là sạch.”
“Khoan, còn một ít giấy phía trong bụi cây kìa.”
“Ồ, cha không thấy. Con tinh mắt đấy.”
“Bây giờ, do con quyết định những việc con sẽ làm để hoàn thành nhiệm vụ, nên cha sẽ nói con nghe vài điều nữa. Khi con nhận việc, tức là cha sẽ không làm việc này nữa, mà nó là việc của con. Nó gọi là ủy thác công việc, là việc được giao cho người khác với niềm tin rằng người đó sẽ hoàn thành. Cha tin con có thể hoàn thành được việc này. Bây giờ, ai sẽ làm sếp của con?”
“Là cha?”
“Không phải cha. Con chính là sếp của mình. Con làm chủ chính con. Bộ con thích cha và mẹ cứ lải nhải bên con hoài sao?”
“Không.”
“Cha mẹ cũng không thích thế. Đôi khi làm vậy cũng không hay phải không? Thế nên, con làm chủ chính mình. Bây giờ đoán xem, ai sẽ phụ việc cho con?”
“Ai ạ?”
“Là cha chứ ai. Con làm sếp của cha.” 
“Thật ư?”
“Đúng vậy. Nhưng cha có ít thời gian lắm. Nhiều khi cha còn đi công tác nữa. Nhưng khi cha ở nhà, con sẽ nói cha nghe cách cha có thể giúp con là gì. Cha sẽ làm bất kỳ điều gì con yêu cầu.”
“Dạ được.”
“Đoán xem ai sẽ đánh giá con?” 
“Ai ạ?”
“Chính con.” 
“Là con ư?”
“Đúng vậy. Cứ hai lần mỗi tuần, cha và con sẽ đi dạo quanh khu vườn và con sẽ cho cha thấy công việc tiến triển như thế nào. Tiêu chí để ta đánh giá là gì nhỉ?”
“Dạ, là xanh và sạch.” 
“Đúng thế.”
Tôi huấn luyện thằng bé hai tiêu chí này trong suốt hai tuần trước khi tôi cảm thấy thằng bé sẵn sàng để nhận việc. Sau cùng, ngày trọng đại cũng đến.
“Con đồng ý nhận việc chứ?” 
“Con đồng ý.”
“Công việc là gì?” 
“Là xanh và sạch.” 
“Thế nào là xanh?”
Thằng bé nhìn quanh khu vườn nhà mình, trông đã bắt đầu sạch sẽ hơn. Và sau đó chỉ sang vườn nhà hàng xóm và nói “Đó là xanh.”
“Còn thế nào là sạch?” 
“Là không có rác.”
“Ai là sếp trong công việc này?” 
“Là con”.
“Ai sẽ phụ con?”
“Là cha, khi cha có thời gian.” 
“Ai sẽ đánh giá con?”
“Là con. Con và cha sẽ thăm khu vườn hai lần mỗi tuần để xem như thế nào?”
“Và ta cần xem những gì?” 
“Xanh và sạch ạ.”
Lúc đó, tôi không nói về khoản tiền công cho thằng bé. Nhưng tôi cũng không ngại trao một khoản tiền nhỏ như phần thù lao cho công việc mà thằng bé hoàn thành.
Sau hai tuần huấn luyện về hai tiêu chí. Tôi tưởng thằng bé đã sẵn sàng.
Thứ Bảy, ngày chính thức nhận việc, thằng bé chưa làm gì cả. Chủ nhật cũng không. Thứ Hai cũng không. Ngày thứ Ba, khi tôi lái xe đi làm, khu vườn trông thật vàng vọt trong cái nắng tháng Bảy như thiêu đốt. Tôi tự nhủ “Hôm nay thằng bé sẽ làm.” Tôi có thể thông cảm là thứ Bảy là ngày thỏa thuận vừa có hiệu lực, còn Chủ nhật thì có những ưu tiên khác. Nhưng tôi không thể hiểu được vì sao thằng bé chưa làm gì vào thứ Hai, và hôm nay đã là thứ ba rồi. Chắc chắn thắng bé sẽ làm vào hôm nay. Đang mùa hè mà. Thằng bé đâu có việc gì khác?
Cả ngày hôm đó, tôi nóng lòng về nhà để xem chuyện gì xảy ra. Tôi cua qua khúc quanh, tôi vẫn bắt gặp khung cảnh vào buổi sáng. Thằng bé đang chơi đùa bên kia đường.
Thật không thể chấp nhận. Tôi bắt đầu cáu và vỡ mộng vì kết quả là không có gì sau những hai tuần huấn luyện và cam kết thực hiện. Chúng tôi đã dành cho khu vườn nhiều công sức, tiền của và niềm tự hào, và bây giờ dường như mọi thứ đang đổ sông đổ biển cả. Khu vườn nhà hàng xóm vẫn xanh mướt và xinh đẹp. Tình thế bắt đầu khó xử rồi đây.
Tôi đã sẵn sàng để trở lại cách ủy thác chi li, chẳng hạn như, này con, con phải ra đó, nhặt cái túi lên ngay, bằng không thì... Tôi biết tôi sẽ có được quả trứng vàng ngay tức thì, nhưng còn con ngỗng thì sao? Những cam kết tự thân của thằng bé thì sao?
Thế nên, tôi giả vờ mỉm cười và hỏi vọng sang bên kia đường, “Này con trai, mọi chuyện thế nào?”
“Dạ ổn cả ạ.”
“Khu vườn ra sao rồi?” Tôi biết rằng ngay khi tôi hỏi, tôi đã phá vỡ cam kết. Đó không phải là cách để tạo ra tính trách nhiệm. Đó không phải là cách chúng tôi đã thống nhất.
Nhưng thằng bé hình như không cảm thấy gì khi phá vỡ cam kết, nó bảo “Ổn cả cha ơi.”
Tôi tức điên, nhưng chờ sau bữa tối, tôi nói, “Con trai, hãy làm như ta đã thống nhất. Ta cùng dạo quanh khu vườn và con sẽ chỉ cha xem nhiệm vụ của con như thế nào rồi.”
Khi chúng tôi vừa ra đến cửa, cằm thằng bé run lên, nước mắt chảy dài, khi ra đến giữa khu vườn, nó bật khóc.
“Khó quá cha ơi.”
Tôi tự nhủ, cái gì khó? Nó có làm gì đâu. Nhưng tôi biết cái gì thực sự là khó, đó là khả năng tự quản trị, tự giám sát. Thế nên tôi nói, “Có việc gì cha có thể giúp không?”
Thằng bé sụt sùi, “Thật ư?”
“Thỏa thuận của chúng ta thế nào?”
“Cha nói sẽ giúp con nếu cha có thời gian.” 
“Bây giờ cha đang có thời gian đây.”
Vậy là thằng bé chạy vào nhà và mang ra hai bao giấy. Nó đưa tôi một bao. “Cha có thể nhặt giúp con đống rác kia không? Con nhìn mà phát ớn”, nó chỉ tay về phía đống rác sau bữa tiệc thịt nướng hôm thứ Bảy.”
Tôi làm. Tôi thực hiện theo những gì thằng bé yêu cầu. Và đó là lúc thằng bé thực sự ký cam kết bằng cả trái tim. Khu vườn trở thành khu vườn của nó, công việc “xanh và sạch” thực sự trở thành công việc của nó.
Suốt mùa hè ấy, thằng bé chỉ nhờ tôi giúp có hai hay ba lần. Nó tự chăm sóc khu vườn. Nó giữ cho khu vườn còn xanh hơn và sạch hơn tiêu chuẩn công việc mà chúng tôi đã thỏa thuận. Nó còn nhắc nhở cả anh, chị, em trong nhà nếu bọn trẻ xả rác ra bãi cỏ nữa.
Niềm tin chính là hình thức động viên cao nhất mà một người có thể trao cho một người. Nó giúp phát huy những gì tốt nhất trong người khác. Nhưng nó cần thời gian và sự kiên trì, cũng như nó không loại trừ nhu cầu huấn luyện và phát triển người đó để năng lực của họ tăng lên mức tương xứng với niềm tin đó.
Tôi tin là nếu hình thức ủy thác tự chủ được thực hiện đúng đắn, cả hai bên đều được lợi và sau cùng, cả hai có thể làm nhiều việc hơn với thời gian ít hơn. Tôi tin rằng một gia đình được tổ chức và sử dụng thời gian hiệu quả cho những việc như thế thì mỗi thành viên sẽ chỉ mất khoảng một giờ mỗi ngày cho việc nhà. Nhưng điều này đòi hỏi năng lực nội tại mạnh mẽ để có thể quản lý, chứ không chỉ sản xuất mà thôi. Và trọng tâm cần được đặt vào tính hiệu quả, chứ không phải hiệu suất.
Dĩ nhiên bạn sẽ dọn phòng nhanh hơn con cái nhưng bí quyết là hãy để con bạn muốn thực hiện công việc này. Điều này sẽ mất thời gian. Bạn cũng cần huấn luyện và phát triển kỹ năng cho nó. Nhưng bạn sẽ thấy thời gian bỏ ra là xứng đáng đến dường nào. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian về lâu về dài đấy.
Phương pháp này đòi hỏi một mô thức hoàn toàn mới về ủy thác công việc. Trên thực tế, nó thay đổi cả bản chất của mối quan hệ: Người được ủy thác trở thành người chủ, hành động dựa theo lương tâm và sự cam kết về kết quả mong đợi từ trước đó. Nhưng cách làm này giúp giải phóng nguồn năng lượng sáng tạo để hoàn thành công việc, miễn là nó phù hợp với những nguyên lý đúng đắn.
Những nguyên lý trong quá trình ủy thác tự chủ này có thể được áp dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho bất kỳ ai. Với những người thiếu chín chắn, bạn cần xác định một vài kết quả mong đợi, chỉ dẫn cụ thể hơn, trao nhiều nguồn lực hơn, thường xuyên gợi nhớ trách nhiệm và kiểm tra tiến độ hơn, và cần thiết áp dụng nhiều kết quả trung gian hơn trước khi đạt kết quả cuối cùng. Còn với những người trưởng thành hơn, bạn sẽ đề ra kết quả mong đợi mà mang tính thách thức hơn, không cần hướng dẫn nhiều, giảm tần suất gợi nhắc kiểm tra trách nhiệm, và áp dụng những tiêu chí đánh giá rõ ràng, nhưng ít nặng tính đo lường.
Ủy thác hiệu quả có thể xem là dấu hiệu chính xác nhất để biết một người có khả năng quản trị hiệu quả hay chưa, bởi vì công việc này đòi hỏi sự trưởng thành ở cả phương diện cá nhân và tổ chức.
MÔ THỨC GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI (II)
Bí quyết của quản trị hiệu quả chính bản thân mình và người khác trong mối quan hệ ủy thác không nằm ở những công cụ hay kỹ thuật bên ngoài, mà đến từ bên trong, là mô thức về Góc phần tư thứ hai (II) mà cho phép bạn nhìn nhận vấn đề qua lăng kính về tầm quan trọng, chứ không phải mức độ khẩn cấp.
Tôi đính kèm trong sách một phụ lục gọi là “Một ngày đi làm ở Góc phần tư thứ hai (II)” để giúp bạn nhận ra mô thức này có tác động mạnh mẽ như thế nào đến tính hiệu quả của bản thân bạn trong môi trường công sở.
Khi bạn nỗ lực để phát triển mô thức quanh Góc phần tư thứ hai (II) này, bạn sẽ nâng cao được khả năng tổ chức và thực hiện mỗi tuần xoay quanh những ưu tiên sâu sắc nhất của mình, và có thể hoàn thành được những gì dự tính. Bạn không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai khác hay điều gì khác để quản trị hiệu quả cuộc đời mình.
Thật thú vị là mỗi thói quen trong 7 Thói quen đều nằm trong Góc phần tư thứ hai (II). Nếu ta thường xuyên áp dụng mô thức này với những điều thực sự quan trọng, nó sẽ mang lại sự thay đổi tích cực phi thường cho cuộc đời ta.
→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Xác định một hoạt động thuộc Góc phần tư thứ hai (II) mà bạn biết đã bị lãng quên trong cuộc sống của mình, đó là việc mà nếu được thực hiện đúng cách, sẽ mang lại tác động to lớn cho cuộc đời bạn, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn công việc. Hãy viết ra và cam kết thực hiện.
2. Hãy vẽ một Ma trận Quản trị thời gian và cố gắng ước lượng thời gian bạn dành cho từng góc phần tư là như thế nào. Sau đó ghi lại thời gian của bạn qua từng ngày, thực hiện trong ba ngày liên tục, với mỗi đơn vị thời gian là 15 phút. Ước lượng ban đầu của bạn chính xác đến mức nào? Bạn có hài lòng với cách bạn sử dụng thời gian hay không? Bạn cần làm gì để thay đổi?
3. Lập danh sách những trách nhiệm mà bạn có thể ủy thác và những người có thể nhận ủy thác hoặc có thể được huấn luyện để chịu trách nhiệm cho những công việc đó. Xác định những gì cần làm để khởi động quá trình ủy thác hay huấn luyện.
4. Lập kế hoạch cho tuần tiếp theo. Bắt đầu viết ra những vai trò và mục tiêu trong tuần, sau đó chuyển mục tiêu thành kế hoạch hành động cụ thể. Cuối tuần, hãy đánh giá những kế hoạch hành động đó xem đã hòa hợp với những giá trị và mục đích sâu sắc của bạn đến mức nào, và mức độ mà bạn muốn duy trì sự hòa hợp này.
5. Cam kết lập kế hoạch cho mỗi tuần và thiết lập một khoảng thời gian cố định để thực hiện.
6. Chuyển đổi công cụ hoạch định hiện tại của bạn sang thế hệ thứ tư, hoặc nếu đã sở hữu một công cụ như thế, hãy duy trì nó.
7. Hãy thực hiện bài tập “Một ngày đi làm ở Góc phần tư thứ hai (II)” (Phụ lục B) để có hiểu biết sâu sắc về tác động của mô thức Góc phần tư thứ hai (II).
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Những hiểu biết mới về 
Thói quen 3: ƯU TIÊN ĐIỀU QUAN TRỌNG 
Viết bởi SEAN COVEY
Nhiều năm trước, trong một buổi họp mặt gia đình, cha tôi thông báo: “Cha đã lập kế hoạch cho chuyến du lịch tuyệt vời của nhà mình. Các con sẵn sàng nghe chưa? Chúng ta sẽ đi đến Đức!” Các anh chị em chúng tôi đều phấn khích và hỏi: “Khi nào vậy cha?”, và cha đáp “3 năm nữa!” Chúng tôi lấy sổ kế hoạch của mình ra (thời đó không có điện thoại thông minh) và nhận ra rằng không ai trong chúng tôi từng lập kế hoạch xa đến thế.
Dù lịch làm việc của cha rất dày đặc, nhưng gia đình chúng tôi đã làm được rất nhiều việc cùng nhau vì cha là bậc thầy trong việc ưu tiên điều quan trọng. Cha thường nói: “Nhiều gia đình không dành thời gian được nhiều với nhau vì họ không lập kế hoạch từ trước.” Còn cha thì lập kế hoạch trước nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Tôi cho rằng việc các anh chị em chúng tôi rất gần gũi là nhờ vào thói quen này của cha.
Thói quen này không phải tự nhiên mà có. Anh trai tôi, Stephen M. R. Covey, là tác giả cuốn sách Tốc Độ Của Niềm Tin và là diễn giả nổi tiếng thế giới. Anh ấy luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và không bao giờ diễn thuyết mà lại nghiên cứu về chủ đề một cách sơ sài. Nhưng khi còn nhỏ, Stephen lại là người hay trì hoãn nhất trái đất. Mỗi khi có bài kiểm tra, thì đến tận đêm trước đó anh ấy mới bắt đầu ôn tập. Lần nọ, một ngày trước bài thi học kỳ môn toán, Stephen mới giở sách vở ra học và thức cả đêm. Buổi sáng hôm sau, anh ấy chia sẻ rằng mình “hoàn toàn mụ mị” và không nhớ nổi điều gì. Khỏi phải nói, anh tôi thi rớt môn và có bài học lớn cho mình.
Nghiện việc khẩn cấp
“Ưu tiên điều quan trọng” không phải là dễ. Trên thực tế, đây là thói quen mà hầu hết mọi người thấy khó rèn luyện nhất. Đó là lý do tại sao cha tôi sớm viết một cuốn sách riêng về thói quen này (First Things First) sau khi hoàn thành cuốn 7 Thói quen.
Tại sao Thói quen 3 lại khó đến vậy? Đó là vì đa phần chúng ta nghiện xử lý việc khẩn cấp trước, bởi chúng đơn giản và dễ dàng. Bạn hãy làm bài kiểm tra ngắn sau để xem tình trạng này của mình hiện như thế nào.
Chỉ số “Nghiện việc khẩn cấp”
Đọc từng câu và khoanh tròn số điểm mà bạn thấy đúng với mình nhất (0 = Không bao giờ, 2 = Thỉnh thoảng, 4 = Luôn luôn).
1. Tôi làm việc tốt nhất khi phải chịu áp lực.
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2. Tôi không có đủ thời gian chất lượng dành cho bản thân vì rất bận rộn.
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3. Tôi thường bực mình vì sự chậm chạp của người khác và những thứ xung quanh. Tôi ghét phải xếp hàng chờ đợi.
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4. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi lần xin nghỉ phép.
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5. Tôi thấy mình luôn hối hả chạy từ nơi này sang nơi khác.
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6. Tôi cho rằng hoàn thành công việc thì quan trọng hơn dành thời gian cho con người.
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7. Tôi cảm thấy lo lắng khi không cập nhật thông tin trong công việc, dù chỉ trong vài phút.
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8. Khi làm việc này, tôi thường bận tâm nghĩ về việc kia.
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9. Tôi đạt trạng thái tốt nhất khi xử lý khủng hoảng.
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10. Tôi thích cảm giác xử lý việc khẩn cấp hơn là làm việc quan trọng, mang lại tác động trong dài hạn.
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11. Tôi không có đủ thời gian chất lượng dành cho những người quan trọng trong cuộc đời mình vì rất bận rộn.
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12. Tôi cho rằng người khác sẽ thông cảm nếu tôi phải làm họ thất vọng để xử lý việc khẩn cấp.
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13. Việc xử lý khủng hoảng mang lại cho tôi cảm giác về mục đích và ý nghĩa.
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14. Tôi thường ăn trưa trong lúc làm việc.
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15. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai tôi mới có thể làm điều mình thực sự muốn.
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16. Chỉ khi hoàn thành được nhiều việc, tôi mới thấy mình thực sự có hiệu suất.
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Bây giờ, bạn hãy tính tổng điểm và xem mức độ “nghiện việc khẩn cấp” của mình đang như thế nào dựa trên thang điểm sau:
0–25: Mức độ “Nghiện việc khẩn cấp” ở mức thấp
26–45: Mức độ “Nghiện việc khẩn cấp” ở mức cao
46+: Mức độ “Nghiện việc khẩn cấp” ở mức rất cao
Nếu bạn giống hầu hết mọi người, bạn sẽ có mức độ “Nghiện việc khẩn cấp” ở mức cao hoặc rất cao. Đó là hành vi hoàn toàn kém hiệu quả.
Chứng “nghiện việc khẩn cấp” xảy ra là do xã hội ngày nay đề cao sự bận rộn, theo nghiên cứu của các giáo sư Silvia Bellezza, Neeru Paharia và Anat Keinan. Hay như tác giả Brigid Schulte viết: “Khác với một thế kỷ trước, khi mà xã hội đề cao những người có nhiều thời gian nhàn rỗi, thì xã hội ngày nay lại đề cao những người bận rộn. Sự bận rộn đã trở thành một dấu hiệu cho thấy sự cống hiến trong công việc và tiềm năng lãnh đạo, ngay cả khi chúng ta than vãn rằng ở nơi công sở, mọi người đều bận rộn nhưng không ai làm việc hiệu quả. Một lý do cho việc này là trong khi việc đo lường tính hiệu quả của người lao động chân tay (trong nhà máy hoặc trên cánh đồng) là khá dễ, thì chúng ta lại chưa phát triển được một thước đo tốt để đo lường tính hiệu quả của người lao động trí óc. Vậy nên, chúng ta vẫn phần lớn dựa trên số giờ mà họ có mặt ở cơ quan để đánh giá sự nỗ lực và kết quả công việc của họ. Tệ hơn, với sự tiến bộ của công nghệ và khả năng làm việc từ xa, chúng ta càng kỳ vọng họ kết nối và hồi đáp thông tin vào mọi lúc.
Chuyển đổi mô thức
Giải pháp để vượt qua tình trạng trên là chuyển từ mô thức “Ưu tiên việc khẩn cấp” sang mô thức “Ưu tiên điều quan trọng”.
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Trong thời đại ngày nay, với sự có mặt của điện thoại thông minh và mạng xã hội, chứng nghiện việc khẩn cấp ngày càng trở nên tồi tệ. Trên thực tế, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng chúng ta dành đến 51,2% thời gian để phản ứng với những việc khẩn cấp (góc phần tư I và III).
Tôi đặt tên cho mỗi góc phần tư theo đặc điểm nổi trội của những người sống trong chúng. Những người sống trong Góc phần tư I, tôi gọi là Người trì hoãn. Kết quả của việc dành quá nhiều thời gian ở đây là sự căng thẳng, lo lắng, kiệt sức và kết quả chỉ ở mức trung bình.
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Những người sống trong Góc phần tư III, tôi gọi là Người vâng lời, vì họ không biết nói “Không” với những thứ khẩn cấp nhưng không quan trọng. Kết quả của việc này là luôn rất bận rộn nhưng không hoàn thành được việc gì thực sự có giá trị.
Những người sống trong Góc phần tư IV (với số lượng rất đông), tôi gọi là Người lười biếng. Họ làm mọi thứ một cách quá mức. Dĩ nhiên, lướt web đọc tin tức hoặc xem một bộ phim hay là một phần của lối sống lành mạnh, nhưng lướt web hàng giờ hoặc xem hai, ba bộ phim liên tục lại là lãng phí thời gian và dẫn đến cảm giác tội lỗi và lãnh đạm.
Những người sống trong Góc phần tư II, tôi gọi là Người hiệu quả. Thật không may, chúng ta chỉ dành 30,8% thời gian ở đây.
Nhưng chỉ khi ưu tiên làm việc quan trọng nhưng chưa khẩn cấp, thì ta mới có được sự cân bằng, kết quả vượt trội và các mối quan hệ sâu sắc. Lập kế hoạch cho chuyến du lịch của gia đình trước 3 năm là việc của Góc phần tư II, cũng như tập thể dục, đi ăn trưa với đồng nghiệp, hay lập kế hoạch cho tuần mới.
Nói theo ngôn ngữ tài chính, nếu đầu tư thời gian và năng lượng vào Góc I, thì kết quả bạn thu được là hòa vốn. Tệ hơn, nếu đầu tư vào Góc III và IV, thì kết quả là lỗ vốn và lỗ vốn nặng. Chỉ khi đầu tư vào Góc II, bạn mới thực sự thu được nhiều lợi nhuận.
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Mấu chốt để tăng thời gian dành cho Góc II là giảm thời gian dành cho Góc III, góc phần tư của sự lừa dối. Nhìn bên ngoài, Góc III có vẻ quan trọng vì chúng khẩn cấp, nên chúng thường đánh lừa chúng ta. Và nghiên cứu chỉ ra rằng việc thường xuyên ở trong tình trạng khẩn cấp sẽ khiến chúng ta kém thông minh hơn (với chỉ số IQ giảm 13 điểm).
Để giảm thời gian dành cho góc III, chúng ta cần học cách nói “Không”. Nói “Không” với việc ngay lập tức trả lời mọi email hay tin nhắn đến. Nói “Không” với việc tham gia cuộc họp không liên quan đến mình. Nói “Không” với việc làm bản báo cáo không ai đọc. Mấu chốt để nói “Không” là xác định xem bạn thực sự muốn nói “Có” với điều gì. Làm rõ một vài điều như vậy, và bắt đầu nói “Không” với mọi thứ khác. Hãy nhớ: kẻ thù của “tốt nhất” là “tốt”. Hay như triết gia Emerson nói: “Sai lầm lớn của các quốc gia và cá nhân là bị xao nhãng khỏi mục đích chính bởi những việc nhỏ nhặt.”
Nhiều năm trước, khi tôi quyết định viết cuốn sách 7 Thói quen của tuổi teen hiệu quả, khi đó, tôi có một công việc toàn thời gian và con cái ở nhà nên tôi không chắc về việc mình có thể hoàn thành nó. Nhưng tôi có cảm giác thôi thúc muốn giúp các bạn thanh thiếu niên biết đến và sống theo 7 Thói quen. Giải pháp thật đơn giản: Tôi phải nói “Không” với mọi thứ khác, ngoại trừ gia đình, công việc và cuốn sách Nói thì dễ hơn làm. Chỉ vài tuần sau đó, tôi được mời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong cộng đồng của mình mà tôi rất muốn làm. Người mời tôi lại là người cố vấn cũ mà tôi vô cùng quý mến. Tôi cảm thấy giằng xé: Mình phải làm gì đây? Nhưng khi tôi nghĩ về những điều mà mình thực sự muốn nói “Có”, mọi thứ trở nên rõ ràng. Tôi thực hiện một cuộc gọi khó khăn với người cố vấn của mình và từ chối anh ấy.
Trong vòng 3 năm tiếp theo, tôi đã nói “Không” với việc ngủ vào buổi sáng thứ Bảy, “Không” với một vài kỳ nghỉ gia đình, và “Không” với hàng trăm thú vui khác. Cuối cùng thì cuốn sách cũng hoàn thành, cùng với những trách nhiệm ở gia đình và cơ quan. Quả thật, kẻ thù của “tốt nhất” là “tốt”.
Lập kế hoạch hàng tuần
Trong tất cả những điều mà chúng tôi đã học về quản lý thời gian tại FranklinCovey sau khi đã làm việc với hàng triệu người trên toàn cầu, nếu phải tóm gọn trong một ý tưởng cốt lõi, thì đó sẽ là: Dành ra 30 phút hàng tuần để lập kế hoạch cho cả tuần, và xem nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn như thế nào. Cha tôi thường nói: “Nếu bạn chỉ lập kế hoạch cho từng ngày, thì bạn chỉ đang xử lý việc khẩn cấp”, và “30 phút lập kế hoạch hàng tuần sẽ giúp 168 giờ của tuần đó trở nên hiệu quả hơn rất nhiều”.
Cha tôi thường lập kế hoạch hàng tuần vào buổi tối Chủ nhật. Ông sẽ ngồi xuống, viết ra các vai trò của mình, rồi suy ngẫm về những mục tiêu mà ông muốn đạt được đối với từng vai trò trong tuần tiếp theo. Ông đặt ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời từ lương tâm mình: “Trong tuần này, đối với vai trò này, điều quan trọng nhất mình cần làm là gì?”
Cha tôi cũng tin rằng chất lượng cuộc sống đến từ chất lượng của các mối quan hệ, và rằng những người hiệu quả ưu tiên cho con người hơn công việc, cho mối quan hệ hơn thời khóa biểu. Liên quan đến việc này, đồng nghiệp của tôi, Sue Dathe-Douglass, kể một câu chuyện sau về người bạn tuyệt vời của mình, cơ trưởng Denny Flanagan của hãng hàng không United Airlines:
Denny luôn xem hành khách của mình là “điều quan trọng” cần ưu tiên. Trong thế giới hàng không đầy áp lực, không ai đối xử với hành khách như cách của anh ấy. Tôi chắc chắn điều đó.
Tôi nhớ có lần chuyến bay của tôi liên tục bị hoãn ở sân bay Chicago. Denny đã lấy micro và tập hợp tất cả hành khách. Anh ấy nói rằng anh biết chúng tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào, và anh muốn giữ lời hứa của hãng là sẽ đưa chúng tôi đến California, nhưng việc đó cần sự giúp sức của chúng tôi.
Điều tiếp theo tôi thấy là các hành khách xếp hàng, hỗ trợ nhau lên tàu bay một cách vui vẻ. Denny cũng sắn tay áo lên, cùng tiếp viên bồng các em bé, giúp hành khách lên tàu bay và để đồ đạc vào khoang hành lý. Tôi chưa từng thấy quá trình lên tàu bay nào hiệu quả đến vậy. Sau chuyến bay, Denny còn gửi tôi một tấm thiệp cảm ơn viết tay. Tôi vẫn còn giữ nó đến giờ.
Đó là bản tính của Denny. Nếu chuyến bay bị hoãn, anh ấy sẽ đặt pizza hoặc bánh mì đủ cho tất cả mọi người. Trong khi họ ăn, anh ấy sẽ giải thích tại sao chuyến bay bị hoãn và đùa với họ: “Nhân tiện, đây là chuyến bay đầu tiên của tôi.” Rồi khi hành khách bắt đầu tỏ ra căng thẳng, anh ấy nói tiếp: “Trong hôm nay”.
Denny luôn làm vượt mong đợi của hành khách. Anh ấy gọi điện cho phụ huynh của những trẻ em đi một mình để nói họ biết rằng con họ đã đến nơi an toàn. Anh ấy chụp hình thú nuôi để chủ của chúng biết rằng chúng đang thoải mái. Anh ấy trực tiếp giúp người khuyết tật lên tàubay.Khôngai yêu cầu Denny làm những việc đó. Nhưng với tinh thần “sống kiểu kiến tạo”, anh ấy nói: “Mỗi ngày, tôi lựa chọn thái độ sống của mình và làm việc với tất cả trái tim.”
Có thể bạn nghĩ rằng cơ trưởng của một hãng hàng không phải có nhiều việc quan trọng hơn để làm thay vì chụp hình thú nuôi. Nhưng đối với Denny, đó là bản chất của “Ưu tiên điều quan trọng”. Anh ấy thực sự tin rằng việc tập trung vào Góc phần tư II – lập kế hoạch từ trước, phòng ngừa rủi ro, và xây dựng mối quan hệ - sẽ dẫn đến tình bạn, lòng trung thành của khách hàng, và niềm hạnh phúc cá nhân.
Tôi chúc bạn thành công trong việc nói “Không” nhiều hơn để có thể nói “Có” với những người và những thứ quan trọng nhất đối với mình.
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Phần 3 
Thành công tập thể 
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Những mô thức về tương thuộc 
“Sẽ không có tình bạn nếu không có lòng tin, và không thể có lòng tin nếu thiếu vắng sự chính trực.”
Samuel Johnson
Trước khi nói đến Thành công tập thể, chúng ta cũng cần nhớ rằng tính tương thuộc chỉ có thể được xây trên nền tảng của tính độc lập thật sự. Thành công cá nhân phải đến trước Thành công tập thể. Cũng như phải học về con số trước khi học cách thực hiện các phép tính vậy.
Khi nhìn lại và dò xét con đường xem mình đến từ đâu, và mình đang ở đâu so với nơi mình muốn đến, chúng ta nhận thấy một điều là mình không thể ở nơi mình đang đứng nếu không đi theo lối mình vừa đi. Không có con đường nào khác, không thể đi tắt, cũng không thể “nhảy dù” xuống đúng vị trí mình đang đứng. Quang cảnh xung quanh đã bị che khuất bởi những thất bại của người đi trước. Họ cứ ráng “nhảy bổ” vào việc xây dựng mối quan hệ nhưng lại thiếu sự chín chắn và phẩm giá để duy trì được mối quan hệ đó.
Bạn cũng vậy, không thể đi tắt. Đơn giản là bạn phải đi hết con đường. Bạn không thể có Thành công tập thể khi mà bạn chưa chịu trả giá để chiến thắng và thành công với chính mình.
Cách đây mấy năm, khi đang chủ trì một hội nghị ở Oregon, một người đàn ông đến bên cạnh và nói với tôi: “Stephen này, tôi không có chút hứng thú gì với buổi hôm nay cả. Ông hãy nhìn mọi người ở đây xem nào. Nhìn bờ biển xinh đẹp cùng mọi thứ đang diễn ra nữa. Trong khi tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngồi đây và lo lắng về sự cằn nhằn, tra hỏi qua điện thoại của vợ tôi. Cô ta như thể hỏi cung tôi vậy. Tôi ăn ở đâu? Đi với ai? Sáng nay có họp hành không? Trưa nay tôi làm gì? Rồi chiều nay làm gì tiếp? Tối nay tôi giải trí ở đâu? Với ai?... Dù không nói ra, nhưng cô ấy luôn muốn kiểm tra từ một ai khác để xác minh câu trả lời của tôi. Cô làm tình làm tội tôi đủ thứ, nhất là khi tôi vắng nhà. Tôi thực sự mệt mỏi và chẳng còn chút hứng thú nào nữa”.
Nhìn ông ấy thật khổ sở. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, rồi tự ông chia sẻ một thông tin khá thú vị: “Tôi đoán là cô ấy biết hết mọi câu cần hỏi”. Ông hơi ngập ngừng, lúng túng: “Cũng tại một buổi hội nghị giống như thế này, tôi đã gặp cô ấy. Khi đó, tôi đã có vợ.”
Tôi nghĩ về điều ông vừa nói, rồi hỏi ông: “Hình như anh là người thích sử dụng những giải pháp nhanh, gọn?”.
“Ý ông là sao?”, ông ấy hỏi lại.
“À… nôm na là có phải anh muốn có một cái tua-vít thần kì để ‘mở’ hộp sọ vợ anh ra, rồi điều chỉnh lại dây thần kinh thái độ của cô ấy càng nhanh càng tốt, đúng không?”.
“Dĩ nhiên, tôi muốn cô ấy thay đổi”, ông ta giải thích, “Tôi không nghĩ rằng cô ấy đúng khi cứ liên tục tra hỏi tôi như vậy”.
“Anh bạn à”, tôi nói, “Anh không thể thoát ra được vấn đề mà chính anh để mình mắc kẹt trong đó”.
Ở điểm này, chúng ta đang đối diện với một sự Chuyển đổi mô thức hết sức căn bản và sâu sắc. Bạn có thể “bôi trơn” mối quan hệ của mình bằng những kỹ thuật thuộc về tính cách, nhưng cũng trong quá trình ấy, bạn đã lược bỏ nền tảng phẩm giá rồi. Bạn không thể gặt hoa trái nếu thiếu đi một bộ rễ. Đó là nguyên lý về tính tuần tự: Thành công cá nhân phải đến trước Thành công tập thể. “Tu thân” và “Tự trị” là nền tảng của những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.
Người ta nói rằng bạn cần yêu thương bản thân trước khi có thể yêu thương người khác. Nhận định này hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ bản thân, nếu không kiểm soát được mình, hay nói cách khác là nếu không có tự trị, sẽ rất khó để bạn có thể yêu thương mình thật sự, nếu có thì chỉ trong ngắn hạn hoặc nhất thời, cũng chỉ là giả tạo thôi.
Sự tự trọng bản thân thật sự chỉ đến từ việc chế ngự được bản ngã, từ sự độc lập đích thực. Và đó là trọng tâm của Thói quen 1, 2 và 3. Độc lập là một thành tựu. Và tương thuộc là một lựa chọn chỉ dành cho những ai đã độc lập. Trừ khi bạn sẵn sàng giành được trạng thái độc lập thật sự, còn không sẽ là ngu ngốc khi ra sức học những kỹ năng tạo dựng mối quan hệ. Tất nhiên, chúng ta có thể thử, thậm chí nếu cố gắng sẽ có chút thành công trong điều kiện thuận lợi. Nhưng khi gặp khó khăn (chắc chắn đây là điều không thể tránh khỏi) thì chúng ta lại thiếu nền tảng để duy trì được những mối quan hệ ấy.
Yếu tố quan trọng nhất chúng ta cần đưa vào bất kỳ mối quan hệ nào không phải là lời nói hay hành động, mà chính là con người mình. Nếu lời nói hay hành động xuất phát từ những kỹ thuật bề ngoài (Đạo đức tính cách), thay vì từ chính tâm mình (Đạo đức phẩm giá), người khác sẽ dễ dàng nhận biết. Khi đó, chúng ta sẽ không tạo và duy trì được nền tảng cần có cho một mối tương quan hiệu quả.
Yếu tố kỹ thuật và kỹ năng sẽ tạo được khác biệt trong một cuộc giao tiếp mà ở đó xuất phát từ bản tính bên trong một cách tự nhiên. Do đó, nơi để chúng ta bắt đầu thiết lập một mối quan hệ là ở bên trong mỗi người, trong Phạm vi ảnh hưởng, chính là phẩm giá của mình. Khi đạt đến trạng thái độc lập - chủ động, lấy nguyên lý làm trọng tâm, lấy giá trị làm động lực thúc đẩy, có khả năng tổ chức, hành động theo các ưu tiên trong cuộc sống với lòng chính trực - chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn để trở nên tương thuộc, tức là có khả năng xây dựng những mối quan hệ bền chặt, vững mạnh và có ích với mọi người.
Khi nhìn về phía trước, đó là một không gian mới mẻ mà chúng ta chuẩn bị tiến vào. Trong đó, tính tương thuộc sẽ mang đến cơ hội hợp tác chặt chẽ, sâu sắc và ý nghĩa, đóng góp vào việc gia tăng hiệu quả, phục vụ người khác, cống hiến bản thân, cho sự học hỏi và phát triển của nhau. Nhưng đó cũng là nơi chúng ta sẽ cảm nhận nỗi khổ, thất vọng, và những cản trở nặng nề nhất dẫn đến hạnh phúc và thành công. Chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ vì nỗi đau ấy rất mạnh mẽ.
Rồi thì chúng ta sẽ quen sống với nỗi đau sâu thẳm ấy, một nỗi đau sống thiếu tầm nhìn, hạn chế trong việc quản trị cuộc đời mình. Lắm lúc sẽ bực bội, khó chịu và tìm cách xoa dịu, nhưng chỉ được chốc lát mà thôi. Nỗi đau ấy rồi sẽ trở thành “kinh niên”, chúng ta sẽ quen và học cách chung sống với nó.
Cứ mỗi khi gặp trục trặc trong việc tương tác với cá nhân nào đó, nỗi đau ấy lại nhói lên, tê rát và chúng ta chỉ muốn trốn thoát khỏi nó.
Đó là lúc chúng ta sẽ dùng những giải pháp tức thì, biện pháp kỹ thuật của Đạo đức tính cách để xử lý. Chúng ta không hiểu rằng triệu chứng nhói đau này chỉ là hệ quả của căn bệnh sâu thẳm, căn cơ hơn trong mình. Chỉ khi ngưng điều trị triệu chứng, bắt đầu tập trung vào gốc rễ, bằng không thì mọi nỗ lực đều phản tác dụng. Vết thương chỉ có thể lành khi chúng ta làm dịu nó.
Để bàn về khái niệm tương tác hiệu quả với người khác, hãy trở lại với định nghĩa về “tính hiệu quả” mà chúng ta đã bàn trước đây. Đó là Sự Cân Bằng P/PC, một khái niệm cơ bản trong câu chuyện Con ngỗng và Quả trứng vàng.
Trong một mối quan hệ tương thuộc, “quả trứng vàng” chính là hiệu quả của mối quan hệ ấy, là sự hiệp lực chặt chẽ, là kết quả của quá trình giao tiếp cởi mở, tương tác tích cực với người khác. Để thu hoạch “rổ trứng” ấy đều đặn, chúng ta cần chăm sóc “con ngỗng”. Chúng ta phải tạo dựng và quan tâm đến các mối quan hệ của mình, để biến những điều trên thành hiện thực.
Vì vậy mà trước khi tìm hiểu và đi vào Thói quen 4, 5 và 6, tôi muốn chia sẻ một khái niệm mang tính ẩn dụ mà tôi cho là có khả năng mô tả rất hiệu quả những mối quan hệ, cũng như định nghĩa khái niệm Cân Bằng P/PC là thế nào trong các hoàn cảnh đòi hỏi tính tương thuộc.
TÀI KHOẢN TÌNH CẢM
Mọi người đều biết tài khoản ngân hàng là gì. Chúng ta gửi tiền vào đó, lập một tài khoản tiết kiệm và có thể rút ra sử dụng khi cần. Tài khoản tình cảm là một ẩn dụ miêu tả độ tin cậy được tạo dựng trong một mối quan hệ. Đó là cảm giác an toàn mà bạn có được với một người nào đó.
Nếu tôi ký gửi vào Tài khoản tình cảm của bạn bằng sự nhã nhặn, tử tế, trung thực và giữ đúng các cam kết với bạn, thì tôi có được một khoản dự trữ. Sự tin cậy của bạn dành cho tôi sẽ tăng lên, và tôi có thể nhờ đến sự tin cậy đó nhiều lần khi cần. Thậm chí ở một chừng mực nào đó, nếu gây ra lỗi lầm với bạn thì mức độ tin cậy cao sẽ bù đắp cho lỗi lầm của tôi. Thông điệp trong giao tiếp của tôi nhiều khi không đủ rõ ràng, nhưng bạn vẫn có thể hiểu ý tôi muốn chia sẻ. Bạn sẽ không bắt bẻ, vạch lá tìm sâu khi tôi trình bày. Một khi tài khoản tin cậy cao, thì quá trình giao tiếp trở nên dễ dàng, nhanh chóng, và hiệu quả.
Nhưng ngược lại, nếu tôi có thói quen cư xử bất nhã, thiếu tôn trọng, hắt hủi, giận dữ, xem thường bạn, thất thường trong tính khí, hay thậm chí phản bội, đe đọa, thì cuối cùng Tài khoản tình cảm của tôi sẽ bị thấu chi (rút quá số dư trên tài khoản). Sự tin cậy bạn dành cho tôi sẽ giảm xuống. Khi đó, liệu còn cơ hội nào cho tôi nữa không?
Chắc hẳn là không. Lúc đó như thể tôi đang đi trên bãi mìn vậy, phải rất thận trọng về mọi lời tôi nói. Tôi cân nhắc từng câu chữ một, một cảm giác rất căng thẳng và luôn phải cảnh giác. Khi đó, tôi sẽ tự bảo vệ mình bằng những thủ đoạn. Biết bao nhiêu tổ chức đang vướng phải điều này, thậm chí cả trong gia đình và đời sống hôn nhân.
Nếu lòng tin không duy trì bằng những khoản gửi đều đặn, thì cuộc hôn nhân sẽ đến hồi đổ vỡ. Khi ấy, thay vì thấu hiểu rồi được hiểu với nhau, mối quan hệ trở nên đối phó. Hai người tuy sống chung một nhà nhưng mỗi người một cõi, chịu đựng và không can thiệp vào cuộc sống của người kia. Tệ hơn nữa có thể dẫn đến thù hằn. Cách hành xử và đấu khẩu qua lại như “chó” với “mèo” sẽ diễn ra. Sẽ có hiện tượng đóng sầm cửa, từ chối không nói chuyện, hay tự thương hại bản thân. Mối quan hệ này như một cuộc chiến tranh lạnh, dễ bùng nổ chỉ với những lý do đơn giản như con cái, áp lực công việc, áp lực xã hội, chuyện chăn gối, hoặc chỉ vì bảo vệ cái tôi của mình. Mối quan hệ này cũng có thể kết thúc bằng “cuộc chiến” tại tòa, nơi người ta để bảo vệ cái tôi của mình sẽ bới móc vô số tội lỗi của người mình từng “đầu ấp tay gối”.
Điều đáng buồn là hiện tượng trên lại thường xảy ra với những cặp đôi được xem là vui vẻ, hạnh phúc, say đắm. Nguyên lý P/PC vẫn còn đó, chúng ta có quyền chọn sống hòa hợp với nó, xem đó như ngọn hải đăng soi sáng; hoặc phá vỡ, sống ngược lại với nó.
Những mối quan hệ lâu dài, như quan hệ hôn nhân càng không ngừng đòi hỏi những khoản gửi. Với việc kỳ vọng liên tục, những khoản gửi cũ dần không còn giá trị. Giả dụ một người bạn học phổ thông lâu ngày không gặp, bạn hoàn toàn có thể kết thân lại ngay vì những khoản gửi ngày nào vẫn còn đó. Nhưng với tài khoản dành cho những người bạn tương tác thường xuyên thì đòi hỏi phải đầu tư liên tục. Thỉnh thoảng trong quan hệ giao tiếp hàng ngày, sẽ có những khoản tự động rút ra mà bạn không hề biết. Điều này đặc biệt đúng trong quan hệ cha mẹ và con cái ở lứa tuổi vị thành niên.
Ví dụ trong giao tiếp hàng ngày với chúng, bạn hay nói theo kiểu: “Dọn phòng đi”, “Cài nút áo vào”, “Tắt máy nghe đài đi”, “Cắt tóc đi”, “Đừng quên đổ rác đó”… thì không bao lâu, khoản tình cảm rút ra sẽ vượt quá khoản tình cảm gửi vào.
Giả sử con trai của bạn đang ở lứa tuổi có những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nhưng vì mức tin cậy thấp và quá trình giao tiếp thiếu gần gũi, cậu bé không mở lòng nghe lời khuyên từ bạn. Cho dù bạn đủ hiểu biết và sáng suốt để giúp con, nhưng tài khoản của bạn đã thấu chi, nên cậu bé sẽ tự quyết định lấy, mặc dù biết rằng quyết định đến từ góc nhìn còn hạn hẹp, dựa trên cảm xúc, và có thể dẫn đến nhiều hệ quả không hay sau này.
Bạn cần sự dung hòa để xử lý những vấn đề nhạy cảm này. Bạn sẽ làm gì?
Sẽ thế nào nếu bạn bắt đầu những khoản ký gửi vào Tài khoản tình cảm đối với mối quan hệ này? Những hành động tử tế kiểu như mua cho cậu bé tờ tạp chí thể thao mà cậu thích, hoặc hỏi thăm xem con trai có đang làm công việc gì ở trường không và bạn có thể giúp được gì. Hoặc cũng có thể mời thằng bé đi xem phim, ăn kem. Bên cạnh đó, khoản gửi lớn nhất chính là việc bạn dành thời gian lắng nghe con, không phán xét, không giáo điều, không tự diễn dịch ý của con. Chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu. Hãy giúp cậu bé cảm thấy được quan tâm, được bạn nhìn nhận như một người trưởng thành.
Lúc đầu, có thể cậu con trai chưa phản ứng gì, thậm chí còn nghi ngờ: “Không biết cha mẹ muốn gì đây? Hoặc cha mẹ lại chuẩn bị răn đe mình gì nữa?”. Nhưng bằng những khoản gửi chân thành, liên tục, nó bắt đầu có tác dụng. Những khoản rút khi đó sẽ dần bị thu hẹp lại.
Hãy nhớ rằng mọi biện pháp tức thì đều là ảo tưởng. Xây dựng và khôi phục các mối quan hệ luôn cần thời gian. Nếu bạn thiếu kiên nhẫn trước thái độ bất cần, vô ơn của con trai, bạn đã rút ra một khoản lớn trong Tài khoản tình cảm với thằng bé, xem như phủi bỏ mọi nỗ lực của bạn trước đó. Rồi bạn sẽ giận dữ: “Cha mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cho con, thế mà con lại tỏ ra vô ơn như vậy sao? Cha mẹ đã cố gắng đối xử tốt với con, vậy mà con hành xử như thế à. Thật không thể tin được.”
Thật khó giữ kiên nhẫn trong tình huống này. Vì vậy nó đòi hỏi phẩm giá “làm chủ chính mình” (Thói quen 1) để nhận lãnh trách nhiệm, hướng sự tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp đang phát triển mà không “dục tốc bất đạt”.
Một lần nữa, ở đây không có chỗ cho những giải pháp tức thì. Xây dựng và khôi phục các mối quan hệ đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức lâu dài.
SÁU “KHOẢN GỬI” CHÍNH YẾU
Tôi xin gợi ý sáu “khoản gửi” chính để xây dựng Tài khoản tình cảm.
Thấu hiểu những nét riêng biệt của người khác
Nỗ lực thấu hiểu người khác có lẽ là khoản gửi quan trọng nhất mà bạn có thể tích lũy, và nó là chìa khóa quyết định các khoản gửi khác. Bạn sẽ không biết điều gì tạo nên một khoản gửi thật sự nếu bạn không hiểu về người đó. Nhiều lúc hành động này là một khoản gửi đối với bạn - đi dạo tán gẫu, đi ăn kem với nhau, làm việc chung trong một dự án - nhưng lại không được nhìn nhận như vậy đối với người kia. Thậm chí tệ hơn, nó còn bị xem là một khoản rút nữa nếu hành động đó không “chạm” đến mối quan tâm hoặc nhu cầu sâu thẳm bên trong của họ.
Sứ mệnh cuộc đời của người này có thể là chuyện vặt vãnh đối với người khác. Để tạo khoản gửi vào Tài khoản tình cảm thì những gì quan trọng của người kia cũng cần được xem là quan trọng với bạn. Ví dụ, bạn đang tập trung làm một công việc quan trọng thì đứa con sáu tuổi chạy đến cắt ngang và hỏi bạn một vấn đề - mà với thằng bé là quan trọng, trong khi với bạn thì đó là chuyện lặt vặt. Trong trường hợp này, bạn cần áp dụng Thói quen 2 để nhận ra điều gì là quan trọng và cam kết với giá trị của người đối diện, và Thói quen 3 để “nhường” việc bạn đang làm cho điều quan trọng của người kia. Bằng sự chấp nhận điều quan trọng mà đứa con chia sẻ, bạn đã bày tỏ sự thấu hiểu dành cho cậu bé và chính điều này tạo nên một khoản gửi vô cùng to lớn.
Một người bạn của tôi có cậu con trai rất mê bóng chày, trong khi anh ấy chẳng quan tâm gì đến môn đó. Vào một mùa hè nọ, anh dẫn cậu bé đi xem thi đấu bóng chày và không bỏ sót một trận nào. Chuyến đi kéo dài sáu tuần, tốn khá nhiều tiền của, nhưng đã trở thành một trải nghiệm gắn bó sâu sắc cho mối quan hệ của cha con họ.
Khi trở về, người ta hỏi anh bạn tôi rằng: “Bộ anh cũng thích bóng chày lắm sao?”.
“Không” - anh ấy trả lời, “nhưng tôi rất yêu con trai mình”.
Một người bạn khác của tôi - một giáo sư đại học, thì lại có mối quan hệ cha-con không mấy tốt đẹp với cậu con trai trong độ tuổi vị thành niên. Cả đời vị giáo sư này gắn bó với công việc nghiên cứu, nên ông cảm thấy đứa con mình đang lãng phí cuộc đời nó khi chỉ biết làm những việc tay chân, thay vì phải lao động trí óc. Vì vậy mà ông luôn tìm cách ngăn cản thằng bé. Đến một ngày, nhận ra mình đã sai, ông hối lỗi và cố tạo nhiều khoản gửi để bù đắp lại nhưng kết quả không như ý. Cậu bé không nhìn nhận sự nỗ lực của ông, thậm chí còn xem đó là những cách cản trở khác, điều này càng tạo ra khoản rút khổng lồ. Mối quan hệ ngày càng tồi tệ, làm người cha rất đau lòng.
Một ngày nọ, tôi gặp ông và chia sẻ về nguyên lý làm cho những điều quan trọng của người kia cũng trở nên quan trọng với mình, như là bản thân họ quan trọng với mình vậy. Ông chân thành tiếp thu ý kiến. Trở về nhà, ông đã khuyến khích cậu bé cùng mình thực hiện một dự án xây dựng mô hình Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ trong khu vườn nhà. Dự án này tốn khá nhiều thời gian. Họ làm việc cật lực bên nhau hơn một năm rưỡi mới xong.
Chính quãng thời gian gắn bó đó, cậu con trai bắt đầu nuôi dưỡng khao khát sử dụng và rèn luyện trí óc của mình. Nhưng ích lợi thật sự mà họ có được chính là mối quan hệ cha-con. Thay cho một kết cục đau lòng là một cái kết hạnh phúc và tạo ra sức mạnh trong tình cha-con.
Ta có khuynh hướng áp đặt những chủ kiến của riêng mình về những gì người khác muốn và cần. Vì vậy, ta hay áp đặt ý định của mình lên hành vi người khác, và lý giải điều tạo nên khoản gửi dựa trên nhu cầu và ước muốn của chúng ta, ở thời điểm hiện tại hay ở một độ tuổi nào đó, một giai đoạn cuộc đời nào đó. Nếu người khác không nhìn nhận nỗ lực của chúng ta như một “khoản gửi”, chúng ta có khuynh hướng xem đó là sự từ chối, và kết quả là chúng ta sẽ không hành động nữa.
Nguyên tắc vàng nói rằng: “Hãy cư xử với người khác theo cách bạn muốn họ cư xử với mình”. Nhìn thoáng qua, nó có nghĩa là hãy làm cho người khác những điều mà bạn muốn họ làm cho mình. Tuy nhiên còn có một ý nghĩa ở chiều kích sâu sắc và căn bản hơn cần được hiểu trên phương diện cá nhân, đó là bạn muốn mình được thấu hiểu như thế nào, thì hãy làm tương tự điều đó với họ. Như một phụ huynh dạy con thành tài từng chia sẻ: “Để công bằng trong hành xử với con cái, thì hãy đối xử với mỗi đứa theo cách riêng”.
Quan tâm đến những điều nhỏ nhất
Sự tử tế và nhã nhặn cho dù rất nhỏ vẫn quan trọng. Ngược lại, nếu bất lịch sự, thiếu tử tế hoặc thiếu tôn trọng đến từ những thứ nhỏ nhặt thì vẫn tạo ra những khoản rút lớn. Thật vậy, trong các mối quan hệ, những điều tưởng như nhỏ bé lại rất hệ trọng.
Tôi nhớ đến một buổi tối của tôi và hai cậu con trai cách đây vài năm. Đó là một buổi tối dã ngoại dành riêng cho chúng tôi với nhiều hoạt động vui chơi, tập thể dục, đấu vật, ăn hot-dog, uống nước cam, và cùng thưởng thức bộ phim yêu thích.
Giữa buổi chiếu phim, Sean, khi ấy mới bốn tuổi, lăn ra ngủ trên ghế. Anh trai của nó, Stephen, sáu tuổi vẫn thức và xem trọn vẹn bộ phim với tôi. Khi xem xong, tôi ẵm Sean ra xe và đặt nó vào ghế sau. Buổi tối hôm ấy trời rất lạnh nên tôi cởi áo khoác ra choàng lên người thằng bé.
Khi về đến nhà, tôi nhanh chóng bế Sean vào phòng. Sau khi Stephen thay đồ ngủ và đánh răng, tôi nằm cạnh thằng bé hỏi thăm về chuyến đi chơi.
“Chuyến đi chơi thế nào Stephen?” 
“Dạ, tốt”, thằng bé trả lời.
“Con có thích không?” 
“Có ạ”.
“Con thích gì nhất?”
“Con không biết. Chắc là trò nhào lộn.”
“Trò đó cũng khá thú vị nhỉ. Thật là tài với những cú nhào lộn điêu luyện trên không như vậy, phải không nào?”.
Nhưng có vẻ thằng bé không muốn nói gì thêm. Tôi nhận thấy chỉ còn mình tự nói chuyện. Tôi không hiểu tại sao thằng bé lại không hào hứng trao đổi nữa. Tôi hơi thất vọng và cảm thấy có gì đó không ổn. Nhớ lại thì đúng là thằng bé im lặng suốt chặng đường về, hình như nó chỉ muốn đi ngủ cho thật nhanh.
Bất chợt Stephen quay mặt vào tường. Tôi ngạc nhiên không rõ vì sao. Chồm qua, tôi thấy thằng bé đã khóc với hai dòng nước mắt.
“Có chuyện gì vậy con trai?” - tôi hỏi.
Nó quay mặt lại, nước mắt giàn giụa, có chút bối rối, nó nói với tôi: “Cha, nếu con bị lạnh, cha có cởi áo khoác choàng lên cho con như cha đã làm với em Sean không?”.
Trong suốt buối tối đặc biệt hôm ấy, điều quan trọng nhất với Stephen lại đến từ cử chỉ rất nhỏ của tôi - một dấu hiệu thể hiện tình yêu thương ngắn ngủi dành cho em trai nó.
Trải nghiệm nhỏ đó cho đến tận bây giờ vẫn là một bài học sâu sắc dành cho tôi. Con người vốn rất nhạy cảm, yếu mềm bên trong. Tôi không tin là tuổi tác hay kinh nghiệm có thể che đậy được điều đó. Cho dù có được che đậy bởi vẻ bề ngoài mạnh mẽ, thậm chí cứng rắn, thì trong sâu thẳm họ vẫn là một tâm hồn yếu mềm và đầy cảm xúc.
Giữ lời hứa
Giữ lời hứa hay giữ cam kết là ký gửi một khoản lớn vào Tài khoản tình cảm; còn khi làm ngược lại, tài khoản của bạn sẽ thất thoát nặng nề. Trong thực tế, không có khoản rút nào lớn hơn việc đưa ra lời hứa quan trọng với ai đó rồi thất hứa. Lần tới bạn có hứa nữa thì họ sẽ không còn tin bạn. Con người ta thường nuôi hy vọng vào những lời hứa, nhất là khi lời hứa ấy liên quan đến kế sinh nhai của họ.
Trong tư cách cha mẹ, tôi không bao giờ hứa những gì mình không thể đáp ứng được. Vì thế mà khi hứa, tôi cân nhắc rất kỹ, thận trọng, và suy xét hết những khả năng có thể xảy đến khiến tôi không thực hiện được lời mình đã hứa.
Tất nhiên có đôi lúc đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn có những điều bất ngờ xảy đến khiến tôi không giữ lời hứa được. Cho dù như vậy nhưng tôi vẫn rất xem trọng lời hứa của mình và cố gắng giữ nó, hoặc tôi phải giãi bày hoàn cảnh với người đó để họ thông cảm và xin phép họ cho tôi rút khỏi lời hứa ấy.
Tôi tin rằng trong vai trò cha mẹ, nếu bạn rèn luyện được thói quen luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ tạo dựng được “cây cầu lòng tin” nối liền khoảng cách giữa việc thấu hiểu nhau của bạn và con cái. Rồi thì, khi con cái muốn làm điều gì đó trái ý bạn, bạn nhìn thấy trước những hậu quả trong khi con bạn chưa đủ khả năng này, bạn có thể nói với chúng rằng: “Con à, nếu con làm điều đó, ba mẹ tin rằng hậu quả xảy ra sẽ là thế này”. Một khi con bạn đã có lòng tin vào bạn rồi, thì chúng sẽ nghe theo lời khuyên của bạn.
Làm rõ những kỳ vọng
Hãy tưởng tượng những khó khăn bạn có thể gặp phải nếu bạn và sếp có giả định khác nhau về việc ai là người có trách nhiệm xây dựng bản mô tả công việc của bạn.
“Khi nào tôi mới có bản mô tả công việc vậy?”, bạn hỏi.
“Ồ, tôi lại đang chờ anh đưa cho tôi bản đề xuất để chúng ta thảo luận”, sếp bạn trả lời.
“Tôi nghĩ việc xác định trách nhiệm và phạm vi công việc của tôi thì anh phải là người đặt ra chứ.”, bạn hỏi lại sếp.
“Đó không phải là việc của tôi. Anh không nhớ sao? Ngay từ đầu, tôi đã nói với anh rằng làm việc thế nào phần lớn là do anh quyết định.”
“Tôi cứ nghĩ rằng ý anh nói chất lượng công việc là do tôi. Nhưng tôi thực sự không biết công việc của tôi là gì cả.”
Hoặc những kiểu đối thoại thế này:
“Tôi đã làm đúng những gì anh yêu cầu và đây là bản báo cáo.”
“Tôi không cần báo cáo. Mục tiêu là giải quyết được vấn đề, chứ không phải phân tích và báo cáo lại cho tôi.”
“Tôi tưởng rằng mục tiêu là nêu ra cách giải quyết vấn đề, rồi sau đó chúng ta có thể giao cho người khác thực hiện tiếp.”
Đã biết bao lần chúng ta từng trải qua những cuộc đối thoại như thế này rồi?
“Bạn đã từng nói…”
“Không, anh sai rồi! Tôi đã nói như vầy…”
“Không đúng, anh đã không nói như vậy. Anh chưa bao giờ nói rằng tôi phải…”
“Ồ bạn sao vậy, tôi đã nói rõ ràng…” 
“Anh chưa bao giờ đề cập đến…”
“Nhưng đó là thỏa thuận của chúng ta…”
Hầu hết những vướng mắc trong các mối quan hệ đều xuất phát từ việc xung đột hoặc không rõ ràng trong kỳ vọng về vai trò của nhau và mục tiêu cần đạt được. Do đó chúng ta cần trao đổi và xác định được ai làm việc gì, hoặc trong giao tiếp với con cái khi bạn muốn chúng dọn phòng, cho cá ăn, dọn rác,… thì chúng ta cần lưu ý rằng những kỳ vọng không rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến hiểu lầm, thất vọng, và làm mất lòng tin ở nhau.
Có nhiều kỳ vọng ẩn sâu cần được nhận diện. Dù không nêu ra, nhưng người ta vẫn ngầm định có nó trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Trong hôn nhân chẳng hạn, cả chồng lẫn vợ đều có những kỳ vọng và đòi hỏi sâu thẳm về trách nhiệm của người kia trong vai trò người bạn đời. Mặc dù những kỳ vọng này chưa bao giờ được chia sẻ ra để thảo luận, hay thậm chí đôi khi còn không được chính họ thừa nhận, nhưng nếu được đáp ứng sẽ tạo ra khoản gửi rất lớn vào Tài khoản tình cảm; hoặc ngược lại, sẽ là một mất mát không nhỏ.
Đó là lý do vì sao việc đặt hết các kỳ vọng lên bàn để trao đổi trước khi quyết định lại trở nên quan trọng. Mọi người sẽ cùng xem xét và phân tích những kỳ vọng ấy. Nếu những kỳ vọng cơ bản không được đáp ứng, khoang dự trữ lòng tin sẽ cạn kiệt. Chính chúng ta thường để cho tình huống trở nên xấu đi bởi việc mặc định rằng những kỳ vọng của mình là đương nhiên, sẽ được thấu hiểu và đáp ứng bởi người khác.
Việc làm rõ các kỳ vọng ngay từ đầu chính là tạo một khoản gửi quan trọng. Điều này sẽ tốn thời gian và công sức ban đầu, nhưng lại tiết kiệm rất nhiều cho cả hai về sau. Một khi kỳ vọng không rõ ràng và không được chia sẻ, người ta thường rơi vào những tình huống khó xử về mặt cảm xúc, và những hiểu lầm nhỏ nhặt trở nên phức tạp, dẫn đến xung đột cá nhân, nguy cơ tan vỡ mối quan hệ.
Làm rõ các kỳ vọng đòi hỏi rất nhiều can đảm. Mọi sự sẽ trở nên suôn sẻ nếu chúng ta hành động như thể sự khác biệt không hề tồn tại, với thiện chí và nỗ lực làm cho mọi chuyện đi đến thống nhất chung và đạt được sự hài lòng đôi bên.
Thể hiện sự chính trực của bản thân
Sự chính trực của bản thân sinh ra niềm tin và là cơ sở để tạo ra nhiều khoản ký gửi khác.
Thiếu vắng sự chính trực sẽ hủy hoại mọi nỗ lực tạo dựng Tài khoản niềm tin. Người ta có thể đạt được sự thấu hiểu, tinh tế với những điều nhỏ nhặt, giữ cam kết và lời hứa, đáp ứng mọi kỳ vọng nhưng vẫn không thể tạo dựng được niềm tin nơi người khác nếu họ làm tất cả điều đó bằng sự giả dối bên trong.
Chính trực không chỉ bao hàm sự thành thật mà còn hơn thế nữa. Thành thật là nói lên sự thật - nói cách khác, đó là làm cho điều mình nói phù hợp với sự thật. Trong khi chính trực là làm cho sự thật khớp với điều mình nói - nói cách khác, đó là việc giữ lời hứa và cam kết thực hiện các kỳ vọng. Điều này đòi hỏi một bản tính thống nhất, toàn vẹn, không những với bản thân mà với cuộc sống nữa.
Một trong những cách quan trọng nhất để thể hiện tính chính trực là trung thành với những người vắng mặt. Làm như thế, chúng ta đang xây dựng lòng tin đối với những người có mặt.
Giả sử bạn và tôi nói chuyện với nhau, đề tài là chỉ trích cấp trên của cả hai, điều mà sẽ không ai dám làm nếu có mặt sếp ở đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau này bạn và tôi không còn chơi với nhau nữa. Bạn sẽ nghi ngờ rằng tôi có thể tiết lộ điểm yếu của bạn với một ai khác. Vì đó là những gì bạn và tôi đã làm sau lưng sếp. Bạn biết rõ bản chất con người tôi, rằng tôi sẽ nói tốt ở trước mặt và sẽ nói xấu ở sau lưng. Bạn có cơ sở để nhận định như vậy, vì bạn đã thấy tôi làm điều đó trước đây.
Điều đó là giả dối. Liệu nó có thể tạo ra khoản gửi lòng tin trong quan hệ giữa bạn và tôi không? Dĩ nhiên là không rồi.
Mặt khác, giả sử bạn bắt đầu chỉ trích cấp trên của chúng ta. Về cơ bản, tôi cũng đồng ý với bạn một số điểm và đề nghị cả hai sẽ gặp trực tiếp sếp để trình bày vấn đề một cách thẳng thắn, trên tinh thần làm sao cải thiện điều đó. Nếu làm như vậy, thì sau này bạn biết tôi sẽ hành động như thế nào nếu có ai đó nói xấu sau lưng về bạn với tôi.
Một ví dụ khác, giả sử để tạo được mối quan hệ tốt với bạn, tôi lấy lòng bạn bằng cách nói cho bạn biết về bí mật của một người khác khi họ tâm sự riêng với tôi. Sau khi kể xong, tôi vẫn có thể nói với bạn, rằng: “Thật lòng thì tôi không muốn kể điều này, nhưng vì anh là bạn tôi nên tôi tin anh…”. Thế nhưng, liệu sự phản bội của tôi dành cho người khác có tạo dựng được Tài khoản lòng tin với bạn không? Hay bạn sẽ băn khoăn không biết liệu tôi có tiết lộ với người khác về những bí mật mà bạn đã chia sẻ với tôi?
Sự giả dối thoạt đầu có thể là khoản gửi với người kia, nhưng nó thật sự là khoản rút vô cùng lớn bởi vì bạn đã thể hiện một con người thiếu chính trực. Bạn có thể thu được “trứng vàng” tạm thời khi hạ thấp người khác, hoặc chia sẻ cho họ những thông tin bí mật, nhưng bạn lại đang giết chết “con ngỗng”, làm suy yếu mối quan hệ vốn mang đến sự hài lòng bền vững cho cả hai.
Như vậy, trong mối quan hệ tương thuộc, lòng chính trực có thể diễn giải đơn giản là: hãy đối xử với mọi người bằng một hệ nguyên tắc như nhau. Khi làm được như vậy, mọi người sẽ tin tưởng bạn. Thoạt đầu, người ta có thể không trân trọng sự thẳng thắn khi bạn giao tiếp với lòng chính trực. Bởi để thẳng thắn thì luôn cần can đảm, và nhiều người muốn chọn con đường dễ hơn, bằng cách chỉ trích, phản bội, làm giảm uy tín người khác hoặc nói xấu sau lưng. Nhưng về lâu dài, người ta sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn nếu bạn trung thực, cởi mở và tử tế với họ. Sự quan tâm của bạn dành cho họ đủ lớn để có thể thẳng thắn với họ. Được tin cậy, còn tuyệt hơn là được yêu thương. Nhưng về lâu dài, tôi tin rằng được tin cậy cũng chính là được yêu thương.
Con trai tôi, Joshua, khi còn bé cháu thường hỏi tôi những câu hỏi mang tính tìm kiếm tình cảm. Mỗi khi tôi hành động quá đáng, tỏ ra bực bội, hoặc không tử tế với ai đó, thằng bé cảm thấy tổn thương. Do mối quan hệ của cha-con rất tốt, nên mỗi khi thấy tôi như vậy, thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi rằng: “Cha có yêu con không?”. Bởi nó thấy tôi đang phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống khi đối xử với ai đó, nó sợ không biết liệu tôi có làm như thế với nó không.
Trong tư cách một nhà giáo, cũng như một người cha, tôi phát hiện ra rằng điều then chốt của 99 (đa số) lại nằm ở 1 (thiểu số) - nhất là khi cái thiểu số ấy đang đại diện và là phép thử cho lòng kiên nhẫn và khí chất của đa số. Tình yêu và kỷ luật bạn dành cho một học viên, hay con trẻ truyền đi thông điệp là bạn cũng sẽ như vậy với người khác. Cách bạn đối xử với 1 người cho thấy bạn cũng như thế với 99 người còn lại, vì suy cho cùng thì mọi người cũng là một mà thôi.
Sự chính trực còn có nghĩa là tránh mọi cuộc giao tiếp có tính lừa bịp, mưu mô, hay sử dụng những phương sách thấp hèn. “Nói dối là giao tiếp với ý đồ lừa gạt” - theo như một cách định nghĩa về từ này. Cho dù có giao tiếp bằng lời hay bằng hành động, nếu tín thực, thì ý định của chúng ta không thể nào là lừa gạt được.
Chân thành nhận lỗi và xin lỗi khi thực hiện bất kỳ khoản rút nào
Khi tạo ra một khoản rút trong Tài khoản tình cảm với mối quan hệ nào đó, chúng ta cần nhận lỗi chân thành. Khoản gửi sẽ đến từ sự chân thành ấy.
“Tôi sai rồi”.
“Tôi đã không tử tế với bạn”.
“Xin lỗi, tôi đã thiếu tôn trọng bạn”.
“Tôi đã xem thường anh. Tôi thành thật xin lỗi về điều đó”.
“Tôi đã làm anh bẽ mặt trước bạn bè. Tôi không có lý do gì để làm như thế. Mặc dù chỉ muốn nêu ra quan điểm của mình, nhưng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi xin lỗi”.
Phải có một phẩm giá mạnh mẽ, bạn mới có thể nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi xuất phát từ tấm lòng hơn là từ sự thương hại. Một người phải làm chủ được bản thân, và có ý thức rõ ràng về những nguyên lý và giá trị căn bản của cuộc sống thì mới có thể đưa ra lời xin lỗi chân thành.
Những người ít vững chãi về nội tâm không thể làm điều đó. Nó sẽ khiến họ bị tổn thương. Khi xin lỗi chân thành, họ thấy mình yếu mềm và kém cỏi, họ sợ người khác lợi dụng sự yếu kém đó. Sự vững chãi nội tâm của họ đến từ ý kiến của người khác.
Họ thường lo lắng về những điều người khác nghĩ. Bên cạnh đó, những người này thường cảm thấy có lý với việc họ làm. Họ lý giải về sai lầm của bản thân thông qua lỗi lầm của người khác. Và nếu có nói lời xin lỗi thì thường chỉ là hình thức.
Minh triết phương Đông dạy rằng: “Nếu có cúi đầu, hãy cúi thật thấp”. Còn Kinh Thánh dạy rằng: “Thiếu nợ một đồng cũng phải trả”. Để Tài khoản tình cảm sinh sôi, việc nhận lỗi phải thật chân thành, và người nhận lời cũng cảm nhận được sự chân thành ấy.
Leo Roskin từng dạy rằng: “Kẻ hung dữ là những người yếu đuối nhất. Sự tử tế chỉ đến từ kẻ mạnh”.
Vào một buổi chiều tại nhà riêng, khi đang viết lách về chủ đề “lòng kiên nhẫn”, tôi nghe thấy tiếng ồn của bọn trẻ chạy lên chạy xuống ngoài phòng, tôi cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa.
Bất thình lình, David, con trai tôi, tông sầm vào phòng tắm và gào lên: “Cho em vào! Cho em vào!”.
Tôi lao ra khỏi phòng và quát nó rằng: “David, con có biết là con đang làm phiền cha quá mức không? Con có biết cha cần yên tĩnh để tập trung làm việc không hả? Đi vào trong phòng của con và ở yên đó cho đến khi con biết lỗi!”. Thế là thằng bé về phòng, buồn bã khép cửa lại.
Khi quay về chỗ ngồi, tôi mới nhận thấy có một rắc rối khác. Mấy đứa nhỏ đang chơi trò tranh bóng ở hành lang, một đứa bị thúc khuỷu tay vào cằm. Nó đang nằm dưới sàn nhà, và cằm chảy máu. Vậy là David muốn chạy vào phòng tắm để lấy khăn lau cho em nhưng Maria, chị gái nó, đang tắm nên không chịu mở cửa.
Khi nhận ra mình đã hiểu lầm thằng nhỏ và hành xử không đúng, tôi lập tức đến xin lỗi David.
Khi tôi mở cửa ra, câu đầu tiên nó nói với tôi là: “Con sẽ không tha thứ cho cha đâu”.
“Tại sao?”, tôi hỏi, “Thực lòng, cha không biết con đang giúp em. Tại sao con lại không tha thứ cho cha?”.
“Bởi vì cha cũng làm giống như vậy vào tuần trước”, nó trả lời. Nói cách khác, nó muốn nói rằng: “Cha à, cha đã thấu chi rồi. Cha không thể giải quyết vấn đề mà chính cha đang để mình mắc kẹt trong đó”.
Sự nhận lỗi chân thành tạo một khoản gửi, còn việc làm lỗi rồi nhận lỗi cứ lặp đi lặp lại sẽ được hiểu là thiếu chân thành và trở thành khoản rút. Chất lượng của mối quan hệ sẽ phản ánh rõ điều này.
Gây ra lỗi lầm là một chuyện, nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Người ta dễ tha thứ cho những lỗi lầm xuất phát từ trí năng - do xét đoán sai. Nhưng người ta không dễ tha thứ những lỗi lầm gây ra bởi tâm hồn - những ý định xấu, động cơ đen tối, lời thanh minh do tự cao nhằm bào chữa cho lỗi lầm đã gây ra.
Những Định luật của Tình yêu và Những Định luật của Cuộc đời
Khi tạo ra những khoản gửi bằng một tình yêu thương vô điều kiện, khi chúng ta sống tuân theo những Định luật của Tình yêu, tức là khi đó chúng ta cũng đang khuyến khích người khác sống với những Định luật của Cuộc đời. Nói cách khác, khi yêu thương một người vô điều kiện, chúng ta giúp họ cảm thấy an toàn, được che chở, làm cho họ cảm thấy mình có giá trị, được công nhận và khẳng định về phẩm giá. Tiến trình phát triển tự nhiên trong họ được bộc lộ. Chúng ta giúp họ sống tuân theo các Định luật của Cuộc đời một cách dễ dàng hơn - hợp tác, cống hiến, tự trị, chính trực - sống với tất cả tiềm năng và trọn vẹn với con người tốt đẹp nhất của họ. Chúng ta giúp họ có tự do, để hành động dựa trên điểm tựa đến từ bên trong bản thân, hơn là chỉ phản ứng theo điều kiện và những giới hạn bên ngoài. Điều này không có nghĩa là chúng ta dễ dãi với họ. Nếu làm như vậy sẽ là một khoản chi cực lớn. Chúng ta gợi mở, che chở, đặt ra các giới hạn, chỉ ra các hệ quả, nhưng vẫn thương yêu họ vô điều kiện.
Khi chúng ta vi phạm những Định luật cơ bản của Tình yêu - khi chúng ta kèm theo tình yêu của mình sự kiểm soát, các điều kiện - chính là chúng ta cũng đang khuyến khích người ta yêu thương vi phạm các Định luật của Cuộc đời. Chúng ta đặt họ vào vị trí đối phó, phòng thủ, buộc họ phải vùng lên để chứng tỏ rằng “Tôi cũng là người quan trọng vậy, tôi không phụ thuộc vào anh.”
Trong thực tế, họ không hề độc lập. Họ thậm chí còn phản lại tính độc lập nữa, một hình thức khác của sự phụ thuộc và là mức thấp nhất trong vòng tròn trưởng thành. Họ trở nên bị động, sống trong trạng thái lấy kẻ thù là trọng tâm, lúc nào cũng nhòm ngó, tìm cách đối phó. Họ quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của mình, tìm mọi cách để khẳng định bản thân hơn là lắng nghe và trân trọng tiếng nói bên trong họ.
Sự nổi loạn là nút thắt của tâm hồn, không phải lý trí. Chìa khóa giải quyết chuyện này là tạo ra những khoản gửi liên tục với tình yêu thương vô điều kiện.
Tôi có một người bạn là trưởng khoa của một trường học có uy tín. Anh ấy đã hoạch định và dành dụm tiền trong nhiều năm để con mình có cơ hội học tại đó, nhưng khi thời điểm đến thì cậu bé lại từ chối ghi danh.
Điều này khiến ông lo ngại. Việc tốt nghiệp một đại học danh tiếng là một tài sản lớn dành cho cậu bé. Ngoài ra, đây còn là truyền thống của gia đình. Ba thế hệ trước đều tốt nghiệp trường này. Người cha cố thuyết phục con. Ông tỏ ra lắng nghe để hiểu cậu bé, với hy vọng cậu sẽ thay đổi. Nhưng ẩn sâu trong đó là thông điệp về một tình yêu có điều kiện. Thằng bé cảm thấy cha mình coi trọng ước muốn của ông hơn là giá trị ông đặt vào cậu trong tư cách một người con. Điều này thật tồi tệ. Kết quả là cậu bé kháng cự, với cá tính của mình, nó quyết liệt đưa ra những lý lẽ để bảo vệ lập trường của mình.
Sau khi suy xét và tự vấn, người cha quyết định hy sinh - ông từ bỏ tình yêu có điều kiện. Ông biết con trai mình đã có lựa chọn khác với mong muốn của ông, nhưng ông và vợ vẫn yêu cậu bé vô điều kiện, bất chấp lựa chọn của cậu. Quả là một việc làm vô cùng khó khăn, bởi việc học của con trai tại trường đại học đó rất gần với kỳ vọng của ông và gia đình, và quan trọng là họ đã chuẩn bị cho điều này từ ngày cậu chào đời.
Vợ chồng người bạn tôi đã trải qua một quá trình đầy vất vả để “viết lại kịch bản”, nhằm hiểu được thế nào là một tình yêu thương vô điều kiện. Họ chia sẻ cho con trai biết những gì họ đang làm và tại sao họ làm thế, cũng như dốc lòng tâm sự để cậu hiểu được quyết định của họ khó khăn thế nào và cho dù làm gì thì họ cũng yêu thương cậu vô điều kiện. Họ nói với cậu bé rằng không phải họ làm như vậy để tạo áp lực, hay thao túng cậu. Họ quyết định làm thế vì họ đã nhận ra và ý thức được mức độ chín chắn và phẩm giá bên trong họ.
Ban đầu cậu bé không phản ứng gì, như thể cái nhìn về tình yêu thương vô điều kiện không hề lay động cậu. Một tuần sau, cậu vẫn quyết định không ghi danh. Cha mẹ cậu đã biết trước điều này, và họ vẫn lựa chọn yêu thương và tôn trọng quyết định của cậu một cách vô điều kiện. Mọi thứ như đã hoàn tất và câu chuyện dừng lại ở đó.
Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, điều thú vị đã xảy ra. Cậu con trai thay đổi ý định, cậu không kháng cự nữa, mà bình tĩnh xem xét và nhận ra rằng cậu cần trau dồi và tích lũy một nền tảng học tập ở môi trường đó. Cậu quyết định ghi danh và thưa lại với cha mình, dù rằng ông vẫn yêu thương và tôn trọng quyết định của cậu. Anh bạn của tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng không quá mức vì ông đã thực sự học được cách yêu thương con mình cho dù quyết định của cậu bé thế nào đi nữa.
Dag Hammarskjold, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, từng có lời tuyên bố sâu sắc và có tầm ảnh hưởng: “Hiến dâng bản thân mình cho một cá nhân cụ thể còn cao quý hơn làm việc cật lực để cứu rỗi một đám đông”.
Ngụ ý của câu nói là sẽ thật vô lý nếu chúng ta dành 8, 10 hay thậm chí 12 giờ mỗi ngày và liên tục trong cả tuần lễ để phục vụ cho các dự án “ở đâu đó”, trong khi không có được mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa với chính vợ - chồng, con cái, hay với những cộng sự gần gũi nhất bên cạnh ta. Điều này đòi hỏi một nhân cách cao quý - lòng khiêm nhường, can đảm, và sức mạnh - để gầy dựng lại một mối quan hệ gần gũi như vậy, hơn là dành hết thời gian cho những con người “ở ngoài kia”.
Trong suốt 25 năm cố vấn cho nhiều tổ chức, tôi vô cùng ấn tượng và tâm đắc với câu nói trên của Dag Hammarskjold. Rất nhiều vấn đề trong tổ chức đều phát sinh từ việc trục trặc về mối quan hệ ở cấp cao - giữa hai đối tác của công ty, giữa Chủ tịch và Phó chủ tịch. Để đương đầu một việc như thế, cần thật nhiều bản tính cao quý, hơn là cứ lao đầu làm việc cật lực ở những dự án, hay con người “ở đâu đâu”.
Lần đầu tiên khi bắt gặp câu nói của Hammarskjold, lúc đó tôi đang làm việc trong một tổ chức mà mối quan hệ của tôi và người trợ tá đắc lực gặp trục trặc ở việc không rõ ràng ở những kỳ vọng về nhau trong công việc. Khi đó tôi không đủ dũng cảm để đối diện với sự khác biệt này - khác biệt về vai trò, mục tiêu, kỳ vọng và hệ giá trị, và nhất là trong phương cách quản trị của chúng tôi. Cứ thế, nhiều tháng trôi qua, tôi luôn ở trong trạng thái phải thỏa hiệp để không dẫn đến đổ vỡ. Cảm giác tệ hại ngày càng lớn lên bên trong hai người chúng tôi.
Sau khi đọc được câu nói của Hammarskjold, rằng hiến dâng bản thân mình cho một cá nhân cụ thể còn cao quý hơn làm việc cật lực để cứu rỗi một đám đông, tôi được lay động và thôi thúc phải mạnh dạn đối diện để xây dựng lại mối quan hệ này.
Tôi trui rèn bản thân vì mục tiêu phía trước, bởi tôi biết rằng sẽ không dễ dàng loại bỏ vấn đề này để đạt đến trạng thái thấu hiểu sâu sắc và cam kết với nhau. Tôi lường trước những lần chạm trán với anh ấy, quả thực rất khó chịu. Anh ấy luôn cho mình đúng; còn tôi thì lại rất cần cá tính mạnh mẽ và năng lực của anh ấy trong công việc. Tôi e ngại sự đương đầu này có thể sẽ làm nguy hại đến mối quan hệ của chúng tôi và ảnh hưởng đến kết quả công việc, và như thế thì xem như tôi đánh mất sức mạnh của mình.
Một lần chuẩn bị gặp nhau, tôi tập dợt trước để chuẩn bị tinh thần. Và tôi quyết định sẽ tập trung giải quyết ổn thỏa bên trong dựa trên những nguyên lý đúng đắn, hơn là suy nghĩ xem mình sẽ nói gì hay làm gì. Cuối cùng, tâm trí tôi trở nên bình an và đủ can đảm thực hiện cuộc trò chuyện.
Khi gặp nhau, thật bất ngờ, tôi phát hiện ra anh chàng này cũng nỗ lực thực hiện y chang quá trình định tâm như tôi, cũng với một ước muốn là chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện thật sự hiểu nhau. Thật đúng là một người có dũng khí.
Tuy vậy, phong cách quản lý của chúng tôi vẫn rất khác nhau, cả tổ chức ai cũng nhận thấy và lên tiếng về điều này. Chúng tôi thừa nhận sự khác biệt đó. Sau nhiều lần, chúng tôi đã đối diện với khó khăn trên ở một mức sâu hơn, giải quyết nó, từng chút một, trên tinh thần tôn trọng nhau. Sau cùng, chúng tôi đã trở thành một cặp ăn ý, bổ khuyết và tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên nhau, giúp nâng cao đáng kể năng lực của cả hai và phối hợp với nhau rất hiệu quả.
Tạo nên sự đồng lòng là điều cần thiết để thành công trong một tổ chức, dù đó là gia đình, hay quan hệ hôn nhân, và điều này đòi hỏi sức mạnh nội lực và lòng can đảm. Không một kỹ năng quản trị, kỹ năng chuyên môn nào có thể bù đắp cho sự thiếu hụt những phẩm giá cao quý để làm nên một mối quan hệ bền chặt. Đó là điều cốt lõi, và khi làm được như thế tức là chúng ta đang sống với những Định luật của Tình yêu và Cuộc đời.
NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC VỀ P CHÍNH LÀ CƠ HỘI CỦA PC
Trải nghiệm trên đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc về mô thức tương thuộc. Nó chính là cách thức chúng ta nhìn vấn đề của mình. Tôi đã cố né tránh vấn đề suốt một thời gian dài, xem nó là nguyên nhân gây ra bực bội, cản trở, và ước gì nó tan biến thật nhanh. Nhưng khi vấn đề được nhìn nhận ở một góc khác, thì đó lại là cơ hội để thiết lập nên một mối quan hệ sâu sắc, giúp chúng tôi trở thành bộ đôi bổ khuyết và phối hợp ăn ý với nhau.
Tôi kết luận rằng trong những tình huống tương thuộc, mọi vấn đề thuộc về P (kết quả) chính là cơ hội để cải thiện, nâng cao PC (năng lực sản xuất) - là dịp để bồi đắp tài khoản tình cảm, ảnh hưởng đáng kể đến mối tương thuộc này.
Trong vai trò làm cha mẹ, nếu chúng ta nhìn lỗi lầm của con là cơ hội để xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với chúng, thay vì xem đó là những điều tiêu cực, là nguyên cớ để bực bội, trừng phạt, thì điều này làm thay đổi hoàn toàn bản chất của mối quan hệ cha mẹ và con cái. Khi đó, cha mẹ sẵn lòng và mong muốn được hiểu rõ và giúp đỡ con cái hơn. Khi con mắc lỗi, thay vì nói “Trời ơi. Đừng có lặp lại điều đó một lần nữa”, thì cách nhìn nhận của các bậc phụ huynh nên là “Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi giúp con, và gắn bó mối quan hệ với bé”. Từ đó, mọi tương tác sẽ không chỉ là giao tiếp qua loa mà sẽ tạo ra sự chuyển đổi, sẽ có sự gắn kết chặt chẽ trong tình yêu và sự tin cậy dành cho con, để chúng cảm nhận được giá trị mà cha mẹ mang lại đối với “vấn đề” của chúng, trong tư cách một cá nhân.
Mô thức này cũng có thể áp dụng triệt để trong kinh doanh. Một chuỗi cửa hàng vận hành theo mô thức này đã tạo được sự trung thành rất lớn từ khách hàng. Bất kỳ lúc nào khách hàng gặp khó khăn, cho dù là nhỏ, thì nhân viên ngay lập tức xem đó là cơ hội để tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Họ hành xử một cách vui vẻ, tích cực, nhằm giúp khách hàng giải quyết vấn đề theo cách khiến khách hàng hài lòng. Họ đối đãi với khách hàng bằng sự tôn trọng và lịch thiệp, phục vụ hết sức chu đáo, khiến cho khách hàng không còn nghĩ đến chuyện dùng dịch vụ khác được nữa.
Việc nhìn nhận Sự Cân Bằng P/PC là yếu tố cần thiết để đạt được hiệu quả trong mối tương thuộc, chúng ta sẽ xem vấn đề như là cơ hội để nâng cao PC.
NHỮNG THÓI QUEN CỦA TÍNH TƯƠNG THUỘC
Với mô thức về tài khoản tình cảm, tôi tin rằng chúng ta đã sẵn sàng bước đến các Thói quen của thành công tập thể, hay còn gọi là làm việc thành công với người khác. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem những thói quen này tương tác và hỗ trợ nhau thế nào để tạo ra tính hiệu quả tương thuộc. Chúng ta sẽ thấy được sức mạnh của chúng khi đặt mình trong cách suy nghĩ và hành vi của người khác.
Hơn nữa, chúng ta sẽ hiểu rằng sự tương thuộc chỉ có thể đến từ những con người độc lập. Không thể đạt được Thành công tập thể thực sự chỉ với những thủ thuật thương lượng cùng thắng, lắng nghe suy ngẫm, hay các thủ thuật giải quyết vấn đề sáng tạo - những thứ này chỉ dựa trên Tính cách mà thiếu đi nền tảng Phẩm giá cần thiết.
Còn bây giờ, xin mời bạn đọc đi vào từng thói quen để đạt được Thành công tập thể.



Thói quen 4 
Tư duy cùng thắng 
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Những nguyên lý về mối quan hệ giữa mình và người 
“Ta đã ghi nhớ Quy tắc vàng vào ký ức, giờ ta hãy áp dụng nó vào cuộc sống.”
Edwin Markham
Có lần, tôi được yêu cầu làm việc với một công ty mà người giám đốc rất lo lắng về sự thiếu hợp tác giữa nhân viên.
“Stephen, vấn đề cơ bản của chúng tôi là, họ là người ích kỷ. Họ không muốn hợp tác. Tôi biết là nếu họ hợp tác, chúng tôi sẽ làm được còn nhiều điều hơn nữa. Anh có thể giúp tôi xây dựng một chương trình về mối quan hệ giữa con người với nhau mà giúp giải quyết vấn đề này hay không?” ông nói.
Tôi hỏi: “Vấn đề anh gặp là về con người, hay về mô thức?” 
“Anh tự khám phá xem.” Ông ta đáp.
Và tôi tự khám phá. Tôi phát hiện ra rằng có sự hiện diện của thói ích kỷ, không sẵn lòng hợp tác, bất tuân thẩm quyền và giao tiếp trong phòng thủ. Tôi nhận thấy những Tài khoản tình cảm bị âm được tạo nên bởi văn hóa tin cậy thấp. Nhưng tôi cũng đặt ra một câu hỏi.
“Ta thử nhìn vấn đề sâu xa hơn xem. Tại sao mọi người lại không hợp tác? Phần thưởng của việc không hợp tác là gì?”
Người giám đốc khẳng định: “Không có phần thưởng nào cho việc không hợp tác. Mà trái lại, khi hợp tác, phần thưởng to lớn hơn nhiều.”
“Thật ư?” Tôi hỏi. Sau tấm rèm trên tường phòng làm việc của ông có một biểu đồ. Trên biểu đồ là hình ảnh các con ngựa đua đang xếp hàng trên đường đua. Gương mặt của từng người quản lý được dán lên từng chú ngựa đua ấy và ở đích đến là hình ảnh Bermuda, thiên đường du lịch với bầu trời xanh rì, những đám mây xốp nhẹ, và một cặp tình nhân đang tay trong tay dạo bước trên bãi biển cát trắng mịn.
Mỗi tuần một lần, vị giám đốc kia mời tất cả quản lý vào họp và nói về sự hợp tác. “Mọi người hãy phối hợp với nhau đi. Chúng ta sẽ kiếm được doanh thu nhiều hơn khi làm thế”. Và rồi, ông vén bức rèm qua, cho họ thấy biểu đồ. “Bây giờ, ai trong số các anh sẽ giành được chuyến du lịch đến Bermuda?”
Điều vị giám đốc kia làm cũng giống như muốn một bông hoa này nở mà lại tưới tẩm một bông hoa khác, hoặc cũng giống như tuyên bố “công ty sẽ tiếp tục sa thải nhân viên cho đến khi tinh thần làm việc của nhân viên tăng cao”. Ông muốn sự hợp tác. Ông muốn những vị quản lý của mình làm việc cùng nhau, chia sẻ ý tưởng, và tất cả đều được lợi từ nỗ lực chung của mọi người. Vậy mà ông đặt họ vào thế phải cạnh tranh với nhau. Thành công của người quản lý này sẽ đồng nghĩa với thất bại của những quản lý khác.
Và cũng như rất nhiều vấn đề khác giữa con người với nhau trong bối cảnh công việc, gia đình và các mối quan hệ, vấn đề trong công ty này cũng là hệ quả của một mô thức sai lầm. Vị giám đốc kia muốn đạt được thành quả của sự hợp tác bằng mô thức về sự cạnh tranh. Và khi mọi chuyện không được như ý muốn, ông ta lại mong muốn một thủ thuật, chương trình, hay biện pháp nhanh chóng tức thời nào đó có thể giúp mọi người hợp tác với nhau.
Thế nhưng, làm sao hái được quả ngọt nếu không thay đổi từ gốc rễ. Việc tác động vào thái độ và hành vi chỉ giống như rung cành lá mà thôi. Vì vậy thay vào đó, chúng ta chú trọng vào việc xây dựng sự xuất sắc ở cấp độ cá nhân và cấp độ tổ chức bằng một cách hoàn toàn khác, đó là xây dựng hệ thống thông tin và khen thưởng sao cho củng cố được giá trị của sự hợp tác.
Dù bạn là giám đốc một công ty hay một người trông nom nhà cửa thì ngay tại khoảnh khắc bạn chuyển từ trạng thái độc lập sang tương thuộc, dù ở bất kỳ cấp độ nào, bạn đều bước vào vai trò lãnh đạo. Bạn ở vào vị thế có thể ảnh hưởng đến người khác. Và một thói quen thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả giữa người với người chính là Tư duy cùng thắng.
SÁU MÔ THỨC TRONG SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
“Cùng thắng” không phải là một kỹ thuật, mà là một triết lý toàn diện về sự tương tác giữa người với người. Trên thực tế, nó là một trong sáu mô thức về sự tương tác. Và năm mô thức còn lại chính là: Thắng - Thua, Thua - Thắng, Thua - Thua, Phải thắng, và Cùng thắng hoặc không giao kèo.
• Cùng thắng
• Thua - Thua
• Thua - Thắng
• Thắng - Thua
• Chỉ cần mình thắng
• Cùng thắng hoặc Không giao kèo
Cùng thắng
“Cùng thắng” chính là một hệ điều hành của tâm trí và con tim mà không ngừng tìm kiếm lợi ích chung trong tất cả sự tương tác giữa người với người.
“Cùng thắng” có nghĩa là những thỏa thuận hay giải pháp đều mang lại lợi ích chung, thỏa mãn nhu cầu chung của các bên. Với một giải pháp cùng thắng, tất cả các bên đều cảm thấy hài lòng về quyết định chung, và cam kết thực hiện. Người có mô thức “Cùng thắng” nhìn cuộc sống theo chiều hướng hợp tác, chứ không phải cạnh tranh. Hầu hết mọi người đều nhìn nhận theo các thái cực nhị nguyên: nếu không mạnh thì là yếu, nếu không cứng rắn thì là mềm yếu, nếu không thắng thì là thua. Nhưng lối tư duy đó hoàn toàn sai lệch. Nó dựa trên quyền lực, vị thế, thay vì trên các nguyên lý đúng đắn. “Cùng thắng” là mô thức dựa trên niềm tin rằng mọi thứ luôn có đủ cho tất cả mọi người, và thành công của người này không hề đe dọa thành công của người khác.
“Cùng thắng” chính là niềm tin về Giải pháp thứ Ba. Không phải là nếu không theo cách của bạn thì phải theo cách của tôi, mà là có một cách thứ ba còn tốt hơn, còn cao hơn nữa.
Thắng - Thua
Một kịch bản khác với “Cùng thắng” là Thắng - Thua, là mô thức trong cuộc đua đến Bermuda. Nó cũng giống như cách nói “Nếu tôi thắng tức là anh thua. Nếu người khác được tức là tôi mất.”
Trong thuật lãnh đạo, Thắng - Thua chính là phương pháp độc tài. “Tôi theo cách của tôi, anh thì không được theo cách của anh.” Người Thắng - Thua thường phải sử dụng vị trí, quyền lực, sự bảo lãnh, tài sản sở hữu hoặc cá tính của mình để được làm theo cách họ muốn.
Hầu hết mọi người đều được lập trình theo mô thức Thắng - Thua này ngay từ khi mới lọt lòng. Cội nguồn đầu tiên và quan trọng nhất tác động đến việc tạo ra mô thức này chính là gia đình. Khi người trong gia đình so sánh đứa trẻ này với anh/chị/em của nó, dù với sự thấu hiểu, kiên trì và tình yêu thương hay không, thì hành vi so sánh này chính là lối tư duy Thắng - Thua. Bất kể khi nào tình yêu được trao tặng một cách có điều kiện, khi đứa trẻ phải tìm cách đạt được tình yêu thương thì những gì chúng hiểu sẽ là chúng không có giá trị hoặc không xứng đáng được yêu thương cho đến khi chúng đạt được điều kiện để được trao tặng yêu thương. Điều này có nghĩa là giá trị không nằm ở bên trong chúng, mà nằm ở những thứ bên ngoài. Nó nằm trong sự so sánh với người khác hay với kỳ vọng của mọi người dành cho đứa trẻ.
Với một trái tim và tâm trí còn non trẻ, dễ bị tổn thương, có tính phụ thuộc cao vào sự nâng đỡ và củng cố về mặt cảm xúc từ cha mẹ thì tình yêu thương có điều kiện ấy sẽ gây ra những gì? Đứa trẻ sẽ được đúc khuôn, định hình và lập trình theo mô thức Thắng - Thua.
“Con ngoan hơn em nên cha mẹ yêu thương con hơn.”
“Cha mẹ không yêu thương con nhiều như yêu thương em gái con. Nghĩa là con không có giá trị bằng.”
Một tác nhân khác có ảnh hưởng không kém chính là bạn bè đồng lứa. Trước hết, đứa trẻ mong muốn sự chấp nhận từ cha mẹ chúng, sau là từ bạn bè hay anh, chị, em đồng trang lứa. Và ta cũng biết đôi khi những đứa trẻ đồng lứa có thể thô lỗ như thế nào. Chúng thường chấp nhận hoặc từ chối đứa trẻ khác tùy thuộc vào việc đứa trẻ đó có đáp ứng được kỳ vọng hay theo các thông lệ chúng đặt ra hay không. Chính điều này cũng hằn sâu mô thức Thắng - Thua trong đầu đứa trẻ.
Giới học thuật cũng góp phần củng cố việc lập trình tư duy Thắng - Thua này. Chẳng hạn như lý thuyết “đường cong phân bổ thông dụng” nói rằng, bạn xếp loại “A” vì có ai khác bị loại “C”. Nó xác định giá trị của một con người bằng cách so sánh người đó với những người khác. Không có sự ghi nhận nào cho giá trị bên trong. Mỗi người đều bị định nghĩa qua những yếu tố bên ngoài.
“Ồ, rất vui vì được gặp chị ở buổi họp phụ huynh hôm nay. Hẳn chị sẽ rất tự hào về cô con gái Caroline của mình. Con bé nằm trong nhóm 10% giỏi nhất.”
“Điều này khiến tôi rất vui.”
“Nhưng thằng bé Johnny thì gặp rắc rối đấy. Nó thuộc nhóm 25% tệ nhất.”
“Thật ư? Thật khủng khiếp. Chúng tôi có thể làm gì đây?”
Điều mà cuộc trò chuyện kiểu so sánh thế này không nói cho bạn biết có thể là Johnny chỉ phát huy được một nửa khả năng vốn có trong khi Caroline đã “chạy hết công suất”. Nhưng con người ta lại không đánh giá người khác dựa trên tiềm năng và mức độ sử dụng tiềm năng của người đó, mà dựa trên mối quan hệ so sánh với người khác. Và thứ hạng lại hàm chứa giá trị xã hội; chúng có thể mở ra cơ hội hoặc đóng kín cánh cửa ấy. Cốt lõi của hệ thống giáo dục hiện tại nằm ở sự cạnh tranh chứ không phải sự hợp tác. Và trên thực tế, người ta lại xem hợp tác như một hình thức gian lận trong học tập.
Một tác nhân lập trình tư duy khác cũng mạnh mẽ không kém chính là thể thao, đặc biệt là với những chàng trai ở độ tuổi cấp ba hoặc đại học. Chúng thường mang mô thức rằng cuộc sống là một cuộc chơi lớn có tổng bằng không, nơi mà có kẻ được thì sẽ có kẻ mất. “Chiến thắng” đồng nghĩa với “đánh bại đối phương” trong thể thao.
Một tác nhân khác chính là luật pháp. Chúng ta đang sống trong một xã hội ưa kiện tụng. Khi gặp rắc rối thì điều đầu tiên người ta nghĩ trong đầu chính là kiện một ai đó, đưa họ ra tòa, và “chiến thắng”, để người đó chịu toàn bộ chi phí. Nhưng ở một thái cực khác, tư duy phòng vệ cũng không mang tính sáng tạo và hợp tác.
Dĩ nhiên chúng ta cần phải có luật pháp nếu không xã hội sẽ suy đồi. Luật pháp giúp ta sinh tồn nhưng nó không tạo nên sự đồng tâm hiệp lực mà kết quả tốt nhất nó có thể mang lại chỉ là sự thỏa hiệp. Luật pháp dựa trên quan niệm về sự thù địch. Xu hướng gần đây khuyến khích các luật sư, các trường luật chú trọng vào đàm phán hòa bình, vào những kỹ thuật để đạt kết quả “Cùng thắng” và sử dụng tòa án kín có thể không mang lại giải pháp toàn diện nhưng nó cũng phản ánh nhận thức ngày càng gia tăng về vấn đề này.
Tất nhiên tư duy Thắng - Thua vẫn có giá trị nhất định, nhất là trong những tình huống mang tính cạnh tranh và niềm tin suy giảm. Tuy nhiên, phần lớn cuộc sống quanh ta đều không đòi hỏi ta phải cạnh tranh. Ta không nhất thiết phải cạnh tranh với vợ/ chồng, con cái, đồng nghiệp, hàng xóm, hay bạn bè của mình mỗi ngày. “Ai chiếm phần thắng trong mối quan hệ hôn nhân của bạn?” là một câu hỏi ngu xuẩn. Trừ phi cả hai vợ chồng đều thắng, bằng không, tất cả đều thua.
Sự thật là phần lớn cuộc sống của ta mang tính tương thuộc. Phần lớn kết quả mà bạn mong muốn có được lại phụ thuộc vào sự hợp tác giữa bạn và người khác. Và tư duy Thắng - Thua hoàn toàn sai lệch so với sự hợp tác cần thiết ấy.
Thua - Thắng
Một số người lại được lập trình theo cách khác: Thua - Thắng.
“Tôi thua, bạn thắng.”
“Cứ tiếp tục cách của anh đi.”
“Cứ việc lấn lướt tôi đi. Mọi người vẫn làm thế mà.” 
“Tôi là kẻ thất bại. Tôi luôn là kẻ thất bại.”
“Tôi là người gìn giữ hòa bình mà. Tôi sẽ làm mọi điều để giữ hòa khí.”
Thua - Thắng còn tệ hơn Thắng - Thua bởi lối tư duy này không hề có tiêu chuẩn, không có yêu cầu, không có kỳ vọng, không có tầm nhìn gì cả. Những người suy nghĩ theo lối Thua - Thắng thường dễ bằng lòng hay nhượng bộ. Họ tìm kiếm sức mạnh từ sự yêu thích hay chấp nhận của người khác. Họ không có can đảm bày tỏ cảm xúc hay chính kiến, và cũng dễ dàng bị khuất phục bởi sức mạnh bản ngã của kẻ khác.
Trong đàm phán, người Thua - Thắng dễ đầu hàng, hoặc là nhượng bộ, hoặc là từ bỏ. Xét về phong cách lãnh đạo, người Thua - Thắng dễ dãi và dễ chiều lòng người khác. Thua - Thắng đồng nghĩa với việc trở thành một người tốt bụng, cho dù phải chịu cách “trâu chậm uống nước đục”.
Người Thắng - Thua thích người Thua - Thắng bởi họ có thể lợi dụng điểm yếu của dạng người này để tôn lên điểm mạnh của họ.
Nhưng vấn đề là người Thua - Thắng chất chứa rất nhiều cảm xúc. Những cảm xúc này sẽ không bao giờ mất đi, chúng bị chôn vùi và sẽ bùng phát trở lại dưới nhiều hình thức không hay ho gì. Những chứng bệnh về thần kinh, đặc biệt là về hệ hô hấp, thần kinh não bộ, hay hệ tuần hoàn thường là kết quả của quá trình tích tụ lâu ngày các cơn giận, nỗi thất vọng, sự vỡ mộng, vốn là hệ quả của mô thức Thua - Thắng. Cơn giận bùng phát, phản ứng thái quá trước những biến cố nhỏ, hay thói hoài nghi yếm thế đều là hiện thân của những cảm xúc bị dồn nén.
Những người liên tục đè nén cảm xúc, thay vì làm chủ và hướng chúng đến một ý nghĩa cao cả hơn, dễ thấy rằng lòng tự trọng của họ, và về sau là chất lượng mối quan hệ của họ với người khác, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cả hai dạng người Thắng - Thua và Thua - Thắng đều ở vào thế yếu, họ hành động dựa trên những bất an bên trong. Trong ngắn hạn, người Thắng - Thua sẽ tạo ra nhiều thành quả hơn nhờ nguồn sức mạnh và tài năng họ có. Người Thua - Thắng thì yếu đuối và bất ổn ngay từ đầu.
Nhiều nhà quản lý, điều hành, và bậc phụ huynh thường xuyên thay đổi giữa hai trạng thái này như con lắc đồng hồ, khi thì chỉ biết thắng, lúc thì quá dễ thỏa hiệp. Khi họ không thể chịu đựng nổi sự nhập nhòe, thiếu nguyên tắc, định hướng và kỷ luật, họ quay trở lại trạng thái Thắng - Thua cho đến khi cảm giác tội lỗi trỗi dậy và dẫn họ trở lại trạng thái Thua - Thắng, rồi cơn giận và nỗi thất vọng lại dẫn họ trở lại Thắng - Thua một lần nữa.
Thua - Thua
Khi hai người Thắng - Thua đụng độ nhau, hay đó là khi hai cá nhân quyết đoán, ngoan cố, có cái tôi to tướng tương tác với nhau, kết quả sẽ là “Thua - Thua”. Cả hai đều thua. Cả hai sẽ trở nên hận thù và muốn “trả đũa” hay “gỡ lại”. Họ mù quáng không biết rằng tội sát nhân cũng có kết cục giống như tự sát, và rằng thù hận chính là con dao hai lưỡi.
Tôi biết có vụ ly hôn nọ, theo phán quyết của tòa, người chồng phải bán tài sản và chia cho vợ cũ một nửa. Khi thi hành phán quyết, anh ta bán chiếc ô tô trị giá 10.000 USD chỉ với giá 50 USD và chia 25 USD cho vợ. Người vợ kiện, thư ký tòa án thẩm tra và phát hiện thấy người chồng cũng áp dụng cách này với các tài sản khác.
Một số người lấy kẻ thù của họ làm trọng tâm nên hoàn toàn bị ám ảnh bởi nhất cử nhất động của kẻ ấy mà mù quáng trước mọi điều còn lại. Tất cả những gì họ khát khao chỉ là kẻ thù phải thua, cho dù với cái giá là chính bản thân họ cũng đánh mất tất cả, kể cả bản thân họ. “Thua - Thua” chính là triết lý của mâu thuẫn mang tính thù hận, triết lý của chiến tranh.
“Thua - Thua” cũng là triết lý của người có sự lệ thuộc cao mà không tự định hướng được, họ luôn khổ sở và nghĩ rằng người khác cũng cần phải như thế. “Nếu không ai thắng thì cho dù có là kẻ thua cuộc cũng không có gì là tồi tệ.”
Chỉ cần mình thắng
Một mô thức khác là chỉ biết rằng bản thân mình phải thắng. Người với não trạng này không hẳn là muốn người khác thua. Điều đó với họ không quan trọng. Tất cả những gì họ bận tâm là họ có đạt được cái họ muốn hay không.
Họ không hề có ý định thi đua hay cạnh tranh, chỉ có điều trong mọi giao dịch thương lượng hằng ngày, họ phải giành được phần thắng mà họ mong muốn. Một người với mô thức này sẽ tư duy theo kiểu bảo vệ được phần thắng của mình và để mặc người khác lo cho phần thắng của họ.
Đâu là mô thức tốt nhất?
Trong số năm triết lý mà ta đã bàn: “Cùng thắng”, “Thắng - Thua”, “Thua - Thắng”, “Thua - Thua”, và “Chỉ cần mình thắng”, đâu là triết lý hiệu quả nhất? Câu trả lời là: “Còn tùy”. Nếu đội bóng của bạn thắng thì tức là đội khác thua. Nếu bạn làm việc ở một chi nhánh mà cách xa chi nhánh khác, giữa hai chi nhánh này cũng không có mối liên hệ chức năng gì với nhau, thì để tạo ra công việc kinh doanh, có thể bạn phải cạnh tranh theo kiểu Thắng - Thua với chi nhánh đó. Tuy nhiên, trong nội bộ công ty, bạn không muốn thiết lập văn hóa cạnh tranh Thắng - Thua như “Cuộc đua đến Bermuda” trong khi điều bạn cần là các cá nhân hoặc các nhóm cộng tác cùng nhau để đạt được thành công cao nhất.
Nếu bạn trân trọng mối quan hệ thì trong một số tình huống, bạn có thể chọn cách tiếp cận Thua - Thắng với người khác. “Những gì tôi muốn không quan trọng bằng mối quan hệ giữa tôi và anh. Nên lần này, ta cứ theo cách của anh.” Hoặc bạn cũng chọn cách Thua - Thắng này nếu cảm thấy không đáng để giành phần thắng về mình vì sẽ mất nhiều thời gian và công sức, đồng thời còn vi phạm những giá trị cao hơn nữa.
Có một số tình huống khác bạn muốn chiến thắng, và bạn không bận tâm nhiều đến mối quan hệ với đối phương mà bạn muốn chiến thắng, chẳng hạn như nếu mạng sống của con bạn bị đe dọa. Khi đó, không có gì quan trọng hơn là cứu sống con mình.
Do vậy, lựa chọn tốt nhất chính là tùy thuộc vào thực tại. Và thách thức chính là ta phải đọc được tình huống một cách chính xác chứ không phải lúc nào cũng chọn cách Thắng - Thua.
Trên thực tế, hầu hết tình huống ta gặp phải đều mang tính tương thuộc, và khi đó, “Cùng thắng” chính là phương án tốt nhất trong năm phương án nói trên.
Thắng - Thua không thể đứng vững bởi khi tôi thắng bạn thì cảm xúc, thái độ của bạn đối với tôi, cũng như mối quan hệ giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Và nếu như tôi là nhà cung cấp của công ty bạn và chiến thắng trong một lần thương thảo, thì trước mắt, tôi đạt được điều mình muốn, nhưng sau đó, liệu bạn có tiếp tục hợp tác với tôi? Chiến thắng trong ngắn hạn của tôi có thể trở thành thất bại trong dài hạn nếu bạn không tiếp tục làm việc với tôi. Vì vậy, trong mối quan hệ tương thuộc, thì phương án Thắng - Thua sẽ trở thành “Thua - Thua” về lâu dài.
Còn nếu tôi chọn cách Thua - Thắng thì bạn có thể có được những gì bạn muốn vào thời điểm hiện tại. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thái độ của tôi khi làm việc với bạn, khi thực hiện hợp đồng với công ty bạn? Có thể tôi sẽ không hợp tác hết mình. Có thể tôi sẽ mang những “vết sẹo chiến tranh” này vào bàn đàm phán lần sau. Và tôi có thể lan tỏa thái độ tiêu cực của mình với bạn và công ty bạn cho các đối tác trong ngành. Thế là một lần nữa, chúng ta lại rơi vào thế “Thua - Thua”. Và hiển nhiên là giải pháp “Thua - Thua” không bao giờ có thể đứng vững trong bất kỳ tình huống nào.
Nếu tôi chỉ chú trọng vào chiến thắng của bản thân mà không cần quan tâm đến quan điểm của bạn thì sẽ không có một nền tảng nào cho mối quan hệ lành mạnh giữa hai bên.
Và trong dài hạn, nếu cả hai ta không cùng thắng, tức là tất cả Thua - Thua. Đó là lý do vì sao “Cùng thắng” chính là phương án khả thi nhất trong thế giới tương thuộc này.
Có lần tôi làm việc với một khách hàng nọ, là giám đốc một chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn. Anh ấy chia sẻ với tôi rằng: “Stephen, ý tưởng về giải pháp “Cùng thắng” nghe rất hay nhưng nó có vẻ lý tưởng quá. Thế giới kinh doanh khốc liệt và thực dụng ngày nay không lý tưởng được vậy đâu. Mọi người đều muốn Thắng - Thua và nếu ông phải tham gia vào cuộc chơi đó, ông không thể tìm ra giải pháp “Cùng thắng” được.”
Tôi đáp: “À, vậy anh thử Thắng - Thua với khách hàng mà xem. Như vậy có phải là thực dụng không?” 
“À, không”, anh ta đáp.
“Tại sao không?”
“Làm vậy tôi sẽ mất khách hàng.”
“Vậy thì anh chọn cách Thua - Thắng và cứ để mất cả cửa hàng. Như vậy có phải là thực dụng không?”
“Cũng không. Nếu không có lợi nhuận thì kinh doanh làm gì?”
Khi chúng tôi tiếp tục cân nhắc nhiều phương án khác, thì rốt cuộc, “Cùng thắng” là giải pháp thực dụng duy nhất.
Anh ta thừa nhận, “Tôi nghĩ cách này đúng khi áp dụng cho khách hàng, nhưng với nhà cung cấp thì không đâu.”
Tôi đáp: “Anh chính là khách hàng của nhà cung cấp của anh. Vậy tại sao không thể áp dụng cùng nguyên lý ấy?”
“Gần đây chúng tôi có thương lượng thuê chỗ ở một trung tâm thương mại. Chúng tôi bước vào bàn đàm phán với thái độ “Cùng thắng”. Chúng tôi cởi mở, hợp lý, hợp tác. Nhưng họ nghĩ chúng tôi yếu đuối và yếu mềm và muốn ép chúng tôi.”
Tôi hỏi: “Sao anh lại chọn cách Thua - Thắng?”
“Tôi không chọn thế. Tôi chọn “Cùng thắng” kia mà.” 
“Tôi nhớ anh nói là họ đã ép anh.”
“Đúng vậy.”
“Nói cách khác, có phải anh thua không?” 
“Đúng thế.”
“Và họ đã thắng.” 
“Đúng thế.”
“Anh gọi tình thế này là gì?”
Khi anh ta nhận ra những gì anh ta nghĩ rằng “Cùng thắng” hóa ra lại là Thua - Thắng, anh ta cảm thấy sốc. Và khi chúng tôi phân tích những tác động lâu dài của cách tiếp cận Thua - Thắng, chẳng hạn như những cảm xúc bị dồn nén, những giá trị bị chà đạp, sự oán giận và kích động ẩn bên dưới mối quan hệ giữa hai bên, chúng tôi đồng thuận rằng kết cục là tổn thất cho cả hai bên.
Nếu anh ta thực sự có thái độ “Cùng thắng”, anh ta sẽ kiên trì trong giao tiếp, lắng nghe người chủ trung tâm thương mại nhiều hơn và nỗ lực hơn để trình bày quan điểm của mình. Anh ta sẽ vẫn giữ vững thái độ “Cùng thắng” cho đến khi đạt được giải pháp mà cả hai bên đều cảm thấy ổn thỏa. Và giải pháp ấy chính là Giải pháp thứ ba, mang tính hợp lực mà có thể không bên nào từng nghĩ ra trước đó.
Cùng thắng hoặc Không giao kèo
Nếu mỗi người không tìm được giải pháp hợp lực cùng nhau, một giải pháp mà tất cả đều đồng thuận, thì họ có thể chọn phương án thậm chí còn hay hơn “Cùng thắng” là “Cùng thắng hoặc Không giao kèo”.
Không giao kèo nghĩa là nếu ta không thể tìm được giải pháp có lợi cho đôi bên thì ta thống nhất là sẽ không đồng ý, hay không giao kèo với nhau một cách hòa ái. Nghĩa là hai bên sẽ không thiết lập một kỳ vọng nào hay hợp đồng nào cả. Tôi không thuê anh, hay ta không thực hiện công việc nào cả bởi vì rõ ràng là giá trị hay mục tiêu của chúng ta đã đi theo hai hướng trái ngược nhau. Nhận ra điều này ngay từ đầu sẽ hữu ích hơn rất nhiều so với việc cả hai bên đã thiết lập kỳ vọng về nhau và rồi vỡ mộng.
Khi mà bạn ý thức được “Không giao kèo” cũng là một lựa chọn, bạn sẽ thấy tự do hơn bởi bạn không cần thiết phải thao túng người khác theo kế hoạch của mình hòng đạt được những gì bạn muốn. Bạn có thể cởi mở. Bạn có thể nỗ lực nhiều hơn để thấu hiểu những vấn đề sâu sắc ẩn sau các tình huống.
Khi có lựa chọn là “Không giao kèo”, bạn có thể thành thật thừa nhận rằng, “Tôi chỉ muốn giải pháp “Cùng thắng”. Tôi muốn thắng, và cũng muốn bạn thắng. Tôi không muốn áp đặt cách của mình mà bạn lại không cảm thấy thoải mái, để rồi sau này những bất hòa nổi lên và không thể hàn gắn. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi tôi nhún nhường và phó mặc theo cách của bạn. Nên ta hãy tìm cách “Cùng thắng”. Ta cần phải cùng nỗ lực thật sự. Và nếu ta không thể tìm ra giải pháp nào như thế, hãy thống nhất rằng ta sẽ không giao kèo. Thà ta không giao kèo với nhau, còn hơn là phải chịu đựng quyết định mà cả hai đều thấy không ổn. Và có thể ở một thời điểm khác, ta có thể hợp tác lại với nhau.”
Sau khi chiêm nghiệm về giải pháp “Cùng thắng hoặc Không giao kèo” này, một anh giám đốc công ty phần mềm máy tính nọ đã chia sẻ trải nghiệm của anh như sau:
“Chúng tôi đã phát triển một phần mềm mới và đã bán nó cho một ngân hàng với hợp đồng 5 năm. Vị giám đốc ngân hàng rất hứng thú với phần mềm này nhưng nhân viên dưới quyền ông thì không hẳn là đồng thuận.
Khoảng một tháng sau khi hợp đồng được ký, ngân hàng thay đổi giám đốc. Vị giám đốc mới đến gặp tôi và nói: “Tôi không thoải mái với công việc chuyển đổi sang phần mềm mới này vì tôi đang có khối việc khác phải thu xếp. Nhân viên của tôi cũng đều cho biết họ không thể hoàn thành công việc này và tôi thật sự cảm thấy tôi không thể ép họ tại thời điểm này.”
Công ty của tôi khi đó đang ngập trong khó khăn tài chính. Tôi biết về mặt pháp lý, tôi có quyền triển khai hợp đồng đã ký. Nhưng khi đó tôi đã chọn nguyên lý “Cùng thắng”.
Vì vậy, tôi đã đáp lại vị tân giám đốc kia rằng: ‘Chúng ta đã ký hợp đồng. Ngân hàng của ông đã đảm bảo mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi. Nhưng chúng tôi hiểu rằng ông không thoải mái khi thực hiện chương trình này tại thời điểm này. Do đó, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng, trả lại ngân hàng tiền đặt cọc và nếu trong tương lai ông có tìm kiếm một giải pháp phần mềm cho ngân hàng, hãy trở lại tìm chúng tôi.’
Khi đó tôi đã tự hủy một hợp đồng trị giá 84.000 USD. Điều này gần như là một sự tự sát đối với công ty của tôi. Nhưng tôi cảm nhận được rằng về lâu dài, nếu nguyên lý này vẫn giữ nguyên tính đúng đắn, thì hợp đồng kia sẽ trở lại với giá trị có thể còn cao hơn.
Và ba tháng sau, vị tân giám đốc gọi tôi. “Bây giờ tôi chuẩn bị thay đổi hệ thống xử lý giao dịch của ngân hàng và tôi muốn hợp tác với anh.” Sau đó, chúng tôi ký một hợp đồng trị giá 240.000 USD.
“Cùng thắng” vẫn là giải pháp tối ưu nhất trong thế giới tương thuộc hiện nay bởi nó có tác động đến các mối quan hệ trong dài hạn. Tuy nhiên, bạn phải thật sự cẩn trọng với tác động lâu dài này. Nếu không thực sự đạt được một giải pháp “Cùng thắng” thì tốt hơn hết, bạn đừng nên giao kèo.
“Cùng thắng hoặc Không giao kèo” cũng mang lại một sự tự do về cảm xúc vô cùng to lớn cho các mối quan hệ trong gia đình. Nếu các thành viên trong gia đình không thể thống nhất được bộ phim sẽ xem, họ có thể quyết định cùng làm một việc gì khác, thay vì cứ theo cách của mình với cái giá phải trả là sự tổn hại trong mối quan hệ với các thành viên khác.
Tôi có một người bạn mà gia đình là ban nhạc gia đình trong suốt nhiều năm. Khi họ còn trẻ, chị thường chuẩn bị nhạc, trang phục, đệm đàn và chỉ đạo diễn xuất.
Khi bọn trẻ lớn, gu âm nhạc của chúng thay đổi và chúng muốn tự lựa chọn phong cách trình diễn và trang phục của mình. Chúng cũng ít nghe theo chỉ đạo của chị hơn.
Vì bản thân chị có nhiều kinh nghiệm biểu diễn và chị cũng hiểu được nhu cầu của những người lớn tuổi tại nơi mà gia đình chị sẽ biểu diễn nên chị không cảm thấy những ý tưởng mà bọn trẻ đề xuất là phù hợp. Tuy nhiên, chị cũng nhận biết nhu cầu của chúng là được bày tỏ quan điểm của bản thân và tham gia vào quá trình quyết định.
Do đó, chị thiết lập lối suy nghĩ “Cùng thắng hoặc Không giao kèo”. Chị nói với bọn trẻ về việc đạt được một thỏa thuận mà tất cả đều cảm thấy hài lòng, hoặc chúng phải tìm cách khác để thể hiện tài năng của mình. Kết quả là, mọi người đều thoải mái bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ để đi đến Thỏa thuận Cùng thắng với nhau, và tất cả đều biết rằng dù có đạt được thỏa thuận hay không thì không ai bị trói buộc về cảm xúc cả.
Phương pháp “Cùng thắng hoặc Không giao kèo” thể hiện giá trị thực tiễn nhất ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ làm ăn hoặc khi mới khởi sự một doanh nghiệp. Trong mối quan hệ làm ăn, đôi khi người ta không dám chọn giải pháp “Không giao kèo”, nhất là với những doanh nghiệp gia đình, hoặc các doanh nghiệp mới thành lập trên nền tảng tình bằng hữu.
Và để gìn giữ mối quan hệ, mọi người thường chọn cách thỏa hiệp, suy nghĩ theo lối Thắng - Thua hoặc Thua - Thắng dù ngoài miệng luôn nói về “Cùng thắng”. Điều này sẽ mang lại những vấn đề nghiêm trọng cho bản thân những người đó, và cho cả công việc kinh doanh của họ, nhất là khi đối thủ của họ thực sự lựa chọn chiến lược “Cùng thắng” và hiệp lực.
Vì không chọn cách “Không giao kèo”, nhiều doanh nghiệp như thế đã lao dốc và hoặc là sụp đổ, hoặc là phải trao quyền lại cho những nhà quản lý chuyên nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy sẽ tốt hơn cho một doanh nghiệp gia đình hay doanh nghiệp thành lập dựa trên mối quan hệ bạn bè nếu như từ những ngày đầu, mọi thành viên sáng lập đều thống nhất cơ chế quyết định “Không giao kèo” để bản thân doanh nghiệp được thịnh vượng hơn, trong khi mối quan hệ vẫn được bảo toàn dù có biến cố gì xảy ra.
Dĩ nhiên phương án “Không giao kèo” sẽ không phù hợp với một số mối quan hệ. Chẳng hạn như tôi sẽ không từ bỏ vợ con, sẽ tốt hơn nếu tôi chấp nhận thỏa hiệp nếu cần thiết, để đạt được một cấp độ “Cùng thắng” thấp hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta hoàn toàn có thể bước vào bàn đàm phán với thái độ “Cùng thắng hoặc Không giao kèo”. Và sự tự do có được từ thái độ đúng đắn này là vô cùng to lớn.
NĂM KHÍA CẠNH CỦA TƯ DUY “CÙNG THẮNG”
Tư duy cùng thắng là thói quen về thuật lãnh đạo giữa người với người. Nó đòi hỏi ta phải thực hành từng tài năng thiên phú của con người, như khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng, lương tâm và ý chí độc lập, trong mọi mối quan hệ của ta với người khác. Thói quen này cũng bao gồm khả năng học hỏi, ảnh hưởng lẫn nhau, và hướng đến lợi ích chung.
Để tạo ra được những lợi ích chung như thế này, ta cần có cả lòng dũng cảm cũng như lòng thông cảm vô cùng to lớn, nhất là khi ta phải tương tác với những người mà tư duy Thắng - Thua đã thâm căn cố đế.
Đó là lý do vì sao thói quen này chứa đựng những nguyên lý về lãnh đạo giữa người với người. Để có được năng lực lãnh đạo người khác này, những yếu tố như tầm nhìn, sự chủ động sáng tạo, và sự an nhiên, dẫn dắt, trí tuệ và sức mạnh phải xuất phát từ năng lực lãnh đạo bản thân, bằng chính những nguyên lý trường tồn bất biến.
Nguyên lý về tính “Cùng thắng” là nền tảng thành công cho mọi tương tác của chúng ta, và nó bao trùm cả năm khía cạnh tương thuộc của cuộc sống. Nó khởi nguồn từ bản tính của mỗi cá nhân, rồi đến các mối quan hệ và sự đồng thuận phát sinh từ đó. Nó được nuôi dưỡng trong một môi trường mà các hệ thống và cấu trúc được thiết kế trên nguyên lý “Cùng thắng”. Và xuyên suốt cả một quá trình, ta không thể đạt được kết quả “Cùng thắng” với phương tiện “Thắng - Thua” hay “Thua - Thắng” được.
Sơ đồ sau thể hiện năm khía cạnh tương quan với nhau.
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Ta hãy cùng cân nhắc lần lượt từng khía cạnh.
Phẩm giá
Phẩm giá chính là nền tảng của tư duy “Cùng thắng”, và nó cũng là nền tảng của mọi thứ khác. Có ba đặc điểm của phẩm giá mà rất cần thiết để hình thành mô thức “Cùng thắng” như sau:
TÍNH CHÍNH TRỰC. Chúng ta đã xác định tính chính trực là một giá trị mà ta cài đặt cho con người mình. Thói quen 1, 2 và 3 là những thói quen giúp ta phát triển và duy trì tính chính trực của bản thân. Khi chúng ta xác định rõ ràng hệ giá trị của mình, đồng thời chủ động sắp xếp và thực thi mọi việc dựa trên những giá trị này mỗi ngày, ta sẽ hình thành khả năng tự nhận thức và ý chí độc lập thông qua việc thực hiện những lời hứa và cam kết giàu ý nghĩa.
Ta không thể gặt hái được một thành công nào trong cuộc đời mình nếu ta không hiểu một cách cặn kẽ điều gì làm nên cái “Thắng” đó, và chúng có hòa hợp với những giá trị sâu sắc nhất của ta không. Và nếu ta không thể cam kết và giữ được cam kết với chính mình cũng như với người khác, thì những cam kết ấy hóa ra vô nghĩa. Ta biết thế, và người khác cũng biết thế. Họ cảm nhận thấy tính hai mặt của ta, và tỏ ra phòng thủ. Không hề có nền tảng của niềm tin, và “Cùng thắng” trở thành một kỹ xảo giả tạo và không hiệu quả. Tính chính trực chính là viên gạch nền móng của nền tảng phẩm giá.
SỰ TRƯỞNG THÀNH. Đây là sự dung hòa của hai yếu tố lòng can đảm và sự cân nhắc. Tôi biết đến định nghĩa về sự trưởng thành này vào mùa thu năm 1955 từ một vị giáo sư tuyệt vời tên là Hrand Saxenian, người dạy bộ môn Kiểm soát của lớp tôi tại Trường Kinh doanh Havard. Đó là khái niệm về sự trưởng thành về cảm xúc tinh tế, đơn giản, thực tế mà vẫn chặt chẽ nhất mà tôi từng biết - “là khả năng bày tỏ suy nghĩ và chính kiến của riêng mình, nhưng vẫn hài hòa trong sự cân nhắc đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác”. Giáo sư Hrand Saxenian đã xây dựng nên tiêu chí này sau nhiều năm nghiên cứu các tài liệu cũng như nghiên cứu thực địa trực tiếp, và nó cũng là một phần công trình nghiên cứu tiến sĩ của ông. Sau này ông đã viết nó thành một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh với các luận điểm hỗ trợ cũng như cách ứng dụng dưới hình thức một bài viết đăng trên tạp chí Harvard Business Review (số Tháng 1-Tháng 2 năm 1958). Mặc dù khái niệm “trưởng thành” của Hrand cũng mang tính bổ trợ và khai triển từ khái niệm Vòng tròn trưởng thành của 7 Thói quen, vốn tập trung vào quá trình đi lên và trưởng thành của một con người từ trạng thái phụ thuộc sang trạng thái độc lập và rồi trạng thái tương thuộc, nó vẫn hàm chứa những nghĩa khác biệt.
Nếu bạn phân tích các bài kiểm tra tâm lý được dùng cho mục đích tuyển dụng, thăng tiến hay đào tạo huấn luyện, bạn sẽ thấy chúng được thiết kế để đánh giá mức độ trưởng thành của ứng viên theo định nghĩa chúng ta đang bàn. Dù người ta gọi nó dưới những cái tên như sự cân bằng giữa sức mạnh của bản ngã và sự đồng cảm, hay sự cân bằng giữa thái độ tự tin và tôn trọng người khác, hay sự cân bằng giữa quan tâm dành cho con người và quan tâm dành cho công việc, hay nói theo ngôn ngữ thông thường là “Tôi ổn, anh cũng ổn”, hoặc là 9.1, 1.9, 5.5, 9.9 theo ma trận quản trị… thì bản chất họ tìm kiếm chính là sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự cảm thông, mà vốn dĩ điều này đã xuất hiện ở gốc rễ của mọi lý thuyết về tương tác con người, quản trị và lãnh đạo. Đây là sự thể hiện sâu sắc của triết lý Cân bằng P/PC. Nếu như lòng can đảm chú trọng nhiều vào quả trứng vàng thì sự cảm thông chú trọng vào lợi ích dài hạn của các bên có lợi ích liên quan. Và công việc cơ bản của người lãnh đạo là nâng cao tiêu chuẩn sống và chất lượng cuộc sống của các bên liên quan đó.
[image: a49]
Nhiều người tư duy theo lối phân cực, tức nếu không phải A thì phải là B. Họ cho là nếu bạn dễ thương thì bạn không quyết liệt. Nhưng “Cùng thắng” lại chính là vừa dễ thương vừa quyết liệt. Về độ quyết liệt, “Cùng thắng” mạnh gấp hai lần “Thắng - Thua”. Để có thể đạt được giải pháp “Cùng thắng”, bạn không chỉ dễ thương là đủ, mà bạn còn phải can đảm. Bạn không chỉ đồng cảm là đủ, mà còn phải tự tin. Bạn không chỉ nhạy cảm và cân nhắc là đủ, mà còn phải gan dạ. Làm được việc này, đạt được sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự cân nhắc này, chính là chạm đến bản chất của sự trưởng thành đích thực và chạm đến nền tảng của tư duy “Cùng thắng”.
Nếu tôi là người giàu lòng can đảm nhưng lại thiếu cân nhắc, tôi sẽ tư duy như thế nào? Thắng - Thua. Tôi sẽ rất cứng rắn và chú trọng thể hiện cái tôi của mình. Tôi sẽ có sự can đảm để thể hiện những gì mình tin tưởng, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến những điều bạn tin tưởng đâu.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt sự trưởng thành nội tại và sức mạnh cảm xúc, tôi sẽ phải vay mượn sức mạnh từ vị trí hay quyền lực của mình, hoặc từ sự bảo chứng, thâm niên, hay những người tôi quen biết.
Nếu tôi là người hay cân nhắc nhưng thiếu can đảm, tôi sẽ tư duy theo lối Thua - Thắng. Tôi sẽ quá đắn đo về ý kiến và mong muốn của người khác và không có đủ can đảm để bày tỏ và thể hiện ý kiến và mong muốn của mình.
Giàu lòng can đảm và biết cân nhắc đều là hai yếu tố cần thiết để “Cùng thắng”. Nó là sự cân bằng thể hiện sự trưởng thành đích thực. Nếu có nó, tôi có thể vừa lắng nghe, thấu hiểu, vừa dũng cảm đối diện với thực tại.
TƯ DUY “CÓ ĐỦ CHO MỌI NGƯỜI”. Đặc điểm thứ ba của bản tính có ý nghĩa thiết yếu cho việc phát triển tư duy “Cùng thắng” chính là tư duy “có đủ cho mọi người”, là mô thức tư duy rằng luôn có đủ cho tất cả mọi người.
Hầu hết mọi người đều bị lập trình theo Tư duy nghèo nàn. Họ nhìn cuộc đời như thể chỉ có một miếng bánh ngoài kia. Và nếu có ai đó giành được phần nhiều của chiếc bánh thì tức là những người còn lại sẽ nhận được ít hơn. Tư duy nghèo nàn này cũng chính là mô thức “cuộc đời là một trò chơi có tổng bằng không”. Những người có Tư duy nghèo nàn khó mà chia sẻ sự ghi nhận, phần thưởng, quyền lực hay lợi ích với người khác, thậm chí là với người đã hỗ trợ họ đạt được những thứ ấy. Họ cũng không thực sự thấy vui vì thành công của người khác, cho dù người đó là thành viên trong gia đình, bạn thân, hay đồng nghiệp, cứ như thể khi người khác được công nhận, đạt được thành công hay thành tựu nào đó thì tức là họ bị mất đi thứ gì đó quý báu vậy.
Có thể ngoài mặt, họ vẫn bày tỏ niềm vui khi người khác được thành tựu, nhưng trong lòng họ như đứt từng khúc ruột. Cảm nhận về giá trị của họ đến từ việc được so sánh, và thành công của người khác, ở một chừng mực nào đó, đồng nghĩa với thất bại của họ. Khi mà ai cũng muốn trở thành sinh viên loại A, hay trở thành người “số một”, thì “thắng” đồng nghĩa với việc “đánh bại” những người còn lại.
Thông thường, những người với Tư duy nghèo nàn âm thầm hy vọng rằng người khác sẽ chịu một số điều không may, nhưng không phải là những biến cố gì tồi tệ mà là những điều không may ở mức chấp nhận được để họ giữ được “vị trí” của mình. Họ luôn so sánh và cạnh tranh. Họ dành năng lượng cho việc sở hữu những tài sản hay các mối quan hệ giúp họ nâng cao cảm nhận về giá trị của bản thân.
Họ muốn người khác phải theo cách của họ, phải là bản sao của họ, và kết quả là họ tập hợp xung quanh mình những người sẵn sàng “gật đầu đồng ý” mà không hề thách thức lại. Nói cách khác, đó là những người yếu kém hơn họ.
Rất khó cho những người với Tư duy nghèo nàn bổ khuyết cho người khác khi tham gia vào một nhóm bởi họ xem sự khác biệt là dấu hiệu của sự không phục tùng và không trung thành.
Trái lại, Tư duy “có đủ cho mọi người” phát xuất từ cảm nhận nội tại sâu sắc về giá trị và sự an nhiên của bản thân. Đây chính là mô thức rằng ngoài kia luôn có rất nhiều và có đủ cho tất cả. Và kết quả của tâm thức này chính là sự sẵn lòng sẻ chia về uy tín, sự công nhận, lợi nhuận, và cả quyền ra quyết định. Tư duy này mở ra những khả năng, lựa chọn, phương án mới, cũng như thúc đẩy tính sáng tạo của mọi người.
Tư duy “có đủ cho mọi người” này được đặt trên niềm hoan hỉ, sự hài lòng, cảm giác đủ đầy của Thói quen 1, 2 và 3, và phát triển chúng thành thái độ trân trọng tính độc đáo hay bản chất chủ động của mỗi người, đồng thời cũng đề cao việc lắng nghe tiếng nói dẫn đường bên trong. Tư duy này mở ra những khả năng vô hạn về sự trưởng thành và phát triển tích cực, mang tính tương tác, cũng như khởi tạo nên những Giải pháp thứ ba.
Thành công tập thể không mang nghĩa là chiến thắng người khác, mà nó chính là sự thành công khi tương tác hiệu quả với người khác và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Thành công tập thể có nghĩa là làm việc cùng nhau, giao tiếp cùng nhau, hiện thực hóa công việc cùng nhau để đạt được thành quả mà từng cá nhân riêng lẻ sẽ không thể đạt được. Và Thành công tập thể chính là kết quả của Tư duy “có đủ cho mọi người”.
Một bản tính dồi dào sự chính trực, sự trưởng thành, và Tư duy “có đủ cho mọi người” sẽ làm nên một sự chân thật trong các tương tác giữa người với người, vượt xa các kỹ năng giao tiếp hay những kỹ thuật khác mà không có các yếu tố này. Có một điều tôi thấy rất hữu ích cho những người tư duy “Thắng - Thua” trong việc phát triển bản tính “Cùng thắng” chính là hãy tìm sự giúp đỡ từ những người thực sự có tư duy “Cùng thắng”. Khi một người được lập trình theo lối tư duy “Thắng - Thua” hay những triết lý tương tự, và thường xuyên giao du với những người cũng được lập trình theo lối đó, thì quả thật họ không có nhiều cơ hội để được trải nghiệm nguyên lý “Cùng thắng” trên thực tế. Do vậy, tôi khuyến khích bạn đọc tự truyện giàu cảm hứng của Anwar Sadat mang tên “In Search of Identity” (Đi tìm bản thể), và xem những bộ phim như “Chariots of Fire” (Ngọn lửa nghị lực) hay những vở kịch như “Les Miserables” (Người cùng khổ), để đưa bản thân làm quen với những hình mẫu về tư duy “Cùng thắng”.
Nhưng hãy ghi nhớ rằng: Nếu ta tìm kiếm từ bên trong sâu thẳm của chính mình, vượt khỏi những gì được lập trình hay những thái độ và hành vi được nhào nặn, thì nguyên lý “Cùng thắng” cũng như những nguyên lý đúng đắn khác đã hiện diện ngay trong chính cuộc sống chúng ta.
Mối quan hệ
Từ nền tảng là phẩm giá, ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ “Cùng thắng”. Niềm tin, hay Tài khoản tình cảm, cũng chính là nội dung cốt lõi của “Cùng thắng”. Nếu thiếu vắng niềm tin, những gì tốt nhất ta có thể làm là thỏa hiệp, và khi không có niềm tin, ta cũng không có đủ uy tín để có thể nhận được sự cởi mở, học hỏi người khác, thấu hiểu rồi được hiểu từ người khác, hay có được sự sáng tạo đích thực.
Nhưng nếu Tài khoản tình cảm của chúng ta cao, uy tín không phải là vấn đề bởi khi đó chính ta và người khác đều biết rằng cả hai đều tôn trọng nhau một cách sâu sắc. Chúng ta chú trọng vào vấn đề, thay vì vào cá tính hay vị thế của nhau.
Và do tin tưởng lẫn nhau nên chúng ta cởi mở. Chúng ta bày mọi lá bài lên bàn. Mặc dù ta nhìn nhận theo những cách khác nhau về cùng một vấn đề nhưng tôi biết rằng khi tôi mô tả góc nhìn của tôi, bạn sẽ tôn trọng lắng nghe, và khi bạn mô tả góc nhìn của bạn, tôi cũng tôn trọng như thế. Cả hai đều cam kết nỗ lực để thấu hiểu quan điểm của người kia một cách sâu sắc và cùng làm việc để tìm ra Giải pháp thứ ba, giải pháp hợp lực mà tốt cho cả hai ta.
Một mối quan hệ có Tài khoản tình cảm cao mà cả hai đều cam kết “Cùng thắng” chính là bệ phóng lý tưởng để Cùng tạo cách mới (Thói quen 6). Mối quan hệ này không khiến vấn đề bớt quan trọng hay thực tế, cũng không làm mất đi sự khác biệt giữa các góc nhìn. Nhưng nó loại bỏ được nguồn năng lượng tiêu cực xuất phát từ việc chú trọng vào cá tính và vị thế, đồng thời tạo nên một nguồn năng lượng cộng tác tích cực xuất phát từ sự thấu hiểu trọn vẹn vấn đề, và giải quyết chúng theo một cách thức có lợi cho các bên.
Nhưng nếu như không có mối quan hệ này? Nếu như bạn phải thống nhất với một ai đó mà chưa từng nghe đến “Cùng thắng” và đã quen được lập trình theo lối Thắng - Thua?
Làm việc với người Thắng - Thua chính là phép thử hiệu quả nhất cho tư duy “Cùng thắng” vốn không dễ gì đạt được trong mọi tình huống. Cần phải đối diện và giải quyết những vấn đề sâu sắc và nền tảng, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi các bên đều ý thức và cam kết, cũng như có Tài khoản tình cảm tốt.
Khi bạn làm việc với một người có mô thức Thắng - Thua, mối quan hệ chính là chiếc chìa khóa. Và điểm cần tập trung chính là Phạm vi ảnh hưởng. Bạn gia tăng Tài khoản tình cảm nhờ sự lịch thiệp, tôn trọng, trân quý dành cho người đó và cho chính quan điểm khác biệt của họ; nhờ tham gia sâu sắc hơn vào quá trình giao tiếp, nhờ lắng nghe nhiều hơn, và sâu hơn; nhờ thể hiện bản thân với lòng can đảm; nhờ không bị động phản ứng; nhờ tìm lại trong sâu thẳm bản thân mình nguồn sức mạnh của bản tính để làm một người sống kiểu kiến tạo. Bạn không ngừng thể hiện nhất quán những điều này cho đến khi người khác bắt đầu nhận ra bạn thực tâm muốn giải quyết vấn đề theo hướng “Cùng thắng” cho cả hai bên. Quy trình này làm tăng trưởng đáng kể Tài khoản tình cảm.
Và bạn càng mạnh mẽ, bản tính bạn càng chân thật, mức độ chủ động của bạn càng cao, bạn càng cam kết để đạt được giải pháp “Cùng thắng” và ảnh hưởng của bạn sẽ càng mạnh mẽ đến người khác. Đây chính là bài kiểm tra thực sự cho khả năng lãnh đạo người khác. Nó vượt lên trên hẳn hình thức lãnh đạo sự vụ và tiến đến lãnh đạo chuyển đổi, nó có khả năng chuyển biến mỗi cá nhân, cũng như mối quan hệ giữa họ.
Vì “Cùng thắng” là nguyên lý mà mỗi người có thể tự kiểm chứng bằng chính cuộc sống của mình, bạn sẽ có thể giúp mọi người nhận ra rằng họ sẽ được nhiều điều họ muốn hơn khi cùng nỗ lực cho điều cả các bên cùng mong muốn. Nhưng cũng có những người vì bị ảnh hưởng quá nặng bởi lối tư duy “Thắng - Thua” nên không thể tư duy “Cùng thắng”. Khi đó, hãy nhớ rằng “Không giao kèo” cũng là một phương án. Hoặc thỉnh thoảng, bạn cũng có thể lựa chọn một dạng thức thấp hơn của “Cùng thắng” chính là thỏa hiệp.
Điều quan trọng cần nhận ra là không phải lúc nào ta cũng cần “Cùng thắng”, cho dù Tài khoản tình cảm có cao đi chăng nữa. Một lần nữa, điểm then chốt chính là mối quan hệ. Nếu bạn và tôi cùng làm việc với nhau, và bạn đến gặp tôi để nói rằng, “Stephen này, tôi biết anh không thích quyết định này. Tôi còn không có thời gian giải thích cho anh chứ đừng nói đến chuyện để anh cùng ra quyết định. Có thể anh cho là quyết định này sai. Nhưng liệu anh có ủng hộ nó?”
Nếu Tài khoản tình cảm giữa chúng tôi tốt, dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ. Tôi cũng hy vọng rằng anh ta đúng còn tôi thì sai. Tôi sẽ nỗ lực để quyết định của anh được hiệu quả cao nhất.
Nhưng nếu Tài khoản tình cảm của chúng tôi không đủ, và nếu tôi là người bị động phản ứng, tôi sẽ không ủng hộ. Có thể ngoài mặt tôi sẽ nhận lời, nhưng sau lưng, tôi sẽ làm mà không hề có chút nhiệt huyết. Tôi cũng không nỗ lực để việc đó thành công. Tôi sẽ nói là “Việc đó không hiệu quả đâu. Anh muốn gì ở tôi nữa?”
Và nếu tôi phản ứng thái quá, tôi sẽ phá hoại quyết định của anh, và làm những gì có thể để lôi kéo người khác. Hoặc tôi giả vờ tuân thủ nhưng chỉ làm theo những gì anh bảo tôi và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kết quả.
Bản thỏa thuận trên giấy không có nhiều ý nghĩa nếu như thiếu vắng bản tính và mối quan hệ, hai nền tảng duy trì tinh thần của bản thỏa thuận ấy. Chính vì lẽ đó, ta cần tiếp cận tư duy “Cùng thắng” bằng một khát khao chân thực nhằm đầu tư cho mối quan hệ của ta, và nỗ lực hiện thực hóa điều này.
Thỏa thuận
Các mối quan hệ sẽ sản sinh ra những Thỏa thuận mà vừa là định nghĩa, vừa là định hướng cho tư duy “Cùng thắng”. Những Thỏa thuận ấy có thể được gọi dưới những cái tên như Thỏa thuận làm việc hay Thỏa thuận hợp tác giúp chuyển biến mô thức của một tương tác từ chiều dọc sang chiều ngang, từ việc giám sát lẫn nhau sang tự giám sát, từ việc bảo vệ vị thế sang trở thành đối tác cùng đưa nhau đến thành công.
Những Thỏa thuận Cùng thắng luôn bao gồm nhiều tương tác ở cấp độ tương thuộc. Ta đã từng nói về một ứng dụng quan trọng của nó là sự ủy thác công việc trong ví dụ “Xanh và sạch” ở Thói quen 3. Chính năm yếu tố liệt kê ở phần bên dưới đây sẽ xây dựng nên bộ khung cho Thỏa thuận “Cùng thắng” giữa người chủ và nhân viên, giữa những con người độc lập đang làm việc theo dự án, và giữa những nhóm người đang phối hợp với nhau để đạt được một mục tiêu chung, giữa những công ty và nhà cung ứng, hay giữa bất kỳ ai cần tương tác với người khác để đạt được thành tựu. Chúng tạo ra một cách thức hữu hiệu để làm rõ và quản trị kỳ vọng giữa các bên liên quan trong bất kỳ hoạt động có tính tương thuộc nào.
Một Thỏa thuận Cùng thắng sẽ bộc lộ rõ năm yếu tố sau đây:
Kết quả mong đợi (chứ không phải cách làm) để chỉ ra điều gì cần làm, và khi nào thì biết được ta đạt được kết quả đó Chỉ dẫn để cụ thể hóa các khung tiêu chuẩn (nguyên lý, chính sách...) của kết quả cần đạt được.
Nguồn lực để xác định nguồn nhân công, tài chính, kỹ thuật hay sự hỗ trợ từ tổ chức nhằm giúp đạt được kết quả ấy.
Trách nhiệm để thiết lập các chuẩn mực công việc và thời điểm đánh giá.
Hệ quả để chỉ ra cả những kết quả tốt lẫn không tốt, kết quả tất yếu hay do một yếu tố nào đó gây ra - những gì diễn ra và sẽ diễn ra sau quá trình đánh giá.
Năm yếu tố này cấu thành một Thỏa thuận Cùng thắng. Khi các bên đạt được sự thông hiểu lẫn nhau rõ ràng và có một bản Thỏa thuận được xây dựng trên năm khía cạnh này, họ sẽ có các tiêu chuẩn để tự đo lường thành công của mình.
Hình thức giám sát độc đoán xuất phát từ mô thức Thắng - Thua. Nó là kết quả của một Tài khoản tình cảm âm. Nếu bạn không có niềm tin hay cùng tầm nhìn về kết quả mong đợi, bạn sẽ có xu hướng theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo. Trong hình thức giám sát độc đoán đó không tồn tại niềm tin, thế nên bạn cảm thấy mình cần phải kiểm soát người khác.
Nhưng nếu Tài khoản niềm tin cao, thì phương pháp của bạn là gì? Để người khác được tự do làm theo cách của họ. Miễn là ngay từ đầu bạn đã thiết lập được Thỏa thuận Cùng thắng, thì người khác sẽ biết kết quả cần đạt được là gì, vai trò của bạn chỉ là hỗ trợ và nhận báo cáo giải trình trách nhiệm mà thôi.
Sẽ nhân văn hơn khi bạn để người khác tự đánh giá chính họ, hơn là chính bạn là người đi phê phán. Và trong một văn hóa có niềm tin cao, điều này càng chính xác. Thông thường, mỗi người đều tự thấy được cách làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Và óc phán quyết sáng suốt luôn cho kết quả chính xác hơn việc quan sát đơn thuần hay những thước đo khô cứng.
Huấn luyện đội ngũ quản lý về tư duy “Cùng thắng”
Nhiều năm trước, tôi tham gia gián tiếp vào một dự án tư vấn cho một ngân hàng rất lớn có rất nhiều chi nhánh. Họ muốn chúng tôi đánh giá và cải thiện chương trình huấn luyện quản trị của họ mà đang hưởng ngân sách lên đến 750.000 USD/năm. Chương trình gồm khâu tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học và huấn luyện họ trong 6 tháng, qua 12 dự án tại các phòng ban khác nhau, mỗi dự án kéo dài trung bình 2 tuần để họ có cảm nhận tổng quan về ngành. Họ trải qua hai tuần ở bộ phận cho vay thương mại, hai tuần ở bộ phận cho vay công nghiệp, hai tuần ở bộ phận tiếp thị, hai tuần ở bộ phận vận hành, v.v... Sau sáu tháng, họ được giao trọng trách phó phòng ở một số ngân hàng chi nhánh.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đánh giá chương trình đào tạo trong sáu tháng ấy. Khi bắt đầu, chúng tôi phát hiện ra phần khó nhất của nhiệm vụ này chính là có bức tranh rõ ràng về kết quả mong đợi. Chúng tôi đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo: “Những người này sẽ có khả năng làm được việc gì sau chương trình đào tạo?” Câu trả lời chúng tôi nhận được thường mơ hồ và mâu thuẫn lẫn nhau.
Chương trình đào tạo ấy chính là phương pháp, chứ không phải kết quả, chính vì thế chúng tôi khuyến nghị triển khai thử nghiệm một chương trình với một mô thức khác gọi là “Chương trình học do người học làm chủ”. Đây là một Thỏa thuận Cùng thắng với nhiều mục tiêu và tiêu chí cụ thể mô tả thành quả cần đạt được, và xác định được những chỉ dẫn, nguồn lực, trách nhiệm và các hệ quả sẽ xảy đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh chương trình đào tạo này, hệ quả sẽ là được đề bạt lên vị trí phó phòng, ở vị trí đó họ được huấn luyện trong công việc và được tăng lương đáng kể.
Chúng tôi phải thực sự thúc ép họ để làm rõ các mục tiêu. “Các anh muốn nhân viên hiểu rõ về kế toán cụ thể là hiểu cái gì? Về tiếp thị cụ thể là cái gì? Về cho vay bất động sản cụ thể là cái gì?” Chúng tôi viết ra thành các danh sách. Sau cùng, chúng tôi có được đến hơn 100 mục tiêu, và sau khi tinh giản và kết hợp chúng lại, còn 39 mục tiêu và tiêu chí cụ thể về hành vi mà những quản trị viên tương lai này cần có.
Những quản trị viên tập sự trẻ tuổi rất hào hứng tham gia chương trình để vừa được tăng lương, vừa đáp ứng được các tiêu chí rõ ràng ấy càng nhanh càng tốt. Đối với họ, đó là một thành công lớn, và đó cũng là thành công dành cho công ty bởi họ đã có một đội ngũ phó phòng đạt chuẩn, có khả năng làm việc ở 12 lĩnh vực chuyên môn.
Chúng tôi lý giải sự khác biệt giữa hình thức học tập mà người học làm chủ với hình thức học tập mà hệ thống làm chủ. Chúng tôi chỉ nói rằng: “Đây là những mục tiêu và tiêu chí đề ra. Đây là những nguồn lực, bao gồm cả việc học hỏi lẫn nhau. Giờ đến lượt các bạn. Khi các bạn vượt qua những tiêu chuẩn này, các bạn sẽ được thăng tiến làm phó phòng.”
Họ hoàn thành chương trình đào tạo của chúng tôi trong 3,5 tuần, với nhận thức hoàn toàn thay đổi và nguồn động lực và sáng tạo vô tận.
Cũng như nhiều trường hợp chuyển đổi mô thức khác, sự kháng cự xuất hiện. Hầu như tất cả thành viên của ban lãnh đạo đều không thể tin được. Khi đứng trước bằng chứng là các tiêu chí cần đạt đều được đội ngũ quản trị viên hoàn thành, ban lãnh đạo bảo rằng: “Những quản trị viên tập sự này không có kinh nghiệm. Họ thiếu quá trình trải nghiệm cần thiết để có được khả năng mà chúng tôi mong muốn họ có trong vai trò một phó phòng.”
Những lần trò chuyện sau, chúng tôi phát hiện ra rằng điều mà ban lãnh đạo thực sự nói chính là “Chúng tôi phải trải qua đến 12 tuần, vì sao những người này chỉ phải trải qua 3,5 tuần?” Nhưng dĩ nhiên, họ không thể nói thẳng như thế, nên “họ thiếu quá trình trải nghiệm” là một cách diễn đạt có thể chấp nhận được.
Bên cạnh đó, phòng nhân sự cũng không hài lòng vì một số lý do (trong đó bao gồm cả chuyện đã tiêu tốn đến 750.000 USD cho chương trình đào tạo sáu tháng). Vì vậy, chúng tôi giải quyết như sau: “Cũng đúng thôi. Thế thì chúng ta hãy thiết kế thêm một số mục tiêu và chỉ tiêu nữa cho người học. Nhưng hãy giữ mô thức học tập mà cho người học quyền làm chủ như vừa rồi.” Chúng tôi tăng thêm 8 mục tiêu nữa với những tiêu chí hoàn thành rất cao để chứng tỏ với ban lãnh đạo rằng người học có đủ khả năng để trở thành phó phòng, và những gì họ cần là tiếp tục tham gia những khóa đào tạo về nghiệp vụ. Sau khi tham dự một số buổi học, các vị lãnh đạo ấy thừa nhận rằng nếu đội ngũ quản trị viên tập sự hiện tại đáp ứng được những tiêu chí cao mà chúng tôi đưa ra, họ sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với những người đã tham gia chương trình sáu tháng trước đây.
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước cho học viên về sự phản kháng nói trên. Chúng tôi chia sẻ những mục tiêu và tiêu chí tăng thêm cho họ, và nói: “Đúng như chúng ta tiên liệu, ban lãnh đạo muốn các bạn hoàn thành thêm một số mục tiêu mới, với các tiêu chí cao hơn. Họ đã khẳng định với chúng tôi rằng nếu các bạn đáp ứng được các tiêu chí này, họ sẽ thăng tiến ngay các bạn làm phó phòng.”
Và đội ngũ học viên đã nỗ lực thật tuyệt vời. Họ đến gặp giám đốc các phòng ban, chẳng hạn như kế toán, và nói rằng: “Thưa ngài, tôi là thành viên của chương trình đào tạo quản trị viên mới, gọi là học tập lấy người học làm chủ, và tôi hiểu rằng ngài đã tham gia vào quá trình xây dựng các mục tiêu và tiêu chuẩn mà chúng tôi cần đạt.”
“Tôi có sáu tiêu chuẩn cần đạt được ở phòng của ngài. Tôi có thể đạt được ba tiêu chuẩn nhờ những kỹ năng có được từ đại học, và sẽ đạt được thêm một tiêu chuẩn nữa sau khi đọc xong một quyển sách, tôi sẽ học về tiêu chuẩn thứ năm từ Tom, người mà ngài đã huấn luyện tuần trước. Tôi chỉ còn một tiêu chuẩn phải hoàn thành và tôi tự hỏi không biết ngài hay một ai khác trong phòng này có thể dành vài giờ để chỉ cho tôi biết cách làm được không?” Với cách học đó, đội ngũ quản trị viên tập sự này chỉ mất một buổi, thay vì 2 tuần, ở một bộ phận/phòng ban.
Người học hợp tác cùng nhau, tư duy cùng nhau, và họ hoàn thành những mục tiêu tăng thêm kia chỉ trong 1,5 tuần. Như vậy, chương trình sáu tháng ban đầu được rút gọn còn 5 tuần trong khi kết quả đạt được gia tăng đáng kể.
Loại tư duy này có thể có tác động tương tự đến mỗi khía cạnh của đời sống công sở nếu mọi người có sự dũng cảm để khám phá chính mô thức của mình và tập trung vào mô thức “Cùng thắng”. Tôi luôn ngạc nhiên trước những kết quả mà cá nhân và tổ chức đạt được khi mỗi nhân viên đều chủ động nhận lãnh trách nhiệm tự định hướng và sống với tinh thần kiến tạo khi thực hiện những nhiệm vụ được giao.
Thỏa thuận kết quả “Cùng thắng”
Để đạt được kết quả “Cùng thắng”, cần phải có những chuyển đổi mô thức. Hãy tập trung vào kết quả, chứ không phải cách làm. Hầu hết chúng ta thường có xu hướng giám sát cách làm. Ta sử dụng hình thức giao việc kìm kẹp như đã đề cập trong Thói quen 3, phương pháp mà tôi đã sử dụng với Sandra khi yêu cầu cô ấy chụp ảnh cậu con trai chúng tôi lướt ván trên sông. Tuy nhiên, Thỏa thuận Cùng thắng chú trọng vào kết quả, giải phóng tiềm năng vô hạn của mỗi cá nhân và nguồn năng lượng hiệp trợ vĩ đại, bồi đắp PC (năng lực sản xuất) thay vì chỉ chú trọng vào P (sản phẩm).
Với trách nhiệm phải đạt được “Cùng thắng”, mọi người tự đánh giá chính mình. Phương pháp đánh giá theo lối truyền thống mà chúng ta thường làm rất khó chịu và nặng nề. Với tư duy “Cùng thắng”, mọi người sẽ tự đánh giá bản thân mình, sử dụng những tiêu chuẩn mà chính họ đã cùng xây dựng từ đầu. Và nếu bạn thiết lập những tiêu chuẩn này một cách đúng đắn, mọi người sẽ thực hiện theo. Với một Thỏa thuận Giao việc Cùng thắng, thậm chí một đứa trẻ bảy tuổi cũng có thể tự đánh giá xem nó có giữ sân vườn “Xanh và Sạch” hay không.
Tôi đã có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình trong nghề dạy học khi áp dụng nguyên tắc “Cùng thắng” để chia sẻ mục tiêu chung cho cả lớp. “Đây là những gì chúng ta cần đạt được. Đây là những yêu cầu cơ bản để đạt được điểm A, B hay C. Mục tiêu của tôi là giúp tất cả các em đạt được điểm A. Giờ mỗi em hãy phân tích những gì chúng ta vừa bàn luận, và vạch ra những gì các em muốn đạt được theo cách của riêng em. Sau đó chúng ta sẽ ngồi lại, thống nhất với nhau về điểm mà các em muốn đạt và những gì các em sẽ làm để đạt được nó.”
Triết gia và nhà tư vấn về quản trị Peter Drucker từng khuyên các tổ chức sử dụng “lá thư từ nhà quản lý” để tóm tắt những điểm cốt lõi nhất trong những Thỏa thuận công việc giữa các nhà quản lý và nhân viên của họ. Sau khi đã có những cuộc thảo luận toàn diện và sâu sắc về kỳ vọng đặt ra, các hướng dẫn và nguồn lực để đảm bảo công việc được giao nhất quán với những mục tiêu của tổ chức, người nhân viên sẽ viết thư cho cấp quản lý của mình để tóm tắt nội dung thảo luận và xác định thời điểm của lần hoạch định công việc hay đánh giá kết quả thực hiện tiếp theo.
Cách xây dựng Thỏa thuận Cùng thắng như thế này chính là hoạt động trọng tâm của quản trị. Với thỏa thuận đó, nhân viên có thể tự quản lý công việc của chính mình trong khuôn khổ thỏa thuận. Người quản lý sẽ giống như chiếc xe dẫn đường trong một cuộc đua xe, tức là sẽ làm cho mọi thứ vận hành rồi rời khỏi đường đua đó. Công việc từ đó về sau của nhà quản lý là dọn dẹp những vết dầu loang.
Khi người sếp trở thành trợ lý cho nhân viên của mình, người sếp có thể mở rộng phạm vi kiểm soát của mình rất nhiều. Các cấp bậc hành chính không còn nữa và thay vì chỉ có thể giám sát sáu hay tám người, người quản lý này có thể giám sát đến hai mươi, ba mươi, năm mươi người, hoặc hơn.
Trong các Thỏa thuận Cùng thắng, thành quả sẽ đến một cách tự nhiên hay là hệ quả tự nhiên hoặc hợp lý của quá trình làm việc, thay vì là phần thưởng hay hình phạt do người phụ trách toàn quyền phán quyết.
Về cơ bản, có bốn kiểu kết quả (gồm thưởng và phạt) mà các nhà quản lý hoặc phụ huynh có thể kiểm soát - tài chính, tinh thần, cơ hội và trách nhiệm. Thành quả về tài chính bao gồm thu nhập, cổ phần, phụ cấp hay các khoản phạt. Còn thành quả về tinh thần hay tâm lý bao gồm sự công nhận, ủng hộ, tôn trọng, tín nhiệm hay sự thiếu vắng các yếu tố vừa nêu. Trừ phi ở vào hoàn cảnh sống còn, những phần thưởng tinh thần luôn tạo động lực mạnh mẽ hơn những phần thưởng về tài chính. Còn cơ hội thì bao gồm các hoạt động như đào tạo, phát triển, các khoản bổng lộc và phúc lợi khác. Trách nhiệm bao gồm phạm vi và thẩm quyền, mà từng yếu tố này có thể được mở rộng hoặc loại bỏ. Các Thỏa thuận Cùng thắng xác định rõ một hay nhiều loại kết quả này, và những người tham gia hiểu rõ nó ngay từ đầu. Do vậy, không ai có thể giở trò được. Mọi thứ đều rõ ràng ngay từ đầu.
Ngoài những hệ quả mang tính tất yếu hay logic liên quan đến mỗi cá nhân, việc xác định rõ ràng những hệ quả của tổ chức cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến văn phòng muộn, hay nếu tôi từ chối hợp tác với người khác, nếu tôi không xây dựng những Thỏa thuận Cùng thắng với nhân viên của mình, nếu tôi không giúp họ tự chịu trách nhiệm về kết quả mong đợi, hoặc nếu tôi không thúc đẩy sự trưởng thành cá nhân và phát triển nghề nghiệp của họ.
Khi con gái tôi bước sang tuổi 16, chúng tôi thiết lập một Thỏa thuận Cùng thắng về việc sử dụng ô tô của gia đình. Chúng tôi thống nhất rằng con bé sẽ phải tuân thủ luật giao thông, đồng thời giữ xe luôn sạch sẽ và bảo trì đúng chuẩn. Chúng tôi thống nhất rằng con bé sẽ sử dụng xe cho những mục đích chính đáng và trách nhiệm, và thỉnh thoảng con bé sẽ làm tài xế cho tôi và mẹ nó. Chúng tôi cũng thỏa thuận rằng con bé sẽ thực hiện tất cả công việc một cách hào hứng mà không chờ ai nhắc nhở. Đây chính là chiến thắng của chúng tôi.
Chúng tôi cũng nhất trí rằng tôi sẽ là người cung cấp các nguồn lực, như chiếc xe, xăng, và bảo hiểm. Và chúng tôi thống nhất rằng con bé sẽ gặp tôi mỗi tuần, thường là chiều chủ nhật, để đánh giá xem con bé hoàn thành những cam kết này như thế nào. Thành quả đạt được rất rõ ràng. Miễn là con bé giữ đúng cam kết của mình theo thỏa thuận, thì con bé tiếp tục được sử dụng chiếc xe. Còn ngược lại, con bé sẽ mất quyền sử dụng chiếc xe cho đến khi nó quyết định thực hiện những cam kết ấy.
Thỏa thuận Cùng thắng này thiết lập những kỳ vọng rõ ràng của mỗi bên ngay từ đầu. Con bé được phần thắng là sử dụng chiếc xe, và dĩ nhiên tôi và Sandra cũng có phần thắng trong thỏa thuận này. Con bé có thể tự lo cho việc di chuyển của mình, và đôi khi còn giúp đỡ việc di chuyển của chúng tôi nữa, và điều này có nghĩa là tôi không cần phải theo dõi phương pháp của con bé. Sự chính trực, lương tâm, khả năng minh định của con bé và Tài khoản tình cảm tràn đầy của chúng tôi đã quản lý con bé tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi không bị căng thẳng về cảm xúc với nhau, tôi không cần giám sát con bé để đưa ra phần thưởng hay hình phạt. Chúng tôi có một Thỏa thuận Cùng thắng và chính thỏa thuận này giúp giải tỏa mọi gánh nặng vừa nêu.
Những Thỏa thuận Cùng thắng có sức giải phóng vô cùng to lớn. Nhưng nếu chỉ sử dụng kỹ xảo thôi thì nó sẽ không mang lại kết quả. Cho dù bạn có đưa ra những Thỏa thuận Cùng thắng ngay từ đầu thì bạn cũng không thể đạt được nó nếu thiếu tính chính trực của cá nhân và niềm tin trong mối quan hệ.
Thỏa thuận Cùng thắng chính là sản phẩm của mô thức, bản tính, và các mối quan hệ mà hình thành nên nó. Nó định hướng và quyết định mối tương tác mang tính tương thuộc giữa các thành phần mà từ đó nó được tạo nên.
Hệ thống
“Cùng thắng” chỉ tồn tại trong tổ chức khi có hệ thống hỗ trợ điều này. Nếu bạn hô hào “Cùng thắng” nhưng lại tưởng thưởng người “Thắng - Thua” thì bạn cầm chắc thất bại trong tay.
Bạn thường nhận được những gì bạn khuyến khích. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu và xây dựng được những giá trị đã nêu trong tuyên ngôn sứ mệnh, bạn cần phải đồng bộ hệ thống khen thưởng với những mục tiêu và giá trị đó. Nếu chúng không gắn kết đồng bộ với nhau một cách có hệ thống thì bạn bị kẹt vào tình trạng “nói không đi đôi với làm”. Bạn sẽ rơi vào tình thế của người quản lý mà tôi đã đề cập trong phần trước, người mà đòi hỏi nhân viên hợp tác trong khi lại đề cao sự cạnh tranh bằng việc tạo ra “cuộc đua đến Bermuda”.
Tôi từng làm việc với một công ty bất động sản rất lớn ở vùng Trung Tây trong nhiều năm. Trải nghiệm đầu tiên của tôi với tổ chức này là trong hội nghị thường niên nhằm vinh danh đội ngũ bán hàng quy tụ đến hơn 800 nhân viên bán hàng của công ty tham gia. Đó là một sự kiện khiến mọi người vô cùng hào hứng, có cả ban nhạc của trường học, và những tiếng reo hò liên tục.
Trong số 800 người tham dự, có khoảng 40 người nhận phần thưởng cao nhất, chẳng hạn như “Doanh số cao nhất”, “Số lượng nhiều nhất”, “Hoa hồng cao nhất”, “Số lượng bất động sản lên sàn nhiều nhất”. Có rất nhiều tiếng reo hò, vỗ tay khi người ta nêu tên giải thưởng. Rõ ràng là 40 con người ấy đã chiến thắng nhưng điều này cũng có nghĩa là 760 con người khác đã thua.
Chúng tôi lập tức tiến hành các chương trình giáo dục và phát triển tổ chức để đồng bộ lại các hệ thống và cấu trúc tổ chức theo mô thức “Cùng thắng”. Chúng tôi tham khảo ý kiến cả những nhân viên ở cấp thấp nhất để hiểu những yếu tố nào tạo động lực làm việc cho họ. Chúng tôi cũng khuyến khích họ cộng tác và hiệp trợ lẫn nhau để mỗi người đều đạt được kết quả mong đợi theo thỏa thuận công việc được soạn lập cho từng cá nhân.
Vào hội nghị thường niên năm sau, có hơn 1000 nhân viên bán hàng được vinh danh và khoảng 800 trong số đó nhận được phần thưởng. Chương trình khen thưởng mới chú trọng cả vào việc mỗi người có đạt được mục tiêu mà họ tự đề ra hay không, và nhóm của họ có đạt được mục tiêu dành cho nhóm hay không. Không cần thiết phải thuê ban nhạc học sinh đến biểu diễn để tạo cảm giác hoành tráng hay hào hứng. Mọi người thực tâm hào hứng và vui vẻ bởi họ có thể chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau, và các nhóm có thể trải nghiệm chiến thắng cùng nhau, bao gồm cả một kỳ nghỉ dành cho tất cả nhân viên.
Điều tuyệt vời cho tổ chức là từng người trong 800 con người thắng giải năm nay đều có hiệu quả làm việc xét ở tiêu chí số lượng và lợi nhuận không thua kém gì 40 con người xuất sắc của năm trước đó. Tinh thần làm việc “Cùng thắng” đã làm gia tăng đáng kể những quả trứng vàng, đồng thời nuôi dưỡng con ngỗng rất tử tế, giải phóng nguồn năng lượng và tài năng khổng lồ của tất cả mọi người. Bản thân từng người tham dự cũng cảm thấy choáng ngợp trước nguồn năng lượng này.
Sự cạnh tranh cũng có ý nghĩa khi xét ở khía cạnh cạnh tranh trên thị trường hoặc khi so sánh với kết quả năm trước, nhưng khi so với một bộ phận khác hay một cá nhân khác, thì nó không phản ánh tính tương thuộc và không khuyến khích cộng tác. Với bất kỳ doanh nghiệp nào, tinh thần hợp tác trong môi trường làm việc luôn có tầm quan trọng không kém gì chuyện cạnh tranh trên thị trường. Thế nhưng, tinh thần “Cùng thắng” sẽ không thể phát huy tác dụng nếu môi trường chỉ chú trọng tính thi đấu và cạnh tranh mà thôi.
Để tinh thần “Cùng thắng” phát huy tác dụng thì phải có những hệ thống để hỗ trợ nó. Hệ thống đào tạo, hệ thống hoạch định, hệ thống giao tiếp, hệ thống lập ngân sách, hệ thống thông tin, hệ thống phúc lợi… tất cả đều cần được xây dựng dựa trên nguyên lý “Cùng thắng”.
Tôi từng tư vấn cho một công ty muốn đào tạo nhân viên về mối quan hệ giữa người với người. Họ cho rằng vấn đề của công ty nằm ở chỗ nhân viên. Vị chủ tịch công ty cho biết, “Anh bước vào bất kỳ cửa hàng nào và xem cách họ đối xử với anh. Họ hành xử như những cỗ máy đi ghi yêu cầu của khách hàng. Họ không biết cách kết thân với khách hàng. Họ cũng không biết về sản phẩm, không có kiến thức và kỹ năng cần thiết về bán hàng để kết nối giữa nhu cầu của khách hàng và sản phẩm.”
Tôi đi thực địa vài cửa hàng. Ông ta đúng. Nhưng câu hỏi trong đầu tôi vẫn chưa được giải đáp: Vì sao họ có thái độ đó?
Vị chủ tịch cho biết, “Chúng tôi là những người nắm rất sát vấn đề. Chúng tôi có các trưởng bộ phận là những tấm gương xuất sắc. Chúng tôi bảo với họ hai phần ba công việc của họ là bán hàng, một phần ba là quản lý, và họ bán hàng giỏi hơn tất cả nhân viên. Chúng tôi muốn các anh đào tạo để đội ngũ nhân viên bán hàng cũng được như thế.”
Những điều vị chủ tịch vừa nói gợi lên một cảnh báo. Tôi đáp, “Chúng ta hãy xem xét thêm các nguồn dữ liệu.”
Ông ta không thích điều này bởi ông cho rằng mình “đã biết” vấn đề là gì và chỉ muốn đào tạo nhóm nhân viên. Nhưng vì tôi kiên trì thuyết phục, nên trong hai ngày sau đó, chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề thực sự. Do mô tả công việc và chính sách khen thưởng mà những người quản lý đang giành hết phần việc của nhân viên. Họ đứng sau máy tính tiền và thực hiện hết mọi việc vào giờ thấp điểm. Ngành bán lẻ có một đặc thù là một nửa thời gian thì nhàn hạ, nửa còn lại thì tất bật vô cùng. Vì thế, nhóm quản lý giao những việc vặt bụi bặm cho nhân viên bán hàng, như quản lý kho, vận chuyển hàng, lau dọn. Còn bản thân họ thì đứng sau máy tính tiền và thực hiện mọi việc liên quan đến bán hàng và thanh toán. Đó là lý do vì sao các trưởng bộ phận luôn có doanh số cao nhất.
Chúng tôi thay đổi một hệ thống, chính là hệ thống phúc lợi, và vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi xây dựng một hệ thống mà nhà quản lý chỉ được trả lương thưởng khi mà nhân viên bán hàng của họ đạt được chỉ tiêu doanh số.
Chúng tôi đặt nhu cầu và mục tiêu của nhà quản lý giao thoa với nhu cầu và mục tiêu của nhân viên bán hàng. Và thế là nhu cầu đào tạo về mối quan hệ giữa người với người đột nhiên không còn cần thiết nữa. Chìa khóa của vấn đề chính là một hệ thống khen thưởng đúng nghĩa dựa trên tinh thần “Cùng thắng”.
Một trường hợp khác, tôi làm việc với một nhà quản lý ở một công ty mà đòi hỏi phải có đánh giá kết quả công việc chính thức. Anh ta rất bối rối khi phải đánh giá một quản lý khác mà anh ta được giao cho. “Anh ta chỉ đáng hạng 3 nhưng tôi phải cho hạng 1” (đồng nghĩa với “xuất sắc” và được cân nhắc cho thăng tiến), anh cho biết.
Tôi hỏi “Thế vì sao anh lại cho anh ta hạng 1?” 
“Vì anh ấy đạt được số.”
“Vậy vì sao anh ta chỉ xứng đáng hạng 3 thôi?”
“Là do cách anh ta làm để đạt được số. Anh ngó lơ người khác hoặc lấn lướt họ. Anh ta chỉ gây ra rắc rối.”
“Nghe có vẻ như anh ấy chỉ tập trung vào P, sản phẩm. Và người ta tưởng thưởng anh ấy vì điều đó? Nhưng anh đã thử trao đổi với anh ta chưa, giúp anh ta hiểu về PC?”
Người quản lý ấy nói anh ta đã trao đổi rồi, nhưng không có kết quả gì.
“Vậy thì hãy thiết lập một Thỏa thuận “Cùng thắng” với anh ta, trong đó cả hai thống nhất rằng 2/3 lương thưởng của anh ấy được quyết định bởi P - tức doanh số đạt được, và 1/3 được quyết định bởi PC, tức cách anh lãnh đạo, phát triển nhân viên, phát triển đội ngũ?”
Vị quản lý đáp, “Tôi nghĩ anh ta sẽ quan tâm đến vấn đề này đấy.”
Thông thường, vấn đề nằm ở hệ thống, chứ không phải con người. Nếu bạn đặt những người giỏi vào hệ thống tồi, bạn sẽ nhận được kết quả tồi. Muốn có hoa tươi, bạn phải chăm tưới nước.
Khi mỗi người hiểu về Tư duy Cùng thắng, họ sẽ có thể thiết lập hệ thống để tạo ra và củng cố tinh thần này. Họ có thể chuyển hóa những tình huống cạnh tranh không cần thiết thành những tình huống mang tính hợp tác, và có thể nâng cao tính hiệu quả nhờ xây dựng đồng thời cả P và PC.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đồng bộ lại các hệ thống để tạo ra những đội ngũ năng suất cao, có khả năng làm việc hiệu quả cùng nhau để cạnh tranh với những chuẩn mực về hiệu quả ở bên ngoài. Còn trong giáo dục, thầy cô có thể xây dựng hệ thống đánh giá theo thành tích của học sinh bằng những tiêu chí đã thống nhất từ trước, và có thể khuyến khích học viên cộng tác với nhau bằng những cách hiệu quả để giúp đỡ nhau học tập và đạt được thành quả. Trong gia đình, cha mẹ có thể chuyển đổi sự tập trung của con cái từ cạnh tranh sang hợp tác với anh, chị, em trong nhà. Trong các hoạt động như chơi bowling, thay vì từng thành viên cạnh tranh nhau, họ có thể tính điểm của cả gia đình, và ở lượt chơi sau, tổng điểm của cả gia đình phải cao hơn trước. Hoặc cha mẹ có thể thiết lập Thỏa thuận “Cùng thắng” dành cho những công việc tại nhà để loại bỏ tình trạng cha mẹ cằn nhằn thì bọn trẻ mới làm, và để cha mẹ thực sự tập trung vào làm những việc mà bọn trẻ không làm được.
Có lần, một người bạn chia sẻ với tôi một bức vẽ hai đứa trẻ nói chuyện với nhau rằng “Nếu mẹ không dậy sớm thì tụi mình sẽ trễ học đó.” Những lời lẽ này đập vào tâm trí anh, khiến anh nhận ra bản chất của mọi vấn đề trong gia đình lộn xộn của mình đến từ việc thiếu một nền tảng “Cùng thắng”.
Tư duy “Cùng thắng” nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đạt được kết quả cụ thể với những hướng dẫn rõ ràng và nguồn lực sẵn có. Nó giúp một người có trách nhiệm thực hiện và tự đánh giá kết quả, và thành quả chỉ đơn giản là kết quả của quá trình thực hiện đó. Đồng thời, những hệ thống được xây dựng trên nền tảng tư duy “Cùng thắng” sẽ tạo ra môi trường vừa hỗ trợ, vừa củng cố Thỏa thuận “Cùng thắng”.
Quy trình
Không thể nào đạt được thành quả “Cùng thắng” bằng phương tiện “Thắng - Thua” hay “Thua - Thắng”. Bạn không thể nói “Anh cứ tư duy ‘cùng thắng’ đi dù tôi có thích làm như thế hay không.” Vấn đề đặt ra là làm thế nào ta đạt được một giải pháp “Cùng thắng”.
Roger Fisher và William Ury, hai Giáo sư Luật của Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu tuyệt vời mà họ gọi là cách tiếp cận “dựa theo nguyên lý” so với cách tiếp cận “dựa theo vị trí” áp dụng trong đàm phán, và họ đúc kết chúng trong một tác phẩm vô cùng hữu dụng mang tên “Getting to Yes”. Dù họ không dùng từ “Cùng thắng” để mô tả giải pháp của mình nhưng tinh thần và triết lý của quyển sách thì hoàn toàn phù hợp với phương pháp “Cùng thắng”.
Họ khuyên ta rằng bản chất của nghệ thuật đàm phán theo nguyên tắc là tách con người ra khỏi vấn đề, để tập trung vào lợi ích, chứ không phải vị thế, để tìm ra những giải pháp mang lại lợi ích chung, và kiên định với những tiêu chí có tính khách quan, có thể là một tiêu chí hay nguyên lý nào đó mà cả hai bên đều tôn trọng.
Trong quá trình làm việc với nhiều cá nhân và tổ chức để tìm kiếm giải pháp “Cùng thắng”, tôi khuyên họ nên áp dụng quy trình bốn bước như sau:
Đầu tiên, hãy nhìn vấn đề từ góc nhìn khác. Thật sự thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu và mối quan tâm của bên kia cũng như hoặc thậm chí còn hơn nhu cầu và mối quan tâm của chính mình.
Thứ hai, xác định những vấn đề và mối bận tâm chính yếu (chứ không phải vị thế của mình) có liên quan.
Thứ ba, quyết định kết quả nào cần đạt được để làm nên một giải pháp được hai bên chấp nhận.
Và thứ tư, xác định những phương án mới nào giúp đạt được kết quả đó.
Thói quen 5 và 6 giải quyết trực tiếp hai yếu tố của quy trình này, và chúng ta sẽ đào sâu chúng trong hai chương tiếp theo.
Đến đây, tôi muốn nhấn mạnh về bản chất tương liên cao độ giữa quy trình “Cùng thắng” và kết quả “Cùng thắng”. Bạn chỉ đạt được những giải pháp “Cùng thắng” thông qua những quy trình “Cùng thắng”, tức thành quả và phương tiện phải đồng nhất.
“Cùng thắng” không phải là một kỹ xảo trong cách thể hiện. Nó là một mô thức toàn diện về sự tương tác của con người. Nó xuất phát từ bản tính chính trực, trưởng thành, và có tâm thức đủ đầy. Nó phát triển nhờ những mối quan hệ có độ tin tưởng cao. Nó là nguyên lý ẩn trong những thỏa thuận mà ở đó, việc làm rõ mục tiêu từ đầu và quản trị kỳ vọng cũng được chú trọng như là chuyện đạt được những mục tiêu đó. Nó tăng trưởng nhờ các hệ thống hỗ trợ. Và nó được thành tựu nhờ quy trình mà ta sẽ được tìm hiểu trong Thói quen 5 và 6.
→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Nghĩ về những tương tác sắp đến mà bạn cần đạt được sự đồng thuận hay thương lượng một giải pháp. Hãy cố gắng để đạt được sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự cân nhắc.
2. Liệt kê những rào cản khiến bạn không áp dụng Tư duy Cùng thắng thường xuyên. Quyết định những gì bạn có thể làm trong Phạm vi ảnh hưởng để loại bỏ những rào cản đó.
3. Lựa chọn một mối quan hệ mà bạn cần xây dựng Thỏa thuận Cùng thắng. Cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh của người khác, và viết ra cụ thể suy nghĩ của bạn về cách người đó nhìn nhận về giải pháp. Sau đó, viết ra suy nghĩ chủ quan của bạn về kết quả mà bạn xem là chiến thắng dành cho bạn.
Tiếp cận người đó và hỏi xem liệu họ có sẵn sàng trao đổi cho đến khi đạt được sự đồng thuận và một giải pháp có lợi cho cả hai hay không.
4. Xác định ba mối quan hệ có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của bạn. Xác định một số dấu hiệu cho thấy Tài khoản tình cảm giữa bạn và họ vẫn tốt. Viết ra những cách thức cụ thể mà bạn có thể làm để tăng thêm Tài khoản tình cảm.
5. Hãy suy nghĩ thật kỹ về cách mà cuộc sống và suy nghĩ của bạn đã được lập trình. Liệu nó theo lối “Thắng - Thua”? Cách lập trình đó ảnh hưởng đến những tương tác của bạn với người khác như thế nào? Bạn có thể xác định nguồn gốc của sự lập trình đó hay không? Xác định xem liệu sự lập trình đó có giúp ích cho bạn trong hoàn cảnh hiện tại.
6. Cố gắng xác định một hình mẫu về Tư duy Cùng thắng mà bạn biết, một người mà trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn tìm kiếm lợi ích chung. Xác định cách thức để quan sát rõ hơn và học hỏi thêm từ người đó.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 4: TƯ DUY CÙNG THẮNG 
Viết bởi SEAN COVEY
Nhiều năm trước, công ty chúng tôi, FranklinCovey, cấp phép sở hữu trí tuệ (intelluectual property / IP) cho một công ty công nghệ, cho phép họ sử dụng nó trong các sản phẩm của mình. Đó có vẻ là mối quan hệ cùng thắng: họ được sử dụng IP của chúng tôi, còn chúng tôi có lợi nhuận. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng sau vài năm, chúng tôi cảm thấy cách quảng cáo của họ làm tổn hại đến thương hiệu FranklinCovey và trái với những gì hai bên đã thỏa thuận.
Vậy nên, tôi liên hệ với bên đối tác và nói rằng họ cần thay đổi cách quảng cáo hoặc sẽ mất quyền sử dụng IP. Thay vì đồng ý, họ đáp: “Chúng tôi không làm gì sai, nên sẽ không thay đổi. Trên thực tế, các anh mới đang vi phạm thỏa thuận.”
Tôi không thể tin được sự tráo trở của họ. Sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi cảm thấy cần lấy lại IP vì việc tiếp tục sự hợp tác này là quá rủi ro. Vậy nên, tôi cố gắng thương lượng với họ, nhưng mâu thuẫn lại trở nên lớn hơn và niềm tin sụp đổ. Dù FranklinCovey luôn cố gắng tránh kiện tụng và rất hiếm khi làm vậy, nhưng dường như đây là cách duy nhất. Bộ phận pháp lý của chúng tôi sẵn sàng ra tòa và tin rằng mình sẽ thắng.
Khi tôi cho bên đối tác biết rằng chúng tôi sẽ kiện ra tòa, người chủ công ty nói: “Tôi biết và ngưỡng mộ gia đình anh đã nhiều năm, và tôi xem chú của anh là bạn tốt. Tôi luôn nghĩ rằng các anh là người tử tế, cho đến hôm nay.” Lời nói đó làm tim tôi đau nhói.
Nhưng rồi tôi dành thời gian bình tâm suy xét: “Kiện tụng sẽ khiến cả hai bên mất hàng trăm ngàn đô la. Chắc chắn phải có cách tốt hơn.” Vài ngày sau, tôi liên hệ lại với anh ấy: “Nghe này, nếu ra tòa, thì cả hai bên sẽ tốn rất nhiều tiền. Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau để cùng tìm cách. Chỉ anh và tôi thôi, không có luật sư. Anh nghĩ sao?” Anh ấy miễn cưỡng đồng ý. (Bộ phận pháp lý của chúng tôi không ủng hộ cuộc gặp này, vì nó có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tranh tụng. Nhưng tôi cảm thấy việc này đáng để chấp nhận rủi ro.)
Ngày hôm sau, anh ấy đến văn phòng của tôi. Tôi nói: “Tôi muốn tìm ra một giải pháp cùng thắng mà cả hai bên đều hài lòng. Nếu không thể làm vậy, thì lúc đó chúng ta hãy nhờ tòa án giải quyết. Anh nghĩ sao?” Anh ấy đáp: “Tôi nghi ngờ về việc có giải pháp cùng thắng. Nhưng được, tôi sẽ thử”.
Tôi nói: “Trước tiên, hãy giúp tôi hiểu góc nhìn của anh về tình huống”, và viết ra trên bảng mọi thứ anh ấy chia sẻ, từng điểm một. Sau khi có khoảng 15 thứ được liệt kê, tôi hỏi: “Còn điều gì khác nữa không?”. Anh ấy chia sẻ thêm vài điểm nữa. Rồi tôi nói: “Tôi sẽ diễn đạt lại từng điểm để đảm bảo rằng tôi hiểu đầy đủ góc nhìn của anh.” Sau khi đi qua hết tất cả các điểm, tôi hỏi: “Anh có cảm thấy là tôi thực sự hiểu anh chưa?”. Anh ấy đáp: “Có”.
Vào khoảnh khắc đó, bầu không khí trong căn phòng thay đổi. Lần đầu tiên, anh ấy cảm thấy được thấu hiểu. Còn về phía mình, tôi cũng hiểu rõ tại sao anh ấy lại cảm thấy bực bội và tin rằng chúng tôi mới là bên không làm đúng theo thỏa thuận.
Rồi tôi hỏi: “Bây giờ, anh có sẵn lòng lắng nghe góc nhìn của tôi về tình huống không?” Anh ấy đồng ý, và tôi viết ra tất cả những quan điểm của mình trên nửa còn lại tấm bảng. Anh ấy chú tâm lắng nghe và tôi cảm thấy mình được thấu hiểu. Năng lượng ngột ngạt ban đầu bỗng trở nên tích cực và đầy hy vọng. Chúng tôi đã thực sự hiểu nhau và cảm thấy hoàn toàn khác về nhau.
Tôi hỏi: “Bây giờ chúng ta đã hiểu nhau, vậy giải pháp là gì?” Chúng tôi bắt đầu động não và đưa ra được rất nhiều sáng kiến. Điều buồn cười là chúng tôi trông giống như hai luật sư, nhưng thay vì cãi nhau thì lại bảo vệ quyền lợi cho nhau. Sau khoảng 30 phút, chúng tôi thống nhất một phương án mà cả hai bên đều hài lòng. Đó là cuộc gặp mang tính bước ngoặt, chỉ tốn chưa đầy hai giờ và tiết kiệm cho chúng tôi cả tấn tiền kiện tụng. Chúng tôi bắt tay và tạm biệt. Một tuần sau, chúng tôi hẹn ăn trưa và anh ấy nói: “Tôi luôn biết các anh là người tử tế mà.”
Tâm thức dồi dào – Chìa khóa của hạnh phúc
Nói về kiện tụng, Martin Seligman, nhà tâm lý học tại Đại học Pennsylvania, chỉ ra rằng luật sư là một trong những nghề có thu nhập cao nhất ở Mỹ, thậm chí hơn cả bác sĩ, nhưng họ lại là những người kém hạnh phúc nhất, khi có đến 52% cảm thấy bất mãn với công việc của mình. Seligman nói thêm: “Nguyên nhân chính của việc này là nghề luật sư ngày càng chuyển từ một nghề với mục đích cao đẹp là bảo vệ công lý sang thành một trò chơi thắng – thua, nơi mà bạn phải thắng bằng mọi giá.”
Thực ra, tôi biết rất nhiều luật sư hạnh phúc và làm việc dựa trên tư duy cùng thắng. Ý của tôi ở đây đơn giản là bất kỳ khi nào chúng ta sống dựa trên tư duy thắng – thua, xem người khác là kẻ thù, thì năng lượng tiêu cực sinh ra điều đó sẽ gây ra rất nhiều đau khổ.
Tư duy cùng thắng là thái độ tôi có thể thắng và bạn cũng vậy. Không phải là hoặc bạn, hoặc tôi, mà là cả hai chúng ta. Tư duy cùng thắng là nền tảng để sống và làm việc hiệu quả với người khác. Nó bắt đầu với niềm tin rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng, không ai cao cả hay thấp kém hơn ai, và cũng không cần thiết phải như thế.
Cha tôi thường nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng “tâm thức dồi dào”, tức niềm tin rằng có đủ thành công cho tất cả mọi người, thay vì thành công của người này có nghĩa là thất bại của người kia. Ông cảm nhận rằng tâm thức này thực sự là một món quà và là nền tảng để đạt được Thành công tập thể. Khi còn là giảng viên đại học, các lớp học của cha trở nên nổi tiếng đến mức chúng được tổ chức ở ngoài sân bóng rổ. Dù nhiều đồng nghiệp tỏ ra ganh ghét, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cha chê trách bất kỳ ai. Ông luôn đối xử với người có “tâm thức khan hiếm” với “tâm thức dồi dào”. Khi cha thành lập Học viện Lãnh đạo Covey, một trong những người đồng sáng lập đã cố gắng loại cha ra khỏi công ty để chiếm quyền. Cuộc đảo chính thất bại và chính người đó phải rời tổ chức. Nhưng trong khi những người khác thể hiện sự phẫn nộ, cha lại tha thứ cho anh ấy một cách nhẹ nhàng. Cha không thích và luôn cố gắng tránh mọi loại năng lượng tiêu cực. Ông sẽ nói: “Tôi không muốn bận tâm về việc đó” và tìm cách suy nghĩ tích cực về con người và tình huống.
Tôi học được ý nghĩa của “tâm thức dồi dào” thông qua việc quan sát cha tôi và chú John, em trai cha. Kể từ nhỏ, họ đã rất thân thiết với nhau. Khi vào đại học, cha tôi là võ sĩ quyền anh. Trong một trận đấu, đối thủ đánh cha mạnh đến nỗi xương vai của ông bị gãy. Thế nhưng người đó vẫn tiếp tục đấm. Chú John liền nhảy vào võ đài, kéo anh ta ra và hét lớn: “Dừng lại! Anh không thấy là vai của anh tôi đã gãy rồi sao?”
Khi họ lớn lên và lập gia đình, tôi cảm thấy như thể mình có hai người cha - cha Stephen và chú John. Các con của chú John cũng có cảm nhận tương tự về cha tôi. Tôi chưa bao giờ nghe họ nói điều gì tiêu cực về nhau. Sự nghiệp của cha tôi thành công rực rỡ, nhưng thay vì ghen tị, chú John lại rất vui mừng và xem thành công của cha như của mình. Năng lượng tích cực tỏa ra từ mối quan hệ thân tình giữa hai anh em lan tỏa đến nhiều thế hệ sau trong gia đình tôi, và năng lượng ấy lớn đến mức có lẽ thắp sáng được cả một thành phố!
Cùng thắng là lựa chọn tối ưu
Tư duy thắng – thua xuất phát từ khuynh hướng so sánh mình với người khác của “cái tôi”. Nhà văn C. S. Lewis viết: “Cảm giác vui sướng không đến từ việc sở hữu một thứ gì đó, mà đến từ việc sở hữu một thứ gì đó nhiều hơn người khác.” Tư duy thua – thắng cũng không hiệu quả. Đó là thứ mà các nhà tâm lý học gọi là “hội chứng thảm chùi chân”: Chà đạp tôi đi, những người khác cũng làm vậy. Rốt cuộc, chỉ có “tư duy cùng thắng” là lựa chọn tối ưu.
Vài người sẽ nói rằng “tư duy cùng thắng” là nhu nhược và dễ bị người khác lợi dụng trong bối cảnh kinh doanh. Nhưng câu chuyện IP của tôi không cho thấy điều đó. Nếu bạn chưa thấy thuyết phục, thì tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa.
Vài năm trước, FranklinCovey làm việc với một công ty viễn thông. Lúc đó, họ đang bận rộn triển khai lắp đường dây cáp ngầm ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, có một thành phố lớn không muốn làm việc này. Họ lo rằng nếu cứ hết công ty này đến công ty khác đến lắp hệ thống cáp, thì đường phố sẽ liên tục bị đào xới.
Các cuộc đàm phán trở nên bế tắc. Chính quyền thành phố không muốn tiến hành trừ khi công ty trả họ một khoản phí. Việc này dẫn đến kết quả cùng thua: cư dân thành phố thì không có mạng viễn thông, còn công ty thì mất đi hàng ngàn khách hàng.
May thay, người quản lý dự án của công ty mới vừa học 7 Thói quen và bắt đầu nghĩ: “Làm thế nào để có giải pháp cùng thắng?” Anh ấy liên hệ lại với chính quyền thành phố và nói: “Các anh nghĩ sao nếu khi chúng tôi lắp hệ thống cáp của mình, chúng tôi cũng lắp luôn cho hai hoặc ba nhà cung cấp khác trong tương lai? Khi họ cần, chúng tôi sẽ chuyển giao cho họ với chi phí thấp hơn so với chi phí lắp đặt thông thường. Còn đường phố thì chỉ bị đào xới một lần thôi.”
Chính quyền thành phố thích ý tưởng này và cho phép tiến hành. Cư dân thành phố vui mừng vì có mạng và đường phố không bị đào xới nhiều lần. Khi hai công ty viễn thông khác đến, họ cũng vui mừng vì biết rằng hệ thống cáp đã có sẵn trong lòng đất với chi phí rẻ hơn nhiều. Nhưng có lẽ người vui mừng nhất là khách hàng của chúng tôi: họ không chỉ được lắp đặt miễn phí, mà còn thu được lợi nhuận từ việc chuyển giao. Như vậy, đây là giải pháp mà cả ba bên cùng thắng!
Bạn thấy đấy, chỉ cần một người bắt đầu tư duy cùng thắng để cuối cùng tất cả mọi người đều giành chiến thắng. Cùng thắng luôn là lựa chọn tối ưu. Nir Halevy và L. T. Phillips, hai giáo sư tại Stanford, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về đàm phán với các sinh viên học thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Kết quả cho thấy các chiến lược hợp tác tạo ra kết quả vượt trội so với các chiến lược cạnh tranh. Có rất nhiều nghiên cứu khác nữa cũng chỉ ra kết quả tương tự, nhưng tôi nghĩ việc trích dẫn chúng là không cần thiết vì có lẽ bằng trực giác, tất cả chúng ta đều biết điều này.
Vậy nên, hãy thực hành tư duy cùng thắng. Hãy dũng cảm và cân nhắc, cân bằng giữa điều bạn muốn và điều người khác muốn. Thực hành tại gia đình, với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Thực hành tại công việc, với quản lý, đồng nghiệp, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, khách hàng. Nếu bạn thấy việc này khó làm, hãy quay lại Thói quen 1, 2 và 3. Làm rõ động cơ của mình, và đạt được Thành công cá nhân trước. Điều này sẽ cho bạn sức mạnh để bắt đầu tư duy cùng thắng.



Thói quen 5 
Thấu hiểu rồi được hiểu 
[image: a50]
Những nguyên lý của lắng nghe và thấu hiểu 
“Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không hề biết đến.”
Pascal
Giả sử bạn đang gặp vấn đề với đôi mắt của mình và quyết định đến gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ. Sau khi lắng nghe sơ qua lời than vãn của bạn, anh ta tháo kính của mình ra và đưa cho bạn.
Anh ta nói: “Đeo vào đi. Tôi đã đeo cặp kính này trong 10 năm qua và chúng thực sự đã giúp tôi rất nhiều.”
Thế là, bạn đeo cặp kính vào, nhưng điều đó chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
“Thật tệ”, bạn kêu lên, “Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”
“Ồ, chuyện gì vậy?” Anh ta hỏi, “Chúng rất tốt đối với tôi mà.
Cố lên nào!”
“Tôi đang cố đây”, bạn khăng khăng, “Mọi thứ trông thật lờ mờ.” 
“Ồ, anh làm sao thế? Hãy nghĩ một cách tích cực lên!”
“Ừ. Một cách tích cực mà nói, tôi không nhìn thấy gì cả.”
“Chàng trai, anh thật là vô ơn!”, anh ta lên giọng trách cứ, “Sau tất cả những gì tôi vừa làm để giúp anh!”
Xác suất bạn quay trở lại chỗ người bác sỹ đó vào lần tới khi cần khám là bao nhiêu? Không cao lắm, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. Bạn sẽ không tin tưởng vào ai đó không hề chẩn bệnh trước khi kê toa.
Nhưng liệu chúng ta có thường xuyên “chẩn bệnh” trước khi “kê toa” trong giao tiếp?
“Thôi nào, con yêu, kể cho mẹ nghe xem con đang cảm thấy như thế nào. Mẹ biết là khó, nhưng mẹ sẽ cố gắng để hiểu.”
“Ồ, con không biết nữa mẹ ạ. Có thể mẹ sẽ nghĩ điều đó là ngu ngốc.”
“Tất nhiên là không rồi. Con có thể nói với mẹ. Con yêu, không ai quan tâm đến con nhiều như mẹ. Mẹ chỉ quan tâm đến lợi ích của con mà thôi. Điều gì khiến con buồn bực vậy.”
“Ồ, con không biết nữa.”
“Thôi nào, con yêu. Có chuyện gì?”
“Thành thật mà nói, con không thích tới trường nữa.”
“Cái gì?” Bạn hồi đáp đầy hoài nghi “Ý con là gì khi nói con không thích tới trường nữa? Sau tất cả những hy sinh của cha mẹ để con được học hành ư! Giáo dục là nền tảng cho tương lai của con. Nếu con chăm chỉ giống như chị gái con, con sẽ làm tốt hơn và yêu thích việc tới trường. Hết lần này đến lần khác, cha mẹ đã nhắc nhở con phải chuyên tâm. Con có khả năng, nhưng con không chuyên tâm. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Giữ lấy thái độ tích cực về chuyện này.
Dừng lại (Một khoảng im lặng)
“Nào tiếp tục đi. Nói mẹ nghe con cảm thấy như thế nào?”
Chúng ta có xu hướng vội vã xông vào, để giải quyết mọi việc với lời khuyên tốt. Nhưng chúng ta thường xuyên thất bại trong việc dành thời gian để tìm hiểu, để trước tiên thực sự thấu hiểu vấn đề một cách sâu sắc.
Nếu tôi được tóm tắt về nguyên lý quan trọng nhất mà bản thân học được trong việc tương tác giữa người với người bằng một câu duy nhất, thì đó là: Hãy thấu hiểu trước, để rồi được thấu hiểu. Nguyên lý này chính là chìa khóa cho việc giao tiếp hiệu quả giữa người với người.
PHẨM GIÁ VÀ GIAO TIẾP
Ngay lúc này, bạn đang đọc cuốn sách mà tôi viết. Đọc và viết đều là hai hình thức của giao tiếp. Nói và nghe cũng vậy. Trên thực tế, đó là bốn hình thức giao tiếp cơ bản. Hãy nghĩ về tất cả thời gian mà bạn đã dành ra để thực hiện ít nhất một trong bốn hình thức giao tiếp đó. Năng lực giao tiếp tốt ở cả bốn hình thức chắc chắn là vô cùng quan trọng đối với tính hiệu quả của bạn.
Giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta sử dụng hầu hết thời gian sau khi tỉnh dậy để giao tiếp. Nhưng hãy suy ngẫm điều này: Chúng ta dành nhiều năm để học cách đọc và viết, cũng như nhiều năm để học nói. Nhưng còn lắng nghe thì sao? Liệu bạn đã từng tham gia khóa học nào dạy bạn cách lắng nghe để có thể thấu hiểu thực sự sâu sắc một người từ lăng kính riêng của chính người đó?
So sánh một cách tương đối, chỉ một số ít người được đào tạo cách lắng nghe hiệu quả. Và, trong hầu hết các trường hợp, chương trình đào tạo mà họ được tham gia chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật/tiểu xảo của Đạo đức tính cách, tách rời với nền tảng Đạo đức phẩm giá và bản chất của mối quan hệ vốn đóng vai trò rất quan trọng để thấu hiểu người khác.
Nếu bạn muốn tương tác một cách hiệu quả với tôi, tạo ảnh hưởng đến tôi - hoặc vợ/chồng, con cái, hàng xóm, cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè của bạn - bạn sẽ cần phải thấu hiểu tôi trước. Và bạn không thể làm được điều đó nếu chỉ sử dụng các chiêu thức. Nếu tôi cảm thấy bạn đang sử dụng một số chiêu trò, tôi sẽ cảm thấy sự giả dối và lèo lái. Tôi sẽ tự hỏi tại sao bạn lại làm như vậy, động cơ của bạn là gì. Và tôi sẽ không cảm thấy đủ an tâm để mở lòng ra với bạn.
Điều thực sự cốt lõi quyết định sức ảnh hưởng của bạn lên tôi là tấm gương con người bạn, những gì bạn thực sự làm. Con người bạn sẽ toát lên một cách tự nhiên từ bản tính của bạn, từ con người mà bạn thực sự là - chứ không phải từ những gì người khác nói về bạn hay những gì bạn thể hiện để tạo ấn tượng với tôi. Nó bộc lộ một cách rõ ràng trong quá trình tôi tiếp xúc thực sự với bạn.
Bản tính của bạn không ngừng tỏa ra, truyền đi những thông điệp. Từ đó, trong dài hạn, một cách bản năng, tôi trở nên tin tưởng hoặc mất niềm tin ở bạn và những hành động của bạn đối với tôi.
Nếu bạn cứ lúc nắng lúc mưa, nếu bạn lúc thì cay nghiệt lúc thì tử tế, và đặc biệt, nếu cách bạn thể hiện trong cuộc sống riêng tư không hề tương thích với cách bạn thể hiện với xã hội bên ngoài, tôi sẽ thấy khó mà mở lòng với bạn. Do đó, dù tôi có thể mong muốn và thậm chí là cần nhận được tình cảm và ảnh hưởng của bạn đến mấy, tôi vẫn không cảm thấy đủ an tâm để chia sẻ ý kiến và trải nghiệm cũng như những cảm nhận yếu mềm của mình với bạn. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra?
Trừ phi tôi mở lòng với bạn, trừ phi bạn thấu hiểu tôi, hoàn cảnh đặc thù của tôi cũng như những cảm nhận riêng mà tôi đang có, bạn sẽ không thể biết cần tư vấn hay khuyên bảo tôi như thế nào. Những điều bạn nói có thể tốt đẹp và đúng đắn, nhưng nó không thể hoàn toàn phù hợp với tôi.
Bạn có thể nói rằng bạn quan tâm và coi trọng tôi. Tôi thực sự rất muốn tin điều đó. Nhưng làm thế nào bạn có thể coi trọng tôi khi bạn thậm chí còn không hề hiểu tôi? Tất cả những gì tôi có là lời nói của bạn, và tôi không thể tin tưởng vào lời nói.
Tôi quá nóng giận và phòng thủ - Hoặc có thể quá tội lỗi và sợ hãi - để nhận sự ảnh hưởng từ bạn, dù thậm chí sâu thẳm bên trong tôi biết là tôi cần điều mà bạn có thể chia sẻ với tôi.
Trừ phi bạn đón nhận sự riêng biệt của tôi, tôi sẽ không đón nhận lời khuyên của bạn. Do vậy, bạn không thể chỉ dùng chiêu thức để có được thói quen giao tiếp và tương tác thực sự hiệu quả. Bạn phải xây dựng những kỹ năng lắng nghe thấu hiểu dựa trên nền tảng phẩm giá giúp lan tỏa sự cởi mở và niềm tin. Và bạn phải xây dựng được Tài khoản tình cảm thúc đẩy sự giao hòa từ trái tim đến trái tim.
LẮNG NGHE ĐỒNG CẢM
“Thấu hiểu người khác trước” yêu cầu một sự chuyển dịch sâu sắc trong mô thức. Chúng ta thường mong đợi bản thân được thấu hiểu trước tiên. Phần lớn mọi người đều không lắng nghe với chủ đích để thấu hiểu, họ lắng nghe với chủ đích để hồi đáp. Họ thường ở trong trạng thái đang nói hoặc “chuẩn bị” để nói. Họ chắt lọc mọi thứ thông qua các mô thức của riêng mình, áp đặt những trải nghiệm của riêng mình lên cuộc đời của người khác.
“Ồ, tôi biết chính xác bạn cảm thấy như thế nào!”
“Tôi đã từng trải qua việc tương tự. Hãy để tôi kể bạn nghe về trải nghiệm của mình.”
Họ thường xuyên áp đặt những trải nghiệm của riêng mình để phán xét hành vi của người khác. Cứ tương tác với ai là họ lại mang lăng kính của riêng mình ra để “chẩn bệnh” cho người đó.
Nếu họ có một vấn đề với ai đó - con trai, con gái, vợ/chồng, nhân viên - thái độ của họ thường là: “Đơn giản là người đó không hiểu!”
Một người cha từng nói với tôi: “Tôi không thể hiểu được con mình. Nó chẳng lắng nghe tôi gì cả.”
“Hãy để tôi nhắc lại lời ông vừa nói”. Tôi đáp lại. “Ông không hiểu được con trai mình vì cậu bé không lắng nghe ông?”
“Đúng vậy”, ông ta đáp lại.
“Để tôi thử lại lần nữa”, tôi nói, “Ông không hiểu con trai ông bởi vì cậu bé không lắng nghe ông?”
“Đó là điều tôi nói”, ông ta nôn nóng đáp lại.
“Tôi nghĩ rằng để hiểu một người khác, ông cần phải lắng nghe người đó”, tôi gợi ý.
“Ồ!”, ông ta thốt lên lần nữa, như thể ý nghĩ bắt đầu lóe sáng. “Ồ, phải rồi! Nhưng tôi thực sự hiểu nó. Tôi biết nó đang trải qua chuyện gì. Bản thân tôi đã từng trải qua điều tương tự. Tôi nghĩ điều tôi không hiểu nổi là tại sao nó lại không lắng nghe tôi.”
Người đàn ông này đã không hề có một dữ liệu nào dù là mơ hồ về điều thực sự tồn tại trong đầu con trai ông ta. Ông ta chỉ nhìn vào những gì có trong đầu mình và nghĩ rằng ông ta đã nhìn thấy toàn bộ thế giới, bao gồm cả con trai mình.
Đây là trường hợp mà nhiều người trong chúng ta rơi vào. Chúng ta lấp đầy tâm trí mình bằng những điều ta cho là đúng và những trải nghiệm của riêng mình. Chúng ta muốn được thấu hiểu. Những cuộc đối thoại của chúng ta trở thành những cuộc độc thoại, và chúng ta không bao giờ thực sự lắng nghe điều gì đang tiếp diễn bên trong suy nghĩ của người khác.
Khi một ai đó nói, chúng ta thường chỉ “lắng nghe” ở một trong bốn cấp độ. Chúng ta có thể bỏ lơ người khác, không hề thực sự lắng nghe. Chúng ta có thể giả vờ lắng nghe bằng những câu “Ồ. À há. Đúng rồi”. Chúng ta có thể thực hiện lắng nghe một cách “chắt lọc”, ví như chỉ nghe vài đoạn nhất định trong câu chuyện liến thoắng của một đứa trẻ mẫu giáo. Hoặc chúng ta thậm chí có thể luyện tập để có kỹ năng lắng nghe tập trung, dành sự chú ý và tập trung vào từng từ được chia sẻ. Nhưng rất ít ai trong chúng ta từng thực hiện lắng nghe ở cấp độ năm, cấp độ cao nhất, lắng nghe đồng cảm.
Khi tôi nói đến lắng nghe đồng cảm, tôi không định đề cập tới những chiêu thức để lắng nghe “chủ động” hoặc lắng nghe “phản ảnh” - về cơ bản là bắt chước lại điều người khác nói. Phương thức lắng nghe đó đơn thuần dựa trên kỹ năng, chỉ là “phần ngọn”, bỏ qua “gốc rễ” sâu xa là phẩm giá và nền tảng của mối quan hệ, thường xuyên làm tổn thương những đối tượng “được lắng nghe” theo cách như vậy. Cách thức đó thực chất vẫn là lắng nghe thuần túy. Nếu bạn luyện tập các kỹ thuật lắng nghe, bạn có thể không thể hiện những góc nhìn chủ quan của mình trong những lần tương tác thực tế, nhưng động cơ lắng nghe của bạn vẫn mang tính chủ quan. Bạn lắng nghe với các kỹ năng để phản ánh lại suy nghĩ của đối phương, nhưng chủ đích của bạn khi lắng nghe vẫn là để đối đáp, để kiểm soát và dẫn dắt họ.
Khi tôi nói đến lắng nghe đồng cảm, tôi muốn đề cập tới lắng nghe với chủ đích là để thấu hiểu. Ý của tôi là trước tiên hãy nỗ lực thấu hiểu, thực sự thấu hiểu. Đó là một mô thức hoàn toàn khác biệt.
Lắng nghe đồng cảm nghĩa là bước vào trong thế giới quan của người khác. Bạn nhìn nhận qua lăng kính của người đó, bạn quan sát thế giới theo cách mà họ quan sát thế giới, bạn thấu hiểu mô thức của họ, bạn thấu hiểu họ đang cảm thấy như thế nào.
Đồng cảm không phải là thông cảm. Thông cảm là một dạng thức của sự đồng thuận, cũng là một dạng thức của sự đánh giá/ phán xét. Đôi khi, thông cảm là một cảm xúc và cách hồi đáp phù hợp hơn trong một vài hoàn cảnh. Tuy nhiên, mọi người thường tìm kiếm sự thông cảm. Nó làm họ trở nên phụ thuộc. Điều cốt lõi của lắng nghe đồng cảm không phải việc bạn đồng thuận với một ai đó; mà là bạn thực sự thấu hiểu cả cảm xúc lẫn suy nghĩ của người đó một cách đầy đủ và sâu sắc.
Lắng nghe đồng cảm không chỉ là ghi nhận, phản ánh, hoặc thậm chí thấu hiểu những từ được nói ra. Các chuyên gia về giao tiếp ước tính, trên thực tế, chỉ có 10 phần trăm hoạt động giao tiếp của chúng ta được thể hiện bằng ngôn ngữ chúng ta sử dụng. Khoảng 30 phần trăm được thể hiện bằng giọng nói của chúng ta, và 60 phần trăm bằng ngôn ngữ cơ thể của chúng ta. Với phương thức lắng nghe đồng cảm, bạn lắng nghe với đôi tai của mình, nhưng quan trọng hơn, bạn cũng lắng nghe với đôi mắt và trái tim mình. Bạn lắng nghe những xúc cảm, và suy ngẫm. Bạn lắng nghe hành vi. Bạn sử dụng cả não phải lẫn não trái của mình. Bạn lắng nghe bằng các giác quan, bằng trực giác, bằng cảm nhận.
Lắng nghe đồng cảm vô cùng đắt giá bởi vì nó cho bạn dữ liệu chính xác để hành xử. Thay vì áp đặt nhân sinh quan của mình và võ đoán suy nghĩ, cảm xúc, động cơ và sự lý giải của người khác, bạn chạm tới điều thực sự đang diễn ra trong suy nghĩ và trái tim của họ. Bạn lắng nghe để thấu hiểu. Bạn tập trung vào việc đón nhận sự giao tiếp có chiều sâu của tâm hồn người khác.
Thêm vào đó, lắng nghe đồng cảm là chìa khóa để tạo ra “khoản gửi” trong Tài khoản tình cảm mà bạn có, bởi bất kỳ điều gì bạn làm cũng không thể trở thành một “khoản gửi” trừ phi người khác cũng nhìn nhận hành động đó là một “khoản gửi”. Bạn có thể nỗ lực hết sức để tạo một “khoản gửi”, để rồi cuối cùng nó lại trở thành một “khoản rút” khi một người coi những nỗ lực của bạn là hành động mang tính lèo lái, vị kỷ, đáng sợ hay chiếu cố đơn giản vì bạn không hiểu điều gì là thực sự quan trọng đối với anh ấy.
Lắng nghe đồng cảm tự thân nó đã là một khoản gửi đáng kể trong Tài khoản tình cảm. Nó có tính chữa lành và trị liệu khi mang tới “khí thở” cho tâm hồn đang bí bức của ai đó.
Nếu tất cả không khí trong căn phòng bạn đang ở đột nhiên biến mất, điều gì sẽ xảy ra với sự hứng thú của bạn đối với quyển sách này? Bạn sẽ không quan tâm đến cuốn sách; bạn sẽ không quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoại trừ việc có được không khí. Sinh tồn sẽ trở thành động cơ duy nhất của bạn.
Nhưng hiện tại bạn đang có không khí, vì thế nên bạn không có động cơ đó. Và đây là một trong những đúc kết quan trọng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về động cơ con người: Các nhu cầu được thỏa mãn không thúc đẩy hành động. Chỉ có những nhu cầu không được thỏa mãn mới thúc đẩy hành động. Sau việc sinh tồn về mặt thể xác, nhu cầu lớn nhất của loài người là sinh tồn về mặt tâm lý - được thấu hiểu, được khẳng định, được thừa nhận, được coi trọng.
Khi bạn lắng nghe người khác với sự đồng cảm, bạn mang lại “khí thở” cho tâm hồn của họ. Và sau khi nhu cầu quan trọng đó được đáp ứng, bạn có thể tập trung tác động hoặc giải quyết vấn đề.
Nhu cầu về thứ “khí thở cho tâm hồn” này ảnh hưởng đến giao tiếp trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Trong một lần dạy khái niệm này tại một cuộc tọa đàm ở Chicago, tôi hướng dẫn người tham dự luyện tập lắng nghe đồng cảm trong suốt buổi tối. Sáng ngày hôm sau, một người đàn ông bước tới gặp tôi, say sưa kể:
“Để tôi kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua”. Anh ta nói “Tôi đang nỗ lực để hoàn thành một hợp đồng mua bán bất động sản khi tôi ở đây, tại Chicago. Tôi đã gặp ban lãnh đạo của khách hàng, luật sư của họ và một đại lý bất động sản khác, đơn vị vừa được đưa vào với một bản đề xuất thay thế.”
“Mọi việc như thể là tôi sẽ đánh mất hợp đồng này. Tôi đã theo hợp đồng này hơn sáu tháng qua và, thực tế là, tất cả “trứng” của tôi đã đặt trọn vào một rổ. Tất cả chúng. Tôi đã hoảng sợ. Tôi đã làm bất kỳ điều gì tôi có thể. Tôi trì hoãn tất cả những lần hủy hợp tác. Tôi sử dụng mọi chiêu trò bán hàng mà tôi có. Cách hoãn binh cuối cùng là nói: “Liệu chúng ta có thể trì hoãn quyết định này một chút được không?” Nhưng bước đà quá mạnh và họ đã rất khó chịu bởi vấn đề này đã tiếp diễn quá lâu, nên họ chắc chắn sẽ chấm dứt mọi việc ở đây.
Do vậy, tôi nói với chính mình “Ồ, tại sao không thử? Tại sao không luyện tập điều mình đã học ngày hôm nay và nỗ lực thấu hiểu trước, sau đó tìm kiếm sự thấu hiểu? Tôi chẳng còn gì để mất.”
Tôi nói với khách hàng, “Hãy để tôi thử nhìn nhận xem tôi có thực sự hiểu hoàn cảnh của ngài và điều mà ngài thực sự quan ngại với các đề xuất của tôi không. Khi ngài cảm thấy tôi thấu hiểu những điều đó, chúng ta có thể xem xét xem liệu bản đề xuất của tôi có hợp lý hay không.”
Tôi thực sự cố gắng để đặt mình vào hoàn cảnh của ông ấy. Tôi cố gắng diễn đạt bằng lời những nhu cầu và quan ngại của ông ấy, và ông ta bắt đầu trở nên cởi mở.
Tôi càng cảm nhận và thể hiện những điều mà ông ấy lo lắng, những kết quả mà ông ấy dự liệu, ông ấy càng trở nên cởi mở hơn.
Cuối cùng, giữa cuộc đối thoại của chúng tôi, ông ấy đứng lên, bước tới chiếc điện thoại, quay số cho vợ của mình. Đặt tay lên ống nghe, ông ấy nói “Hợp đồng này là của anh.”
“Tôi hoàn toàn sửng sốt”, anh ta nói “Tôi vẫn còn cảm thấy như thể đang ở trong buổi sáng đó. Anh ta vừa tạo ra một khoản gửi lớn trong Ngân hàng tình cảm bằng việc mang tới “khí thở tâm hồn” cho người đàn ông kia. Trong trường hợp này, khi tất cả mọi thứ đều được đặt lên bàn cân, và khi những yếu tố khác tương đối ngang bằng, sự chủ động của con người trở nên quan trọng hơn những khía cạnh kỹ thuật.
Nỗ lực thấu hiểu trước, “chẩn đoán” trước khi “trị bệnh”, thực sự không dễ. Việc đưa cho người khác lăng kính đã rất hữu ích với bạn trong nhiều năm dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng về lâu dài, nó sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng cả P (Product - Sản phẩm) lẫn PC (Productivity - Năng lực sản xuất). Bạn không thể đạt được năng lực sản xuất tối đa, mang tính tương thuộc mà thiếu hiểu biết chính xác xuất phát điểm của người khác. Và bạn không thể có được PC mang tính tương trợ - Tài khoản tình cảm lớn - Nếu người bạn tương tác không cảm thấy thực sự được thấu hiểu.
Lắng nghe đồng cảm cũng rất rủi ro. Sự an toàn của bạn sẽ bị ảnh hưởng lớn khi bạn tham gia vào trải nghiệm lắng nghe người khác một cách sâu sắc bởi bạn sẽ phải mở lòng mình để bị ảnh hưởng/tác động. Bạn sẽ trở nên dễ bị tổn thương. Điều này là một nghịch lý, theo một nghĩa nào đó, bởi để tạo ảnh hưởng, bạn phải chấp nhận chịu ảnh hưởng. Điều đó nghĩa là bạn phải thực sự thấu hiểu.
Đó là lý do tại sao Thói quen 1, 2, 3 lại mang tính nền tảng đến vậy. Chúng giúp bạn có được giá trị cốt lõi bên trong bền vững, lấy nguyên lý làm trung tâm, từ đó bạn có thể kiểm soát nhiều hơn sự tổn thương gây ra bởi các yếu tố bên ngoài với sự bình yên và sức mạnh bên trong.
“CHẨN BỆNH” TRƯỚC KHI “KÊ TOA”
Mặc dù là việc rủi ro và không dễ làm, nỗ lực để thấu hiểu, hay nói cách khác là “chẩn bệnh” trước khi “kê toa” là một nguyên lý đúng đắn hiện hữu ở nhiều góc cạnh trong cuộc sống. Đó là biểu hiện của tất cả những người thực sự chuyên nghiệp. Điều này vô cùng quan trọng đối với kỹ thuật viên đo mắt lẫn chuyên gia vật lý. Bạn sẽ không bao giờ tin tưởng vào đơn thuốc của bác sỹ trừ phi bạn tin tưởng vào kết quả chẩn bệnh.
Khi con gái Jenny của chúng tôi, mới hai tháng tuổi, bị ốm vào một ngày thứ bảy, khi mà trận đấu bóng trong cộng đồng chúng tôi sinh sống đang thu hút sự quan tâm của hầu hết tất cả mọi người. Đó là một trận bóng quan trọng - khoảng 60000 người đã ở đó. Sandra và tôi cũng muốn đi xem trận bóng, nhưng chúng tôi không muốn rời Jenny bé bỏng. Triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy của con bé làm chúng tôi lo lắng.
Vị bác sỹ đang ở trận bóng đó. Ông ta không phải bác sỹ riêng của chúng tôi, nhưng ông ta là người phù hợp để gọi. Khi tình trạng của Jenny trở nên tệ hơn, chúng tôi quyết định rằng mình cần một vài lời khuyên.
Sandra gọi đến sân vận động và ông ta bắt máy. Đúng thời điểm quan trọng của trận đấu, và cô ấy có thể cảm nhận thấy sự sốt sắng trong giọng nói của ông ta: “Vâng?”, ông ta hỏi nhanh “Chuyện gì?”
“Bác sỹ ạ, tôi là vợ Covey, chúng tôi đang rất lo về con gái của chúng tôi, Jenny.”
“Tình hình thế nào?” Ông ta hỏi.
Sandra mô tả các triệu chứng và ông ta nói: “Được rồi. Tôi sẽ kê một toa thuốc. Nhà thuốc của bà là gì?”
Khi gác máy, Sandra cảm thấy trong lúc vội vã cô ấy đã không thể đưa lại cho bác sỹ tất cả thông tin, nhưng những gì cô ấy đã nói với ông ta là đầy đủ.
Tôi hỏi cô ấy “Liệu em có nghĩ rằng ông ta biết Jenny chỉ là trẻ sơ sinh?”
“Em chắc chắn là ông ấy biết.” Sandra trả lời
“Nhưng ông ấy không phải bác sỹ của chúng ta. Ông ấy chưa từng chữa bệnh cho con bé.”
“Ồ, em khá chắc là ông ấy biết.”
“Liệu em có sẵn sàng cho con bé uống thuốc đó khi chưa thực sự chắc chắn là ông ta biết?”
Sandra im lặng. Cuối cùng cô ấy nói: “Vậy chúng ta sẽ làm gì?”
Tôi nói “Gọi lại cho ông ấy.”
Sandra đáp lại “Anh gọi lại cho ông ấy đi!”
Do đó, tôi đã gọi lại. Ông ấy một lần nữa phải rời khỏi trận đấu. “Bác sỹ”, tôi nói “Khi ông kê toa thuốc, liệu ông đã biết rằng Jenny mới chỉ có 2 tháng tuổi?”
“Không!” Ông ta thốt lên: “Thật tốt vì ông đã gọi lại cho tôi. Tôi sẽ thay đổi toa thuốc ngay lập tức.”
Bạn sẽ không thể tin tưởng vào đơn thuốc của bác sỹ trừ phi bạn tin tưởng vào kết quả chẩn bệnh.
Nguyên lý này cũng áp dụng đối với hoạt động bán hàng. Một người bán hàng hiệu quả trước tiên sẽ nỗ lực thấu hiểu các nhu cầu, sự quan ngại và các tình huống của khách hàng. Người bán hàng không chuyên sẽ bán sản phẩm, người bán chuyên nghiệp sẽ bán giải pháp đáp ứng các nhu cầu và các vấn đề. Đó là một cách tiếp cận rất khác. Người bán hàng chuyên nghiệp học cách “chẩn bệnh” và đồng cảm. Anh ta cũng học cách gắn liền các nhu cầu của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của mình. Và, anh ta phải có sự chính trực để nói rằng: “Sản phẩm hay dịch vụ của tôi không đáp ứng được nhu cầu này” nếu thực tế là vậy.
Chẩn bệnh trước khi kê toa cũng là một nguyên lý nền tảng đối với luật pháp. Một luật sư chuyên nghiệp sẽ tổng hợp các dữ liệu thực tế để thấu hiểu tình hình, các luật lệ và tiền lệ trước tiên, trước khi chuẩn bị cho một vụ kiện. Một luật sư giỏi hầu như sẽ liệt kê các luận điểm của luật sư bên đối phương trước cả khi viết ra các lý luận của mình.
Điều này cũng áp dụng đối với hoạt động thiết kế sản phẩm. Liệu bạn có thể tưởng tượng ai đó trong một công ty nói rằng: “Mấy thứ nghiên cứu khách hàng này chỉ vô ích. Hãy bắt tay thiết kế sản phẩm”. Nói một cách khác, bỏ qua việc thấu hiểu thói quen và động cơ mua hàng của người tiêu dùng - chỉ thiết kế sản phẩm thôi. Điều này sẽ không bao giờ hiệu quả.
Một kỹ sư giỏi sẽ thấu hiểu các tác động và áp lực mà cây cầu sẽ gánh, trước khi thiết kế ra cây cầu. Một giáo viên giỏi sẽ đánh giá lớp học trước khi giảng dạy. Một học sinh giỏi sẽ thấu hiểu chương trình học trước khi đăng ký.
Cha mẹ tốt sẽ thấu hiểu trước khi đánh giá hoặc phán xét. Chìa khóa để phán xét tốt là thấu hiểu. Nếu cứ phán xét trước, một người sẽ không bao giờ đạt được sự thấu hiểu toàn bộ.
Nỗ lực thấu hiểu trước là một nguyên lý đúng đắn hiển nhiên trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là một nguyên lý chung, phổ quát, nhưng tiềm ẩn sức ảnh hưởng vĩ đại trong quan hệ tương thuộc giữa người với người.
BỐN KIỂU HỒI ĐÁP THUẦN TÚY CHỦ QUAN
Bởi vì chúng ta lắng nghe một cách chủ quan, chúng ta có xu hướng hồi đáp lại theo một trong bốn cách sau. Chúng ta đánh giá - đồng ý hoặc không đồng ý; chúng ta thăm dò - chúng ta đặt ra các câu hỏi từ khung tham chiếu của bản thân; chúng ta khuyên bảo - chúng ta tư vấn dựa trên kinh nghiệm của chính mình; hoặc chúng ta diễn giải - chúng ta nỗ lực lý giải mọi người, lý giải động cơ, hành vi của họ dựa trên các động cơ và hành vi của chính mình.
Những cách phản ứng này đến với chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta được “lập trình” kỹ lưỡng bởi chúng ta sống và hành xử xoay quanh các hình mẫu đó trong mọi lúc. Nhưng chúng ảnh hưởng như thế nào đến năng lực thấu hiểu thực sự của chúng ta?
Nếu tôi đang nỗ lực giao tiếp với con trai của tôi, liệu nó có thể cảm thấy dễ dàng cởi mở với tôi khi tôi phán xét mọi thứ nó nói ra trước cả khi nó thực sự giải thích điều đó? Liệu tôi có cho nó “Khí thở cho tâm hồn”?
Và nó sẽ cảm thấy như thế nào khi tôi thăm dò? Bằng cách đặt ra 20 câu hỏi. Những câu hỏi mang tính chủ quan, kiểm soát và điều tra. Những câu hỏi đó nghe cũng logic, nhưng ngôn ngữ của logic rất khác với ngôn ngữ của tâm lý và cảm xúc. Bạn có thể đặt ra 20 câu hỏi trong một ngày mà vẫn không thể tìm được điều gì là quan trọng đối với một ai đó. Thăm dò liên tục là một trong số các nguyên nhân chính mà cha mẹ không thể gần gũi với con cái của họ.
“Mọi chuyện thế nào, con trai?” 
“Ổn ạ.”
“Ồ, gần đây con có chuyện gì mới không?” 
“Không có gì.”
“Vậy ở trường có gì vui không?” 
“Không có gì nhiều.”
“Và con có kế hoạch gì cho cuối tuần này vậy?” 
“Con không biết.”
Bạn không thể dứt con bạn ra khỏi cái điện thoại khi nó nói chuyện với bạn bè nó, nhưng tất cả những gì nó nói với bạn là những câu trả lời ngắn ngủn trong một hay hai từ. Ngôi nhà của bạn trở thành nhà khách nơi nó ăn và ngủ, nhưng không bao giờ chia sẻ và cởi mở.
Hãy thử nghĩ về điều đó một cách thành thật. Tại sao nó lại phải nói chuyện với bạn khi mà mỗi lần nó bộc bạch nỗi lòng mềm yếu của mình, bạn đã vội “giẫm đạp” lên đó bằng những lời khuyên chủ quan kèm theo câu nói “Đã bảo con thế rồi mà!”
Kiểu phản ứng này đã đi quá sâu vào trong chúng ta đến độ chúng ta thậm chí không nhận ra ngay cả khi chúng ta đang sử dụng chúng. Tôi đã giảng dạy khái niệm này cho hàng ngàn người trong các buổi tọa đàm của mình trong nước và cứ mỗi khi chúng tôi thực hành bài tập “đóng vai” để luyện tập lắng nghe đồng cảm trong các tình huống, nó lại khiến họ “ngộ” ra một cách sâu sắc. Họ thường bắt đầu lắng nghe theo kiểu thông thường của họ.
Nhưng khi họ bắt đầu nhận ra cách thức họ thường phản ứng như thế nào và học cách làm thế nào để lắng nghe với sự đồng cảm, họ có thể nhìn thấy kết quả giao tiếp thay đổi vượt bậc. Đối với nhiều người, nỗ lực thấu hiểu trước trở thành phần hứng thú nhất trong 7 Thói quen, có thể áp dụng ngay lập tức.
Hãy cùng xem xét một cuộc đối thoại có thể xem là điển hình giữa người cha và cậu con trai đang ở tuổi vị thành niên. Hãy xem xét ngôn ngữ mà người cha sử dụng theo bốn cách phản ứng khác nhau mà chúng ta vừa mô tả.
Con trai: “Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.” 
“Chuyện gì thế, con trai?” (thăm dò)
“Nó chẳng thực tiễn gì cả. Con chả nhận được điều gì từ đó cả.”
“Ồ, con chỉ chưa thể nhìn thấy các lợi ích thôi, con trai. Cha cũng đã cảm thấy như vậy khi cha ở tuổi của con. Cha nhớ đã nghĩ một vài lớp học thật lãng phí thời gian. Nhưng những lớp học đó cuối cùng lại có ích nhất đối với cha sau này. Hãy nán lại đó. Cho nó một ít thời gian.” (khuyên bảo)
“Con đã dành cho việc đó 10 năm trong cuộc đời con! Liệu cha có thể cho con biết ‘X cộng Y’ có ý nghĩa như thế nào với con nếu con trở thành một thợ sửa xe được không?”
“Một thợ sửa xe? Con đùa à?” (đánh giá)
“Không, con không đùa. Xem Joe kìa. Anh ấy bỏ học. Anh ấy sửa những chiếc xe. Và anh ấy làm ra tiền. Đó mới thực tiễn.”
“Bây giờ thì con có thể thấy như vậy. Nhưng sau nhiều năm nữa, Joe sẽ ước gì anh ta đã ở lại trường học. Con không muốn trở thành một thợ sửa máy. Con cần một nền giáo dục để chuẩn bị cho bản thân những điều tốt hơn thế.” (khuyên bảo)
“Con không biết. Joe đã khởi nghiệp khá tốt đấy chứ.”
“Xem này, con trai, con đã thực sự cố gắng chưa?” (thăm dò, đánh giá)
“Tính đến giờ con đã có hai năm ở trường trung học rồi. Chắc chắn là con đã cố gắng. Đó chỉ là một sự lãng phí.”
“Đó là một ngôi trường uy tín, con trai. Hãy cho họ một chút tin tưởng.” (khuyên bảo, đánh giá)
“Ồ, những bạn khác cũng cảm thấy giống con.”
“Liệu con có nhận ra mẹ con và cha đã hy sinh như thế nào để đưa con đến vị trí mà con đang ở không? Con không thể từ bỏ khi con đã đi được xa như thế này.” (đánh giá)
“Con biết là cha đã hy sinh nhiều. Nhưng điều đó không đáng.” 
“Xem này, có lẽ con nên sử dụng nhiều thời gian hơn để làm bài tập và ít thời gian hơn trước cái TV này.”
Chắc chắn, người cha có ý định tốt. Chắc chắn, ông ta muốn giúp. Nhưng liệu ông ta thậm chí đã bắt đầu thực sự thấu hiểu?
Hãy xem xét kỹ hơn người con trai - không chỉ ngôn từ, mà là suy nghĩ và cảm nhận của anh ta (thể hiện trong ngoặc đơn bên dưới) và ảnh hưởng mà phản ứng chủ quan của người cha có thể dẫn tới.
“Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.” (Con muốn nói với ba, để thu hút sự chú ý của ba.)
“Chuyện gì thế, con trai?” (Ồ cha quan tâm! Tốt rồi.)
“Nó chẳng thực tiễn gì cả. Con chả nhận được điều gì từ đó cả.” (Con gặp vấn đề với trường học, và con chỉ cảm thấy rất tệ.)
“Ồ, con chỉ chưa thể nhìn thấy các lợi ích thôi, con trai. Cha cũng đã cảm thấy như vậy khi cha ở tuổi của con. Cha nhớ đã nghĩ một vài lớp học thật lãng phí thời gian. Nhưng những lớp học đó cuối cùng lại có ích nhất đối với cha sau này. Hãy nán lại đó. Cho nó một ít thời gian. (Thời gian không thể giải quyết vấn đề của con được. Con ước gì con có thể nói với ba. Con ước gì có thể trút nó ra.)
“Con đã dành cho việc đó 10 năm trong cuộc đời con! Liệu cha có thể cho con biết ‘X cộng Y’ có ý nghĩa như thế nào với con nếu con trở thành một thợ sửa xe được không?”
“Một thợ sửa xe? Con đùa à?” (Cha sẽ không thích nếu mình trở thành một thợ sửa xe. Ông ấy sẽ không hài lòng nếu mình không tốt nghiệp. Mình phải điều chỉnh lại điều mình vừa nói.)
“Không, con không đùa. Xem Joe í. Anh ấy bỏ học. Anh ấy sửa những chiếc xe. Và anh ấy làm ra tiền. Đó mới thực tiễn.”
“Bây giờ con có thể thấy như vậy. Nhưng sau nhiều năm nữa, Joe sẽ ước gì anh ta đã ở lại trường học. Con không muốn trở thành một thợ sửa máy. Con cần một nền giáo dục để chuẩn bị cho bản thân những điều tốt hơn thế.” (Làm thế nào mà cha biết được điều đó? Cha có thực sự hiểu gì về điều mà con muốn không?)
“Con không biết. Joe cũng khởi nghiệp khá tốt đấy chứ.” (Anh ấy không phải là một sự thất bại. Anh ta bỏ học và anh ta không hề thất bại.)
“Xem này, con trai, con đã thực sự cố gắng chưa?” (Chúng ta đang tranh cãi lòng vòng, cha ạ. Nếu cha chỉ cần lắng nghe thôi, con thực sự cần nói với cha đôi điều quan trọng).
“Tính đến giờ con đã có hai năm ở trường trung học rồi. Chắc chắn là con đã cố gắng. Đó chỉ là một sự lãng phí.”
“Đó là một ngôi trường uy tín, con trai. Hãy cho họ một chút tin tưởng.” (Ồ vui thật. Giờ chúng ta đang nói về uy tín. Con ước con có thể nói về điều mà con muốn nói.)
“Ồ, những bạn khác cũng cảm thấy giống con.” (Con cũng có chút tín nhiệm chứ. Con không phải một thằng đần.)
“Liệu con có nhận ra mẹ con và cha đã hy sinh như thế nào để đưa con đến vị trí mà con đang ở không?” (Trời ạ, giờ là đến “hành trình sám hối”. Có lẽ con đần thật. Trường học thật tuyệt vời, cha và mẹ thật tuyệt vời, và con là một thằng đần.)
“Con không thể từ bỏ khi con đã đi được xa như thế này.” 
“Con biết là cha đã hy sinh nhiều. Nhưng điều đó không đáng.”
(Đơn giản là cha không hiểu.)
“Xem này, có lẽ con nên sử dụng nhiều thời gian hơn để làm bài tập và ít thời gian hơn trước cái TV này.” (Điều đó không phải là vấn đề, cha ạ! Không phải như vậy! Con sẽ không bao giờ nói với cha nữa. Con thật ngu ngốc khi cố gắng nói với ba.)
“Cha à, chuyện đó chỉ vô ích thôi. Ồ, thôi cha đừng bận tâm!
Con không muốn nói về chuyện này nữa.”
Liệu bạn có thể nhận thấy chúng ta bị hạn chế như thế nào khi chúng ta nỗ lực thấu hiểu người khác chỉ dựa trên ngôn từ không, đặc biệt khi chúng ta nhìn nhận người khác bằng lăng kính của mình? Liệu chúng ta có thể nhận ra phản hồi thuần túy chủ quan của mình hạn chế như thế nào đối với một người liên tục cố gắng giúp chúng ta hiểu quan điểm của họ?
Bạn sẽ không thể bước vào nội tâm của người khác, để nhìn nhận thế giới như cách anh ta đang nhìn, cho đến khi bạn phát triển được mong muốn lắng nghe thuần khiết, phát huy sức mạnh của phẩm giá cá nhân và tạo lập được số dư trong Tài khoản tình cảm, cũng như các kỹ năng lắng nghe đồng cảm để thực hiện điều đó.
Phần đỉnh của tảng băng, tức các kỹ năng lắng nghe đồng cảm, bao gồm bốn cấp độ phát triển.
Cấp độ đầu tiên và kém hiệu quả nhất là lặp lại nội dung. Đó là kỹ năng được dạy trong phương pháp lắng nghe “chủ động” hoặc lắng nghe “phản ánh”. Khi không dựa trên nền tảng phẩm giá hay bản chất mối quan hệ, hành động này thường làm tổn thương người khác và khiến họ đóng cánh cửa tâm hồn lại. Tuy nhiên, điều đó là kỹ năng ở cấp độ đầu tiên bởi ít nhất nó khiến bạn lắng nghe điều đang được nói tới. Phương thức “Lặp lại nội dung” rất đơn giản. Bạn chỉ lắng nghe ngôn ngữ từ miệng của người khác và lặp lại. Bạn thậm chí không cần sử dụng não của mình.
“Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.” 
“Con nhận thấy trường học là vô bổ?”
Điều thiết yếu là bạn phải lặp lại nội dung của điều vừa được nói. Bạn không đánh giá, thăm dò hay khuyên bảo hoặc dẫn giải. Ít nhất bạn sẽ thể hiện là bạn đang chú ý đến ngôn ngữ của cậu bé. Nhưng để thấu hiểu, bạn muốn làm nhiều hơn thế.
Cấp độ hai của lắng nghe thấu hiểu là diễn đạt lại nội dung bằng ngôn từ khác. Cách này sẽ hiệu quả hơn một chút, nhưng nó vẫn hạn chế trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.
“Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.” 
“Con không muốn tới trường nữa?”
Lần này, bạn thể hiện suy nghĩ của cậu bé bằng ngôn từ của bạn. Trường hợp này bạn đang nghĩ về điều cậu bé nói, phần lớn là với não trái, phần não thiên về logic và suy luận. Cấp độ thứ ba vận hành não phải của bạn. Bạn phản ánh cảm giác.
“Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.” 
“Con đang cảm thấy bối rối?”
Trường hợp này bạn không tập trung nhiều vào điều cậu bé nói mà tập trung vào cảm nhận của cậu bé về điều đang nói tới. Cấp độ thứ tư bao gồm cả cấp độ thứ hai và thứ ba. Bạn phản ánh nội dung chia sẻ và cảm giác.
“Cha ạ, con thấy rồi! Trường học là vô bổ.”
“Con đang thực sự cảm thấy bối rối về trường học?”
Bối rối là cảm giác; trường học là nội dung. Bạn sử dụng cả hai phần não bộ để thấu hiểu cả hai khía cạnh trong thông điệp của cậu bé.
Giờ thì điều xảy đến khi bạn sử dụng các kỹ năng lắng nghe đồng cảm ở cấp độ bốn sẽ thực sự đáng kinh ngạc. Khi bạn thực sự nỗ lực để thấu hiểu, bạn diễn đạt lại thông điệp và phản ảnh lại cảm giác, bạn mang tới cho cậu bé “không khí cho tâm hồn”. Bạn cũng giúp cậu nhìn nhận lại suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bởi cậu bé đã gia tăng sự tin tưởng của mình vào mong muốn lắng nghe và thấu hiểu chân thành của bạn, rào cản giữa điều cậu bé truyền tải tới bạn và điều thực sự diễn ra bên trong cậu bé thực sự biến mất. Điều đó mở ra một dòng chảy từ tâm hồn đến tâm hồn.
Cậu bé sẽ không nghĩ và cảm nhận một điều để rồi lại nói ra một điều khác. Cậu bé bắt đầu tin tưởng để chia sẻ với bạn những suy nghĩ và cảm nhận mềm yếu nhất bên trong.
“Ba, con thấy rồi! Trường học là vô bổ!” (Con muốn nói với cha và có được sự chú ý từ ba.)
“Con đang cảm thấy bối rối về trường học?” (Đúng vậy! Đó là điều mà con cảm thấy.)
“Chắc chắn rồi. Trường lớp thật thiếu thực tiễn. Con chẳng nhận được gì từ đó cả.”
“Con cảm thấy trường học không mang lại gì cho con?” (Ồ để nghĩ lại - Đó thực sự là điều mình nghĩ?)
“Ồ, đúng vậy. Con chỉ đang không học bất kỳ điều gì sẽ giúp ích cho con. Ý con là, hãy xem Joe đó. Anh ta bỏ học và giờ đang làm việc liên quan tới ô tô. Anh ta kiếm ra tiền. Đó mới là thực tiễn.”
“Con cảm thấy Joe thực sự có ý tưởng đúng.” (Ồ...)
“Ồ, con đoán anh ấy làm theo cách nào đó. Hiện tại anh ta thực sự kiếm ra tiền. Nhưng trong vài năm nữa, con cá là anh ấy sẽ có thể phải trả giá.”
“Con nghĩ là Joe sẽ cảm thấy anh ta đã lựa chọn sai lầm.” 
“Anh ấy sẽ thế thôi. Hãy nhìn vào những điều mà anh ấy từ bỏ.
Con nghĩ là, nếu cha không được giáo dục, cha không thể thành công được trong thế giới này.”
“Giáo dục thực sự quan trọng.”
“Ồ, đúng rồi! Con nghĩ rằng, nếu cha không có bằng cấp, nếu cha không thể kiếm được việc hoặc vào đại học, cha sẽ biết làm gì?”
“Việc học quả là quan trọng cho tương lai của ta.”
“Tất nhiên rồi. Và, cha biết không? Con thực sự lo lắng. Nghe này, cha sẽ không nói với mẹ, phải không?”
“Con không muốn mẹ biết chuyện này chứ gì.”
“Cũng không hẳn vậy đâu. Ồ, con cho là cha có thể nói với mẹ. Dù gì thì mẹ cũng phát hiện ra thôi. Xem này, con vừa làm bài kiểm tra này hôm nay, bài thi đọc. Và, cha ạ, họ nói rằng trình độ đọc của con tương đương với lớp 4 thôi. Lớp 4! Và con thì đang học trung học phổ thông!”
Thấu hiểu thực sự làm nên sự khác biệt! Tất cả những lời khuyên ý nghĩa trên thế giới sẽ là vô nghĩa nếu chúng không giải quyết vấn đề thực sự. Và chúng ta sẽ không bao giờ nắm được vấn đề nếu chúng ta giữ chặt lấy sự chủ quan, những mô thức của chính mình và không thể tháo bỏ “lăng kính” của mình đủ lâu để nhìn thế giới từ một góc nhìn khác.
“Con sẽ bị đánh trượt cha ạ. Con đoán, con dự là nếu con bị đánh trượt, con sẽ thôi học. Nhưng con không muốn bỏ học.”
“Con cảm thấy lo lắng. Con đang trong tình thế khó xử.” 
“Cha nghĩ con nên làm gì?”
Bằng nỗ lực thấu hiểu trước tiên, người cha này đã biến một cơ hội trao đổi thành một cơ hội chuyển đổi. Thay vì tương tác ở bề mặt, giao tiếp theo kiểu cho-xong-chuyện, ông đã tạo dựng một tình huống trong đó ông có thể tạo được ảnh hưởng mang tính thay đổi, không chỉ với con trai mình mà còn với mối quan hệ cha con. Bằng việc đặt nhân sinh quan của mình sang một bên và thực sự nỗ lực để thấu hiểu, ông ta đã tạo một khoản gửi lớn vào Tài khoản tình cảm và khích lệ cậu con trai cởi mở, từng bước mở lòng, và nắm được vấn đề thực sự.
Giờ khi cha và con đã ở cùng một phía để nhìn nhận vấn đề, thay vì đứng ở hai phía đối lập quan sát lẫn nhau. Người con cởi mở với nhân sinh quan của người cha và hỏi xin lời khuyên của ông.
Tuy nhiên, ngay cả khi người cha bắt đầu tư vấn, ông ấy cũng cần nhạy cảm khi giao tiếp với cậu con trai.
Nếu cuộc trò chuyện thiên về lý trí, người cha có thể đặt câu hỏi và tư vấn cho con một cách hiệu quả. Nhưng nếu khoảnh khắc đó người con đang bị cảm xúc chi phối, người cha cần phải biết lắng nghe đồng cảm.
“Ồ, cha nhận thấy một số điều mà con có thể cân nhắc.” 
“Như thế nào hả ba?”
“Tìm kiếm một số sự giúp đỡ đặc biệt cho việc đọc của con. Có thể họ sẽ có một số chương trình gia sư ở trường kỹ thuật chẳng hạn.”
“Con đã kiểm tra rồi. Phải mất hai buổi tối và cả ngày thứ bảy.
Như vậy là tốn quá nhiều thời gian!”
Cảm giác lời hồi đáp của cậu con trai bị ảnh hưởng bởi xúc cảm, người cha quay trở lại thấu cảm.
“Có vẻ mất công quá nhỉ.”
“Bên cạnh đó cha ạ, con đã nói với hội lớp sáu là con sẽ trở thành người huấn luyện cho tụi nó.”
“Con không muốn làm chúng thất vọng.”
“Nhưng chắc như vậy đi ba. Nếu chương trình gia sư thực sự giúp ích cho con, con sẽ tham gia hàng tối. Con sẽ nhờ ai đó khác để huấn huyện tụi nhỏ vậy.”
“Con thực sự mong được giúp đỡ, nhưng con nghi ngờ không biết khóa học đó có tạo ra sự khác biệt gì không chứ gì?”
“Liệu cha có nghĩ là nó hữu ích không?”
Người con trai một lần nữa trở nên cởi mở và lý trí hơn. Cậu bé tiếp tục cởi mở hơn để lắng nghe những ý kiến của cha mình. Giờ đây, người cha lại có thêm một cơ hội để ảnh hưởng và thay đổi.
Có những trường hợp mà không cần đến ý kiến tư vấn từ bên ngoài cũng có thể làm nên sự chuyển đổi. Thông thường khi mọi người được trao cơ hội để cởi mở, họ tự làm sáng tỏ những vấn đề của mình và giải pháp theo đó sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng đối với họ trong quá trình trao đổi.
Trong các trường hợp khác, họ thực sự cần thêm góc nhìn và sự giúp đỡ. Chìa khóa cho các trường hợp đó là chân thành tìm hiểu mong muốn của cá nhân đó, lắng nghe với sự thấu cảm, để người đó nhận biết vấn đề và giải pháp với thời gian và nhịp độ phù hợp với chính anh ta. Giúp anh ta mở lòng từng bước một - giống như việc bóc một củ hành cho đến khi bạn có được lõi hành bên trong.
Khi mọi người đang thực sự tổn thương tình cảm và bạn thực sự lắng nghe với mong muốn thuần khiết là để thấu hiểu, bạn sẽ ngạc nhiên về việc họ sẽ nhanh chóng bộc lộ nỗi lòng như thế nào. Họ muốn cởi mở. Trẻ em đặc biệt mong muốn mở lòng, thậm chí với cha mẹ nhiều hơn là với bạn bè của chúng. Chúng sẽ làm vậy, nếu chúng cảm thấy cha mẹ chúng sẽ yêu mình vô điều kiện và sẽ tin tưởng chúng sau đó, không phán xét hay cười nhạo chúng.
Nếu bạn thực sự nỗ lực để thấu hiểu, không hề giả dối hay lừa lọc, sẽ có những lần bạn sẽ kinh ngạc, theo đúng nghĩa đen, với tri thức và hiểu biết thuần khiết mà bản thân nhận được từ người khác. Không nhất thiết phải nói ra thì mới bày tỏ được sự thấu cảm. Trên thực tế, thỉnh thoảng ngôn từ chỉ cản trở bạn. Đó là lý do quan trọng khiến cho chỉ một mình kỹ năng/chiêu thức thôi không giải quyết được vấn đề. Phương thức thấu hiểu này vượt lên trên chiêu thức. Chỉ dùng kỹ năng thôi thì không thể nào thấu cảm.
Tôi vừa đi qua các kỹ năng để lắng nghe đồng cảm bởi kỹ năng là một phần quan trọng trong mọi thói quen. Chúng ta cần có các kỹ năng. Nhưng hãy để tôi nhắc lại rằng các kỹ năng này sẽ không hiệu quả trừ phi chúng đến từ một mong muốn thấu hiểu chân thành. Mọi người sẽ tức giận trước bất kỳ nỗ lực nào cố lèo lái họ.
Trong thực tế, nếu người bạn tiếp xúc là một người thân quen, sẽ có ích nếu bạn chia sẻ với họ điều bạn đang cố gắng làm.
“Tôi đọc cuốn sách này về lắng nghe đồng cảm và tôi nghĩ về mối quan hệ của tôi với bạn. Tôi nhận ra là tôi không thực sự lắng nghe bạn như tôi nên làm. Nhưng tôi muốn như vậy. Điều đó thực khó khăn đối với tôi. Đôi lúc tôi có thể bỏ lơ nó, nhưng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Tôi thực sự quan tâm đến bạn và tôi mong muốn thấu hiểu. Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi”. Khẳng định động cơ của bạn là một khoản gửi lớn.
Nhưng nếu bạn không đủ chân thành thì đừng nên thử làm vậy. Vì cách đó là cách bộc bạch khá dễ gây tổn thương cho bạn, khi người nghe khám phá ra rằng lâu nay bạn không thực sự quan tâm, bạn không thực sự muốn lắng nghe, và người nghe cảm thấy mình bị bỏ rơi, nỗi lòng của mình bị phơi bày ra đó và tổn thương. Kỹ thuật giao tiếp, chỉ như phần nổi của tảng băng, phải xuất phát từ nền tảng phẩm giá vững chắc bên dưới.
Có những người phản bác rằng lắng nghe đồng cảm mất quá nhiều thời gian. Ban đầu, nó có thể mất thời gian hơn một chút nhưng nó sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian về sau. Việc hiệu quả nhất bạn có thể làm nếu bạn là một bác sỹ và muốn kê đơn đúng đắn là chẩn bệnh một cách chính xác. Bạn không thể nói “Tôi rất vội. Tôi không có thời gian để chẩn bệnh. Hãy cầm lấy đơn thuốc này đi!”
Tôi nhớ lại một lần đang viết trong căn phòng ở bờ biển phía bắc của Oahu, Hawaii. Gió thổi nhè nhẹ, nên tôi đã mở cả hai cửa sổ - Một phía trước và một ở bên cạnh - để căn phòng trở nên mát mẻ. Tôi có nhiều bản thảo đặt trên bàn, sắp xếp theo chương, ở trên một chiếc bàn lớn.
Đột nhiên, cơn gió bắt đầu thổi bay giấy tờ của tôi. Tôi nhớ cảm giác mất mát tệ hại lúc đó bởi mọi thứ đã không còn theo thứ tự, bao gồm cả những trang chưa được đánh số, và tôi bắt đầu loay hoay trong phòng cố gắng trong tuyệt vọng để thu lại tập bản thảo. Cuối cùng, tôi nhận ra sẽ tốt hơn nếu dành 10 giây để đóng một trong số những chiếc cửa sổ lại.
Lắng nghe đồng cảm cần thời gian, nhưng không đáng kể gì so với thời gian để dự phòng và khắc phục những hiểu lầm khi bạn đã “nhập cuộc” một quãng dài, làm lại và sống với những vấn đề không được thổ lộ hay giải quyết, để xử lý các hậu quả mà không khí giao tiếp căng thẳng, tù túng gây ra.
Người lắng nghe đồng cảm sáng suốt có thể đọc được điều gì đang thực sự xảy ra một cách nhanh chóng. Và khi anh ta thể hiện sự chấp nhận, thấu hiểu, anh ta khiến người khác cảm thấy an toàn để từng bước trải lòng cho đến khi anh ta nắm được điều cốt lõi bên trong nơi vấn đề thực sự tồn tại.
Mọi người mong muốn được thấu hiểu. Và dù điều này đòi hỏi mức độ đầu tư thời gian nhiều đến thế nào, nó cũng giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn từ việc thấu hiểu chính xác vấn đề và từ việc có một Tài khoản tình cảm lớn khi một người cảm thấy được thấu hiểu sâu sắc.
SỰ THẤU HIỂU VÀ GÓC NHÌN
Khi bạn học cách lắng nghe người khác một cách sâu sắc, bạn sẽ khám phá ra những sự khác biệt lớn trong góc nhìn. Bạn cũng sẽ bắt đầu coi trọng ảnh hưởng của sự khác biệt này khi mọi người nỗ lực làm việc cùng nhau trong các tình huống tương thuộc.
Bạn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ; tôi nhìn thấy một bà lão. Và cả hai chúng ta có thể đều đúng.
Bạn có thể nhìn thế giới qua lăng kính lấy chồng/vợ của mình là tâm điểm; tôi có thể nhìn nó thông qua lăng kính lấy tiền bạc làm tâm điểm với những lo toan về kinh tế.
Bạn có thể được lập trình theo Tư duy “có đủ cho mọi người”; tôi có thể được lập trình theo Tư duy nghèo nàn.
Bạn có thể tiếp cận các vấn đề bằng một tư duy hình ảnh, trực quan và trừu tượng của não phải; tôi có thể tiếp cận theo tư duy có tính logic, thiên về trình tự và diễn giải của não trái.
Nhận thức của chúng ta có thể rất khác nhau. Và chúng ta đều sống với các mô thức của mình trong nhiều năm, cho rằng đó là “chân lý” và nghi ngờ bản tính hoặc năng lực tư duy của bất kỳ ai không “nhìn thấy chân lý”.
Giờ đây, với tất cả sự khác biệt của chúng ta, chúng ta nỗ lực để làm việc cùng nhau - trong hôn nhân, trong công việc, trong dự án dịch vụ cộng đồng - để quản lý các nguồn lực và kết quả đạt được. Vậy làm thế nào chúng ta làm được điều đó? Làm cách nào chúng ta vượt qua giới hạn trong nhận thức cá nhân để giao tiếp một cách sâu sắc, từ đó phối hợp giải quyết các vấn đề và đưa ra những giải pháp cùng thắng?
Câu trả lời là Thói quen 5. Đó là bước đầu tiên để tiến tới “Cùng thắng”. Thậm chí nếu (và đặc biệt khi) một người khác không có được được mô thức đó, hãy nỗ lực thấu hiểu trước.
Nguyên lý này thực sự hiệu quả đối với một vị quản lý, người đã chia sẻ với tôi trải nghiệm sau đây:
“Tôi làm việc với một công ty nhỏ đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với một tổ chức ngân hàng quốc gia lớn. Đội đàm phán của tổ chức này gồm tám người, bao gồm đội ngũ luật sư của họ tới từ San Francisco, người đại diện đàm phán đến từ Ohio, và chủ tịch của hai trong số những ngân hàng lớn của họ. Công ty của tôi đã xác định kết quả đạt được phải là “Cùng thắng” hoặc “Không giao kèo”. Họ muốn gia tăng đáng kể dịch vụ và mức phí cung cấp, nhưng họ hầu như bị choáng ngợp trước các đòi hỏi mà tổ chức tài chính lớn này đưa ra.”
“Chủ tịch của công ty chúng tôi ngồi phía bên kia bàn đàm phán và nói với họ: Chúng tôi muốn các anh cứ soạn ra bản hợp đồng theo cách mà các anh muốn để chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi thấu hiểu được nhu cầu và các quan ngại của các anh. Rồi chúng tôi sẽ phúc đáp những nhu cầu và quan ngại đó. Sau đó chúng ta có thể thảo luận về giá cả.”
Đến lượt các thành viên của đội đàm phán bên kia cảm thấy choáng ngợp. Họ kinh ngạc khi có cơ hội để tự soạn bản hợp đồng. Họ tốn đến ba ngày để đưa ra các ý tưởng.
Khi họ trình bày nó, chủ tịch của chúng tôi nói ‘Giờ hãy đảm bảo là chúng tôi thấu hiểu những gì các ngài muốn’. Và ông ta phân tích bản hợp đồng, diễn đạt lại nội dung, phản ánh các cảm xúc, cho đến khi ông ta cũng như khách hàng chắc chắn là ông ta hiểu điều gì quan trọng đối với họ. ‘Phải. Đúng là thế. Không, đó không phải điều chúng tôi đề cập ở đây… Ồ đúng, giờ ông đã hiểu điều đó’.
“Khi ông ấy thấu hiểu hoàn toàn quan điểm của họ, ông ấy tiến tới việc giải thích các quan ngại từ phía ông ấy… và họ lắng nghe. Họ đã sẵn sàng để lắng nghe. Họ không hề ‘tranh đấu’ để được thấu hiểu. Cuộc họp vốn dĩ được bắt đầu một cách chính thống, thiếu hụt niềm tin, trong không khí hầu như thù địch, cuối cùng trở thành một môi trường tràn ngập tinh thần hợp tác cộng sinh.
Đến cuối phiên thảo luận, các thành viên của đội đàm phán bên kia khẳng định ‘Chúng tôi muốn hợp tác với anh. Chúng tôi muốn thực hiện hợp đồng này. Chỉ cần cho chúng tôi biết giá cả và chúng tôi sẽ ký kết.’”
SAU ĐÓ TÌM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC THẤU HIỂU
Hãy cố thấu hiểu trước, rồi mới tìm cách để mình được thấu hiểu. Nhận biết phương thức để được thấu hiểu là nửa còn lại của Thói quen 5, và cũng quan trọng không kém để tìm kiếm các giải pháp cùng thắng.
Ở phần trước, chúng ta đã định nghĩa sự trưởng thành là sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự cân nhắc. Nỗ lực thấu hiểu đòi hỏi sự cân nhắc, còn tìm cách để được thấu hiểu đòi hỏi sự can đảm. Cùng thắng đòi hỏi cả hai điều này ở mức độ cao. Do vậy, được thấu hiểu cũng trở nên quan trọng đối với chúng ta trong các tình huống tương thuộc.
Người Hy Lạp cổ đại có một triết lý hùng hồn được thể hiện trong ba từ được sắp xếp theo tuần tự: Phẩm giá (Ethos), Cảm xúc (Pathos) và Lý lẽ (Logos). Tôi cho rằng ba từ này đã bao gồm trong đó tinh hoa của nguyên tắc cố gắng thấu hiểu trước và sau đó trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả.
Phẩm giá (Ethos) là uy tín cá nhân của bạn, niềm tin của mọi người vào sự chính trực và năng lực của bạn. Đó là niềm tin mà bạn truyền cho họ là Tài khoản tình cảm của bạn. Cảm xúc (Pathos) là các cảm nhận. Nó có nghĩa là bạn đồng điệu được với những cảm xúc mà người khác gửi trao trong quá trình giao tiếp với bạn. Logos là tính logic, tính hợp lý trong cách trình bày.
Hãy lưu ý thứ tự: ethos, pathos, logos - phẩm giá của bạn, các cảm xúc của bạn và sau đó là logic của bài trình bày. Ba nguyên tắc này làm nên một sự Chuyển đổi mô thức. Hầu hết mọi người, khi trình bày, đi thẳng vào phần logos, logic của não trái cho các ý tưởng của của họ. Họ nỗ lực để thuyết phục người khác về tính hợp lý của logic đó mà không cân nhắc yếu tố phẩm giá (sự tin cậy) và cảm xúc trước tiên.
Tôi có một người quen rất buồn bực bởi sếp của anh ta dường như bị đóng kín bởi một phong cách lãnh đạo mà anh ta cho là rất kém hiệu quả.
“Tại sao ông ta không làm điều gì đó?” anh ta hỏi tôi, “Tôi đã nói chuyện với ông ta về điều đó, ông ta ý thức được, nhưng không làm gì cả.”
Tôi hỏi. “Ồ, tại sao ông không thuyết phục một cách hiệu quả.” Anh ta đáp lại. “Tôi có chứ!”
“Anh định nghĩa thế nào là ‘hiệu quả’? Nếu nhân viên bán hàng không bán được hàng, ta phải đào tạo lại ai - khách hàng chắc? Hiệu quả nghĩa là nó phải thành công, nó nghĩa là P/PC. Liệu anh đã tạo ra được sự chuyển đổi mà anh muốn chưa? Liệu anh có xây dựng mối quan hệ trong quá trình đó? Đâu là những kết quả sau khi anh trình bày?”
“Tôi nói với anh rồi, ông ta không làm gì cả. Ông ta không lắng nghe.”
“Thế thì anh hãy trình bày thật hiệu quả vào. Anh cần phải thấu cảm với suy nghĩ của ông ấy. Anh cần phải bước vào thế giới quan của ông ta. Anh cần phải khiến các luận điểm của mình trở nên đơn giản và trực quan, hãy mô tả các phương án mà ông ta thích rõ hơn cả chính ông ta. Điều đó đòi hỏi anh sẽ phải dành thời gian để chuẩn bị. Anh có sẵn sàng làm điều đó không?”
“Tại sao tôi phải làm tất cả điều đó?” Anh ta hỏi lại.
“Nói một cách khác, anh muốn ông ta thay đổi toàn bộ phong cách lãnh đạo của mình và anh không sẵn sàng để thay đổi cách anh đang trình bày vấn đề?”
Anh ta đáp lại: “Tôi đoán là vậy.”
“Ồ, vậy thì, hãy chỉ mỉm cười và học cách sống với điều đó đi!” 
“Tôi không thể sống chung với điều đó.” Anh ta nói: “Điều đó xâm phạm sự chính trực của tôi.”
“Thế thì hãy chuẩn bị một bài trình bày hiệu quả. Điều đó mới nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của anh.”
Cuối cùng, anh ta đã không thực hiện điều đó. Sự đầu tư dường như quá lớn.
Một người quen khác của tôi, một giáo sư đại học, lại sẵn sàng trả giá cho điều này. Anh ta tiếp cận tôi vào một ngày nọ và nói “Stephen, tôi không thể có được khoản tiền tôi cần cho nghiên cứu của mình bởi nó thực sự không nằm trong mối quan tâm chính của khoa.”
Sau khi thảo luận tình huống của anh ta, tôi gợi ý anh ta xây dựng một bài trình bày hiệu quả sử dụng ethos, pathos, và logos (phẩm giá, cảm xúc và lý trí). “Tôi biết anh chân thành và nghiên cứu mà anh muốn thực hiện sẽ mang lại các lợi ích lớn lao. Hãy mô tả lại phương án mà họ sẽ ủng hộ rõ hơn cả chính họ. Thể hiện rằng anh thấu hiểu họ sâu sắc. Sau đó giải thích cẩn thận về tính hợp lý đằng sau yêu cầu của anh.”
“Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng”, anh ta nói.
“Liệu anh có muốn thực hành với tôi không?” Tôi hỏi. Anh ta sẵn sàng, và do đó chúng tôi diễn tập cách tiếp cận của anh ta.
Khi anh ta thực hiện bài trình bày của mình, anh ta bắt đầu bằng cách nói “Bây giờ, hãy xem liệu tôi có thực sự thấu hiểu mục tiêu và những mối quan tâm của quý vị với những gì tôi sắp trình bày, cũng như các khuyến nghị của tôi trước.”
Anh ta dành thời gian để thực hiện điều này một cách chậm rãi và từ tốn. Giữa bài trình bày khi anh ta thể hiện hiểu biết sâu sắc và tôn trọng góc nhìn của họ, một vị giáo sư quay sang một vị giáo sư khác, gật đầu và quay lại phía anh ta và nói “Anh nhận được tài trợ.”
Khi bạn có thể trình bày được các ý tưởng của mình một cách rõ ràng, cụ thể, trực quan và quan trọng nhất là, phù hợp với hoàn cảnh - tức là đặt trong bối cảnh bạn đã thấu hiểu sâu sắc các mô thức và sự quan ngại của họ - bạn có thể gia tăng đáng kể mức độ tin cậy dành cho những ý tưởng của bạn.
Bạn không bị bọc trong những định kiến của chính mình, cố chuyển tải những lời hùng biện vĩ đại từ một mớ bòng bong đâu đâu. Bạn thực sự thấu hiểu. Điều mà bạn trình bày thậm chí có thể khác so với điều bạn nghĩ ban đầu bởi trong nỗ lực thấu hiểu, bạn đã học hỏi thêm.
Thói quen 5 giúp bạn trở nên chính xác hơn, chính trực hơn trong những lập luận của mình. Và mọi người biết điều đó. Họ biết các ý tưởng mà bạn đang trình bày - điều bạn thực sự tin tưởng, sau khi cân nhắc mọi sự thật và quan điểm - sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.
CÁC BUỔI GẶP 1-1
Thói quen 5 có sức ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nó nằm ở chính giữa Phạm vi ảnh hưởng của bạn. Rất nhiều nhân tố của các tình huống tương thuộc nằm trong Phạm vi bận tâm của bạn - các vấn đề, sự bất đồng, hoàn cảnh, hành vi của người khác. Và nếu bạn tập trung năng lượng của mình vào những điều đó, bạn sẽ cạn kiệt năng lượng với rất ít kết quả tích cực.
Nhưng bạn có thể luôn luôn nỗ lực thấu hiểu trước. Đó là điều nằm trong vòng kiểm soát của bạn. Và khi làm như vậy, bạn tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng, bạn thực sự thấu hiểu sâu sắc người khác. Bạn có được thông tin chính xác để giải quyết, bạn nắm được cốt lõi vấn đề một cách nhanh chóng, bạn xây dựng được Tài khoản tình cảm, và bạn trao cho người khác “khí thở cho tâm hồn” mà họ cần để hai bên có thể hợp tác một cách hiệu quả.
Đó là cách tiếp cận từ “trong ra ngoài”. Và khi bạn thực hiện điều này, hãy xem điều gì sẽ xảy ra với Phạm vi ảnh hưởng của bạn. Bởi vì bạn thực sự lắng nghe, bạn trở nên có sức ảnh hưởng hơn. Và khả năng tạo ảnh hưởng là chìa khóa để gây ảnh hưởng tới người khác. Phạm vi ảnh hưởng của bạn mở rộng ra hơn. Bạn nâng cao năng lực ảnh hưởng của mình lên mọi thứ khác trong Phạm vi bận tâm của mình.
Và xem điều gì sẽ xảy đến với bạn. Bạn thấu hiểu người khác càng sâu sắc, bạn sẽ càng cảm thấy coi trọng và tôn kính họ.
Chạm vào tâm hồn của người khác giống như bước đi trên miền đất thánh.
Thói quen 5 là điều bạn có thể thực hành ngay lúc này. Lần tới khi bạn giao tiếp với người khác, bạn có thể đặt nhân sinh quan của mình sang một bên và chân thành nỗ lực thấu hiểu. Thậm chí khi người khác không muốn mở lòng về các vấn đề của họ, bạn có thể thấu cảm. Bạn có thể cảm nhận được trái tim của họ, bạn có thể cảm nhận nỗi đau, và bạn có thể đáp lại “Hôm nay bạn có vẻ buồn chán.”
Đừng thúc giục; hãy kiên nhẫn; và tôn trọng. Mọi người không cần phải mở lòng và chia sẻ trước khi bạn có thể đồng cảm. Bạn có thể đồng cảm với hành vi của họ trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể sáng suốt, nhạy cảm và bạn có thể đứng bên ngoài những quan điểm chủ quan của mình khi cần thiết.
Và nếu bạn rất chủ động, bạn có thể tạo ra các cơ hội để thực hiện biện pháp phòng ngừa. Bạn không phải chờ đến khi con trai hay con gái của bạn xảy ra chuyện ở trường hoặc bạn có một cuộc đàm phán thương mại mới bắt đầu nỗ lực thấu hiểu.
Dành thời gian riêng với con của bạn. Lắng nghe chúng; thấu hiểu chúng. Xem xét gia đình, cuộc sống ở trường, những thử thách và các vấn đề mà chúng đang phải đối mặt, thông qua lăng kính của chúng. Xây dựng Tài khoản tình cảm. Mang lại cho chúng khí thở cho tâm hồn.
Hẹn hò thường xuyên chồng/vợ bạn. Dùng bữa tối hoặc cùng làm điều gì đó mà cả hai đều thích. Lắng nghe lẫn nhau, nỗ lực thấu hiểu. Nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của nhau.
Thời gian mỗi ngày dành cho Sandra là điều tôi sẽ không đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Bên cạnh nỗ lực thấu hiểu lẫn nhau, chúng tôi cũng dành thời gian để thực sự luyện tập các kỹ năng lắng nghe đồng cảm trong việc giao tiếp với con cái.
Chúng tôi thường xuyên chia sẻ quan điểm khác nhau về các tình huống xảy ra, và chúng tôi thực hành đóng vai với cách tiếp cận hiệu quả hơn đối với các vấn đề tương tác khó khăn trong gia đình.
Tôi có thể đóng vai con trai hoặc con gái của chúng tôi đang đòi hỏi một thứ đồ đặc biệt trong khi không hoàn thành một việc được giao trong gia đình; và Sandra đóng vai cô ấy trong tình huống đó.
Chúng tôi tương tác qua lại và nỗ lực nhìn nhận tình huống theo cách rất rõ ràng để có thể huấn luyện chính mình trở nên thống nhất trong cách làm gương và dạy những nguyên lý đúng đắn cho các con. Một trong những lần thực hành đóng vai hữu ích nhất mà chúng tôi có đến từ việc thực hiện lại một tình huống khó khăn và căng thẳng mà trong đó một trong hai chúng tôi đã phá hỏng.
Thời gian bạn đầu tư để thấu hiểu sâu sắc những người bạn yêu quý mang lại những khoản “cổ tức” đáng kể trong việc giao tiếp cởi mở. Ví dụ như nhiều vấn đề làm tan nát gia đình và các cuộc hôn nhân đơn giản là không có thời gian để nảy mầm và phát triển. Giao tiếp trở nên cởi mở khiến những vấn đề tiềm tàng có thể bị phá vỡ từ trong trứng nước. Và bạn có một lượng lớn niềm tin trong Tài khoản tình cảm để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Trong kinh doanh, bạn cần thiết lập thời gian riêng (một đối một) với nhân viên của mình. Lắng nghe họ, thấu hiểu họ. Thiết lập các hệ thống kế toán về nguồn nhân lực hoặc hệ thống thông tin các bên liên quan trong doanh nghiệp của bạn để có được phản hồi trung thực và chính xác từ mọi cấp: từ các khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Hãy khiến thành tố con người trở nên quan trọng như những thành tố tài chính hoặc công nghệ. Bạn tiết kiệm được một lượng lớn thời gian, năng lượng, tiền bạc khi bạn chạm vào nguồn lực con người trong tổ chức ở mọi cấp độ. Khi bạn lắng nghe, bạn học hỏi. Và bạn cũng mang lại cho những người làm việc cho bạn và cùng bạn “khí thở cho tâm hồn”. Bạn khơi gợi sự trung thành vượt trên cả những yêu cầu nhân viên phải hiện hữu ở công việc 8 giờ - 5 ngày mỗi tuần.
Hãy nỗ lực để thấu hiểu. Đừng đợi đến khi các vấn đề xuất hiện, khi bạn cố gắng đánh giá và giải quyết chúng, khi bạn trình bày các ý tưởng của mình - hãy cứ nỗ lực để thấu hiểu trước đó. Đó là một thói quen tương thuộc hiệu quả có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Khi chúng ta thực sự thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau, chúng ta mở ra cánh cửa đến với những giải pháp sáng tạo và các giải pháp thứ ba. Sự khác biệt giữa chúng ta không còn là những trở ngại cho việc giao tiếp và những bước tiến. Thay vì đó, chúng trở thành những nền tảng quan trọng để từng bước đem tới “cách mới”.
→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Lựa chọn một mối quan hệ trong đó bạn cảm thấy Tài khoản tình cảm đang trong tình trạng báo động. Nỗ lực thấu hiểu và viết xuống tình huống đó từ lăng kính của người khác. Trong lần tương tác tiếp theo của bạn, lắng nghe để thấu hiểu, so sánh điều bạn nghe được với những gì bạn viết xuống. Những ước đoán của bạn đúng được bao nhiêu? Liệu bạn đã thực sự hiểu quan điểm của người đó?
2. Chia sẻ khái niệm lắng nghe đồng cảm với người nào đó gần gũi với bạn. Nói với anh ấy hoặc cô ấy là bạn muốn luyện tập thực sự lắng nghe người khác và nhờ họ phản hồi về cách lắng nghe của bạn trong một tuần. Bạn đã thực hiện như thế nào? Bạn khiến người đó cảm thấy thế nào?
3. Lần tới khi bạn có cơ hội để quan sát người khác giao tiếp, bịt tai lại một vài phút và chỉ quan sát thôi. Xúc cảm nào được chia sẻ mà không chỉ được thể hiện bằng lời?
4. Lần tới khi bạn bắt gặp bản thân mình đang sử dụng một trong những cách hồi đáp thuần túy chủ quan không phù hợp - thăm dò, đánh giá, khuyên bảo, hoặc suy diễn - hãy cố gắng xoay chuyển tình huống trở thành một “khoản gửi” bằng việc ý thức điều đó và xin lỗi. (“Tôi xin lỗi, tôi mới nhận ra tôi đang không thực sự nỗ lực lắng nghe. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?”)
5. Xây dựng bài trình bày tiếp theo của bạn dựa trên sự đồng cảm. Mô tả góc nhìn của người không đồng tình cũng chân thực như góc nhìn của những người đồng tình, sau đó nỗ lực để ý kiến của bạn được thấu hiểu từ khung tham chiếu của họ.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 5: THẤU HIỂU RỒI ĐƯỢC HIỂU 
Viết bởi SEAN COVEY
Sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn. Một mặt, tôi được mời làm việc tại Disney, một trong những môi trường tuyệt vời nhất thế giới. Mặt khác, tôi được mời làm việc tại công ty do cha tôi thành lập 10 năm trước: Học viện Lãnh đạo Covey.
Vào khoảng thời gian đó, tôi tham dự một buổi đào tạo của cha về Thói quen 5 với hơn 200 nhà lãnh đạo cấp cao. Cha giảng về kỹ năng đồng cảm, cũng như cách diễn đạt lại nội dung và cảm xúc của người nói. Ông muốn truyền đạt rằng nếu bạn có thể học cách lắng nghe đồng cảm, thì mối quan hệ giữa bạn và người khác sẽ tốt hơn 10 lần. Để minh họa, cha đóng vai một cậu thiếu niên nhất quyết đòi nghỉ học và yêu cầu một vài học viên đóng vai phụ huynh cậu ấy. Công việc của họ là cố gắng lắng nghe đồng cảm với điều con mình đang thực sự muốn nói. Tuy nhiên, các học viên này không làm được điều đó, họ cứ đáp lại bằng cách dò hỏi, cho lời khuyên, dạy dỗ hoặc la mắng. Nhưng họ càng làm như vậy, “cậu bé” càng thể hiện sự chống đối. Bầu không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, một ai đó cũng đáp lại được với sự đồng cảm, và “cậu bé” bắt đầu mở lòng một chút. Rồi một người khác cũng thể hiện được sự đồng cảm, và mọi người bắt đầu hiểu ra.
Dần dần, khi “phụ huynh” càng lắng nghe đồng cảm, “cậu bé” càng mở lòng nhiều hơn. Cuối cùng, vấn đề thực sự được làm sáng tỏ và giải quyết. Bầu không khí chuyển từ sự căng thẳng sang sự kết nối. Đó là một trải nghiệm sâu sắc làm chuyển đổi tất cả mọi người. Các nhà lãnh đạo này, những người tài giỏi và thành công, lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu được sự đồng cảm là gì và tầm quan trọng của nó. Họ sẽ không bao giờ như cũ nữa. Tôi dựa lưng vào ghế và nghĩ: “Mình sẽ làm việc tại Học viện Lãnh đạo Covey”.
Vì độc giả thường có nhiều câu hỏi về Thói quen 5, nên đối với chương này, tôi sẽ chia sẻ những hiểu biết của mình dưới hình thức Hỏi & Đáp.
Chúng ta có nên lắng nghe đồng cảm mọi lúc không?
Có những lúc ta cần lắng nghe đồng cảm, và những lúc khác thì không. Hãy lắng nghe đồng cảm khi cuộc nói chuyện là quan trọng, nhạy cảm, hoặc thực sự mang tính cá nhân, như khi một đồng nghiệp xin lời khuyên về sự nghiệp, hay khi bạn và một người thân đang có xích mích. Những cuộc nói chuyện này cần thời gian và không thể nóng vội. Quy tắc chung là khi người kia đang có những cảm xúc khó (như tức giận, tổn thương, v.v.) , đó là lúc ta cần bày tỏ sự đồng cảm. Còn trong những cuộc đối thoại thông thường hàng ngày, việc đó là không cần thiết. Chẳng hạn, nếu có người hỏi: “Toilet ở đâu ạ?”, thì bạn không cần trả lời là: “Theo tôi hiểu, anh đang cần đi vệ sinh phải không?”
Tại sao thói quen này lại khó đến vậy?
Không chỉ bạn, mà rất nhiều người gặp khó khăn với thói quen này. Đối với cha tôi, đây là thói quen khó nhất. Ông thường đùa: “Thật khó để lắng nghe khi bạn biết rằng mình đúng.”
Nhiều người nghĩ họ làm tốt thói quen này, nhưng thực ra là rất tệ. Họ nói: “Tôi cho rằng mình là người có khả năng lắng nghe tốt”. Nhưng trên thực tế, họ chỉ đang lắng nghe từ lăng kính của riêng mình, chứ không phải từ góc nhìn của người kia. Họ lắng nghe để trả lời, chứ không phải để thấu hiểu. Do đó, họ bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng, không nhìn thấy được vấn đề cốt lõi, và không chạm được đến trái tim của người khác.
Lắng nghe đồng cảm càng trở nên khó hơn khi bạn nắm giữ vị trí quản lý, vì nhân viên có khuynh hướng tuân theo ý của cấp trên. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà quản lý cấp cao chỉ biết nói mà không biết lắng nghe. Dacher Keltner, giáo sư tại Đại học California, sử dụng cụm từ “nghịch lý lãnh đạo” để mô tả việc những nhà lãnh đạo có được sự ủng hộ nhờ vào khả năng đồng cảm, nhưng lại đánh mất khả năng ấy khi đã có quyền lực trong tay. Trên thực tế, nghiên cứu chỉ ra rằng chức càng cao, khả năng đồng cảm càng thấp.
Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ vị trí quản lý, thì lần tới trong cuộc họp nhóm, hãy hỏi bản thân: “Mình đã nói bao nhiêu phần trăm trong buổi hôm nay?”. Nếu nhóm có 6 người mà thời lượng bạn nói là 80%, thì bạn biết có vấn đề rồi đấy.
Jay Hudson, đồng nghiệp của tôi, kể một câu chuyện về việc lắng nghe từ lăng kính cá nhân có thể gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng:
Khi tôi còn làm việc tại Trại giam Colorado, có một sự cố xảy ra giữa một sĩ quan và một phạm nhân. Người phạm nhân được làm thủ tục để chuyển sang nhà tù khác. Người sĩ quan làm thủ tục cho anh ta bị mắc chứng nói lắp, nhưng dù vậy, anh ấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên khi đến, tôi thấy anh ấy đang rất tức giận vì cho rằng người phạm nhân đã chế nhạo mình bằng cách bắt chước chứng nói lắp.
Tôi quay sang người phạm nhân và thấy anh ấy cũng đang tức giận vì cho rằng người sĩ quan đã chế nhạo bằng cách bắt chước mình. Giờ thì tôi đã hiểu: Cả hai đều mắc chứng nói lắp, và đều cho rằng người kia giễu cợt mình! Họ không biết rằng họ có nỗi khổ sở như nhau. Khi nhận ra điều đó, họ mỉm cười bắt tay và xin lỗi nhau về sự hiểu lầm.
Bạn biết đấy, trong môi trường nhà tù, một sự hiểu lầm có thể khiến tình huống xấu đi rất nhanh. Do đó, việc cố gắng thấu hiểu và đồng cảm là rất quan trọng để duy trì sự an toàn và hòa thuận.
Ông có gặp khó khăn với thói quen này không?
Có chứ. Tôi phải liên tục nhắc nhớ bản thân cần nhìn sự việc theo góc nhìn của người khác thay vì của riêng mình.
Khi còn học đại học, tôi chơi vị trí tiền vệ trong đội bóng bầu dục của trường. Đó là ước mơ của tôi. Nhưng trong một trận đấu, tôi bị rách dây chằng và phải phẫu thuật. Sự nghiệp chơi bóng kết thúc, khiến tôi vô cùng đau khổ.
Vậy nên, sau khi lập gia đình và có một đứa con (tên là Michael), tôi quyết định đào tạo thằng bé trở thành một tiền vệ. Tôi dạy Michael mọi kỹ năng: đọc vị đối thủ, điều phối bóng, ném đường chuyền dài, v.v. Không chỉ thế, tôi dành hàng giờ để huấn luyện các đồng đội của thằng bé từ cấp tiểu học đến trung học. Thằng bé sớm bộc lộ tiềm năng và nhiều người nói với tôi: “Con trai anh chơi thật giỏi!” Lời khen đó làm tôi rất tự hào.
Nhưng vào mùa hè trước khi lên lớp 9, Michael bỗng nói với tôi: “Cha, con không muốn chơi bóng nữa”. Ngay lập tức, tôi đáp: “Con có nghiêm túc không vậy? Con có nhận ra là cha đã dành bao nhiêu năm để đào tạo con không?” Thằng bé trả lời: “Con biết, cảm ơn cha. Nhưng con không muốn chơi nữa”. Bạn có thể tưởng tượng, tôi làm mọi thứ để thuyết phục Michael, bao gồm cả việc khiến thằng bé cảm thấy tội lỗi bằng cách nói: “Không lẽ con muốn mọi nỗ lực của cha đổ sông đổ bể cả sao?” Nhưng có vẻ không điều gì tôi nói tác động đến thằng bé.
Vài ngày sau, ở cơ quan, trong lúc thiết kế buổi đào tạo về Thói quen 5, tôi bỗng nhận ra: “Ôi trời, mình mới là người cần thực hành lắng nghe đồng cảm nhất”. Thậm chí, tôi đã viết một cuốn sách về kỹ năng này, nhưng đã không áp dụng nó với con trai mình.
Tôi cần quay lại với bản thân để đạt được Thành công cá nhân trước. Sử dụng khả năng tự nhận thức (Thói quen 1), tôi bình tâm lại, suy xét và nhận ra mình đã bị bản ngã điều khiển. Tôi nghĩ rằng mình đang làm những điều tốt nhất cho Michael, nhưng thực ra là tôi chỉ đang muốn hoàn thành giấc mơ của mình thông qua thằng bé.
Chuyển sang Thói quen 2, tôi nghĩ: “Mình muốn nuôi dạy một đứa con, hay đào tạo một tiền vệ?” Bản ngã ngay lập tức nhảy vào: “Dĩ nhiên là Michael phải trở thành một cầu thủ xuất sắc.” Nhưng rồi tôi tự đánh thức mình: “Không, không. Mình muốn nuôi dạy một đứa con. Mình muốn gần gũi với Michael. Mình muốn thằng bé hoàn thành giấc mơ của nó, chứ không phải của mình.”
Vài ngày sau, tôi hỏi Michael: “Con có thể chia sẻ với cha tại sao con không muốn chơi bóng nữa không?” Lần này, tôi không có ý định nào khác ngoài việc muốn thấu hiểu thằng bé. Cuộc đối thoại diễn ra như sau:
Michael: “Mùa giải năm ngoái, con cứ liên tục bị hất văng. Cha không hiểu đâu vì cha luôn to con. Còn con thì nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa.”
Tôi: “Có phải con cảm thấy cha không hiểu cảm giác bị hất văng ngoài sân bóng vì cha thì to còn con thì nhỏ đúng không?”
Michael: “Đúng vậy ạ. Và con thấy các bạn khác đều cao hơn nhiều trong mùa hè này, còn con thì không. Con nhỏ hơn các bạn ít nhất 10kg, nên mọi thứ sẽ tệ hơn mà thôi.”
Tôi: “Có phải con sợ bị chấn thương vì thấy mình nhỏ hơn nhiều so với các bạn đúng không?”
Việc này tiếp tục diễn ra trong khoảng 10 phút. Lần đầu tiên, tôi mới hiểu hết cảm xúc của con mình. Tôi biết Michael nhỏ con, nhưng không hề biết thằng bé cảm thấy tồi tệ trong mùa giải trước và lo sợ cho mùa giải tiếp theo nhiều như thế nào.
Rồi Michael hỏi: “Cha nghĩ con nên làm gì?” Bạn thấy đấy, tôi đã cố thuyết phục thằng bé trong nhiều ngày mà không mang lại kết quả gì. Nhưng chỉ sau 10 phút giao tiếp đồng cảm, thằng bé bắt đầu mở lòng và xin ý kiến tôi.
Tôi đáp: “Cha nghĩ con nên làm điều mình muốn. Dù con muốn hay không muốn chơi nữa, thì cha cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định đó.” Thằng bé vui mừng hỏi: “Thật sao cha?”, và tôi mỉm cười gật đầu.
Vài ngày sau, Michael nói với tôi: “Cha, con sẽ tiếp tục chơi bóng”. Thằng bé chơi thêm hai năm nữa, nhưng rồi bị chấn thương đầu gối và phải kết thúc sự nghiệp. Nhưng đối với tôi, việc đó không phải là vấn đề lớn. Điều tôi thực sự quan tâm là sự trưởng thành của Michael và mối quan hệ giữa tôi và thằng bé. Bạn biết đấy, phụ huynh thường khó gần gũi với con cái tuổi thanh thiếu niên, nhưng chúng tôi thì lại rất thân thiết, từ trung học, đại học và đến tận bây giờ. Và khi Michael phải đưa ra những quyết định lớn trong đời, chẳng hạn như “Con có nên cưới bạn gái mình không?”, thằng bé sẽ xin lời khuyên của tôi.
Nhân tiện, cháu trai tôi, Britain Covey, là cầu thủ đội tuyển bóng bầu dục quốc gia, nên tôi có thể sống với giấc mơ của mình một cách gián tiếp thông qua thằng bé.
Thời đại ngày nay, chúng ta thường xuyên giao tiếp bằng email và tin nhắn. Việc này có ảnh hưởng đến Thói quen 5 không?
Chắc chắn. Tôi thấy việc này thường xuyên xảy ra trong đội ngũ của mình. Ai đó bực bội và gửi đi một email chỉ trích. Người kia lập tức gửi lại một email hằn học. Đã vậy họ còn gửi thêm cho nhiều người khác. Tôi chỉ muốn nói: “Nếu bực bội, thì hãy gặp nhau nói chuyện.”
Khi giao tiếp bằng công nghệ, chúng ta không có biểu cảm khuôn mặt và giọng nói để thể hiện sự đồng cảm. Các biểu tượng cảm xúc cũng không giúp ích nhiều. Vậy nên, bất kỳ khi nào bạn phải đối mặt với một vấn đề quan trọng và nhạy cảm, đừng nhắn tin hay gửi email. Thay vào đó, hãy gặp mặt trực tiếp, hoặc ít nhất trao đổi qua điện thoại.
Có khi nào lắng nghe đồng cảm rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề không?
Giải quyết vấn đề không thực sự là mục tiêu của Lắng nghe đồng cảm. Mục tiêu chính là sự thấu hiểu. Khi tôi 14 tuổi, cả nhà tôi cùng đi xem phim. Lúc về, tôi trở chứng, gào thét và khiến mọi người khó chịu. Nhưng thay vì tức giận và bắt tôi xin lỗi, cha nhẹ nhàng hỏi tôi gặp vấn đề gì, rồi chú tâm lắng nghe và diễn đạt lại. Cha không đồng ý với hành vi của tôi, ông chỉ muốn hiểu tôi. Nhưng nhờ vậy, sự tức giận của tôi dần tan biến, và tôi tự ý thức được về điều mình đã làm. Bạn thấy đấy, cha tôi không cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng nhờ ý muốn thấu hiểu của ông, vấn đề tự nó được giải quyết.
Liên quan đến việc này, cha tôi thường nói: “Hãy để năng lượng tiêu cực tự tan biến.” Đôi khi, cha mẹ, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp của bạn sẽ vô thức nói hoặc làm những điều gây tổn thương. Nhưng thay vì “châm dầu vào lửa”, bạn hãy thử trao cho họ sự thấu hiểu và cảm thông. Việc làm đó sẽ làm cho năng lượng tiêu cực được chuyển hóa. Còn nếu bạn “chiến đấu” lại, thì đau khổ sẽ chỉ trở nên lớn hơn mà thôi.
Thói quen 4 và 6 có vẻ trùng nhau. Sự khác biệt là gì?
Thói quen 4, 5 và 6 khác nhau nhưng có mối tương quan mật thiết. Thói quen 4 là tư duy, hay mô thức nền tảng của các mối quan hệ hiệu quả. Thói quen 5 là hành vi xuất phát từ tư duy đó. Và Thói quen 6 là kết quả có được khi thực hành hai thói quen trên.
Thỉnh thoảng, khi tôi cố gắng Lắng nghe đồng cảm, người kia cảm thấy như tôi đang dùng một kỹ xảo.
Người khác sẽ cảm nhận được ngay lập tức nếu Lắng nghe đồng cảm không xuất phát từ sự chân thành. Ý định mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải kỹ năng.
Khi có mâu thuẫn, chúng ta thường tập trung ngay vào các thói quen của Thành công tập thể. Chẳng hạn, bạn nói: “Vợ chồng tôi đang có xích mích. Chúng tôi cần Thói quen 5”. Điều này không có gì sai, nhưng bạn có thể chưa sẵn sàng cho nó. Bởi khi nói chuyện với nhau, người kia có thể nói những điều khiến bạn cảm thấy bị đe dọa. Vậy nên, để lắng nghe đồng cảm một cách chân thành, bạn cần sự vững vàng về cảm xúc, và điều này đến từ việc đạt được Thành công cá nhân trước. Bạn cần quay lại Thói quen 1, sử dụng sự tự nhận thức, lương tri, trí tưởng tượng và ý chí độc lập để làm rõ động cơ của mình. Sau đó, bạn hình dung xem mình muốn làm gì khác đi (Thói quen 2), rồi thực hiện điều đó thông qua Thói quen 3. Chỉ khi đó, bạn mới sẵn sàng cho Thói quen 4 và 5. Bạn có thể thấy rõ quá trình này trong câu chuyện giữa tôi và con trai mình.
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Chú thích: Thói quen 6 - Cùng tạo cách mới
Nếu dịch nghĩa sát với tiếng Việt thì “Synergize” được hiểu là “Hiệp lực” hoặc “Cộng lực” hoặc “Hợp tác cộng sinh”. Tuy nhiên, Franklin Covey Việt Nam có mong muốn nhấn mạnh vào tính hành động cụ thể của Thói quen 6. Cụ thể là, Thói quen 6 là thói quen tích hợp, là hệ quả của cả 5 thói quen đầu tiên. Hay nói cách khác, khi đã hình thành được 5 thói quen đầu tiên (từ Thói quen 1 đến Thói quen 5) thì sẽ hình thành được Thói quen 6. Đồng thời, cách dịch này cũng nêu bật được điểm trọng tâm của Thói quen 6 là “chụm đầu sáng tạo” hay “cùng nghĩ cách mới” giữa các chủ thể để cùng nhau tìm đến một giải pháp ưu việt hơn hẳn (gọi là “Giải pháp thứ Ba / The Third Alternative”) so với giải pháp mà mỗi bên đề xuất. Vì vậy, ở bản in lần này, FranklinCovey lựa chọn cách dịch Thói quen 6: “Synergize” là “Cùng tạo cách mới”.
 
Những nguyên lý về sự “chụm đầu” sáng tạo
Tôi sẽ chọn niềm hy vọng của một vị thánh làm cẩm nang dẫn đường.
Tôi sẽ chọn sự hợp nhất khi đối mặt với những điều thiết yếu.
Tôi sẽ chọn sự đa dạng khi đối mặt với những điều quan trọng.
Tôi sẽ chọn sự rộng lượng khi đối mặt với mọi điều.
Trích diễn văn nhậm chức của Tổng thống Bush
Khi ngài Winston Churchill được giao trọng trách lãnh đạo Vương quốc Anh trong Chiến tranh Thế giới I, ông cho biết đã dành cả đời để chuẩn bị cho giây phút này. Cũng tương tự, việc thực hành những thói quen trước giúp ta sẵn sàng cho thói quen Cùng tạo cách mới sau đây.
Nếu được hiểu một cách thấu đáo, Cùng tạo cách mới chính là hoạt động cao nhất trong toàn bộ cuộc sống, là bài kiểm tra đích thực và là bằng chứng của việc kết hợp các thói quen lại với nhau.
Hình thức hợp tác cao nhất chính là sự kết hợp của bốn năng lực thiên phú của con người, động cơ “Cùng thắng” và kỹ năng thấu hiểu rồi được hiểu trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống. Và kết quả đạt được quả thật rất tuyệt vời. Chúng ta tạo ra những giải pháp mới mà vốn dĩ chưa hề xuất hiện trước đây.
“Cùng tạo cách mới” chính là điểm cốt lõi của thuật lãnh đạo dựa trên nguyên lý, cũng như nghệ thuật làm cha mẹ mà lấy các nguyên lý làm trọng tâm. Nó vừa là chất xúc tác, vừa hội tụ và giải phóng nguồn sức mạnh vô hạn bên trong mỗi con người. Tất cả thói quen ở các phần trước đều giúp ta có sự chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra phép màu từ hợp tác cộng sinh.
Hợp tác cộng sinh là gì? Định nghĩa đơn giản sẽ là: cái toàn thể lớn hơn tổng của từng phần. Mỗi bộ phận đều có mối tương liên và tương thuộc với nhau. Một bộ phận không chỉ là một bộ phận mà còn có tính thúc đẩy, hợp nhất, giàu sức mạnh và đầy thú vị.
Quy trình sáng tạo luôn là phần đáng sợ nhất với nhiều người bởi bạn không biết chính xác những gì sẽ xảy ra hoặc đích đến là đâu. Bạn không biết những hiểm nguy hay khó khăn phía trước. Phải thực sự có sự an nhiên nội tại to lớn thì bạn mới có được tinh thần dấn thân, khám phá và sáng tạo. Và hiển nhiên, bạn phải rời khỏi vùng an toàn của mình và đối diện với những điều mới mẻ, vô định ngoài kia. Bạn trở thành người mở đường, người tìm đạo. Bạn mở ra những khả năng và chân trời mới, để người khác bước theo.
“Cùng tạo cách mới” luôn hiện hữu trong tự nhiên. Nếu bạn trồng hai cây cạnh nhau, bộ rễ của chúng đan lại và cải thiện chất lượng đất để cả hai cây phát triển mạnh mẽ hơn khi chúng được trồng cách xa nhau. Nếu đặt hai miếng gỗ lên nhau thì khả năng tải trọng của chúng lớn hơn tổng của khả năng tải trọng của từng miếng gỗ. Cái tổng thể luôn vĩ đại hơn tổng của từng thành tố. Hay một cộng một sẽ bằng ba, hoặc nhiều hơn.
Thách thức thực sự chính là áp dụng những nguyên lý về sự hợp tác sáng tạo mà ta học hỏi từ tự nhiên vào trong các mối tương tác xã hội. Chẳng hạn như đời sống gia đình sẽ mang lại nhiều cơ hội để ta quan sát việc “Cùng tạo cách mới” và thực hành.
Cách mà người đàn ông và người phụ nữ cùng mang một đứa trẻ đến thế giới này cũng chính là hợp tác cộng sinh. Bản chất của “Cùng tạo cách mới” chính là xem trọng sự khác biệt, tôn trọng lẫn nhau và xây dựng trên thế mạnh cũng như bù khuyết cho điểm yếu của nhau.
Hiển nhiên ta có thể trân trọng những khác biệt thể chất giữa đàn ông và phụ nữ, hay của chồng/vợ mình. Nhưng với những khác biệt về đời sống xã hội, tinh thần và cảm xúc thì sao? Liệu
những khác biệt này có thể tạo nên những dạng thức cuộc sống thú vị hơn, ví dụ như tạo nên một môi trường mà tất cả đều cảm thấy đủ đầy, nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự tự tin cho mỗi người, tạo cơ hội cho mỗi người trưởng thành, độc lập và dần tiến đến sự tương thuộc? Liệu hợp tác cộng sinh có thể tạo ra một kịch bản cuộc đời mới cho thế hệ mới, một thế hệ sẵn sàng cống hiến, phụng sự, thay vì bảo thủ, phản kháng, hay ích kỷ; cởi mở và cho tặng nhiều hơn là phòng vệ, thủ thân và chính trị; giàu tình yêu thương, quan tâm hơn là chú trọng sở hữu cho riêng mình và đánh giá người khác?
GIAO TIẾP TRONG “CÙNG TẠO CÁCH MỚI”
Khi giao tiếp với tâm thế cộng sinh, bạn sẽ cởi mở cả con tim và khối óc của mình, và nắm bắt được những khả năng, phương án và lựa chọn mới. Nhiều người cho rằng liệu như thế có đi ngược với Thói quen 2 - Bắt đầu bằng đích đến, nhưng không, việc này còn giúp ta hiện thực hóa chính Thói quen 2.
Khi giao tiếp với tâm thế cộng sinh, bạn không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, hoặc kết quả sẽ ra sao, nhưng bạn có thể cảm nhận được từ bên trong chính mình một cảm xúc vừa hào hứng vừa an tâm, vừa phiêu lưu và cũng đầy tin tưởng. Cảm xúc này tích cực hơn nhiều so với những gì bạn cảm nhận được đây. Và đó chính là đích đến mà bạn mong muốn từ khi bắt đầu.
Bạn bắt đầu với niềm tin rằng các bên liên quan đều có được những hiểu biết sâu sắc hơn, và cùng với niềm hứng khởi có được từ quá trình học hỏi lẫn nhau, tất cả sẽ tạo ra bước đà vững chắc để nâng cao hiểu biết, khả năng học hỏi, và sự trưởng thành của bản thân.
Nhiều người chưa từng trải nghiệm được mức độ cộng sinh, dù là khiêm tốn, trong chính gia đình và các mối quan hệ của họ. Họ được huấn luyện và lập trình để chọn cách giao tiếp đầy bảo thủ và phòng vệ, hoặc để tin rằng mình không thể tin tưởng được ai trong cuộc sống này. Kết quả là, họ không bao giờ cởi mở tiếp thu Thói quen 6 cùng với những nguyên lý ẩn chứa bên trong.
Điều này là một trong những thảm kịch và sự lãng phí to lớn trong cuộc sống bởi có quá nhiều tiềm năng không được khai thác, hoặc hầu như là hoàn toàn không được sử dụng đến. Những người không hiệu quả sống mòn qua ngày với nguồn tiềm năng vô hạn không được khai phá. Họ hiếm khi “nếm” được mùi vị của việc Cùng tạo cách mới trong cuộc sống của mình.
Họ có thể có được ký ức về một số trải nghiệm sáng tạo bất thường, có thể là trong thể thao, khi họ được tham gia vào một nhóm có tinh thần đồng đội đích thực. Hoặc có thể họ lâm vào một tình huống cấp bách mà mọi người hợp tác cùng nhau, bỏ qua cái tôi và niềm kiêu hãnh cá nhân để cứu mạng người khác hoặc để tìm ra giải pháp vượt qua khủng hoảng.
Với nhiều người, những biến cố như vậy rất khác thường, hầu như chưa từng xuất hiện, hoặc thậm chí như một phép mầu trong cuộc sống của họ. Nhưng sự thật không phải thế. Những điều này có thể được tạo ra thường xuyên và nhất quán mỗi ngày, miễn là người đó có sự an nhiên nội tại cùng tinh thần cởi mở và dấn thân.
Hầu như mọi nỗ lực sáng tạo đều không thể đoán định. Chúng thường có vẻ mơ hồ, mang tính thử sai. Và nếu một người không có khả năng chấp nhận tính mơ hồ, và có được sự an tâm trong hoàn cảnh đó nhờ chính trực tuân theo các nguyên lý và hệ giá trị nội tại, thì họ dễ cảm thấy kiệt sức hoặc chán nản khi làm việc tại những doanh nghiệp có tính sáng tạo cao. Bởi lẽ, họ luôn đòi hỏi phải có cấu trúc rõ ràng, có sự chắc chắn và khả năng dự đoán cao trong mọi tình huống.
TÍNH HỢP LỰC TRONG LỚP HỌC
Là một giáo viên, tôi tin rằng những lớp thực sự tuyệt vời đều từng trải qua những thời điểm vô cùng hỗn loạn. Chính sự hợp lực là phép thử cả giáo viên và học sinh xem họ có thực sự cởi mở đón nhận nguyên lý rằng cái toàn thể luôn vĩ đại hơn tổng của từng thành tố.
Có những lúc cả thầy và trò đều không biết chắc điều gì đang diễn ra. Ban đầu, lớp học là một môi trường an toàn cho phép mọi người thực sự cởi mở và học hỏi, lắng nghe ý tưởng của nhau. Và sau đó là những buổi động não mà tinh thần sáng tạo, tưởng tượng và kết nối tri thức được đề cao hơn óc phán xét. Nhưng một hiện tượng hoàn toàn dị thường xuất hiện. Cả lớp đột nhiên biến đổi ngoạn mục trước một sự kiện mới, một ý tưởng mới, một định hướng mới mà khó có thể diễn tả nhưng lại có vẻ rất rõ ràng với những người tham dự.
“Cùng tạo cách mới” cũng giống như khi cả nhóm đều đồng ý dẹp bỏ những kịch bản lập trình xưa cũ để tự viết nên kịch bản mới hiệu quả hơn.
Tôi không bao giờ có thể quên một lớp đại học tôi từng dạy, với nội dung chuyên về triết lý và phong cách lãnh đạo. Khi học kỳ đã bước qua tuần thứ ba, vào giữa buổi học, một sinh viên bắt đầu liên hệ một số trải nghiệm cá nhân vừa mạnh mẽ, vừa giàu cảm xúc và hiểu biết. Cả lớp lắng nghe với tinh thần khiêm nhường và tôn trọng dành cho cá nhân đang chia sẻ và sự can đảm của anh.
Tinh thần đó trở thành “miền đất hứa” cho những nỗ lực hiệp trợ và sáng tạo trong lớp. Những sinh viên khác cũng theo đó mà chia sẻ những trải nghiệm và hiểu biết của mình, kể cả những điều họ đang tự hoài nghi. Niềm tin và cảm giác an toàn đã khuyến khích nhiều người cởi mở chia sẻ. Thay vì trình bày những gì đã chuẩn bị sẵn, các sinh viên phát triển nội dung thảo luận dựa trên ý tưởng và hiểu biết của nhau, và bắt đầu tạo nên một hình mẫu toàn diện và mới mẻ cho một lớp học trong mơ.
Tôi là người tham gia rất sâu vào toàn bộ quá trình. Và thực ra, tôi như bị nó mê hoặc bởi trải nghiệm đó vô cùng huyền diệu và sáng tạo. Và tôi nhận ra bản thân mình dần thả lỏng những cấu trúc sắp đặt sẵn cho lớp học này và cảm nhận được những khả năng hoàn toàn mới mẻ. Đó không phải là những cảm giác nhất thời mà là cảm nhận sâu sắc về sự trưởng thành, vững vàng và tinh tế mà hoàn toàn vượt xa khỏi các cấu trúc và kế hoạch cũ kỹ kia.
Chúng tôi từ bỏ những đề cương cũ, sách giáo khoa đã mua, và những bài thuyết giảng, để rồi tự thiết lập những mục đích, dự án và nhiệm vụ mới. Chúng tôi vô cùng hứng khởi trước những gì đang và sẽ xảy ra trong ba tuần tới, và ai nấy đều mong muốn được chia sẻ với người khác những gì đã diễn ra.
Chúng tôi quyết định viết một quyển sách về những hiểu biết và bài học rút ra từ môn học, hay nói cách khác, là những nguyên lý về lãnh đạo. Chúng tôi có nhiệm vụ, dự án mới, hình thành nhóm mới. Mọi người đều làm việc chăm chỉ hơn so với cấu trúc lớp học trước đây, với những lý do hoàn toàn khác biệt.
Trải nghiệm này đã tạo nên một loại văn hóa độc đáo, gắn kết và hiệp trợ mà không bao giờ mất đi dù học kỳ kết thúc. Suốt nhiều năm tháng sau đó, chúng tôi vẫn họp lớp thường xuyên. Thậm chí hiện nay, sau rất nhiều năm tháng, chúng tôi vẫn còn gặp nhau và nhắc lại chuyện xưa, cố gắng mô tả lại những gì đã diễn ra và vì sao lại thế.
Một trong những điều tôi thấy rất thú vị là chúng tôi hoàn toàn không mất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin mà tạo ra sự hiệp trợ tuyệt vời ấy. Tôi cho rằng một phần nguyên nhân là do chúng tôi đều là những con người trưởng thành. Sinh viên của tôi ở học kỳ cuối của năm cuối, và tôi biết rằng họ muốn có một trải nghiệm mới mẻ hơn. Họ khát khao học một thứ gì đó mới mẻ, thú vị, mà lại thực sự có ý nghĩa. Thế nên, trải nghiệm đó xuất hiện thật đúng lúc. Ngoài ra, sự hòa hợp của cả lớp cũng thật ấn tượng. Tôi nhận thấy trải nghiệm trạng thái hiệp trợ thực sự để lại tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi ta chỉ nói về nó, cũng giống như sáng tạo ra thứ gì mới cũng luôn có ý nghĩa hơn việc đọc lại những thứ đã cũ.
Nhưng như hầu hết mọi người, tôi cũng từng trải qua những thời điểm mà chút nữa thì đạt được sự hợp nhất, hoặc gần như trên bờ vực hỗn loạn rồi vì lý do nào đó mà buông tay đầu hàng. Thật đáng buồn thay, những người đã vấp phải những trải nghiệm như vậy thường bắt đầu hành trình mới với một mô thức của kẻ thất bại. Họ phòng thủ và tự ngắt kết nối của mình với mọi người trước những trải nghiệm hợp tác cùng nhau.
Điều đó cũng giống như các nhà quản trị xây dựng quy tắc và luật lệ mới dựa trên sự lạm dụng của một số ít cá nhân trong tổ chức, dẫn đến việc giới hạn sự tự do và sáng tạo của số đông; hoặc cũng giống như một số đối tác kinh doanh chỉ hình dung về các viễn cảnh xấu nhất có thể và truyền thông chúng bằng mớ ngôn ngữ pháp lý phức tạp, giết chết hoàn toàn tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và mọi khả năng hiệp trợ của mọi người.
Khi hồi tưởng những trải nghiệm tư vấn và đào tạo của mình, tôi có thể nói rằng “Cùng tạo cách mới” chính là những điều đáng nhớ nhất. Thông thường, sự can đảm dấn thân là cần thiết ở giai đoạn đầu tiên, có thể là để thể hiện tính xác thực của mình, hay để đối mặt với sự thật về cá nhân, tổ chức, hay gia đình mà cần được thổ lộ, tuy nhiên, cũng cần thiết phải có tình yêu thương chân thành để có thể nói ra những sự thật ấy thật hiệu quả. Khi đó, người khác cũng trở nên chân thật, cởi mở và trung thực hơn, và thế là quá trình giao tiếp “Cùng tạo cách mới” khởi đầu. Quá trình này sẽ càng lúc càng sản sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo, và kết quả đạt được thường là những hiểu biết, kế hoạch mà không ai có thể ngờ trước.
Như Carl Rogers từng dạy, “Cái riêng nhất cũng là cái chung nhất.” Bạn càng chân thật, thể hiện sự chân thành, nhất là về những trải nghiệm cá nhân hoặc kể cả những hoài nghi tự thân, càng nhiều người có thể liên hệ bản thân họ với sự bộc bạch của bạn, và họ càng cảm thấy an toàn để thổ lộ bản thân mình. Điều này sẽ giúp gia tăng tinh thần của những người khác, và sự đồng cảm xuất hiện, mang lại những hiểu biết và bài học mới, cũng như cảm xúc hứng khởi và phiêu lưu mà giúp quá trình này tiếp diễn.
Và rồi mọi người bắt đầu tương tác với nhau chỉ sau nửa câu nói, đôi khi có vẻ không nhất quán gì cả, nhưng họ lại nắm bắt ý của nhau vô cùng nhanh chóng. Cả một thế giới hiểu biết mới, quan điểm mới, mô thức mới, lựa chọn mới được mở ra để suy nghĩ và bàn luận. Dù có đôi khi người ta vẫn bỏ sót những ý tưởng mới nhưng mọi người thường đạt được kết quả rất thực tiễn và hữu dụng.
TÍNH HỢP LỰC TRONG KINH DOANH
Tôi vẫn luôn ghi nhớ trải nghiệm “Cùng tạo cách mới” mà mình từng có khi xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh của công ty cùng với các đồng nghiệp. Chúng tôi cùng nhau đi leo núi và trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, chúng tôi bắt đầu xây dựng bản nháp đầu tiên của một tuyên ngôn sứ mệnh xuất sắc.
Cuộc trao đổi đầu tiên về vấn đề này diễn ra trong không khí tôn trọng, cẩn trọng và dễ đoán trước. Thế nhưng, khi chúng tôi bắt đầu nói về những phương án, khả năng, cơ hội khác, mọi người dần mạnh dạn thể hiện suy nghĩ thật sự của mình. Chúng tôi làm việc theo một lịch trình khuyến khích tư duy tập thể và tập hợp ý tưởng bộc phát của mỗi người. Mọi người đều đồng cảm với người khác và mạnh dạn thể hiện quan điểm, và nhờ đó, chúng tôi có thể dịch chuyển từ trạng thái “thấu hiểu và tôn trọng nhau” sang “giao tiếp sáng tạo và hợp lực”.
Mọi người đều cảm nhận được điều này. Rất thú vị. Và khi chín muồi, chúng tôi bắt đầu viết tầm nhìn chung của mọi người thành từ ngữ, văn bản, mà chứa đựng những điều ý nghĩa với mỗi người và mọi người cũng tự nguyện cam kết.
Tuyên ngôn sứ mệnh của công ty như sau:
Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ mọi người, mọi tổ chức nâng cao rõ rệt năng lực, hiệu quả, nhằm đạt được những mục đích cao quý của họ, nhờ quá trình thấu hiểu và sống với thuật Lãnh đạo theo nguyên lý.
Quy trình “Cùng tạo cách mới” này giúp tạo nên một tuyên ngôn sứ mệnh mà khắc sâu vào con tim và khối óc của mỗi thành viên, trở thành khung tham chiếu để chúng tôi quyết định sẽ trở thành những gì và sẽ không trở thành những gì.
Tôi cũng từng có trải nghiệm “Cùng tạo cách mới” khác, ở mức độ cao hơn, khi tôi nhận lời hỗ trợ ban lãnh đạo một công ty bảo hiểm lớn thực hiện buổi họp lên kế hoạch cho năm sau. Vài tháng trước đó, tôi gặp gỡ ủy ban chịu trách nhiệm chuẩn bị cuộc họp và chuẩn bị cho cuộc họp kéo dài hai ngày với sự tham dự của toàn bộ ban lãnh đạo. Họ cho tôi biết rằng thông thường, họ cần xác định trước bốn hoặc năm vấn đề nổi cộm bằng bảng câu hỏi phỏng vấn, để ban giám đốc chuẩn bị trước giải pháp. Những cuộc họp trước đây diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, tuy thỉnh thoảng cũng biến tướng thành tranh cãi Thắng - Thua để bảo vệ cái tôi của mình. Thế nhưng, những cuộc họp trước thường dễ đoán kết quả, thiếu sáng tạo, và thường nhàm chán.
Khi tôi trò chuyện với các thành viên của ủy ban về sức mạnh của “Cùng tạo cách mới”, họ có thể cảm nhận được tiềm năng của ý tưởng này. Sau khi cân nhắc thận trọng, họ quyết định chuyển đổi kịch bản hội họp. Họ yêu cầu các vị giám đốc chuẩn bị những báo cáo “ẩn danh” về từng vấn đề nổi cộm. Sau đó, họ gửi những báo cáo này cho từng vị giám đốc xem để họ thấu hiểu vấn đề hơn và tiếp thu nhiều góc nhìn khác biệt. Theo đó, họ đến cuộc họp với tâm thế để lắng nghe, hơn là để trình bày, và chuẩn bị để cùng hiệp trợ lẫn nhau sáng tạo giải pháp, chứ không phải để bao biện, bảo vệ cho ý kiến của mình.
Chúng tôi dành nửa ngày đầu tiên để bàn về những nguyên lý, cũng như để rèn luyện kỹ năng của ba Thói quen 4, 5, 6, và sử dụng thời gian còn lại để tạo ra việc “Cùng tạo cách mới” sáng tạo.
Cuộc họp diễn ra với nguồn năng lượng sáng tạo vô bờ. Sự hào hứng thế chỗ cảm giác chán chường. Mọi người cởi mở và đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp mới. Kết thúc cuộc họp, tất cả hầu như đều nhìn nhận về bản chất của những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối diện theo cách hoàn toàn mới mẻ. Những bản báo cáo, dự thảo trước kia nay đã lỗi thời. Mọi người tôn trọng và bồi dưỡng cho ý kiến khác biệt của nhau. Tất cả bắt đầu hình thành một tầm nhìn chung.
Một khi mọi người đã trải nghiệm được trạng thái hợp lực đích thực, họ cũng trở thành con người mới. Họ biết cách áp dụng lối tư duy rộng mở này cho tương lai.
Người ta thường nỗ lực để tái tạo lại một trải nghiệm hợp lực nào đó, nhưng điều này hiếm khi thành công. Thế nhưng, ta lại hoàn toàn có thể nắm bắt được mục đích đằng sau công việc sáng tạo ấy. Như triết lý phương Đông có câu, “Khi học từ thầy, ta không bắt chước theo thầy, mà ta tìm kiếm những gì thầy đã tìm kiếm”. Ta không nhất thiết phải lặp lại trải nghiệm “Cùng tạo cách mới”, thay vào đó, ta tìm kiếm những trải nghiệm mới từ chính những mục đích mới, khác biệt, và cao cả hơn.
“CÙNG TẠO CÁCH MỚI” VÀ GIAO TIẾP
“Cùng tạo cách mới” là một trải nghiệm thú vị. Sự sáng tạo cũng thế. Thật tuyệt vời khi thấy những gì mà sự giao tiếp cởi mở có thể mang lại. Sự tăng trưởng, tiến bộ thật to lớn và rõ ràng đến mức mọi người sẵn sàng mạo hiểm để cởi mở bản thân mình.
Sau Chiến tranh Thế giới II, Hoa Kỳ giao phó trọng trách lãnh đạo Ủy ban Năng lượng Hạt nhân cho David Lilienthal. Lilienthal thành lập một nhóm gồm những thành viên rất có ảnh hưởng, họ là những ngôi sao trong lĩnh vực của họ, theo khung tham chiếu của họ.
Lịch trình làm việc của nhóm này rất nặng trong khi họ không đủ kiên nhẫn để thống nhất cách làm việc với nhau. Ngoài ra, báo chí cũng gây áp lực lớn cho họ.
Nhưng Lilienthal đã dành vài tuần để xây dựng Tài khoản tình cảm cho cả nhóm. Ông giúp mọi người hiểu về nhau, về sở thích, hy vọng, mục tiêu, lo lắng, nền tảng, khung tham chiếu và mô thức. Ông giúp họ xây dựng mối tương tác mà tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên, và ông sẵn sàng hứng chịu những lời chỉ trích vì dành thời gian cho những việc bị cho là “không mang lại hiệu suất”.
Thế nhưng, kết quả là nhóm này càng gắn kết, cởi mở với nhau, họ sáng tạo hơn và hiệp trợ nhau hiệu quả hơn. Sự tôn trọng họ dành cho nhau cao đến mức nếu có bất đồng, thay vì phản đối người khác và bảo vệ ý kiến của bản thân, họ nỗ lực để thấu hiểu lẫn nhau. Thái độ làm việc của họ là “Nếu một người thông minh, có khả năng và cam kết như thế này mà bất đồng với tôi thì hẳn tôi cần phải tìm hiểu kỹ sự bất đồng ấy là như thế nào. Người khác hẳn có một góc nhìn, một khung tham chiếu mà tôi cần xem xét.” Mọi người không hành động theo hướng bảo thủ, và nhờ đó làm nên một văn hóa “khác thường”.
Sơ đồ sau minh họa mối liên hệ giữa các cấp độ tin tưởng và hiệu quả giao tiếp.
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Mức độ giao tiếp thấp nhất tương ứng với những tình huống mà niềm tin thấp, mọi người lựa chọn cách phòng thủ, bao biện, sử dụng loại ngôn ngữ pháp lý, hợp đồng mà vừa bao quát những gì nền tảng, vừa có lối thoát trong trường hợp mọi việc diễn ra không như ý. Quá trình giao tiếp như thế này thường chỉ mang lại kết quả “Thắng - Thua” hoặc “Cùng thua” mà thôi. Nó không hiệu quả, không đạt được sự cân bằng P/PC, mà còn tạo ra cái cớ để mọi người càng phòng thủ, bao biện hơn nữa.
Nằm ở vị trí giữa là loại giao tiếp có sự tôn trọng. Đây là cấp độ tương tác của những người trưởng thành. Họ có sự tôn trọng cho nhau, nhưng họ muốn tránh né khả năng xung đột hay đối đầu với nhau, vì thế, họ lịch sự, nhưng không thấu cảm với nhau. Họ có thể hiểu về nhau ở khía cạnh duy lý, nhưng họ không thực sự nhìn nhận các mô thức, giả định ẩn sau quan điểm của mình, và không cởi mở trước những khả năng mới.
Giao tiếp với sự tôn trọng diễn ra ở những tình huống độc lập và thậm chí là tương thuộc, nhưng những khả năng mới mẻ và sáng tạo lại không được khai mở. Và trong những tình huống tương thuộc, thỏa hiệp là lựa chọn phổ biến. Thỏa hiệp cũng giống như cách nói 1 + 1 + 1 = ½. Quá trình giao tiếp không phòng thủ hay bao biện, cũng không có sự thao túng hay giận dữ, nó trung thực và chân thành, đầy tôn trọng. Nhưng nó không sáng tạo và không có tính hiệp trợ. Kết quả của quá trình giao tiếp này vẫn là giải pháp “Cùng thắng”, nhưng ở mức độ rất thấp.
“Cùng tạo cách mới” có nghĩa là 1 + 1 phải bằng được 8, 16, hoặc thậm chí là 1600. Với niềm tin và sự hợp lực cao độ, giải pháp được tạo ra tốt hơn nhiều so với những giải pháp được đề xuất ban đầu, và tất cả mọi người đều thừa nhận việc này. Hơn nữa, họ thật sự hài lòng về sự kết hợp sáng tạo của tất cả các bên. Họ hình thành nên một văn hóa mà tự thân nó là sự hài lòng của tất cả. Cho dù thời hạn có ngắn ngủi, nhưng trong văn hóa ấy có sự Cân bằng P/PC.
Có một số tình huống mà không thể nào đạt được việc “Cùng tạo cách mới”, thế nhưng, trong chính những tình huống đó, sự chân thành nỗ lực đạt được kết quả cũng là một giải pháp thỏa hiệp, nhưng ở cấp độ cao.
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP THỨ BA
Để hiểu rõ hơn về việc cấp độ giao tiếp có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hiệu quả mang tính tương thuộc của ta, hãy hình dung tình huống sau:
Vào kỳ nghỉ nọ, người chồng muốn đưa cả nhà đến một vùng quê, có hồ nước yên ả, để cắm trại và câu cá. Anh rất xem trọng chuyện này và lên kế hoạch trước cả một năm. Anh đặt chỗ nghỉ tại một ngôi nhà nhỏ ven hồ, thuê thuyền, các con rất hào hứng về chuyến đi.
Tuy nhiên, vợ anh lại muốn dùng kỳ nghỉ để về thăm mẹ đang ốm, cách khu vực cắm trại câu cá khoảng 250 dặm. Người vợ không có điều kiện chăm nom mẹ thường xuyên, nên việc thăm mẹ lần này rất quan trọng với cô.
Sự khác biệt về ưu tiên của mỗi người có thể tạo ra một trải nghiệm tiêu cực cho tất cả.
Người chồng nói, “Ta đã thống nhất kế hoạch. Các con cũng rất hào hứng. Ta nên đi cắm trại và câu cá.”
Người vợ đáp, “Nhưng ta không biết mẹ còn sống bao lâu, nên em rất muốn dành thời gian bên cạnh bà. Và mãi đến lần này thì em mới có đủ thời gian để làm được việc đó.”
“Suốt cả năm qua chúng ta đều trông chờ vào kỳ nghỉ kéo dài cả tuần này. Các con sẽ khổ sở chôn chân trong nhà ngoại suốt cả tuần hay sao. Bọn chúng sẽ làm mọi người phát điên theo. Mà thật ra, mẹ cũng đâu bệnh nặng đến mức em tưởng tượng. Vả lại, em gái em cũng sống cách mẹ chưa đến một dặm, và có thể chăm sóc bà mà.”
“Nhưng em cũng muốn dành thời gian chăm sóc mẹ vậy.” 
“Em có thể gọi cho mẹ mỗi đêm. Chúng ta đã có kế hoạch thăm bà vào dịp Giáng sinh rồi mà, em nhớ chứ?”
“Còn năm tháng nữa lận. Ta không chắc liệu bà có sống đến khi đó không. Vả lại, mẹ đang cần em, đang muốn em về thăm.”
“Nhưng mẹ cũng được chăm sóc chu đáo mà. Vả lại, anh và các con cũng cần em vậy.”
“Nhưng mẹ em thì quan trọng hơn việc câu cá.”
“Chồng và các con của em quan trọng hơn mẹ em chứ.”
Nếu bất đồng và tranh luận qua lại như thế, sau cùng họ cũng đi đến một sự thỏa hiệp. Họ có thể quyết định đường ai nấy đi, người chồng và các con đi câu cá bên hồ, còn người vợ thì về thăm mẹ. Và như thế thì cả hai đều khổ sở. Bọn trẻ cũng sẽ cảm nhận được và chúng cũng không thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.
Hoặc người chồng có thể miễn cưỡng chiều vợ. Và rồi dù vô tình hay cố ý, anh ta cũng sẽ thấy một tuần đó đều mang lại sự khổ sở cho tất cả, như tiên đoán của anh. Hoặc người vợ sẽ nhượng bộ người chồng nhưng sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và phản ứng thái quá trước biến chuyển sức khỏe của mẹ mình. Lỡ như người mẹ bệnh nặng và qua đời, thì người vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho người chồng, và bản thân anh ta cũng thế.
Dù lựa chọn giải pháp thỏa hiệp nào thì đó cũng là bằng chứng cho sự thiếu nhạy cảm, thờ ơ, và thiếu sáng suốt trong quyết định ưu tiên của cả hai. Điều này có thể là nguồn gốc của sự bất đồng và rạn nứt trong gia đình. Nhiều cuộc hôn nhân đã chuyển từ trạng thái yêu thương, ngọt ngào sang hằn học và đổ vỡ cũng vì những biến cố như thế.
Người vợ và người chồng đang nhìn nhận tình huống này theo hai cách khác nhau. Sự khác biệt ấy khiến họ phân cực, nó chia tách họ, và khiến mối quan hệ giữa họ bị rạn nứt. Nhưng cũng chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận này có thể giúp họ gắn bó với nhau ở cấp độ cao hơn nếu họ đã xây dựng những thói quen về sự tương thuộc hiệu quả, bởi họ sẽ ứng xử với sự khác biệt này với một mô thức hoàn toàn khác. Và quá trình giao tiếp của họ cũng diễn ra ở cấp độ cao hơn.
Nhờ có Tài khoản tình cảm dồi dào với nhau, họ có niềm tin và sự giao tiếp cởi mở trong hôn nhân. Nhờ Tư duy cùng thắng, họ sẽ tin vào Giải pháp thứ ba, là giải pháp mà thỏa mãn lợi ích của cả hai bên, và tốt hơn hẳn giải pháp mà mỗi bên đề xuất. Và nhờ lắng nghe đồng cảm, tìm cách thấu hiểu đối phương, họ hình thành bên trong mình một bức tranh toàn cảnh về những giá trị, nỗi lo toan nào cần cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định.
Sự kết hợp của những yếu tố này - Tài khoản tình cảm, Tư duy cùng thắng, Thấu hiểu người khác - tạo nên môi trường lý tưởng cho “Cùng tạo cách mới”.
Triết lý Phật giáo gọi đây là “Trung đạo”, theo nghĩa cao hơn, tốt hơn, giống như đỉnh của tam giác, chứ không phải hàm nghĩa thỏa hiệp.
Và trong quá trình tìm kiếm cách thức “trung dung” và cao quý hơn, người chồng và người vợ sẽ nhận diện được tình yêu, mối quan hệ của họ, và đây là một phần của “Cùng tạo cách mới”.
Khi giao tiếp với nhau, người chồng thật sự cảm nhận được sâu sắc điều người vợ mong mỏi, là nhu cầu được ở gần mẹ. Anh thấu hiểu rằng người vợ cũng muốn giảm tải cho cô em gái, đã chăm mẹ suốt thời gian qua, và rằng họ không biết mẹ còn sống được bao lâu, thế nên, mẹ luôn quan trọng hơn chuyện đi câu cá.
Và khi người vợ thấu hiểu sâu sắc khát khao của người chồng là để gia đình có thời gian bên nhau, và để con cái có được trải nghiệm tuyệt vời. Chị cũng nhận ra sự đầu tư của anh cho các lớp học câu cá, cắm trại, và các trang thiết bị để chuẩn bị cho kỳ nghỉ này, và chị cũng cảm nhận được tầm quan trọng của những kỷ niệm mà gia đình sẽ có với nhau.
Và họ thấu hiểu nhu cầu của nhau. Thật ra, chúng không hề mâu thuẫn. Và bằng việc nhìn vào vấn đề, thấu hiểu nhu cầu, tạo ra Giải pháp thứ ba, vấn đề sẽ được giải quyết.
“Có thể ta sẽ thăm mẹ vào thời điểm khác ngay trong tháng này”, người chồng gợi ý. “Anh sẽ lo chu toàn việc nhà để em có thể về thăm mẹ. Anh biết việc này quan trọng với em.”
“Hoặc ta có thể chọn địa điểm cắm trại và câu cá khác ở gần nhà mẹ hơn. Có thể chỗ đó không tuyệt như chỗ anh đã chọn nhưng ta vẫn được cắm trại và câu cá. Và bọn trẻ cũng không chán ngán, ngược lại, chúng có thể tổ chức nhiều hoạt động vui chơi với anh chị em họ, các dì, các cậu, sẽ càng vui hơn.”
Họ đã hiệp trợ lẫn nhau. Họ giao tiếp với nhau đến khi họ tìm được giải pháp mà cả hai đều cảm thấy hài lòng. Giải pháp đó tốt hơn các giải pháp ban đầu, hiệu quả hơn lựa chọn thỏa hiệp, và giúp phát triển được cả yếu tố P và PC.
Thay vì là một hoạt động thương lượng diễn ra ở bề mặt, toàn bộ quá trình trên là sự chuyển hóa diễn ra ở tầng sâu. Họ đều có được những điều mình thật sự mong mỏi, và nuôi dưỡng được mối quan hệ của hai vợ chồng.
TÍNH HỢP LỰC TIÊU CỰC
Tìm kiếm Giải pháp thứ ba là một sự chuyển đổi mô thức quan trọng từ tư duy lưỡng phân. Thế nhưng, kết quả không phải lúc nào cũng tích cực.
Có bao nhiêu năng lượng đã bị tiêu hao cho những chuyện tiêu cực khi mọi người cố gắng giải quyết vấn đề hay ra quyết định trong một hoàn cảnh đòi hỏi sự tương thuộc? Có bao nhiêu thời gian đã bị mất đi cho chuyện chỉ ra lỗi lầm của người khác, những trò chính trị, ganh đua, giải quyết mâu thuẫn nội tại, phòng thủ, trấn áp hay suy diễn? Điều này cũng giống như bạn lái xe ô tô, bạn vừa đặt một chân ở chân ga, một chân ở chân thắng. Và thay vì để nhả chân thắng để xe chạy, bạn tăng ga. Cũng giống như chuyện để hiệu quả hơn, thay vì buông bỏ những mô thức sai lầm, người ta cố gắng tạo thêm áp lực, nâng cao khả năng biện luận, tìm kiếm nhiều thông tin hợp lý hơn để củng cố vị trí của mình.
Vấn đề tôi muốn nói đến là có những người vẫn còn lệ thuộc nhiều nhưng lại cố gắng đạt được thành công trong thế giới tương thuộc này. Thế là họ vay mượn sức mạnh từ vị thế và quyền lực, họ chọn cách Thắng - Thua, hoặc họ lệ thuộc vào sự công nhận của người khác và chọn cách Thua - Thắng. Họ có thể dùng kỹ thuật “Cùng thắng” khi nói năng nhưng họ không thực sự lắng nghe, họ chỉ muốn thao túng người khác. Việc “Cùng tạo cách mới” không thể phát triển trong môi trường như thế.
Những người bất an luôn cho rằng thực tại phải theo ý họ. Họ luôn có nhu cầu bắt chước kẻ khác, hoặc lái người khác theo lối suy nghĩ của mình. Họ không nhận ra sức mạnh của một mối quan hệ mà mỗi người tôn trọng quan điểm khác biệt của nhau. Giống nhau không có nghĩa là thống nhất với nhau; không phải là sự hợp nhất. Tính hợp nhất hay thống nhất dựa trên sự bổ khuyết, chứ không phải dựa vào hình tướng tương tự nhau, vốn không sáng tạo mà còn dễ nhàm chán. Bản chất của “Cùng tạo cách mới” chính là xem trọng sự khác biệt.
Tôi tin rằng bí quyết để đạt được việc “Cùng tạo cách mới” với người khác chính là sự hợp tác cộng sinh với chính bản thân mình, tức là trước hết, ta phải là người trong ngoài nhất quán. Cốt lõi của “Cùng tạo cách mới” với người khác nằm ở các nguyên lý của ba thói quen đầu mà giúp mang lại sự an nhiên đầy đủ bên trong, từ đó giúp ta vượt qua nỗi sợ bị tổn thương khi cởi mở, thổ lộ bản thân. Nhờ thấm nhuần những nguyên lý đó, ta xây dựng được Tư duy “có đủ cho mọi người” cho thói quen “Cùng thắng” và tính chân thật nguyên bản cho Thói quen 5.
Một trong những kết quả thực tiễn của việc sống theo các nguyên lý chính là ta được hiện hữu trọn vẹn và nhất quán. Những ai quá quen với lối tư duy não trái trọng tính logic, trọng ngôn từ sẽ nhận thấy lối tư duy này hoàn toàn không đủ sức giúp ta giải quyết các vấn đề đòi hỏi sức sáng tạo cao độ. Họ nhận thức được và bắt đầu cởi mở bản thân với mô thức mới về tư duy não phải. Điều này không có nghĩa là họ không có não phải, mà chỉ vì họ chưa quen sử dụng não phải của mình, “cơ bắp” của não phải chưa được hình thành, hoặc vì mô thức của xã hội và hệ thống giáo dục chính quy đã nhào nặn bộ não của họ theo hướng thiên về não trái mà thôi.
Khi một người phát huy được năng lực trực giác, sáng tạo và hình tượng của não phải, cân bằng với năng lực tư duy phân tích, logic, ngôn ngữ của não trái, thì cả bộ não được sử dụng. Nói cách khác, ngay trong bộ não của họ đã có sự hợp tác cộng sinh giữa hai phần não. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế cuộc sống, khi mà người ta không chỉ sống với logic, mà còn sống bằng cảm xúc nữa.
Có lần tôi diễn thuyết trong một hội thảo mang tên “Quản lý từ bên trái, Lãnh đạo từ bên phải” cho một công ty ở Orlando, Florida. Trong giờ nghỉ giải lao, vị giám đốc công ty đến bảo tôi rằng “Stephen này, nội dung hội thảo rất thú vị. Nhưng tôi liên hệ nó với đời sống hôn nhân nhiều hơn với kinh doanh. Tôi và vợ thực sự đang rất khó giao tiếp với nhau. Tôi không biết anh có thể ăn trưa cùng vợ chồng tôi để quan sát cách chúng tôi nói chuyện với nhau và giúp đỡ được không?”
“Sẵn sàng thôi,” tôi đáp.
Và chúng tôi cùng ăn trưa, trao đổi vài lời xã giao lịch thiệp. Vị giám đốc quay sang vợ anh và nói, “Này em yêu, anh mời Stephen cùng ăn trưa để xem anh ấy có thể giúp cải thiện cách chúng ta trò chuyện với nhau không. Anh biết em nghĩ rằng anh nên nhạy cảm, cân nhắc hơn. Em có thể chia sẻ cụ thể hơn những gì em nghĩ anh cần làm không?” Rõ ràng, não trái đang thống trị anh ta tìm kiếm dữ kiện, con số, bằng chứng hay nội dung cụ thể.
“À, như em cũng từng nói, chẳng có gì cụ thể cả. Chỉ là một cảm giác chung chung của em về các thứ tự ưu tiên.” Người vợ mạnh về não phải, chú trọng cảm giác và mối liên hệ với tính toàn thể, các bộ phận.
“Ý em là sao khi em nói ‘một cảm giác chung chung của em về các thứ tự ưu tiên’? Em muốn anh làm gì? Em có thể nói cụ thể hơn để anh biết mà làm không.”
“Chỉ là cảm xúc thôi mà.” Lúc này, não phải của cô ấy đang xử lý hình ảnh, cảm xúc trực giác. “Em chỉ không nghĩ rằng anh coi trọng đời sống hôn nhân của chúng ta như lời anh nói.”
“Vậy anh có thể làm gì để em cảm thấy anh coi trọng nó. Em phải cho anh những ý kiến cụ thể và rõ ràng hơn thì anh mới biết được.”
“Rất khó để diễn đạt thành lời.”
Đến đây, người chồng nhìn tôi như muốn nói “Stephen, sao anh chịu nổi tình cảnh này trong cuộc sống hôn nhân của anh vậy?”
“Chỉ là một cảm xúc, nhưng cảm xúc rất mạnh,” người vợ chia sẻ.
“Em à, vậy đó là vấn đề của em. Cũng là vấn đề của mẹ em. Mà cũng là vấn đề của mọi người phụ nữ mà anh biết.”
Và người chồng bắt đầu chất vấn người vợ như trong một phiên tòa.
“Em có đang sống ở nơi em muốn sống không?” 
“Không, không hề”, người vợ đáp.
“Anh biết”, người chồng trả lời với vẻ nhẫn nại miễn cưỡng. “Nhưng vì em không cho anh biết nơi em muốn sống chính xác là thế nào, còn anh thì tìm cách tốt nhất để tìm câu trả lời cho em, và rồi anh biết được em không cảm thấy như thế. Em có đang sống ở nơi em muốn sống không?”
“Em nghĩ là có.”
“Em à, Stephen chỉ ở đây trong giây lát thôi để giúp chúng ta. Em hãy giúp anh trả lời nhanh là ‘có’ hoặc ‘không’. Em có đang sống ở nơi em muốn sống không?”
“Có”.
“Vậy thì. Em có sở hữu những gì em muốn không?” 
“Có”.
“Ừ, em có được làm những gì em muốn làm không?”
Cuộc đối thoại này tiếp diễn như thế và tôi thấy mình thực sự không giúp ích được gì cả. Nên tôi xen vào và nói “Mối quan hệ của anh, chị diễn ra như thế này sao?”
“Ngày nào cũng vậy. Stephen ạ”, người chồng đáp.
“Đó là câu chuyện về cuộc hôn nhân của chúng tôi,” người vợ thở dài.
Tôi nhìn họ và chợt nhận ra họ như hai nửa bộ não đang sống cùng nhau. “Anh chị có con không?”, tôi hỏi.
“Có, 2 cháu”.
“Thật ư. Nhờ đâu anh chị làm được như thế?”, tôi hỏi với vẻ hoài nghi.
“Ý anh là sao?”
“Rõ ràng anh chị đã hợp lực mà. Một cộng một thường bằng hai. Nhưng anh chị đã biến hai thành bốn. Đó chính là ‘Cùng tạo cách mới’ chứ còn gì nữa. Cái tổng thể đã lớn hơn tổng của từng bộ phận. Anh chị đã làm gì để được như thế?”
“Rõ là anh biết câu trả lời,” người chồng đáp.
“Anh chị đã xem trọng sự khác biệt của nhau!”, tôi nhấn mạnh.
XEM TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
Xem trọng sự khác biệt, bao gồm khác biệt về tinh thần, cảm xúc, tâm lý, chính là bản chất của “Cùng tạo cách mới”. Và bí quyết để ta xem trọng được sự khác biệt chính là sự nhận ra một thực tế rằng tất cả mọi người đều nhìn nhận về thế giới không phải như nó đang là, mà theo chủ quan của họ.
Nếu tôi nghĩ tôi đã nhìn nhận về thế giới hoàn toàn như nó đang là, thì tại sao tôi cần phải xem trọng sự khác biệt? Tại sao tôi phải bận tâm vì những người “lạc lối” kia? Mô thức suy nghĩ của tôi chính là: tôi hiểu rõ thực tại khách quan, tôi đang nhìn thế giới như nó đang là. Những người khác đang bị chôn vùi trong những thứ vụn vặt trong khi tôi đã thấy bức tranh rộng lớn. Đó là lý do người ta gọi tôi là quản lý, tôi có một tầm nhìn siêu việt hơn.
Nếu đó là mô thức của tôi thì tôi sẽ không bao giờ tương thuộc, hay thậm chí là độc lập một cách hiệu quả được. Tôi bị giới hạn bởi chính mô thức của mình.
Người thực sự hiệu quả là người có sự khiêm nhường để nhận ra những giới hạn nhận thức của bản thân và trân trọng những nguồn lực phong phú có được nhờ giao hòa với con tim và khối óc của người khác. Người này xem trọng sự khác biệt vì những khác biệt ấy làm giàu tri thức cho anh ta, giúp anh ta hiểu biết hơn về thực tại. Khi ta giam mình trong chính trải nghiệm của mình, ta không ngừng khổ sở vì thiếu hiểu biết.
Liệu có hợp lý khi cả hai người bất đồng với nhau nhưng cả hai đều đúng? Điều này không đúng về lý, nhưng đúng về tâm lý. Và đây là thực tế. Khi nhìn tranh, bạn thấy một cô gái trẻ còn tôi thấy một cụ bà. Ta đều nhìn một bức tranh, với cùng những đường kẻ đen trên giấy trắng, và cả hai ta đều đúng. Ta diễn dịch khác nhau vì đã bị điều kiện hóa, bị lập trình theo cách khác nhau.
Và nếu ta không xem trọng sự khác biệt về nhận thức, không trân trọng người khác và tin tưởng vào khả năng cả họ và ta đều đúng, vào việc cuộc đời này không phải lúc nào cũng mang tính lưỡng phân, vào việc luôn có những Giải pháp thứ ba, ta sẽ không bao giờ có thể vượt thoát khỏi giới hạn của trạng thái bị điều kiện hóa này.
Có thể tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là một cụ bà. Nhưng rồi tôi nhận thấy bạn nhìn nhận khác tôi. Vì tôi xem trọng bạn, xem trọng quan điểm của bạn, nên tôi muốn thấu hiểu.
Khi tôi nhận ra khác biệt về nhận thức giữa tôi và bạn, tôi nói “Hay quá. Bạn nhìn nhận theo hướng thật khác biệt. Hãy giúp tôi nhìn thấy những gì bạn đã nhìn thấy.”
Nếu cả hai người có hai ý kiến giống nhau, thì một ý kiến trong đó là không cần thiết. Tôi sẽ không được hiểu biết mới nếu trò chuyện với người cũng nhìn thấy cụ bà như tôi. Tôi muốn trò chuyện với bạn vì bạn nhìn nhận mọi thứ thật khác biệt. Tôi trân trọng sự khác biệt ấy.
Nhờ vậy, tôi không chỉ nâng cao nhận thức của mình, mà còn tin tưởng bạn hơn. Tôi trao cho bạn “khí thở cho tâm hồn.” Tôi nhấc chân khỏi chân thắng và giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực mà bạn có thể đã có hòng bảo vệ vị thế của mình. Tôi tạo ra một môi trường cho việc “Cùng tạo cách mới”.
Tầm quan trọng của việc xem trọng sự khác biệt đã được đúc kết như sau trong câu chuyện “Trường học của loài vật” của nhà giáo dục, tiến sĩ R.H. Reeves: Ngày xửa ngày xưa, các con thú quyết định chúng phải làm gì đó thật anh dũng để giải quyết vấn đề của “Thế giới mới”, vì vậy, chúng thành lập một trường học. Chúng xây dựng đề cương gồm những môn như chạy, leo trèo, bơi lội và bay. Để dễ đánh giá kết quả, mỗi loài vật đều học tất cả các môn.
Vịt là loài bơi lội xuất sắc còn hơn cả giáo viên hướng dẫn, điểm môn bay của chúng cũng rất xuất sắc, nhưng điểm môn chạy thì rất tệ. Do đó, vịt thường ở lại sau giờ học và bỏ môn bơi lội để tập chạy. Vịt tập chạy cho đến khi chân sưng phù lên và chỉ đạt điểm trung bình ở môn bơi. Vì điểm trung bình là đủ đối với nhà trường nên không ai bận tâm thêm, ngoại trừ chú vịt.
Còn thỏ luôn dẫn đầu môn chạy nhưng vô cùng lo lắng khi học môn bơi.
Sóc rất xuất sắc ở môn leo trèo nhưng thành tích môn bay của sóc rất nghèo nàn, nhất là khi giáo viên yêu cầu sóc bay từ dưới đất lên cây chứ không phải bay từ cây xuống đất. Sóc bị chứng tê cứng chân và chỉ đạt điểm yếu môn leo trèo, và điểm kém môn chạy.
Đại bàng luôn gây rắc rối và bị kỷ luật. Trong lớp học leo trèo, đại bàng đánh bại tất cả loài vật khác nhưng đại bàng chỉ thích leo theo cách của mình.
Vào cuối năm học, một con lươn dị thường có thể bơi rất giỏi, có thể chạy, leo và bay được đôi chút. Nó trở thành học sinh được vinh dự phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Chó thảo nguyên thì không đi học và không chịu đóng học phí vì nhà trường không đưa môn đào và bới vào chương trình học. Chúng gửi con học ở chỗ của con lửng và sau đó cùng với nhóm chuột chũi và sóc đất mở một trường học tư rất thành công.
PHÂN TÍCH TRỞ LỰC
Việc “Cùng tạo cách mới” có sức mạnh vô cùng to lớn để hóa giải các thế lực tiêu cực mà cản trở tăng trưởng hay thay đổi trong một tình huống đòi hỏi sự tương thuộc.
Nhà xã hội học Kurt Lewin từng xây dựng mô hình “Phân tích trở lực” để mô tả một mức độ hiệu quả hiện có hoặc trạng thái cân bằng giữa những thế lực thúc đẩy sự phát triển và những thế lực cản trở nó.
Những tác lực thúc đẩy sự phát triển thường tích cực, hợp lý, logic, sáng suốt và có tính kinh tế. Trái lại, những lực cản thường tiêu cực, cảm tính, không logic, mù mờ và thiên về khía cạnh xã hội/tâm lý. Cả hai nhóm lực này rất thật và cần được cân nhắc khi xét đến sự thay đổi.
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Chẳng hạn như trong gia đình, sẽ có một kiểu “thời tiết” nào đó tồn tại trong nhà bạn, tức là mức độ hiện hữu của những tương tác tích cực hoặc tiêu cực, là cảm giác an toàn hay bất an khi bộc bạch cảm xúc hay chia sẻ băn khoăn, là sự tôn trọng hay bất kính trong giao tiếp giữa các thành viên trong nhà.
Có thể bạn muốn thay đổi mức độ ấy. Bạn có thể muốn tạo ra một bầu khí hậu tích cực hơn, tôn trọng hơn, cởi mở và giàu tin tưởng hơn. Những lý do hợp lý của bạn chính là động lực để thúc đẩy bạn hành động nhằm thay đổi bầu không khí trong gia đình.
Nhưng gia tăng nguồn động lực này cũng chưa đủ. Nỗ lực của bạn sẽ bị cản trở bởi những tác lực nhất định, chẳng hạn như tính ganh đua của con cái, hay việc bạn và vợ bị lập trình về cuộc sống gia đình theo những cách khác nhau, hay những thói quen, công việc, hoặc những đòi hỏi khác mà bạn phải dành thời gian và công sức để đáp ứng.
Gia tăng nguồn động lực này có thể mang lại kết quả trong thoáng chốc nhưng một khi những thế lực cản trở còn đó, thì việc duy trì động lực ngày càng khó hơn. Điều này cũng giống như hành động nén chặt lò xo, bạn càng nén thì phản ứng càng tăng cho đến khi nó đột nhiên bung ra trở lại như cũ.
Việc kết quả bấp bênh, thiếu ổn định khiến sau nhiều lần thử sức, bạn cảm thấy con người “là như vậy”, “không thể thay đổi nổi đâu”.
Nhưng khi áp dụng việc hợp tác cộng sinh, bạn sử dụng động lực của Thói quen 4, kỹ năng của Thói quen 5, và sự tương tác của Thói quen 6 để đối trị trực tiếp những thế lực cản trở. Bạn đóng băng chúng, thả lỏng chúng, tạo nên những hiểu biết mới mà thực sự chuyển hóa lực cản thành động lực. Bạn để mọi người tham gia giải quyết vấn đề, để họ đắm chìm vào đó mà cảm nhận, và họ sẽ trở thành một phần quan trọng của giải pháp.
Kết quả là, ta có được những mục tiêu mới, những mục tiêu chung, toàn bộ tổ chức tiến lên theo cách mà không ai ngờ đến. Và một văn hóa mới xuất hiện từ sự hào hứng của mọi người. Mọi người cùng tham gia, bộc lộ tính thiện, và được trang bị một tư duy mới mẻ, đạt được nhiều giải pháp sáng tạo và cơ hội mới.
Tôi từng tham gia đàm phán với nhiều người mà vì giận nhau mà họ thuê luật sư để kiện tụng. Tất cả những việc này chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng bởi các thủ tục pháp lý sẽ khiến giao tiếp giữa người với người tệ hại hơn. Thế nhưng, đôi khi mức độ tin tưởng giữa hai bên thấp đến nỗi người ta cảm thấy đưa nhau ra tòa là giải pháp duy nhất.
Tôi có thể hỏi họ, “Các anh có quan tâm nếu có một giải pháp cùng thắng mà cả hai bên đều cảm thấy thật sự hài lòng?”
Và phản ứng của họ thường là rất chắc chắn, nhưng cũng giống như hầu hết mọi người, họ không tin là có một giải pháp như thế.
“Nếu tôi có thể khiến bên kia đồng ý, thì anh có sẵn sàng ngồi lại trao đổi với họ hay không?”
Một lần nữa, câu trả lời thường là “có”.
Hầu hết những tình huống như thế để lại kết quả rất đáng tiếc. Cái vấn đề mà cả hai bên phải chịu đựng khổ sở về cả phương diện pháp lý lẫn tâm lý trong nhiều tháng qua, nay chỉ được giải quyết trong vỏn vẹn vài giờ hoặc vài ngày tại tòa án.
Những giải pháp đích thực không phải là sự thỏa hiệp hay cưỡng chế thi hành bởi tòa án, mà nó phải thực sự mang tính “hợp lực”, “Cùng tạo cách mới”, và tốt hơn hẳn phương án đề xuất của mỗi bên. Và cho dù thoạt đầu niềm tin giữa hai bên có sụt giảm, nhưng mối quan hệ sẽ được bảo tồn và cải thiện dần.
Trong một chương trình huấn luyện mà tôi chủ trì, có một vị giám đốc chia sẻ tình huống mà một nhà máy bị khách hàng lâu năm của họ kiện vì hiệu quả làm việc kém. Cả hai đều cảm thấy mình có lý và đều cho rằng lập luận của đối phương là vô đạo đức và không đáng tin.
Và khi họ bắt đầu thực hành Thói quen 5, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trước tiên, những giao tiếp ban đầu về vấn đề đã khiến hai bên hiểu lầm nhau và sự hiểu lầm này càng tồi tệ hơn sau đó khi họ cứ buộc tội, đổ lỗi cho nhau. Thứ hai, ban đầu cả hai đều tin tưởng nhau và đều không muốn chịu các khoản chi phí cũng như sự phiền phức khi phải cậy đến các thủ tục pháp lý, nhưng sau đó họ không tìm ra cách nào khác.
Một khi đã rõ ràng về những vấn đề này, với tinh thần của Thói quen 4, 5, 6, vấn đề được giải quyết nhanh chóng và mối quan hệ tiếp tục tốt đẹp như xưa.
Một tình huống khác, buổi sáng nọ, tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một công ty địa ốc. Ngân hàng muốn xiết nợ họ vì họ không tuân thủ lịch thanh toán tiền vay và tiền lãi, còn người chủ đang muốn kiện ngân hàng để tránh bị xiết tài sản. Lúc đó, anh cần vay thêm vốn để hoàn thành các dự án dở dang và bán ra thị trường để có tiền trả lại cho ngân hàng nhưng ngân hàng từ chối cho vay thêm cho đến khi tiến độ trả các khoản nợ cũ được đảm bảo. Đây đúng là bài toán “con gà hay quả trứng có trước”.
Trong lúc đó, các dự án cứ ì ạch. Cỏ mọc đầy đường trong khi các chủ nhà ở đây bắt đầu lo ngại khi giá trị tài sản của họ tụt giảm. Chính quyền thành phố bắt đầu bực bội vì dự án trễ tiến độ và trở thành cái gai trong mắt công chúng. Cả ngân hàng và công ty đã chi hơn mười ngàn đô la cho các chi phí pháp lý nhưng vụ việc của họ sẽ phải chờ vài tháng mới được tòa giải quyết.
Tuyệt vọng, người chủ công ty địa ốc miễn cưỡng chấp nhận thử áp dụng các nguyên lý của Thói quen 4, 5, 6. Anh hẹn gặp những người phụ trách ở ngân hàng, mà vốn dĩ còn miễn cưỡng hơn cả anh.
Cuộc họp bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng tại ngân hàng. Sự căng thẳng và thiếu hụt niềm tin là điều hoàn toàn có thể đoán trước. Luật sư của ngân hàng chỉ định người của ngân hàng không được phát biểu gì cả. Họ chỉ nghe anh giám đốc kia trình bày mà thôi. Người luật sư không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến vị thế của ngân hàng khi ra tòa.
Trong 1,5 giờ đầu tiên, tôi chia sẻ với họ về Thói quen 4, 5, 6. Đến 9 giờ 30, tôi viết lên bảng những lo lắng của ngân hàng dựa trên hiểu biết của chúng tôi. Ban đầu người của ngân hàng không nói gì, nhưng chúng tôi càng kiên trì với ý định “Cùng thắng” của mình và mong muốn được thấu hiểu họ, họ càng cởi mở để giải thích và làm rõ vấn đề.
Và khi họ cảm thấy được thấu hiểu, bầu không khí trong phòng thay đổi, sự vui vẻ trở lại, và triển vọng giải quyết vấn đề một cách ôn hòa dần rõ ràng hơn. Vị luật sư kia càng phản đối thì người của ngân hàng càng cởi mở, và thậm chí còn chia sẻ những việc riêng tư. “Khi chúng tôi rời khỏi phòng họp này, chủ tịch ngân hàng sẽ hỏi chúng tôi ‘Ta có lấy được tiền không?’, các ông chỉ tôi câu trả lời xem nào?”
Đến 11 giờ, dù người của ngân hàng vẫn nghĩ rằng họ đúng nhưng họ thấu hiểu vấn đề hơn và không còn cảm thấy phải phòng thủ nữa. Đến đây, họ sẵn sàng mở lòng để lắng nghe khó khăn của anh giám đốc công ty địa ốc, và tôi cũng viết những điều này ra ở cột còn lại của tấm bảng. Việc này mang lại sự thấu hiểu lẫn nhau một cách sâu sắc hơn, và cho thấy quá trình giao tiếp ban đầu đã tệ hại như thế nào, đã tạo ra hiểu lầm và những kỳ vọng phi lý, và cũng cho thấy lẽ ra, nếu giao tiếp với tinh thần “Cùng thắng” với nhau, họ đã có thể ngăn vấn đề trở nên nghiêm trọng như vầy.
Mọi người tiếp tục chia sẻ cùng nhau những khó khăn, thống khổ của họ. Đến trưa, khi mà cuộc họp phải kết thúc như kế hoạch, ai nấy đều có sự tích cực, sáng tạo, tinh thần hiệp trợ lẫn nhau và muốn tiếp tục thảo luận.
Khuyến nghị đầu tiên của anh giám đốc công ty địa ốc được tất cả đồng thuận, xem là giải pháp “Cùng thắng”. Và giải pháp đó tiếp tục được mọi người phát triển thêm, và đến 12:45, anh giám đốc và hai chuyên viên ngân hàng hoàn thành kế hoạch để trình bày cho Hiệp hội Người sở hữu địa ốc và Hội đồng Thành phố. Dù công việc hoàn thành dự án vẫn còn phức tạp, nhưng cuộc chiến pháp lý đã không còn cần thiết, và tất cả đồng thuận để hoàn thành dự án một cách thành công.
Tôi không khuyên bạn không sử dụng các thủ tục pháp lý. Trong một số tình huống, điều này là bắt buộc. Nhưng tôi xem đó là giải pháp cuối cùng, chứ không phải đầu tiên. Nếu sử dụng giải pháp này quá sớm, dù để phòng vệ, thì đôi khi chính nỗi sợ và mô thức pháp lý sẽ tạo ra những suy nghĩ và hành động không “hợp lực”, không “cộng sinh” được.
“CÙNG TẠO CÁCH MỚI” LÀ BẢN CHẤT CỦA TỰ NHIÊN
Hệ sinh thái là từ mà dùng để mô tả tính chất của việc “Cùng tạo cách mới” trong tự nhiên, tức mọi thứ đều tương liên tương thuộc lẫn nhau. Đó chính là mối quan hệ mà giúp tối ưu hóa những nguồn năng lượng sáng tạo, cũng giống như 7 Thói quen chỉ có sức mạnh khi các thói quen được sử dụng hiệp trợ lẫn nhau.
Mối quan hệ giữa các thành phần cũng chính là sức mạnh để tạo được văn hóa “hợp lực” trong gia đình hay tổ chức. Sự tham gia của các thành viên càng chân thật, càng chân thành, càng quyết tâm trong việc phân tích và giải quyết vấn đề, thì càng giải phóng được nguồn sáng tạo và sự cam kết của mỗi người cho kết quả mong đợi. Tôi tin rằng đây chính là cách người Nhật làm kinh doanh, và điều này cũng đã thay đổi cả thị trường kinh doanh của thế giới.
“Cùng tạo cách mới” mang lại hiệu quả, nó là một nguyên lý đúng đắn. Nó chính là sự thành tựu của tất cả thói quen trước đó. Nó chính là sự hiệu quả trong thực tế tương thuộc này, nó chính là tinh thần và khả năng làm việc nhóm, xây dựng sự thống nhất và sáng tạo giữa người với người.
Dù bạn không thể kiểm soát mô thức suy nghĩ của người khác trong mối tương tác tương thuộc, hoặc cũng không thể kiểm soát quá trình “Cùng tạo cách mới” này, thế nhưng, phần lớn quá trình này lại nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của bạn.
Tinh thần hợp tác cộng sinh nội tại của bạn nằm trọn vẹn trong Phạm vi ảnh hưởng. Bạn có thể trân trọng cả hai phần thuộc về bản chất của mình, là phần phân tích và phần sáng tạo. Bạn có thể xem trọng sự khác biệt giữa chúng và sử dụng sự khác biệt này để thúc đẩy tính sáng tạo.
Bạn có thể “Cùng tạo cách mới” với chính mình ngay trong nghịch cảnh. Bạn không cần phải bị tổn thương hay cảm thấy bị sỉ nhục. Bạn có thể vô nhiễm trước nguồn năng lượng tiêu cực, bạn có thể tìm kiếm những gì tốt đẹp trong người khác để nâng cao và mở rộng nhận thức của bản thân.
Bạn có thể rèn luyện lòng can đảm để cởi mở, bộc lộ ý tưởng, cảm xúc và trải nghiệm của bản thân trong những hoàn thành có tính tương thuộc, và theo cách mà sẽ khuyến khích người khác cũng cởi mở như thế.
Bạn có thể xem trọng khác biệt của người khác. Khi ai đó bất đồng với bạn, bạn có thể nói, “Tốt, bạn nhìn nhận vấn đề khác tôi.” Và bạn không nhất thiết phải đồng ý với người đó, chỉ cần tin tưởng họ, xác nhận quan điểm khác biệt của họ. Và rồi bạn tìm cách để hiểu họ.
Khi bạn chỉ thấy có hai giải pháp, là giải pháp của bạn, và giải pháp “sai” của người khác, hãy tìm kiếm Giải pháp thứ ba. Hầu như lúc nào cũng có Giải pháp thứ ba cả, và nếu bạn thực sự áp dụng triết lý “Cùng thắng”, thực sự muốn thấu hiểu, bạn sẽ tìm được giải pháp mà tốt cho tất cả những bên liên quan.
→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Nghĩ về một người mà có cách nhìn nhận khác bạn. Cân nhắc những cách để tận dụng những khác biệt này nhằm tìm ra Giải pháp thứ ba. Có thể bạn cần tìm hiểu quan điểm của người đó về một dự án hay vấn đề hiện tại, xem trọng quan điểm khác biệt của họ, và lắng nghe.
2. Lập danh sách những người khiến bạn phiền lòng. Liệu những quan điểm khác biệt của họ có thể dẫn đến việc “Cùng tạo cách mới” nếu như bạn có sự an nhiên nội tại cao hơn, và biết xem trọng sự khác biệt ở người đó hơn không?
3. Xác định một tình huống mà bạn mong muốn tinh thần đồng đội và hiệp lực nhiều hơn. Những điều kiện cần để có sự hiệp trợ là gì? Bạn có thể làm gì để tạo ra những điều kiện đó?
4. Lần tới, khi có bất đồng với ai đó, hãy nỗ lực thấu hiểu những lo lắng thầm kín của họ. Tháo gỡ những lo lắng ấy theo một cách vừa sáng tạo, vừa lợi lạc cho cả hai.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 6: Cùng tạo cách mới 
Viết bởi SEAN COVEY
Khi Sergey học năm hai ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford, anh được phân công hướng dẫn các tân sinh viên mới vào trường, và một trong số đó là Larry. Ban đầu, họ không hòa thuận, bất đồng quan điểm về hầu như mọi thứ và thấy người kia khá khó ưa. Nhưng dần dần, họ lại thấy thích thú khi tranh luận với nhau và trở thành đôi bạn thân.
Dù cùng thích máy tính, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Sergey là người thích tiệc tùng, còn Larry là người sống nội tâm. Sergey không thể ngồi yên một chỗ, còn Larry từng dành hàng giờ để tỉ mỉ xây nên một cái máy in từ những viên gạch LEGO.
Trong bài khóa luận tốt nghiệp thực hiện cùng nhau, Servey và Larry tạo ra một công cụ tìm kiếm trên Internet, đặt tên là BackRub. Để chạy chương trình, cả hai chất đầy phòng ký túc xá với rất nhiều chiếc máy tính rẻ tiền đến mức mạng cục bộ của trường gần như bị sập, khiến họ phải chuyển dự án vào ga-ra trong nhà một người bạn. Ngày nay, BackRub được đổi tên thành Google, với gần 4 tỷ người sử dụng trên toàn cầu.
Bạn thấy đấy, hai người bạn đại học, trái ngược về hầu như mọi thứ, đã cùng xây dựng nên Google. Sẽ ra sao nếu tính cách của họ giống nhau – đều là hướng ngoại hoặc hướng nội? Sẽ ra sao nếu họ có tài năng như nhau? Sẽ ra sao nếu họ không bao giờ bất đồng quan điểm? Rõ ràng, nhờ biết tận dụng sự khác biệt và bổ sung cho nhau mà Sergey và Larry mới có thể tạo ra một trong những công ty hàng đầu thế giới.
Niềm tin vào “Giải pháp thứ ba”
Sau khi làm việc với hàng ngàn doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng Thói quen 6 thực sự hiệu quả, chứ không hề là một lý tưởng chỉ có trong sách. Cuộc sống giống như một môn thể thao đồng đội, và với thái độ và kỹ năng đúng, thì phần lớn thời gian, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời mang tính hợp lực cho các vấn đề phức tạp. Để tìm ra “giải pháp thứ ba”, bạn cần có niềm tin vào sự tồn tại của chúng. Bạn cần tin rằng bằng cách làm việc với nhau, chúng ta có thể khám phá ra một phương án mới tốt hơn phương án của riêng từng người. Nếu không có niềm tin này, nếu cho rằng “giải pháp thứ ba” không tồn tại, thì bạn sẽ không bao giờ phát triển được thói quen này.
Một nhân tố quan trọng để tìm ra “giải pháp thứ ba” là đặt bản ngã qua một bên và thừa nhận rằng bạn cần trí tuệ tập thể của tất cả những người có liên quan để tìm ra phương án tối ưu. Mỗi cá nhân đều thông minh theo những cách khác nhau và đều có thể đóng góp hiểu biết của riêng mình. Càng ngày, khoa học càng cho chúng ta thấy sự đa dạng và phức tạp của trí thông minh. Howard Gardner, giáo sư tại Đại học Harvard, đề xuất có 9 loại hình thông minh, và cho rằng mỗi cá nhân đều sở hữu ít nhất một trong số này:
1. Thông minh không gian: Khả năng tự định vị trong không gian, lớn và nhỏ.
2. Thông minh ngôn ngữ: Khả năng làm việc với từ vựng, nói và viết.
3. Thông minh logic & toán học: Khả năng làm việc với con số, suy nghĩ logic và lập luận.
4. Thông minh vận động: Khả năng sử dụng cơ thể, phản xạ, khéo tay.
5. Thông minh âm nhạc: Nhạy cảm với âm thanh, âm sắc, nhịp điệu, cao độ.
6. Thông minh xã hội: Nhạy cảm với tâm trạng của người khác; khả năng xây dựng mối quan hệ, hợp tác, làm việc nhóm.
7. Thông minh nội tâm: Khả năng tự nhìn nhận, thấu hiểu cảm xúc của bản thân.
8. Thông minh thiên nhiên: Khả năng phân biệt giữa các loài động vật, cây cối và những thứ khác trong thế giới tự nhiên.
9. Thông minh triết học: Khuynh hướng đặt những câu hỏi lớn về cuộc sống và tìm kiếm câu trả lời.
Một nhân tố quan trọng khác để tìm ra “giải pháp thứ ba” là đối thoại. Chúng ta cần chia sẻ ý tưởng của mình, trân trọng quan điểm của người kia và cùng nhau động não. Wilbur và Orville Wright đã không thể phát minh ra máy bay nếu không làm những điều đó. Khi sắp mất, Wilbur nói: “Hầu như mọi thứ mà chúng tôi đã làm được trong cuộc đời mình là kết quả của vô số cuộc thảo luận giữa chúng tôi.”
Biên tập viên thời tiết Travis Koshko chia sẻ với tôi câu chuyện về một mâu thuẫn giữa anh ấy và đồng nghiệp tại đài truyền hình CBS19, và cách họ tìm ra “giải pháp thứ ba” thông qua đối thoại:
“Nhiều năm trước, CBS19 tổ chức cuộc thi “Xổ số thời tiết” cho người xem đài. Mỗi lần chúng tôi dự báo sai quá 3 độ, chúng tôi sẽ trao thưởng (một số tiền nhỏ từ nhà tài trợ) cho khán giả dự báo đúng nhất.
Sau gần 10 năm triển khai, cuộc thi dần trở nên nhàm chán do chúng tôi rất ít khi dự báo sai. Số lượng người tham gia rớt xuống gần bằng 0, khiến nhà tài trợ không hài lòng. Tôi muốn dừng cuộc thi lại, nhưng Josephine, trưởng bộ phận kinh doanh, muốn nó được tiếp tục để gắn kết khán giả. Chúng tôi có chút mâu thuẫn và cần cùng tìm ra phương án.
Sau nhiều ngày trao đổi, chúng tôi khám phá ra “giải pháp thứ ba”: chuyển cuộc thi sang dạng “xổ số tích lũy”. Giải thưởng sẽ bắt đầu từ USD 19, và mỗi ngày chúng tôi dự báo đúng, nó sẽ tăng thêm USD 5. Vào ngày chúng tôi dự báo sai quá 3 độ, khán giả dự báo đúng nhất sẽ nhận toàn bộ số tiền tích lũy, và giải thưởng sẽ trở về USD 19. Bằng cách này, khi giải thưởng càng lớn, số lượng người tham gia cũng sẽ càng tăng.
Phiên bản mới của cuộc thi nhanh chóng tạo ra tiếng vang, với số lượng người tham gia tăng vọt. Có lúc, chúng tôi dự báo đúng 41 ngày liên tiếp và giải thưởng là rất lớn. Khán giả trở nên phấn khích, nhà tài trợ hài lòng, bộ phận kinh doanh mừng rỡ, và bộ phận tin tức của tôi có thêm động lực để tiếp tục dự báo đúng.
Bạn thấy đấy, nếu tôi và Josephine thỏa hiệp, hoặc theo cách tôi hoặc theo cách cô ấy, thì chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để nâng cấp chương trình. Nhưng nhờ có niềm tin vào “giải pháp thứ ba”, cũng như sẵn lòng đối thoại cởi mở, chúng tôi đã khám phá ra phương án tối ưu cho tất cả mọi người.
Hợp lực trong đội nhóm và gia đình
Có lần, tôi phàn nàn với cha về sếp mình, và ông nói: “Con có những điểm yếu, và sếp con cũng vậy. Đừng khó chịu với điểm yếu của người khác. Thay vào đó, con hãy tận dụng điểm mạnh của sếp và dùng điểm mạnh của mình để bổ sung cho điểm yếu của ông ấy.”
Cha nói được và làm được. Khi mới thành lập Học viện Lãnh đạo Covey, mọi người muốn ông làm CEO. Nhưng cha khiêm nhường nói: “Tôi giỏi dạy học, nhưng không giỏi điều hành.” Do đó, ông thuê những người giỏi điều hành để bổ sung cho điểm yếu của mình.
Nhưng ví dụ tuyệt vời nhất của Thói quen 6 trong cuộc đời cha là giữa ông và mẹ tôi. Họ xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Mẹ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nên với bà, việc chi tiêu luôn phải chặt chẽ. Cha lại lớn lên trong môi trường sung túc hơn. Vì sự khác biệt này, nên đôi khi, họ có mâu thuẫn trong việc sử dụng tiền bạc. Chẳng hạn, mẹ sẽ nói: “Anh mua kem ở nhà hàng đó sao? Chúng ta đâu có nhiều tiền như thế!”.
Qua thời gian, cha dần trân trọng góc nhìn của mẹ, và nhận ra nó giúp bổ sung thay vì đối nghịch với quan điểm của mình. Nó dạy ông rằng luôn có “giải pháp thứ ba”, và nếu biết cách giao tiếp tốt, họ sẽ khám phá ra nó. Nếu không có mẹ, thì tôi không nghĩ cha có thể hiểu thói quen “Cùng tạo cách mới” một cách sâu sắc.
Khi danh tiếng của cha ngày càng lớn, mẹ là người duy nhất đưa cho ông những phản hồi chân thành. Một lần nọ, cha diễn thuyết cùng Ken Blanchard trước một đám đông lớn. Sau buổi nói chuyện, ai cũng khen ngợi cha, nhưng mẹ lại nói: “Stephen, anh có thể làm tốt hơn. Anh hơi căng thẳng và slides có nhiều biểu đồ quá. Khán giả muốn nghe những câu chuyện hơn, như bài nói của Ken ấy.” Mẹ luôn khuyến khích cha trình bày đơn giản hơn, cười nhiều hơn, kể nhiều câu chuyện cá nhân hơn. Cha luôn trân trọng phản hồi của mẹ hơn ai hết vì bà nhìn sự việc theo cách khác và dám nói sự thật với ông.
Hợp lực với khách hàng
LEGO là một trong những công ty đáng tin nhất thế giới. Một trong những điểm mạnh cốt lõi của họ là khả năng hợp lực với khách hàng.
Sau nhiều năm phát hành những bộ lắp ráp có sẵn, nhiều khách hàng cầu xin LEGO cho phép họ thiết kế và đặt mua mô hình của riêng mình. Do vậy, vào năm 2005, công ty tạo ra phần mềm LEGO Digital Designer để đáp ứng nhu cầu này.
Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng hết mong muốn của khách hàng. Do vậy, một vài người dùng đã xâm nhập hệ thống máy tính của LEGO và lén lút viết lại chương trình để đáp ứng nhu cầu của họ. LEGO nhanh chóng phát hiện vụ việc, nhưng thay vì chỉ trích những kẻ xâm nhập, công ty lại nhận ra giá trị của những điều chỉnh từ họ, hiểu khách hàng muốn gì, và tận dụng những ý tưởng mới để nâng cấp phần mềm. Bạn thấy đấy, nhờ có tinh thần hợp lực, LEGO đã chuyển tình huống bất lợi thành có lợi cho mình.
“Cùng tạo cách mới” bằng cách nào?
“Giải pháp thứ ba” không tự nhiên mà có, mà bạn phải đi đến đó. Nhìn chung, quá trình này bao gồm 5 bước đơn giản sau:
1. Xác định vấn đề/ cơ hội là gì
2. Cách của bạn (lắng nghe đồng cảm góc nhìn của người kia)
3. Cách của tôi (chia sẻ chân thành quan điểm của mình)
4. Động não (tạo ra các lựa chọn/ ý tưởng mới)
5. Cách của chúng ta (tìm ra giải pháp tối ưu)
Một đồng nghiệp của tôi chia sẻ câu chuyện gia đình cô ấy “cùng tạo cách mới” trong việc dành thời gian cho ngày thứ Bảy mỗi tuần. Bạn hãy đọc và xem 5 bước trên được thể hiện như thế nào.
“Đối với chồng tôi, thứ Bảy là để gia đình dành thời gian bên nhau và xây dựng mối quan hệ. Còn đối với tôi, thứ Bảy là để dọn dẹp nhà cửa. Dĩ nhiên, lũ trẻ không thích triết lý của tôi, vì danh sách công việc nhà dường như là vô hạn: phòng bếp, phòng khách, phỏng ngủ, nhà vệ sinh, sân vườn… Chúng tôi tranh luận với nhau hầu như mỗi thứ Bảy.
Một buổi tối thứ Sáu nọ, tôi và chồng trao đổi với nhau:
Chồng: “Em thấy sao nếu ngày mai gia đình mình ra công viên chơi?”
Tôi: “Nhưng có nhiều việc nhà cần làm lắm.”
Chồng: “Hay là em thử viết ra danh sách những việc cần làm, rồi chúng ta cùng xem xét”
Tôi: (viết ra mọi thứ mà mình có thể nghĩ ra)
Chồng: “Làm hết các việc này có lẽ mất cả ngày. Lũ trẻ cũng sẽ thấy buồn chán.”
Tôi: “Vậy chúng ta “cùng tạo cách mới” nhé?
Chúng tôi động não và khám phá ra “giải pháp thứ ba”: Buổi sáng ra công viên chơi vài tiếng (vì trời còn mát), sau đó về nhà và làm những việc mà tôi thấy quan trọng nhất. Ngày hôm sau, chúng tôi làm theo kế hoạch đó và có một ngày vui vẻ, hiệu quả cùng nhau.” 
“Cùng tạo cách mới” là quả ngọt của một đời sống hiệu quả khi bạn thực hành tất cả các thói quen trước đó. Vậy nên, lần tới nếu trong cuộc họp mà ai đó nói một ý kiến khác với bạn, thì hãy nói: “Cảm ơn bạn vì đã cho một góc nhìn mới để chúng ta tìm ra giải pháp tối ưu!”
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Những nguyên lý về rèn mới con người tổng thể
Đôi khi nghĩ về những hệ quả lớn lao phát sinh từ những điều bé mọn, tôi chợt nhận ra, chẳng có gì là bé mọn cả.
Bruce Barton
Giả sử như bạn gặp một người đang miệt mài cưa một cái cây trong rừng.
Bạn hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
“Bộ không thấy sao còn hỏi?” - người đó tỏ vẻ khó chịu. “Tôi đang cưa cái cây này”.
“Anh trông mệt lắm rồi đấy. Anh cưa được bao lâu rồi?” - Bạn lại hỏi.
“Đã hơn năm tiếng”. Anh ấy trả lời - “Tôi mệt quá rồi, chỉ muốn đầu hàng. Công việc này nặng nhọc quá”.
“Vậy sao anh không nghỉ ngơi một chút, rồi mài sắc lại cái cưa đi. Tôi đảm bảo là anh sẽ cưa nhanh hơn nhiều.” - Bạn hỏi.
“Tôi không có nhiều thời gian đâu” - Người đàn ông trả lời dứt khoát. “Tôi đang bận cưa cây rồi”.
Thói quen 7 là dành thời gian để rèn mới bản thân. Nó bao quanh các thói quen khác trong phạm vi 7 Thói quen, bởi vì nhờ nó mà các thói quen còn lại càng trở nên hiệu quả.
BỐN CHIỀU KÍCH CỦA VIỆC TỰ RÈN MỚI BẢN THÂN
Thói quen 7 là PC (năng lực sản xuất) của mỗi cá nhân. Nó giúp duy trì và gia tăng tài sản lớn nhất mà bạn có - đó là CHÍNH MÌNH. Nó giúp làm mới bốn chiều kích của bản thân bạn - thể chất, tinh thần, trí tuệ, và quan hệ xã hội / tình cảm.
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Dù được diễn đạt bằng các ngôn ngữ khác nhau, nhưng hầu hết mọi triết lý của cuộc sống đều đề cập trực tiếp hoặc ẩn dụ về bốn chiều kích của con người. Chẳng hạn như, triết gia Herb Shepherd cho rằng một cuộc đời cân bằng, lành mạnh sẽ có nền tảng là bốn giá trị: nhìn xa trông rộng (tinh thần), tự chủ (trí tuệ), tương liên tương kết (quan hệ xã hội), và hài hòa (thể chất). Hoặc như George Sheehan, một huyền thoại của môn điền kinh cũng miêu tả bốn vai trò: con người khỏe mạnh (thể chất), một người lành nghề (trí tuệ), một người bạn tốt (quan hệ xã hội), một người thánh thiện (tinh thần). Hoặc như một lý thuyết khác về tổ chức và động cơ được chấp nhận rộng rãi cũng bao gồm bốn khía cạnh, hoặc bốn yếu tố thúc đẩy: kinh tế (thể chất), cách con người được đối xử (quan hệ xã hội), cách con người được phát triển và sử dụng (trí tuệ), và sự phụng sự, đóng góp, công việc ý nghĩa của tổ chức (tinh thần).
“Rèn mới bản thân” thực chất là trau dồi cả bốn chiều kích trên một cách đều đặn, kiên định theo những phương cách thông minh và cân bằng.
Để làm được như thế, ta cần tinh thần chủ động và nhận lãnh trách nhiệm. Dành thời gian để làm mới mình là công việc thuộc Góc phần tư thứ hai (II), và được chủ động sắp xếp, trái ngược với Góc phần tư thứ nhất (I) là luôn đặt mình trong tình trạng khẩn cấp, phản ứng lại, tạo sức ép cho chính mình. Năng lực sản xuất (PC) của bản thân ta cần được thúc đẩy cho đến khi nó trở thành bản tính tự nhiên, một “thói nghiện” lành mạnh. Và cũng bởi vì yếu tố này nằm ở trung tâm của Phạm vi ảnh hưởng nên không ai có thể làm thay cho ta ngoại trừ chính ta.
Đây là khoản đầu tư mang lại kết quả lớn nhất mà ta có thể tạo ra trong cuộc đời - đầu tư vào chính mình, vào cái “phương tiện” duy nhất ta có để sống và cống hiến cho đời. Ta chính là công cụ để thực hiện mục đích của ta, và để đạt hiệu quả, ta cần ý thức được tầm quan trọng của việc dành thời gian đều đặn để làm mới bản thân trong cả bốn khía cạnh nói trên.
Chiều kích thể chất
Làm mới chiều kích thể chất bao gồm việc chăm sóc hiệu quả cơ thể của bạn - ăn uống đúng chất, nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tập thể dục hàng ngày.
Tập thể dục là một trong những hoạt động thuộc Góc phần tư thứ hai (II), hoạt động này mang lại giá trị gia tăng rất lớn mà hầu hết chúng ta đều không kiên trì thực hiện do nó không hề khẩn cấp. Và bởi vì chúng ta không rèn luyện thường xuyên, nên sớm muộn gì hoạt động này cũng sẽ rơi vào Góc phần tư thứ nhất (I), tức khi ta phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe và khủng hoảng, như là hệ quả tất yếu đến từ việc chúng ta đã thờ ơ việc chăm lo cơ thể của mình.
Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng mình không có đủ thời gian để tập thể dục. Đây là một não trạng thật sai lệch! Chúng ta thật sự không có đủ thời gian cho việc tập thể dục ư? Chúng chỉ chiếm từ ba cho đến sáu giờ một tuần, tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày, và cách ngày. Hoạt động này không chiếm nhiều thời gian đến nỗi chúng ta không thể xoay xở được nếu xét đến những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho bản thân ta, và cho cả những việc còn lại mà chiếm tới 162-165 giờ mỗi tuần của ta.
Và bạn không cần bất kỳ một thiết bị đặc biệt nào để tập thể dục cả. Nếu bạn muốn đến phòng tập chuyên nghiệp, hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe để có đầy đủ thiết bị và tận hưởng các kỹ thuật chuyên biệt, hoặc như chơi quần vợt ngoài trời hay quần vợt trong sân trường, thì vẫn tốt, nhưng không nên xem đây là những điều kiện tất yếu phải có. Trên thực tế, không nhất thiết phải như vậy mới tập thể dục được, không nhất thiết phải đầu tư đến mức đó mới gọi là làm mới bản thân.
Một chương trình thể dục tốt là chương trình mà bạn có thể tự tập luyện ở nhà, và giúp bạn cải thiện được cả ba yếu tố: sức bền, sức dẻo dai, và sức mạnh.
Sức bền có được từ việc tập thể dục nhịp điệu, cải thiện hiệu suất làm việc của tim mạch - khả năng đẩy máu đến khắp cơ thể.
Mặc dù quả tim cũng là một dạng cơ bắp, nhưng chúng ta không thể trực tiếp tập luyện nó mà chỉ có thể rèn luyện thông qua những nhóm cơ bắp khác, đặc biệt là các nhóm cơ ở chân. Đó là lý do vì sao những hoạt động như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe đạp, bơi lội, lướt ván… đều rất ích lợi.
Để được xem là có hình thể cân đối, bạn tối thiểu phải có khả năng nâng nhịp tim của mình lên 100 nhịp/phút và duy trì điều này trong khoảng 30 phút.
Một cách lý tưởng, bạn thử nâng nhịp tim lên bằng ít nhất 60% nhịp mạch, đó là tốc độ tối đa mà tim có thể vừa đập vừa đẩy máu đi khắp cơ thể. Thông thường, nhịp tim tối đa cơ thể có thể chấp nhận được là bằng 220 trừ đi số tuổi của bạn và nhân cho 60%. Ví dụ, nếu bạn 40 tuổi, bạn nên đạt mục tiêu tập thể dục và rèn nhịp tim đến mức 108 (được tính như sau: 220 - 40 = 180. Lấy 180 x 60% = 108). Theo đó, các bài tập thể dục thông thường sẽ khiến nhịp tim của bạn dao động khoảng 72% đến 87% nhịp tim tối đa mà cơ thể bạn có thể thích nghi.
Sức dẻo dai có được nhờ luyện tập việc kéo giãn. Hầu hết các chuyên gia đều khuyên chúng ta khởi động trước khi tập và thả lỏng sau khi tập. Việc khởi động giúp làm giãn và nóng cơ để chuẩn bị cho các bài tập có cường độ nặng. Việc thả lỏng, thư giãn sau khi tập giúp làm tan axít lactic, nhờ đó bạn không cảm thấy đau và căng cơ.
Sức mạnh của cơ thể có được nhờ rèn luyện những bài tập cơ bắp và sức bền, như là các bài tập thể hình tay không, hít đất, hít xà, gập bụng. Tùy theo hoàn cảnh mà bạn quyết định tập luyện đến mức nào. Nếu bạn làm công việc lao động chân tay hoặc thể thao chuyên nghiệp thì việc rèn luyện sức mạnh sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng. Còn nếu bạn làm công việc văn phòng, ngồi nhiều thì cũng không đòi hỏi quá nhiều về sức mạnh, chỉ cần một vài động tác săn cơ trong nhóm bài tập thể hình tại nhà, bên cạnh các bài tập thể dục thẩm mỹ và kéo giãn cũng đủ hiệu quả.
Một lần nọ, tôi và người bạn của mình là một Tiến sĩ về sinh lý cùng đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe. Ông đang thực hiện một bài tập nặng để rèn sức mạnh cơ bắp. Ông nhờ tôi đứng bên cạnh để đến khi nào ra dấu hiệu thì hỗ trợ ông. Ông nhấn mạnh “đừng hành động gì cho đến khi có hiệu lệnh từ tôi nhé”.
Tôi đứng kế bên, quan sát ông và chuẩn bị hỗ trợ đỡ cây tạ. Ông nâng cây tạ lên xuống một cách đều đặn. Tôi bắt đầu thấy ông có dấu hiệu mỏi. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục được. Có lúc tôi tự nhủ rằng “Chắc cú này ông không thể đẩy nổi”. Nhưng ông vẫn làm được. Ông vẫn quyết tâm và chậm rãi nâng tạ lên xuống.
Cuối cùng, tôi nhìn sắc mặt ông, có vẻ như các mạch máu muốn bung ra ngoài vì ông gắng sức quá, tôi lo rằng “Nếu tạ mà rớt thì nó sẽ đè vỡ ngực ông ấy mất” nên định đỡ lấy cây tạ, tự nhủ rằng có lẽ ông ấy đã mất kiểm soát và không biết bản thân đang làm gì. Nhưng ông ấy chậm rãi hạ cây tạ xuống một cách an toàn, rồi lại tiếp tục nâng lên. Tôi không thể tin vào mắt mình.
Sau cùng thì ông ấy cũng nhờ tôi đỡ cây tạ. Tôi hỏi, “Sao ông phải tập lâu vậy?”
Ông ấy đáp: “Ích lợi của bài tập này phần lớn nằm ở giai đoạn cuối. Tôi đang tập luyện sức mạnh cho cơ bắp. Điều đó sẽ chẳng thể nào đạt được cho đến khi từng sớ cơ trông có vẻ như rách ra, dây thần kinh bắt đầu ghi nhận cảm giác đau. Một cách tự nhiên, trong vòng 48 giờ đồng hồ, sớ cơ ấy sẽ trở nên vững chãi hơn”.
Tôi hiểu được điều ông ấy chia sẻ. Điều này cũng đúng với các “cơ bắp” cảm xúc, ví dụ như ý chí bền bỉ. Khi bạn rèn luyện để ý chí để vượt qua giới hạn cũ, khi đó “cơ bắp” cảm xúc cũ sẽ bị phá vỡ để cho tự nhiên chữa lành và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Bạn của tôi muốn rèn luyện sức mạnh cơ bắp và ông ấy biết cách làm được điều đó. Nhưng để trở nên hiệu quả, ta không nhất thiết phải bắt chước cách làm của bạn tôi. Câu châm ngôn “Không đau đớn, không tiến bộ” đúng với nhiều trường hợp, nhưng nó không phải bản chất của một chương trình rèn luyện sức khỏe hiệu quả.
Bản chất của việc làm mới chiều kích thể chất nằm ở việc tập luyện đều đặn, thường xuyên, theo các phương pháp nhằm duy trì và nâng cao khả năng làm việc, thích nghi và tận hưởng chính công việc đó.
Ta cũng cần khôn ngoan trong việc đề ra chương trình tập luyện. Mọi người thường có xu hướng đề ra chương trình quá sức mình, nhất là với những người không thường xuyên rèn luyện. Điều này có thể dẫn đến đau đớn, chấn thương, thậm chí thương tật vĩnh viễn. Tốt nhất là hãy bắt đầu chậm rãi. Mọi chương trình tập luyện đều cần phù hợp với các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất, cần tuân theo chỉ dẫn của bác sỹ và tự thân người tập phải chú ý đến sự tiếp nhận hay phản ứng của cơ thể mình.
Nếu bạn chưa bao giờ tập luyện, cơ thể của bạn sẽ kháng cự lại những thay đổi này, nhưng với cường độ yếu dần. Chắc chắn lúc khởi đầu, bạn sẽ không thích, thậm chí chán ghét việc tập luyện. Nhưng hãy thực hành thói quen làm chủ bản thân. Hãy tiếp tục tập luyện dù bạn có thích hay không. Dù trời có đổ mưa đúng vào buổi sáng bạn có kế hoạch chạy bộ, thì vẫn cứ thực hiện. Hãy tự khích lệ bản thân rằng: “Ôi, trời mưa ư, tốt thôi, tôi có cơ hội vừa rèn luyện thể chất, vừa rèn luyện cả ý chí của mình”.
Rèn luyện thân thể là hoạt động thuộc Góc phần tư thứ hai (II), sẽ mang lại kết quả to lớn về lâu dài, thế nên, đừng cầu viện những giải pháp “mì ăn liền”. Hãy hỏi thăm một người nào đó mà luôn đều đặn rèn luyện sức khỏe. Dần dần, nhịp mạch trong trạng thái nghỉ của bạn sẽ giảm nhờ hệ thống tim mạch và xử lý oxy sẽ dần trở nên tối ưu hơn. Và nhờ bạn đã nâng cao khả năng của cơ thể để thực hiện những công việc khó hơn, bạn sẽ thấy những công việc thường ngày dễ dàng hơn và vui thích hơn khi thực hiện chúng. Vào buổi chiều, chắc chắn bạn có nhiều năng lượng hơn, và cái cảm giác “quá mệt mỏi” khi tập thể dục trước đây sẽ được thay thế bằng một nguồn năng lượng đầy sinh khí mà sẽ hiện hữu trong mọi việc bạn làm.
Rất có thể lợi ích lớn nhất mà bạn thu được từ việc luyện tập sức khỏe là sự phát triển “cơ bắp” của Thói quen 1 - Sống kiểu kiến tạo. Lòng tự trọng, sự tự tin và phẩm giá chính trực của bạn sẽ được nâng cao bởi quá trình rèn luyện thân thể cũng chính là quá trình rèn luyện giá trị “khỏe mạnh và hạnh phúc về thể chất”, và vượt qua những phản ứng bản năng mà ngăn bạn rèn luyện thân thể của mình.
Chiều kích tinh thần
Việc làm mới chiều kích tinh thần giúp bạn nâng cao khả năng dẫn dắt cuộc đời mình. Điều này liên hệ mật thiết đến Thói quen 2.
Chiều kích tinh thần chính là trung tâm, là cốt lõi, là cam kết của chính bạn với hệ giá trị của bản thân. Đó là phương diện vô cùng riêng tư và quan trọng. Chiều kích tinh thần là khởi nguồn cho niềm cảm hứng, nó nâng đỡ và gắn bạn vào các chân giá trị vượt thời gian của nhân loại. Và mỗi người chúng ta sẽ làm mới chiều kích tinh thần theo những cách thức riêng biệt.
Tôi làm mới tinh thần mình mỗi ngày bằng hoạt động cầu nguyện và thiền định, chiêm nghiệm về những kinh sách mà đại diện cho hệ giá trị của tôi. Khi tôi đọc kinh cầu nguyện và thiền định, tôi cảm thấy bản thân được làm mới, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn và cam kết để phụng sự càng được khẳng định.
Việc thả hồn vào các tác phẩm văn học hoặc âm nhạc vĩ đại cũng có thể mang đến một sự đổi mới tương tự cho tinh thần. Một số người khác lại tìm thấy việc đổi mới khi hòa mình vào thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên ban phước lành cho những ai trở về với nguồn cội này. Khi bạn có thể loại bỏ sự ồn ào, huyên náo của thành phố và tìm cho mình sự hài hòa và đồng điệu với thiên nhiên, bạn sẽ cảm thấy được hồi sinh. Từng có lúc ta không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, gần như không thể gục ngã, cho đến khi những ồn ào và huyên náo của thành phố đông đúc bên ngoài bắt đầu xâm chiếm cảm giác bình yên trong ta.
Arthur Gordon chia sẻ kinh nghiệm làm mới tinh thần của ông qua một câu chuyện tuyệt vời và gần gũi mang tên Biến thủy triều. Câu chuyện kể về một khoảng thời gian trong đời khi ông bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần trở nên nhạt nhẽo và chán chường. Sự nhiệt tình của ông giảm dần, nỗ lực sáng tác không mang đến kết quả. Và ngày qua ngày, mọi thứ trở nên tệ hơn.
Cuối cùng, ông quyết định tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Không tìm ra bệnh tình gì đối với cơ thể ông, vị bác sĩ đề nghị với ông làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ trong vòng một ngày thôi.
Gordon nói rằng ông có thể làm được. Vị bác sĩ yêu cầu ông dành trọn thời gian ngày hôm sau để đến nơi khiến ông hạnh phúc nhất khi ông còn nhỏ. Ông có thể mang theo thức ăn, nhưng ông không được nói chuyện với bất kỳ ai, không được đọc sách hay viết lách, và thậm chí không được nghe đài. Sau đó vị bác sĩ viết cho ông bốn đơn thuốc và yêu cầu ông mở từng đơn thuốc vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối.
Gordon hỏi lại: “Bác sĩ, ông đang nghiêm túc chứ?”
“Anh sẽ thấy tôi không hề đùa cợt chút nào cho đến khi anh nhận hóa đơn tính tiền từ tôi!” - Vị bác sĩ vui vẻ trả lời.
Sáng hôm sau, Gordon đến một bãi biển. Khi mở đơn thuốc đầu tiên ra, ông thấy bác sĩ ghi rằng: “Hãy tập trung lắng nghe thật sâu”. Ông nghĩ vị bác sĩ này điên rồi. Làm thế nào ông có thể lắng nghe trong suốt ba giờ đồng hồ? Nhưng vì đã cam kết làm theo hướng dẫn của bác sĩ, nên ông đã cố gắng thực hiện. Ông bắt đầu nghe được những âm thanh quen thuộc của biển cả, của những chú chim. Sau một lúc, ông có thể nghe được những âm thanh khác nữa mà lúc đầu ông không cảm nhận được. Khi lắng nghe được sâu sắc hơn, ông bắt đầu nghĩ đến những bài học mà biển cả đã dạy ông khi còn bé - lòng kiên nhẫn, sự tôn trọng, nhận thức về bản chất tương thuộc của vạn vật. Ông bắt đầu lắng nghe các âm thanh - lắng nghe cả sự tĩnh lặng - và cảm nhận sự bình yên đang tăng trưởng bên trong mình.
Đến buổi trưa, ông mở đơn thuốc thứ hai và trong đó ghi rằng: “Hãy hồi tưởng.” “Hồi tưởng về điều gì cơ chứ?” - ông tự hỏi. Có thể là về quá khứ, về những kỷ niệm hạnh phúc. Ông bắt đầu nghĩ về quá khứ của mình, về những phút giây hạnh phúc. Ông cố nhớ lại những trải nghiệm đó thật rõ ràng. Và trong quá trình hồi tưởng, lòng ông ấm áp.
Ba giờ chiều, ông mở đơn thuốc thứ ba. Cho đến đến lúc này, ông đều thực hiện được những toa thuốc trước của bác sĩ. Nhưng ở đơn thuốc thứ ba thì khác. Nó ghi rằng: “Hãy xét lại động cơ của mình”. Thoạt đầu, có chút cảm giác phòng thủ trong ông. Ông nghĩ đến những điều mình muốn - thành công, sự công nhận, sự đảm bảo - ông thấy chúng đều hợp lý. Nhưng sau một lúc, ông bắt đầu nhận thấy những động cơ này không đủ cao cả, và có lẽ điều này lý giải cho tình trạng trì trệ của ông.
Ông bắt đầu suy xét sâu hơn về động cơ của mình. Ông nghĩ về những hạnh phúc trong quá khứ. Cuối cùng, ông đã tìm được câu trả lời cho mình.
Ông viết: “Đột nhiên có một sự lóe sáng trong tôi, tôi nhận thấy nếu động cơ mà sai thì ta sẽ không thể làm gì đúng cả. Điều này hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, dù bạn là một người đưa thư, thợ làm tóc, một nhân viên bán bảo hiểm, hay một người nội trợ. Miễn là bạn cảm thấy mình đang phụng sự người khác thật chu toàn, bạn sẽ làm điều đó thật tốt. Còn khi bạn chỉ quan tâm đến bản thân, bạn sẽ làm thật tệ - một quy luật hiển nhiên như luật trọng trường vậy.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ, đơn thuốc cuối cùng cũng nhanh chóng được hoàn thành. Trên đó ghi rằng: “Hãy viết những điều anh lo lắng xuống bãi biển”. Ông quỳ xuống và dùng vỏ ốc để viết; sau đó ông quay lưng bước đi. Ông không nhìn lại vì ông biết thủy triều sẽ lên và làm công việc của nó.
Việc làm mới tinh thần đòi hỏi chúng ta phải có đầu tư về thời gian. Và vì nó thuộc Góc phần tư thứ hai (II) nên thời gian đặt vào đây không bao giờ là lãng phí.
Nhà cách mạng vĩ đại Martin Luther đã nói rằng “Tôi có rất nhiều việc cần làm hôm nay, nhưng tôi vẫn cần dành thêm một giờ để cầu nguyện”. Với ông, việc cầu nguyện không phải là một nghĩa vụ cứng nhắc, mà là cội nguồn năng lượng giúp giải phóng và tăng trưởng nguồn sức mạnh trong ông.
Ngày nọ, có một người đến hỏi thăm một vị thiền sư ở miền Viễn Đông, vì ở vị thiền sư này luôn tỏa ra sự bình an nội tâm dù áp lực có là gì đi chăng nữa. Anh ta hỏi: “Làm cách nào Ngài có thể duy trì sự bình an và tĩnh lặng như vậy?”. Vị thiền sư trả lời: “Tôi không bao giờ ngừng thiền định cả”. Mỗi ngày, vị thiền sư ngồi thiền vào lúc sáng sớm, và ông mang theo sự bình an có được từ thiền định đó trong tâm và trí của ông suốt cả ngày.
Khi ta dành thời gian để xây dựng “trung tâm điều khiển” của cuộc đời mình, khám phá mục đích tối thượng của cuộc sống này, ảnh hưởng của hoạt động sẽ lan rộng đến mọi chiều kích khác. Nó làm mới con người ta, tưới mát ta, nhất là nếu ta luôn duy trì được cam kết.
Đây là lý do vì sao tôi tin rằng Tuyên Ngôn Sứ Mệnh Cá Nhân đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu ta thấu hiểu sâu sắc trọng tâm và mục đích của mình, ta có thể thường xuyên đánh giá và duy trì cam kết của bản thân. Với mỗi ngày làm mới tinh thần, chúng ta có thể hình dung trước cho một ngày mà ta có thể sống hài hòa với hệ giá trị của mình trong từng sự kiện.
Một nhà chức trách tôn giáo David O. McKay từng dạy: “Những trận chiến lớn nhất trong đời luôn diễn ra mỗi ngày ở những góc khuất của tâm hồn”. Nếu thắng được những trận chiến này, nếu bình ổn những xung đột nội tại, bạn sẽ cảm thấy bình an, và tỉnh thức về sự hiện hữu của bản thân. Khi đó, bạn sẽ thấy những Thành công tập thể - chẳng hạn như suy nghĩ hợp tác, mong muốn đem lại những điều tốt đẹp, sung túc cho người khác, thật sự hạnh phúc cho thành công của người khác, sẽ đến như lẽ tự nhiên.
Chiều kích trí tuệ
Sự phát triển trí tuệ và khả năng học tập của ta thường có được là nhờ môi trường giáo dục chính quy. Thế nên, khi không còn phải tuân thủ kỷ luật của trường học, nhiều người ngừng học, và để trí tuệ dần bị mai một. Ta không còn đọc sách một cách nghiêm túc, không khám phá những ngành tri thức mới nằm ngoài phạm vi công việc của mình, không suy nghĩ theo hướng có chiều sâu phân tích, không viết lách - không nhất thiết phải viết văn nghị luận như hồi đi học nhưng ít ra ta cần viết rèn giũa khả năng thể hiện quan điểm bằng thứ ngôn ngữ chọn lọc, rõ ràng, và súc tích. Thay vì tiếp tục sự học bằng các hoạt động trên, ta đắm chìm vào cái ti vi (TV).
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy người ta thường dành từ 35 đến 45 giờ mỗi tuần để xem TV. Thời gian đó bằng thời gian dành cho công việc, hay thậm chí nhiều hơn thời gian dành cho việc học trong trường. Do đó, TV nghiễm nhiên trở thành phương tiện có ảnh hưởng xã hội lớn nhất đối với ta. Và ta nhận thức về các giá trị sống thông qua những gì được truyền giảng qua TV. Điều này gây ảnh hưởng to lớn đến ta theo nhiều cách hết sức tinh vi, không dễ nhận thấy.
Để xem truyền hình một cách khôn ngoan đòi hỏi ta phải có khả năng quản lý bản thân của Thói quen 3, giúp ta phân loại và lựa chọn những chương trình có thông tin bổ ích, có nội dung truyền cảm hứng và có tác dụng giải trí mà vừa phù hợp, vừa thể hiện mục đích sống và hệ giá trị của ta.
Trong gia đình tôi, thời gian xem TV được giới hạn còn khoảng bảy giờ mỗi tuần, trung bình một giờ mỗi ngày. Chúng tôi thường họp gia đình, thảo luận về vấn nạn nghiện TV và một vài con số thống kê về tác động của TV đối với các gia đình ngày nay. Nhờ việc bàn luận một cách cởi mở với người trong nhà, không phòng thủ, không tranh cãi thắng thua, chúng tôi bắt đầu nhận ra căn bệnh phụ thuộc khi ai đó nghiện một số chương trình truyền hình thực tế hay phim truyện dài kỳ.
Tôi rất biết ơn lĩnh vực truyền hình về những chương trình giáo dục hay giải trí có chất lượng nội dung cao. Chúng làm giàu cho cuộc sống của ta và đóng góp tích cực cho mục đích sống và những mục tiêu của ta trong đời. Nhưng cũng có nhiều chương trình chỉ gây lãng phí thời gian và tổn tại tâm trí nếu bản thân ta lệ thuộc vào nó. Cũng giống như chính cơ thể này, truyền hình là một “người giúp việc” đắc lực, nhưng là một “ông chủ” tồi.
Chúng ta cần luyện tập Thói quen 3 về quản lý bản thân hiệu quả để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Việc giáo dục - không ngừng học hỏi, liên tục trau dồi và mở rộng hiểu biết - đóng vai trò quan trọng trong việc làm mới trí tuệ. Đôi khi công việc này cần tính kỷ luật từ môi trường bên ngoài, chẳng hạn như một lớp học chính quy, hay cần những chương trình học có tính hệ thống, nhưng thông thường, không cần thiết phải có đủ những điều kiện đó thì ta mới học được. Những người chủ động luôn tìm được rất nhiều phương thức để tự giáo dục bản thân.
Việc huấn luyện tâm trí ta có khả năng phân thân ra để quan sát chính những hoạt động nhận thức của nó, mà có thể xem như những chương trình được môi trường sống, xã hội bên ngoài cài đặt vào, là một hình thức giáo dục vô cùng quan trọng. Với tôi, đó chính là giáo dục khai phóng, nền giáo dục mà mang lại khả năng đánh giá những chương trình mà được lập trình sẵn của cuộc đời so với những câu hỏi, mục đích và mô thức khác lớn lao hơn. Không có giáo dục khai phóng làm nền tảng, hoạt động huấn luyện sẽ bó hẹp và bịt mắt tâm trí, để con người tin và không bao giờ xét lại những giả định đằng sau nội dung huấn luyện. Đó là lý do vì sao ta rất cần có khả năng đọc rộng và đa dạng chủ đề, cũng như tiếp xúc với tư tưởng vĩ đại của các tư tưởng gia vĩ đại.
Không có cách nào tốt hơn thói quen thường xuyên đọc những tác phẩm có giá trị nếu bạn muốn nuôi dưỡng và mở mang tâm trí, một hoạt động của Góc phần tư thứ hai (II) mà có khả năng mang lại giá trị gia tăng vô cùng to lớn. Nhờ thói quen này, bạn có thể học được tư tưởng vĩ đại của những vĩ nhân hiện thời, hoặc từng xuất hiện trên địa cầu này. Tôi thật sự khuyến khích bạn hãy khởi đầu bằng mục tiêu đọc một cuốn sách một tháng, sau đó là hai tuần, và rồi mỗi tuần một cuốn. “Một người không đọc sách thì chẳng khá gì hơn một người không biết đọc”.
Các thể loại sách hay, như những quyển Thánh kinh, bộ sách kinh điển do trường Harvard tuyển lựa, tự truyện, bộ sách của National Geographic, và các ấn phẩm khác giúp mở rộng hiểu biết về văn hóa. Ta cũng cần đọc các tác phẩm hiện đại ở nhiều lĩnh vực để mở mang nhận thức và rèn giũa trí tuệ. Khi đọc, ta cần áp dụng Thói quen 5 để thật sự thấu hiểu ý của tác giả, chứ đừng vội đánh giá, phán xét hay so sánh với hiểu biết của ta bởi nếu làm thế, ta đã tự giới hạn lợi ích của trải nghiệm đọc sách rồi.
Viết lách cũng là một cách tuyệt vời để rèn giũa trí tuệ. Hãy sở hữu một quyển nhật ký để thường xuyên ghi nhận lại suy nghĩ, trải nghiệm, hiểu biết, và những bài học từ cuộc sống, để nhờ đó, năng lực tư duy của ta rõ ràng hơn, chuẩn xác hơn, và phù hợp bối cảnh hơn. Viết thư tay cũng là cách giao tiếp giúp truyền tải suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng ở mức độ sâu sắc hơn, chứ không dừng ở những thông tin nông cạn, hời hợt về các sự kiện, đồng thời viết thư còn giúp gia tăng khả năng suy nghĩ thấu đáo, lập luận chính xác và được người khác thấu hiểu hơn.
Việc sắp xếp và lên kế hoạch là một cách làm mới trí tuệ có liên quan đến Thói quen 2 và 3. Công việc này bắt đầu bằng đích đến và có khả năng tư duy và năng lực tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu. Công việc này đòi hỏi sức mạnh rèn luyện tâm trí, khả năng hình dung, óc tưởng tượng để nhìn thấu mục đích cuối cùng ngay từ lúc bắt đầu, nhìn rõ được toàn bộ con đường, ít nhất là về mặt nguyên lý thực hiện nếu như chưa thể xây dựng thành các bước triển khai cụ thể.
Người ta hay nói rằng kết quả cuộc chiến đã được quyết định trong căn lều của viên tướng chỉ huy. Việc rèn mới bản thân trong ba chiều kích đầu tiên - thể chất, tinh thần và trí tuệ - là một quá trình thực hành mà tôi gọi là “Thành công cá nhân mỗi ngày”. Tôi khuyến cáo bạn hãy dành ra một giờ để thực hành mỗi ngày mà thôi - chỉ cần một giờ mỗi ngày cho đến hết cuộc đời.
Nếu xét trên giá trị và thành quả mang lại, thì không có bất kỳ hoạt động nào xứng đáng với một giờ quý báu của bạn hơn quá trình thực hiện “Thành công cá nhân mỗi ngày”. Quá trình này sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định, và mối quan hệ của bạn trong cuộc sống. Quá trình này thật sự giúp bạn gia tăng chất lượng và tính hiệu quả của từng khoảnh khắc còn lại của bạn trong ngày, nó thậm chí còn quyết định độ sâu và sự bình an của giấc ngủ. Quá trình này nâng cao sức mạnh thể chất, tinh thần, và trí tuệ của bạn một cách lâu dài và bền vững, nhằm giúp bạn có khả năng đương đầu với những thử thách lớn hơn trong đời.
Phillips Brooks đã từng nói: “Một ngày nào đó, bạn sẽ phải vật lộn với những cám dỗ to lớn, hoặc co rúm trước bao muộn phiền của cuộc đời. Nhưng cuộc chiến thực sự đang nằm ở đây, ngay lúc này. Hiện tại mới là yếu tố quyết định bạn sẽ là kẻ thắng hay người thua một mai khi muộn phiền hay cám dỗ kéo đến. Không thể xây dựng được bản tính hiệu quả nếu không có một quá trình nỗ lực dài lâu và bền bỉ”.
Chiều kích xã hội / tình cảm
Nếu như các chiều kích thể chất, tinh thần, và trí tuệ có liên quan chặt chẽ đến Thói quen 1, 2, và 3 - các thói quen tập trung vào những nguyên lý của tầm nhìn cá nhân, lãnh đạo và quản trị bản thân - thì chiều kích xã hội / tình cảm lại tập trung vào thói quen 4, 5 và 6 - tập trung vào nguyên lý của lãnh đạo giữa người với người, thấu hiểu rồi được hiểu, và hợp tác sáng tạo.
Các khía cạnh về xã hội và tình cảm gắn chặt với nhau là vì đời sống tình cảm của ta được xây dựng và tăng trưởng chủ yếu, dù không phải là duy nhất, qua mối quan hệ giữa ta với người khác.
Việc làm mới chiều kích quan hệ xã hội / tình cảm không tốn nhiều thời gian như các chiều kích khác. Ta hoàn toàn có thể thực hiện điều đó trong tương tác hàng ngày với những người xung quanh. Nhưng ta vẫn cần phải rèn luyện. Trong quá trình thực hiện, ta có thể cảm thấy đang thúc ép bản thân vì phần lớn chúng ta đều chưa đạt được Thành công cá nhân, nền tảng mà từ đó những kỹ năng cần thiết của Thành công tập thể trong Thói quen 4, 5, 6 xuất hiện một cách tự nhiên trong mọi tương tác của ta.
Giả sử bạn là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Bạn có thể là ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, vợ, con, hay một thành viên trong đại gia đình, hoặc có thể là bất kỳ ai mà tôi rất muốn, hoặc cần phải tương tác. Giả sử chúng ta phải giao tiếp với nhau để làm việc, để thảo luận về một chuyện gì đó, để đạt được một mục đích, hay để giải quyết vấn đề. Nhưng hai chúng ta lại nhìn sự việc quá khác biệt như thể ta đang mang hai lăng kính khác nhau vậy. Cùng nhìn một bức hình, bạn thấy cô gái, còn tôi lại thấy bà lão.
Khi đó, tôi sẽ áp dụng Thói quen 4. Tôi đến và nói với bạn: “Tôi thấy rằng chúng ta đang nhìn nhận vấn đề này với lăng kính khác nhau. Tại sao chúng ta không cùng trao đổi để tìm ra một giải pháp mà cả hai đều thấy hài lòng. Bạn có sẵn lòng không?”. Hầu hết mọi người sẵn sàng trả lời “Có” cho tình huống này.
Sau đó chuyển sang Thói quen 5: “Để tôi lắng nghe bạn trước nhé”. Thay vì nghe để tranh luận lại, tôi sẽ lắng nghe với sự thấu cảm để thấu hiểu sâu sắc mô thức của bạn. Một khi tôi có thể lý giải được quan điểm của bạn ở vị trí của bạn, thì tôi sẽ giãi bày quan điểm của tôi cho bạn hiểu rõ được như khi bạn ở vị trí của tôi.
Nhờ cam kết tìm ra phương án mà cả hai đều hài lòng và nhờ sự thấu hiểu sâu sắc quan điểm của nhau, bạn và tôi sẽ tiến đến Thói quen 6. Chúng ta sẽ cùng phối hợp để tìm ra giải pháp thứ ba mà vượt lên trên hết từng giải pháp khác biệt của chúng ta, để cả hai đều thừa nhận rằng giải pháp thứ ba này tốt hơn nhiều so với mỗi phương án ban đầu mà bạn hoặc tôi đề xuất.
Chính yếu tố tình cảm, chứ không phải lý trí, sẽ quyết định thành công trong Thói quen 4, 5 và 6, bởi tình cảm có mối liên hệ với cảm nhận về sự an toàn của mỗi chúng ta.
Nếu cảm giác an toàn xuất phát từ bên trong chính ta, thì ta sẽ có sức mạnh để áp dụng các thói quen thuộc phần Thành công tập thể. Ngược lại, nếu ta có thiếu cảm giác an toàn nội tại thì cho dù có sở hữu một trí tuệ siêu việt, việc áp dụng Thói quen 4, 5, 6 với những người có góc nhìn khác biệt sẽ trở thành việc làm hết sức đáng sợ đối với bản thân ta.
Vậy cảm giác an toàn nội tại đến từ đâu? Nó không xuất phát từ suy nghĩ hay cách đối xử của người khác dành cho ta. Nó cũng không xuất phát từ những kịch bản mà người khác đặt vào ta. Nó cũng không đến từ hoàn cảnh, hay địa vị của ta.
Nó đến từ bên trong, từ các mô thức và nguyên lý đúng đắn ẩn trong sâu thẳm con tim và khối óc của ta. Nó xuất phát từ sự nhất quán “từ trong ra ngoài”, từ một lối sống chính trực mà mọi thói quen thường ngày của ta đều phản ánh những giá trị sâu sắc mà ta tôn thờ.
Tôi tin rằng sống một cuộc đời chính trực là cội nguồn căn bản hình thành nên giá trị của bản thân. Tôi không đồng tình với nhận định trong nhiều quyển sách về thành công cho rằng “lòng tự trọng” là sản phẩm của nhận thức, thái độ, và bạn có thể dùng thủ thuật để đưa bản thân vào trạng thái bình an tâm hồn.
Sự bình an của tâm hồn chỉ đến khi bạn sống hòa hợp với những nguyên lý và giá trị đúng đắn, và giữ gìn lối sống ấy.
Sự bình an nội tâm cũng là kết quả của quá trình sống tương thuộc một cách hiệu quả, đến từ sự nhận biết rõ ràng rằng thật sự có giải pháp cùng thắng, rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng là sự đánh đổi giữa “Có” và “Không”, mà luôn có một giải pháp thứ ba đem lại lợi ích cho cả hai. Sự bình an nội tâm ấy đến từ sự nhận biết rõ ràng là ta có thể bước ra khỏi khung tham chiếu của mình mà không cần thiết phải từ bỏ nó, để thật sự thấu hiểu người khác thật sâu sắc. Sự bình an nội tâm ấy cũng phát sinh khi bạn tương tác với người khác một cách thực chất, sáng tạo, và hòa hợp, và chính bạn thật sự trải nghiệm những thói quen có tính tương thuộc này.
Sự bình an nội tâm còn đến từ việc phụng sự, giúp đỡ người khác thực hiện những điều có ý nghĩa. Bạn có thể đạt được sự bình an nội tâm ngay từ chính công việc của mình, khi bạn nhận ra bản thân mình đang làm việc trong một trạng thái “cống hiến và sáng tạo”, tạo nên khác biệt thật sự. Sự bình an nội tâm còn đến từ việc cống hiến thầm lặng - không ai biết và cũng không cần ai biết, vì điều này không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là mang lại những điều tốt đẹp cho người khác. Động cơ hành động của bạn là để tạo ảnh hưởng tích cực, chứ không phải “được người khác công nhận”.
Viktor Frankl cũng rất đề cao sự cần thiết có mục đích và ý nghĩa sống, hay yếu tố mà không ngừng nâng cấp bản thân và phát huy những nguồn năng lượng tốt đẹp nhất vốn có bên trong bạn. Trong nghiên cứu để đời về sự căng thẳng, cố Tiến sĩ Hans Selye đã khẳng định rằng một cuộc đời hạnh phúc, trường thọ, khỏe mạnh là kết quả của một quá trình cống hiến, đóng góp những công việc ý nghĩa là nguồn vui của tự thân mỗi cá nhân chúng ta và cũng đem lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Phương châm sống của ông chỉ đơn giản là “được hàng xóm yêu thương”.
George Bernard Shaw cũng từng viết: “Đây chính là niềm vui đích thực trong cuộc sống - đó là việc được dùng bản thân mình cho một mục đích mà tự thân mình thấy là cao cả, được là một phần của Tạo hóa chứ không phải một cá thể tiều tụy, ích kỷ, luôn phàn nàn, than vãn rằng thế giới này không chịu hy sinh để làm cho bạn hạnh phúc. Tôi ý thức rằng cuộc đời tôi thuộc về cả nhân loại này, và chừng nào tôi còn sống thì tôi luôn cảm thấy vinh hạnh khi sống với tinh thần dấn thân. Tôi muốn sống một cuộc đời tận hiến cho đến chết. Vì càng làm việc chăm chỉ, tôi càng được sống trọn vẹn. Còn sống từng ngày là tôi còn hạnh phúc. Với tôi, cuộc đời không phải là một ngọn nến chóng tàn, mà là ngọn đuốc rực rỡ mà tôi đang nắm giữ. Tôi muốn làm cho ngọn đuốc của mình bừng sáng mạnh mẽ nhất trước khi trao nó lại cho những thế hệ tương lai.”
N. Eldon Tanner từng nói: “Được sống trên cõi đời này là một diễm phúc, và phụng sự cuộc sống là cách ta trả ơn cuộc đời.” Có nhiều cách để phụng sự. Ta có thể thuộc về một tổ chức tôn giáo, sinh hoạt nhà thờ, hoặc làm một công việc thiện nguyện có ý nghĩa, nhưng dù làm gì, ta cũng không để một ngày trôi qua mà không phục vụ được ít nhất một người nào đó, bằng tình yêu thương vô điều kiện của bản thân dành cho họ.
LẬP TRÌNH NGƯỜI KHÁC
Hầu hết mọi người đều được định hình theo lăng kính xã hội, được lập trình bởi những nhận xét, quan điểm và mô thức của mọi người xung quanh. Bản thân bạn, và tôi, đều là “sản phẩm” của lăng kính xã hội này.
Ta có thể chọn cách ứng xử với người khác theo bản chất vốn có của họ, hay theo hình ảnh thể hiện rõ ràng, không bị bóp méo của chính họ. Ta có thể giúp họ vững tin vào bản chất chủ động và cư xử và xem như họ là một người đầy trách nhiệm. Ta có thể giúp lập trình người khác thành con người độc lập, có giá trị, sống theo nguyên lý và hành động dựa trên giá trị. Và, với Tâm thức đủ đầy, ta nhận biết rằng tin tưởng vào những điều tốt đẹp nơi người khác không hề làm giảm giá trị của bản thân ta. Trái lại, niềm tin này còn gia tăng giá trị bản thân ta vì nó mở ra cho ta nhiều cơ hội để tương tác với những con người chủ động và trách nhiệm khác.
Trong cuộc sống, đôi lúc khi ta không tin tưởng vào bản thân mình vẫn còn người sẵn sàng trao niềm tin cho ta. Họ đã giúp lập trình nên ta. Chẳng phải nhờ đó mà đời ta rẽ sang hướng khác hay sao?
Sao chính bạn không trở thành một người lập trình, một người củng cố những điều tích cực nơi người khác cho chính bản thân họ? Trong vòng vây của lăng kính xã hội, người ta dễ chọn những lối mòn thấp kém, bạn hãy truyền cảm hứng giúp họ hướng đến những con đường cao đẹp hơn, bằng chính niềm tin bạn dành cho họ. Bạn hãy lắng nghe và cảm thông với họ. Bạn không phủi bỏ trách nhiệm thuộc về họ, mà bạn khuyến khích họ nhận lãnh trách nhiệm và làm chủ bản thân.
Có lẽ bạn biết vở nhạc kịch Man of La Mancha (Tạm dịch: Hiệp sĩ xứ Mancha). Đó là một câu chuyện đẹp về một hiệp sĩ thời trung cổ và một cô gái điếm. Trong mắt mọi người xung quanh, họ lập trình nhân phẩm của cô qua công việc cô làm.
Nhưng chàng hiệp sĩ, và cũng là nhà thơ, lại nhìn thấy một điều rất khác trong cô, một thứ gì đó thật đẹp, thật đáng yêu. Chàng cũng nhận thấy đức hạnh của cô, và không ngừng củng cố, giúp cô vững tin vào đức hạnh của bản thân mình. Chàng gọi cho cô bằng một cái tên mới là Dulcinea, một cái tên mới mà gắn liền với một mô thức mới.
Mới đầu, cô không dám tin là bản thân mình vẫn còn những điều tốt đẹp vì những định kiến xưa cũ mà xã hội đã gán cho cô đang chi phối quá mạnh. Cô từ chối mọi nỗ lực của chàng kỵ sĩ và cho rằng chàng thật viển vông, nhưng chàng vẫn kiên định tới cùng. Chàng hiệp sĩ không ngừng gia tăng Tài khoản tình cảm với cô bằng tình yêu thương vô điều kiện, và dần dần, chính tình yêu thương ấy đã vượt qua những định kiến tiêu cực kia. Nó đánh thức bản chất đích thực, tiềm năng trong con người cô gái, và cô bắt đầu đáp lại. Dần dần từng bước, cô thay đổi lối sống. Cô bắt đầu tin vào những điều tốt đẹp nơi bản thân, nơi người khác, và hành xử dựa trên mô thức mới mẻ này, và nhận ra nỗi thống khổ bên trong những người xung quanh cô mà khiến họ đã có định kiến về cô như thế.
Về sau, khi cô gái trở lại với mô thức cũ, còn chàng hiệp sĩ thì thoi thóp trên giường bệnh. Chàng gọi cô đến và cất tiếng hát bài The Impossible Dream (tạm dịch: Ước mơ bất toại). Nhìn vào đôi mắt của cô, chàng thì thầm: “Đừng quên, em chính là Dulcinea!”
Có câu chuyện khác là minh chứng cho “lời tiên đoán tự trở thành hiện thực”: câu chuyện về một chiếc máy tính ở Anh bị lập trình sai nên phân loại những học sinh “thông minh” vào nhóm “kém” và phân loại những học sinh có vẻ “kém” và nhóm “thông minh”. Báo cáo xuất ra từ chiếc máy tính này là yếu tố chính hình thành nên nhận thức của giáo viên về học sinh từ đầu năm học.
Sau năm tháng rưỡi, khi ban giám hiệu nhà trường phát hiện ra sai sót trên, họ quyết định âm thầm kiểm tra kết quả của những học sinh bị phân loại nhầm. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Những đứa trẻ thông minh thật sự thì bị sụt điểm đáng kể trong bài kiểm tra IQ, bởi vì chúng bị nhìn nhận và đối xử như đứa kém thông minh, quậy phá và khó dạy. Mô thức của giáo viên đã thật sự trở thành “lời tiên đoán tự trở thành hiện thực”.
Còn điểm số của nhóm học sinh được cho là kém lại có tiến bộ vượt bậc. Các giáo viên đã đối xử với chúng như là những học sinh thông minh và chính nguồn năng lượng nhiệt huyết, niềm hy vọng, sự lạc quan, và sự hào hứng trong giảng dạy của giáo viên đã tác động tích cực đến sự tự tin và khả năng của những đứa trẻ này.
Khi các giáo viên được hỏi chuyện gì đã xảy ra trong những tuần học đầu tiên của học kỳ đó. Họ trả lời rằng: “Phương pháp giảng dạy của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi phải thay đổi phương pháp phù hợp hơn”. Với nhóm học sinh kém mà kết quả báo cáo sai vô tình xếp chúng vào nhóm “thông minh”, khi giảng dạy, giáo viên nhận ra có gì đó không ổn và họ quy về phương pháp sư phạm của mình. Vì vậy, họ thay đổi phương pháp. Họ là những giáo viên chủ động, trách nhiệm, đã tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng. Trường hợp này càng củng cố bài học rằng không có học trò kém cỏi, chỉ có người thầy kém linh hoạt mà thôi.
Chúng ta đối đãi với người khác như thế nào để phản ánh đúng về bản thân họ? Và sự phản ảnh đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ? Chúng ta có rất nhiều cách để đầu tư cho việc gia tăng Tài khoản tình cảm của người khác. Ta càng đối đãi với người khác không phải theo những hạn chế hiện tại của họ, mà theo tiềm năng vô hạn chưa được khai phá của họ, thì ta càng áp dụng hiệu quả khả năng hình dung sáng tạo của mình khi tương tác với họ, dù họ là bạn đời, con cái, đồng nghiệp hay nhân viên của mình, thay vì bị bó hẹp vào ký ức đã qua. Ta có thể ngừng ngay việc dán những tấm nhãn định kiến lên người khác, và “nhìn” họ theo những cách thức mới mẻ. Làm được như thế, ta sẽ giúp họ trở thành một người độc lập, đủ đầy, để có thể tạo dựng được những mối quan hệ sâu sắc, giàu có, và hiệu quả với mọi người xung quanh.
Học giả đại tài Goethe từng nói: “Đối đãi với một người qua hiện trạng của anh ta, anh ta sẽ ở mãi hiện trạng ấy. Đối đãi với một người qua tiềm năng của anh ta, anh ta sẽ trở thành người mà anh ta có thể trở thành và nên trở thành.”
CÂN BẰNG TRONG QUÁ TRÌNH RÈN MỚI BẢN THÂN
Quá trình tự rèn mới bản thân đòi hỏi sự cân bằng ở cả bốn chiều kích: thể chất, tinh thần, trí tuệ và tình cảm / xã hội.
Mặc dù rèn mới từng chiều kích là vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta chỉ đạt được hiệu quả tối ưu khi rèn mới cả bốn chiều kích theo cách khôn ngoan và cân bằng. Việc bỏ lơ bất kỳ chiều kích nào cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các chiều kích còn lại.
Tôi nhận thấy điều này đúng đối với tổ chức cũng như cá nhân. Trong tổ chức, chiều kích thể chất tương đương với các vấn đề kinh tế. Chiều kích trí tuệ (hoặc tâm lý) tương đương với các vấn đề liên quan đến việc ghi nhận, phát triển hoặc sử dụng nhân tài. Chiều kích tình cảm / xã hội thì tương đương với các vấn đề quan hệ nhân sự, về cách ứng xử đối với nhân viên. Và chiều kích tinh thần tương đương với quá trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại qua mục đích và những cống hiến của tổ chức, cũng như qua sự chính trực mà tổ chức thể hiện.
Khi một tổ chức coi nhẹ bất kỳ một hay nhiều yếu tố nào trong các chiều kích trên, toàn bộ tổ chức sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Những nguồn năng lực sáng tạo, thay vì sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng khổng lồ, nay lại trở thành lực cản chống lại tổ chức, hạn chế tăng trưởng và năng suất.
Tôi biết nhiều tổ chức mà mục tiêu duy nhất của họ là lợi nhuận - là kiếm tiền. Họ thường không công bố mục đích này mà ngụy trang nó dưới dạng mục đích khác. Nhưng thâm tâm họ chỉ khát khao một điều duy nhất là kiếm tiền.
Với các trường hợp như vậy, tôi thường nhận thấy nhiều nguồn năng lượng tiêu cực cộng hưởng trong văn hóa tổ chức ở đó, làm nảy sinh các vấn đề như sự so bì giữa các bộ phận, việc giao tiếp mang tính phòng thủ và co cụm vào từng khu vực riêng biệt, tính chính trị trong tổ chức rất nặng, và văn hóa làm việc có tính thao túng cao. Đúng là ta không thể phát triển mà không kiếm ra tiền, nhưng tiền không xứng đáng trở thành mục đích tồn tại của một tổ chức. Cũng như việc ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn vậy.
Ở một thái cực khác, tôi nhận thấy nhiều tổ chức hầu như chỉ tập trung vào chiều kích xã hội / tình cảm. Họ, theo nghĩa nào đó, là một tổ chức mang tính trải nghiệm xã hội, và không có các tiêu chí về kinh tế trong hệ giá trị của mình. Họ không có thước đo cho tính hiệu quả, và kết quả là, họ đánh mất hiệu suất hoạt động và sau cùng là mất luôn khả năng tồn tại trên thị trường.
Tôi cũng từng biết nhiều tổ chức tập trung xây dựng ba trong số các chiều kích - họ có tiêu chí dịch vụ tốt, tiêu chí kinh tế tốt, và tiêu chí quan hệ nhân sự tốt, nhưng lại không thực sự cam kết với việc xác định, phát triển, sử dụng và công nhận tài năng của đội ngũ. Và nếu các vấn đề thuộc về tâm lý này bị bỏ qua, phong cách quản trị của tổ chức đó sẽ mau chóng trở thành một chế độ độc tài nhân đạo, và hệ quả là sẽ tạo ra một văn hóa tổ chức có nhiều điểm tiêu cực như sự kháng cự tập thể, mâu thuẫn nội bộ, tỷ lệ nghỉ việc quá cao, và các vấn đề văn hóa doanh nghiệp nghiêm trọng và kinh niên khác.
Tính hiệu quả cá nhân cũng như tổ chức cần sự phát triển và làm mới ở cả bốn chiều kích theo cách khôn ngoan và cân bằng. Bỏ qua bất kỳ chiều kích nào cũng sẽ tạo nên những lực cản tiêu cực hạn chế tính hiệu quả và sự phát triển. Tổ chức và cá nhân nào đề cao cả bốn chiều kích này trong tuyên ngôn sứ mệnh của họ sẽ có được một khung nền tảng hiệu quả không ngừng đổi mới một cách cân bằng.
Quá trình cải tiến liên tục, hay phương pháp TQM (Nâng cao Chất lượng Toàn diện) cũng chính là dấu ấn và bí quyết cho giai đoạn phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản.
SỨC MẠNH CỘNG HƯỞNG TRONG VIỆC RÈN MỚI BẢN THÂN
Rèn mới bản thân một cách cân bằng sẽ mang lại sức mạnh cộng hưởng tối ưu nhất. Những gì bạn thực hiện để rèn giũa bất kỳ chiều kích nào đều có ảnh hưởng tích cực đến những chiều kích còn lại bởi các chiều kích này liên đới chặt chẽ với nhau. Sức khỏe thể chất của bạn ảnh hưởng tới sức khỏe trí tuệ của bạn; sức mạnh tinh thần của bạn ảnh hưởng sức mạnh xã hội / tình cảm của bạn. Khi bạn cải thiện một chiều kích, bạn cũng đồng thời nâng cao khả năng của bản thân trong những chiều kích khác.
7 Thói quen hiệu quả tạo nên một sức mạnh cộng hưởng tối ưu giữa các chiều kích. Việc rèn mới trong bất kỳ khía cạnh nào cũng giúp bạn nâng cao khả năng thật sự sống với ít nhất một thói quen. Và do các thói quen mang tính nối tiếp, cải thiện một thói quen sẽ nâng cao khả năng thật sự sống với những thói quen còn lại.
Bạn càng Sống kiểu kiến tạo (Thói quen 1), bạn càng nâng cao năng lực lãnh đạo bản thân (Thói quen 2) và quản trị bản thân (Thói quen 3). Khi bạn quản trị bản thân mình hiệu quả hơn (Thói quen 3), bạn có thể làm nhiều hoạt động rèn giũa bản thân nằm trong Góc phần tư thứ hai (II) hơn (Thói quen 7). Bạn càng nỗ lực thấu hiểu mọi người hay vấn đề trước (Thói quen 5), bạn càng có khả năng đạt được các giải pháp Cùng thắng và sự hợp tác sáng tạo (Thói quen 4 và 6). Bạn càng cải thiện bất kỳ thới quen nào hướng tới sự độc lập của cá nhân (Thói quen 1, 2 và 3), bạn càng nâng cao được hiệu quả của bản thân trong các tình huống tương thuộc (Thói quen 4, 5 và 6). Và rèn mới bản thân (Thói quen 7) là một quá trình làm mới lại mọi thói quen.
Khi làm mới chiều kích thể chất, bạn cũng nâng cao tầm nhìn cá nhân (Thói quen 1), mô thức về sự tự nhận thức và ý thức độc lập của chính bạn, về hiểu biết thấu tỏ khả năng làm chủ và quyền tự do lựa chọn, thay vì bị động phản ứng lại các tác nhân kích thích theo bản năng. Đây có lẽ là lợi ích lớn lao nhất của việc luyện tập thể chất. Thành công cá nhân mỗi ngày cũng sẽ giúp gia tăng cảm giác bình an nội tại của bạn.
Khi làm mới chiều kích tinh thần, bạn cũng nâng cao năng lực lãnh đạo bản thân (Thói quen 2). Bạn nâng cao khả năng sống với trí tưởng tượng và lương tâm thay vì chỉ sống với quá khứ, để thấu hiểu sâu sắc các mô thức và giá trị sâu kín nhất, nhằm thiết lập bên trong bản thân một tâm điểm của các nguyên lý đúng đắn, để xác lập sứ mệnh của bạn trong cuộc đời, để “lập trình lại” bản thân, nhằm sống một cuộc đời hài hòa với các nguyên lý đúng đắn và dựa trên những điểm mạnh của bản thân. Cuộc sống cá nhân “giàu có” mà bạn kiến tạo nên nhờ hoạt động làm mới tinh thần sẽ tạo ra các “khoản gửi” to lớn cho trạng thái bình an nội tại của bạn.
Khi làm mới chiều kích trí tuệ, bạn đang nâng cao khả năng quản trị bản thân (Thói quen 3). Khi lập kế hoạch, bạn giúp bộ não nhận biết những hoạt động quan trọng ở Góc phần tư thứ hai (II) các mục tiêu và hoạt động ưu tiên để tối đa hóa việc sử dụng thời gian và năng lượng, và bạn sắp xếp và triển khai các hoạt động xung quanh các ưu tiên của mình. Khi không ngừng học hỏi, bạn cũng nâng cao nền tảng kiến thức và gia tăng sự lựa chọn cho bản thân. Mức độ an toàn về tài chính không phụ thuộc vào công việc của bạn, nó được quyết định bởi năng lực tạo ra giá trị của bạn - khả năng tư duy, học hỏi, sáng tạo và thích nghi. Sự độc lập thực sự về tài chính không phải nằm ở của cải, mà ở khả năng tạo ra của cải. Sự tự do tài chính đến từ bên trong.
Thành công cá nhân mỗi ngày - hãy dành tối thiểu một giờ mỗi ngày để làm mới thể chất, tinh thần và trí tuệ - đó là chìa khóa để phát triển cả “7 Thói quen”, và điều này hoàn toàn nằm trong Phạm vi ảnh hưởng của bạn. Hoạt động này thuộc Góc phần tư thứ hai (II), thế nên, hãy tập trung thời gian cần thiết để tích hợp những thói quen này vào trong cuộc sống của bạn, và hãy lấy các nguyên lý làm trọng tâm cho cuộc sống.
Điều đó cũng là nền tảng cho Thành công tập thể mỗi ngày. Lối sống dựa theo các nguyên lý đúng đắn là cội nguồn cho sự bình an nội tâm mà giúp bạn rèn giũa các năng lực trong chiều kích xã hội / tình cảm. Nó mang tới cho bạn sức mạnh để tập trung vào Phạm vi ảnh hưởng trong các tình huống đòi hỏi các năng lực tương thuộc - để nhìn người khác qua mô thức Tư duy đủ đầy, để thực sự coi trọng sự khác biệt ở họ và thành tâm vui mừng cho những thành tựu mà họ đạt được. Nó mang đến cho bạn nền tảng để hướng đến sự thấu hiểu thực sự và các giải pháp cùng thắng với sức mạnh cộng hưởng, và để thực hành Thói quen 4, 5, và 6 trong các tình huống mang tính tương thuộc của cuộc sống thường nhật.
VÒNG XOẮN ỐC ĐI LÊN
Rèn mới là một nguyên lý, và là một lộ trình nhằm thúc đẩy chúng ta vươn lên như vòng xoắn ốc của sự trưởng thành và chuyển đổi, của sự cải tiến liên tục.
Để tạo nên sự phát triển nhất quán và ý nghĩa trên vòng xoắn ốc này, chúng ta cần cân nhắc một chiều kích khác của việc rèn mới, đó là lương tâm của chúng ta - bởi đây là một trong những năng lực thiên phú đặc biệt của con người giúp định hướng quá trình phát triển. Madame de Stael đã từng khẳng định “Tiếng nói của lương tâm quá tinh tế khiến nó nhiều lúc dễ dàng bị bóp nghẹt; nhưng cũng vô cùng rõ ràng để không thể nhầm lẫn.”
Lương tâm là năng lực thiên phú giúp chúng ta cảm nhận được bản thân mình đang hòa hợp hay xung đột với các nguyên lý đúng đắn và hướng chúng ta đến gần hơn với các nguyên lý đó.
Giống như việc rèn luyện thần kinh và cơ bắp là tối quan trọng đối với các vận động viên thể thao xuất sắc, hay việc rèn luyện trí óc là thiết yếu đối với các học giả, thì việc phát triển lương tâm cũng vô cùng quan trọng đối với người có tinh thần kiến tạo và không ngừng nâng cao tính hiệu quả của bản thân. Tuy nhiên, quá trình “giáo dục” lương tâm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính kỷ luật, và lối sống tín thực được thực hiện nhất quán. Chúng ta có thể nuôi dưỡng lương tâm bằng việc đọc các tác giả tác phẩm truyền cảm hứng, nghiền ngẫm những ý nghĩ cao thượng, nhưng hơn hết là tạo ra lối sống hài hòa với tiếng nói tinh tế của lương tâm.
Tương tự như cách mà thức ăn nhanh và thói lười thể dục có thể phá hủy phong độ thi đấu của một vận động viên, những điều tục tĩu, thô thiển hay phim ảnh đồi trụy có thể nuôi dưỡng những góc tối của tâm hồn, làm tê liệt năng lực cảm nhận và ý thức của chúng ta, khiến ta dùng thứ “lương tâm xã hội” với câu hỏi “Liệu tôi có bị phát hiện?” thay thế cho “lương tâm tự nhiên”, thứ mà vốn là lời đáp cho câu hỏi “Điều gì là đúng, và điều gì là sai?”.
Dag Hammarskjold từng nói: “Bạn không thể chơi đùa với con quái thú bên trong mình mà không bị biến thành chính con quái thú đó, không thể bắt tay với sự dối trá mà không đánh mất cơ hội truy tầm sự thật, không thể làm bạn với sự bạo tàn mà không đánh mất sự nhạy cảm của tâm trí. Người thật sự muốn giữ cho khu vườn sạch sẽ thì không bao giờ cho phép dù một cọng cỏ dại xuất hiện trong khu vườn của mình.”
Một khi đã tự nhận thức về bản thân, chúng ta cần lựa chọn các mục tiêu và nguyên lý để sống theo đó; nếu không, chúng ta sẽ bị chôn vùi trong những điều hèn kém hơn, và ta có thể đánh mất khả năng tự nhận thức quý báu này để rồi trở thành loài vật sống vì sinh tồn và duy trì nòi giống. Những người tồn tại ở mức độ này không thể được gọi sống, mà họ chỉ đang phải “duy trì trạng thái sống” của bản thân mà thôi. Họ phản ứng bị động, không ý thức được những khả năng thiên phú bên trong vẫn đang nằm im lìm và không hề được phát triển.
Không có con đường tắt cho việc phát triển những năng lực thiên phú này. Điều này được chi phối bởi Luật Nhân quả, chúng ta luôn nhận được những thứ chúng ta gieo xuống, không nhiều hơn, không ít hơn. Công lý là bất biến, và khi chúng ta càng sống trọn vẹn với những nguyên lý đúng đắn, năng lực nhận định của chúng ta về cách thức mà thế giới vận hành sẽ càng thông thái hơn và các mô thức - tấm bản đồ định hướng - của chúng ta sẽ càng chính xác hơn.
Bởi vì chúng ta trưởng thành và phát triển theo vòng xoắn ốc hướng lên, chúng ta phải bền bỉ trong quá trình rèn mới bản thân thông qua quá trình giáo dục và lắng nghe tiếng nói lương tâm. Một lương tâm được “giáo dục” sẽ thúc đẩy chúng ta trên con đường đạt được tự do, bình an, trí tuệ và quyền lực đích thực.
Tiến lên vòng xoắn ốc đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học tập, cam kết và thực hiện các công việc ở những cấp độ cao dần lên. Nếu nghĩ rằng chỉ một trong ba yếu tố này là đủ thì đó chính là một sự lừa dối bản thân nghiêm trọng. Để liên tục phát triển, chúng ta cần học tập, cam kết và thực hiện - học tập, cam kết và thực hiện - và tiếp tục như thế.
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→ GỢI Ý ÁP DỤNG
1. Lập một danh sách các hoạt động rèn luyện thể chất, phù hợp với lối sống của bạn mà bạn yêu thích trong thời gian dài.
2. Lựa chọn một trong số các hoạt động đó và coi đây là mục tiêu mà trong vai trò người chủ của bản thân, bạn sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo. Hãy đánh giá kết quả đạt được vào cuối tuần. Nếu bạn không đạt được mục tiêu thì nguyên nhân là do bạn hy sinh mục tiêu này vì một giá trị cao cả hơn, hay chỉ vì bạn không giữ được cam kết, sự chính trực của bản thân đối với mục tiêu, giá trị mà bạn lựa chọn?
3. Lập một danh sách tương tự cho các hoạt động rèn mới bản thân trong chiều kích trí tuệ và tinh thần. Trong lĩnh vực xã hội / tình cảm, hãy liệt kê các mối quan hệ mà bạn mong muốn cải thiện hoặc tình huống cụ thể mà Thành công tập thể có thể mang lại hiệu quả vượt trội. Lựa chọn một nội dung công việc cụ thể để phát triển mục tiêu cho tuần tiếp theo. Thực hiện và đánh giá.
4. Hãy cam kết viết xuống những hoạt động cụ thể để rèn mới bản thân trong cả bốn chiều kích mỗi tuần, thực hiện, và đánh giá hiệu quả thực hiện cũng như kết quả đạt được.




Những hiểu biết mới về 
Thói quen 7: RÈN MỚI BẢN THÂN 
Viết bởi SEAN COVEY
Vở nhạc kịch mà tôi thích nhất mọi thời đại là Hamilton, và sau khi xem nó lần đầu tiên, tôi đã tìm hiểu tất cả những thông tin về tác giả Lin-Manuel Miranda. Một trong những điều thú vị nhất mà tôi đọc được là Hamilton có lẽ đã không bao giờ được ra đời nếu Miranda không dành thời gian “rèn mới bản thân”.
Vào năm 2008, Miranda đã làm việc không ngừng nghỉ trong 7 năm để đưa vở nhạc kịch đầu tiên của mình, In the Heights, đến sân khấu Broadway. Sau khi nhận được vô số giải thưởng, anh quyết định có một kỳ nghỉ tại Mexico. Anh mang theo cuốn sách Alexander Hamilton của nhà văn Ron Chernow, viết về cuộc đời của một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ nhưng hầu như đã bị lãng quên. Ban đầu, Miranda chỉ tính mang theo để “đọc thư giãn”, nhưng trong lúc đọc, anh đã nảy ra ý tưởng về một trong những vở nhạc kịch hàng đầu.
Từ đó, Hamilton đã ra đời và xô đổ mọi kỷ lục, trở thành hiện tượng văn hóa, và giành cho tác giả 1 giải Pulitzer, 1 giải Emmy, 1 giải Grammy và 11 giải Tony! Đó là kết quả của khoảng thời gian “rèn mới bản thân” của Miranda. Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói: “Vào khoảnh khắc tâm trí tôi được thư giãn, ý tưởng tốt nhất trong cuộc đời tôi đã đến. Không phải ngẫu nhiên mà nó đến trong một kỳ nghỉ”(1)
Chú thích:
1 Almendrala, A. (2016, June 23). “Lin-Manuel Miranda’s Greatest Idea Came To Him On Vacation.” Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/lin-manuel-miranda-says-its-no-accident-hamilton-inspiration-struck-on-vacatio n_n_576c136ee4b0b489bb0ca7c2.
Khác với Miranda, Alexander Hamilton lại không dành thời gian “rèn mới bản thân”, và ông đã phải trả giá cho việc đó. Trong vở nhạc kịch, Eliza, vợ Hamilton, khẩn nài chồng hãy nghỉ ngơi, nhưng ông từ chối. Chính sự kiệt sức đã phá hủy sự nghiệp và hôn nhân của Hamilton, và cuối cùng lấy đi mạng sống của ông. Có lẽ nếu Hamilton lắng nghe lời khuyên của Eliza, thì ông đã có thể sống thêm nhiều năm để xây dựng được quốc gia như mình mong muốn. (1)
Ngược lại, một vài vị tổng thống Hoa Kỳ lại rất chú trọng việc “rèn mới bản thân”. Franklin Roosevelt dành ra 10 ngày đi câu cá trong thời khắc quan trọng nhất của Thế chiến II. Trong khoảng thời gian đó, ông đã nghĩ ra Đạo luật Lend-Lease, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân Đồng minh trước phát xít Đức. Tương tự, Abraham Lincoln đi đến rạp chiếu phim hàng trăm lần trong thời kỳ nội chiến để thư giãn tâm trí. Và Teddy Roosevelt tập thể dục hai giờ mỗi buổi chiều tại Nhà Trắng, với nhiều môn khác nhau như đi bộ, quần vợt, đấu vật hay đấm bốc.(2)
Chú thích:
1 Huffington A. (n.d.). “Alexander Hamilton: Father of American Banking and American Burnout.” Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/ alexander-hamilton-father-american-banking-burnout-arianna-huffington.
2 FranklinCovey. (2018, October 16). “On Leadership with Scott Miller.” Salt Lake City,UT.
Trong xã hội ngày nay, chúng ta vẫn chưa thực sự “khắc cốt ghi tâm” bài học này. Tỷ lệ người kiệt sức ngày càng tăng. Tỷ lệ người cô đơn ngày càng tăng. Số lượng thời gian người ta ngồi trước màn hình ngày càng tăng.
Đạt được Thành công cá nhân mỗi ngày
Đối với cá nhân tôi, việc “rèn mới bản thân” là vô cùng quan trọng. Nhiều năm trước, một ngày nọ, tôi về nhà và nhận ra vợ tôi, Rebecca, đã mua một con vẹt Macaw mà không hỏi ý kiến tôi. Đêm đó, con vẹt kêu to đến mức hàng xóm gọi điện qua để phàn nàn. Tôi nóng giận nói với Rebecca: “Sao em không trao đổi với anh trước?”
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy, mệt mỏi và thấy không có thời gian để “rèn mới bản thân” vì có rất nhiều việc phải xử lý. Nhưng giọng nói của cha bỗng vang lên trong tôi: “Có bao giờ con bận lái xe đến mức không dành thời gian để đổ xăng không?”. Vậy nên, tôi xuống phòng khách, tập thể dục 30 phút, sau đó đọc sách và lập kế hoạch. Trong lúc xem lại bản sứ mệnh cá nhân, tôi nhớ lại lời nói hằn học của mình với vợ đêm hôm trước. Vậy nên, trước khi đi làm, tôi gặp và xin lỗi Rebecca. Cô ấy tha thứ và cũng nói xin lỗi, rồi trao tôi một cái ôm.
Hôm ấy tại cơ quan, tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến hàng triệu đô la. May thay, nhờ việc đã đạt được “Thành công cá nhân” vào sáng sớm, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và đưa ra những quyết định chính xác. Bạn thấy đấy, việc dành một tiếng “rèn mới bản thân” đã tạo ra mọi sự khác biệt. Nhân tiện, nếu bạn có thắc mắc, thì chúng tôi đã bán con vẹt cho một anh chàng trông như cướp biển vài tuần sau đó.
Cha tôi rất chú trọng việc “rèn mới bản thân”. Ông dành vài giờ mỗi buổi sáng, ngồi lên máy tập thể dục, vừa tập vừa đọc sách. Rất nhiều ý tưởng đến với ông trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù bận rộn đến đâu, cha luôn lập kế hoạch cho những kỳ nghỉ tại vùng ngoại ô. Ở đó, ông dậy sớm, đạp xe lên đồi núi, thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để đọc và suy ngẫm. Một trong những ấn tượng của tôi khi còn nhỏ là thấy cha trở về với đầy nhiệt huyết và nói: “Ý tưởng hay nhất vừa đến với cha vào sáng nay”. Năng lượng tích cực của ông lan tỏa đến tất cả mọi người.
Không chỉ thế, cha luôn thức dậy sớm và đi ngủ sớm. Trong các cuộc gặp mặt đại gia đình, vào buổi tối, trong khi chúng tôi xem phim, ăn vặt và thức khuya tán gẫu, thì ông đã lên giường ngủ từ lâu. Rồi vào buổi sáng, trong khi chúng tôi ngủ nướng, thì ông đã thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng để tập thể dục, đọc, viết, suy nghĩ. Cha thường nói với chúng tôi: “Các con cần đọc sách nhiều hơn. Cha đọc 10 cuốn một tuần đấy”.
Cha cũng thích việc cùng đạp xe và nói chuyện với mẹ. Trên thực tế, tất cả những thành công trong sự nghiệp và gia đình của cha đến từ việc ông dành thời gian “rèn mới bản thân” và đạt được “thành công cá nhân mỗi ngày”.
Như bạn đã biết, con người chúng ta có 4 phần: thân thể, trí óc, trái tim và tâm hồn. Chúng phụ thuộc lẫn nhau và cần liên tục được nuôi dưỡng. Giống như bốn bánh của chiếc xe, nếu chỉ một bánh bị xì, thì cả chiếc xe sẽ không chạy được bình thường. Ví dụ, nếu bạn mệt mỏi (thân thể), thì bạn sẽ khó thể hiện tình yêu thương (trái tim). Mặt khác, nếu bạn kết nối với chính mình (tâm hồn), thì bạn sẽ sáng suốt hơn (trí óc) và đối xử với người khác bằng sự tử tế hơn (trái tim).
Vì “rèn mới bản thân” là hoạt động của Góc phần tư II, tức quan trọng nhưng không khẩn cấp, nên nó sẽ không tự xảy ra. Bạn phải làm nó xảy ra bằng cách biến nó thành một ưu tiên. Nhưng cũng như mọi hoạt động của Góc phần tư II khác, nếu bạn đầu tư thời gian và năng lượng vào đây, thì kết quả nhận được sẽ là rất lớn. Do đó, đừng cảm thấy tội lỗi về viêc dành thời gian cho bản thân. Khi đi máy bay, nếu có vấn đề xảy ra, thì tiếp viên sẽ bảo bạn đeo mặt nạ oxy cho chính mình trước khi hỗ trợ người khác. Vì nếu bạn trở nên vô thức do thiếu oxy, thì bạn sẽ không giúp ích được cho ai đâu.
Làm chủ công nghệ, chứ đừng làm nô lệ của nó
Công nghệ bòn rút thời gian và năng lượng của chúng ta, và làm mòn “lưỡi cưa” của chúng ta hơn bất kỳ thứ gì khác.
Gần đây, tôi tham dự một buổi nói chuyện về tình trạng sử dụng công nghệ của thanh thiếu niên. Nhiều phụ huynh tham gia chương trình đến mức tôi phải ngồi trên lối đi. Người trình bày nói rằng thanh thiếu niên dành 35 giờ một tuần trước màn hình, khiến não của chúng bị tác động tiêu cực. Anh nói rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức thường dẫn đến cảm giác lo âu và trầm cảm, và nhiều trang web có chứa nội dung bạo lực, khiêu dâm và đầy những kẻ lợi dụng trẻ em. Tình trạng này rất đáng báo động. Ý chính của anh ấy là: nếu bạn không kiểm soát công nghệ, thì nó sẽ kiểm soát và gây hại gia đình bạn. Anh khuyến khích chúng tôi nói chuyện với con cái để thỏa thuận về việc sử dụng công nghệ.
Vậy nên, khi về nhà, tôi và vợ ngồi xuống với lũ trẻ để tạo ra “Thỏa thuận Sử dụng Công nghệ của Gia đình Covey”. Chúng tôi đặt ra thời gian sử dụng các thiết bị tối đa trong một ngày là 3 giờ. Điện thoại không được mang vào phòng, mà phải cất trong ngăn kéo tại nhà bếp. Không ai được dùng điện thoại trong giờ ăn hoặc khi ngồi trên xe hơi.
Con trai tôi kêu ca: “Nhưng sẽ chán lắm!”. Tôi đáp: “Điều đó tốt cho não của con. Bên cạnh đó, các con cần học cách nói chuyện với nhau”.
Nhìn chung, chúng tôi làm được theo thỏa thuận, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Việc đó tạo ra sự khác biệt lớn. Trước khi có thỏa thuận, Wyatt, cậu con trai 11 tuổi của tôi, bị nghiện một trò chơi trực tuyến. Một ngày nọ, vì Wyatt chơi quá số giờ quy định, nên chúng tôi tịch thu điện thoại của thằng bé trong một tuần. Thằng bé trải qua chuỗi ngày khổ sở vì các “triệu chứng cai nghiện”. Việc đó thật đáng sợ, nhưng Wyatt đã vượt qua. Một tuần sau, thằng bé nói với chúng tôi: “Cảm ơn cha mẹ. Từ khi bỏ trò chơi đó, con thấy hạnh phúc hơn nhiều!”.
Không chỉ trẻ con, mà người lớn chúng ta cũng cần học cách làm chủ công nghệ. Chẳng hạn, tôi đã phải vượt qua khuynh hướng đọc tin tức trên điện thoại hàng giờ vào ban đêm. Công nghệ có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Hãy tỉnh thức để không trở thành nô lệ của nó. Người Hy Lạp có câu nói nổi tiếng: “Đừng làm gì quá mức”. Đây là lời nhắc nhớ để chúng ta làm mọi thứ một cách vừa phải, kể cả việc sử dụng công nghệ.
Tổng thống Abraham Lincoln từng nói: “Nếu cho tôi 6 giờ để chặt cây, thì tôi sẽ dành 1 giờ đầu tiên để mài rìu.” Trong thời đại tri thức ngày nay, rất nhiều công việc đòi hỏi sự sáng suốt để đưa ra quyết định chính xác. Bên cạnh đó, rất nhiều sự hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng các mối quan hệ. Bạn có thể nghĩ rằng mình không có thời gian để tập thể dục, đi ăn trưa với đồng nghiệp, đọc sách, viết nhật ký, tham gia một khóa học, nghỉ ngơi, hay đi du lịch với gia đình. Nhưng trên thực tế, chúng chính là những việc quan trọng nhất.
 
Lại bàn về triết lý thay đổi “từ trong ra ngoài”
“Bậc thánh nhân cải biến bản thân từ trong ra ngoài. Kẻ phàm nhân giải quyết vấn đề từ ngoài vào trong. Họ tách con người ra khỏi sự nghèo khó, trong khi Thượng Đế tách sự hèn kém ra khỏi con người trước khi tách họ ra khỏi sự nghèo khó. Thế giới ngoài kia muốn nhào nặn con người bằng cách thay đổi môi trường. Thượng Đế thì thay đổi con người để chính họ thay đổi môi trường của họ. Thế giới ngoài kia chú trọng đóng khung hành vi con người, còn Thượng Đế có thể thay đổi bản chất của con người”.
EZRA TAFT BENSON
Tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện của cá nhân tôi mà chứa đựng toàn bộ bản chất của quyển sách này. Qua đó, tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận diện những nguyên lý tiềm ẩn trong đó.
Nhiều năm trước, gia đình tôi quyết định nghỉ việc tạm thời để tôi tập trung sự nghiệp viết lách. Chúng tôi sống trọn một năm ở Laie, bờ bắc thành phố Oahu, Hawaii.
Không lâu sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi hình thành một lịch trình làm việc và sinh sống tuy không năng suất cao nhưng vô cùng thoải mái.
Mỗi sáng chúng tôi chạy bộ trên bờ biển, sau đó đưa hai con đến trường trong bộ đồ ngắn, đôi chân trần. Tôi thì đến một tòa nhà biệt lập bên cạnh các ruộng mía để tập trung viết lách. Căn phòng rất tĩnh lặng, rất đẹp và yên bình, không có điện thoại, không có hội họp, cũng không có báo chí.
Văn phòng tôi tọa lạc ở khu vực ngoại vi của một trường đại học, một ngày nọ, khi tôi dạo bước trong thư viện trường đại học, tôi bắt gặp một quyển sách thú vị. Khi mở nó ra, mắt tôi dán vào một đoạn văn mà đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ phần đời còn lại của tôi.
Tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn văn ấy. Về cơ bản, thông điệp của nó chỉ đơn giản là có một khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng của bạn, và bí quyết để trưởng thành và hạnh phúc chính là cách ta sử dụng khoảng trống đó.
Tôi không thể mô tả rõ ràng là ý tưởng đó đã tác động như thế nào đến tâm trí mình. Dù tôi đã thấm nhuần triết lý của chủ nghĩa tự định đoạt, nhưng ý tưởng rằng “có một khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng” đã tác động đến tôi vô cùng mạnh mẽ theo cách thức tươi mới và không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc đó giống như một cuộc cách mạng từ bên trong, một ý tưởng đến vào thời điểm chín muồi.
Tôi không ngừng suy nghiệm về nó và nó bắt đầu ảnh hưởng đến mô thức về cuộc sống của tôi. Quá trình này diễn ra như thể tôi là người quan sát chính sự tham gia của mình vào cuộc sống này. Tôi bắt đầu đứng giữa khoảng trống ấy và quan sát tác nhân kích thích. Tôi cảm nhận được sự tự do nội tại để lựa chọn phản ứng của mình, thậm chí là lựa chọn trở thành tác nhân ấy, hoặc ảnh hưởng, hay đảo ngược tác nhân kích thích.
Không lâu sau đó, và một phần là nhờ ý tưởng “cách mạng” ấy, tôi và vợ mình bắt đầu thực hành giao tiếp sâu với nhau.
Tôi đến đón cô ấy trước giờ trưa, bằng chiếc xe máy cũ màu đỏ hiệu Honda 90, phương tiện di chuyển của vợ chồng tôi và hai con, một đứa ngồi giữa, còn đứa kia ngồi trên đầu gối bên trái của tôi. Chúng tôi chạy chậm rãi giữa những ruộng mía và trò chuyện cùng nhau suốt cả giờ.
Bọn trẻ nhìn quang cảnh hai bên và không hề làm ồn. Chúng tôi cũng ít thấy xe cộ chạy ngược chiều và nhờ chiếc xe máy chạy rất êm nên chúng tôi dễ dàng nghe thấy nhau. Thông thường, chúng tôi sẽ dừng lại một bờ biển yên tĩnh nào đó, đậu xe, và tản bộ đến điểm đẹp nhất để dùng bữa trưa.
Bãi biển cát mịn và dòng sông nhỏ chảy ra biển hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí bọn trẻ, nên tôi và Sandra có thể tiếp tục trò chuyện mà không bị gián đoạn. Hẳn không cần phải tưởng tượng mới biết chúng tôi đã đạt được mức độ tin tưởng và thấu hiểu nhau như thế nào khi dành ra mỗi ngày hai giờ, và cả 365 ngày trong năm, để giao tiếp sâu với nhau như thế này.
Vào những ngày đầu tiên, chúng tôi nói về mọi chủ đề thú vị như con người, ý tưởng, sự kiện, con cái, việc viết lách của tôi, gia đình đang sống tại Mỹ, những kế hoạch cho tương lai, v.v... Nhưng dần dà, câu chuyện của chúng tôi sâu sắc hơn và chúng tôi bắt đầu chia sẻ nhiều điều hơn về thế giới nội tâm, về quá trình trưởng thành, về những kịch bản mỗi người được lập trình, về cảm xúc và nỗi hoài nghi bản thân. Khi càng giao tiếp sâu sắc như thế này, chúng tôi càng soi chiếu lại những điều ấy và soi chiếu cả chính bản thân mình trong đó. Chúng tôi bắt đầu sử dụng cái khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng theo những cách mới mẻ và thú vị mà khiến chúng tôi suy nghiệm nhiều về cách mà chúng tôi bị lập trình và những chương trình đó đã định hình cách chúng tôi nhìn nhận về thế giới ra sao.
Chúng tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu vào thế giới bên trong của nhau và nhận ra nó rất thú vị, rất tuyệt vời, rất lôi cuốn và luôn đầy những khám phá bất ngờ và hiểu biết sâu sắc, hơn hẳn bất kỳ nơi nào chúng tôi từng biết trên thế giới vật chất này.
Trong đó không phải lúc nào cũng là “ánh sáng và sự ngọt ngào”. Chúng tôi thỉnh thoảng chạm phải những vùng trải nghiệm đau thương, đáng hổ thẹn, và chúng tôi tự bộc bạch những trải nghiệm đó. Điều này giúp chúng tôi trở nên vô cùng cởi mở với nhau. Khi chúng tôi tiếp tục đi sâu vào thế giới nội tâm của nhau như thế, những cảm xúc hòa ái xuất hiện và theo một cách nào đó, chúng tôi cảm giác như được chữa lành.
Chúng tôi trở nên dễ dàng hỗ trợ, thường xuyên khích lệ nhau, và thấu cảm với nhau, và chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng những điều này, cũng như khuyến khích nhau tiếp tục khám phá thế giới nội tâm của mỗi người và của nhau nữa.
Dần dà, chúng tôi hình thành hai quy tắc bất thành văn. Quy tắc đầu tiên là “không chất vấn”. Khi chúng tôi thổ lộ những điều thầm kín cho nhau, mở ra những khoảng nội tâm mà chúng tôi dễ bị tổn thương nhất, thì người còn lại không được chất vấn mà chỉ thấu cảm mà thôi. Việc chất vấn có tính chất kiểm soát và xâm lấn, nó quá logic nên không phù hợp. Khi chúng tôi khám phá những khoảng tối trong lòng mình, vốn dĩ ẩn chứa nỗi sợ và sự bất định, thì hành động chất vấn càng làm phát sinh nghi ngờ và sợ hãi trong mỗi chúng tôi, khiến chúng tôi muốn che đậy, khỏa lấp, điều hoàn toàn trái ngược với sự cởi mở trải lòng mình trong bầu không khí trân trọng lẫn nhau mà chúng tôi đã xây dựng suốt thời gian qua.
Quy tắc thứ hai chính là nếu điều được khám phá mang lại tổn thương hay đau khổ quá lớn, thì chúng tôi sẽ ngừng một ngày. Sau đó, hoặc là chúng tôi bắt đầu lại vào ngày hôm sau, hoặc chờ đến khi nào người đang chia sẻ cảm thấy sẵn sàng để tiếp tục. Chúng tôi cũng để cái kết mở cho mọi việc, dù biết rằng bản thân mỗi người đều muốn xử lý vấn đề rốt ráo. Nhưng vì chúng tôi có môi trường phù hợp và vì chúng tôi luôn mong muốn được giúp nhau, được trưởng thành từ chính cuộc hôn nhân này, chúng tôi biết rằng không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ khép lại những cái kết mở đó.
Phần khó nhất cũng là phần đáng giá nhất của hình thức giao tiếp sâu chính là khi vùng dễ bị tổn thương của tôi và của Sandra giao nhau. Khi đó, vì tính chủ quan mà chúng tôi không thấy được khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng. Một số cảm xúc tiêu cực nổi lên. Nhờ có mong muốn cháy bỏng để thấu hiểu và chữa lành, và nhờ có thỏa thuận cụ thể từ trước với nhau, nên chúng tôi sẵn sàng ngưng lại để giải quyết những cảm xúc tiêu cực ấy và chỉ tiếp tục khi đã hóa giải được chúng.
Có một lần, tôi gặp khó khăn khi đối diện với xu hướng tính cách của mình. Cha tôi là một người rất kín đáo, rất gia trưởng và cẩn trọng. Mẹ tôi lại là một người rất quảng giao, cởi mở và ngẫu hứng. Tôi nhận ra cả hai xu hướng tính cách ấy bên trong mình, và khi tôi bất an, tôi thường chọn cách thu mình lại, như cha tôi. Tôi sống trong vỏ ốc của mình và quan sát.
Sandra thì giống mẹ tôi, cởi mở, chân thật, và ngẫu hứng. Trong những năm tháng chung sống với nhau, tôi nhiều lần cảm nhận rằng sự cởi mở của cô ấy là không phù hợp, còn cô ấy thì cảm thấy sự khắc nghiệt của tôi là bất thường cả ở khía cạnh xã hội lẫn khía cạnh cá nhân vì tôi sẽ trở nên vô cảm trước cảm xúc của người khác. Tất cả những điều này, và nhiều điều khác nữa sẽ tự phơi bày khi bạn nhìn vào bên trong mình. Tôi trân trọng trí tuệ và hiểu biết của Sandra và cái cách mà vợ tôi đã giúp tôi trở nên cởi mở hơn, nhạy cảm hơn, biết cho tặng và quảng giao hơn.
Một lần khác, tôi phải đối mặt với một điều tôi cho là tật xấu của vợ mà khiến tôi ức chế suốt nhiều năm. Vợ tôi dường như bị ám ảnh bởi đồ gia dụng của hãng Frigidaire mà tôi không thể nào hiểu nổi vì sao. Thậm chí vợ tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ mua đồ từ hãng nào khác. Ngay cả khi chúng tôi trong cảnh thắt ngặt, cô ấy cũng sẵn sàng đi xa đến các thành phố lớn để mua hàng của Frigidaire.
Tôi thật sự lo âu về điều này. Và may thay, sự việc chỉ xuất hiện khi chúng tôi mua đồ gia dụng. Nhưng khi nó xuất hiện, nó như một tác nhân kích thích kích hoạt tâm trạng nóng nảy trong tôi. Tôi xem vụ việc này là minh họa điển hình cho “phi lý trí” và nó kích hoạt những năng lượng tiêu cực bên trong tôi.
Tôi thường phản ứng bằng hành vi thu mình lại. Tôi cho rằng cách duy nhất để xử lý là cứ kệ nó đi, bằng không, tôi sẽ mất kiểm soát và nói ra những lời mà tôi không nên nói. Cũng có những khi tôi lỡ lời và nói nhiều điều tiêu cực khiến tôi phải xin lỗi sau đó.
Điều khiển tôi bực tức không phải là cô ấy thích sản phẩm của hãng Frigidaire mà là việc cô ấy cứ làm điều mà tôi cho là hoàn toàn phi lý, và đưa ra những biện hộ cho hãng Frigidaire mà không hề dựa trên một căn cứ thực tế nào. Nếu cô ấy thừa nhận rằng quyết định của mình là phi lý và hoàn toàn dựa trên cảm xúc, tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận được. Nhưng cách vợ tôi bao biện khiến tôi hoàn toàn mất bình tĩnh.
Một ngày nọ đầu xuân, vấn đề Frigidaire lại xuất hiện. Và những cuộc trao đổi trước đó của chúng tôi đã giúp chuẩn bị cho điều này. Những quy tắc nền tảng đã được thiết lập, không chất vấn và tạm buông lơi nếu vấn đề trở nên quá khó hoặc quá đau khổ.
Tôi không thể nào quên ngày mà chúng tôi đã giải tỏa được việc này. Chúng tôi không dừng chân ở bãi biển vào ngày hôm đó, chúng tôi chỉ tiếp tục chạy giữa các khu ruộng mía mà không muốn nhìn vào mắt nhau. Có thể đã có quá nhiều cảm xúc tiêu cực gắn với vấn đề mà vốn dĩ đã bị đè nén quá lâu. Việc này không nghiêm trọng đến nỗi có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi nhưng khi bạn đang nỗ lực nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt đẹp và đồng điệu thì những sự việc gây chia rẽ như thế này lại thành quan trọng.
Sandra và tôi hạnh phúc vì những gì chúng tôi đã học hỏi được qua mối tương giao với nhau. Trải nghiệm này thật sự là hiệp trợ lẫn nhau. Nó như thể lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Sandra hiểu ra vì sao cô ấy lại có sở thích như vậy. Cô ấy bắt đầu chia sẻ về cha của mình, người đã dạy môn sử và là huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường trung học suốt nhiều năm và sau đó vì sinh kế của gia đình mà phải chuyển nghề sang kinh doanh các thiết bị gia dụng. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ông đã gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng và điều duy nhất giúp ông còn duy trì được công việc kinh doanh của mình chính là hãng Frigidaire chấp nhận tài trợ cho những món hàng của họ còn tồn trong kho của ông.
Sandra rất thân thiết với cha. Có những ngày cha đi làm về mệt, ông ngả lưng trên ghế sô-pha và cô bé Sandra sẽ đến vừa bóp chân và vừa hát cho cha nghe. Đó là khoảng thời gian thơ ấu tuyệt đẹp của cô ấy. Cha cô ấy cũng cởi mở và thổ lộ những lo toan, băn khoăn của ông về việc kinh doanh, và chia sẻ với Sandra rằng ông trân trọng nghĩa cử của hãng Frigidaire như thế nào bởi vì nhờ họ mà ông mới vượt qua nổi khó khăn.
Quá trình trao đổi qua lại giữa cha và con gái đã diễn ra theo một cách rất ngẫu hứng và tự nhiên, và vì thế, đã in sâu vào tâm trí của Sandra. Những hình ảnh, suy nghĩ đó đã được lưu giữ trong những tầng sâu vô thức. Có thể bản thân Sandra cũng quên mất những suy nghĩ và hình ảnh ấy, cho đến khi cuộc giao tiếp sâu giữa tôi và cô ấy diễn ra, chúng quay trở lại cũng thật tự nhiên và ngẫu hứng.
Sandra nhờ đó mà thấu hiểu về chính mình rất nhiều, và nhất là hiểu được cội rễ của những cảm xúc và cô ấy dành cho hãng Frigidaire. Tôi cũng có được nhiều hiểu biết sâu sắc và sự trân trọng từ vợ mình. Tôi nhận ra rằng đằng sau Sandra đã không nói về bản thân các ứng dụng, cô ấy chỉ nói một cách vô thức về cha mình, về lòng trung thành mà thôi.
Tôi nhớ cả hai chúng tôi đều vỡ òa trong nước mắt vào ngày hôm đó, không chỉ vì những hiểu biết có được, và còn vì niềm hạnh phúc và sự tôn kính dành cho nhau. Chúng tôi cùng khám phá ra rằng kể cả những việc có vẻ như tủn mủn cũng ẩn chứa chìa khóa mở ra cội rễ của những cảm xúc sâu sắc trong mỗi chúng ta. Do vậy, nếu chỉ xử lý công việc có vẻ ngoài tủn mủn mà không xét đến những vấn đề sâu sắc, tinh tế ẩn sau đó, thì cũng giống như xúc phạm vùng đất thiêng trong trái tim của người khác vậy.
Những năm tháng đó, chúng tôi thu hoạch được rất nhiều quả ngọt. Quá trình giao tiếp của chúng tôi mạnh mẽ đến nỗi chúng tôi gần như đọc được ý nghĩ của nhau. Khi rời khỏi Hawaii, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hành. Và suốt nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn thường trở lại những ruộng mía ấy, khi thì trên chiếc Honda cũ, khi thì trên chiếc ô tô nếu thời tiết xấu, để tiếp tục trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi nhận ra bí quyết để duy trì lửa yêu thương chính là trò chuyện, nhất là trò chuyện về những cảm xúc bên trong mỗi người. Chúng tôi cố gắng trò chuyện với nhau mỗi ngày, kể cả khi tôi phải đi công tác. Trò chuyện giúp chúng tôi như được trở về nhà, được tắm trong nguồn hạnh phúc, an nhiên và những giá trị cao cả.
Thomas Wolfe đã sai khi nói “Bạn không thể về lại mái nhà xưa”. Ta luôn có thể trở lại mái nhà của mình nếu nó là một mối quan hệ quý báu, một sự đồng hành vô giá.
SỐNG QUA NHIỀU THẾ HỆ
Nhờ năm nghỉ tuyệt vời ấy, tôi và Sandra đã khám phá ra khả năng sử dụng khôn ngoan cái khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng để thực hành bốn năng lực thiên phú của loài người mà giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân từ bên trong.
Chúng tôi đã thử phương pháp từ ngoài vào trong. Chúng tôi yêu nhau, và đã nỗ lực để hòa giải những khác biệt bằng cách kiểm soát thái độ và hành vi của mình, bằng cách thực hành những kỹ thuật tương tác hữu ích. Nhưng những giải pháp tạm bợ đó không tồn tại lâu. Mãi đến khi chúng tôi nỗ lực giao tiếp sâu với nhau và áp dụng những mô thức thiết yếu, những vấn đề kinh niên giữa hai chúng tôi mới được tháo gỡ.
Khi chúng tôi bắt đầu phát triển bản thân từ trong ra ngoài, chúng tôi mới có thể xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và cởi mở, mới hóa giải được những khác biệt sai lệch một cách sâu sắc và bền vững mà chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được với cách làm từ ngoài vào trong. Những quả ngọt, tức mối quan hệ “Cùng thắng”, sự thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau, sự hiệp trợ đồng lòng, đã trở thành cội rễ trong mối quan hệ của chúng tôi, giúp chúng tôi khảo tra lại những chương trình được lập trình sẵn trong bản thân mỗi người, viết lại những chương trình ấy, và quản trị được cuộc đời mình để tạo ra thời gian cho những hoạt động thuộc Góc thứ hai là giao tiếp sâu sắc với nhau.
Bên cạnh đó cũng có những quả ngọt khác. Chúng tôi có thể nhìn nhận một cách sâu sắc hơn rằng, nếu chúng tôi chịu ảnh hưởng từ cha mẹ thế nào, thì cũng gây ảnh hưởng đến con cái của chúng tôi như thế, theo những cách mà chúng tôi chưa từng nhận biết đến. Thấu hiểu được sức mạnh của việc tự viết nên kịch bản cho cuộc đời, chúng tôi khát khao làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng chúng tôi có thể truyền lại được những minh triết này cho thế hệ sau, bằng tri thức, hoặc bằng cách lấy bản thân làm gương.
Tôi đã trình bày trong quyển sách này một số kịch bản mà chúng ta được lập trình sẵn và đang muốn chủ động thay đổi nó. Và khi thảo ra những kịch bản trong tâm trí mình một cách kỹ lưỡng, ta sẽ nhận thấy có nhiều kịch bản thật đẹp, thật tích cực đã được truyền trao cho ta mà ta mù quáng xem là lẽ thường tình. Khi thật sự nhận thức được bản thân mình, ta có thể nhận ra và trân trọng những kịch bản ấy, và những bậc tiền nhân đã truyền lại cho ta lối sống xoay quanh những nguyên lý đúng đắn, cho ta biết được không chỉ ta là gì, mà ta còn có thể trở thành những gì.
Trong một gia đình nhiều thế hệ thường có một sức mạnh tối thượng, giúp bản thân mỗi người cảm nhận được họ là ai, đến từ đâu, và họ đại diện cho những giá trị gì.
Thật tuyệt vời khi trẻ con có thể nhận diện bản thân trong một đại gia đình như thế, có thể cảm nhận được có nhiều người biết đến chúng và quan tâm đến chúng, cho dù họ đang sinh sống trên khắp cả nước. Đó chính là lợi ích to lớn khi bạn dày công nuôi dưỡng gia đình mình. Nếu một trong số những đứa con của bạn gặp khó khăn mà nó lại ít liên hệ với bạn, thì có thể nó sẽ liên hệ với anh, chị, em, những người có thể đỡ đần phần trách nhiệm của cha mẹ, để làm người dẫn đường, làm người hùng cho nó trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời.
Những ông bà nào yêu thương con cháu chính là những người quý báu nhất mà thế giới này có được. Họ quả là một tấm gương xã hội tích cực và tuyệt vời biết bao. Mẹ tôi là một người như thế. Dù đã ở tuổi 80 nhưng bà vẫn lo lắng cho từng đứa cháu. Bà vẫn viết cho chúng tôi những lá thư tay đầy yêu thương. Tôi từng đọc một lá thư như thế mà nước mắt lăn dài trên má vì hạnh phúc ngay trên máy bay. Tôi sẽ gọi cho bà tối nay và biết bà sẽ nói, “Stephen này, mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu con đến dường nào và con quả là một người tuyệt vời.” Bà liên tục khẳng định như thế.
Một gia đình đa thế hệ chính là nơi sản sinh ra những mối quan hệ tương thuộc tuyệt vời và quý báu. Mọi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của mối quan hệ. Hãy nghĩ mà xem, trải nghiệm khám phá ra cội rễ của mối quan hệ giữa tôi và Sandra không phải thật tuyệt vời sao. Mỗi chúng ta đều có những cội rễ như thế, và khả năng truy tìm nguồn cội, gốc gác tổ tiên của mình.
Động lực hành động cao cả nhất, mạnh mẽ nhất chính là hành động không chỉ vì bản thân mà còn vì hậu thế, vì mọi giống loài. Như một hiền nhân từng nói: “Chỉ có hai di sản ta có thể truyền trao lại con cháu mình, một là nguồn cội và hai là đôi cánh.”
TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI KIẾN TẠO
Ngoài những thứ khác, tôi tin rằng truyền trao “đôi cánh” cho con cháu mình và cho người khác có nghĩa là mang đến cho họ sự tự do để vượt thoát khỏi những kịch bản tiêu cực mà thế hệ ta đã bị lập trình. Tôi tin rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc trở thành người mà Tiến sĩ Terry Warner, một người bạn và người đồng sự của tôi, gọi là người kiến tạo. Tức là, thay vì truyền lại những kịch bản tiêu cực, ta hãy thay đổi chúng. Và ta sẽ làm việc này theo cách mà giúp ta xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
Nếu cha mẹ lạm dụng bạn, thì không có nghĩa rằng bạn phải lạm dụng con bạn. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy người ta có xu hướng sống theo kịch bản họ được lập trình từ nhỏ. Nhưng cũng bởi vì bạn là người kiến tạo, bạn có thể viết lại kịch bản đời mình. Bạn có thể lựa chọn không lạm dụng con cái mà nâng đỡ chúng, xây dựng kịch bản tích cực cho cuộc đời chúng.
Bạn có thể viết điều này vào trong tuyên ngôn sứ mệnh của bản thân, và vào trong cả con tim và khối óc. Bạn có thể hình dung bản thân đang sống theo tuyên ngôn sứ mệnh ấy để đạt được Thành công cá nhân mỗi ngày. Và từng bước, bạn có thể tha thứ và yêu thương cha mẹ, và nếu họ vẫn còn sống, hãy tìm cách thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ tích cực với họ.
Bạn hoàn toàn có thể quyết định tiếp tục hay duy trì kịch bản được truyền đời qua nhiều thế hệ của gia đình bạn. Bạn chính là người kiến tạo, là sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lai. Và sự thay đổi của bạn sẽ tác động đến nhiều người, nhiều thế hệ hậu duệ.
Người kiến tạo mạnh mẽ nhất trong thế kỷ 20 mà tôi biết chính là Anwar Sadat. Ông là người thấu hiểu toàn triệt bản chất của sự thay đổi. Sadat đứng giữa một bên là quá khứ mà đã tạo nên “bức tường ngờ vực, sợ hãi, hận thù và vô minh” giữa người Ả Rập và người Israel, và một bên là tương lai, vốn dĩ là sự mâu thuẫn và chia cách không thể tránh khỏi. Mọi nỗ lực đàm phán đều vấp phải sự chống đối ở mọi cấp độ từ chính thống đến vụn vặt như dấu chấm dấu phẩy trong các thỏa thuận.
Trong lúc những người khác giải quyết tình trạng căng thẳng một cách hời hợt thì Sadat, bằng chính trải nghiệm sống trong ngục tối trước đây, đã giải quyết vấn đề đến tận gốc rễ. Nhờ đó, ông thay đổi lịch sử và cuộc đời của hàng triệu người.
Trong hồi ký của ông có đoạn:
“Khi đó, dường như từ sâu trong vô thức, tôi chạm được nguồn sức mạnh nội tại mà tôi đã rèn giũa trong Phòng Giam số 54, Nhà tù Trung tâm Cairo, đó là nguồn sức mạnh, hay tài năng, hay khả năng để tạo ra sự thay đổi. Tôi nhận ra tôi phải đối diện với một tình huống vô cùng phức tạp, và tôi không có hy vọng gì để thay đổi nó cho đến khi tôi tự trang bị cho mình năng lực làm chủ tâm lý và trí tuệ của tôi. Những suy nghiệm của tôi về cuộc đời và bản chất con người trong không gian biệt lập ấy đã dạy cho tôi bài học rằng những ai không thể thay đổi tư duy của mình sẽ không bao giờ có thể thay đổi thực tại, sẽ không bao giờ tiến bộ được.”
Sự thay đổi, thay đổi đích thực, đến từ bên trong. Nó không đến từ những kỹ thuật điều chỉnh hành vi, thái độ hay đạo đức cá tính nhất thời. Nó đến từ việc ta chạm vào gốc rễ, vào cội nguồn của nhận thức, vào những mô thức nền tảng mà định hình nên bản tính của ta và tạo nên lăng kính mà qua đó ta nhìn nhận thế giới. Như lời của Amiel:
“Ta có thể nhận biết chân lý đạo đức bằng tư duy. Ta có thể cảm nhận nó. Ta có thể sống với nó. Nhưng chân lý đạo đức cũng có thể bị chiếm hữu và thao túng bằng nhiều cách, và vẫn có thể trốn thoát khỏi ta. Ẩn sâu hơn cả là nhận thức rằng có một sự hiện hữu của chính ta, của một thực thể, một bản chất. Chỉ những sự thật này mới thâm nhập vào lãnh địa cuối cùng này và trở thành chính bản thân ta, nó vừa ngẫu hứng, vô tình và tự nguyện, vừa vô thức lẫn hữu thức, và đích thực là cuộc sống này - vốn dĩ có nghĩa là một thứ gì đó cao hơn cả tài sản. Miễn là ta còn phân biệt được khoảng không gian giữa chân lý và ta, ta vẫn còn nằm ngoài nó. Ý nghĩ, cảm giác, mong muốn hoặc ý thức về cuộc sống có thể không phải là cuộc sống. Trở nên thánh thiện chính là mục tiêu của cuộc đời. Và ta chỉ có thể chạm đến chân lý này khi vượt thoát khỏi sự mất mát. Nó không còn nằm ngoài ra nữa, cũng không phải ở trong ta, mà ta là nó, và nó là ta.”
Đạt được sự thống nhất, nhất thể với chính mình, với những người yêu thương, bạn bè, đồng nghiệp chính là thành quả cao nhất, quý nhất và tốt đẹp nhất của 7 Thói quen. Hầu như ai trong chúng ta đều đã nếm quả ngọt của sự hợp nhất đích thực này trong quá khứ, và ta cũng từng nếm trải cả vị đắng của cô đơn và xa cách, thế nên, ta biết rõ sự hợp nhất ấy vừa mong manh nhưng cũng vừa quý giá đến dường nào.
Dĩ nhiên xây dựng bản tính với sự chính trực toàn triệt và sống một cuộc đời giàu yêu thương và phụng sự mà mang lại sự hợp nhất là việc không hề dễ dàng. Và không có lối đi tắt.
Nhưng đây là điều hoàn toàn có thể. Hành trình này bắt đầu từ khát khao sống một cuộc đời xoay quanh những nguyên lý đúng đắn, phá vỡ những mô thức sai lệch, và vượt thoát khỏi vùng an toàn của những thói quen không chính đáng.
Có những khi ta phạm sai lầm, ta cảm thấy khó xử. Nhưng nếu ta khởi đầu bằng Thành công bản thân mỗi ngày, và phát triển bản thân từ bên trong, kết quả chắc chắn sẽ đạt được. Khi ta gieo hạt và kiên trì nhổ cỏ, chăm bón nó, ta bắt đầu cảm nhận được sự hứng khởi có được từ quá trình trưởng thành đích thực, và sau cùng, ta nếm được vị ngọt vô song của những thành quả mà cuộc sống nhất quán, hiệu quả mang lại.
Một lần nữa, tôi mượn lời của Emerson: “Nếu kiên trì, việc sẽ dễ dàng hơn, không phải vì bản chất của việc đó thay đổi, mà vì năng lực của ta đã được nâng cao.”
Bằng việc đặt cuộc đời ta xoay quanh những nguyên lý đúng đắn và tạo ra một trọng tâm cân bằng giữa hành động và nâng cao khả năng hành động, ta có sức mạnh để tạo nên cuộc đời sáng tạo, hiệu quả, hữu ích và thanh bình cho chính ta, và cho cả hậu duệ của ta nữa.
VÀI LỜI CÁ NHÂN
Kết thúc quyển sách này, tôi muốn chia sẻ niềm tin của bản thân về nguồn cội của những nguyên lý đúng đắn. Tôi tin rằng những nguyên lý đúng đắn chính là những quy luật của tự nhiên, của Tạo hóa, và đây cũng chính là lương tâm của mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng khi sống với lương tâm, con người sẽ hoàn thiện bản tính của mình để phát huy phần “người”, chứ không phải phần “con”.
Tôi tin rằng có những phần thuộc về bản chất của con người mà luật pháp hay giáo dục không chạm đến được, ta chỉ có thể nương nhờ sức mạnh của Tạo hóa mà thôi. Tôi tin rằng là con người, ta không tự làm cho bản thân được hoàn hảo theo cách từ ngoài vào trong, mà ta có thể hòa nhập bản thân với những nguyên lý đúng đắn để những phẩm chất thánh thiện được giải phóng trong ta và cho phép ta hoàn thiện chính mình. Như triết gia người Pháp Teilhard de Chardin từng nói: “Ta không phải là con người có trải nghiệm tâm linh. Mà ta chính là những hữu thể tâm linh trong trải nghiệm con người.”
Cá nhân tôi cũng không ngừng rèn giũa bản thân để sống theo những điều tôi chia sẻ trong quyển sách này. Sự rèn giũa liên tục này là hoàn toàn đáng giá và giúp ta hoàn thiện. Nó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, cho phép ta yêu thương, phụng sự và nỗ lực.
Như T.S. Eliot đã mô tả rất đẹp quá trình khám phá bản thân: “Ta không được thôi khám phá. Cuối hành trình khám phá, ta sẽ đến được nơi ta đã bắt đầu và thấy như ta vừa biết nơi ấy lần đầu tiên vậy.”
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